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« — Viên Giác phái hành mỗi 2 tháng vào 
những tháng chắn. Nhằm mục dịch 
phục vụ lại ích cộng đồng người Việt THỎ 
ty nạn tại Đức Quốc trên mọi mặt. 

s _ Viên Giác bảo tồn và nhái huy truyền 
thống Văn Hóa Phật Giáo và Dân Tộc 


hụt to, ng lạ Thúy Trúc - Thanh Bình - Tùy Anh - Đan Hà - Vân Nướng - Bảo Vân - 
cách thưởng mại, luy nhiên mọi ủng Nguyễn $ï Long - Ngọc Lang - Phan Quang Đán - SH. Hà Đậu Đồng 


hộ qua hình thúc cúng dưỡng. Viên 
Giác xin chân thành cảm lạ. 


«+ _ Ủng hộ hiện kim cho Viên Giác. Quý 
vị sẽ nhận đước biên nhận hao sự 
yêu cầu để làm đón xin quân bình - » .“ 
thuế liỏng bổng hoặc kội lúc hằng 
nằm. 


Đ) 


Ấy giờ taM Íqí Hưng công triùuk kiết trút tÀy tiên 
dấn ldÀi ngiúï, chúng ta phi HỆ kể tựu li, 1? 
Mgày kiẩ coM Hgưới không có một pđg liệu ào 
dủ, HH đữ vây dụ) ning công trù tău hóa, 
Nghệ thuật, điệu khúc thư díc đồi đài cung điện dứa tua chúa, 
dhùu chiều, thì thờ ở Ähuẩ /Í, ,Ấu rất Äð sộ nguy nga. Còn 
MÀ HA chúng ta có KấT dÍ thông mhiôig lậu cứ giất, niiẪtg 
sơ tụ tẪI Không bằmg. CỤ dê 0ì sueP - đú lê di Âlhíc Hihữw tề 
dt đề ý dí tì lầm nguội. LiÄ dù Khó đất đu, uất dí ý chứ 
dúg quéf thụế: kiện, tiệt ất thu. Apt na chúng ía ÿ lạ 
uào Âhế lữ dữa Ñồng tiều tà điện h¿. nông mgiật gi ý chí 0 
thiết kiêu (“lùm nêt tiậ li khó thu lì ty. 
Auiw ta díc tị Cổ Si( pluít lâm rất dưng mãnh để thụ: ñiện 
cau đi gúíc Hộ, címg cíhủ đó MỆI lu làng. Chàm mgàyy r4 
dhúmg ia uẫn phát lầm; nhung Ẩạo lữ thiết kiêu di uôt 
yiiầ ti: không thể thành Ẩụt lút. Đng triết aluht Ẩịc đứt 
su Ẩầ, làg mghÌĩ mờ tấ (ÂM Hiaw, tratft Ẩụa dụ (ữ 
0.0... HÂM tất Nhà đạc đt kợc, tâm (ý đọc Ẩủ dltt kiÉt con 
HgiẪï bằng mhiều phu diệu khúc trau, MhHâtg tú cứ bằng 
ÂogÍ lrotg gia Ẩhuht nà tử đội càng ngày cùng lẩu, ch tì caM 
Hgiậi (hâm tử tây dâng cho nhau trong tuulht thi cậng đằng 
đập thể mà chỉ la cho chủ ngiữa cá thâu, nêu uiổï rà tôg uất 
Ấƒ 
MÃ nghằï Phật tủ chúng ta phi học Đhít tà tập phát 6ầ 
ÑÈ lầm. ti tnífug mọi dâug ti đất thập giối cm sat thị 
tiệt gì címg sể khàuk tù, nêk mĩ lấy tào lương kưầ (hứng % 
uăm 1996 lựi,Älaunkei Ãñ quy tự gầm 200 2Đụo Hài Piệt 


Cử tại Đứ. Piất tà tụ &ĩ để tực kạHh của ANgài Phổ, 


Mhầu. đầu hợc với ANgài Chật Miều tÈ aick phút bề đề lâm, 
kiểu sâu tề (ý Miát /Ni, támMt Không cũng nhí làm qien uĩ 
& đều giá ngộ của Bựt Đại /Vhm tà phút mâu Èjw Độ 
®Đây là nhàng hàuk khang rãi quý báu Äể ngấf. Phật tử tực 
khởi tà sau đế ÄzM đập dMmg bào trolg đói sống của từ tà 
chỗ cùng (ÀM (ÿŸ lạc đất bằng MHÊM cũng như chưng sanlt Äang 
gốftf, lÀM tệ? cÍtMHg giuamtt nu tậJ, 

Aluli tù tia st cho thù bằug tulug gái, lHữằhg Ai, 
kuiig tuệ tHữNg giữ thoát và tủằjg kẻ tiết, trong Ki Ấf 
ngiùĩ Phật tử tại gia cũng đó KHỂ trang bị cío trừtkt tật mi 
Âu tủ chí mới ngôi (am No tHỲ dậy trào mì chỉng 
thàmk, nếu chúng ía triết Ấi lự lữ tà saw ñồ cầM tha lữ cứu 
dhuí Phật Ä£ Mú# gia trừ. 


- Viên Giác 


.J{ái Ẩ tại fclữt lã tụy ra trột ẩù tạng mà ó sytấï† Việt 
JônH lị chết, chỉ tì tiếu đÈ buâM bán thuẤt lÁ tữ thau. Quả 
thịt đồug tiềm uà thế lữ: đã làm cho coi sgiẤï tứ tụi Ẩối thế 
Ähẩr chất đạo đt không cày nữ. Cứag uàu Ãã chỉ có bạo lữ 
tì lâu thù. Alất cuậy sống mày củ tì liềt thì cuậy sống mày tô 
Mghia giai. Ðƒ nhật chhúmg l sống khôMg có liều, hông ,ể 
Ähật; nung ph khiết rằug lầu chỉ là piullúg Hội trong cuậy 
sống chữ Án ph là tục ÄZW của cuậy sốMg. /Ái lồ lromg 
dhíng ka Áhông phẫu liệt rõ ràng giữa mục Ä% uà pluđfg 
tiềm ñhỉ ngụy hi tê cùng. 

ưa ty ấm mạng mày, ngiữi Đựt ở phía Đông mái riêng uà 
tuàu mất Đất nổi chung Ép Ẩñi giÊ kêu các chúm giữ thủ 
Ẩặch thí Hhế ở trumg tật Ẩấ! mút Hiên bùuh uì Âhên chủ 
tri bạo lữ như Áợ. ,Apal cá tiệt thấng nhất Đông uà Cây 
®ứt kạ cũng Ä chàng tấn mật gipt máu mào. Còn chúng la 
chỉ từ mệt dài chế đà bám thuế? lí lk đa chỉ tì mật sự 
lñiug liềM nhớ biển màn Ẩö tà lâM tHiƒ Áï KẾ điỘN cửa một quốế 
gia. mật dẩM độc... chúmg la piulï kiểu rằng, clhúmg ía ÄHÑÿ ă 
nhh ở lậu ki đây, chúng ta phi thể lật liưMt thầm tôn trọng 
phủúp luật của ki sở lại, đá HẴM/ HHẾ ngHẪT địa phg mĩ 
Áiâng UỂ mùih. Đằng tật lại chỉ nhậu Ät niưững sự giê 
Ñầu, khink 0í mà thất. 

Chất cùng rồi cũng chỉ tì lềM uà tiếu đục đứt. Ủ? tây đục 
đấy uà MiầM iù trào tiệt KâM giáo rất cầm thiết tramự cuật sống 
dấu chímg lu Cân giáo nhí mật chế phao du H2 đố ể 
động diâu màu, MỄ trợ mùuÑ trang tlHg lúc Ẩpm lạc, trầm 
lẩu. /NHIẪT (hông tú lô! giáo nÌ/ cam fuySt không bất uà 
dễt dá lỞ lý chết duất, chết phúo dây kh ẩu dó sẵr để bim dứa 
to, : 

Cại ngugí guăt Äã thế” càu Wolug HIẾP th sao? €MMM win, 
kẳt tại guyều thế tống liều, lâu lý, đạc Ất suy Ẩãy te... 
Mất dỉ tũng chỉ tì tột tả đội Ẩã băng koại, mà nhưng người 


3y tu Là NÓ”. (SE Nj uy đa mí trinh min dân 


dầm iu ưng đặn Uiệt at phải cá tránh nấu âm đã 

UÑ hữhhp Ini día dữu lậc tì Äạa pháp tại tử mày. Kí líi lập 

đàn lùi họ lỗ thi tì lầt di của chiết trank nô kit tế 
dân phát triển. lây giờ 20 uăm Ẩã gia, ko mật thể hệ trể 
Ẩi thào đội, ñp lại đổ thun cíc chỉ nghữa tư bẩm Ä4 (àm băng 
kuai tĩ hội Việt AVnu. Đó là Ẩồ\ ngự lạo, chíukt lọ, ng 
tgiậï dầu Äầu Øliug Óậug St Việt AAlem phi lử mìMjt ă 

Măm, sÂMm kổf tỀ nhưng lấŸ lầm tiấi thì mi mtowg đƒ mất 
đút: thăng kua HÑH ty dâu lậc Äkắc trôi thế giĩ mày. 


L 
“1g 
kg 


/hâu mùa Phật Điển năm tay, vít chấp lajy cầu nghjỆ! cÍp 

Giá Hi Điật Giáo Uii am Chẩng /Nhút khi quê nhà sâm 
thaát tàng Áiềm lớn tà ngiấĩ ngư đuật dù lạc trot điÍt sắng 
từ tung dúa Đt Cử Phụ th Ớn. 
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CUỘC ĐỜI 
ĐỨC PHẬT 


„« Bình Anson 


.† gầy rằm tháng tử âm lịch mỗi năm là một ngày đặc biệt 
ầ cho tất cà các Phật tử trên thế giới. Theo truyền thống 
Theravada (Nguyên Thủy, Nam Tông), đó là ngày Tam 

Hộp - Vesakha (Vesak} - kỹ niệm ngày sinh (Phật Đản), ngày chúng 
đắc (Thành Đạo), và tịch diệt (Đại Niết Bàn) của Đức Phật, Trọng khi 
đỏ, một số quốc gia theo truyền thống Mahayana (Đại Thừa, Báo 
Tông) cử hành ba dịp trọng đại trên vào ba ngày khác nhau trong 
năm. Tuy nhiên, ngày rằm tháng tử dược xem như là ngày lễ Phật 
Giáo quan trọng nhất, và đã được toàn thể các lông phải Phật Giáo 
thống nhất vào kỹ Đại Hội lần thử VI của Phát Giáo Thế Giỏi năm 
1861 (1). 

Đến nay, mọi người đều thống nhất răng Đức Phải sinh ra trong đêm 
trăng rằm tháng tử âm lịch năm 623 trước Tây Lịch, tại vưön Lumbini 
(Lâm Tỳ Ni), ngoại ôö thành Kapilavalthu (Ca Tỳ La Vệ), ngày nay 
thuộc xử Nepal, gần biên giới Ấn Độ (1). Thân phụ Ngài là vua 
-8§uddhodana (Tịnh Phạn) và thân mẫu là hoàng hậu Maha Maya (Đại 
Tịnh Diệu). Ngài thuộc sắc tộc Sakya (Thích Ca), có họ Golama (Cồ 
Đảm), và được vua cha đặt tên là Siddharta (Tất Đại Đa), có nghĩa là 
Nh:i Ý. Năm 16 tuổi, Ngài lập gia đình với công chúa Yasodhara (Gia 
Du Đà La) và có một người con trai, tên là Rahula (La Hầu La). 

Năm 29 tuổi, Ngài rồi bỏ cụng vàng, vượt sông Anoma (một chỉ 
nhánh của thưởng lưu sông Gangs - Hảng Hà), tầm sư học đạo, sống 
một cuộc đởi du tăng. Sau 6 năm học hỏi với nhiều bậc đạo sư nổi 
tiếng thời đó với nhiều pháp môn tu lập khác nhau, Ngài cảm thấy 
vẫn còn nhiều vướng mắc, và vẫn không fìm ra đước con đường giải 
thoát tối hậu. 

Cuối củng, Ngài quyết định không sống lệ thuộc vào một vị đạo sử, 
một pháp môn nào cả. Từ bỏ lối tụ khổ hạnh hành xác, Ngài bất đầu 
dị khất thức trả lại để nhục hồi sức khảa, và tham thiền diiỗi cấi cây 
pippala, sau này được gọi là cây bồ đề, trong vùng Gaya - ngày nay 
đước gọi là Bodhgaya, Bồ Đã Đạo Tràng, bên bở sông Neranjara (Ni 
Liên Thuyền). 

Sau 49 ngày hành thiền, vào đêm rằm tháng tử năm 588 trước Tây 
Lịch, Ngài nhập định tham thiền, quán niệm hỏi thỏ và chân tắm, 
nhập bổn bậc thiền, rồi quán tưởng về sự sinh diệt của mọi loài hiện 
hữu (2). Vào cuỗi canh một đêm đỏ, Ngài chứng đạt trí tuệ "túc mạng 
mính". Cuối canh hai, Ngài chứng đạt "lậu tận mình”, quán triệt 


nguyễn do dứa đến sự sinh tử của mọi loài. Đến cuối canh ba, Ngài 


đã thấy được con dưỡng thoát vòng khổ lụy, nhìn thấy rõ được tâm 
niệm của mọi loài qua trí tuệ "tha lầm minh", nghe thấy và thông hiểu 
dước niềm vui nỗi khổ của mọi loài, qua chứng dắc trí tuệ "thiện nhãn 
minh", "thiên nhĩ minh", và "thần túc minh" (1, 2) Lậu đã lận diệt, tuệ 
đã toàn khai, Ngài quán triệt chân lý và giác ngộ, trồ thành một vị 
Chánh Đẳng Chánh Giác (Samma Sambuddho), và được xem nhữ là 
đã nhập Niết Bàn Hữu Dư Y (Sopadisera Nibbana Dhaluj, nghĩa là 
trạng thái tâm trí hoàn toàn giải thoát những thân xác vẫn còn Tên tại, 
Lúc đó Ngài được 35 tuổi. 

Bài giảng đầu tiên của Ngài là bài kinh Chuyển Pháp Luận 
(Dhammacakkappavattana), giảng cho 5 anh em Kondanna (Kiều 
Trần Như), đệ tử đầu tiên, lại vưỡn Lộc Uyển gần thành Benares (Ba 
Na Lại). Đây là bài giảng tóm tất tỉnh hoa của đạo giải thoát, là một 
Trung Đạo (Maiihima Patipada) không lệ thuộc vào hai cực doan của 


việc nô lệ dục lạc và việc hành khổ thân xác, bao gồm 4 sự thật phể 
quát (Tử Diệu Đế) và con đường diệt khổ gồm 8 phần chính yếu (Bát 
Chánh Đạo) (2). 

Từ đó trong suốt 4Š năm, Ngài dị truyền giảng con đường giải thoát, 
thu nhận đệ tử, có người xuất gia theo Ngài và lập thành Tăng Đoàn 
(Sangha), có ngưới cũng còn lại gia, gọi là các Cư sĩ. Vùng truyền 
giảo của Ngài là vùng Đông Bắc Ñì Độ giáp biên giải xử Nepal, dọc 
theo các nhánh sông thưởng nguồn sông Gange (sông Hằng). 

Ngài thưởng dược gọi là Đức Phật Cồ Đàm (Buddha Gotama). Chứ 
"Phật" là tiếng gọi tất của "Phật Đã", phiên âm tử chữ Phạn "Buddha" 
- người bình đân Việt Nam có nơi gọi là ông Bụt - nghĩa là người đã 
giác ngộ (Giác Giả). Trong các kinh sách ghi lại, Ngài thưởng tự gọi 
minh là Tagatatha (Như Lai}. Trong kinh điển, Đức Phật có 10 danh 
hiệu: Như Lai, Ủng Cúng, Chánh Biến Trị, Minh Hạnh Túc, Thiện Thậ, 
Thế Gian Giải, Vô Thưởng Sĩ, Điều Ngự Trưởng Phu, Thiên Nhân Sư, 
Thế Tôn Phật (1). 

Ngài giảng rất nhiều chủ đề cho nhiều hạng người khác nhau, tùy 
theo tâm tính, căn cở, hoàn cảnh của họ, để giúp họ thăng tiến trên 
đưởng tu tập. Thực tế nhất là 37 phẩm trở dạo (hay 37 phần bồ đề) 
mà Ngài đã tóm lắt lại trong những ngày cuối của cuộc đổi tại thế của 
Ngài: 4 Niệm xử, 4 Pháp chánh cần, 4 điều Như ý, 5 cân, 5 Lực, 7 
Giác chỉ, và 8 Chánh đạo (3). 

Đúc Phật diệt tịch năm 543 trước Tây Lịch, lúc Ngài 80 tuổi, tại khu 
rừng cây saia, gần inành Kusinara (Câu Thi La). Đêm đó, sau khi 
nhập và xuất tám bậc thiền, Ngài nhập Niết Bản Vô Dư Y 
(anupadisera Nibbana Dhatu)} - hay Đại Niết Bàn (Maha Parinibbana) 
- nghĩa là Niết Bàn vỗi thân xác không còn mầm sống tồn tại trong 
thế gian. Lúc đỏ là canh cuối cùng của đêm rằm tháng tử. Lới dạy 
cuối cùng của Ngài là: 

"Này các iu sĩ nay Ta khuyên các vị: tất cả các pháp hữu ví đầu vô 
thung, hãy tình tân, chủ có phóng đật' (3). 

Các bài giảng của Ngài đước kết lập lại thành bộ Kinh Tạng (Sutta 
Pilaka). Các điều giỏi luật cho các vị tụ sĩ được kết tập tành bệ Luật 
Tạng {Vimaya Piiaka). Về sau, các bài tham luận của các vị cao tầng 
về lới giảng của Đức Phật cũng đước kết tập thành một tạng khác, gọi 
là Luận Tạng hay còn được gọi là Vì Diệu Pháp (Abhidharrna 
Pitaka). Ba lạng này kết hộp thành bộ Tam Tạng Kinh Điển của Phật 
Giáo ngày nay. 

Xiúa Phật Đán 1995 (DL 25939) 
Điều chính. 04/1006) 


Tham khao 

ƒ†t} Narads Ai m ƑIHBGI The BuddSa nad lâu ThacBisgps, Thuỷ -đht 
ĐưÐkratnt Ghacsegu, Ẩâ6 Ê anlig gĐrlc Phát xớẽ #uli Chân, bản dácñ: XI ngữ của 
Phạm Kim hán! 

D2) TT G vải 1 T n ta 8ã #ianoe, 


+ 


R ï TRẺNE HỆ PALI 


Trong 45 năm truyền giảng con đường giải thoát, Đức Phật thu nhận 

rất nhiều đệ tử, có người xuất gia theo Ngài và lập thành Tăng đoàn 
‡Sanghal, cổ người cũng còn lại gia, gọi là các Cư sĩ. Vùng truyền 
giêo của Ngài là vùng Đông Bắc Ấn Độ giáp biên giới xử Nepal, dọc 
theo các nhánh sông thưởng nguồn sông Gange (Hằng hả) (1, 2, 3). 

Ngài thường được gọi là Đức Phật Gồ Đàm (Buddha Gotama). Chữ 
*Phật" là tiếng gọi tải của "Phải Đà", phiên âm tử chữ Phạn "Buddha" 
- người bình dân Việt Nam có nói gọi là ông Bụt - nghĩa là người đã 
giác ngộ (Giác Giả). Trong các kinh sách ghỉ lại, Ngài thưởng t gọi 
mninh là Tagatatha {Như Lai). Ngài có rất nhiều đệ tử tử các quốc gia 
trong vùng, gồm đủ mọi thành phần trong xã hội, lửa tuổi, nam nữ, và 
tử nhiều nguồn gốc tín ngưởng khác nhau. 

Đức Phật đã để lại một kho tàng Phật Pháp quí giá gồm nhiều bài 
thuyết giảng (Kinh, Sutta), thưởng được gọi tổng quát là "tám vạn bốn 
ngàn" pháp môn, trong nhiều dịp giảng dạy cho hàng đệ tử tụ sĩ, bậc 
thánh thanh văn, vua chúa, cử sĩ,... Với sự phải triển và bành trưởng 
của Tăng đoàn, Ngài đặt ra nhiều giỏi luật để tạo điều kiện thuận ldi 
trong công việc tu tập (Vinaya, Giỏi. Mới số tại hiệu hạn chế và tầm 


Viên GIác 93 - 


3 


4 


hiểu biết còn hạn hẹp, tôi chỉ xin trình bày lóm tắt bộ kinh điển Đại 
Tạng thao hệ Pali (Nam Phạn) trong bài viết này. 


1. Kết Tập Kinh Điển 


1.1 Kết Tập Đầu tiên 

Bổn tháng sau khi Đức Phật tịch diệt (543 trước Tây lịch), Tỷ kheo 
Ma Ha Ca Diếp (Maha Kassapa) triệu tập một đại hội các vị tu sĩ (Tỳ 
kheo, Bikkhu}, ngày nay dược gọi là Đại Hội Tăng Giả I, tại vùng đồi 
núi ngoại thành Rajagaha {Vưởng Xá}. Mục dích là để kết tập các bài 
kinh giảng và các điều luật thành niột hệ thống chặt chẽ hón (4). Chủ 
trì phần Luật là Tỳ kheo Lipali (u Ba Ly), và chủ trị phần Kinh là Tỷ 
kheo Ananda (A Nan Đài, là người cận sự với Đức Phải và vì thể có 
nhiều dịp nhất để nghe và ghỉ nhỏ các bài giảng của Ngài. Đại hội 
gồm khoảng 500 vị cao tăng duyệt lại các giới luật và các bài thuyết 
pháp, sắp xếp thành hai nhóm chính: Luật Tạng và Kinh Tạng. Qua 
những thu thập lúc đó, Kinh Tạng dước phân chia làm 4 Bộ chỉnh. 


1.2 Kết Tập Lần Thử Hai 

Trong 45 năm hoằng dưỡng dạo pháp, Đúc Phật đã đi nhiều nói, 
giảng đạo cho nhiều người và kết nạp nhiều đệ tử. Các độ tử của 
Ngài ð rài rác khắp nổi, không thể nào củng về Iham dự Đại hội đầu 
tiên. Do đó có thể có một số bài thuyết giảng và giỏi luật phụ do Đức 
Phật dật ra đã không được kết tập trong kỹ Đại hột đó (4). 

Vi vậy mà khoảng 100 năm sau, một Đại hội kết tập kinh điển được 
tổ chức, theo yêu cầu của lăng chúng thành Vesali và Vajji (5). Sau 
lần kết tập này, Luật Tạng được mồ rộng với các giới luật mà các đại 
biểu cho rằng đã không được kết tập trong kỳ Đại hội I, và một số các 
bài kinh giảng khác chứa kết tập, lạo thành một bộ kinh thứ 5 của 
Kinh Tạng (Tiểu Bội]. 

Sau lần kết tập này, Luật Tạng và Kinh Tạng xem như đã thành hình, 
và các bài giảng có lẽ cũng giống như bài giảng mà chúng ta có dước 
trong bộ Đại Tạng hiện nay (4). 


1.3 Kết Tập Lần Thử Ba 

Một trăm năm sau đỏ, Phật lịch 218, vua Asoka (A Dục) của Ấn Độ 
cho triệu tập Đại hội lần thử III dưới sự chỉ đạo của Tỳ kheo Mục Kiền 
Liên Tu Đế (Moggaliputa Tissa}. Tiểu Bộ của Kinh Tạng lại được mở 
rộng và kết tập thêm nhiều bài kinh giảng khác. Quan trọng hón hết 
là việc Đại hội đã kết thúc các bài binhluận về tâm lý, tâm linh, thể 
tính và stj tởng của vạn Bộ tạo thành Luận Tạng (Abhidhamma, 
Vi Diệu Pháp). 


1.4 Kết Tập Lần Thử Tư 
Khoảng năm 20 trước Tây lịch, 500 năm sau ngày Phật nhập Đại 
Niết Bàn, các vị Tỳ kheo của phái Mlahavihara (Đại Tự Viện) ö Tích 


Lan triệu tập Đại Hôi Tăng Giả IV tai Aluhivihara - gần thành phố „ 


Kandy ngày nay q). kết tập lại các phần Kinh, Luật, và đúc kết phần 
Luận Tạng (6). Để gìn giữ các bài giảng của Đúc Phật dừ đã kết lập 
những chỉ truyền khẩu trong 500 năm qua, ba tạng kinh điển được 


cho viết lại trên một loại giấy bằng lá bối (4). Từ đó Tam Tạng Pali 


dược thành hình, và không còn thay đổi nào khác. 

Trong thời kỳ gần đây, Miễn Điện có tổ chức hai kỳ kết tập khác: kết 
tập lần thứ 5, năm 1870, và lần thú 6, nằm 1954. Tuy nhiên các kỳ 
kết tập này chỉ để làm sáng tỏ các điểm chính trong kinh, nhưng 
không thay dối gi trong bộ Tam Tạng (B). 


2. Tam Tạng Kinh Điển 

"Tạng" hay "Tăng" là giỏ chứa, chỗ chứa, tiếng Pali gọi là Pitaka. 
Ngày xưa tại các chùa lồn ô nước ta thưởng có một thư viện gọi là 
"Tàng Kinh Các" để iu trử các bộ kinh quí. Tam Tạng theo tiếng Pali 
gọi là Tipitaka, Ba Giả Chúa (The Three Baskets), gồm có Luật Tạng 
(Vinaya Pitaka) Kinh Tạng (Suta Pilaks) và Luận Tạng 
(Abhidhamma Pitaka). Sau đây là sở lược về các Tạng này: 


2.1 Luật Tạng 

Tạng này bao gồm các giới luật và nghỉ lễ cho nam tu sĩ (Bikkhu, Tỳ 
Kheo) và nữ tu sĩ (Bikkhuni, Tỳ Kheo Ni), cách thức gia nhập tăng 
đoàn, truyền giới luật, sinh hoạt tăng chúng, cách hành xử trong các 
trưởng hớp ví phạm giới luật, v.v... Tạng này thưởng được chia làm 3 
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phần: Bộ Giới Bốn (Patimokkha, Ba La Đề Mộc Xoa), Đại Phẩm 
(Mahavagga), và Tiểu Phẩm (Cullavagga) (8). 


2.2 Kinh Tạng 

Gầm 5 bộ chính (Nikaya}: Trưởng Bộ (Digha Nikaya), Trung Bộ (Ma? 
jhìma Nikaya), Tưởng Ưng Bộ (Sam-yutta Nikaya), Tăng Chỉ Bộ 
(Anguttara Nikaya}, và Tiểu Bộ (Khuddka Nikaya). Trong hệ Hản- 
Sanskrit (Bắc Phạn), Kinh Tạng gồm 4 bộ A Hàm (Agamas): Trưởng 
A Hàm, Trung A Hàm, Tăng Nhất A Hàm, và Tạp A Hàm. Tuy nhiên, 
các bộ A Hàm nguyên bản tiếng Sanskrit đã bị thất lạc, mà hiện nay 
chỉ còn các bộ chữ Hản tử nhiều nguồn gốc khác nhau (6). 

Trưởng Bộ Kinh gồm 34 quyển, đã được dịch sang Việt ngữ, trong 
đó có hai quyển phổ thông nhất, Kinh Đại Bái Niết Bàn (Maha 
Parinibanna SuHa) và Kinh Đại Quán Niệm (Maha Sali-pattana 
Sutta). Ngoài các bài thuyết giảng của Đúc Phật, Bộ này cũng có các 
bài giảng của Đại Đúc Sariputta (Xá Lợi PhẩU, vị độ tử hàng đầu có 
tài thuyết giảng hùng biện nhất thởi đó, và các vị độ tử nổi tiếng khác. 

Trung Bộ gồm có 152 bài kinh sắp xếp trong 15 phẩm, theo từng 
chủ đề. Bộ kinh này rất phổ thông trong giỏi Phật tử sử dụng Anh 
ngữ. Bản dịch Anh ngữ được hiệu chỉnh nhiều lần, và bản dịch mới 
nhất sẽ đước xuất bản bởi hội Buddhist Publication Society, Tích Lan, 
trong năm nay (199B). Các bài kinh quan trọng thưởng có liên quan 
đến phóp Hành Thiền Quán Niệm (Satipattana Sutta), Chính Kiến 
(Sammadiii), Cách Tịnh Tâm (Kakacupaina), Cuộc Đổi Đức Phật 
(Ariyaparyesana), Tử Diệu Đế (Mahahatthipadopama) Không Tính 
(Culasunnata), Quán Niệm Hỏi Thổ (Anapanasatl), v.v... Có thể nói 
đây là một bộ kinh quan trọng nhất, bao gồm các bài giảng thiết yếu 
trên đường tu tập, thực hành lới Phật dạy. 

Tưởng LÍng Bệ gồm 2.B89 bài kinh ngắn, chia làm 5 chƯởng và 56 
phẩm. Đây là tập hép các bái kinh có chủ đề giống nhau về một điểm 
thảo luận, hoặc về một nhân vật nào đó trong thời Đức Phật. Có 
những bài giảng quan trọng về 12 nhân duyên và về 37 phần bồ đã 
(37 phẩm trả đạo). 

Tăng Chỉ Bộ là bộ kinh dựa theo cách sắp xếp số học, tỬ các chủ 
đề có liên quan đến 1 phần tủ, 1 yếu tố, dần dần lên đến các chủ đề 
có 11 phần tử hay yếu tố. VÌ vậy, bộ kinh được chia làm 11 chưởng, 
gồm 2.308 bài kinh. 

Tiểu Bộ thật ra không phải là bộ sách nhỏ, rà là tập hập 15 bộ sách 
nhỏ. Các kinh quan trọng và phổ thông là Kinh Hạnh Phúc (Mangala 
Sutta), Tam Bảo (Ratana), Tử Bi (Metta), Pháp Cú (Dhammapada), 
Túc Sanh Truyện (Jakata), Trưởng Lão Kệ (Theragatha), Trưởng Lão 
Ni Kệ (Therigatha), Phật Sử (Buddhavamsa). 


2.3 Luận Tạng 

Đây là tập hóp các bài giảng và tham luận của các vị Tỳ kheo để giải 
thích và ghi chú các điều Phật dạy trong Kinh và Luật Tạng, đồng 
thời trình bày về thể tính và sự tưởng của vạn pháp, phân giải triết 
học và tâm lý học. Luận Tạng gồm có 7 quyển: Pháp Tụ 
(Dhammasangani], Phân Biệt (Vi-bhanga), Giới Thuyết (Dhatukatha), 
Nhân Thi Thuyết (Puggala Pannatt), Biện Giải (Kathavathu), Song 
Luận (Yamaka), và Nhân Duyên Thuyết (Patthana). 


3. Đại Tạng Việt Ngữ 

Mặc dù Phật Giáo là một tôn giáo lồn và đã cỏ mặt lâu đời lại đất 
nước Việt Nam trên 18 thế kỷ, cho đến nay chúng ta vẫn chứa có một 
bộ Tam Tạng đầy dủ bằng chữ Việt, Điều này đã được ghi nhận từ 
đầu thập niên 1950 (5), mà đã 40 năm qua, công tác dịch thuật vẫn 
chưa hoàn tất. Một dự án phiên dịch và ấn hành Đại Tạng Kinh Việt 
Nam dã hãi dầu trỏ lại tử năm 1989, dựa trên các bộ chữ Pali và chữ 
Hán. Đến nay (1996), quý vị Hòa Thưởng đã phát hành các bộ: 
Trưởng Bộ (và Trưởng ÀA Hàm), Trung Bộ (và Trung A Hàm), Tưởng 
Ưng Bộ, và Tăng Chỉ Bộ. 

Trong khi chỏ đợi một bộ Đại Tạng Việt Ngữ, quí vị Phật tử nào muốn 
nghiên cửu thêm thì có thể tim đọc bộ Đại Tạng bằng -Anh ngữ (7), do 
Hội Pali Text Society, London, ấn hành. Hội này bắt đầu dịch Tam 
Tạng tử năm 1909, đã hoàn tất công tác dịch thuật, và thiiöng xuyên 
hiệu chỉnh các bản dịch. Gần đây, công tác hiệu chỉnh lại có thêm 
các đóng góp quan trọng của Hội Buddhist Publication Society, Tích 
Lan. Địa chỉ liên lạc: 


* 


4. Pali Text Society, 73 Lime Walk, Oxforf OX3-TAD, United King- 
dom. 

2. Buddhist Publication Sooiety, 54 Sangharaja Mawatha, Kandy, Sri 
Lanka. 
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Trích Kinh Pháp Cú 
(Dhammapada) 


tiận thủ diệt hận thủ, 
đổi này không thể có, 
Tử bí diệt hận thủ, 


đó là luật nghìn thu. (5} 


Dù nói ngàn ngàn lồi, 

những không chút lợi ích, 
Không bảng một li hay, 

nghe xong được tịnh lạc. {100) 
Dũ thẳng ngàn ngàn người, 
trên ngàn bãi chiến trưởng, 
Không bảng tự thẳng mình, 
thẳng mình là tối thưởng. (103) 


Dù sống một trăm năm, 

phá giới không thiền định, 
Không bằng sống một ngày, 
trí giới, tu thiền định. (109) 


Dù trên trời, dưới biển, 

dù trốn trong hang sâu, 

không chỗ nào trên dỏi, 
Tâm dẫn đầu mọi pháp, tránh dược quả ác nghiệp. (127) 
"Tâm làm chủ, tâm tạo. 


Nói năng hay hành động, 


than tôm ở thanh tịnh, 


AI? A4111 } 


Tránh làm các điều ác, 
Gắng làm các điều lành, 
Luôn tu tâm tịnh ý, 


hạnh phúc sẽ theo b L 
Đó lới Chư Phật dạy. (184) 


như bỏng không rồi hình. (2) 
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Phật Giáo ngày nay có nhiều tông phải với các truyền thống khác 
nhau. Tuy nhiên, chúng fa thưởng phân biệt hai tông phái chính: Phật 
Giáo Đại Thửa - Mahayana, và Phật Giáo Nguyên Thủy - Theravada, 
Phật Giáo Mahayana thịnh hành ở các nước Tây Tạng, Mông Cổ, 
Trung Hoa, Triều Tiên, và Nhật Bản. Trong khi đó, Phật Giáo 
Theravada được lưu truyền rộng rãi ở Tích Lan (Sri N22) Miễn 
Điện, Thái Lan, Cam Bốt, và Lào. 

Riêng Việt Mam có lẽ là một quốc gia Á Châu đầu tiền mà cả Š:hãi 
tông phái lồn này đều được chính thức thửa nhận và đã cộng tác hoạt 
động trong nhiều thập niên qua. Trọng những năm gần dây lại có 
những dự án dịch thuật các kinh điển của cả hai truyền thống, tử các 
văn bản gốc tiếng Hán và tiếng Pali, sang tiếng Việt hiện đại. Trong 
bài viết ngắn dưới đây, tôi xin mạn phép trình bày sở lược về nguồn 
gốc của Mahayana và Theravada, lồng trong bối cảnh lịch sử phát 


triển của đạo Phật tại Ấn Độ trong Khoảng 1000 năm đầu tiên sau khi 
Đức Phật nhập Niết Bàn. Tiến trình đó được chúa lien ba thối kỳ: thởi 
kỳ nguyên thủy (100 năm), thời kỳ A Hăm (400 năm), và thối kỳ 
chuyển hóa (B00 năm). 


1. Thời Kỳ Nguyên Thủy 

Trong 45 năm truyền dạy đạo pháp, Đức Phậi đã để lại rất nhiều bài 
giảng, trong nhiều hoàn cảnh khác nhau, cho nhiều người thuộc mọi 
tầng lớp trong xã hội. Các bài giảng này thưởng được các vị tụ sĩ độ 
tử ghi nhỏ, sắp xếp lại, truyền khẩu cho nhau, và dùng để giảng lại 
cho người khác. Khi được phân phối di hoằng dưỡng đạo pháp ð các 
vùng khác nhau, các bài giảng này thưởng đước chuyển dịch ra tiếng 
địa phưởng và điều này dược Đức Phật chấp nhận và khuyến khích 
(1,L42). 

Có một lần, hai vị Đại Đức Yamelu và Tekula xín phép Đức Phật để 
ghi chép và chuyền dịch những bài giảng của Ngài sang tiếng Vedic, 
vốn là văn tự của giới quỹ tộc dùng để phúng tụng kinh Vệ Đà, để bảo 
đảm tính nhất quán và chính xác của các bài kinh, nhưng Đúc Phật 
không đồng ý. Ngài cho rằng các bài giảng của Ngài phải được phổ 
biến đến mọi người qua ngôn ngữ địa phưởng để họ có thể nghe, hiểu 
và thực hành được (1, 1.43). Cũng vì vậy mà dù rằng Đức Phật dùng 
tiếng Magadhi (Ma Kiệt Đà) để giảng pháp, những các bài giảng đã 
duộc truyền khẩu bằng nhiều thủ tiếng khác nhau. 

Sau khi đc lệ Phật nhập điệt, ngài kịp RẺ 6a Diệp triệu tập, một † hội 
đồng gồm khoảng 500 tu sĩ tại vùng đồi núi ngoại thành Vưởng Xá 
(Rajagaha) để kết lập kinh điển, sau này được gọi là Đại Hội Kết Tập 
Lần Thủ Nhất. "Kết tập" có nghĩa là thu góp, tập hợp lại, ôn lại, đứng 
để cho tán thất. Tiếng Phạn là "sangit", có nghĩa là cùng nhau tụng 
lại (chanting together). Trong Đại Hội này, ngài Ma Ha Ca Diếp là chủ 
quản, ngài A Nan Đa đọc lại các bài kinh giảng và ngài Lu Ba Ly đọc 
lại các điều luật. Sau lần kết tập lần đầu liên này, bộ Luật Tạng và bộ 
Kinh Tạng dược dúc kết (2, L60), Lúc ấy, Kinh Tạng được chia ra 
thành 4 bộ chính: Triởng Bộ, Trung Bộ, Tưởng LĨng Bộ, và Tăng Chỉ 
Bộ. 


2. Thời Kỳ A Hàm 

Sau đỏ, nhiều phải đoàn truyền giáo được gửi di các nói để hoàng 
dưỏng đạo pháp, tử miền Trung Ấn đến mạn Nam và mạn Tây xử Ấn 
Độ. Trong thời kỹ này có nhiều biến động, thay đổi bổ cục chính trị 
giữa các vướng quốc trong vùng, và vì thế có nhiều thay đổi trong 
sinh hoạt xã hội, tạo ảnh hưởng đến các sinh hoạt tăng đoàn, nhất là 
tại những nởi mà Phật Giáo còn mới, chứa vững mạnh. Nhiều tụ sĩ trẻ 
trong những vùng này bắt đầu cảm thấy có nhu cầu cần sửa đổi giỏi 
luật và lề lối sinh hoạt để phù hộp với đổi sống địa phường. 

Một trăm nắm sau ngày Đức Phật nhập diệt thì cá một Đại Hội Kết 
Tập Lần Thử II tại thành Vaisali với 700 tu sĩ, mục dich chính là để 
giải quyết các tranh chấp về 10 điều luật cân bản, trang đó có luật 
cấm các tu sĩ thu nhận vàng bạc đo dân chúng cùng dưỡng (2, 1.80). 
Nhưng thêm vào đó, Đại Hội cũng duyệt lại các kinh điển, và kết tập 
một số bài kinh giảng không dước đúc kết lúc trước, Đó là những có 
sở để thành hình bộ kính thử 5, Tiểu Hộ, võ sau này {3, t.50-66). 

Vì Đại Hội quyết định giữ nguyên 1Ø điều giối luật căn bản mà không 
sửa đổi, một số tu sĩ trẻ không hải lòng và bắt đầu có khuynh hưởng 
ly khai. Đây là mầm mống dua đến sự phân chia đầu tiên trong tăng 
đoàn: bộ phái Trưởng Lão Thuyết Bộ (Sthaviravada) gồm các tu sĩ có 
khuynh hướng báo thú, và Đại Chúng Bộ (Mahasanghika) gồm các tu 
sĩ có khuynh hướng cải cách (2, t.B1). 

Một trăm năm sau đó, một Đại Hội Kết Tập Lần Thủ lli được triệu tập 
dưới thồi vua A Dục (Asoka) 268-232 trước Công Nguyên (T.C.N). 
Dưới sự chỉ đạo của ngài Mục Kiền Liên Tu Để (Moggaliputta Tissa), 
Đại Hội này gồm khoảng 1000 tu sĩ đúc kết Luận Tạng và Kinh Tạng 
{giờ đây gồm 5 Bộ Kinh: Trường Bộ, Trung Bộ, Tiểu Bộ, Tưởng Ủng, 
và Tăng Chỉ) (2, t.108). Thêm vào đó, tổ chức tăng đoàn theo truyền 
thống Trưởng Lão Thuyết đước chấn chỉnh lại theo đúng các giới luật. 

Trong thối kỳ này, Đại Chúng Bộ bắt đầu phân chia ra nhiều tông 
phái. Nhiều nhà sử học ghí nhận có tất cả bốn lần phân chia, tổng 
cộng là 7 tông phái trong vòng 200 năm. Bên cạnh đó, Trưởng Lão 
Thuyết Bộ cũng bị phân chia bảy lần, tạo ra mưỗi một tông phải (2, 
t111). Vì vậy mà ngày nay có nhiều sách viết về "mười tâm tông 
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phái", cộng thêm vi hai bộ phái đầu tiên (4, !.123). Tuy nhiên, cũng 
cỏ sách đã liệt kê đến 34 lông phái (2, 1.115). 

Vua A Dục là một vị vua rất sùng bái đạo Phật, và đã đóng góp rất 
nhiều trong công cuộc phát huy đạc pháp. Ngài đã gửi nhiều phái 
đoàn di truyền giáo nhiều nói. Trong đó có Đại Đức Mahinda, một 
trong những người con của ngài, cùng vỏi 4 vị tu sĩ được gửi sang đảo 
Tích Lan để truyền bá đạo Phật. Một mặt khác, đạo Phật cũng được 
phát triển rộng rãi ở mạn Tây Bắc, và trung tâm Phật Giáo ở Kashmir 
trỏ thành một trong những trung tâm chính thối đó. Trong thổi kỳ này, 
các tự tưởng Đại Thửa bái đầu thành hình, và thăm nhập vào một vài 
tông phái của Đại Chúng Bộ, chẳng hạn như tông Thuyết Xuất Thế 
Bệ (Lokottaravadin). 


3. Thời Kỳ Chuyển Hỏa: Tharavada 

Khi Đại Đúc Mahinda và phải đoàn truyền giáo sang Tích Lan, ngài 
được vua Tích Lan giúp xây cất một ngôi chùa lổn, gọi là Đại Tự Viện 
(Mahavihara), và tỉ đó thành lập tông phái Đại Tự Viện ð xử này. Một 
trăm năm sau thị một ngồi chùa khác, tự viện Abhayagiri, được xây 
cất và các tu sĩ ö chủa này bắt đầu tạo ảnh hưởng lồn mạnh ở Tích 


Lan. Thêm vào đỏ, cũng có nhiều nhóm tư sĩ với khuynh hướng Đại - 


Thửa tử Ấn Độ sang hoạt động tại xử này, nhúng không có ảnh hưởng 
sâu rộng. Sự tranh giảnh ảnh hưởng giữa hai tông phải nguyên thủy 
Đại Tự Viện và Abhayagiri kéo dài qua nhiều thể kỷ, và chỉ chấm dút 
vao khoảng thế ký thủ 12, khi nhom Đại Tự Viện dược vưa 
Parakkamabahu chính thức thửa nhận, kếi tạo thành tông phải 
Theravada như chúng ta thấy được ngày nay. 

Vào những thập niên cuối củng trước công nguyên (29-17 T.C.N), 
khoảng 500 tu sĩ phái Mahavihara tập họp lại và bắt đầu cho viết các 
bộ Kinh Luậi và đúc kết các bài tham luận (Luận) trên một loại giấy 
bằng lá bối. Lần đầu tiên, sau gần 500 năm truyền khẩu, ba bộ Tạng 
dược ghi chép hoàn toàn trên giấy, và tử đó bộ Tam Tạng kinh điển 
hệ Pali được tạo ra và lưu truyền cho đến ngày nay. Đó là Đại Hội Kết 
Tập Lần Thử IV. Sở dĩ văn tự Pali được dùng vì đó là ngôn ngữ chính 
thống miền Tây Ấn và là ngôn ngữ sử dụng bởi ngài Mahinda. Nhồ 
tình trạng xã hội tưởng đối ổn định và đáo Tích Lan tưởng đổi biệt lập 
nên các bộ Tam Tạng này đã được giữ gìn nguyên vẹn, dủ rằng trong 
khi sao chép chuyển truyền tử đổi này sang đổi khác, có thể có một 
vài sửa đổi, sở sót. Nhưng đó chỉ là các đoạn nhỏ, không quan trọng 
(3, t.659-60). Từ đỏ, Đại Tạng Kinh được truyền bá sang các nước lần 
cận như Miến Điện, Thái Lan, Lào, và Cam Bốt. Ngoài ra, một số các 
bài luận thuyết của các danh stl trong thời kỳ nảy, như bộ Thanh Tịnh 
Đạo (Vieuddhimagga} của ngài Buddhaghosa (Phật Âm) trước tác 
trong thế kỷ 4 C.N, cũng được quý trọng, gin giữ và lưu truyền cho 
đến ngày nay. 

Danh tử Theravada là tiếng Pali, đồng nghĩa với chữ Slhaviravada 
của tiếng Sanskrit, có nghĩa là giáo thuyết của các vị trưởng lão 


{Doctrine of the Elders. Sách Tàu thưởng dịch là Trưởng Lão Bộ. có, 


khi dịch là Thưởng Tọa Bộ, những dịch sát nghĩa là Trưởng Lão 
Thuyết Bộ, là một trong hai bộ phái chính từ thồi nguyên thủy. Tuy 
nhiên, danh từ Theravada ngày nay thưởng được dùng để chỉ truyền 
thống Phật Giáo Nam Tông, bắt nguồn tử Tích Lan, chịu nhiều ảnh 


hưởng của nhóm Đại Tự Viện (Mahavihara), do Đại Đúc Mahinda vài 


các tụ sĩ thuậc tông phái Phân Biện Thuyết Bộ (Vibhajavada), một 
nhánh của Trưởng Lão Thuyết Bộ, truyền bá vào Tích Lan khoảng 
200 năm trước Công Nguyên. So với các tông phải khác vẫn còn hoại 
động ngày nay, truyền thống Theravada có thế được xem như là một 
truyền thống tưởng đối lâu đời nhất, tưởng đối gần với thối kỳ nguyên 
thủy nhất. 


4. Thời Kỳ Chuyển Hóa: Mahayana 

Khoảng 200 năm sau ngày Phật nhập Niết Bàn, phái Đại Chúng Bộ 
bành trưởng tại nhiều vùng của xử Ấn Độ và bắt đầu phân hỏa thành 
nhiều tông phái, trong đỏ có lông phái Lokottaravada (Thuyết Xuất 
Thổ). Tuy nhiên, trong thởi kỳ đầu, các tông phái đều sử dụng kinh 
điển A Hàm bằng ngôn ngữ Sanskrit, mặc dù đã có một vài sửa đổi 
để hàm chủa tử tưởng Đại Thừa. Cho đến nay, các sử liệu đều chỉ 
rằng kinh điển Đại Thừa bắt đầu xuất hiện trong những năm cuối 
củng trước Công Nguyên, lúc đầu là một vài bài kinh ngắn, về sau 
được bổ sung thêm, và kết tập lại thành những bộ kinh lồn. 
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Tuy nhiên, chủng ta vẫn chưa biết đích xác là danh xưng Mahayana 
- Đại Thừa bắt đầu được sử dụng vào lúc nào, bắt nguồn từ tông phái 
nào trọng thổi kỳ A Hàm. Có lẽ đó là kết quả của những tiến hóa tự 
tưởng trong mấy trăm năm sau khi có sự phân hóa tăng đoàn lần đầu 
tiên. Có học giả cho rằng Mahayana bắt nguồn tử Đại Chúng Bộ vì 
cùng có những ý niệm phóng khoáng trong giới luật. Tuy nhiên các ý 
tưởng của tông phái Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ (Sarvastivadin), một 
lông chỉnh của Trưởng Lão Bộ, cũng được thu dụng và hàm chửa 
trong kinh điển Mahayana. Có học giả cho rằng Mahayana phát 
nguồn tử các tu sĩ có tử tưởng cải cách tử nhiều tông phái khác nhau, 
như tông phái Nhất Thuyết Bộ (Ekavyavaharika), Thuyết Xuất Thế Bộ 
(Lokottaravadin), Kế Dẫn Bộ (Kaukulika), v.v... (2, t 261). 

Kinh điển Đại Thừa bắt đầu xuất hiện nhiều hởn, có hệ thống hỏn, từ 
thể kỷ 1 C.N trổ về sau. Tiếc rằng các bệ kinh đầu tiên, như Kinh Duy 
Ma Cật, Liễu Ba La Mật,Bồ Tát Tạng, Tam Pháp Kinh, v.v... nay 
không còn nguyên bản Sanskrit, mà chỉ còn dịch bản chữ Hán và 
Tây Tạng, nên không thể đối chiếu, truy tầm nguồn gốc (2, t.276). 
Tuy nhiên các bộ kinh Đại Thừa quan trọng khác như Đại Bát Nhã, 
Pháp Hoa, Hoa Nghiêm, A Di Đà vẫn còn các bản gốc liếng Sanskrit 
(2, L276-206). 

Sự xuất hiện các bộ kinh Đại Thửa và sau đó là các quyển luận 
thuyết của các ngài Mã Minh, Long Thọ, Long Trí, Đề Bà, Võ Trước, 
Thế Thân trong bốn thế kỷ đầu Công Nguyên đánh dấu sự thành hình 
và bành trưởng nhanh chóng của Phật Giáo Mahayana Trong toàn xủ 
Ấn Độ. Ảnh hưởng này đã dần dần lan rộng sang Trung Hoa, và từ đó 
có những phong trào truyền bá, chuyển dịch kinh điển ở Trung Hoa 
qua nhiều thể kỷ, tử thế ký 1 đến thế kỷ 7 C.N, qua ba ngõ giao thông 
chính: dầu tiên là qua miền Trung Á, sau đó là qua ngõ Nepal - Tây 
Tạng, và cuối cùng là bằng đường biển. 


5. Cùng Một Cỗ Xe 
Tôm lại, trong 100 năm sau khi Đức Phậi tịch diệt, đi Đại Hội Kết 
Tập Lần Thử ! và II, Đạo Phật được xem hhúi là ä trong thối kỳ 
nguyên thủy, với một tăng doàn tưởng đối còn ít, có nhiều liên hệ chặt 
chẽ, giỏi luật thuần nhất, dưới sự lãnh dạo của các cao tăng vốn đã 
xuất gia và thọ giỏi khi Đức Phật còn tại thể. 

Sang thời kỳ A Hàm, kéo dài khoảng 400 năm tử sau Đại Hội I! cho 
đến đầu Công Nguyên, các mầm mống phân hóa đã bắt đầu xuất 
hiện, vỏi sự phân chia thành hai Bộ, và sau đó tiếp tục phân hóa 
thành 18 tông. Qua Đại Hội II được tổ chúc dưới triều vua A Dục, 
việc kết tập Kinh Tạng và Luật Tạng xem như đã hoàn tất. Mặc dù 
trong thối kỹ này các kinh A Hàm và giỏi luật nguyên thủy vẫn đước 
các tông phải tôn trọng - với những cách diễn dịch khác nhau - các ý 
tưởng canh tân, đại chúng hóa đạo pháp bắt đầu thành hình, nhất là 
trong thế kỷ cuối cùng trước Công Nguyên. 

Thời kỳ tiếp theo là thối kỹ chuyển hóa, kéo dài khoảng 500 năm cho 
đến đầu thế kỷ 6. Trong thỏi kỳ này, Phật Giáo bắt đầu có hai hưởng 
phát triển khác nhau, và kéo dài ảnh hưởng đến ngày nay. Từ Ấn Độ, 
đạc Phật được truyền về hưởng Nam, sang đảo Tích Lan, và tạo lập 
mệt căn bản vững chắc ở đó, Đại Hội Kết Tập lần IV tại Tích Lan 
đánh dấu việc ghi chép toàn bộ Tam Tạng Kinh - Luật - Luận trên 
giấy, và được lưu truyền cho đến ngày nay qua truyền thống 
Theravada. 

Cũng trong thởi kỳ này, các tư tưởng canh tân của Đại Thừa đã bái 
đầu tạo ảnh hưởng lồn mạnh, qua các bộ kinh điển mỗi và qua các bộ 
luận thuyết của các danh tăng và giữa và cuối thơi kỳ này. Các tông 
phải Đại Thừa bắt đầu xuất hiện và lãng trưởng nhanh chóng. Đạo 
Phật truyền sang mạn Tây Bắc, tạo lập trung tâm Phật Giáo ở 
Kashmir, và tử đỏ truyền vào Trung Hoa. 

Khi đạo Phật bắt đầu bành trưởng ð Trung Hoa, tăng doàn ở đó đã 
thu nhận và chuyển dịch rất nhiều kinh điển, tử nhiều nguồn gốc và 
tông phái khác nhau, và qua nhiều thời kỳ lịch sử. Các bộ Tam Tạng 
nguyễn thủy được dịch ra chữ Hán tử hai, ba lông phái khác nhau, 
chẳng hạn như tử tông Thuyết Xuấi Thế Bộ và Thuyết Nhất Thiết 
Hữu Bộ. Các bộ kinh chính của Đại Thủa cũng thế, có nhiều thay đổi 
theo thổi gian, và đước bổ sung, sửa chữa nhiều lần, Có khi các bộ 
kinh này chỉ được truyền khẩu bằng tiếng Phạn vào Trung Hoa, rồi 
sau đó mới được dịch, nhuận sắc và ghỉ chép (5, I.385-368), Có khí 
các danh tăng Trung Hoa du hành sang Ấn Độ học tập rồi mang về 
các bộ kinh điển để phiên dịch và phổ biến trong nước, Cả hai truyền 


thống chính - Theravada và Mahayana - đầu có mật tại xử này trong 
thời gian đó. 

Đã sắp xếp và thống nhất nguồn gốc của các loại kinh điển, các 
tăng sĩ thời đó đã đưa ra nhiều giả thuyết khác nhau. Trong đó, thuyết 
của ngài Trí Giả, tông Thiên Thai, là phổ thông nhất và vẫn còn thấy 
kiu dụng cho đến ngày nay trong một số sách Phật Giáo. Ngài cho 
rằng Đức Phật đã giảng kinh pháp trong 5 thỏi kỳ: Hoa Nghiêm, A 
Hàm, Phưởng Đẳng, Bát Nhã, và Pháp Hoa - Đại Niết Bản (5, 1.442), 
và vì thế có nhiều loại kinh điển tử nhiều tông phải khác nhau. Tuy 
nhiên, đây chỉ là một lối giải thích để tổng hợp và hệ thống hóa toàn 
bộ kinh điển mà thôi. Giả thuyết này không có chứng liệu lịch sử, và 
không dược các nhà nghiên củu sử học Phật Giáo ngày nay công 
nhận (5, t.305-310; 6, t,151-152). 

Tại Tích Lan cũng thế, trong những thế kỷ đầu tiên, cả hai truyền 
thống Mahayana và Theravada đều có mặt tại xử này, mặc dù truyền 
thống Theravada có ảnh hưởng mạnh hởn, như ngài Huyền Trang ghi 
nhận trong quyển Tây Vực Ký của ngài. Ngài cũng ghi nhận là có các 
nhóm tu sĩ phái Đại Tự Viện, tuy là Tharavada những có tĩnh thân Đại 
Thửa rất cao (2, t.275). Còn tại Ấn Độ, các ngài Huyền Trang và 
Pháp Hiển đều ghi nhận sự hoạt động hài hòa của nhiều tông phái 
khác nhau trong nhiều thế ky. 

Ò Việt Nam, cả hai tông phái Mahayana và Theravada đầu dược 
công nhận và củng chung nhau hoạt động trong công tác hoảng 
dưỡng đạo pháp. Hiến Chưởng Phật Giáo Việt Ne 
1963 đã chính thức xác nhận điều đó (4, t.394). Tuy nhiên, để tránh 
hiểu lầm, chúng ta không nên dùng chữ "Tiểu Thừa" để gọi phái 
Theravada. Điều này thưởng gặp trong một số sách báo và bài viết 
về đạo Phật. Thật ra, "Tiểu Thừa" là dịch từ chữ "Hinayana" - cỗ xe 
nhỏ - một chữ dùng rất nhiều trong kinh điển Đại Thửa, có hàm ý chê 
bai, khinh miệt. 

Khi đọc kinh điển, chúng ta cần phải hiểu rõ hoàn cảnh lịch sử xã hội 

khi các kinh này được tạo ra. Các kinh Đại Thừa xuất hiện vào cuối 
thi kỳ A Hàm, nghĩa là khoảng 400-500 nắm sau khi Đức Phật tịch 
' diệt. Đây là các tử tưởng cài cách để đại chúng hóa đạo Phật, dối 
kháng lại dưỡng lối thủ cựu, giáo điều, chấp kiến và vị kỷ của một số 
cao tầng trong giới lãnh đạo tăng đoàn của nhiều tông phái thỏi bấy 
giồ, chứ không phải để ám chỉ riêng biệt mội tông phái nào cả (2, 
L257). 

Khuynh hưởng ngày nay là dùng chủ Mahayana và Theravada 
nguyên ngũ để chỉ hai lông phái chính này. Khi dịch sang Việt ngữ, 
thưởng thì chúng ta dùng danh từ Phật Giáo Đại Thửa và Phật Giáo 
Nguyên Thủy, những cũng có sách dùng danh tử Phật Giáo Bắc 
Truyền (Bắc Tông) và Phật Giáo Nam Truyền (Nam Tông) để chỉ 
hưởng truyền đạo của Phật Pháp trong thời kỳ chuyển hóa (7, 1.202). 

Dù là lông phái nào đi nữa, đó cũng chỉ là giáo pháp phưởng liện 
giúp ta tu lâm tịnh ý để được an lạc và giải thoát, Cần phải hiểu rõ 
nguồn gốc và hoàn cảnh lịch sử trong tiến trinh phát triển các bộ kinh 
điển và lông phái, để có được một sự thông cảm, hòa đồng và tưởng 
kính. Trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật có nói “Chư Phải chỉ dùng mội 
cỗ xe duy nhất dưa diến giải thoát (Nhất thủa Phải dạo), không có hai 
mà cũng chẳng cá ba”, và trong Tiểu Bộ Kinh của Kinh Tạng Nguyên 
Thủy, Ngài cũng dạy rằng: “hư đất cả các dại dưỡng đầu có củng 
mội vị mặn, các giáo pháp của Ta cũng chỉ có mội vị đụy nhất, dó tà 
vị giải thoát" 
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«e Thủy Trúc 


Sabina Kratze nàng người Đức quốc 
Đến Sài Gòn theo học Việt văn 

Chuyên cần thức tập ba năm 

Thủ khoa đăng bảng tiếng tăm lẫy lừng 
Thưởng Phật GiÁo muôn rửng Pháp nạn 
Xót chứ Tầng xử án bất công 

Vào chùa ra viện cầu trong 

Quy y Tam Bảo ngưỡng trông bốn bề 
Trước TỪ Tôn con thề dâng hiến 

Thiêu thân này thực hiện lời nauyền 
Mặc cho Thầy bạn ngăn khuyên 

Mồng ba tháng chín lửa thiền rực lên 
Trong naoài nước dôi bên chấn dộng 
Gướng Từ Bi mở rộng lòng thưởng 
Trái tim Bồ Tát vô lường 

Nguyện cầu Phật TỔ mười phướng độ trì 
Xin đổi lại lời Ái tâm huyết 

Hiến nhục thân con quyết từ (Âu: 

Thống nhất. Phật. Giáo năm châu 


Tăng Ni thoát ngục diều hâu bạo tần. 

(Thân tặng Thánh TỪ Đạa 6abine Kratze Pháp danh TỪ TÂm, một cô gÁi 
tức quốc trể tuổi đã hy sinh cho Giáo HI Phật Giáo Việt: Nam Thống Nháế, 
ngày599Đ) 


® Kính tặng Gs. j) Josep Döbber 


tá khô tảng cuối mùa 
Xao xác gió thu đưa 

Ven dường nằm thốn thức 
-Bên có ủa ngày xưa 


Nguôồi di qua ngõ khuất 

Lá khóc thầm dung nhan 
Sưởng pha dòng lệ ướt 
Thủi gian chùm không gian 


Tem ru đổi rụ lá 

Vào suối nhạc vô thanh 
Vào vỗ củng về tận 

Vào phận lá mong manh 


LA ngoan hiền đại chết 
Phú! muộn mảng biển đâu 


Mong ngày mau nhạt nẵng 
Nghe vỗ về đêm sâu 
1.2.96 
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Chúng tôi đã 
tìm (thấy mơi 
fÐỨ€ IPIHIÔTT 
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Nguyên tác: Ký giá Thomas Laird 
e Việtdịch : H.T. Thích Trí Chỏn 


* Ghí chủ của Á Châu Tuần Háo (Asiaweek). 

Nhiều thế kỷ qua, các du khách hành hưởng đổ xô đến chân núi Hự 
Mã Lạp Sản để mong nhìn thấy chính xác nơi Đắc Phật đã ra dÖi 
hàng nghìn năm trước. Nay công việc lim kiếm này đã kết thúc. Mội 
nhằm chuyên gia khảe cổ quốc lế cho biết họ dã khẩảm phả ra chứng 
lích cuối củng xác nhận rằng Đức Phật dã giảng sinh tại Vuốn Lâm 
Tỷ Ni (Lumbin) trong vùng lây nam Vương quốc Nepal Ký giả ngoại 
quốc dầu tiên được phải đến khu vực tìm ra thánh tích trên là Thomas 
taừc. Duiï đây tà bài tưởng thuật của ông ta. 


ặc dủ trong tình trạng suy tàn, ngôi chủa thở Hoàng 

Tá Hậu Ma Gia (Maya Dev) lại Phật tích Lâm Tỷ Ni 

À {Lumbini), cách thủ đô Kathmandu xử Nepal 240 

cây số, là một trong những trung tâm hành hưởng chính của Phật 

Giáo. Trải qua hán 2,600 năm, phần đông Phật tử đều tin rằng đây là 

nỏi đản sinh của Đức Thế Tôn, vị Giáo Chủ của Phật Giáo. Nhưng 

các nhà khảo cổ vẫn chứa biết chính xác được nỏi nào trong Vườn 
Lâm Tỳ Ni, Thái tử Tất Đạt Đa (Đúc Phật) đã ra dồi. 

Nay các nhà khảo cổ cho biết đã tìm thấy một phiến đá không có vết 
nứt, ð dưới nền của một ngôi chủa cổ xây cấi khoảng vào năm 249 
trước Tây Lịch. Mẫu đá này có chiều dài 45 phân và chiều ngang 15 
phân tây được tim thấy nằm sâu gần 5 thước tây dưới một cái nền lát 
đã đổ nát của ngôi chùa trên. 

Hai nhà khảo cổ Nepal Babu Khrishna Rijal và Nhật Bản Saloru 
LJesaka đã khám phá ra di tích này vào ngày 18 tháng 2 năm 1985. 
Nhưng họ trì hoãn gần một năm mỏi phổ biến cho công chúng biết, vì 
muốn chö sự kiểm chứng lại của các nhà khảo cổ ở những nước khác 
như Ấn Độ, Tích Lan và Hồi Quốc. Ông Rijal và Satoru bảo rằng sau 
khi xem xét kỹ phiếnđá, các chuyên viên khảo cổ ba quốc gia trên 
đều "hoàn toàn đồng ý", công nhận là đúng. 

Hai nhà khảo cổ Nepal và Nhật cho biết thêm: "Chúng tôi đã dùng 
đến hóa chất và các kỹ thuật khác để áp dụng trong việc khảo cổ. 
Chúng tôi vẫn tiếp tục đào bởi tại đây, và sau một năm tìm tòi, khảo 
sát kỹ lưởng, bây giả đã đến lúc chủng tôi cần thông báo cho mọi 
người biết kết quả về những khám phá của chủng tôi". 

Sau khi tin này được loan ra, có một số người tö vẻ nghỉ ngở. Một tủ 
báo ấn hành tại Kathmandu (Nepal) phủ nhận sự trình bảy về kết quả 
công việc nghiên cửu của hai nhà khảo cổ nói trên. Ông Satoru giải 
thích: "Thiên hạ tung ra nhiều tin đồn, nhưng chủ yếu là đo lòng ganh 
ghót. Chúng tôi mong rằng, sau khi đọc kỹ bản báo cáo đầy đủ của 
chúng tôi, họ sẽ hết nghĩ ngở". 

Tim ra ndi Đức Phật dân sinh là một công trình khảo cổ trọng đại đối 
với khoảng 380 triệu tín đồ Phật Giáo trân thể giới cũng như sự khám 
phá ra thành phố Bathilehem, nởỏi Chúa Giê-Su giáng sinh ngày xưa. 
Trước nhập diệt, Đúc Thể Tôn dạy rằng Phật tử nào có duyên lành 
đến chiêm bái Vướn Lâm Tỷ Ni, nói Ngài đã ra đổi và ba thánh tích 
Phật Giáo khác (Bồ Đã Đạo Tràng, vưön Lộc Uyên và Câu Thị Na) 
thi sau khi lâm chung, họ có thể được phước báu "thác sinh lêncõi 
Tröi". Cho nên sự phát hiện, im ra chứng tích lịch sử này hy vọng sẽ 
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giúp cho nhiều du khách Nepal muốn đến chiêm bái Phật tích Lâm Tỳ 
Ni (Lưmbin). 

Tin tức về sự khám phá trên dầu tiên được loan ra vào ngày 4 tháng 
2 năm 1996, chỉ giới hạn cho các ký giả địa phương ở Napal. Ủy Ban 
Phát Triển Lâm Tỳ Ni - một trong ba tiểu ban thực hiện đồ án khai 
quật - cùng với Nha Khảo Cổ của chính phủ Nepal và Hội Đoàn Phật 
Giáo Nhật Bản, đã thông báo ra ngoại quốc, nhưng chỉ vải thông tín 
viên biết mà thôi. Trong tuần qua chưa có phản ứng chính thức gì từ 
các nhà lãnh đạo Phật Giáo tại Ấn Độ, nỏi mà một số học giả vẫn 


'thường tuyên bố rằng Đức Phật đã không ra đổi ở xử Nepal mà lại 


quận Gorakhpur thuộc tiểu bang Uttar Pradesh (miền bắc Ấn Đội. 
Vưởn Lâm Tỳ Ni nằm trong lãnh thổ Nepal cách tiểu bang Littar 
Pradesh chỉ 10 cây số. 

Theo kinh điển Phật Giáo, Hoàng hậu Ma Gia, thân mẫu Đức Phật, 
khoảng năm 623 trước Tây Lịch, trên đưởng trỏ về thăm quê hướng ö 
nước Câu Ly {Kollya), bà đã ghé vào nghỉ ở vườn Lâm Tỳ Ni. Sau khi 
xuống tắm ở hồ nước thiêng, Hoàng hậu đi 25 bước đến gốc cây Võ 
tỈu và hạ sinh Thái tử Tất Đạt Đa (Siddhartha). Theo truyền thuyết 
Phật Giáo, vừa mới ra chào đời, Thái tử đã bước đi bảy bước, 

Gần 400 năm, sau khi vua A Dục (Asoka) lên nắm quyền cai trị toàn 
cõi Ấn Độ và ngài đã có công truyền bá Phật Giáo đến các quốc gia 
vùng Đông Á. Sử chép rằng vua A Dục có đến chiêm bái vưỡn Lâm 
Tỷ Ni, nỏi Đức Thế Tôn giáng sỉch. Bấy giỏ Ngài đã ra linh cho đặt 
một viên đá ngay tại chề Thái tử Tất Đạt Da (Đức Phật ra đài và 
trồng một trụ đá sát bên cạnh. Trên trụ đá này có khắc mấy dòng cổ 
ngữ Ấn Độ đề cập đến phiến đã nói trên. Về sau, nhiều chùa đã được 
xây cất tại thánh tích này, nhưng trải qua nhiều thể kỷ đổi thay, Lâm 
Tỳ Ni đã rởi vào tình trạng đổ nát hoang tần không còn ai biết tới. Mãi 
đến năm 1895, trụ đá vua A Dục mới đưặc tim thấy bởi nhà khảo cổ 
người Đúc. Năm 1967, ông U Than!, Tổng Thứ Ký Liên Hiệp Quốc 
đến chiêm bái đã khóc khi thấy vườn Lâm Tỷ Ni trong cảnh suy lần 
đổ nát. 

Công việc khai quật của hai nhà khảo cổ Napal và Nhật Bản khởi 
đầu ba năm trước với 200 nhân công. Họ đã đào thấy cái nền nhà 
của 15 phòng. Ngay ò giữa họ khám phá, phát hiện một đường 
muởng (trench) bên đưới cỏ một phiến đá mà hai nhà khảo cổ tin rằng 
có thể nó là tắm đá do vua A Dục của Ấn Độ cho đặt xuống ngày 
xưa. Các nhân viên khảo cổ xú Nepal xác nhận rằng tử đường mưởng 
này cách xa dũng 25 bước hồ nước thiêng nói Hoàng hậu Ma Gia đã 
tắm trưởc khi sanh Thái tử Tất Đạt Đa. Ông Lok Darshan 
Bajracharya, nguyên Chủ tịch Ủy Ban Phát Triển Lâm Tỷ Ni đã phát 
biểu: "Khám phá này chứng tỏ cho thấy những điều ghi chép trong 
kinh điển Phật Giáo nói về địa điểm chính xác nởi Đức Phật đản sinh 
xưa kia là đúng". 

Hai ngày sau khi loan báo tin về kết quả khám phả trần, Vua Nepal 
Birendra cùng với Hoàng hậu Aishwarya và Thủ tưởng Sher Bahadur 
Deuba đã đến viếng thăm khu vực nơi các nhà khảo cổ đã tìm thấy 
miếng đá lẫn trụ đá A Dục (Asoka pilar). Trước khi Đức Vua và 
Hoàng hậu đến chiêm bái, không một nhiếp ảnh gia ngoại quốc nào 
dược phép tiến vào khu vực đang khai quật và toàn vùng này đã được 
ngắn chân bao quanh bằng một dải băng vải nhựa màu vàng. 

Tôi chăm chú nhìn Vua Nepal dang chất vấn hai chuyên gia khảo cổ 
Rijat và Satoru về phiến đá nằm bản dưới khung tò vò (arch) được 
xây bằng loại gạch thuộc thời đại Vua A Dục. Họ giải thích rằng đó là 
một “phiến đá khối kết" (conglomerale stone) không có tại địa 
phưởng, mà nó được lấy từ nỏi khác đến và đặt ngay ở trung tâm của 
ngôi chùa. Vua Birendra hỏi tiếp phải chăng chính đó là phiến đá mà 
trên trụ đá Vua A Dục có khắc ghi nói đến. Họ trả lới chắc chắn là 
như vậy. Đức Vua và Hoàng hậu Nepal củng đoàn tháp tùng tất cả 
vào chủa làm lễ trước tưởng Hoàng hậu Ma Gia (Maya Devi) và ra về. 

Sau đó, hai nhà khảo cổ Rijal và Saloru có cho tôi biết rằng ngày 
mai họ sẽ lên đường sang Ấn Độ để tham dự cuộc hội thảo, thuyết 
trình về khám phá chủng tích lịch sử quan trọng này. Cả hai ngạc 
nhiên khi nghe tôi đề nghị rằng họ nên ở lại Kathrnandu để tiếp xúc 
mỏ cuộc họp báo với các ký giả ngoại quốc.Nhưng hai nhà khảo cổ 
đã trả lồi: "Chúng tôi không thể vắng mặt trong buổi hội thảo nói trên 
tại Ấn Đệ". Chúng tôi sẽ mở cuộc họp báo tại Kathmandu {Napal) 
sau, vì trễ một vài ngày cũng không sao 
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Chưởng VI.- CẢM TƯỞNG 


hi viết quyển sách này tôi ý 
thức rằng mục đích và viễn 
ảnh của lôi rất có thể bị hiểu 


nhầm. Đặc biệt tôi muốn thửa cùng quý vị 
độc giả có đầu óc khoa học là tôi rất rõ việc 
mình đang làm không phải là một công trình 
khảo củu khoa học. Và đối vôi quý vị triết gia 
bằng hữu tôi muốn nhấn mạnh tôi không hề 
có ảo tưởng muốn chứng mình rằng có sự 
sống sau khi chết. Muốn đề cập kỹ càng các 
vấn đề này, át phải thảo luận về những chỉ 
tiết kỹ thuật (những chúng lại ở ngoài phạm 

vi quyển sách này), nên lôi tự giới hạn trong 
những nhận xét sau đây: 

Trong các môn luận lý, luật nháp, khoa học 
thi các tử "kết luận", "bằng chứng", "chúng 
cổ" là các thuật ngũ có ý nghĩa dặc biệt hỏn 
tử ngữ thông dụng. Trong cuộc sống hàng 
ngày, mấy chữ này được dùng một cách 
không chặt chẽ. LƯỞI xem qua các tạp chí 
phố thông ta thấy hầu như bất củ một câu 
chuyện phi lý nào cũng được dán cho cải 
nhãn hiệu "bằng chứng”. 

Về luận lý hoc. việc cho rằng một vấn đề 
đang theo (hoặc không theo) một hệ thống 
tiền đề không thể làm một cách tủy tiện. Nó 
được những thể thức, điều lệ, luật pháp định 
nghĩa một cách chặt chẽ, chính xác. Khi bảo 
rằng mình cỏ được một “kết luận", cỏ nghĩa 
là bất củ ai tử ban đầu nếu tuân theo các tiền 
đề đó, Ất phải đi đến cùng một kết luận, trử 
phi người đó sai lầm trong lý luận. 

Các nhận xét này cho thấy tại sao tôi chẳng 
đưa ra những kết luận cho công cuộc nghiên 
củu của tôi và lại sao tôi không muốn tạo lập 
chứng có cho một lý tưởng cổ xửa là có sự 
trưởng tồn sau khi thân thể mai một. Tuy 
nhiên tôi nghĩ rằng các báo cáo kinh nghiệm 
nởi ngưởng cửa tử sinh này rất có ý nghĩa. 
Điều muốn làm là tìm ra một đường lỗi trung 
dung để giải thích, chứ không phủ nhận các 
kinh nghiệm này với lý do chúng chẳng phải 
là những chủng cổ khoa học hay luận lý học, 
và cũng không thổi phồng bằng cách cho 
rằng chúng chứng mỉnh là có sự sống sau 
khi chết. 

Đồng thöi thiết nghĩ việc chúng ta hiện 
không thể tạo lập được "chứng cổ" không 


phải là một giỏi hạn do bản chất của kinh 
nghiệm chết hụt đặt ra. Có lẽ thực ra đỏ là 
giới hạn của các cách suy nghĩ theo khoa 
học và luận lý hiện nay. Có thể là viễn ảnh 
các nhà khoa học và luận lý học trong tưởng. 
lai sẽ khác hẳn. (Lịch sử đang chứng mình 
rằng các phưởng pháp lý luận và khoa học 
đâu có cổ định, đứng yên một chỗ mà luôn 
tiến hóa và năng động). 

Cho nên tôi không đi đến kết luận hay là 
trủng bằng chứng mà chỉ có những cảm giác, 
câu hỏi, những điểm tưởng đồng, những điều 
khỏ hiểu cần được giải thích. Tuy nhiên việc 
khảo cửu này ảnh hưởng nhiều đến cá nhân 
tôi. Nghe một người mô tả kinh nghiệm của 
họ, tôi thấy rất khả tin, nhưng không dễ gì 
viết lại đầy dủ. Đối với họ, kinh nghiệm về tử 
cõi chết là những sự kiện rất thực và khi tiếp 
xúc họ, lôi thấy những kinh nghiệm dó trẻ 
thành những sự kiện có thực đối với tôi, 

Song tôi cũng biết đây là nhận định theo 
khía cạnh tâm lý chủ không phải luận lý. 
Luận lý (logic) là một vấn đề công cộng, còn 
tâm lý (psychology) thì không. Cùng một 
hoàn cảnh, người thì phản ng thể này, kẻ lại 
thế kia. Đỏ là vấn đề tính khí và khuynh 
hướng, và tôi không ao ước phản Ứng của cá 
nhân tôi đối với công cuộc nghiên cửu này 
sẽ là khuôn thước cho sự suy nghĩ của ngưới 
khác. Như vậy ắt có kẻ hỏi: "Nếu sự giải 
thích các kinh nghiệm này rốt cuộc chỉ là 
vấn đề chủ quan, lại sao phải mất công 
nghiên cứửu?". Tôi nghĩ chẳng có cách trả lỏi 
nào khác hỏn là nhắc lại rằng Con người rất 
quan tâm về bản thể của sự chết (tủc CHẾT 
LÀ GÌ?). Tôi tin rằng bất cử mội chút ánh 
sáng nào soi chiếu lên bản thể của sự chốt 
đều hữu ích. 

Các chuyên gia, bác học thuộc nhiều lãnh 
vực cần làm sáng tỏ vấn đề này. Bác sĩ cũng 
cần phải đối phó với những sở hãi và hy 
vọng của con bệnh đang hấp hổi. Các vị 
lãnh đạo tinh thần, tu sĩ cũng cần vì phải 
giúp đổ tín đồ giáp mặt với tử thần. Tâm lý 
gia và bác sĩ tâm thần cũng cần vì muốn đề 
ra phưởng pháp hữu hiệu chữa trị những rối 
loạn về linh cảm, các vị này phải rõ "âm 
thần" là gì, nó có thể hiện hủu ở ngoài thân 
xác dước hay không. Nếu không thể, thi 
cách trị bệnh tâm lý rồi ra sẽ hưởng về 
phưởng pháp trị bệnh thể chất (nhỉ dùng 
thuốc, chạy điện, mổ óc, v.v..). Mặt khác, 
nếu có dấu hiệu cho thấy tâm thần có thể 
sống ngoài thể xác và độc lập thì phưởng 
pháp chữa bệnh tâm thần phải khác hẳn. 

Hỏn nữa đây không chỉ là các vấn đã liên 
quan đến chuyên gia, bác học gia. Nó liên 
quan sâu đậm đến từng cá nhân, vì hiểu biết 
về cái chết có thể ảnh hưởng lồn đến nếp 
sống của mình trên thế gian này. Nếu các 
kinh nghiệm nỏi ngưng cửa tử sinh mà ta đã 
bàn là chuyện có thực, thi chúng ảnh hưởng 
sâu đậm đến những gì ta đang làm trong đổi. 
Chúng ta không thể hoàn toàn hiểu rõ Sự 
sống là gi nếu ta không liếc nhìn chuyện Thể 
giỏi bên kia. 

- HẾ T- 
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TIỂU SỬ TÁC GIẢ 


RAYMOND A. MOODY, Jr, lập gia đình và có hai 
con. Ông đỗ Tiến sĩ triết năm 1969 và dạy triết ở 
một đại học miền đông tiểu bang Nord Carolina, 
Hoa Kỳ, đặc biệt da thích đạo đức, luận lý học và 
lịch sử ngôn ngữ. 

Ông chú ý đến những kinh nghiệm của các "người 
về tử côi chết" tử khi côn là sinh viên triết ð đại học 
Virginia. Nên lúc ra đi dạy ông để tâm nghiên cửu 
và giảng thêm đề tài này trong chudng trình của 
ông. 

Đến năm 1872, để có đủ kiến thức khảo cửu vấn 
đề, ông tử chức giảng sử, ghi danh học y khoa và 
sau đó đỗ thêm bằng Tiến sĩ y khoa thần kinh 
bệnh học và dạy triết lý y khoa. Ông vẫn tiếp lục 
khảo sát các hiện Hiộng của sự sống sau khi thế 
xác đã chết, thuyết giảng cho nhiều nhỏm sinh 
viên y khoa và y lá sinh. Vì "chết hụt" là mội lãnh 
vực nghiên củu khá môi mé nên ông Moody không 
biết rằng cùng lúc đó có nhiều vị bác sĩ cũng đang 
xúc tiến việc khảo sát tướng tự. Khi sắp xuất bản 
quyển sách này (Life Afer Life) ông mới quen nữ 
bác sĩ Elzabeih Kubier-Ross. Cuộc nghiên củu 
của bả không những song song vi việc điều tra 
của ông, mà còn giống hệt nhau. Hai vị chỉ gặp 
nhau từ tháng tiai năm 1976. 

Sau đó ông liếp lục nghiên cửu và xuất bản quyển 
"ReflecHons on Lie Afler Life" (Luận Về Đôi Tiếp 
Nối Đi vào tháng 6 năm 1977. Chúng lôi sẽ cố 
gắng dịch quyển này để cống hiến quý vị thêm 
mội li liệu giá trị về ngưng cửa của tử sinh. 


HOẰNG-PHI † dụ Hoềng-Nguyện: 


Đón xem số tỏi! Viên Giác sẽ 
khởi đăng quyển 


LUẬN VỀ ĐỜI TIẾP NỘI ĐỜI 


do Đạo Hữu HOẰNG- PHI Lưu Hoằng- 
Nguyện dịch quyển Refleclions on Life 
After Life của Dr. Raymond A. Moody, dĩ. 

Tử khi xuất bản quyển Đời Tiếp Nối Đời (Life 
Aftar Life), Tiến sĩ y khoa kiêm triết học 
Moody không ngủng lim hiểu các kinh 
nghiệm chết hụt. Ông phỏng vấn thêm hàng 
trăm người đã ở ngưỡng cửa lử sinh hoặc bị" 
công bố là đã chết. Nhiều yếu tố mới chưa 
được đề cập ð quyển Đổi Tiếp Nối Đồi thỉ 
nay sẽ đăng trong quyển "Luận Về Đởi Tiếp 
Nối Đời". Vì chứng cổ của đổi sống sau dõi 
này càng ngày cảng nhiều, Tiến sĩ Moody số 
đưa chúng ta một bước đến gần hỏn sự bí 
mật to lồn nhất của nhân loại. 
Xin hãy đỏn xemi 
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Bí An Về 
TIỀN KIẾP và HẬU KIẾP 


ø ĐOÀN VĂN THÔNG 


NHỮNG DẤU TÍCH LUÂN HỒI 
(Tiếp Theo) 
Người Có Nhiều Vú 


M, trong những trường hợp đặc biệt khác mà từ lâu 
được các nhà nghiên cứu về sinh lý học củng như về hiện 
tượng siêu hình lưu tâm là người có nhiều vú. Charles 
Darwin đã gọi trường hợp này là một trong những trường 
hợp của hiện tượng trở lại giống củ "hiện tượng lại giếng”. 
Theo đó thì qua sự tiến hóa 
của toàn bộ cơ thể một cơ 


còn cần 


sa 


"VN ` 


mất hẳn. Trong thời gian 
thoái hóa sẽ còn một giai 
đoạn chuyển tiếp đài và cơ 
quan ấy vẫn còn lưu lại trên 
cơ thể mà cấp độ hiện hứu 
giảm đân để chỉ còn lại dấu 
vết ví dụ ở bào thai người có 
giai đoạn phôi có khe mang 
như cá... Từ cổ đại, người có 
nhiều vú được tượng trưng 
bởi tượng thần Artemisia 
hay Diana (ở Đông Phương cổ đại). Nhiều nhà 
nghiên cứu đã sưu tập các trường hợp này 
khá nhiều. 

Năm 1876, Peuch đã thu thập được 77 
trường hợp về người có nhiều vú, Engstrom 
cũng tham gia nghiên cứu. Bartholmus 
(Thomas) đã quan sát một cá thế dị hình, đó 
là một người đàn bà có 3 vú. Gardneer đã mô < 
tả một người đàn bà có 4 vú. Trong khi đó có 
người đã nhận được báo cáo là họ đã gặp một 
người đàn ông có đến 6 núm vú. Khi người 
này ở trần nằm ngủ trồng phần ngực và bụng 
anh ta giếng một con heo nái với hai dãy vú. 
Ngay ở Hoa Kỳ người ta cũng biết nhiều người 
có nhiều vú trong đó hai người Việt Nam hiện 
sống tại CaHfornia (một người có 4 vú, một 
người có 6 vú). 


Người Voi 
Ở Leicester có một trường hợp rất lạ về 
người Voi (elephant man). Đây là một người 
đúng nghĩa về hình dạng, cách ăn uống sinh 
hoạt và di đứng nhưng gương mặt và thân 
hình phân lớn cấu tạo bởi lớp da gần sùi giống 
da voi. Điều đáng lưu ý là trước khi người này được sinh ra 
đời không lâu thì bà mẹ anh ta bị một con vơi ở gánh xiếc 
tấn công nhưng may mắn thoát chết. Người Voi đi đứng và 
nằm ngồi có vẻ khó nhọc vì cái đầu quá nặng. Rồi ngày 11 
tháng 4 năm 1890, trong khi đang nằm ngủ trên giường, 
người Voi bất thần trở mình, cái đầu nặng nề đã không 
chuyển đổi kịp vị thế mới nên đã làm lệch khớp xương cổ. 
Trong cuốn Autour du Monde có thuật lại chuyện một 
người đàn bà tên Mu Mu (người Sudan - Phi Châu) sinh hạ 
một lần hai bé trai. Š 

Cặn sinh đôi này có dạng thể rất dị kỳ, thoạt nhìn vào 
trông gương mặt giống voi con và hai đứa bé này chỉ sống 
được một năm thì cả hai tự nhiên đều bị bệnh viêm màng 
não mà qua đời. Điều đáng chú ý là gia đình dòng họ người 


Ngươi có nhiều rá 


Tượng Diana 
nữ thần 
nhiều tứ 
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[S®*' đầu giống loài 


đàn bà này chuyên sinh sống bằng nghề săn bắn voi để lấy 
ngà. Câu chuyện có thật này đã được các nhà nghiên cứu về 
hiện tượng luân hồi quả báo ghỉ nhận để giải thích phần nào 
về vấn đề 
nghiệp 
quả. Phải 
chăng gia 
đình người 
đàn bà này 
đã tàn hại 
không biết 
bao nhiêu 
loài voi mà 
quả báo 
tượng 
trưng là 
sinh hạ 2 
đứa — con 
ginh đổi có st) 
dạng thể HN sẽ 
của loài voi Ngướti Với ((Ảnh nở liêu mươn trong M[edical Chưiesities 
và li chết G MẸ Goukt và Watter Ì, Pule - Hamnand xuấi bản U.S.A. 1982 
yếu? Phải chăng đó là giai đoạn đầu của lời cảnh cáo, nhắc 


nhớ về những hành động maà gia đình dòng họ này đang gieo 
rắc? 


Người Có Lông Như Lông Thú 
Đây là trường hợp khá phố biến trên thế giới từ xưa đến 
nay và được các nhà nghiên cứu chụphình cẩn thận, rõ ràng 
để làm tài liệu. Phần lớn các hài nhi thuộc trường hợp này 
khi chào đời 
thân hình có 
đầy lông, sau đó 
cảng ngày lông 
càng mọc đài và 
dày như loài 
thú. Vào thế kỷ 
thứ 16, một tài 
liệu của 
Aldrovandus đã 
ghi nhận ở đảo 
Canary có một 
ga đình 4 
người tất cả 


chó lông xủ vì 
từ mặt đến 
thân mình đều 
có lông dài bao 
phủ. Tuy nhiên 


Người có lông nhục thả | Ảnh tư liệu mem Tràng MÍctlicat CHiteäiTteä 
họ vẫn ăn UỐNE, — G1 Gaugd và WotterL, Pyle - Hamueumd khi! bản U.Š.A, 1982) 
sinh hoạt và 
nói chuyện 
bình thường. ; 


Năm 1883, người ta đã đem một cô bé người Trung Hoa tên 
là Krao (lúc đó lên 7 tuổi) đến biểu diễn ở Anh, Pháp, Hoa 
Eỳ, cô bé chẳng có gì đặc sắc ngoài bộ lông đài và dày màu 
đen bao phủ toàn bộ cơ thể trông xa chẳng khác nào một 
con thú. 

Ngày 30 tháng 9 năm 1977, ở Trung Hoa có một chấu bé 
chào đời, cháu bé này được đặt tên là Yu Zhenhuan mà nét 
độc đáo là cơ thể cháu bé đều phủ bởi lớp lông măng mọc 
đài, màu đen trông giống một con mòo. 

Theo Yule và Crawford, hai nhà sưu tập các đấu vết luận 
hồi thì ở Miến Điện có một gia đình mà từ cha, mẹ đến con 
gái và cháu gái đều có lông bao phủ cơ thể. Đặc biệt ở mặt, 
có lông măng còn mọc dài bao phủ rất đày trông giống như 
loài khi. 


Một nhà báo Hồng Kông kế lại rằng: có một gia đình Trung 
Hoa sống ở Ma Cao có đứa con gái giống như khi (từ mặt 
mày tay chân đều có lông mọc dày đáng đấp cử chỉ cũng rất 
giống khỉ). Cô gái này chỉ cất tiếng lí nhí như khi vượn chớ 
không nói được tiếng người và chết năm 19õ4. Theo người 


trong vùng cho 
biết thì cha mẹ 
cô này chuyên 
tiếu và sản xuất 
cao khi. Người 
mẹ cô gái hàng 
ngày phải rạch 
đa và lột da khi 
với từng mảng 
lông lớn. 

Phải chăng 
hình ảnh ấy cứ 
ăn sâu và chồng 
chất mãi trong ¿ 
ký ức khiến lúc j¡ 
mang thái bà - 
vẫn bị ấm ảnh 
khiến đứa con 
sinh ra mang 
hình ảnh của 
loài khi, vượn? 
Câu chuyện có thật này đã được đăng tải trong báo hàng 
ngày của Thượng Hải năm 1855. 


- NHỮNG DẤU TÍCH KỲ DỊ KHÁC 


Theo các nhà nghiên cứu về các dấu tích kỳ lạ trên cơ thể 
hài nhi thì có nhiều dấu tích rất đặc biệt xuất. hiện trên cơ 
thể của đứa 


bé vừa 

chào - đời, 

Người ta tự 

hỏi đó là 

dấu tích 

của quá 

khứ của 

luân — hồi 

hay của 

hiện tượng 

lạch lạc cấu 

tạo khi có 

sự biến 

chuyển của Đình bệ Yu 2henhuaa có lòng như m rung họa 
phôi (từ ˆ [Ảnh Tài liệu trích rừ Ôi R/TYRDE Nếi Tái šÈt PHẾ 
gia. đoạn 


phôi đến thai nhĩ) tạo ra quái thai? Theo tài liệu y khoa của 
tiến sĩ George M, Gould và Walter L. Pyle (trong cuốn 
Medical Curiosities, xuất bản vào năm 1982 ở Hoa Kỳ) thì 
năm 1493, đã có trường hợp một hài nhi chào đời mà cơ thể 
mang danz thể 


của 2 loài sinh 


vật: từ đầu cơ 
xuống Tigang CO vn 
thất lưng là ào, | 
dạng thể người đa 2 
với hai, tay, đầu, ¬ > Xc ở 
mặt múi, tai h x, 5) 
miệng và thân KG sốc 
hình bình ) 
thường. Nhưng 4% 
từ thất lưng trở AT hoc 7: 
xuống lại có \ \ ÔNG. 
dạng của loài RỂ cần 
chó với 2 chân >> N 
đậy lông và cái 7A, CN! 
đuôi hơi cong. L 

“Theo _ 
lycosthenes thì ý \ 
vào năm 1110, § s 
tại Liège có một Š ES—= 
người đàn bà  .. ` 
sinh ha một hài Em bé "người chó” sinh năm 1493 theo mô tả của Paré 


{ Ảnh tư liêu mượn trong Medical Curtosities. G.M. Gould 


nhỉ, đầu, mặt VÀ ˆ „ wu¡ pụ,_ Hanunond xuất bản Ù S.A. 1982) 


2 tay đều thuộc 


đạng người, nhưng phần còn lại thì có dạng thể một con 
heo. 

Năm 1547, ở Cravovia có một hài nhi rất lạ: Đầu người 
nhưng có mũi dài như múi loài voi, chân có màng bơi giống 
chân ngỗng hay chân vịt ngoài ra từ đốt xương cùng lại có 
đuôi mọc dài, Ở Huế có một gia đình chuyên làm thịt heo, 
mỗi ngày vợ chồng nhà này giết khoảng 3 đến 3 con heo. 
Năm 1967, người vợ có thai và sinh hạ một bé trai. Kỹ lạ 
thay, khi hài nhí chào đời tại bệnh viện ở Huế thì cô mụ và 
các y tá (trong đó có chị Sen, chị này là nhân chứng) kinh 
hãi vì thấy gương mặt hài nhỉ rất kỳ dị, hai mắt tỉ hí còn 
mũi và miệng kéo dài dính nhau trông giống như một con 
heo. Hài nhi chỉ sống được 3 tháng thì qua đời. Người hàng 
xóm kể rằng trước khi đứa bé ấy chết có một chuyện rất lạ 
là người chồng chở hai con heo nái về nhà và khi người này 
thọc huyết con heo sau vườn, thì trong nôi, đứa bé vùng 
khóe thét lân rồi tất thở. Hai vợ chông này sợ quá từ đó bỏ 
nghề giết heo và cùng nhau vào Quảng Ngãi mở một cơ sở 
làm gạch. Trong vụ Tết Mậu Thân, cả hai vợ chồng đầu bị 
trúng đạn chết bên đường, câu chuyện có thật này do anh 
L.V-H. học sinh Đệ tam A Quốc học Huế là người đã ở và ăn 
cơm tháng tại gia đình này kể lại. 


MỘT SỐ SUY ĐOÁN 
TỪ CÁC DẠNG THỂ KỲ LẠ BẨM SINH 


Qua những hiện tượng đã xảy ra từ những hình ảnh kỳ dị 
của các hài nhỉ, những người tín về thuyết Luân Hồi cho 
rằng: đó là một trong những hình ảnh của quá khứ xa xăm, 
quá khứ ở đây chính là tiền kiếp. Trong hầu hết các kinh 
sách của những tôn giáo nói về luân hồi, thường nhắc đến 
một câu đại ý như sau: 

"Muốn biết kiếp trước thế nào thì hãy nhìn vào hiện tại..." 
Câu này ám chỉ rằng một người nào đó đang sống trên cõi 
thế gian này nếu y muốn biết tiền thân của y ra sao thì y chỉ 
cần nhìn lại thân phận y bây giờ. Con người của y hiện là 
tấm gương phản chiếu lại hình ảnh y của kiếp trước. Xét về 
cuộc sống vật chất, nếu y đau khổ, nghèo nàn thì đó là điều 
chứng tỏ kiếp trước y đã làm cho người khác đau khổ, nghèo 
nàn hay hoang phí, thân nhiên trước khổ đau của người 
khác. Xét về thể chất thì nếu ý có một thân hình kỹ dị thì 
cứ nhìn theo những nét đặc trưng trên cơ thể mà suy đoán 
kiếp trước y đã tạo ra nghiệp ác nào đó trên thân xác kẻ 
khác hoặc với cả thủ vật. Như trường hợp một hài nhí dị 
tướng mà tiến sĩ George M. Gould và Walter L. Pyle đã nêu 
ra có nửa thân hình của người và nửa thân mình của chó, 
những người tìn vào thuyết luân hồi đều cho rằng tiền kiếp 
của đứa bé mới ra đời này có thể là loài chó nên khi tái sinh, 
vì mật lớ da nàa đá mà đấu vất và hình đang nguyên thủy 
của kiếp trước vẫn còn lại chưa rnất hẳn hoặc ở kiếp trước 
đó là người tàn ác đã hành hạ đã man lên vô số các loài chó, 

Những người Ai Cập cổ đại, người Hy Lạp, một số người da 
đỏ vùng Bác Mỹ, nhiều dân tộc ở Phi Châu, Á Châu và 
những dân thuộc các đảo Thái Bình Dương... đều tin vào 
thuyết luận hồi, tái sinh, họ còn tin vào thuyết con người có 
thể đầu thai làm thú vật (thuyết animiem), hoặc thú vật 
cũng có thể đầu thai làm người. Bởi sự luân hồi là một sự 
tiến hóa. Theo quan niệm của những người tin vào thuyết 
Luân Hồi thì ở kiếp này ăn ở phúc đức hiền lương thì kiếp 
kế tiếp sẽ hưởng được sự tốt lành. Con người phải trải qua 
nhiều kiếp do bởi nghiệp lực, hay nói khác đi do những gì 
mình đã tạo ra trong lúc còn sống (kiếp hiện tại). Trải qua 
nhiều kiếp như thế, nếu mỗi kiếp đều tạo nghiệp lành thì dĩ 
nhiên kiếp kế tiếp hướng được thành quả tốt do nghiệp 
trước đó tạo nên. Nếu tạo nghiệp lành qua nhiều kiếp liên 
tục tức là đã có một sự tiến hóa tốt lành kiếp này đến kiếp 
khác, càng về sau càng tốt hơn thêm. Dĩ nhiên sự tiến hóa 
trong luân hồi ấy sẽ giúp linh hồn đi đấn chỗ an lành siêu 
thoát sau này. Nếu linh hồn ấy từ loài thú vật thì trải qua 
sự tiến hóa của nhiều kiếp linh hồn ấy sẽ đầu thai làm người 
và khi đã thành người, cũng phải chịu trải qua các kiếp luân 
hồi tái sinh và nếu tiếp tục tạo được nghiệp lành qua nhiều 
kiếp người, tức là tạo sự tiến hóa về nghiệp trong luân hồi ở 
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kiếp người thì chắc chắn linh hồn này sẽ tới được cối tốt 
lành siêu thoát không còn tái sinh nữa... Do đó, đối với các 
hình ảnh về người có đuôi, người có lông như loài thú, người 
có nhiều vú, hay có gừng có gạc .v... đều được họ giải thích 
đó là những dấu tích của luân hồi, hay đấu ấn của tiền kiếp. 
Từ một vết chàm, vết bớt, vết sẹo tới lớp da sần gùi có lông 
tua tủa trên người của hài nhỉ nào đó mới chào đời, cho đến 
một hình ảnh kỳ đị hơn của một cơ thể biến thái có dạng 
thể người lẫn thú... gớm ghiếc... tất cả đều có liên quan đến 
những gì trong tiền kiếp mà người ấy đã sống, đã hành 
động... 

Cũng theo những người theo thuyết luân hồi chuyển kiếp 
hay luân hồi quả báo thì mặc dù chỉ tiết hành động của con 
người ở tiền kiến ra sao đã khiến tạo ra trong hiện tại những 
đặc điểm xuất hiện trên cơ thể thì họ chưa biết rõ, nhưng 
họ tin chắc rằng đó là vết tích của những gì từ kiếp trước. 
Là hậu quả của hành động ở tiền kiếp. 

Các vị Lạt Ma Tây Tạng cho rằng: "Những gì mà khoa học 
gọi là quái thai thì đó chỉ là cách gọi". Các nhà khoa học khi 
thấy một hài nhỉ chào đời mang dạng thể dị kỳ thì gọi đó là 
quái thai (Monster) vì do những lệch lạc nào đó trong khi di 
truyền cá thể hay trong khi biến chuyển từ phôi đến bào 
thai có sự xáo trộn, bất đồng bộ. Mới đây, khi khoa di truyền 
(genetics) phát triển, các nhà khoa học còn cho rằng: do sự 
chuyển hóa, sắp xếp, phân chia hay lệch lạc của các "gen" 
trong nhiễm sắc thể (chroraosome) mà phát sinh ra quái 
thai. Cũng theo các nhà sinh vật học, các hình ảnh lạ xuất 
hiện trên cơ thể người dù cấp độ nhỏ như vết chàm, mảng 


da sần sùi cho đến người cố bộ mặt gớm ghiếc, chân tay dị: 


dạng... đều phát sinh từ những nguyên nhân vừa kế và ngoài 
ta còn do sự tác động của bệnh lý ví dụ bệnh giang mai dã 
sinh quái thai khi người mẹ hay người cha mang bệnh này, 
hoặc đôi khi còn do tác dụng của thuốc uống thuốc chích, ví 
dụ người mẹ dùng một loại thuốc nào đó trong khi đang 
mang thai có thể làm biến đổi lịch trình chuyển hóa của bào 
thai. Có nhiều thuốc ngừa thai gây nên quái thai... Tuy 
nhiên, theo các nhà nghiên cứu chuyên về luân hồi thì vấn 
đề không thể truy nguyên từ nửa chừng của sự kiện. Có 
nghĩa rằng không thể, giải thích nguyên nhân của một sự 
kiện bằng những gì thấy trước mắt. Thật sự cách giải thích 
của các nhà khoa học chỉ hợp lý (theo lãnh vực khoa học) 
đối với một vài sự kiện mà thôi. Riêng đối với trường hợp 
của bé Titu, của bé Winni Easland thì quả thật các nhà khoa 
học chưa hoàn toàn giải thích đây đủ, bởi lẽ khoa học thực 
nghiệm chỉ chứng nhận những gì có tính cách rõ ràng, có 
chứng cớ hiển nhiên thì những trường hợp đã xây ra (có đến 
hàng nghìn trường. hợp) như đã nói trên dù sao cũng vẫn có 
chứng cớ và đó là điều làm cho một số nhà khoa học phải 
khưựng lại ở giai đoạn giải thích hiện tượng vì họ cảm thấy có 
nhiều trường hợp không thể nào giải thích theo lý thuyết 
khoa học mà họ thường dùng được. 

R. Ruly, nhà vật lý nối danh đã đi vào lãnh vực nghiên cứu 
các hiện tượng siêu linh cho rằng: "Những nhà khoa học 
không nên cứng nhắc khi giải thích mọi hiện tượng xảy ra 
theo một chiều với những luận lý mà con người đã có vì hai 
vấn đề: một là con người sẽ càng ngày càng khám phá ra 
nhiều sự kiện mới và hai là con người đang sống trong một 
không gian giới hạn của quả đất nên mọi vấn đề thường bị 
giới hạn trong khoảng không gian đó. Củng nhự chịu ảnh 
hưởng, tác động của những hiện tượng cơ học, vật lý ở 
không gian đó mà thôi. 

Thật ra, từ lâu, một số lớn vấn đề đã được giới khoa học 
quan tâm nghiên cứu và những khám phá ấy thường bắt 
ngưồn từ nhứng gì có tính cách đơn giản, bình thường hoặc 
đôi khi đượm màu mê tín, hoang đường tử những nhận định 
phát sinh trong dân gian hay từ các tôn giáo. Do đó một số 
lớn các nhà khoa học đã không ngừng thu thập tất cả mọi 
tài Hệu, ngay cả những tài liệu mà sự kiện xảy ra có tính 
cách mơ hồ hoặc đôi khi đầy vẻ ma quái lạ làng vì theo họ, 
ruột ngày nào đó, sự kiện sẽ có thế được chứng mình rõ 
ràng. Nhà bác học Einstein cũng đã có lần phát biểu như 
sau: Thuyết tương đối được phát sinh từ một nghỉ vấn về 
một định lý mà ra. 
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Sự nhận thức của con người là cá một sự tiến hóa dài. Ngay 
lý thuyết và nhận định của các nhà khoa học cúng vậy. Từ 
cổ đại đến nay khoa học đã tiến những bước rất dài, dĩ nhiên 
cũng đã đi từ những sai lầm này đến sai lâm khác và được 
cải thiện, sửa đổi, hoàn chỉnh. Chấc chắn trong tương lai sẽ 
có những vấn đề khoa học "sẽ phải sửa đổi" khi khám phá ra 
những sự kiện mới hơn... Ngược dòng lịch sử khoa học nhân 
loại, không hiếm những nhận định sai lầm phát sinh từ các 
nhà khoa học. Thuyết tự nhiên sinh xuất hiện cách đây mấy 
thế kỷ với sự tham gia của biết bao An khoa học. Có ai nghĩ 
rằng thời đó nhiều khoa học gia tin rằng bùn sinh ra giun và 
thịt ainh ra giỏi? cũng như từ cổ đại vẫn có nhiều nhà khoa 
học tin rằng sự phối hợp giữa chó và người sẽ sinh ra người 
có dạng thể chó. Từ lâu trong đân gian cũng tin chuyện rắn 
phủ mèo thì mèo sẽ sinh ra mèo tam thể. Rồi khi kính hiển 
vi ra đời thuyết tự nhiên sinh trở thành một lý thuyết đây 
khôi hài và khi khoa đi truyền học phát sinh thì thuyết phối 
hợp giữa loài người và loài vật để sinh ra loài mới cũng bị 
xóa tam... 

Có thể nói cuối thế kỷ thứ 20 là thời gian chuyển biến trong 
sự nghiên cửu của các nhà khoa học. Thay vì tập trung 
nghiên cứu mọi vấn đề theo hướng thuận thì các nhà khoa 
học quay ngược lại sự nghiên cứu nghĩa là tìm biểu lại vấn 
đệ hay các hiện tượng của quá khứ. 

Ngày xưa Darwin và trước đó là Cuvier cũng đã có những 
thuyết truy nguyên từ quá khứ như thuyết Đại biến của 
Cuvier đã mô tả quả đất trải qua nhiều thời đại với những 
cuộc đại biến xảy ra đã làm một số lớn sinh vật bị tiêu điệt 
rồi đến một thời đại khác với những sinh vật khác xuất hiện 
rồi lại bị cuộc đại biến khác (do biển tiến vào lục địa, hay 
biển rút khối lục địa, sóng thần, núi lửa, động đất v.v...). 
Còn Darwin, nhà sinh vật học Anh nêu thuyết tiến hóa của 
sinh vật và thuyết biến đổi của cơ thể sinh vật theo môi 
trường sống. Darwin còn cho hiện tượng hài nhỉ sinh ra có 
đuôi, có lông phủ đầy, ngực có nhiều vú... là hiện tượng lại 
giống (lại là quay về, trở lại, lại giống là quay trở lại giống 
cú). Hiện tượng lại giống thật ra chỉ là một ý niệm xét về 
hình dạng 
cơ thể mang 
tính — chất 
của giống 
này và giống 
khác như cơ 
thể hài nhỉ 
có đuôi, theo 
Darwin cái 
đuôi này là 
dấu tích của 
sự tiến hóa 
vì con người 
là cả một 
quá trình 
tiến hóa của 
sinh vật, Con người có thể xem như là kết quả của một sự 
tiến hóa từ động vật có vú... Trong sinh vật học, các sinh 
vật tiến hóa từ nước lên cạn. Theo Darwin, ruột thừa của 
con người là dấu tích của ruột tịt ở loài nhai lại khi đã tiến 
hóa, những gì không cần thiết cho đời sống mới sẽ thoái hóa 
đần. Tuy nhiên, nhự đã nói trên, hiện nay các nhà nghiên 
cứu không nhữn ứng tìm hiểu, sưu tập mọi hiện tượng, lý 
thuyết, ý tưởng cổ xưa mà còn tìm cách chứng minh các sự 
kiện ấy cũng như các hiện tượng về ma qui. Trở lại trường 
hợp các dấu tích luân hồi, ngoài các câu chuyện có thật như 
chuyện bé Titu ở An Độ hay bé Winnie Easland với chứng cớ 
rõ ràng, trong dân gian tản mạn biết bao trường hợp iạ lùng 
nhưng có lễ vì xảy ra quá thường nên con người đôi khi 
không còn cho đó là quan trọng hoặc thấy rồi nhưng sự kiện 
chưa được ai giải thích rõ ràng nên cũng quên đi Một 
trường hợp khá phổ biến mà dân Việt Nam thường gặp là 
vấn đề con ranh con lộn, đó là một vấn đề có liên quan 
nhiều đến đấu vết bẩm sinh và là một đã tài lạ lùng, lý thú 
hấp dẫn và đây vẻ thăm sâu huyền bí. 


run Rruả, 
Chuoriws 8. Đorwin 


Boron Cuvier 


AUF DEUTSCH 


Buddhismus des Lauteren Landes 
~ Dialog mit alten Meistern - 


(Ùbersetzt und mit Anmerkungen versehen von Meister Thịch Thien 
Tam, Copyright der deutschen LJbersetzung Tu-Xung Roland 
Berthold) 


Zweifel und Fradgen zum Lauteren Land 
{Ching-tu Huo-wen, T. 47; No. 1972) 
Ch an-Grolmeister Tien-.Ju 


Erage 3: Der Grund, dai Buddha Sảkyamuni in der VVelt erschien, 
War, địe Lebewesen zu erretten. Als Buddhisten soilten wir uIns nur 
đardber bekủmmern, dafd wñfr noch nicht erwacht sind. Wenn wir 
einmail zum Weg erwacht sind, sollten wir gleichgbltig gegenlber 
Geburt und Toøđ sein und tns, dem Beispiel des Buddha folgend, in 
đen 0blen Bereichen manifestieren, tm alle Lebewesen Zu erretten... 
Wemn jene, die erwacht sind oder Erleuchtung erlangt haben, dennoch 
nach Wiedergeburt im Lauteren Land streben, machen sie sich 
đadurch nicht sohuldig, das Leiđen zur0ckzuweisen, fúr sich selbst 
Giũck Zu suchen und jene Zu verlassen, die noch in Geburt und Toad 
versunken sind? Ich mag verblendet und nichtswurdig sein, aber 
đennoch verabscheue ich solch eine Geisteshaltung! 


Antwor{ : Du bisl zu ungeduldig -wie jemand, der ein Ei findef und es 
đann sofort ausbriten lassen will Glaubst du wirkich, daf du nach 
einem vorÚbergehenden Erwachen alle verblendeten Gewohnheilen 
ausgelöscht und augenbiicklich die Stufe der Unumkehrbarkeit erlangt 
hast? Glaubst du weiter, dañ du nach soích einem Erwachen den 
Buddha-Dharrna in seiner Gesarntheit nicht weiler studieren noch dịch 
weiterer bung befleiRigen muÑt, um Schritt fur Schritt die Stufen der 
Bodhisattvaschaft zu erreichen? Oder giaubst du wirklich, daf dụ 
nach einem ftũchtigen Eindruck der Erieuchtung den Buddhas gieich 
geworden bist und in Geburt und Tod nach Wunsch eintritst bzw. 
diese verlädRt, ungehinderft und unerschuttet von hemmenden 
Bedingungen? 

Wemn dies der Fall wäre, mũften sich die grolSen Bodhisaltvas, die 
während tunzähliger Äonen die Paramiftâs tnd die zehntausend 
Verhallensweisen gebt haben, im Vergleich zu dir beschamt fuhlen. 
Địc Alten haben gemahni: ,Arhats sind noch bại der Geburt 
verblendet; Bodhisattvas sind noch Ím Zwischenzustand zwischen 
Tod und VViedergeburt verblendet!" 


VWenn dies auf Weise wie Arhats und Bodhisattvas zutrifft, was kann 
man dann (ber jene sagen, die nur oberflächlich erwacht sind und 
sích inmitten dieser VVelt nicht einmal seibs† erretten kẽnnen? 


AufRRerdem: selbst wenn dein Erwachen tiefarundig und deine VVeisheit 
und dein Verstehen ausgezeichnet und sehr họch entwickelt sind, tind 
selbs‡t wenn deine Praxjs so ín bereinsimmung mít deinem 
Verstehen ist und du erntschlossen bist, đie Lebewesen zu erretten, 
sind deine Ferigkelen und Fähigkelten nolwendigerweise 
unvoilkommen, so iange dụ nicht die Stufe đei UUnumkehrbarkelt 
erreicht hast. Solltest đu dịch unter diesen Umständen entschliefen, 
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In dieser tUblen Weit zu verbleiben, tum die widerstrebenden 
Labewesen zur UUmkehr zu bewegen und zu erretten, wirden die 
Weisen und Heiligen nicht fúr deinen Erfolg bũrgen! Dies giiche dem 
Versuch, Menschen mit einem weder stabilen noch wasserdichlen 
Bool aus der rasenden 5ee ZU errelen—-unvermeidiich w0rden alle 
ertrinken! 

Deshalb heiRt es In đer ,Abhandlung bber die Wledergeburt”: 

„VVenn du dịch in den niederen Velten frei bewegen möchtest, wenn 
du die verblendeten und leidenden Lebewesen errelten möchtesl, 
dann solltest du zuerst \WWiedergeburt im Westlichen Lauteren Land 
anstreben. Nur nachdem du das "Annehmen der Nicht-Geburt" erangt 
hasl, soltest du in đas Mleer von Gebur‡ tnd Togd zur0ekkehren, tim 
deine urspringliches Getibde zư erfdilen. Wegen dieser Ursachen 
und Bedingungen sollle der Ủbende nach Wiedergeburt im Lauteren 
Land streben." 

Die Weisen der alten Zeien haben auch gesagt : 

“Jdene, die nicht địe Stufe der Unumkehrbarkeit und auch nicht das 
“Annehmen der Nicht-Geburf" erlangt haben, soilten niemals von den 
Buddhas getrennt sein. Sie gieichen kleinen Kindern, die ihre Mutter 
nicht verlassen sollten, oder jungen Vögeln, die nur von Zweig und 
Zweig hủpfen können. 

In diesem Zeitalter, in dieser Sahä-Welt, ist der Buddha Sâkyamuni 
ins Nivâna eingegangen, wăährend Maitreva, der zukùnffige- Buddha, 
noch nicht geboren wurde. Aufterdem werden die Lebewesen auf đen 
Vier Úblen Pfaden leicht durch đas Verknipfen von Ureache und 
Wirkung beeinfluBt, sind Hunderten ven fehlleitenden, 0bien Lehren 
ausgesetzt, werden ven Kritk and Verleumdung verwrrril, ven echönen 
Formen ưnd wohlklingenden Lauưten gelockt und sind dabei stándig 
unter dem Einfu von schwindenden Umasfanden und 0blen 
Bedingungen. Wleviele der neu Erwachien kðnnen unier solchen 
Ưmständen, ohne einen Buddha, auf den sie sich verlassen könnten 
und von einer bblen imgebumg beeintrachtigt den Rùckfal 
verrneiden? 

Deshalh hat Buddha Sâkyamuni nachdrickich địe VWiedergeburt im 
Westlichen Lauteren Land empfohien, in jenem Land legt jetzt der 
Buddha Amitäbha den Dharma dai, und ín jenem Land sind gũnstige 
Bedingungen im ỦberfluR vorhanden. VVenn er einmai dort geboren 
ist, kann sich der bende auf dịo Höfe đer ozearweiten Versammlung 
verlassen. und schnelle das "Annehmen der Nicht-Gebufd" erreichen. 
Da er auferdem immer in dđei Geselschaft des Dharma-Konigs ist, 
erlangt er leicht die BuddnaschaRl Zu jener Zeli wird es keine 
Hemmnisse geben, dịe ihn daran hindern wlrden, willentlich in der 
VWelt Zư erscheinen, um die Lebewesen zu erretten. Deshalb mũssen 
selbst jene der höchsten Baefahidgung, dịe mÌt VVeisneit begab( sind, 
nach Wiedergeburt sireben, ganz abgesehen von jenen Menschen, 
địc Wie du nụr mãBige đe wenige Fähigkeiten besitzen und kaum 
eiWwachen wirden! 
Wellt du nichỉ, dai ím "SÔtra Dber den Samảdhi der Buddha- 
Visualisation" der Badhisattva Manju sri selbst sich der Ủbung in 
vergangenen Leben erinnerie und enth(lilte, daR er den Samâdhi des 
Buddha-Gedenkens siiangl hai und gewöhnlich in đen lauteren 
Lãndern verweilte? Áus diesem Grunde sagfte ihm Buddha 3Säkyamuni 
voraus: “Du wirs† im ¡and der Höchsten Glũckseliigkeit wiedergeboren 
+Arearelars E1 

WeiRt du auch níchỉ, daR im Avatamsaka-S0tra der Bodhisattva 
Samantabhadra den Sudhana und die ozeanweile Versamimlung 
drăngte, díe Tugenden der Zehn GroRen Gelũbde der Wiedergeburt 
im Westlichen Lauteren Land zu widmen? Das S0tra enthalt die 
folgende Stelle : h 

"Mögen, wenn mein Leben sich đem Ende nănetf, 

alle Hindernisse beseitigt werden! 

Möge ich den Buddha Amitãbha schauen 

und in seinem Land der Höchsten Glùckseligkeit 

und des Friedens geboren werden!" 

(risũan Hua, tbers. Flower Adornment Sutra, Kap. 40, p. 214) 


WeilAt dụ auch nicht, daf4 Buddha Sãkyamuni im LankâvatAra-S0tra 
vorhersagte: "In der Zukunft wird im s0dlichen Indien ein Grofmelister 
von hohem Ansehen und Tugend mít Namen Nảgärjuna sein... Er wird 
die erste Bodhisattva-Stufe der ÂuRersten Freude erlangen und im 
WWestlichen Lauteren Land wiedergeborern werden,” 

Erkennst du auch nicht, dafi der Patriarch Asvaghosa (61) ín der 
"Abhandlung ñber die Erweckung des Gilaubens" ebenso die 
VViedergeburt geprlesen hat? Im Mahäratnakuta-S0tra sagte Buddha 
Sâkyamuni seinem Vater Suddhodana vorher, daft er mít 70.000 
Verwandten im Lauteren Land wiedergeboren werden wirde. Im 
Meditationssitra iehe Buddha Sảkyamuni die Königin Vaidehf ung 
ihre 500 Điener, wie sie den Buddha Amitäbha verehren sollten.., (B2) 
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(Wr wollen zurUckhaltend sein und uns diese Fraga stellen : Wenn 
selbsi groRe Bodhisattvas wie ManjusT und Samaniabhadra und 
Hberragende Patriarchen wie Asvaghosa und Nắgârjuna (64} nach 
Wiedergeburt gestrebt und Amitabha-Buddha zu schauen gelobt 
haben, wie könnten dann die kaum erwachten benden unserer Tage 
die Wiedergeburt zurbclweisen? Dies zu tun, w0rde bedeuten, dịa 
eigenen l.eistungen höher ais die der Bodhisattvas und Patriarchen zu 
bewerten. Das ist unvorstellbar ! 

in späteren Zeiten grũndete z.B. der Grofmeister Hui-Y0an aus Lư- 
Shan (334-416) die Lotus-Gesellschaft, die sich ausschilieBlich der 
Praxis des Lauteren Landes widmete, während viele anderen Meister 
tind Laienanhänger, die zur T Ten-Tai- und zur Avatamsaka-Tradition 
qehörten, selber dia Buddha-Rezitation 0blen und die Methode des 
Lauteren Landes urnfassend darlegten. (63) Sie nahmen sich einander 
zum Vorbild und suchten Wiedergeburt im Lauteren Land. 

Während der folgenden .Jahrhunderte praktizierten in China zahllose 
Chan-Melster im stilen zusäblich zur Meditatlon die Lehren des 
Lauteren Landes und legten sie dar. (65) Unter ihnen finden wir viele 
GrofSmeister von hoher Volledung wie die Meister Yung-Ming, T ien i- 
Huai, Yuan Chao-Pen, Tzu Shou-Shen... ) (66) 

Nicht nur điese Ch'an-Meister folgten der Methode des Lauteren 
Landes. Ich (Meister Tlen-Ju) habe elnen Ch/an-Mönch von hoher 
Vollendung sagen hören: “Fast alle Mönche, innerhalb und auf5erhaib 
der Fũnf Hãuser des Ch'an (67), zum Weg erwacht oder auch nich, 
richten ihren Geist auf das iautere Land." Als ích nach dem Grund 
dafùr fragte, erwiderfte der Meister : 

"GroRmeister Pai-chang (68) aus Huai-Hai (einer der berũhmtesien 
Ch/an-Meister aller Zeiten) war der direkle Nachíolger des groBen 
Ch/an-Meisters Ma-Tsu aus Chiang-Hsi. (68) Ủberall in der Welt 
wurden Ch/an-Gemeinschaften nach seinem Vorbid gegrindet und 
haben die “Reinen Regeln" fũr Klöster angenormrmen, die er einfhrle. 
Seit altert Zeiten nat niemand es gewant, diese Regeln zu krifisieren 
ođer zu verletzen. 

Mách diesen Regeln umfassen die Gebete zum Wohle ernsthaft 
erkrankter Mönche und Nonnen die folgende Stelle: "Die vierfache 
Versammlung soll zusammenkommen, und alle sollen Verse zum 
Lobpreis des Buddha Amitâbha rezitieren und seinen Narmen hundert- 
bịs tausendmai rezitieren. Am Ende sollen địe foigenden Wore đer 
Ủbertragung gesprochen werden: "Wenn die Bedingungen noch nicht 
zum Ende gekommen sind, möge er schnell genesenl Wenn die 
Todesstunde gekommen ist, möge er im Lauteren Land wiedergeboren 
werdenl" " Zeigt dies nicht den VVeg zurùck zum Lauteren Land? 
AuRerdem enthalt die liurgie dđer Verabschiebung verstorbener 
Mönche diese ?assage: "Die grofe Versammlung soil den Namen des 
Buddha Amitâbha gemeinsam rezttieren, die Verdienste Ùberiragen 
und folgendes Gelubde ablegen: “Möge sein Geist im Lauteren Land 
wiedergeboren und sein Karma in der VWelt des Staubes aufgelöst 
werden!l Möge er ri einem goldenen KỞrper auf đer hồchsien 
Lotusstufe wiedergeboren werdenl Möge er auch die Vorhersage der 
Buddhaschaft in einer Lebensspanne empfangen!" " Zeigt dies nichỉ 
den Weg zur0ck zum Lauteren Land? 

AulRlerdem iegen die "Reinen Regeln" fùr die Zeit der Beiselzung oder 
dẹr Verbrennung fesi "Der die Andachi leltende Môönch soi 
vorangehen, dịec kleine Gloeke anschlagen und den Namen đes 
Buddha Amilibha zehnmai rezitieren, wobel ihm die grole 
Versammlung folgt. Nach der Rezitation solten die folgenden VWVorte 
der Úbertragung gesprochen werden: "Wir haben soeben den Name 
des Buddha zehnrnal rezitiert, tìm bei der VVieder geburt beizustehen. + 
”* Zeigt dies nicht den Weg zurick zum Lautaren Land? 

Aus all diesen Grùnden sagfe jener aite Mönch: "Chan-Meister tìberall 
in der Welt richten ihren Geist auf das Lautere Land." 


Ích tauschte den Erklärungen des Ch“an-Meisters und konnte, da sie 
volkommen schiussig waren  keinen Grund finden, sie 
zur0ckzuweisen, Die tiefgrủndige und erhabene Bedeutung der 
"Reinen Regeln" des Meisters Pai-Chang dãmmerte mir auf.... 

Da du in einem Kloster wohnsl, muêt dụ zahllose Mönche 
"ausgesandt" haben. Deine Ohren mũssen zahllose Male "Zehn 
Rezitatlonen" gehört und dein Mund diese rezitiert haben. Dein Geist 
mu unzählige Male auf die Ủbertragung der Verdienste auf das 
Lautere Land gerichtet gewesen seinl Trotz alledem biet dụ weder 
erwacht noch hast du die wirklichen Absichten der Patriarchen 
verstanden und bist so verblendet zu behauplen, daồ "jene, die 
erwacht sind coder Erleuchtlung erlangit haben, nichỉ nach der 
Wiedergeburt streben.” VVahrliich, deine Krankheil des Ergreifens und 
Anhafens an Chan findet in dieser ganzen weilien Welt nicht 
ihresgleichen! (70) 
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61. Asvaghosa; "Indischer Dichter und Mahâyâna-Philosoph, der im 1. 
tind 2. Jahrhundert iebte und als einer der wichtigsten buddhistischen 
Autoren gi.” (Shambala Đictionary) 

Verfasser des berũhmten Verkes "“Abhandlung bar die Erweckung 
des Glaubens”. 


62. Meditationss0tra: einer der drei gíundilegenden Texte der Schule 
des Lauteren Landes, 


63. 'Dar Natianalmeister Qingliang, einer der Patriarchen der Huayan- 
(Avatamsaka-) Schule, der als Ínkarnation Manjushris galt, lehrte, dafi 
Amitâbha... Vairocana sei. Er schrieb auch einan Kommentar ber địe 
Betrachtungen des Amitâabha-Sôtra und verbreitete die Techniken des 
Lauteren Landes weithin." (zit. .J.C.Cleary in Pure Land, Pure Mind) 


64. Nâgârjuna: einer der wichfigsten Philosophen des Buddhismus (2. 
- 3. Jhdt.), Crũnder der Mâdhyarmika-("Mittlerer Weg”) Schule. 
"Nagarluna witd Im gesamten Mahayana als sine grolie religiöse 
Gestalt verehrt, vielerorts als Badhisattva. Nichỉ nụr Zen, sondern 
auch đer tantrische Zweig des Buddhismus und die devotionalen 
Gemeinschaften des Amitabha-Euddha zählen Nâgârjuna zu ihren 
Patriarchert." (Oumoulin, Zen Buddhisms, p. 44) 


6Š. “Da die (Schule des) Lauteren Landes organisatorisch schwach 
war, hỉng sie von den Chan-Mönchsorden ab. Viele wichtige Ch'an- 
Meister waren gleichzeilg Anhanger des Lauteren Landes." (Sung- 
peng Hsu, A Buddhist Leader in Ming China, pp. 44 und 174, Anm,. 
94) 

In Ost- und Sũdostasien gibt nach den meisten Beobachtern keine 
wirldiehe Teilung in Ch/an-Tempel und solche des Lauteren Landes, 
da die beiden Formen đẹr bung dazu neigen, im gieichen Anwesen 
zu koexistieren, Andererseitls gibt es Japan getrennte Ch'an- und 
Lauteres Land-Tempel. 


66. Diese drei'Abschnitfe in Klammern sind 2usammenfassungen des 
Originaitextes, der meir ais viermal so lang isi, 

Vierzehn Ch an-Meistar werden hier namentlich erwahnt, welche die 
Lehren đes Lauteren Landes praktizierten und lehrten. 

"Wahrend der Sung-Periode drang das Nembutsu immer weiler in die 
Zen-Klöster vor, manchmal mit Unterstutzung đer Lehrer, manchmai 
gegen ihren Wllen, Dleser Prozelñ der Vermischung religiöser 
Praktiken dauerte wahrend der Yuan-Periode an und kam während der 
Ming-Dynastie zum Abschiu. Die gieichzeltige Praxis ven Zen und 
Nembulsu wurde allgemeine Ủbung. Wenn wir diese Entwicklung 
beurteilen woien, dúren wir die innere Verwandtschaf beider 
Praktken nichỉ vergessen. Die psychologischen Wirkungen der 
meditatven Wiedearholung des heiligen Namens sind denen der Zen- 
Meditation sehr ähnlich." (H. Dumoulin, 2en Buddhism, p. 288) 


67. Die fdnf Zweige der sũdlichen chinesischen Schulen des Ch'an, 
von denen Lin-Chi (Rinzal} und Tsao-Tung (Soto) am bekanntesten 
sind. Alle sũdlichen Sehulen gehören zur Linle des Sechsten 
Patriarehen Hui-Neng (638-713). 


68. Pai-chang (720-B14) 

"Pai Chang war der erste, der eine klar formulierte Regel fủr die Zen- 
Mônche vorlegte... Auf der Grundlage der Traditionen des... Vinaya 
(Mönchsregeln) schuf Pai Chang eine neue Regel, die auf Zen 
zugeschnitten war... Die "Reine Regel” des Pai Chang umfafte die 
grundlegenden buddhistischen Vorschriften... wie auch zusätzlkche 
Verflgungen gegen Luxus... Sowohi die Lebensweise, die Pai Chang 
dartegte, wie auch die architektonische Forrm seines Klosters wurden 
Vorbiid f0r spätere Zen-klðster. Der Dienst, den er dem mônchischen 
Leben đer späteren Zen-llðster erwies, trug tìm đen Bainamen "dar 
Patriarch, der den-Wald schuf" ein." (H. Dumoulin, Zen Buddhism, p. 
170) 


69. Ma-tsu (709-788). Der dritte Ch/an-Meister nach dem Sechsten 
Patriarchen Hui-neng. Er war Urheber der Kung-an-Ubung. 


70. Zu einem inleressanten Blick auf Ch”an und seine besondere 
Lehrmethode folgendes : 

"Es heiRt, daB eines Tages Brahma, der Herr der Schöpfung, dem 
Buddha eine Blume darbot und ihn bat, den Dharma darzulegen. Als 
der Buddha die Blume erhob, waren seine Zuhðrer verwirrt, aufer 
Kasyapa, welcher láchelte So begann Zen. Und so wurde es 
ñbermittelt: mit einer Blume, mít einer Felswand, rnit einem Schrei, 
(Red Pine, The Zen Teaching of Bodhidharma, p. XVI). _ 


WEG OHNE GRENZEN 


Thich Nhu Dien 


(Fortsetzung) 


einem Tag saft ích mịt Trâm zusammen, um einige Dinge zu 

besprechen. Es handelte sich um die Entscheidung, ob Ích 
hierể blleb ođer zurúck nách dapan tlog. VVir tauschien viele 
Erfahrungen fủr die năchsie Zelt und zählten die Arbeiten des letzten 
dahres nach. Trâm war mein Schulfreund. Wir gingen zusammen in 
die Grundschulie in unserem Hleimatsdorf Quang Nam. Im .Jahre 1964 
gỉng Ích in die Hauslosigkeit und Trâm ging nach Da Nang, Họợi An 
und besuchte dort das Gymnasium. im .Jahre 1968 studierte Trâm im 
Ausland, im Jahre 1872 kam ích nach Japan. Im Jahre 1974 fuhren 
wir beide in die Heirnat zurlck, nachdem wir viele Jjahren fort von zu 
Hause waren, um sie zu besuchen. Wir beide trafen uns wleder auf 
der Strasse Le Loi in Saigon und erkannten uns nicht. Ích hatte ihn 
falsch erkannt und dachte, daft er ein anderer Freund ware, Nach den 
Ferien fuhr Trâm wieder nach Đeutschland zurùck und ich nach 
dapan, um weilerzustudieren, UJnd im Jahre 1977 hatten wir die 
Möglichkeit, uns wieder zu treffen. Jelzt ist Trâm Arzt und arbeitele in 
einerm Krankenhaus in einer kleinen Stadt an der Grenze zu Holland. 
Dịe frùhere Freundschaft war nụr so. Tram ist heute meine Dharma- 
Schúler und sogar auch mein Kamerad. Zwel Gesichier und ein 
Leben. Es gibt in diaser Welt viele Theaterstủcke, in denen ein 
einzeiner Schauspieler viele Rollern spielt. Und hier spielte ích mai 
seinen Meister, mai seinen fFreund. Es war irgendwie freudig und 
heiter. In der Öffentlichkeit gab es nur Liebe und Pflicht vom Meister 
zum Schiler fủr uns. LJnd privat waren wir Freunde. Es gab nicht nur 
Tram, sondern auch viele, die frũher meine Freunde, meine Bruder, 
Ärzte oder Ingenieure waren. Sie sind jetzt meine Dharma-Schuler und 
Schiler der drei Juwelen des Buddhilsmus. Ích wollle sie nich† einzein 
idesem Buch vorstellen  Aber weil dịa Personen sehr viele 
verdienstvolle Leistungen fúr das Buddha-Dharma geleistet haben und 
mít dem Leben und Tod des Buddhismus ín diesem Land in 
Verbindung s†anden, muBte ích es erwähnen, damil die spáteren 
Generationen dies erfahren. 


ID lạ Zeil ging einfach schnell und wartele auf niemanden. An 


Nach dem Besuch eines Deutsch-Kurses in der Lini-Kiel hatte Ích 
Herrn Chau gebeten, fủr míịch einen Antrag auf Zulassung fũr die 
Pădagogische-Hochschule einzureichen. Meinem Antrag wurde 
Zugestimimt und dann hafte ích die Chance, fúr tmmer in Oeutschland 
zu bleiben. 


Ung jelzt war diese Entscheidung schon endgiltig. Ich muñÃte eine 
Wohnung suchen. In Hannover suchfe ich eina Wohnung in der 
Zeitung, aber erfolglos. Dank der Hilfe eines Vietnamesen hatfe ích 
nach 4 Wochen eine VWVohnung gefunden. Die Wohnung hatte 2 
Zimmer, eine kleine Kuche und Bad und drauen war ein kleiner 
niedlicher Hofraum. Die Miele war 180-DM im Monalt. ¿u dieser 
Summe konnte ich nichts beitragen. Ung einige Studenten hatten 
selbst eine kleine Spende zu diesem Zweck geleistel, jeden Monat 
8inen kleinen Betrag. Es waren : Thị Minh Van Cong Tram (20.-DM), 
Thị Chon Ngo Ngọc Diep (20.-DM), das Studentenehepaar Tuan und 
Cục (20.-DM), Frl. Doan Thi Thu Hanh (20.-DM) und Herr Nguyen 
Tan Duc (20.-DM), Herr Lam Dang Chau (20.-DMI). Insgesamt waren 
es 120.-DM. Das war die Grundlage. AufSerdem gab es auch einige, 
die unregelmaôig spendeten. Die Ausgaben umfaften nicht nur die 
Miete, sondern auch Essen tind địe Buddha-Verehrungen. Ích muBte 
noch Vohngeld beantragen. 


Viele hatten an dieser Wohnung gearbeilet tim religiöse Verdienste zu 
erwerben. Es waren : Thi Chon Ngo Ngoc Diep, Nguyen Huụu Tỉnh, Le 
Dục Hieu, Nguyen Tien Hoi und Hưng. Sie hatten die Wände 
neugestrichen und Teppiche verlegt, Thi Chọn Ngo Ngoc Điẹp hatte 
Holzplatten gekaLft, um einen Buddha-Altar zu errichten. Sie waren 
bai der Vorbereitung zum Fest: "Einweihung der Andachtsstätte VIEN 
GIÁC" am 2. April 1978 dabai. 


AnlaBlich der Tainahme an dem katholschen Kongreầ 3. 
Versamrnlung in Kòônigstein, veranstaltet durch die KATHOLISCHE 


VEREIiNIGUNG VIETNAMS IN der BRD, kam Reverend Thích Minh 
Tam aus Paris als bezeugender Meister zur Einwelhung der VIEN 
GIAC-Andachtsstate am 2.0478 nach Hannover. Diese kleine 
Andachtsstatte lag in der Kestner Str. 37, 3000 Hannover 1. Der 
Grund đafúr, da ch den Namen Vien Giac fúr diese Andachtsstatte 
wahlte, war, daä vọr 20 Jahren die Pagode, wo ích mít dem 
kiösterlichen Leben anfing, den Namen VIEN GIÁC trug, dori war 
tnein ursprunglicher Meister der Abt der Pagode. Und hier im Ausland 
nahm Ích diesen Namen wieder fủr meire kieine erste Andachtsstatie, 
tửn Dank gegeniber dem LJrmeister, Dharma-Meister zu erweisen. Sie 
hallen sich viel Mũhe gegeben, fũr die Erziehung und Untarweisung, 
đamit ich sin guter Mônch wurde. Ích wũnschte, fủr ihre Dienste 
wenigstens etwas als Dankbarkeit baitragen zu können. 


Wahrend der Einweihung der Buddha-Statue unter Bezeugung von 
Reverend Thích Minh Tam war Buddhistin Dieu Ngoc aus Paris 
anwesend. Sie war frũher franzðsische Lehrerin des Gymmasiums 
Trung Vuong in Saigon gewesen, und sie opferte bei dieser Feier zwei 
Orchideenstraufxe. AufXerdem gab es noch die Familien Duong van 
Phuong, La Huu Có aus Essen, Familie-Buddhisten Nguyen Thanh 
Tuy aus Recklinghausen und eimage Buddhisten und Buddhistinnen 
aus Hannover. 


Aus dem Buddhaaltar stand eine kleine Buddha-Statue, die direkt aus 
der Pagode Khanh Anh hiether gebracht wurde, 2 Blumenvasen, 2 
Teller mit Obst, 2 Kerzenstander, ein Raucherfaä und 2 Giäser mil 
frischem VVasser. Etwas tieTer stand eIin Giasbehalter mít Fischen f0 
die Zeremonie “die Freiheit wiedergeben" und einige Hellige Schriften 
"um trieden bien" und “Einweihung der Buddha-Stalue”, die vor 
einige Tagen photokopiert wurden, 


Nach dem Fesl der Einweihung der Buddha und zu Ehren des 
wiilkommenen Buddha hielt Revarend Thịch Minh Tam ginen 
Lehrvortrag mịt dem Therma: "Das Leiden der fiúchtlnge". ngd wegen 
dieses Festes gab er mịỉt 2000 Frc. Diese Sumine war damals sehr 
viel und bis jetzt habe ích sie auch noch nich: zurlckgegeben. Ích 
hatte ihn darum gebeten und er war einverstanden. Der Grund war 
aber nicht, dañ die Pagode Vien Giac kein Gald hatte, sondern weil ich 
es fúf immer zu behalten wÙnschte, đamit Ích mich immer wieder an 
ihn und an seine Wohitat erinnere. Er hatte mir in dringender Not 
gehofen. Wenn ích das Geid sofort zur0ckgebe, wird diese 
Erkenntlichkei schnell vergessen. |ch mỗốchte mịch auch bei den 
Familien Nguyen Thanh Tuy, Duong van Phuong bedanken. Diese 
beiden Familien stellten sinnbildlich tausende Familien in der BRD dar. 
Die haben regelmalig in 8 dahren gespendet. Das Gelingen des 
vietramesischen Buddhismus in der BRĐ voơm Anfang bis heute wird 
van vielen kleinen Hãnden getragen, fủr das allqemeine Dasein und 
dem Untergang des Dharma in điesem Land. 


Nach der Einweihung der Buddha-Statue ging ích welte zLr 
Vorlesung in der Pädagogischen Hochschule Hannover. Dort studierte 
Ích Păädagogik fur Erwachsenenbildung und einige Monate später 
reichte.ieh den Antrag auf Asvl ín der BRD ein. Fast aile Vietnamesen. 
Studenten oder Flochtlinge muBten froher einen Anfrag auf Asyl 
stellen und ihn begrdnden. Sei †9378 wurde dieses Verfahren 
einfacher, als Der Deutsche Bundestag die besonderen: Gesetze fúr 
Flùchtlinge in Kraft selzte. Es gab auch viele Vieinamesen, die nach 
1975 mach Deulschiand kamen, aber trolzdem bis 1978 keinen 
Bescheid bekamen, weil die Begrtndung fúr địa Asyfbewerbung nicht 
rechiich war, nichỉ wegen polillscher Verfolgung cder aus 
wirtschaftlichen Grùnden coder wegen einiger ungeeigneter Grủnde. 
lch kam aus dem 3.Land ưnd war vor 1975 Mönehstudent im Ausland. 
Eigentlich bekam ích keina Asylanerkennung fúr die BRD, aber mit 
Hilfe der folgenden Grũnde durfte ich bis heute hier bleiben. 


Đar 1.Grund war, daf 1977 die Fuhrer des "Hohen Geistlichen 
Instituts" (VIEN TANG THONG) verhaftet wurden. Deshalb konnte ich 
nicht mehr nach Hause zurúck, um dort zusamrnen mit Kommmunisten 
zư leben. AufSerdem hatten sie andere politlsche Ansichten und eøine 
andere Religion. Der 2Grund war, daR viele vielnamesische 
Studenten und Fiichtinge in japan sei dem Machtwechsel in 
Vielnam am 30.04.75 tgberhaupi keine Asyl-Verordnung erhielten. 
Nach der Genfer-Sonderstellung vom 20-22077898 nahm die 
Regierung Japans diese Asyl-Verordnung an. Lind der 3.Grund war, 
daf:es in der BRD keine Pagode gab und auch keinen. Geistlichen. 
lch hatte dịg Absicht hier zu bleiben, un meine Landsleute seeiisch zu 
betretuuen. 
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Das war meine drei Grũnde, mít denen ích den Antrag auf Asyl stellte, 
bei dem Bundesamt fur Asylanerkennung fúr ausländische Flũchtlinge 
in Zirndorf. Spaäter hatte ich den Anearkennungsbescheid bekommen. 


Nach der Emthuilung dar Buddha-Statue im Zusammenhang mít der 
Grùndung der Andachtsslaitle VIEN GIÁAC, war diese vielen 
Buddhisten in Hannover und sogar in anderen Stãdien bekannt und 
viele kamen in die Andachtsstäatte. Bei den Ptịa jeden Sonntag gab es 
nicht genug Piatze. VWenn wir Găste empfinagen oder afSen, multen wir 
alle auf dem Boden sitzen Der Grund war nur, daầ die 
Räumlichkeiten einfach nichỉ ausreichten und auRerdem war die 
finanzielle Lage ziemlich schwierig, so daf5 wir keine Möbel anschaffen 
konnten. 


Einge Buddhisten sañen wieder Zusammen, tum einen 
GemeindeausschuR (=Ban Ho TH Tam Bao) zu bilden. És war das 
Studentenehepaar Tuan und Cục, Herr Van Cong Tram, Herr Ngo 
Ngoc Diep, Herr Lam Dang Chau, Harr Nguyen Tan Dục, Frl. Doan 
Thị Thu Hanh. MÍL Ausnahme von Frl: Doan Thí Thu Hanh waren die 
anderen Vorstandsmitglieder schon lange Studenten in điesem Land. 
Und Heir Nguyen Ngoc Tuan wurde zum Vorsitzenden qewahit, 
_ vielleicht weil er mehr Giauben als die anderen hat, und weil er 
ziemlich reif war und schon eine Familie qegrndet hatte. Danach 
wurde am 8.0878 der GemeindeausschuR beim Ordnungsamt 
angemeldet und wurde am 2898.08.78 genehmigl, nach đem Inhalt der 


Salzung. Die VEREINGUNG DER BUDDHISTISCHEN 
STUDENTEN ƯNG VIETNAMESEN IN DER BRD wurde aucii spater 


am 20.11.79 gegrundelt, Bei đer ersten und zweiten Amitszeit war Herr 
Van Cong Tram Vorsizender. Diese Vereingung wurde auch 
gerichtlich im Vereinsregister am 13.03.81 eingetragen. Während dẹr 
weiteren Artzeiten hatten die Vereinigung nicht nur Schwerpunkte auf 
die buddhistischen Studenten, sonderr auch auf den Bedarf der 
Vietnam-Fluchtlinge gelegt, die imrner mehr in die BRD kamen. 
Deshaib muRte Her Mgo Ngọc Diep in seinen Amtszeilen die 
ordentliche Mitglieder auptversarnmlung berufen, um den Namen đẹr 
Vereinigung zu andern. Seildem tradgt die Vereinigung đen neuen 
Namen: “VEREINEHSUNG DER VIETNAMESISCHEN 
BUDDHiSTISCHEN FLỦCHTLINGE IN DER BRD" und wurde vòm 
Amtsgericht Hannover am 13.0385 genehmigl, sowie auch vom 
Finanzamt fũr Kðrperschaften am 13.02.82 die Gemeinnutzigkeit des 
Vereins anerkannt wurde tnd vom Gericht am 17.02.82 bestatigt. 


Đie erste Phase war wirklich mm allen Bereichen die schwierigste 
Phase, finanzielle Probleme waren sowieso vorhanden, aber es wurde 
auch 0ber die buddhistischen Gebrauchswðrer und 0ber đie 
Aktivitaen ¡in der Andachisstale gesprochen. ich muÃte den 
Studenten alles erklären, in einzeinen Wbrtern und die Buddhisten am 
Anfang bei jedem Sctrit f0hren. Obwonl sie schon von Haus aus 
lángst Buddhisten waren und auch viele bưddhistische Tatigkeiten in 
der Pagode geleistet hatten, und weil sie schon lange im Ausland 
lebten, wurde ihre Buddha-Natur fast trúbe. Viele gaben mir einfach 
die Hãnde und wuRten nichỉ, da. Hãnde zusammengefailet werden 
und der Satz Namo Admida-Buddha gesagi wird, um mich zu 
begrÊen. Oder sie haiten nach langer Zeli wieder einen Mönch 
gesehen und waren froh, dariber und klopften mir auf die Schulter, als 
©b sie und ích Freunde wären. Manche sagten: "Mein Meisterl 
Gestatten Sie, dafñ. ich (=Em) meine Meinung äuftere usw." Er redete 
mịch mít Meister an und sagte "Em" zu mir Zum Giũck war er 
Buddhiat, aber falls es sích um eine Buddhistin oder ein junges 
Mãdchen gehandeit hätte, hatte es fatale Folgen haben können. Auch 
wenn sie das Wort "Con" (=Kind) zu dem Geistlichen sagten, waren 
sie irgendwie verlegen und beschrieben es sehr ungeschickt. Aber wir 
braucften es nichỉ mehr zu sagen. Jetzt nannten auch viele 
Buddhisten, die die Nonne und Mẽnche treffen, sie einfach “Toi" oder 
“Chaư" oder "Em" aber nicht "Con". Dann denken sie, daft das Alter 
vọn Mônchen und Nonnen đem ihres Bruders giích oder Neffen. Sie 
kðnhnen es nicht so sagen. Sie verstehen aber nicht, daR "Con" hier 
đas seelische Kind einer Person, die sich zu einem Giauben bekennt, 
lst. Es bedeutei nicht die Anrede zwischen Eltern und Kindern in der 
Familie. Die älteren Personen können auch behaupten, dañ sie viel 
älter ais die Mönche und Nonnen sind. Es heiBt alter im "weltlichen 
Leben" aber nichf älter im "klösterlichen Leben". Dieser Mônch ist sehr 
jung und das Mădchen geh( gerade in die Hauslosigkeit. Aber das 
Alter elnes klủsterllchen Lebens đdieser beiden ist mehr als das der 
normalen älteren Menschen. Deshalb brauchen sie sich nicht zu 
schämmen. Nưr fùr den Begriff "GemeindeausschuR" mulfe ich vịele 
Zeil Muhe und Worte gqebrauchen, um ihn zu erklären, damit dịe 
Sludenten genau verstehen und mitmachen. Es gab noch viele 
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Probleme und wenn ich hier alles erzahlten wollte, es gảbe nicht 
gengend Papier, alles niederzuschreiben. 


Nachdem wir uns in dieser Raumilichkeilt eingelebt und ungefdhr 2 
Monate eingearbeitet haflen, wurda die Erdgeschofwohnung voơm 
Haus nebenan frei. Der GemieindeausschuR. sagte mir, dafÄ wir diese 
freie VWWohnung als Hauptraumlichkeiten nehmen soilter: und die jetzige 
VWahnung zum Schlafen und Treffen benutzen sollten. Dann wurde 
ein Schrifstick herausgegeben und úberali hìingeschiekt, um zu 
Spenden Fủr die Miele der neuen Wohnung aufzurufen. Die Miete 
kostele 360 -DM und die beiden Wohnungen wurden durch einen 
kleinen Hinterhof getrennt. Die Briefe waren schon weqggeschickt und 
Ích war sehr aufgeregt und wullte nichf, ob meine Landsleute und die 
Studenten ihre 2usiinamung zu dem Aufruf gaben. Aber "es gab den 
Himmai, und mich auch, đer VVeg in die Hauslosigkeit ist die Ursache 
des ewigen Giúcks und Zuneigung ist die Fessel des grausamen 
Schicksais". Insgesamt waren 33 Buddhisten, 12 Studenten und 21 
Flichtlinge einverstanden und hatten regelmaBidq monatliche Beiträge 
beigesteuer. Der Beltrag war mindestens 10.- DM und maximal 50.- 
DM. Hier ist die Liste der Spender : 

Van Cong Tram (Kiel; Nguyen Thí Dep (Neuminster} Nguyen Thí 
Tu (Hiel; Ho Kim La (Kiel; Doan Thi My Loc (Koblenz); Doan Thị Thu 
Hanh (Hannover); Le Xuan Bính; La Van Hong Hong Hoang Son; 
Truong Van Giao (Koblenz); Le Thanh Bính, Ngo Ngọc Diep, La Huy 
Cat Nguyen Tien Hoi Lam Dang Chau (Hannover; Fam. Long 
(Hldasheim Pham Van Phụng (FPalfensen), Nguyen Ngoc Tuan 
(HanneveD, Le Huu Co (Neuss) Ngo Tai Ba, Pham Be (lolandl; 
Dịnh Thi Hoi (Aachen), La Thanh (Herord); Nguyen Duc Quyen 
(Aschaffenburg); Nguyen Thanh Tuy (Recklinghausen); Duang Van 
Phuong (Essen); Phan Van Truong (Hannover), Nguyen Thị Hanh 
(Braunschweig); Vu Van Ha (Frankreich), Bui Huu Tuong (Mũnsler); 
Vuong Dac Man (Kie); Pham Cong Hoang (Bremen), Tran Van 
Tuoông (Schweringhausen). 


Ủnd dieser Spendeaufruf war fủr ein Jahr gũltig (vom 06.78 bis 
05.79). Danach muften wir wieder werben. Diese Spenden waren 
kontinuierlich und die Summe betrug monatlich 600.. DM. So konnten 
wir die Miete fùr beide VVchnungen zahien und dịe Aufwendungen in 
der Andachtssiate stammie von den unregeimaRigen Spenden đer 
Buddhisten. : 
{Fortsetzung Toigt) 


THE FLOWERS 


ˆ Thanh Bình 


NT Ccomes in and flowers blossom: 


wllhe narclssus with their supple leaves anpear. 
Yellow forsythias shine everywhere in tha town, 
§OWdrops, crocuses and daffodis grow hera. 


Multicolored tuÏps adorn the park. 

Hyacinth, iris and azalsa show their beaufV. 
AI the fiowers are opening and tha grass 
grows greenly ín the meadows of the country. 


lỊ ike the scent of roses in the morning. 
The song of bids gives mẹ joy. 

lÍ love owers and † think that : 

"Liia would be so sad withoul them" 


taœ (mong lẽ đạo 


e phù vân 


_ Št vị Khách Tăng vân du ở 
ẨÄ miền núi Thái Sỏn. Trỏi đã 
hoàng hôn. Làng mạc còn xa 


lâm, Khách Tăng liệu không thể đến kịp 
trưäc khi trồi tối. Gần đá có mật ngôi cổ miếu 
để nát, Khách Tăng muốn xin tá túc qua 
đêm. Ông TỪ giữ miếu nói : 

- Bạch Đại Sư, nỏi đây không có nhà nào 
khác. Miếu Thần Hoàng thị dột nát hết, chỉ 
có hậu điện là cỏ thể tạm nghỉ ngởi được ! 
Nhưng... 

Khách Tăng xua tay bảo : 

- Không sao, bần đạo dược nghỉ nói đó 
cũng quí hỏa quả rồi ! 

- Nhưng thưa Đại Sư, trước đây có nhiều lũ 
khách cũng tới xin tá túc những sáng ra họ 
đều biến mất một cách âm thầm, đệ tử 
không gặp mặi lại ! Chắc có điều bất tưởng... 

Vị Khách Tăng trấn an Ông Tử : 

- Bần đạo là kẻ tu hành, trong người chẳng 
có gì đáng giá mà sở. Thí chủ cho phép bần 
đạo dược lưu trú đêm nay ! 

Bất đắc dĩ Ông Từ phải dọn giưỡng chiếu, 
chăn màn cho vị Khách Tăng nghỉ ở hậu 
điện. 

Tối đến, Khách Tăng ngồi tụng kinh. Gần 
suốt đêm, Khách Tăng nghe tiếng vàng bạc, 
châu báu khua vang, cung vàng điện ngọc 
tực rỗ hiện ra, cung tần mỹ nữ đàn ca xưởng 
hát, tình tử gọi mới..Khách Tăng vẫn chấp 
tay niệm Phật, thần trí trang nghiêm. Rồi 
bồng chốc hoạt cảnh biến mất. Giây lát có vị 
Quan tử trong màn bước ra lễ lạy Khách 
Tăng: 

- Kính xin Đại sử hỷ xả cho tội gây rối của 
độ tử ! 

Khách Tăng điềm đạm hỏi : 

~ Nghe nói rất nhiều người đến đây đầu bị 
đàn việt mê hoặc, quyển rũ, hãm hại bởi 
những bào ảnh danh-lới-sắc-dục vừa qua 
phải không ? 

- Đệ tử đâu dám ! Xin Đại sử hiểu cho. 
Những người này đúc móng, phước bạc. Họ 
đã khổi tâm tham danh, hám lợi, tham sắc 
dực trước khi lim đến miếu này. Hạ nghe đồn 
hoang miếu là chốn hoàng cung cũ, cất dấu 
nhiều châu báu ngọc ngà. Họ mang tâm 
tham lam đến đây để tìm kiếm. Họ mang sân 
hận đến đây để tranh giành, chém giết nhau. 
Họ bị chóa mắt trước cảnh giàu sang phú 
quí, đắm say quyền hành thể lực hay đấm 


mình trong tham dục nên họ tỷ nguyện di 
sâu vào hậu điện mà họ nghĩ rằng họ đang 
tham chánh cầm quyền. Họ đâu ngõ rằng họ 
đã rỏi vào địa ngục vô minh ! 

Vị Khách Tăng trầm ngâm một lúc rồi hỏi: 

- Chắc đàn việt có nhiều quyền lực cai 
quản ở xứ ma quái này. Bần đạo đến đây 
cũng chỉ muốn hỏi thăm tin tức của hai người 
bạn học cũ ngày xưa... 

Vị Khách Tăng nói tên hiệu, ta hình tướng, 
diện mạo của hai người cho vị Quan nghe. Vị 
này giỏ số lý lịch tra củu, rồi nói: 

- Hai vị này đến dây cũng giống nhủ cùng 
đích của những người khác. Một người có 
tâm hạnh tốt, chỉ vì nhẹ đạ nghe theo lỗi bạn 
mà đến đây nên mang họa vào thân. Nay đã 
được tha. Còn người kia mang trọng tội. Vĩ 
khẩu nghiệp- độc miệng độc mầm hởn cả 
loài rắn, vụ oan chửi bởi kẻ khác, nên bị cất 
lưởi khỏa miệng. Vĩ thân nghiệp- ÿ vào sức 
mạnh võ biền cuộc đổi thảo khẩu đánh đấm 
anh em, lửa thầy phản bạn, vong ân bội 
nghĩa; nên bị cắt gân lay... 

- Oan nghiệt ! Sao đàn việt hành hạ người 
ta...nẵng tay đến thế ! 

- Đại sử có muốn đi thắm người bạn này 
hay không ? 

Khách Tăng mùng rẻ liền đứng dậy đi theo 
vị Quan đến một nhà iù, phòng không động, 
cửa không khóa- tủ ngục kiỏng tâm, Bạn của 
Khách Tăng rên la không thành tiếng, thân 
hình xác xở.. Nếu không được vị Quan chỉ 
cho thì Khách Tăng cũng khỡng thể nhận ra 
được nữa. 

Vị Khách Tặng buồn rầu xin trả về miếu và 
hỏi vị Quan có cách gì củu bạn- dù đó là một 
người bạn hư hỏng, tội lỗi, Vị Quan nói : 

- Có thể được, nếu Đại sử trỏ về làm đón 
xin tội gồi cho nhiều nói và yêu cầu tội nhân 
phải hửa ăn năn sám hối ! 

Khách Tăng về chùa, vì bạn viết đản xin 
cửu khể, rồi lại bôn ba ngày đêm không kể 
vất và trang trọng mang đơn đến miếu. VỊ 
Quan vội ra chào mứng. Khách Tẳng cho 
biết đã viết ddn xong, muốn gởi để xin cho 
bạn dược trỏ về. 

- Đệ tử đã rõ việc đó. Khi Đại sư vừa bắt 
đầu viết đề mục thì nỏi dây bạn của Đại sử 
được cứu xét và nhỏ ân đức vô liệng của 
Đại sử nên ngưi bạn đã được dung tha I 


Trên đây là câu chuyện của vị Khách Tăng 
mà tôi được đọc trong Diệu Pháp Liên Hoa 
Kinh nhân ngày đầu xuân khi tôi xuống chủa 
lễ Phật. Tôi không có nhiều căn hạnh, nên 
khi vào dự khóa lễ thì các đạo hữu đã tụng 
đến cuốn thử năm, phẩm thử mướởi bốn là " 
An Lạc Hạnh ". Tôi lu học chấp vá tùy thỏi, 
thiếu nghiêm túc; tôi nghiên cửu nửa với, 
thiếu tinh tấn. Tâm chưa an trụ, trí chứa định 
huệ, nhưng lôi hiểu là tôi cần nhiều thởi gian 
hỏn nữa để chuyên tâm học hỏi, trì tụng hầu 
tăng trưởng trí huệ, đạo tâm, bồ đồ tâm để 
vun bồi đởi sống... 


Đồi sống của con người phải chăng dước 
khởi đầu khi âm dưởng phối hộp hay đã phôi 
thai tử muôn ngàn kiếp trước. Đởi sống cũng 
không chấm dứt khi có thể tan rã, hủy hoại 
mà luôn tiếp nối nhữ những ngọn triều xô đẩy 
mãi không ngửng. Đởi sống hiện tại cũng chỉ 
là một mẫu nhỏ nhoi, ngắn ngủi những lại bị 
chí phối bởi những hệ lụy về sinh lý, xã hội, 
kinh tế, mỗi sinh và quan trọng hơn hết là 
chúng ta bị ràng buộc cửu mang những yếu 
tố tâm lý vô hình, đó là nghiệp. 

Nghiệp deo đẳng ta như hình với bóng, khó 
dứt bỏ nếu chúng ta không biết tu thân, hành 
thiện, vun trồng một nếp sống phủ hợp vỏi 
luận lý, gieo rắc thưởng yêu cho người, fim 
lối giải thoát, 

Ta trôi nổi chìm đấm trong chuỗi dài vô 
củng vộ tận của muôn ngắn kiếp đỡi- dởi nối 
tiếp đối, hạnh phúc hay khổ dau. Thế cho 
nên cỏ người đã muốn kéo lùi thối gian trỏ về 
hồi khối thủy để từ đó mỏ lối đi vào tưởng lai 
đầy ước mộng, để có thể tìm thấy tự tại trong 
vô thường tàn lạ sầu tử của thiên nhiên : 


Ta kéo thối gian Mùi bao thế kỷ 
Mở tưởng tai một lối mông dĩ vào ' 
Trên tàn lạ sầu từ bí ly 
Ta gối đầu nghe nhịp thỏ trắng sao. 
( Nguyễn Thủy - Vô Đề ) 


Nguyễn Thủy- một nhà tự tưởng, nhà biên 
khảo. Theo tôi, đó là mội tài hoa- một nhà 
thỏ thoát ra ngoài nét thông thưởng về " thỏ 
hiện thể " để đi vào " thỏ tính thể " tức là kết 
hép được lý trí, suy luận và rung động của 
tâm tư; đỏ là " thổ tử tưởng " hay " thỏ Đạo "- 
vừa mang tính chất " giải thoát " của " thỏ 
Thiền " về lẽ ” Sắc-Không " của mọi sự vật, 
vừa có tỉnh chất " cảnh tỉnh " con người đối 
diện với cuộc sống. Do đó " thỏ Đạo " lãng 
mạn và văn chưởng hỏn. 

Nguyễn Thủy gọi nhắc ta đi tim cuộc đổi 
ngọt ngào để dâng cho người, cho em, cho 
tất cả đất trồi niềm vui vĩnh cửu, hạnh phúc 
miên trưởng. Ta tim được dòng suối thiêng tự 
ngàn xưa trong lòng đất ấm. Xin mởi em 
uống, Ôi sung sướng biết bao như thởi ta còn 
bẻ bỏng bên bầu sửa mẹ tỉnh khiết ngọt 
ngào, " Đôi tay anh trần tục vốc vào suối 
thần tiên" xin mỗi em uống. Uống đi em, 
những giọt nước tình tuyền tắm muôn ngàn 
cây có, tưới mát thảo nguyên, tổ xanh rửng 
núi rồi cuối củng trỏ về đại hải. Uống đi em 
cho anh say sưa nhìn nhịp tim, tiếng thỏ, 
cuộc đổi đủ nắng mưa. Lòng em sẽ không 
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bao giỏ cạn như dòng suối thiêng, chan chứa 
tình người: 


Ôi Em, hải Em 

Suối ngọi những nghìn xưa 
Chảy trong lòng đãi Ấm 
Anh dâng mới Em uống 
Như bé thở 

Từng bao lần sung sung 
Nhai núm vú mẹ hiền. 


Lãng dĩ Em 

Đôi tay anh trần lục 

Vốc vào suối thần liên 
Từng ngưm nuỐc tính tuyên 
Dâng kề môi Em đủ. 


Uống di Em 

Suối của thiên nhiên 

Tắm muôn nghìn cây có 
Qua những cảnh dồng mềm 
Những núi rừng hóc hiểm 
Về dại hải hóa thân 


Uống đi Em 
Cho anh say nhí 
Từng nhịp tim em thả 
Từng li Em mỏ 
Từng tiếng Em thua 
Có dù nắng và mua 
Chùa chan trởi đất nâng 
Để lòng Em không bao giủ cạn 
Nguồn suối thiêng 
phiêu lãng 
của phiêu bồng ! 
( Nguyễn Thủy - Suối Thiêng } 


Nhà thở Nguyễn Thủy đã cảm đề bài " Les 
Nourritures terrastres " của Andrẻ Guide để 
gởi dòng suối thiêng luân lưu vô lận trong dất 
trởi như tình thưởng vĩnh hằng bất diệt trong 
lòng ngưäi. Dòng suối, tình thưởng vẫn mãi 
mãi vô thủy vô chung. 

Rồi anh đam mê, anh xin người yêu, người 
tình, người em- một người chựa hề quen mà 
lại luôn hiện hữu trong tâm tưởng, trong nỗi 
nhỏ. Anh xin, một lần trong đổi, mắt sáng, 
môi hồng , hưởng tóc, mùi da. Anh xin người 
ta, xin thật bình thưởng, dù rằng trong đổi, 
chứa một lần quen anh, chưa một lần gặp 
anh, chứa một lần biết đến tên anh. Anh 
không xin cho mình, anh xin cho em đó " để 
tình em luôn tưới xanh, để lòng em luôn trọn 
lành ". Lạ lùng thật. Anh xin em " để muôn 
đổi anh tưởng niệm, để muôn đổi anh nhỏ 
thưởng ". Cuộc tình nhữ biển lồn mịt mủ giữa 
mưa đêm, anh thắp lên ngọn đèn để soi vào 
cõi hƯ vô đó, như tự ngàn xưa ánh sảng đi 
vào bóng đêm, " chuyển vô minh thành sự 
sống ": 


Ôi Em, hải Em 

Cho anh x" 

Mừng sao trong mắt Em 
Nái hồng trên môi Em 
Hưng nồng trên tóc Em 
Lan hơi trên đa Em 

tửïi vàng trong tim Em 
Mội lần 
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Để muôn đời anh không quên 
Để muôn dồi anh tưởng niệm 
Để muôn dUï anh nhỏ thưởng 


Ôi Em, hỏi Em 

Xí hãy bình thưởng 

Như trong dõi 

Em chua quen 

hư trong d0ï 

Em chua gắn 

MỖI người 

Mang tên anh 

Để tỉnh Em luôn tudi xanh 
Để long Em luôn trọn lành 
Nhủ người trình nữ 

Đi hải thuốc trưởng sinh 
Cho tình yêu 

Bái diệt ! 


Ôi Em, hãi Em 

Đủ bản Em 

Anh la xa lạ 

Dù bên Em 

Anh luôn là chưa quen 
Tình anh tả biên nhd 
Giữa muôn trùng mua đêm 
Chủ con thuyền nho nhỏ 
Thần lên mội ánh đền 
Sơi vào 

Hư vô đó, 


Như ngày xưa 
Ảnh sáng 
Đi vào vùng báng đêm 
Chuyển vô mình thành Sự Sống 
Cho loài ngugi 
Vận vật 
Viết nên dòng 
TL Sinh. 
{ Nguyễn Thủy - Cho Ảnh Xin } 


Viết cho Sử Viên Minh sau khi đọc " Phật 
của anh quá trẻ, Phật cửa tôi quá giả ", 
Nguyễn Thủy tỏ bày ý niệm về thối gian, vẽ 
cuộc đỡi của mội cuộc linh, Từ thuổ mật 
ngọt tỉnh yêu, mưa thuận gió hòa, lòng người 
rộn rằng như buổi trởi đất vụ quy. Trăm năm 
hạnh phúc. " Trâm năm không tính tử sinh 
nhật, mà tính từ ngày nên lửa đôi ". Tử đó- từ 
buổi thiên địa giao hoan, ta viết nên trang sử 
thật đẹp và ngồi bên em, anh kế cho am 
nghe câu chuyện rất thưởng về thối gian. Nói 
đỏ đất tröi bốn hướng giao linh lại , ta gần gũi 
cảm thông nhau, xóa hết tranh chấp hỏn 
thua giủa chốn nhân gian. Sống với nhau 
trong cõi vô cũng, anh nói với em bằng tiếng 
lặng thỉnh, em nói với anh bằng ý vô thanh; 
thế mà tỉnh ta trải trọn thiên thu: 


Đi nhà nhẹ 

Buậc âm âm , 

Giỏ đây mua gió đã ngọi mầm 
Trong ta trời đãi vụ quy đó 
Rộn rã màu xanh lân sắc tím. 


Chào mừng thiên địa buổi giao hoan 
._ Sử mới lên trang dạp dị thưởng 
Và bân em đó anh ngồi kế 
Câu chuyện thối gian không hóa trang. 


Ta chẳng cần chí nhung nhỏ nhau 
Chẳng cần âu yếm chuyên xủa sau 
Bổn phương trời diất giao tình lại 
.Xóa hết nhân gian chuyện sắc mâu. 


Anh nói củng am tống lăng thính 
Trong am ngào ngại ý vô thanh 
Bân nhau trong cỗi vỗ cúng đó 
Ta trải thiên thu vạn W tỉnh. 


Ngày cuöl làm sao nói đủ li 
Phu giỏ Ích sử mở trang vui 
Trăm năm không tính tử sinh nhật 
Ma tính tử ngày nên tha dồi ? 
{ Nguyễn Thủy - Ngày Cuối ) 


Giờ thì đã " nên lửa đồi ", đã vào dồi, chấp 
nhận cuộc đởi. Đi có vui-buồn, có đau khổ- 
hạnh phúc, cớ oan trái-hanh thông, đồi có 
yên vui-sóng gió, cỏ bão tố-thuận hòa, có 
nắng-mưa, có ân-oán, có xưân-hạ-thu-đồng. 
Đồi không thích nghe kế khổ, than thân trách 
phận bởi đời mong ta tj nhìn lại mình, tự xét 
mình. Đỗi đành ăn lộc, ái ăn dầm thắm cho 
người có tình yêu chân thật, yêu người, yêu 
vật, “ yêu đổi như yêu ta ". (Bài này tác giả 
riêng tặng cho những cô gái tên Mai): 


Nấu em là Mai 
Xin lâm mai tử qúi 
Đâu di nd vào Xuân ! 


Bốn mùa mai vẫn đạp 
Bốn mùa mai vẫn xinh 
Dù trdi đồng giú bão 
Mai vẫn màu lui xanh 


Cuậc dũi là kẻ điếc 

Cuộc dồi là kẻ câm 

Chẳng vi ta mỏ miệng 

Chẳng vi ta nhọc lòng : 
Thi xin lai mỗ rông 

Thi xin mắt nhìn trời 

Ghi đồi tay bắt nắng 

Giữa mùa mua giả rồi 

đai vẫn vâng vẫn trắng 

Có mai nào hoa den 7 


Cuộc đời như tự có 

Cuộc dời như tự không 
Cuậc dõi là sự thực 
Cuậc dồi là hư không 
Dù đời bao huyền hoặc 
Dù dõi bao bão đông 

Cử vững tay chảo chống 
Con thuyền vui lld| sóng 
Hưởng về bẩn vô cùng. 


Cuặc dõi không thích ta kêu khổ 
Cuộc dØï không tia ta than thân 
Đứi vẫn dành ân lộc 
Đi vẫn trên ái ân 
Đổi giao bao sắc thắm 
Đổi dâng ngàn ý hoa 
Cho ai nguÄi yêu thải 
Yêu trời như yêu dất 
Yêu nguÄi như yêu vật 
Yêu dời như yêu la! - 
( Nguyễn Thủy - Nếu Em Là Mai) 


Rồi chết tỉnh ngộ. Một mai xác thân cũng 
trở về cát bụi. Bụi hồng theo gió cuốn di. Đối 
này mất, đối khác nối tiếp. Tùy duyên, duyên 
khỏi, Tâm thức nướng tựa với cảnh giỏi liên 
tiếp không ngừng, có thử lốp để khởi lên, nên 
chúng ta lu chuyển mãi tử thân này đến 
thân khác đổi đồi kiếp kiếp không dứt mà 
Nguyễn Thủy cho rằng trong huyền nhiệm 
đó ta dã thân quen trên lối mòn luân hồi để 
vẫn thấy thảnh thởi đi hoang trên lỗi mòn 
nhân thế chăng ? Nơi đó có em, đến nói cho 
ta vừa dủ nghe, đủ thấy từng giọi muộn 
phiền đậu trên cánh mắt; đủ để chơ ta hoàng 
hốt diu hồn hoang đến một phưởng trỏi 
cuồng loạn. Thế nhưng em vẫn buồn, vẫn 
phiêu hốt bên ta trên tửng gói chân. Mộng mị 
chẳng, nụ cưỡi the thé. Xin " tạ hồn hoang tử 
buổi lạc thiên đưởng !". Ta làm sao ở với 
nhau, ta làm sao chia xa nhau được ! Búc 
bách, bão đông, đưởng trần, nhân quả, em 
chỉ cho ta hướng một vì sao đêm để " theo 
đường tay ta đến ngệ "Yêu Em !": 


Giỏ chuyển về dây bụi hồng táo du 

Mùa loạn W chờ chết lang thang 

Trong huyện ngan lỗ! mòn quen thuậc nẻo 
Đường trần gian la hoan hỷ dĩ hoang ? 


Em bỏng dến nói ta nghe vừa dù 

Tửng gioi buồn trên cánh mắt nghiềng 
nghiềng 

Trong hoàng hốt ta gào lên tiếng rủ 

Du hồn hoang dân lận cuối trôi điên. 


Em vẫn buốc phiêu diêu lửng gói nhẹ 
đ bên ta trong lẫn quất mù sưởng 
Trong mộng mí ta vụt cuải the thả 
Tạ hồn hoang lỬ buổi lạc thiên đường. 


GiỦa bức bách bảo đông mùa hiểm họa 
Em yêu kiều chỉ hưởng một sao dâm 
Trong hẳn loạn côi đường trần nhân quả 
Theo dưỡng tay ta đốn ngô "Yêu Em" ? 

( Nguyễn Thủy - Đến Ngộ } 


Người Em trong thở Nguyễn Thủy là ai ? 
Phải chăng là người thân thưởng nhất, luyến 
nhỏ nhất, gần gũi và gắn bó mãi mãi trong 
tâm tưởng chúng ta : quê hưởng, đất nước, 
cội nguồn dân tộc Í 

Ôi I 

Trong cuộc đời bình yên của xử người, 
trong an lạc của tạo vật, ngày đã tàn, đêm 
đã sâu, trăng côn ru giấc ngủ hoan lạc, Thể 
mà nhà thẻ Hà Huyền Chỉ vẫn thao thức hoài 
với đổi viễn khách, soi bóng dưới mặt hồ 
đêm để truy nã thân phận mình. 

Hỏi núi cao, nói giùm ta tử đâu lưu lạc đến 
xử này mà thủ hận cửu mang trong máu 
trong tìm ! Ta có vưi đâu mà nụ cười chan 
hòa lệ đổ suốt đêm ! 

Thôi nhé, xin chuông chủa đửng ngân nga 
nữa. Tiếng chuông không làm thúc tỉnh lỏng 
trí, đánh động lưởng tâm của lũ người câm 
điếc dang dày xéo đất nước, đày đọa dân 
lành. " Phật đã ngàn năm im tiếng nói , đỏi 
này ma qủy nắm thiên ăn ". 

Hỏi lão lý ngư, phưởng nào lửa dậy. Nởi 
quê ta bao nhiêu người đã dám treo sinh 
mạng trên đầu sóng đi tìm tự do; bao nhiêu 


người dã chết dần mòn, chết tủi hồn trong 
lãng quên giữa ngục tủ man rẻ 7? 

Hỏi tre trăm mắt, " ta nhập ‡Ù đâu, xuất bởi 
đâu "2? Có ai dám nhận phần mình tàm nước 
mất nhà tan, ai đã làm cho cả đân tộc chịu 
thảm họa thê lưởng ? 

Khỏa chân xuống nước. Bóng tan thành 
từng mảnh. Ta thấy ta hay ta thấy dung nhan 
kẻ dị hình in bóng nước. Phải người, chính 
người dã gây ra bất hạnh ! Phải ngưöi, chính 
ngưồi mà sông núi cũng điêu linh ! 

Rồi viễn khách bỏ đi không quay đầu trỏ 
lại. Nước hồ cau mặt, Hoang sỏn đứng 
ngóng. Cổ tự bủi ngủi. Có tiếng chuông chùa 
tạ tử. Chợt ta trực ngộ. Chuỗi hạt bồ đề bỗng 
đứt tung. Trần lụy tan vỏ trong lòng. Có ta 
hay không có ta hiện hữu. Có ta hay không 
có ta luân lạc. " Trỏi vốn không mà đất cũng 
không !": 


Trỏi thả chân trong Nhật Nguyệt Đảm 
Trắng nằm ngủ nưững giấc thu hoan 
Có chàng viễn khách lâm như ảnh 


_¬ ti HIỂM. vê CÓ Su cá So 3 Ra nho) 
Sơ ĐÓNG ÑÖ HUY ta phố GIANG. 


Hãy nói dùm dĩ định núi cao 

Ta tử dâu lỗi, quản nói nao 

Soi trang tâm mạch trưởng giang hận 
Cưởi vã năm canh giảa lệ trảo 


Chuông Huyền Trang lỰ hãy thôi ngân 
Đánh động lâm sao lũ diễc câm 

Phái đã ngân năm ưm tiếng nói 

Đổi này ra qủy nắm thiên Ân. 


Hãy nói giùm ta lão W ngư 

Phương nao đêm rực lúa phần thủ 
Người neo sinh mạng trên đầu sóng 
Người chất mòn hỏi giẦa ngục lò. 


Nói dùm ta nhé tre trăm mất 

Ta nhập tử đâu xuất bởi đầu 7 
Kẻ gúb phần mình làm nước mất 
Góp phần làm cả thể gian dau. 


Khóa chân, nhật nguyệt tan kửng mảnh 
tioa lá sơn thu bông dĩ hình - 

Người đã bồi ngư giao bất hạnh 

Vì người sông núi cũng điêu lĩnh. 


Chuỗi hạt bồ kia bỗng dit tụng 

Xích xiồng hệ lụy vở trong lông 

Có ta luân lạc hay không có ? 

Trởi vấn không mà đất cũng không ? 


Viễn khách bỏ dĩ không ngoành lại 
Hồ thu cau mãi võ vàng thu 
Noang sơn cổ Hỷ ngủi trông mãi 
Chuông vẫn chiều lên tiếng tạ tử 
(Hà Huyền Chỉ - Trực Ngộ ) 


Sau khi đã quay quất hỏi thăm về thân thế, 
viễn khách thấy mình ở trong vòng máy 
cuốn, bảnh xe lắn trong bánh xe, quay ngoài 
ý muốn cũng nhử mình nói cho chính mình 
nghe, vẫn không thoát ngoài vòng hệ lụy. 
Thân giỏ chẳng khác gì kiếp ngựa giả, bốn 
mưởi năm gian khổ đã qua mà vẫn như lrăm 
năm phiền não. Lo buồn, vọng động, xao 
xuyển, bất an. Ta phiêu bạt giữa dòng dơi 


đầy man trả nhứ mảnh ván thuyền trôi nổi 
theo sóng hững hở xê dạt về muôn bến lạ. 

Như con vụ cuối đà, ta còn ráng thêm từng 
vòng nuối sức. Tỉnh yêu di, có biết đầu ta 
vẫn yêu nàng tha thiết mà sao nàng nổ lòng 
giết ta từng lúc chẳng hay. Trồi di, có bao giỏ 
ta trắng nở, nở đỡi, nở người, nở tỉnh, nở trần 
8Ì: 


Bảnh xe, trong bánh xe 
Chuyển dộng ngoài ý muốn 
Minh nói, mình mình nghe 
Vẫn trong vòng máy cuỗn 


Ta mội chiếc ngụa giả 
Bổn thập niên dông bão 
Tửng gian khổ kinh qua 
Vẫn trăm năm phiền não 


Mảnh ván thuyền ngất ngd 
Dạt về muôn bến ía 

Sóng hồ hững đấy da 
Giỏng dõi tha xảo trả 


Ta con vụ cuối đã 

Fáng từng vòng duõi sức 
Ta yêu nàng thiết tha 
Nàng giối ta tửng lúc 


Đời di và tình đi 
Đạo giỏ ta trắng ng ? 
Đừng lúc ta lên dồi 
Côn trổ mình duảiï mộ ! 
( Hà Huyền Chỉ - Trở Minh } 


Nhà thở đã có lần tự hỏi " bao giỏ ta trắng 
nở ”, nở tình, nở núi sông để nởi này trong 
cuộc đổi ly xử, nửa hồn tủi với nữi sông, nửa 
hồn sầu kiếp lửu vong. Vai anh vũng nhử núi 
để em tựa kề. Tình anh đầy như sông để em 
tâm mát. Này em biết không ? Em thổ iàm 
tim anh ấm áp, em cưỡi lòng anh sĩ mê, em 
giận làm anh buồn như hồi mỏi xa quê. Hạnh 
phúc đếm tửng ngày. Cuộc tỉnh không dải 
lầu. " Tỉnh qua câu gió bay P' : 


Em dựa vai anh núi 
tỉnh anh đầy như sông 


Nha hồn mênh mang tủï 
Na hồn sầu lậu vong 


Em thở tím anh Ấm 
Em culi lòng anh sỉ 
.Anh buôn khí em giận 
Như lần dầu xa quê 


Ngỏ trấm năm hoan lạc 
Hạnh phúc dấm lửng ngày 
Em đã là người khác 
Tỉnh qua cầu gió bay. 
{ Hà Huyền Chỉ - Tình Qua Cầu Giỏ Bay ) 


Tình đã xa bay. Người thở sinh hổn giận, 
một chiều mặt hồ âm ả . Hồn căng lên như 
giây dàn, lặng im không nói, Ôi oan trái. Ta 
yêu em mà em vẫn đầy nghỉ ngại, hầu như 
tiếng cười sắc bén nhử dao ¡ Ta chẳng còn 
biết phưởng nào tin đến để phối pha vỏi 
tháng ngày. Còn em, hạnh phúc em tìm kiếm 
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cũng phiêu bồng chân mây, Thôi đành ngồi 
lặng nói đây, nhìn mặt hồ sôi bóng nước. " 
Nhả quê lòng nhói dau ..Không nhỏ em 
cũng sầu ": 


Mặt hồ âm sóng 

Cởn giận ngâm trong chiều 
Hồn ta căng rất móng 

xSợiï giây đân không kêu 


tủ cuộc tình oan trái 
Móc tím tặng cho người 
Em vẫn thửa nghỉ ngại 
Dấu dao sau nụ cưủi 


tưạnh phúc em lìm kiếm 

Viẫn bồng bềnh chân mây 
Ta mỹ mũ phường diến 
Cũng tiêu hoang thắng ngày 


Mãi hồ lân gai nưdc 
Nhỏ quê lòng nhói đau 
Bập vôi đăm hơi thuốc 
“hông nhỏ am cũng sâu. 
{ Hà Huyền Chi - Hạnh Phúc Em} 

" Nhỏ quê lòng nhỏi dau " hoặc " thưởng 
quê, quê đã mất rồi " là chứng tích của nỗi 
buồn viễn xử khi nhỏ về quê hưởng, về bạn 
hữu với những trách nhiệm riêng mang. 
Không ai lại có thể phủ nhận trách nhiệm lồn 
nhỏ của mình trong cảnh nước mất nhà tan 
trong hơn hai thập niên trước đây. Người chịu 
trách nhiệm trước lịch sử, kẻ chịu trách 
nhiệm trước lưởng tâm. Thỏ cho người, thỏ 
cho bạn, thẻ cho mội thuổ kiểm cùng. Thỏ 
tiếp rượu từng chúng, thỏ đớp mật từng dòng, 
thổ căm ỏi máu, thở đầy thưởng tích, thỏ vĩ " 
thủ nhà nở nước chung mang *“. Hà Huyền 
Chỉ đã viết những câu lục-bát mưiớt mà, trau 
chuốt, sắc bén, mật ngọt: 


Thủ ta Lập rudu gồi dĩ 

Đạn ta hẳn cũng đôi khi ấm lòng 

Câu thủ vúit ngọn có bồng 

Nhỏ chẳng một thuở kiếm cung ngang làng 


Thủ nhà nợ nuc chung mang 

Những cấm ói máu, những loan lệch trời 
Thương quả, quê đã mất rồi 

Thường thân nhiêu dạt, thuởng dữ bại vong 


Thẻ ta mẬt tin từng dòng 
Dấu thiên thụ hận vào trong diệu vần 
Thd ta thưởng tích trăm lần 
Mật hay rugu tiệp cũng ngần ấy dau / 
( Hà Huyền Chỉ - Thiên Thu Hận } 


” Thiên thu hận ", "...cũng ngần ấy đau !' vì 
nước mất, nhà tan, gia dinh ly tán. Chúng ta 
gặp nhau trên những đấu mòn ly xử, cảm 
thông nhau trong củng nỗi xót xa, tìm lại với 
nhau bằng nỗi nhỏ về quê hưởng mù rmmịt 
nghìn trùng. Dưới cỏn mưa lạc loài cuối 
đông, nhà thở Nguyễn Song Anh nghe lòng 
thêm hiu quanh. Em bây giỏ ở đâu ? Nói một 
phưởng trồi xa ngái. Xuân đã lên mùa trên 
quê hưởng. Có phải mùa khoan dung, để khi 
gắp ta trao nhau nụ cưởi không vướng bận, 
nụ cưỡi khoan thử. Em nhỏ cho anh nụ cưỡi, 
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dịu dàng như tóc mây em dài dấu kín niềm 
riêng; mong manh như sưởng khói che khuất 
muộn phiền. Rồi ta khẽ cầm tay nhau không 
còn cái thuổ nhìn nhau ngỗ ngàng không nói. 
" Mùa xuân này, tröi khoan dụng nên đã dài 
lâu ". Câu cuối bài thở gây cho ta nhiều cảm 
xúc, bằng bạc trong lòng hoài tưởng về một 
cuộc sống bình yên, hay hoài niệm về những 
dấu chân thởi gian của một thuô đi hoang 
tỉnh ái. Ta mưởng tưởng một dáng thư sinh 
gầy quộc lặn lội đưởi mưa: 


Tải dĩ duờli những củn mua lạc loài 
Rơi vào ngày cuối đồng 
khi chiều khí sẳm 
Nghe lòng thêm quanh hả 
Em bây giỏ ở mội phường trời xa 
Nên xuân này mùa cũng khoan dụng 
Cho những cán mưa nhạt nhỏa 
Vào ngày cuối năm làn lạ 
Kí gặp nhau nụ cuối không thẮc mắc 
Tác mây em có đãi 
Xin dấu kín tiềm riêng 
Đuôn và tong ¡hanh tí sương khói 
Thi xứt cầm lay nhau thật khẽ 
Mùa xuân nảo còn bở ngổ 
Mùa xuân này 
Trỏi khoan dung nên dã dải lâu. 
{ Nguyễn Song Anh - Mùa Xuân Khoan Dung ) 


Tâm tỉnh bây giỏ vào xuân nên cỏ chút đổi 
thay, Phải chăng màu xuân sắc cũng đã 
mang lại chút tưởi mát cho lòng người khô 
cần hay gợi lại những dấu yêu cũ, những 
hoài cảm xưa. Múa bay mùa thu, sưởng 
giăng lối cũ, triều đâng biển tối. Em với 
những hoải niệm mênh mang : 

Em về lõi cũ sưởng giảng 

Triều dâng biển lối non trăng cuối ngày 

Thu nào cho tá mưa bay 


Mà xuân sao đã những ngày qua mau 
( Nguyễn Song Anh - Hoài Cảm } 


Những câu lục-bát mượt mà, lới đẹp ý hay 
đã làm quen với nhiều độc giả tại Âu Châu, 
không phải mới xuất hiện trong mấy năm khi 
đến ty nạn tại đây, nhưng nhà thở gốc nhà 
giáo này đã có trị phẩm xuất bản ð Việt Nam 
trước năm 1975 (Góc Trỏi Quê Hưởng, 1968 
và Tình Thở Quê Ngoại, 1875), Xin giỏi thiệu 
một bài thỏ tâm cảm " Sưởng Khói " vỏi nỗi 
buồn phốt nhẹ trong ưu tử thối thế, rởi rã, 
cảm hoài : 


Trâm năm thôi cũng mội ngày 
Tuyết sưởng rồi rã trăng qày thu đồng 
Chiều nao hoa rụng ven sông 
Đô ai đưa xác giữa dòng thụ mua 
Còn dây bến lạ lau thua 
Cầu sưng diễm có cho vừa đi la 
Đầy với chắn rưju quan hả 
Sông xanh côn nhỏ sudng pha bao chiều, 
( Nguyễn Song Anh - Tỉnh Thủ Quê Ngoại } 


Thưởng quê, thưởng phận làm người, 
thưởng nụ cười , thưởng nỗi đau hòa bình, 
thưởng người nằm xuống : 


Thường em chúi phận làm nguài 
Bấy lâu chính chiến nụ cười sả! se 


Lôi hàa bình chẳng af nghe 
Cho người nằm xuống lá che mộ sầu. 
( Nguyễn Song Anh - Quê Nhà } 


Cho riêng mình, có lần nhón chân đứng 
chênh vênh bên triền giác ngộ, nhà thở 
muốn giang tay ôm trọn cöi hử không. Trong 
cỗi vỗ củng vô tận, vô hình vô hoại, nhiễu 
loạn không tưởng đó, có gió ru lồi lới kinh khổ 
trôi ngược về nẻo trầm luân. Thế mới hay 
muốn khỏi chỉm đấm trong bề khổ không 
phải là chuyện đón thuần của thể sự : 


Tôi chân qót nhón bên triền 
Tôi lay với bắt trọn miền hủ không 
âu tôi hoài gió chẳnh chông 
Ru lời kinh khổ ngược dòng trầm luân. 
( Nguyễn Song Anh - Đổi } 


Rồi nhà thỏ tìm về lẽ Đạo, tìm về giải thoát, 
diệt khổ - diệt tham lam, luyến ái, ham muốn 
tử côi vô minh mê muội mà ra, diệt ma 
chưởng tiềm ẩn trong tâm, hành trị Tử Diệu 
Đã, diệt Thận Nhị Nhân Duyên dính lần với 
nhau để tạo ra nỗi khổ. Thế nhưng không ai 
dễ dàng có đủ công hạnh tim được chón nhưi 
Phật tánh : 


Thiên sư dố† áo cả sa 
tủy kinh diệt nảo tâm ma cuÖï ròn 
Công chùa xỗa lắc xuống non 
BĐần thở dong ruju ngắm môn chân như, 
( Nguyễn Song Anh - Đạo } 


Ngưới thỏ muốn bán thỏ để mua rưộu 
thưởng nhàn trong cõi hư vọng để mong tìm 
cải chân thật nhữ nhiên, không biển dối, 
không ác không thiện, không sanh không 
diệt. Cái chân tánh đó vẫn hiện hữu ở chúng 
sanh. Đêm nghe chuông chùa đổ, nghe tiếng 
kinh Đản Sanh, sao mình vẫn còn thấy cuộc 
đổi điêu linh trên sóng nước . Thỏ rượu còn 
đây những biết cùng ai tâm đạo : 


Nhiâa đêm nghe gióng chuông chủa 
Nghe thiền sử tụng độ mùa Đản Sinh 
Nghe dời sáng nước điâu lnh 
Củng ai tâm dạo với bình rượu thỏ ? 
{ Nguyễn Song Anh - Đêm } 


Tim một người để tâm đạo, một người bạn 
thở chân tỉnh để só thể nhắc nhỏ bạn mình 
nên tránh ngã chấp, chỉ có mình, chỉ có thân 
danh mình. Biết có đủ dức độ để cảm hóa 
bạn mình giữa đôi bỏ nhận ngã hay phải tìm 
đến một vị thiền sự hỏi về tâm kinh để nhữ 
hỏa độ , mong bạn được rồi bến mê để tim 
về hở giác , bỏ chốn khổ não để tìm: đến nói 
an lạc : 


MNgưuti về khuất nẻo lâm thở 
Đau củn ngã chấp dôi bd nhân sinh 
Ngô thiền sử vấn lâm kinh 
Hóa duyên giọt lệ khổ tình Trưởng Chỉ 
( Nguyễn Song Anh - Đôi Bồ ) 


Lỏ lửng giữa Thiền và Đạo là những giọt 
hoa tâm trong nguồn suối thiêng, nguồn suối 
tỉnh thưởng, là những dòng thở của Thúy . 
Trúc có âm vang đồng vọng, có lãng mạn trử 
tình, có ngọt ngào yêu thưởng và nhất là có 


an lạc tản mạn mọi nởi. ở đâu, lúc nào nhà 
thở cũng nhịn thấy bình yên. Thỏ đến vỏi 
người hay người đến với thở, dung hớp tự 
nhiên. 

Mùa xuân, bưởm, hoa- ai cũng nhìn thấy, 
nhưng khỏ ai tìm thấy an nhiên trong nắng 
gốm ; 


Sáng xuân nhìn ra của 
Bưiim dùa hàng dâu thua 
tina cười trêu nẵng sắm 
An nhiên võng dong du, 
( Thủy Trúc. - Sáng Mùa Xuân } 


Cũng vẫn ngồi nhìn ra cửa, trỏi mửa. Ai 
cũng biết hằng hà sa số nước rửa thấm vào 
lòng đất, nhưng ít ai biết cảm nhận đó là 
chuyện tự nhiên êm äả nh thối gian chuyển 
biển, hổi buổi sáng rồi đến buổi trưa : 


Ngồi ứn nhìn trới mua 
Nước rdi tử vô lưởng 
Dân thấm vào làng đất 
Sáng qua rồi chợt trua 
( Thúy Trúc - Mưa Rỏi } 

Màu Đạo liềm ẩn trong thở của Thúy Trúc 
lắm lúc khỏ cảm nhận, nhưng màu Thiền thì 
bàng bạc rất nhiều. Sông nước, thuyền 
trăng, bến mê bở giác. Trắng sáng, sông 
lặng, thuyền mênh mông giả tử bến mộng. 
Mây xa, trúc thiền, tiếng chuông lồng tiếng 
gió, tàm sự, trồi thỏ tặng bạn hiền. Với rất 
nhiều nhân duyên vưởng bận, trôi huộc đó 
tưởng không có cách nào thảo gỏ, những lại 
được nhà thỏ gieo lên tiếng chuông tỉnh thức 
để ta tim được giải thoát và thuyền trắng tìm 
về bở giác. Ý thủ Thủy Trúc. " thoát bay “, tự 
do, thong dong; nhưng niềm luật buông trôi 
nên có lúc cung bậc âm thanh làm giảm mất 
một phần xúc cảm : 


Xứ lỗi ai dây mudn chị Hiẳng 

Thả dòng sông lãng dạo thuyền trắng 
Giã lử bấn mộng qua bở giác 

Mônh mông thưởng nhỏ ảnh sao bằng. 


Gũï niềm tâm sự với thiên nhiên 
Vải đám mây xa bóng trúc thiền 
Tiếng chuông tĩnh thức hòa trong gió 
Nang cả trời thở tặng bạn hiện. 
{Thủy Trúc - Đi Vào Cỗi Thủ ) 


Thỏ Thúy Trúc chất ngất thưởng yêu, thiết 
tha những không chìm đấm, nồng nàn những 
không phóng túng. Những thí khúc hay thỏ 
xuôi trong thí tập " Viết Cho Người Tình ", 
khi yêu thì lãng mạn, thỏ mộng, đảm thắm, 
hiền hòa; khi thưởng nhớ về quê hưởng thì 
thưởng tưởng về vẻ dẹp của tập quán, vẻ 
đẹp về tình người. Trải tim dành cho người 
tình, trái lim dành cho đất nước, đạo vị, đạo 
tình: 


Hãy đến vỏi anh, cho anh gặp lại liền thân, 
như dòng sông bắt gấp lai nguồn — . 

Hãy đến với anh để có những phút giây 
diẫm áo, hạnh phúc tuyệt với dầy đấu yêu ký 
niêm 


Hãy đến với anh vi tịnh mình tuới thẩm và 
mãi mãi dạp như trăng rằm. 

V? anh dang mong em như dại hạn mong 
mua 


Không kể eẩm trua 

Em dã gỗi dầu những dâm mây xanh để 
dân với anh 

Em đã dẫm chân lên bông có lứm để tim về 
anh 

Em âm bá tâm hoa trên tay mông dể sẵn 
sảng hiển dâng 


Tải tìm duc cái tôi muốn có 
Tải tấu dược cái mình muốn cha 
Tôi dã cảm thấy mắt tôi chạm phải môi 
người 
{ Thi Khúc 8 - Viết Cho Người Tỉnh ) 


Giận tôi chàng không nói 
Mãi lam ñ' như trăng phủ màn cha 


Giận tải chàng không nói 
Ñld đồ hồng nhủ phối nẵng truủa hà 


Nhd anh 
t ảng lòng nghe 
Tiổng nói lử lừn em - 


Vớiï chàng từ lâu 

Tôi đã đành âu yếm 
Với chàng tử lâu 

Tôi đã dành thưởng yêu 


Mhững buổi chiều 
tức ao dâng trọn. 
{ Thi Khúc 9 - Viết Cho Người Tỉnh } 


Sao am vội vã buốc dĩ quên cả trăng đẹn 
trên đầu 

Sao am ngoành mặt lầm ngủ khí con bidm 
vàng chập chỏn trên hoa lhắm 

Sao em ím lặng khi nghe anh hỏi " Cho 
phán anh dưa em về 7" 

Sao em, ? Sao em 7 
Tĩnh thưởng anh thầm lặng, kín đáo, thiêng 
Mâng. Ễ 

xứ em dừng lâm ít mở triác ảnh sáng dại 
dường 


Gần am lừn anh bằngnở — . 

Gần am anh thong dong nhữ nuộc chảy 
qua cầu 

Gần em lòng anh thanh thoát nhẹ nhàng 
như ngàn dặm mây trắng bay 

Gần em anh trẻ lại ( niềm vui hiện nay anh 
mãi gi riêng 1} 

Hãy dến gần anh 

Hỏi nguồi yêu muôn thuở 

Chúng ta sẽ lấy thủ dể chỉ Đạo, để chờ 
Tình 

Thương em nhé / 

{ Thi Khúc 35 - Viết Cho Ngưỡi Tình } 


Sự Ngộ Đạt lúc chưa hiển đạt ngài thưởng 
gặp gỏ nhà sư trụ tỉ một ngồi chùa ở đất 
Kinh Sư. Nhà sử đó mắc bệnh củi, ai cũng 


ghê lồm muốn tìm cách xa lánh. Chỉ có ngài 
Ngệ Đạt thưởng hay gần gũi hỏi han. Trong 
buổi chia tay, SU trụ trì vì quá cảm kích 
phong thái của ngài Ngộ Đạt mởi dặn rằng : 

- Sau nảy nếu ngài có mắc nạn chỉ thì ngài 
nên qua núi Cữu Lũng tại Bành Châu đất 
Tây Thục tim tôi và nhỏ trên núi ấy cỏ hai 
cây tùng làm dấu chỗ tôi trú ngụ. 

Sau đỏ ngài Ngộ Đạt đến 3 chùa An Quốc 
thi đạo đức của ngài vang khắp mọi nói. Nhà 
vua thân hành đến pháp tịch nghe ngài giảng 
đạo. Nhân đỏ mới ân tử cho ngài cái pháp 
tọa bằng gỗ trầm hưởng. Từ đó bỗng nhiên 
trên đầu gối của ngài có mụn ghẻ tựa như 
mặt người, đau nhức khôn xiất. Ngài cho mới 
tất cả các bậc danh y, nhưng không ai chửa 
được ! 

Nhỏ lại lồi dặn của nhà sự trụ trí chùa Kinh 
Sự, ngài Ngộ Đạt liền vào núi mà tìm. Trên 
đường đi, trởi đã mở tối. Trong khung cảnh 
âm u, khói tỏa mịt mù, ngài nhìn xem bốn 
phía, bỗng thấy dạng hai cây tùng, ngài mới 
tin lời dốc hẹn xưa là thật chẳng sai. Ngài 
liên đi ngay đến dò và thấy lầu vàng điện 
ngọc nguy nga, ánh quang minh chó: lọi 
khắp nói. Trưốc cửa, nhà sử đúng đón ngài 
một cách thân mái. 

Nhân ở lại đêm, ngài Ngộ Đạt mới tỏ hất 
tâm sự đau khổ của mình. Nhà sự nói: 

- Không hề chỉ. Dưởi núi này có một con 
suối. Sáng ngày mai ngài xuống rửa thì mụn 
ghẻ sẽ hết ngay ! Chẳng qua ngài dược nhà 
vua quá yêu chuộng nên khởi tâm danh lợi 
làm tổn giỏi đúc. Tử đó oan nghiệp của ngài 
tử tiền kiếp mỗi có cỏ hội trả thù. Tuy nhiên, 
vi tử mười kiếp ngài là bậc cao tăng, giỏi luật 
tinh nghiêm, nên kẻ thủ cũng chỉ biến thành 
mụn ghẻ để báo gán mà thôi ! 

Mỡ sáng hôm sau một chú tiểu đồng dẫn 
ngài ra suối. Vừa vốc nước lên rửa mụn ghẻ 
thi ngài cảm thấy nhức nhối đến tận xưởng 
tủy, chết giấc hồi lâu mới tỉnh lại. Mụn ghẻ 
biến mất. Ngài Ngộ Đạt muốn trở lên lạy tạ vị 
sư, nhưng ngó lại thì bửu điện kia cũng đã 
biến mất tự bao giả... 


Bạn của vị Khách Tăng trong Diệu Phần 
Liên Hoa Kinh được ghi trong phần mỏ dầu 
và ngài Ngộ Đạt trong Kinh Thủy Sám- dùng 
nước Tam Muội để rủa sạch nghiệp oan, 
trong phần cuối của bài này có liên hệ về 
tiền thân, nghiệp quả hay không ? Tuy nhiên 
Đức Thế Tôn đã dạy: " ngã ở dâu thi chống ö 
độ mà đậy, lội từ tâm sinh thỉ phải do tâm 
diệt !”. Nếu trong đồi ta gây oan nghiệp hay 
chịu oan nghiệp, thì xin thành tâm : 


" Nguyện nghiệp chung, báo chuông. 
Phiền não chưng, ba chưng tiêu trừ 

Nguyên tân duyên, cựu duyên 

Oan trái duyên, mọi duyên giải thoái. " 


(Hamburg, tháng 5.96} 
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TIHAN 


HOA DHƯƠNG 


ác em thân mến, 
| Rồi ngày tháng lặng 
lẽ di qua, chẳng mấy 


chốc nay hè lại về, các em đã 
tròn một năm học - một năm đó 
đánh dấu cho các em sự trưởng 
thành và thôm nhiều kiến thức 
mi, 

Sự bảo hiệu cho mùa hè đến 
nỏi xử người không có phượng 
vĩ nỗ hoa hay tiếng ve kêu sầu, 


nhưng cảnh sắc thanh quang 
Ầ và nắng ấm lên màu cũng đã 


làm cho tuổi thỏ không kém phần rộn rã. 

Đây cũng là mùa thi dành cho các em lớp cao hỏn. 

Trên thể giới này, bất cử quốc gia nào, dân tộc nào - da màu hay da 
trắng... Tâm tử tuổi trẻ vẫn có những điểm giống nhau- Đó là những 
sự trong sáng tâm hồn và nỗi lo không nhiều tư lự, dễ kết bạn hoặc 
dễ làm quen, thân. Mọi diều không chấp sẽ xóa đi hận thủ, nhứ li 
Đức Phật đã nói: “Máu người củng dó và nước mắt người củng mặn" 
Ngày Phật Đản năm nay lại về trong nắng ấm. Chùa Viên Giác dang 
mỏ hội ttìng bững đón mừng đại lễ để cúng dưỡng Đức Phật Thích 
Ga. Trí chứng cho 2540 năm đi qua, giáo lý của Ngài vẫn nhiệm mầu 
và tỉnh thưởng của Ngài đổi với chủng sanh luôn luôn tồn tại. 

Các em hãy lấy gưỏng Ngài làm cẩm nang, luyện tập bản thân, hầu 
tưởng lai đổi mình và họ hàng được an vui tự tại. 

Hoa Phượng thân chúc các em đạt kết quả tốt trong mùa thị và nhiều 
vui vẻ trong mùa hè. 


« Hoa Phưởng 


TỊNM8 XÁ K&ÿŸ M©ÀM 


ọc kinh sách Phật, chúng ta thấy Phật thưởng thuyết 
IP pháp ở Tịnh Xá Kỳ-Hoàn hay Kỳ-Thọ Cấp Cô Độc Viên" 
cũng thế. 

Được truyền tụng hỏn hết, Tịnh Xá này là công trình kiến tạo to tát 
của ông Tu Đạt Đa, một Phật Tử qui gia thuần thành tên tuổi được 
hậu thế luôn luôn nhắc nhỏ. 

Tụ Đạt Đa, người ở thành Xá Vệ, xử Ấn Độ, là một dại thần của vua 
Ba Tư Nặc và là một nhà giàu có nhất thời bẩy giỏ. Tánh tình hào 
hiệp ứa củu giúp kẻ cỗ bần, hay làm việc bố thí, thi ăn, khoan hồng 
với người dưới, khắp xủ đều biết danh, ông được người thối bấy giả 
gọi tặng là Trưởng Giả "Cấp Cô Đặc". ý 
Tu Đạt Đa sanh dược bảy người con trai. Chúng đều khôn lồn và có 
gia thất, trử cậu út. Hình dụng tuấn 1ú, diện mạo khác thưởng, chàng 
có ý tự chọn bạn trăm năm. Trưởng Giả mới nhỏ một thầy Bà-La-Môn 
tìm nỏi mối lái. ƒ 
Một hôm, thầy Bà La Môn đến hóa trai ở một nhà nọ tại thành Vươdng 
Xã. 

Một người con gái xinh đẹp tuyệt trần, đem vật thực ra dựng. Hỏi ra 
mỏi biết là ái nữ của Trường giả Hộ Di. Thầy yêu cầu xin tiếp chuyện 


22 - Viên Giác 


với phụ thân của nàng. Thiếu nữ vào trong thưa lại. Một chập sau 
thầy được ra mắt Trưởng giả và thật tình tỏ ý mình muốn tác thành 
cho hai hạ. 

VỊ đã nghe đại danh của Trưởng giả Tụ Đạt Đa chẳng những là người 
giàu có hay cửu giúp kẻ nghèo khỏ mà còn là một vị đại thần quyền 
thế ö thành Xá Vệ, nên không ngần ngại; Hộ Di vui lòng hứa cho 
dàng trai bước tới. 

Nhỏn dịp có người khách buôn dong xe về Xá Vệ, thầy Bà La Môn 
liền gỗi một phong thư báo tin. Ông Tu Đạt tức tốc khỏi hành, cho gia 
nhân chở theo nhiều châu báu. 

Lúc đến nơi, thầy Bà La Môn dưa ông tới nhà ông Hộ Di. Đảng gái 
hết sửc vui mừng, tiếp rước trọng hậu. Nhân thấy tôi trai, tả gái tấp 
nập cỗ bàn. Tu Đạt mới hỏi thăm duyên cổ. Trưởng giả Hộ Di cho biết 
sáng hồm sau ông sẽ làm lễ cúng dưỡng Phật và Tỷ kheo Tăng. 

- Phật là gi? Tu Đạt Đa hỏi. 

- Quan huynh chẳng nghé Ư? Con vua Tịnh Phạn ở thành Ca Tỳ La 
Vệ, lên Tất Đạt Đa; vi thấy cái khổ sanh, già, bệnh, chết, buồn lòng 
không vưi thú gia đỉnh, bèn bỏ cung điện đĩ tu, sau sáu năm khổ 
hạnh, được trí tuệ đầy đủ, thẳng chúng ma vướng, tự tại thần thông, 
quang minh chiếu điệu được người xưng tên là Phật... 

- Còn thế nảo gọi là Tăng? 

- Tăng chỉ là các vị đệ tử của Phật đều là bậc sáng suốt giải thoát, có 
thể vì chúng sanh làm đám ruộng hước. 

Tu Đại vui rừng vô hạn hỏi tiếp: 

- Chẳng hay Phật và chủ Tăng ð đâu? 

- Tại một Tịnh Xá trong vướn Trúc (Trúc Lm). 

Trơng đêm ấy Tu Đạt Đa sanh lòng kính tin, lăn lộn không ngủ, trồng 
mau trỏi sáng để dến ra mắt Thổ Tôn. 

Vừa bình minh ông đã chỗi dạy, hỏi hướng rồi ra di. 

Tịnh Xá Trúc Lâm vẫn còn yên tịnh, sưng lạnh phủ dày, các Tỳ 
kheo còn dang thiền tọa. Tu Đạt Đa dang ngỏ ngác, thì đằng xa có 
bóng người tiến đến. Thi ra đó là Đức Phật, bởi biết trước nên xuất 
thiền ra ngoài kinh thành, Vừa trông thấy tưởng mạo nghiêm trang, 
cai nghỉ, định đạc của Ngài, Tu Đạt Đa mừng quá quên cả lễ phép: 

- "Thưa ông, không biết đức Củ Đàm đã dậy chứa? Ngài ð đâu? Tôi 
muốn gặp liền bây giả được chăng?" 

Đức Phật vui vẻ chỉ chỗ người ngồi, rồi ôn tồn hỏi: "Ông tìm đức Cù 
Đàm có việc chỉ? Chính tôi là người ông đang tìm". 

Biết là đức Phật và cảm kích trước lới nói của Ngài, Tư Đạt Đa liền 
cúi mình làm lễ và tha thiết bạch Ngài: "Lạy Ngài rủ lòng thưởng xót, 
mở lòng dạy bảo cho kẻ độ tử dầy tội lỗi này!" , 

Đúc Thế Tôn bèn nói pháp: khổ, không, võ thưởng, vô ngã (/G ở: đời 
là khổ. Không. không thật _VÕ thường: tuôn luôn biến chuyển thay 
dổi. Võ ngữ không tự chủ được lòng mình, thân thể và hoàn cảnh) và 
Niết Bàn an vui vắng lặng. Khi nghe xong, ông quá dỗi vui mừng, liền 
nhiễm thánh pháp, đắc quả Tu Đà Hoàn, thí dự như miếng lụa trắng 
dễ ăn màu nhuộm, 

Trưởng giả bèn quÌ xuống, chắp tay lạy Phật: "Bạch Thế Tôn, những 
người ở thành Xá Vệ nghe pháp có thể dễ thâm nhiễm như con 
không? 

Phật bảo; “Ông vì túc căn nên mới sổm ngộ như thế, không phải ai 
cũng ngộ như vậy đầu. Và lại, dân (hành Xá Vệ phần nhiều tin theo tà 
giáo, khó mà nhiễm thánh pháp”. 
1u Đạt bạch Phật: "Củúi xin Ngài thưởng xói, rủ lòng đại tử quan lâm: 
xá vệ, đánh chuông cảnh tĩnh để người theo tà quay về lẽ chánh”. 

Phật bảo. Pháp của người xuất gia không được ở chung chạ với 
người thế tục, bên ấy không có Tịnh Xá thì làm sao ta và các Tỳ kheo 
sang ấy ở được. 
~ Đệ tử xin phát tâm kiến tạo Tịnh Xá, mong Phật từ bị hửa khả cho. 
Đức Phật yên lặng, tỏ dấu hứa chịu. 

Mấy hôm sau, khi lo vợ cho con xong, ông Tư Đạt trồ lại rững Trúc 
bái Phật xin phải một vị đệ tử đi theo chỉ bảo cách thức xây cất Tịnh 
Xá. Đức Thế Tôn nghĩ rằng: Ồ Xá Vệ bọn Bà La Môn rất nhiều, họ tin 
tưởng xằng bậy những điều không hợp chánh lý thế nào hợ cũng ra 
mặt tranh đưởng, người kém tài kém đức, khó bề hàng phục họ dưdc. 
Chỉ có Xá Lợi Phất trước là dòng dõi Bà La Môn thông mình đa trí, 
hiểu rõ nội bộ của họ, đi mới có tới. Phật bản sai Xá Lới Phất đi theo 
Tư Đạt sang Xá Vệ. 

Dọc đường Tư Đạt hỏi Xá Lới Phất: "Đức Phật đi bộ bao nhiêu dặm 
trong mội ngày?" Xá Lợi Phất đáp: "Chứng nửa do tuần". Ông Tu Đạt 


cử hai mưởi dặm là mướn người cất một khách xá (nhà tạm) để khi 
Phật sang Xá Vạ, đêm có thể lạm nghỉ. 

Khi về đến nhà, Tử Đạt và Xá Lới Phất trải qua mấy ngày vất và mà 
vẫn chưa tìm ra chỗ nào vừa ý. Một hôm dĩ ngang qua vưởn cây của 
Thải tử Kỳ Đá, thấy đất đai bằng phẳng, cây cối sum sẽ. Xá Ldi Phất 
hỏi Tụ Đạt: “Trong vướn này cất Tịnh Xá được, vì không xa, không 
gần thành; xa quá thì khó cho sự khất thực, mà gần quá thì ồn ảo 
loạn động khó yên tâm để tụ hành". Thầy Tu Đạt ra chiều suy nghĩ, 
Xá Lới Phất tiếp: "Phải chăng ông sở không thể mua đước chủ gì? 
Ông nên đến tỏm hỏi Đông cung xem sao?", 

Tu Đạt liền đánh bạo đến ra mắt Thái tử Kỷ Đà. 

- Trưởng giả đến thăm có gì dạy bảo? Thái tử cười hỏi. 

- Tâu Thái tử! Tôi muốn kiến tạo một Tịnh Xá để thỉnh Phật và chứ 
Tăng sang đây diễn giáo, nhưng tìm mãi không ra chỗ. Nay Thái tử 
có vướn cây tốt, rộng rãi, xin Thái tử vui lòng nhưởng miếng vườn ấy 
cho tôi, công đức của Thái tử thật vô biên vô lượng. 

Thái tử cả cười bảo: "Tôi đâu có thiểu thốn gì mà phải bán, vưỡn này 
để làm chỗ ngoạn thưởng trong khi nhàn rỗi, chơ thư thả tâm hồn, bản 
dĩ thi làm thế nào? 

Ông trưởng giả Tu Đạt nắn nỉ mãi. Thái tử rất dễ cảm, song vị tiếc 
miếng vướn nên định làm thối chí ông Tu Đạt: "Nếu Trưởng giả muốn 
mua, xin đem vàng lót đầy mặt đấi tôi sẽ bản chờ”. 

- Vâng. 

Thái tử hỏi hổi: 

- Tôi nói chđi như thế, chử bán di thì làm gì? 

Quân tử vô hý ngôn, Thái tử sẽ làm vua trị dân, nói bổn sao được. 

Tu Đạt vội trở về nhà hổi gia nhân chỏ vàng đến lới. Khi đã phủ xong 
nói đất liền, Trưởng giả suy nghĩ coi làm thế nảo để lót mấy nởi bị cây 
mọc. Thái tử đến gần vỗ vai hỏi: "Thế nào, trưởng giả suy nghĩ gi? 
Nếu ông chê mắt thì thôi, vàng ông chờ về, vườn tôi xin trả lại cho 
tôi. 

- Không, tôi có nói mắt rẻ gi đâu, thưa Thái tử. Tôi đang suy nghĩ coi 
phải chỗ ð kho nào cho vừa đủ, khỏi dem đi đem về mất công và tính 
coi mấy gốc cây bao nhiêu vàng đấy chứ? 

Thái tử Kỳ Đà nghe xong hết sức ngạc nhiên, tự hởi Phật là người thế 
nào mà Trưởng già coi của cải như không, xem vàng ròng như đất 
cục. Thật kỳ lạ quá... Có lẽ là một thánh nhỏn, đạo cao đức cà mỏi có 
thể cảm hóa được lòng người như thế. 

- Thôi, ông đừng chỗ vàng đến nữa, bây giỏ đất vướn thuốc về ông, 
còn cây thuộc về tôi, xin cúng cho Phật đấy. 

Trưởng giả sung sưởng quá. Ngay ngày hôm sau, kêu thở đo đất 
khỏi công, còn Xá Lợi Phất thi vẽ bản đồ và chỉ bảo cách thức. 

Song một trẻ ngại lại xảy ra. Phái Lục sử ngoại đạo Bà La Môn kéo 
đến lâu vua Ba Tư Nặc: "Trưởng giả Tu Đạt Đa mua vuồn của Thái tử 
để kiến tạo Tịnh Xá cho bọn Sa môn Củ Đảm, xin bệ hạ cho phép 
chúng tôi cùng bọn kia tranh tải, nấu họ thẳng dược bọn tôi, chủng ấy 
họ mới được phép cất Tịnh Xá và sang đây thuyết đạo, còn trái lại, thì 
ö dâu phải đ đỏ". 

Nhà vua liền triệu Tu Đạt Đa vào triều mà bảo rằng:“Hàng Lục sử Bà 
La Môn không chịu có phái nào khác vào dây truyền giáo. Nay khanh 
mua vưiỡn cất Tịnh Xá để rước đồ chúng của đức Cù Đàm về đây dạy 
đạo. Lục sử vào tâu khi nãy, xin cho hai phải cùng nhau thư hùng, 
nếu họ thua thi khanh tự ý muốn làm gÌ thì làm, còn nếu phe Củ Đàm 
thua thì đứng bén mảng đến dây. Muốn cho yên thuận, ta đã hứa với 
họ rồi, vậy khanh lo liệu thế nào cho chụ tất, 

- Xin bệ hạ cho phép hạ thần trở về bạch lại với độ tử của đức Phật 
ra Sao. 

- Được. Khanh cử đi, muốn cho bọn họ và công chúng biết được giá 
trị của đôi bên, ngoài phương pháp đó, khanh không còn cách gì hồn 
nữa. 

Trưởng giả cáo từ ra về, mặt luôn luôn dàu dàu, đầu óc miễn man lo 
nghĩ: "Không rõ bên ta có thể thắng được không? tldn chẳng nói gì, 
côn rủi thua thì khổ biết bao. Bọn Lục sư phép thuật cao cưởng, lại bè 
lũ đông dảo, liệu một mình ngài Xá Lợi Phất có đưởng cự được 
chăng?", Bao nhiêu câu hỏi làm lòng ông ngến ngang lo sở, đến nỗi 
về đến cửa nhà mà ông không hay. . 

Trồng thấy vẻ mặt đượm dầy u buồn, lo ngại của Tu Đạt, Xá Lợi Phất 
cất tiếng hỏi: "Hôm nay có việc gì mà Trưởng giả không được vui?" 

Tu Đạt rầu rầu đáp: "Thưa Ngài, công việc kiến tạo Tịnh Xá sở 
không thành tựu. 


~ Tại sao thế? 

- Thưa Ngài, bọn Lục sử quyết lòng ngăn trẻ công việc làm của 
mình. Họ đã đến khiếu nại với vua, xin cho củng chúng ta tranh tải, 
nếu chúng ta thắng họ thì mới được cất Tịnh Xá. Vua đã chuẩn y lới 
của họ. Bây giỏ trăm việc tôi xin trông cậy vào Ngài. Tôi lo lắm, bọn 
họ tụ hành theo tiên đã lâu, tài nghệ pháp thuật cao cưởng, trong 
thành này ai cũng biết, thêm nỗi bọn họ rất đồng, liệu mình Ngài có 
thể chống nổi chăng? 

- Trưởng giả đừng ngại. Tôi tuy một mình, nhưng ông có thấy chăng, 
chỉ một ánh sáng mặt trởi đủ phá bao nhiêu bóng tối, cần gì phải 
đông. Đồ chúng của Lục sử có nhiều đến bực nào cũng không làm 
chỉ tôi nổi. Trưởng giả cử vững lòng lin tôi và tâu lại nhà vua xin định 
ngày đấu súc, không sao. 

Tu Đạt nhẹ nhõm người, chạy bay vào cung, xin định ba hôm sau là 
mở hội tranh tải. 

Bọn Lực sư truyền rao cho tín đồ của chúng hãy đến xem cuộc đấu 
phép Ít có mà phần thắng chắc chắn về phía họ. Vua Ba Tư Nặc 
cũng truyền lịnh cho dân gian và cho phép tam cưng lực viện đến dự. 
Đồng thời vua cho cất khán dài tại một miếng đất trống to lồn phía 
ngoài thành. 

Đúng ngày giỏ kỳ hẹn, trỏi vừa tang tàng sảng bọn Lục sư đã lũ lướt 
kéo tới, cả đân chúng nữa, người người không thể tính số được. Giữa 
khán đài, Vua và Hoàng hậu ngồi ghế lồn, hai bên trắm quan và cung 
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Truäc đài, tả hữu có hai dài khác, dành cho hai phải tranh thỏ. 

Giả đấu tài đã đến, bọn Lục sư thấy thế, tuyên bố ầm lên: "Bọn Củ 
Đảm sở chúng ta rồi, đã tỏi giờ mà không thấy hình bóng đâu cả". 
Tiếng bản tán cãi cọ thêm to. Có kẻ đánh bạo đến gần tâu vua: "Tâu 
bệ hạ, bọn đệ tử Củ Đàm có lẽ tự biết mình vô tài nên không dám 
đến. Vậy xin bệ hạ kế như họ thất trận rồi". 

Vua Ba Tư Nặc trầm tĩnh đáp: "Chưa gì các người đã vội ca khúc 
khải hoàn, hãy đợi mội chút nửa xem nào", Đoạn vua xoay qua Tu 
Đạt: "Tại sao thầy của khanh chứa đến, khanh hãy đi xem thử sao?". 
Lúc ấy Xá Lới Phấi đang ngồi thiền định dưỡi cội cây to, yên lặng suy 
nghĩ: "Hội chủng hôm nay phần đông theo là giáo đã lâu, tà pháp đã 
thâm nhiễm vào đầu óc của họ, nên họ đầy vỏ kiêu mạn, tử cao. Làm 
thế não mà củu vát họ? Phật đã dạy, trong khi truyền đạo, không nên 
dùng thần thông làm kinh dị lòng người, nhưng trong trưởng hợp này, 
nếu không dùng lhần thông thi làm sao gây được tín tâm. Vậy xin 
Phật thấu hiểu và xá tội choi". Vừa nghĩ xong thì Tu Đạt hấp tấp đến: 

- Bạch Đại đức, công chúng đã nhóm họp đông dủ cả rồi, nhà vụa 
dang chỗ trông, xin Đại đức quang lâm cho. 

Xá Lới Phất bèn xuất thiền đứng dậy, sửa sang y phục, vắt tọa cụ lên 
vai, rồi oai nghiêm cất bước, tử từ tiến về phía diễn trưởng mà quang 
cảnh là một biển người, lô nhô đầu là đầu, không hàng ngũ trật tỷ gì 
cả. Thế mà khi Xá Lại Phất đến, công chúng lại tự đứng vẹt ra, chữa 
một dưỡng khá rộng cho Ngài vào. Tu Đạt ung dụng theo sau khỏi 
chen lấn gì cả. 

Xá Lợi Phất đi đến đâu thi đám đông củi chào, xa trông như một 
đồng lúa bị gió đùa. Còn bọn Lục sư, tuy lúc đầu đã đặn nhau không 
dược tỏ một vẻ kính nổ nào, nhưng khi thấy vị đại dệ tử của Phật, tất 
cả nhủ bị một sức mạnh gì ở thâm tâm thúc đẩy, đồng đứng dậy lễ 
phép chào như bao nhiều người khác. Xã Lới Phất chậm rãi thưởng 
đài và an toa. Vua Ba Tư Nặc liền ra lệnh cho hai bản đấu phép. 

Lao Đệ Sai, tay quyền thuật giỏi nhất trong phái Lục sự, trổ tài trước. 
Công chúng đang lao nhao chở đợi, bỗng thấy một cây dại thọ mọc 
lên giữa sản, to lồn một cách nhanh chóng khác thưởng, tàn che kín 
khắp vùng đất chiếm làm diễn trưởng. 

Đồ chúng của Lục sư, biết là sự biến hỏa của phe mình, lấy làm 
thích chí, trầm trồ khen ngợi vang rền. Tử phía, muôn mắt quay về 
hướng Xá Lợi Phất dang tĩnh tọa, đôi mắt lim dim, như không hay biết 
gi hết. Một phút, hai phút... Mọi người đều nóng ruột, nóng hỏn có lễ 
là Tu Đạt Đa. Tiếng ồn ào vừa ngưng trong một hồi chỏ đợi thắc 
thỏm, thị, từ đôi mắt của Xá Lới Phất hai luồng hào quang xẹt ra, bao 
quyện thân cây rồi cùng với cây biến mất trong chốp mắt. Tiếng hoan 
hỗ nổi dậy để tức khắc đổi thành tiếng kinh khủng: một con rồng 
nhiều đầu, thân thể to lồn dị thường, múa lộn trên hư không, giữa 
tiếng sấm sét vang tai điếc óc. Nhưng kìa, tử miệng của Xá Lới Phất, 
một đạo bạch quang phóng ra, biến thành một con đại bằng, to gấp 
hai kẻ nghịch, xáp đến xót rồng bay mất. 
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Thua canh này bày canh khác, Lao Độ Sai bèn rùng mình biến thành 
con quỉ Dạ Xoa kếch xù, trên dầu lửa cháy, mắt lồi, miệng đỏ, xồng 
xộc chạy lại đài Xá Lới Phất, hung ác vô củng. Trầm tĩnh, vị đệ tử của 
Phật xòe bàn tay năm ngón dịu mềm: Năm vị Tỳ sa môn Thiên vưởng 
hiện ra, đẳng bao bốn phía xà trên không. Đồng thủi lửa Tam muội 
(thuyền định chân chỉnh) đủng đúng nổi dậy, phủ vây con ác qui 
không phưởng đào tẩu. Lửa càng chảy, tiếng than khỏe cầu tha mạng 
sống càng lớn. Tâm khinh mạng dã tan, bốn phía lửa dữ cũng hạ, Lao 
Độ Sai hoàn phục nguyên hình, dập đầu sám hối tạ lỗi. Xá Lợi Phất 
bay vọt lên hư không, hiện đủ bến oai nghị, đi, đẳng, nằm, ngồi hoặc 
hiện thôn to lồn như hư không rồi lại hiện nhỏ, hoặc nửa, chia thân ra 
trăm rigàn thân khác, rồi thâu trắm ngàn trổ lại một. Xong, Ngài trở về 
chỗ cũ, ngồi yên, thuyết kệ rằng: 

Tâm sanh các pháp thảy dầu sanh, 
Tâm diệt các pháp thấy dầu diệt. 
Muôn ngàn nghiệp chưng tháy do tâm, 
Nồi cũng do tâm mà diệt nghiệp. 

Công chúng được xem các phép biến hóa và được nghe bài kệ rồi, 
nhảy nhét vui mừng như người nghèo được của báu. 

Nhân cở hội ấy, Xá Lới Phất dạy: các pháp là khổ, là không, là vô 
thưởng, vô ngã; tất cả đầu do tâm, tâm không dinh mắc theo trần lao 
phiền não là Niết Bàn tịch tịnh. Trong thỉnh chúng bấy giỏ có nhiều 
người nhỏ lại nhân duyên đổi triệc của mình, nhát tâm hưởng về nẻo 
giải thoát, thấu được lý đạo, kẻ chứng quả Tụ đà hoàn, người chứng 
quả Tu đà hàm v.v... Hồn ba ngàn đồ chúng của Bà La Môn đều làm 
lễ Xá Lới Phất xin thọ giáo. 

Cuộc so tài đấu phép đến đây chấm dứt, vua truyền bế mạc. Công 
chúng lục tục ra về với bao vẻ hân hoan, mà người vui sướng nhất là 
Tu Đạt, 

Mã sáng hôm sau, ngưỡi ta đã thấy Xá Ldi Phất, Tu Đạt trưởng giả 
và những công nhân kiến trúc có mặt tại vưön Kỳ Đà, bắt tay vào 
việc. Tuy mệt nhọc nhưng mọi người đều vui vẻ sốt sắng, 

Một hôm, khi di ngang nền Tịnh Xá, Xá Lái Phất bỗng nhiên dừng 
bước chỉ con kiến cảng to lồn đang bò, bảo Tụ Đạt trưởng giả: "Một 
khi ta mất thân người, muôn kiếp khó hoàn phục. Con kiến này đã 
nhiều kiếp chết đi sanh lại ndi đây là chỗ bày dõi Phật hằng giảng 
pháp. Ông nên biết, dầu ở sát bên chỗ Phật nói pháp mà trói mang 
thân súc sanh thì có mắt cũng như dui, có tai cũng như điếc, không 
giải thoái. Còn làm người mà mê muội, cử nhắm mắt chạy theo tiếng 
gọi của vật dục, tham luyến dục lạc hiện tiền, không chịu suy nghĩ, 
chỉ biết có ngày nay, không tin nhân quả, đã vậy còn gây thêm 
nghiệp hủy báng chánh pháp, thì xét kỹ không hón con kiến kia bao 
nhiêu, càng sống càng xa ánh sáng giác ngộ, khổ não trảm bề, sa 
đọa vào bậc thấp hèn đen tối. Thế nên sanh được làm người là một 
điều khó; là một đại bất hạnh khi đã được thân người mà không io tu 
sửa để dược lần về nẻo giải thoát, hoặc kiếp sau còn trổ làm người cổ 
công tụ học, thi thật uống cho một kiếp. 

Công trình kiến trúc vĩ đại quá, thành thủ Xá Lới Phất cũng như Tu 
Đạt trưởng giả phải vất và, cực nhọc suốt ba bốn tháng trưởng mới 
hoàn thành. Tụ Đạt bên vào triều yết kiến vua Ba Tư Nặc, trình các 
việc và xin vua phải sử thần sang thành Vưởng Xá thỉnh Phật quang 
lâm. Vua y lỗi. 

Một buổi sáng, trồi quang giá mát, đức Thế Tôn cùng các hàng đệ tử 
lên đường sang Xá Vệ, ngày đi đêm nghỉ nói các khách xá của Tụ 
Đạt đã lo xa cho cất trước kia. Khi gần đến thành, vua, quan củng 
dân chúng ra đón cách một khoảng xa. Vào đến Tịnh Xá, đúc Phật 
an tọa, mọi người làm lỗ rửa chân cho Ngài và di nhiều ba vòng, rồi 
theo thử cấp ngồi dưới chân quanh Phật. Đức Thế Tôn phóng ra năm 
sắc hào quang rực rỏ, chiếu khắp thế giỏi, đoạn Ngài diễn nói công 


đức bế thí, tu phước cho đại hội thính chúng nghe. Ai nấy đầu được „ 


lòng đa sáng tỏ vui vẻ vâng làm. 

Từ ấy, mỗi ngày đúc Phật và các đệ tử vào thành khất thực, đến trưa 
trở về Tịnh Xá thọ trai xong và thăng tòa diễn pháp cho các độ tử hai 
phái cùng nghe. Số người theo về qui y đông vô số kế, 

Chẳng những là một công trình xây dựng lịch sử, Tịnh Xá Kỳ Hoàn 
còn là một nhắc nhỏ lỏn"cho các hàng Phật Tử tại gia, về bổn phận 
hộ trì tam bảo. 


* Hồng Nhiên suu tầm 
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Bắc Bình Vưởng : 
NGUYÊN HUỆ 


hào cô giáo. 
| - Chào các em. Các em hãy ngồi xuống. 


Không khí lớp học nhữ trổ mình tỉnh hẳn giấc ngủ 
của mọi ngày thưởng êm vắng vậy quanh, qua những âm thanh rộn 
rằng của chuyện trỏ, tập vỏ, tiếng cọ xát của chân ghế xuống nền 
ván phòng, của mọi vật dụng bất ngỏ bị di chuyển tử chỗ này sang 
chỗ khác, tạo thành chuỗi nốt nhạc cao, thấp reo vui lên hồn hỏ. 

- Các em im lặng nghe cô hỏi. Trước khi vào lốp học, các em rửa tay 
xong chứa? 

- Dạ thứa cô, các em rửa tay xong rồi. Gà lắp như đồng thanh trả lời 
củng một lướt. 

- Giỏi lắm. VÌ ngoài những diều Lễ, Nghĩa, Trung, Tín đổi vỏi Quả 
hưởng, Đạo Pháp, Tổ Tiên, Cha mẹ, các bậc Trưởng thưởng cho đến 
bạn bè ra... Như cô đã nhắc nhỏ các am trong buổi học đầu liên, Các 
em cũng cần nên giữ gìn vệ sinh cá nhân nữa.Có đầy đủ sức khỏe, 
các em mới tìm thấy được nguồn vui sống, học hành mỉnh mắn, trí óc 
sáng suốt thêm hỏn... Một trong những thí dụ như vừa rồi: Các em đã 
vui đùa ngoài đồi cỏ; dĩ nhiên tay chân phải lấm lem vào bụi đất hoặc 
mọi vật dd bẩn khác. Có đúng vậy không các em? 

- Dạ dúng, thưa cô. 

Dung mỉm cười, đưa mắt nhìn quanh lớp học. Ánh nắng ban mai tử 
không gian phía bên ngoài, lủa vào những khung cửa số rộng tràn 
đầy ấp căn phòng rực rõ, ấm áp năm dải chan hòa irên mấy dãy bàn 
cạnh tưởng như tấm lụa mong manh, trong suối. Mùa hạ đã êm gót 
chânson quay về cùng vạn vật, mùa của tuổi thỏ với cao ngất nụ cười 
hồn nhiên lồng lộng trong đất trời bao la, vưởng vít quanh cây có 
bừng lên muôn sắc thảm,và ríu rit tiếng chim muông vui hót tấu nhạc 
âm hưởng ngọt ngào dây đó... Như còn ráo gọi thêm cánh bướm lạc 
loài tử phưởng, hãy bay về vùng có non xanh tưđi cùng nhau hộp 
đoàn mở hội, hoan ca nhảy múa dưới hưởng nắng ngọt ngào của đất 
trời hiền hòa vô tận. Ôi... 

Sắc hoa ngày hội lần 

Tudi thắm di tin và 

Oai dũng cở lậng gió 
Vang rdnp bóng sơn khả. 


Rất tiếc, ở đây không có "Oai dũng cơ lông gi2' - Nhúng bây giỏ, nói 
đây,có dịu dàng những thảm bông cúc đại vướn lần chen chúc, nổi 
tiếp nhau, liên kết nhau trải rộng, kéo dài ra hun hút cuối tầm trông 
của đây mắt. Nhưng chắc chắn rằng "Cở váng' một ngày nào đó 
không côn xa lắm sẽ bay lồng "Ống gi! trên khắp quê hướng Việt 
Nam, đã "Mới Món" chỗ đợi từ hỏn hai mưởi năm qua. Dung tin tưởng 
như thế, đôi môi lại đột nhiên như thoáng lên nụ cưởi khi chợt nhỏ tỏi 
lồi thỏ của Huy Giang, và cùng theo ý tưởng vừa chỏm hiện lên tâm 
thức của riêng nàng. LÍ mà, không vui làm sao được nhỉ? Khi nàng bất 


gặp nỗi xao xuyến của điây phút mở mảng dôi khí có vài lần dua đến 
trong ngáy, lúc mà gót chân được e ấp, run run với xúc động đặt nhẹ 
nhàng xuống mặt đất của con đường làng quê hướng dẫn về xóm nhỏ 
thân yêu mà nàng đã ri xa tử lúc vừa lên 10 tuổi! Một đêm khuya 
nào đỏ xa lắm với nghẹn ngào, với hãi hùng, với giọt nước mắt tức 
tưổi của ba má theo chân đoàn người lánh nạn cộng sản, xuôi thuyền 
ra biển rộng cố tìm chút Tự Do dù phải vướt qua lần ranh sốngchết 
của sóng bão, rủi may... Thời gian sẽ còn dài bao lâu nữa, để trên 
quê hướng Việt Nam được nhìn thấy lại "Oai hùng cơ lông gió" - Vàng 
rợp bóng sản khê", hầu đáp đển niềm mong ốc của ngưồi dân lành 

Việt Nam (trong cũng như ngoài nước} mong đợi, khát khao tự bấy lâu 
nay? 

Ôi những mong chờ dầu tất lăn 
Ngày mai nẵng mới sẽ chan hòa 
Việt Bắc, Trung, Nam cùng mồ hội 
Khua trống dồng xua Ngọc Lũ ca... 

- Các em ngoan lắm, từ nay hãy cố giữ gìn sức khỏe luôn. Thôi bây 
giồ chúng ta trả về giồ học Việt sử. Tuần rồi chúng la đã học Lược sử 
của Bắc Binh Vưởng Nguyễn Huệ, tức Đại Đế Quang Trung. Vậy thì 
hôm nay, có am não đng lên đọc cho cô và các em khác củng nghe 
lại không nào? 

Hỏn phân nửa lắp học đồng loạt, mạnh dạn đưa thẳng cánh tay lên 
cao chen lẫn với tiếng động lào xào của. trang tập lật qua, và rải rác 
còn có thêm vai cánh tay dưa lên xin dược đọc bài. 

- Các em hãy giữ gìn im lặng. Các em thật là giỏi; có nhưi thế này mỏi 
chứng tỏ dược rằng, khí về đến nhà các em dã dành thì giỏ ra học ôn 
lại bài Sử ký Việt Nam đã chép tuần rồi. Để mà hiểu rõ rằng thêm hỏn 
những chiến tích oanh liệt của các bậc tiền nhân chúng ta đã bỏ công 
sức, máu xưởng ra giủ nước, và tạo dựng quê hướng... Với nụ cưới 
chếm trên đôi môi, Dung đưa mắt nhìn xuống lốp học, quanh những 
cánh tay đang gid thẳng lên cao, nói tiếp: Thôi bây giỏ em Tưởng Vì 
đọc trước một đoạn, sau đó sẽ tới phiên em khác nhé. Em Tưởng Ví 
hãy đứng lên dọc bài. 

Những cánh tay gió cao, bây giỏ nhẹ nhàng hạ xuống khoanh tròn 
trên mặt bàn; trong khi bé Tưởng Vì đứng lên ngay ngắn, hai bàn tay 
nâng cuốn tập đã lật sang trang ra trước lầm mắt, cô bé đẳng hẳng 
giọng, đọc: 

- Lước sử Bắc Bình Vưởng Nguyễn Huệ, tức Đại Để Quang Trung. 
Nguyễn Huệ sinh năm 1752, người làng Nghỉ Xuân (Nghệ An). Lúc 
vua Võ Vưdng Nguyễn Phúc Khoát mất năm 1765, thọ 51 tuổi, làm 
chúa được 27 năm. Có người em trai là Thể tử Nguyễn Phúc Hiệu đã 
mất sm mã con thì hãy còn nhỏ quá, cho nên Võ Vướng di chiếu lập 
người con thỦ hai là Ghường Vũ (thân phụ của Vua Gia Long Nguyễn 
Phúc Ánh 1802-1819), nhưng quyền thần Trưởng Phúc Loan đổi tỏ di 
chiếu, lập người con út của Võ Vưởng mới 12 tuổi, tức là Nguyễn 
Phúc Thuần lên nối nghiệp, gọi là Định Vưởng. Trưởng Phúc Loan 
dược tôn làm Quốc Phó, chuyên quyền làm nhiều điều sảng bậy, 
mua quan bán tước, và hình phạt, thuế má nặng nề khiến cho dân 
tình oán hận; ngay cà họ hàng chúa Nguyễn cũng 'không da. VÌ vậy 
tháng 10 năm Mậu Ngọ 1774, chúa Trịnh Sâm 1767-1782, cùng 
tưởng Hoàng Ngũ Phúc mang quân vưới sông Linh Giang (sông 
Gianh}, tẩy danh nghĩa để bắt Trưởng Phúc Loan. Riêng quân sĩ miễn 
Nam đều như đã chán nản tưởng Trưởng Phúc 1.oan nên thửa dịp qua 
đầu hàng quân chúa Trịnh rất nhiều... Anh am nhà Tây Sỏn vì mu 
việc chống lại tưởng Trưởng Phúc: Loan cho nên đổi họ Hồ sang họ 
Nguyễn, đồng thởi cũng lui binh về miền dã thảo khởi nghĩa đánh đồ 
Trưởng Phúc Loan... 

- Thôi được rồi Tưởng Vĩ. Bảy giỏ em Quang đứng lên đọc tiếp. 

- Nhắc tại, Tổ bốn đồi của Bắc Bình Vưởng Nguyễn Huà, bị Chúa 
Nguyễn lần thử bảy bắt giữ vào năm 1653-1657 đem vào phía Nam - 
Khoảng thời vua Lê Thần Tông lần thứ hai 1649-1662... Thằng Quang 
bỗng ngứng đọc, đưa cuốn tập lên gần mắt thêm hỏn, như thế có một 
doạn chữ nào đó nó viết không được rõ ràng cho lắm, nó lại cất giọng 
ô a đọc tiếp (Dù xung là Chúa ở phưdng Nam, nhưng các Chúa 
Nguyễn vẫn lấy niân hiệu của vua Lễ trên các công văn chánh thúc). 
Cho đến năm 1672-1673 chúa Nguyễn lấy được bảy huyện Nghệ An, 
di dân vào Nam khai khẩn, Tổ của Nguyễn Huệ cùng trong đoàn 
người di dân đó. Trong gia đình Nguyễn Huệ còn có lục danh là 
Thởm, là em thử ba sau Nguyễn Nhạc, Nguyễn Lữ, con ông Hồ Phi 
Phúc, và bà Nguyễn Thị Đồng. Thu nhỏ thụ nghiệp Giáo Hiển, 


nguyên là môn khách của Trưởng Văn Hạnh, Ngoại hữu dưởi triều 
Nguyễn Định Vưởng... 74y Sơn khởi nghĩa, Bắc thu công là câu 
sấm mà ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Lữ, và Nguyễn Huệ 
thưởng dược giáo huấn chỉ dạy tử nhỏ; cho nên vào nắm 1773 
Nguyễn Nhạc cùng hai em phất cỡ khỏi nghĩa tại Tây Són, mưu việc 
chống quan quân triều vua Định Vưởng Nguyễn Phúc Thuần... 

- Được rồi, em Quang hãy ngồi xuống. Em Ngọc Cẩm, em đng lên 
đọc tiếp tục Lược sử của Đại Để Quang Trung nhé. 

- Dạ... Bẻ Cẩm vội vàng đứng lên trả lời cô giáo, rồi đẳng hẳng giọng 
như bé Tưởng Vì đọc liếp bài lưệc sử của Đại Đế Quang Trung mà 
thẳng Quang vừa rồi đọc dỏ dang. Vào năm 1776 dược anh cả 
Nguyễn Nhạc phong cho làm phụ chính ở lại Qui Nhón lo việc chính 
trị của nhà Tây Sỏn. Sang năm 1777, Bắc Bình Vưởng Nguyễn Huệ 
lúc bấy giồ vừa mới được 24 tuổi, thừa lệnh truyền của Nguyễn Nhạc, 
cùng người anh kế Nguyễn Lử kéo quản bình vào đánh chiếm thành 
Gia Định, bất giết được hai Chúa Nguyễn là Định Vưởng Nguyễn 
Phúc Thuần và Tân Chính Vướng Nguyễn Phúc Vưởng. Năm 1778 
Nguyễn Nhạc lên ngôi vua, đặt niên hiệu là Thái Đức Hoàng Đế, đổi 
thành Chà Bàn là Hoàng Đế Thành rồi phong cho Nguyễn Lữ làm 
Tiết Chế, Nguyễn Huệ làm Vưởng Tưởng Quản. Mãi cho đến năm 
1788, sau khi thắng nhiều trận chiến lẫy lửng, nhất là những trận 
chiến cùng thủy binh Bồ Đào Nha (do Giám mục Adam vận động 
giúp dỏ Nguyễn Phúc Ảnh 1778-1802) tại sông Ngã Bảy và ngã bí 
Bến Lức - Rạch Chanh. Cũng nhữ nằm 1785 chống quân Xiêm với 
hai tổng Chiêu Thăng, Chiêu Sướng (theo lời cầu viện của Nguyễn 
Ảnh) trên sông Tiền Giang, giữa hai khúc Rạch Gầm - Rạch Xoài Mút 
v.v... Năm Bính Ngọ 1786 vua Thái Đức Hoàng Đế đổi niên hiệu lại là 
Trung ống Hoàng Để dồi kinh thành về Qui Nhón, phong cho 
Nguyễn Lữ làm Đông Định Vưởng đóng bình tại Gia Định, và Nguyễn 
Huệ làm Bắc Bình Vướng gi. đất ThuậnHóa, lấy Hải Vân Sản làm 
ranh giới. Vào tháng 5 năm 1786, theo kể của Nguyễn Hữu Chỉnh, 
Bắc Bình Vưởng Nguyễn Huệ tỰ mình xuất binh lần thử nhất ra Bắc 
lấy tiếng diệt Trịnh phò Lê. Chúa Trịnh Khải bỏ Thăng Long sau cuộc 
bại trận hết sức bị thâm ngày 26 tháng 6 năm Binh Ngọ 1786. Chúa 
chạy trốn theo dưỡng di Tây Sản, dọc sông Hồng Hà dến làng Hạ 
Lôi, tỉnh Phúc Yên thì bị lộ tông tích, và bị bắt giải về Thăng Long; 
nhưng thửa lúc đêm tối Chúa đã tự tiết, Để tỏ ý phò Lê, Nguyễn Huệ 
vào yết kiến vua Lê Hiển Tông, và được vua Lê phong làm Đại 
Nguyên Soái Phủ Chỉnh Dực Vận Ly Quốc Công, đồng thời gả Công 
chúa Ngọc Hân cho. Sau đó Bắc Bình Vưởng Nguyễn Huệ mới kéo 
quân trỏ về lại đất Phú Xuân. 

Bé Cẩm nhin cô giáo trước khi xếp cuốn tập lại, những vẫn đứng 
nguyên tại chỗ như thể chö đợi. Dung hiểu ý, gặt đầu, nói: 

- Bẻ Cẩm hãy ngồi xuống. Và Dung tiếp lỗi cùng cả lốp học. Vừa rồi 
các em đã được em Tưởng Ví, em Quang và em Ngọc Cẩm đọc lại 
bài Lược sử Bắc Bình Vưởng Nguyễn Huệ chép tuần rồi, với lại cô 
cũng đã giải thích cặn kẽ. Như thế các em còn có điều gì thắc mắc 
trong bài học nửa không? 

Sau giây phút ngắn ngủi im lặng, có vài tiếng của các em bé trai, gái 
trà lãi tuy không đồng loạt, nhưng mạnh đạn. 

- Dạ thửa cô, các em không có điều gì thắc mắc trong bài học Bắc 
Bình Wưởng Nguyễn Huệ hết cả, thưa cô. 

Dung cười thật tưới, thoáng nhìn quanh xuống lốp học, và liếc nhanh 
ra đồi cô xanh vẫn còn ngập đầy màu nắng ẩm lang lanh ôm ấp. 


-_- Vậy thì chúng ta sẽ nghỉ ngới một giỏ đồng hồ, trước khi vào lại lốp 


học chép, và học bài Việt sử mới. Các em đồng ÿ không? 


' - Đồng ý, thửa cô. 
`~ Và hôm nay, cô cũng có đem tôi đây 2 ổ bánh bồng lan. Chúng ta 


sẽ qua mỏi tất cả lớp học của thầy giáo Thanh ra đồi cỏ ăn bánh và 
uống nước, rồi thì ca hát, đủa vui cùng thiên nhiên... Các em thích 
không nè? 

- Hoan hô cô giáo. 

Cả lốp học như vỗ ra với niềm reo vui hỏn hồ của tuổi thỏ vào nắng 
hạ, và lan rộng.... Lan rộng khắp cùng đây đó. 

Ôi nắng hạ... Ôi thưởng quá tuổi thỏ... 


«Ổ Bé Ngọc 


Tải liệu tham khảo: 
* Việt Nam Mễn Yêu của Phạm Thăng 
* Tây Sản Lược Truyện của Trường Bái Cổ (DV sổ 55) 
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QUI Y TÁM BẢO 


„ồ Thiện Căn 


ta Đỉnh Phật 
Á& TỪ Việt Nam 
là một tổ 


chức quần 
chúng sâu rộng có đầy dủ: 
Tình đạo pháp, tỉnh thanh 
niên và tỉnh dân tộc. Đó là 
ba yếu tố đủ bảo đảm giá 
trị sống còn, qua bao nhiêu 
thăng trầm của lịch sử. 
Đước thành lập qua Đoàn 
Phật Học Đức Dục vào 
năm 1840 tại Huế do Bác sĩ Tâm Minh Lê Đình Thảm chỉ đạo. Đến 
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Định Phật Tử Việt Nam vào tháng 5 năm 1947. 

Mục đích tạo mỗi trưởng hiện đại hóa Phật Giáo và động lực lôi cuốn 
mạnh lớp thanh thiểu niên vào hàng ngũ, kiện toàn tổ chức hầu phục 
vụ cho đạo pháp và dân tộc trong bối cảnh hiện tại, nhất là sau trận 
thể chiến chấm dứt (1945), tôn giáo nào cũng lo củng cố hàng ngũ 
của mỉnh. 

Một tổ chúc lồn rộng như vậy, tất nhiên là phải có châm ngôn, mục 
đích, luật lệ... của nó cả về mặt giáo dục lẫn sinh hoạt. 

Cho phần GĐPTVN, lôi xin mạn phép nói về ý nghĩa Qui Y Tam Bảo 
của các Phật Tử. 


Ï— 


A. Phật, Pháp Tăng: 


Đó là 3 ngôi báu đối vôi người Phật Tử không có gì quí giá để có thể 
so sánh bằng. 


a. Phật: Theo liếng Phạn, Phật-Đà có 3 nghĩa: Tự giác, giác tha, 
giác hạnh viên mãn. 

- Tự Giác: Là tự mình giác ngộ. 

- Giác Tha: Đam sự giác ngộ đến cho mọi loài như chính mình đã 
giác ngộ. 

- Giác Hạnh Viên Mãn: Hai công hạnh trên thực hiện trọn vẹn chủ 
toàn. 

b. Đức Phật Thích Ga Mâu Ni là vị Phật đã dem Giáo Pháp dạy cho 
chúng ta, nên chúng ta gọi Ngài là Đức Bổn Sư (Bốn Sư Thích Ca 
Mâu Ni Phật). 

e. Đức Hạnh, Trí Tuệ của Đức Phật, Do công hạnh tụ tập nên Ngài 
- đã có những tưởng tốt và đầy đủ năm hạnh : : 

- Tỉnh tấn: Trải qua nhiều gian lao cực khổ, nào tu khổ hạnh 6 năm, 
ngồi thiền định dưới gốc cây Bồ Đề 49 ngày, đi đó đây giáo hóa hỏn 
49 năm dài với nhiều gian lao, cực khổ, đói réi, nhưng Ngài đã không 
thối chí vẫn cưởng quyết đi tim đạo hầu giáo hóa chúng sanh. 

- Hÿ xả: TỪ bỏ ngôi vị Đông cung Thái tử kế nghiệp vua cha để trị vì 
thiên hạ, giã tử vợ con của mình dấn thân vào con dưỡng gian khổ, 
nhưng Ngài vẫn hoan hỷ hành đạo mong cửu độ chúng sanh không 
một niềm thối chuyển. 

- Thanh tịnh: Tâm hồn ý nghĩ thanh tịnh, luôn luôn hòa nhã, êm dịu, 
không tham, sân, sỉ, kiêu mạn. 

- Trí huệ: Hiểu biết cùng khắp tất cả, thông suốt căn có của chúng 
sanh, rõ biết vạn vật ở trên đồi. 

-~ Từ bị: Lòng từ bị của Đúc Phật võ lượng, thưởng tất cả chúng sanh 
như con, cửu độ cho mọi loài từ loài người cho đến cả loài vật. 


2. Pháp 


a. Pháp là lỗi dạy của Đức Phát hoặc các vị Bồ Tái vâng theo lỗi 
Phật mà nói hoặc các vị Tổ Sư làm ra, đem lời dạy đó tuyên dưởng 
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chân lý hầu dửa đến cho mọi loài được thoát khổ, an vui nên gọi là: 
Pháp. 

b. Pháp gồm có 3 món: 

- Kinh: là lồi dạy của Đúc Phải của các vị Bồ Tái vàng theo li Phật 
dạy đem ra mà nói. : : 

- Luật: là những giới luật do Đúc Phật thân chế cho các hàng xuất 
gia, tại gia theo đỏ mà tu hành và giữ giải. 

- Luận: là tði bàn luận về kinh điển của các vị Tổ Sư, nói rộng các 
yếu.nghĩa trang kinh, luật để cho mọi người dễ hiểu. 

Nói chung Pháp là lời Phật dạy, lồi các vị Tổ Sư đề ra cho chúng 
sanh theo đỏ để tu hành, chứng chởn lý cho hợp với căn có từng loài 
hầu đem an vụi, giải thoát và thoái khổ. 


3. Tăng 
a. Tăng: là một đoàn thể xuất gia tu hành theo đạo Phật, sống theo 6 
pháp hòa kỉnh. 

b. Đặc tính: vi là một đoàn thể tập sống đúng theo lời Phật dạy, giữ 
giới luật oai nghỉ, làm gưỏng mẫu cho mọi người - Chỉ dạy cho mọi 
người phưởng pháp thoái khể, đước vui - sống đổi thanh tịnh không 
có gia đình, vỏ, con, không theo danh lội, ăn chay đạm bạc, siêng tu 
khể hạnh, giữ giới luật Phật dạy - Luôn luôn nghiên cửu kinh điển để 
hiểu thấu lới Phật đạy chứng thật được chân lý - Làm qưỏng sáng cho 
mọi người. : 

c. Các hàng lãng chúng: . 

- Sa Di là hàng Nam tử xuất gia giữ 10 giỏi. 

. Sa Dị Ni là hàng Nữ tử xuất gia giữ 10 giỏi. 

- Thức Xoa-Ma-Na là hàng học giỏi nữ giữ 6 giới và tập hạnh Ty- 
kheo-ni. F 
- Tỳ-kheo là hàng Nam tự xuất gia giữ 250 giỏi. 
~ Tỳ-kheo-ni là hàng Nữ tử xuất gia giữ 348 giới 

Đối với một người Phật Tử, Phật-Pháp-Tăng là 3 ngôi báu quí nhất 
trên đổi, làm gưởng mẫu chón chánh để noi thao và đó cũng là ruộng 
phước cho chúng sanh giao các hột giống lành, cho nên gọi là Tam 
Bảo. - 


B. QUI Y TAM BẢO 


Gui là trô về: tử trước đi con đường sai lầm, nay trỗ về cơn đường 

chánh; tử trước theo các hàng ngoại đạo, ác đảng, nay trỏ về vỏi 
chỏn lý, với các bậc sáng suốt, hiền dức; tử trước ð trong trới buộc 
khổ đau, nay trỏ về với giải thoát, an vui. Š 

Y là nưởng tựa - y vãng là sống theo, tử lời nói, ý nghĩ cho đến việc 
làm nhất nhất đều y cử, nưởng tựa vào Phật-Pháp-Tăng để mà sống, 
mà tu hành cho nên gọi là Qui Y Tam Bảo. 

1. Qui y Phật; Là trở về với Đức Phật, không theo các Thưởng để là 
sử, không theo ra qui thiên thần, chỉ nướng tựa theo y cử Đức Phật 
mà sống, noi theo qưảng mẫn Phật mà làm 

2. Qui y Pháp: La trồ về với Pháp Phật dạy, không thao các ngoại 
đạo tà giáo, y cử nướng tựa theo những lõi Phật dạy, tử lới nói, ý nghĩ 
cho đến việc làm, nhất nhất đầu thao đúng như Pháp Phật. 

3. Qui y Tăng: Là trẻ về với Tăng bảo, là đoàn thể Tăng Già xuất gia 
tu hành, không theo các bạn bè độc ác có hại. Noi theo gưởng mẫu 
của các vị xuất gia hoặc theo lời chỉ bảo của các vị xuất gia. 


« Lễ Qui Y 

Lễ qui y là phát nguyện trước Phát-Pháp-Tăng, xin nguyện trọn dời 
theo Phật-Pháp-Tăng, thề quyết không theo các Thưởng đế tà su, 
thiên thần, quỉ vật, ngoại đạo, tà giáo, bạn bẻ độc ác - Một vị xuất gia 
chứng minh cho li phát nguyện này và đặt cho một Pháp danh -VỊ 
chứng minh này sẽ thành vị Bổn Sư của người phát nguyện làm lỗ qui 
y và sau khi lễ qui y rồi, mới chánh thức được gọi là Phật Tử. 

Nói tóm lại, qui y Phật-Pháp- Tăng là một phát nguyện rất quan trọng, 
định đoạt và cải tạo hẳn đổi sống và tâm linh của mình - Vì tử sau giồ 
phút làm lễ qui y xong, là mình đang bước trên con đưởng môi mẻ, 
luôn luôn dược Phật-Pháp- Tăng soi sáng, chỉ đưởng và che chỏ. 


* Tham khảo Phật Pháp - Viện Phật Học Quốc Tế - 
(Chưởng tình của Gia Đình Phải Tủ) 


‹ Tham luận của Vũ Ký 


°.. tay Phật cho con dược trên túc nguyên là sống phải làm xong 
bổn phận, sau nầy có ra dĩ chẳng ân hận một diều gỉ..." 
(Thưởng Tọa Thích Như Điển) 


scar Wilde, có nói một câu đầy ý nghĩa: "Gái khác 
IP nhau giữa thánh nhân và vị chân tụ đối với người đổi 
là bậc thánh hay vị chân tu có cả một quá khử: còn 
kẻ thế nhân chỉ có vị lai mà thôi". 

Chiêm ngưồng toàn bộ công trình đồ sộ của Thưởng Tọa Thích Như 
Điển, từ việc xây dựng Phật Đài, Phật Đường vĩ đại là Chùa Viên Giác 
ở Đức đến sự nghiệp văn học, văn hóa mà Người cổng hiến cho Đạo, 
cho Đổi, chúng tôi mỗi thấy danh ngôn của nhà văn hào Anh Quốc 
nói trên quả thực là chí lý. Chúng tôi cũng xin nói thêm là tuổi đổi của 
Thầy còn trả, mà quá khử phong phú công nghiệp lỗi lạc của Thầy 
làm rạng danh cho Đạo, cho Dân tộc Việt võ cùng! Viết làm sao, nói 
làm sao cho đủ trong mấy trang ngắn ngủi để lồng vào đó công trình 
cụ thể đặc sắc, võ giá Thầy đóng góp cho Phật đạo, cho tâm học, 
cho văn hóa, và văn học Việt... 

Là con người làm văn hóa, chúng tôi vụi sống được dành một tiểu 
luận dài, mệt luận án dày công nghiên cứu để nói về Nguäi, một vị 
chân tu trí thức bao trũm một nhà tư tưởng, nhà văn hóa Việt Nam, 
nhà văn hóa Phật Giáo, một vị đạo sĩ, một nhà tâm học, một nhà lãng 
mạn tôn giáo (khác với ý niệm nhà tôn giáo lãng mạn) - còn gi nửa 
mà tôi chứa thêm đủ? - trên tất cả các nhà ấy, bàng bạc một tâm hồn 
văn nhân nghệ sĩ cao nhã, phóng đạt mà tuổi đổi - xin lặp lại - chưa 
đến 50. : 

Người không bao giỏ phô trưởng sự thành công của mình trên mọi 
lĩnh vực. Người tìm hiểu, truy nguyên sự thành đạt ấy ở nguồn gốc 
tâm linh, siêu hình, huyền điệu. Rất khiêm nhưỡng, Thầy luôn luôn 
lặp lại trong các tác phẩm của mình: 

*. Cho tải bây giỏ tôi luôn khẳng định với mọi người rằng: Tôi lâ một 
người nông dân, không hẳn không kém: mọi sự thành dại của tôi đều 
do Phải lúc hỗ trợ, dua dấy mà thành, VỊ thể nên chữ 'nhán Phật 
nhiệm mầu" quý độc giá sẽ dược nghe và thấy nhiều lần trong 
sách... "(Chùa Viên Giác - Trang 18). 

Khi Tân Viên Giác Tự hoàn thành, Ngài đã có lới chí thành ngỏ cùng 
độc giả: 

... Công diậc này có được, tôi xin cảm đn tấi cả quý Đạo Hữu, Phật 
Tử xa gần trong cũng nhủ ngoài nước Đức, Phật TỬ cũng như không 
Phật TỰ người Việt cũng như người Đức đã đồng góp công cũng như 
của để có được một ngôi chúa trị giá 9 000.000 Đức Mã tưởng dương 
với 8 triệu rưổi Mỹ Kim, là mội trong những chùa lần nhất tại hải ngoại 
ngày nay, có một kiến trúc tân &ý và có khả năng dung chủa nhiều 
ngàn người dã trở thành tài sản cũng nhữ trụ sở của Giáo Hội Phật 
Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu mà chúng tôi đại điện cho Tăng 
cũng như tín đồ Việt Nam tại Đắc hiến dâng trong Lễ Khánh Thành 
năm 199† và Lễ Hoàn Nguyên năm 1992 vừa qua. 

Bởi vì cảm nhận được rằng tất cả những gì trên thế gian này đều 
không thể thoái ra ngoài 4 nguyên W chính là vô thường, khổ không 


và vô ngã theo giáo lý của nhà Phật, nên tôi đã làm một bốn phận: 
nhủ bao bổn phận khác trong cuậc dối. Xin hiểu dơn giản thể thôi mẽ 
phải nhìn cuậc dõi bằng cận mất nhủ thị, nhÚ thị. 

Ai sanh ra trong cuộc dõi nảy cũng dã chẳng mang theo được một vật 
gì, thí khi chết dĩ cũng chẳng đam theo dUc gi cả, mặc dầu trân suối 
lộ trình sanh tử ấy chúng ta đã gây ra không biết bao nhiêu phước, 
dồng thôi chúng ta cũng tạo ra không biết bao nhiêu lội, nên tài sản, 
của cải. danh vọng, dla vị cũng chỉ là ảnh lủa, bóng trăng vậy thôi. 
Chỉ có nghiệp ức là quan trọng nhất, ta không muốn mang thao, nỗ 
cũng sẽ lận lụy suốt cả dòng thôi gian phục vụ cho chính mình, Điểm 
then chối là ở d9. Hiểu và phải thực hành chơn lý này, niên ngay cả 
bây giờ tôi cảm thấy lự lại ung dung trong cuộc sống hàng ngày... 

(Chùa Viên Giác? 

Sống, là hoạt động, là sáng tạo, là viết, là du hành, du thuyết, iä 
truyền giáo... TẤt cả cho Đạo, cho Đổi. TẤT cả vì Đối, vì Đạo. Và 
Người đã làm tất cả với hết súc khả năng, trí tuệ, tâm linh của mình... 
Người hiến dâng thể lực, trí lực, tâm lực cho lý tưởng cao qui tột với là 
Phật đạo mà mình hãng óc nguyện và tâm niệm rằng chí hướng 
nghìn đi tốt đẹp ấy nhất quyết là l sống của suối cuộc đổi mình để 
noi qưỏng chơ bao kẻ khác. 

Tâm đã quyết, chí không sốn, nhỏ đó mà huyền lực thuyết phục của 
Người dâng lên cao, làm cho tha nhân cảm phục Người, tử cảm phục 
đến quy về mối Đạo củng Thầy. Người thưởng hay thuyết giảng về 
nghiệp lực và nhân quả. Những ý niệm quan yếu và cần bản của 
Phật Pháp mà trong mỗi tác phẩm của mình "nghiệp lực" ấy luôn luôn 
trở lại đưới ngồi bút của Thầy: 

“tỏi Phật dạy vẫn là những điều vàng ngọc, quý báu vô giả cho mọi 
hoàn cảnh, cho mọi không gian và thối gian; những mọi ngưồi đầu 
mãi say mê vdi danh vả trĩ nên đã bị những tham Ái rằng buộc... 

... Đởi có gì đâu mà phải bận tâm để bị dôi chí phối: những mỗi người 
đều có một nghiệp lực khác nhau để phải trả nợ xua, nhữ con tầm 
phải kéo tả để thành sợi, cho người dệt vải có dủ tử têu để làm nên 
vải vúc cho con người 

Trang cuộc ddï này có được mấy ngưôi tự lùm về Phải tình của mình 
má quên dÑ những dì của trần thế? Hay củ mãi bám víu với những gi 
giả lạo mà vẫn tưởng là chủn như? Thấy bóng những luông là bình 


Danh, tị tiền, tài cla vị. công hầu khanh tưởng rồi cũng trắng tay. 
“Khí sinh ra cuộc döi nây không mang được di thao ngoại trử hai bản 
tay trắng và nghiệp lkc của mình, thì cuối một cuộc dời cũng chỉ 
mang theo sự trắng lay thôi Của trần thế xin trả về với trần thể 
Người xa xưa xín trở lại với xa xua, chỉ còn nghiệp lực nổi trôi lủy theo 
thiện ác mà mình dã vay trả trong nhiều dời để dĩ đầu thai vào ndï 
chốn khác... 

MỖI người sinh ra dời đều do nhân duyên, nghiệp lục mà thành, rồi 
cũng do nhân duyên nghiệp lực rồi đến, rồi dĩ, rồi còn, rồi mất. Vĩ vậy 
nân kết luận cho quvấn sách nầy với hai chử "Như Thị" như trong 
kửnh Kim Cung Bái Nhã Ba La Mại mà Đức Phái đã dạy đấy thôi.. 

{Vụ Án Một Người Tu) 


Ta hãy nghe Ngưồi biện luận về nghị lực, ý chỉ để hoàn thành mọi 
công trình xây dựng ở đổi, mình chứng là trên hành trình kiến thiết 
Chủa Viên Giác, Người đã gặp biết bao trở ngại do sự thiếu nhân 
duyễn, nhất là những tiếng thị phi, chỉ trích của bao tha nhãn kém ý 
thức mà Người vẫn không lủi bước: 

... Thưởng khi còn sống tôi chỉ nghe thị phí ganh tí, đổ ky nhau... và 
toàn là diều dd. Nếu người không có nghý lực sẽ bỏ cuộc ngay. Nhưng 
với lôi có lẽ nhớ Phi độ, nên có sức chịu dựng dUặc nhữ vậy. Tôi 
vấn sửnh ra trang dời không có dầy dÙ nhân duyên như nhiều nguöïi 
khác. Tôi dĩ từ chốn bùn nhỏ nước đọng của quê hưởng xử Quảng 
nghèo khó, dể có diệc ngày hôm nay là do ý chí cũng nhữ nghị lực 
mà thành. Bảo huynh lôi cũng thế, Thường Tọa Thích Bảo Lạc, hiện 
trụ trì Chùa Pháp Bảo tại Úc cũng vậy. Thầy Bảo Lạc đã dĩ lu gần 40 
năm và lôi thì dúng 30 năm và thử thách nào Thầy cũng vi qua, 
chông gai nào rồi cũng không chún chân trước bước dĩ của Thầy Ấÿ. 


Tử nghiệp lực, nhân quả... đến nghị lực, nhân duyên, thuận duyên, 


chưởng duyên... Thầy luôn luôn giảng bàn thấu đáo trên có sở Phật 
Pháp huyền vi:.... Một bôm Đức Phật phái Ngài X4 Lợi Phất đến làng 
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kía dễ hóa độ. Nhưng số nguồi không thao rất dâng. Ngài X4 Ldi Phất 
cũng chẳng hiểu nguyên nhân gì. 

- tôm khác Đức Phải phái Ngài Phú Lâu Na đến do thí tấi cả dều quy 
y và thạ giáo với Ngài Phú Lâu Na. 

Ngài Xả Lợi Phát hạch PHẬI thua hỏi lự sự 

Đức Phải bảo rằng: 

- Chính ông tà bậc trí tuệ hạng nhất của ta, nhưng vẫn không hàng 
phục dưặc dân làng ấy, vì ông không có nhân duyên với họ. Còn Phú 
tâu Na đầy vào một thuở xa xửa kia lâm nguõi lá đồ, nhân một trận 
lụt dữ dội nuỐc đâng cao, bây kiến vở tổ, bị nước cuốn trôi. Người tái 
đồ ấý động lòng thưởng nân với bầy kiến đổ vào chỗ khả ráo. Chính 
nhờ gây nhân phước dc ấy, mà nay Phú Lâu Na, tk: người tải dò 
thuở xưa và bầy kiến tức là dân làng nầy, có thuận duyên với họ nân 
dễ độ, còn Xá Lợi Phát thị không. 

TỪ câu chuyện này chúng ta hiểu thâm một việc khác nữa, d6 là 
nhân duyên. : Đúng là như vậy, tủy duyên ở đâu thì Phật bổ xử đó. Có 
nhiều nguời có bằng cấp đỗ dại cao, nhưng vẫn không chính phục 
dược mẩy người trí thúc, trong khi đó nhiều người không đỗ dại, chỉ có 
diức tu mà đệ dược vô số người. Mỗi chúng sanh có một sự cảm ng 
chúng hay riêng tùy theo nghiệp lực của từng nguồi: nên thành công 
hay thất bại cũng lỦ dây mà ra, tuyệt đổi không do trdi định, mà do 
mình tụ định lấy mình ở nhiều vô lang kiếp về trước. Vậy thi làm việc 
gì cũng có sự chống di là lã thường lĩnh trong thế gian. Vì chúng 
sanh kia không có công mmỘI lừa quang ĐÌhỔ cát lũng nữ GÌ tên, 
Đứng bao gid cầu thuận hếi. V7 thuận hốt dễ dĩ vào con đường nguy 
hiểm... (Chùa Viên Giác). 


Rồi Người nói thôm về những khái niệm khó hiểu trong "triết lý hình 
thức" của Phật lý: 

... Øÿ nhiên nguÄï tụ không thoa son trái phân vào người cho đẹp như 
người thể gian, mà phải trang bị bằng hương giải, hướng định, hưởng 
huậ, hương giải thoát thì nguồi khác sẽ nắng lui lỗi vôi mình... (Chùa 
Viên Giác). 


Thưởng Tọa Thích Như Điển là con người Hành Động. Ngài suy niệm 
về Hành để di đến Thức và phân tích danh sắc tức là tâm và vật đúng 
như Thập Nhị Nhân Duyên trong giáo lý cao siêu của nhà Phật... Mới 
xói qua thực tố cuộc sống sôi động của Thầy, tưởng có điều trải 
ngược với bản chất cố hữu và sinh hoạt đầy lới kinh tiếng kệ của một 
thiền sư, cốt phải hưởng nội, trầm mặc tập trung tâm ý cao độ để Lâm 
linh hỏa nhập với tinh hoa của Ánh Đạo Vàng. 

.. Hón ai hết, Ngài nhận thức Bát Chánh Đạo một cách linh vi và 
tuyệt đối, dẫn đến sự hiểu biết chân chính, sáng suốt, hợp lý, tưởng 
tận về Tử Diệu Đế (Chánh Kiến). Rồi từ đó đến chánh tự duy, chánh 
tỉnh tấn và chánh niệm để sắp đặt con đường giải thoát trong tưởng lai 
cho bản thân mình và cho tha nhân vủi dập, ngụp lặn trong khổ để, 
tập đế, lại còn mê muội, khát khao dục vọng bao trùm bởi màn vô 
mình u tối, tội lỗi. Cho nên tiến trình tư tưởng ở Ngài là Tử Duy đúng 
với chánh niệm rồi hoạch định chưởng trình tiến đến hành động. 
Trong tâm thức của Thầy hành động tức là phải hoàn thành. Tôi nhỏ 
đến lời của một triết gia hiện sinh lỗi lạc người Đức, Martin Heidegger: 
*Tinh thế của hành động là hoàn thành (lessence de Fagir, cesl 
laccomplir) (Lettre sur Phumanisme)", Bây giỏ, ngôi Chủa Viên Giác 
đồ số trang nghiêm chiếm lĩnh cả một vùng trồi trên thành phố 
Hannover trở thành hiện thực; đó là một minh chứng của tư tưởng nói 
trên. TỪ lúc thai nghán công trình bằng một kỳ vọng mộng tưởng - tôi 
toan nói với một ảo vọng mở hồ - đến khí bắt tay vào thực hiện 
phưởng án xây dựng do Kiến Trúc Sư Trần Phong Lưu dụ thảo, Thầy 
hoàn toàn thiếu các điều kiện, không tiền, khổng thể lực, thiếu sự hỗ 
trẻ cho vừa tầm vóc ngôi chùa dự cất thế mà với bao nhiệu ý chí, 
nghiệp lo Thầy đổ dồn vào và có thêm được sự hậu thuẫn võ hình, 
hiển thánh của Chư Phật, Thầy đã hoàn thành một kiến trúc vĩ đại 
(cái tử nầy không ngoa chút nào đối với một thiền sử ngoại quốc tuyệt 
nhiên không có một phưởng tiện nào để xây chủa trên xử lạ quê 
người mà tất cả đồng hưởng cũng đều trong cảnh ngộ khó khăn ăn 
nhỏ ở đậu thiếu thốn nởi đất khách). Kiến trác ấy dược xem như một 
thắng cảnh độc đáo hết sức mỹ lệ về văn hóa Việt và văn hóa Phật 
Giáo có một không hai trên thế giỏi ai ai cũng nức lòng ca ngợi. Ngôi 
chủa trổ nên chốn thiền môn cao sang, trang trọng cho Chư Tôn, 
Phật Tử bốn phưởng qui tụ dưới ánh Phật đài mỗi khi có đại lễ hay 
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đến mùa An Cư Kiết Hạ trong tâm thức của nhà sử nắng động vì Đạo 
vì Đởi của chúng ta "Hỗ hành động là phải hoàn thành với bất cứ giá 
nào". Thưởng Tọa cũng đã thú nhận: "Thực ä một công trình dội đã 
vả trdi, một mình mình biết, một mình mình hay“ Thưởng Tọa lại vận. 
dụng ký Ức minh mẫn tưởng thuật tửng biến cố, sự tinh trong việc xây 
cất khổ cực ngôi chủa làm thành mội tác phẩm "Chùa Viên Giác” 
đầy hình ảnh đẹp đề (dày 500 trang) tạo nên văn khổ về sử liệu của 
ngôi chủa cho dư luận tra củu. 

Đấn ngày long trọng Khánh Thành, có đồng đủ các vị, Hòa Thưởng, 
Thưởng Tọa, Đại Đức Tăng Ni, Phật Tử khắp năm châu bốn bể để 
dồn về đành lễ với sự tham dự của các cấp chính quyền địa phưởng 


liên bang và quốc gia Đức cùng các quan sát viễn, phóng viên nhà 


báo ngoại quốc... 

"Vào dịp lễ Thượng L ương, vị Tiến sĩ KƑ sư cố vấn Đức dã tâm sự: 
"không ngủ kiến trúc cổ truyền Việt Nam, tại dã thể hiện tỪ xủa 
nhưng dưỡng nội tân kỷ của nền kiến trúc hậu hiện dại (PosfWodain) 
tất gần với quan niệm thưởng ngoạn của Tây Phường ngày nay và rất 
hải hòa với bao cảnh (anvứonmant) niäc Đức. Thành phố Hannover 
hãnh diện với Trung Tâm PhẬit Giáo này" Và vào dịp lễ Khánh 
Thành, ông đã kết thúc bài phát biểu: "Hợp đúng với đề tài "Con 
Nguồi, Thiên Nhiên và KƑ Thuật" của Hội Chợ Thế GIỎi năm 2000, 
ngôi Chúa Viên Giác chẳng những là quả hướng từn thần của người 
Việt Mam sống tại Đức và ở Âu Châu mà côn là Trung Tâm trao di? 
tâm nh của mọi người thuộc mọi Chủng Tộc và Tôn Giáo” 

Thực không có lới tôn vinh nào tột với hồn nữa! 
_ Nhưng trên tiến trình xây cất, không phải Thầy không gặp nhiều 
chưởng duyên, trở lực thử thách, ý chí, nghị hịc, can trưởng của minh. 
Nào: Thầy xảy chùa làm gì? Ngày xưa Đức Phật đâu có cần chùa? 
Ngài ngồi dưới gốc cây rồi cũng thành Phật! Nào: Thầy cử dem rao 
ông Phật ra xin tiền hoài hoài, Chùa chưa xây thì nhiều ngưỡi hỏi bắt 
dầu xây chưa? - bây giỏ chủa đã bắt đầu xây rồi thì nhiều người hỏi: 
"Chùa xây bao giỏ xong?" - Hỏi sao cũng dễ cả. Chỉ thực hành là khó 
thôi, Ôi miệng dõi đủ lối nói! 


Tôi nhỏ lại lúc tôi sang Mỹ đi thắm vải bà con ngoan đạo vùng 
Fulleaton (Call) cũng có nhà sư đang cất một Niệm Phật Đường to 
lồn. Một bà cũng than phiền: “Thầy củ cắm 5, 3 cây cột bólon chọc 
lên trởi, rồi Thầy để đó ngày này sang tháng nọ Thầy đi quyên tiền bá 
tánh". Bà đâu có hiểu các nhà sử đang suy nghĩ nát óc để tìm ra số 
tiền còn lại hoàn thành công cuộc dỗ dang của mình! Vẫn theo lời 
Thượng Tọa Thích Như Điển thì cách một năm sau, khử Chùa Viên 
Giác đã xây đến nóc thì chính ông cụ đã phản đối Thầy năm trước 
đến hạ lời xin lỗi: : 

- Thưa Thầy, tôi già rồi lầm cẩm nói đâu quên đó, mong Thầy thử lỗi 
cho... 

Và dùng như Thầy đã nhiều lần lặp lại trong các tác phẩm của mình; 
Thầy luôn khẳng định với mọi ngưồi: Thầy là người nông dân, không 
hồn không kém, mọi sự thành đạt của Thầy đều do Phật lực hỗ trở 
mà thành (Chùa Viên Giác - Trang 18). 

Ö trên, chúng tôi có nói đến Thưởng Tọa là nhà lãng mạn tôn giáo. 
Đúng vậy trong tiềm thức và tâm linh Ngài, luôn luôn hiện diện cái 
say đắm lột vi của tính nghệ sĩ hưởng thưởng của nhà đạo sĩ. Trên 
đầy một óc tưởng tưởng, vẽ ra những vùng trồi siêu thoát của nền 
Đạo học cao minh, của Phật Pháp huyền linh, Người ao đốc sống và 
đạt đến tột cùng Chân, Thiện, Mỹ, thỏa mãn tính chất mỏ tộc siêu 
phàm thiêng liêng của mình và ö một vị thiền sư như Ngài, đó là lãng 
mạn tôn giáo, nếu xét theo tâm lý học kết hợp với văn học... 

Gái từ lãng mạn tồn giáo được nêu lên vỏi tất cả ý nghĩa cao quí, 
trang nhã của nỏ. : 
Tôi lại nhỏ đến lới một triết gia hiện sinh Pháp. “M/ sự hoàn thành 
mới chỉ là bắt đầu..." Và tôi lên tưởng đến tâm chỉ, nguyện ưỏc của 
Thầy được củng cố trên mệt căn bản "đam mê" đạo hẹc liên tục và 
trưởng kỳ. Cho nên trong sự nghiệp của Thầy nào xây cất Phật 
Đưỡng, nào sáng tác văn học, văn hóa, ta không hề thấy có sự chung 
cuộc, có sự hoàn thành nào rà đó chỉ là sự bắt đầu của mội sự khởi 
hành khác mà hỏi. Trong sách vỏ của Người, trong ngôn tử của 
Người, trong công nghiệp của Người, không có bóng dáng của hoàng 
hôn, mà chỉ có bình minh và đúng ngọ của hành động, của tâm lực, 
của tâm linh sủng đạo tột với. N 


"Tôi làm việc nhiều lúc quá hãng say, quên dĩ gi2 giấc, ngày thẳng, 
nhủ mội đầu máy xe còn tốt káo phẳng dĩ những loa xe phía sau một 
cách mạnh khỏa, chẳng để ý rằng có nhiều loa xe hUÙ nắt cũ mục vì 
thời gian. Tôi nghĩ rằng ai cũng mạnh như mình, nên chẳng dễ ý đến 
ai cả, MẬI nguõi nào đủ bịnh là tôi có ý lo lắng, nhưng bản bao giỏ 
cũng phải gắng sức lên đổ học lập và làm việc..." (Chùa Viên Giác - 
Trang 332). 


Rồi đây, chúng ta sẽ không lấy làm lạ, nếu ở trên đất Đúc lại có thêm 
một Viên Giác Tự thử 2, thứ 3 nữa, hoặc một ngôi Chủa cũ Viên Giác 
tân trang và khoáng đại hỏn bao giỏ hết, nấu có như thể thì đó là điều 
tự nhiên vì cũng do trí lịc và tính đam mê sáng lạo của Thầy mà 
thành tửu ! 

Albert Camus, văn hào Pháp có nói một lỗi độc đáo: “Tôi biết rằng 
con người có thể làm được những hành dộng phí thường, nhưng nếu 
họ không có duc mội lĩnh cảm say đấm cao qui lột với thúc giục thi 
họ không làm cho lôi chú ý dến họ nữa. Điều lâm cho tôi quan lâm, 
đồ chính là nguồi ta có thể chết và sống vi những gì mà nguÖi ta yêu 
thích. - 

{de sais que homme est capable de grandes actions, mais s'il nest 
pas capable đun grand sentiment, il ne mintéresse plus... Cø quí 
mtinlóresse, cest quon vive et qươn meure de cø qươn aimne (À. 
Gamus). 


Hẻn 20 năm sống cuộc đối ly hưởng trên đất Nhật rồi dến Đức, bằng 
mọi phưởng thức, Người nhất quyết thể hiện tâm ý Đạo học của mình 
hằng tôn thỏ, xem như ngôi sao Bắc Đẩu giúp người tu hành đắc đạo 
thoái vòng luân hồi phiền lụy của kiếp nhân sinh bèo bọt... Tất cả 
biến cố, sự kiện hiện hữu dược ghi lại trong gần 20 tác phẩm dủ mọi 
loại, mọi văn thể, một số được dịch ra Nhật ngử và Đức ngữ = nào về 
giáo dục - truyền giáo - nào về lịch sử Phật Giáo - nào bút kỹ - hồi ký 
- tiểu luận - nào về văn hóa Việt Nam - nào phóng sự du ký - nào tiểu 
thuyết v.v... Tác phẩm nào cũng biểu lộ văn phong đặc biệt của mội 
nhà tụ hành - ý tỉnh siêu thoát thâm sâu lung lĩnh ánh đạo - lời lới lửu 
loát trôi chảy, dễ dàng như nguồn suối tiên tràn đầy đạo vị viên mãn 
lâng lãng mát rợi đang rót xuống trần giới... 

Thưởng Tọa là một nhà học giả, nhà văn hóa lồn (người thông thạo 
cỏ dến 5 ngoại ngữ = Hán, Pháp, Anh, Nhật, Đức...) với đầy dù ý 
nghĩa của tử, dù trong các sách rất khiêm cung người tự xem mình chỉ 
là một tăng sĩ xuất thân tử hoa đồng cỏ nội, miền thôn quê xử Quảng, 
ra đi học đạo từ thuở bé và không bao giả có có hội trau luyện văn tỪ, 
bút pháp... 

Là người làm văn học, chúng tôi xin nhiệt liệt ngưởng mộ văn nghiệp 
của Người mà giá trị văn chưởng nghệ thuật đặc sắc gây một tác 
dụng truyền cảm to lớn đến nhân thế. 

Đoạn văn sau dây ý tình hàm súc có thể được xem như cô đọng cả 
một quan niệm sáng tác môt bản tuyên ngôn ngắn gọn của Thầy tuy 
rất giàn đón nhưng khó có ai thực hiện được: “.. Ở đời đầu có gì tồn 
tại mãi dâu, con ngưÄi, sự vi, còn đó rồi mất dũ, trả đủ rồi già đó, 
sung sưng đó rồi khổ dau cũng dó. Thánh thiện đó rồi lục lụy công 
dũ... ai biết được, ai hiểu đuặc và ai hành dược, mái là việc đáng nói ở 
dồi sau. Nếu chỉ biất mà không hành, dối vải tha nhân và vạn hữu 
cũng chẳng có giá trị gi. 

Cũng chính vị những #ý do nêu trên nên tôi đã cổ gắng viết, viết để 
tại cho dồi, viết cho mình thổ lộ được hết lâm từ của mình ni giấy 
trắng mực dan và viết cho dời sau biết rằng người dĩ trước đã làm 
được những gị.... vì vậy cho nên viết rất cần thiết... "(Vụ Án Mội Người 
Tu} 

Cũng nằm trong quan niệm sáng tác nói trên, Thầy kết thúc tác 
phẩm của mình với một lồi chúc lành thiện tâm và một ldi mỗi gọi 
khoan dung vô cùng khiêm tốn, đúng là cách kết thúc của một nhà 
văn chốn thiền lâm đạo hạnh... 

"Nấu trong tác phẩm này có nơi nào đó làm phiền lông quý dộc giả 
cũng mong Quý vị lượng tình hỷ thủ cho, mà ngồi viết chỉ có một lâm 
nguyện duy nhất là: làm sao lối cho mình, li người, chính lä con 
dhiiäng Bồ Tái đạo vậy... " (Giữa Chồn Cung Vàng). 


Trong 18 tác phẩm của Người, tạo nên một văn nghiệp đồ số, tôi 
may mắn có một số trước mắt và tôi đã nghiên củu với nhản quan 
của một nhà phê bình vô tử của văn học giỏi: 


Trước hết tà tác phẩm trưởng thiên chính yếu: "¿0a Viên Giác”vỗi 

bổ cục phân mính, tâm tình chân thật, lởi hay, ý đẹp, nghĩa đạo lai 
láng. Nội dung phong phú đã thăng hoa để kết tinh nghiệp lực, chứng 
mình thành quả của Người iu danh hậu thế với sử tạo lác một thẳng 
cảnh rất Việt Nam, hiến dâng cho Đức Phật và cho văn hóa của quê 
hưởng ngàn đời nởi xử lạ, chữ đây cách xa vạn vạn trùng dưởng. 
Thầy còn là nhà văn với tất cả ý nghĩa trọn vạn và đúng đắn của tử 
cuốn Tỉnh Đời Nghĩa Đạo, xuất bản năm 1984 đã bảo hiệu sự xuất 
hiện một nhà văn Phải đặc sắc mà tử tiềm thức dậy nguồn cảm hứng, 
thi hỨng thâm sâu, đẹp đẽ với bối cảnh thiền môn tràn đầy thị vị đến 
những quang cảnh lãng đãng phiêu bồng miền thôn dã, có ánh trắng 
lung lình, có chuông chùa thánh thót, với những con người nhập Dạo 
mà cuộc nội chiến lrong tâm trưởng giữa Đối và Đạo có khi diễn ra 
luôn luôn gắt gao hiện hữu vô thưởng. (Nhứ Hạnh Đúc, Hạnh Tâm, 
các nhãn vật trong tiểu thuyết ấy). 

"... Kỹ niệm nảo rồi cũng lủ về dĩ vãng, và thời gian nào rồi cũng dễ 
bỏ mình lại sau lủng để tiến thêm lân một giai doạn khác. Ngọc cũng 
thế tuổi ấu thở với dầy hoa và mộng của đồi chàng đã ra đ, và 
nhưng lại cho chàng một cuộc đồi thanh niên với nhiều ha hẹn 
trong sự học hành nói xt! lạ. 

Chàng đã thi sự xa thành nhố mang nhiều kỷ niệm ấy, xa luôn cả 
học dưỡng, vải tình yêu và tình thưởng của gia dĩnh cúng như của bà 
bạn. Chảng đã đến dây để xây dụng một tưởng lai mà trởng lai ấy 
của chàng có liên hệ mài thiết với ngôi Chúa Đại Giác và sự phụ trụ 
trì trong những năm tháng chàng có mặt tại xử ngướt... "(Trích "Tình Đời 
Nghĩa Đạo” - Thưởng Tợa Thich Như Điển - Trang 14-15). 

Phải chăng đây là điều viễn cảm và tiên trí tiên giác của cậu học sinh 
tê Cưởng thuổ trước thành danh Thượng Tọa Thích Như Điển sau 
nầy? 

... Để rồi "ngày qua rồi lại ngày qua...” 

“Tiếng chuông công phù chiều dã điểm hồi liên tục. Ngọc cáo lử sử 
phụ ra về. Trên dường về, lòng chàng rồn lân một niềm vui khó lá, vui 
không phải vị hồn thiêng khiến chàng ngày ngất mà chính cảnh Thiền 
Ađôn đã ban cho chàng lâm hồn tầng lâng thanh thoái nhạ nhàng... 

.... Thửi gian chả dụï kéo dài hàng muöi mấy năm, những bóng dáng 
Thầy, chúa lần nào thấy hiện về... Có lê sau khí làm xong một dại 
nguyện, dựng lập Chùa Đại Giác tiến tăng độ chúng đã xong, Người 
dã ra dĩ vĩnh viễn... 

... Nguôi quá vâng còn lưu lại cho hậu thế mát tấm qudng sáng mã 
trong suối cuộc đời hành dạo chính sư phụ đã hy si cho tha nhân 
hầu làm trôn hạnh nguyện nguÄi xuất trần thường sử % 

Hình bóng xua của su phụ vẫn côn ngữ trị trong lông hai người dạ tử 
thân thưởng ấy và nhủ vẫn còn hiển hiện dâu dây... Tiếng chuông 
Chủa Đại Giác vẫn thong thả ngân nga sắm chiều hai buổi như. để 
dua khách trần thao mùi Thiền quân mùi lục lụy... 

Giản hoa thiên jƑ bên công Tam Quan, hoa hồng, hoa cúc... vẫn dua 
nhau khoe sắc thắm tui khẩp vưdn chúa, nhưng bóng hình của sử 
phụ giả đây không côn nữa để chủng kiến những thành quả tố! đẹp 
của hai người dệ tử thân yêu lúc hạ sản hành dạo... (Tình Đài Ngĩa 
Đạo - Thưởng Tọa Thích Như Điển - Trang 176-177) 


Nhạc điệu löi văn thanh thoát, nhịp nhàng làm cho lỗi khuyên sau 
dây của một nhà văn Pháp vô cùng hữu lý: %ẩu văn xuôi nào cũng 
phải là một bài thd không có dấu chấm qua hàng"(J. Renard) 


Trích các mẩu văn trên từ tác phẩm của vị Cao tăng Thích Như Điển, 
tôi muốn xem như đó là một bản văn tự truyện rút gọn của nhà sử và 
chính trong tác phẩm Tình Đời Nghĩa Đạo, thế nhân mỗi ý thửc rõ 
nhân duyên nào, nghiệp lực nào hưởng dẫn Người dứi bỏ Đởi để bước 
vào Đạo Pháp. Ö dây cô đọng cả một có số triết lý sâu xa nhiệm mầu 
hiển dưdng thuyết Tam Thế Nhân Quả của nhà Phật vậy, 

"Dục trí tiền thể nhân, kăm sinh thọ giả thị 

Dục trí lai thể quả, kứm sinh tác giả thị" 

(Muốn biết nguyên nhân đổi trước, thì cử xem cuộc đổi hiện giỏ. 
Muốn biết quả đối sau, cử xem việc làm đời nầy thì biết) 

Nấu quả nhiên là đúng lồi dạy trên rút ra tử sách Truyền Đăng Lục 
của Phật thủ iu lại hậu thế thì ai ai cũng phải công nhận rằng hiện 
hữu cái nhân quả ấy và còn trong hiện tại là tất cả sự nghiệp mà Thầy 
cống hiến cho Đạo để giác tha nhân thế đó vậy. 


Viên Giác 93 - 29 


"Người tu không cầu tài. không cầu danh mà cốt chỉ cầu giải thoái 
mà thôi" (Chùa Viên Giác - Trang 213) 

Từ cuốn 7?nh Đài Nghĩa Đạo, tôi còn thèm được trích nhiều hón nữa 
vì văn chưởng lưu loát, nghệ thuật trau luyện, niềm Đạo học, tâm học 
ö tác giả lắng đọng thâm sâu tột vi, thêm nữa, cảm hủng của một 
nhà lăng mạn tôn giáo lại láng có đủ sức cảm hóa người dõi... 

®Sư phụ nhật cành hóa thiên ý lên cao những vào W máÄc trong, rồi 
rầy lên dầu chàng như làm phán gọi sạch bụi trần ai Ngọc sung 
stữïng cảm động và dành lễ sử phụ 3 lay. Sư phụ trao cho chẳng mội 
chiếc áo nhật bình màu nâu và dân đỏ: 

- Kể từ dây con sẽ là hạt nhân của dòng Thích tử, con hãy cố gắng 
đỡ trọn dung tu và chiếc áo này mang màu giải thoái, con hãy mặc 
vào dể tâm trọn hạnh nguyện của một người Tăng sử" 

Ngọc nhỏ lại: Sư phụ dua sát con dao vào mái lóc trên đầu chàng để 
gọt một nhắc dầu tiên rồi dạy.... rồi cạo nhác thử hai. vừa bảo... Đến 
dao thử ba, sử phụ lại bảo... 

Tác trên đầu Ngọc rdi xổi xả xuống trước mi Ngọc như củi bỏ dược 
# nhiều tục luy... "(Tình Đồi Nghĩa Đạo). 

Buổi lễ thế phát diễn ra ði! thành kính trang nghiêm thực thấm thía 
làm sao trong cảnh đạo trưởng! Trong nhiều tác phẩm, vị thiền sử của 
chúng ta quả có một tâm hồn văn nhân thí sĩ hiếm có; cảnh xử lạ quê 
ngưõi làm Người bùi ngủi nhỏ đến cảnh sắc quê hưởng, miền thôn dã, 
ndi có những bà con thân thuộc chí tình của mình còn ở lại đó. Thiên 
nhiên hữu tỉnh xử Quảng luôn luôn trổ lại dưởi ngồi bút của Người vi 
cảm hứng say đấm diễn tả bằng löi văn tràn đầy lưu luyến suốt các 
nẻo dưỡng thế giới mà Người đã di qua: 

*... Tất cả chúng tôi dầu sinh ra tử chốn quê mùa cho nên chúng lôi 
thưởng yấu những nguÄi nông dân chất phác, mặc mạc tay lấm chân 
bùn nhƯ chính thân mình. Chính tôi cùng đã lo cho trâu chó bò ăn 
mỗi ngày khí dĩ học về, vỉ vậy những con bỏ con trâu nơi đây cũng là 
hình ảnh gợi tại nơi lôi những gì thân yêu quen thuộc nhất. Dầu cho 
thời gian có trôi qua, không gian có thay đồi, lôi vẫn là hiện thân của 
chú bá cuỗi trâu, chÂm nón thuở nào của quê hướng xử Quảng. Dẫu 
tôi có ở chúa lo Phật lần tôi vẫn không bao giỏ quân mình là một chủ 
diệu giản đơn của chấn Tổ Đình... 

.. Trên dưỡng dĩ gặp toàn lâ cây trái của quê huởng mình. Nào xoải, 
nào ð, nào mí, nào mãn cầu ta, trái du đủ, chuối đủ loại cũng như 
những trải thâm ngọi ngào mái jm đã tầm cho chuyển hành hướng 
cảng thâm ý nghĩa. Có những cây ml có hàng trăm trái tôi đã chụp 
hình, có những đâm ruộng có trâu đang ăn có củng vải con có nhân 
nhỏ tìm tủa rụng sau múa gặt, tôi cũng đã cổ lâm sao chụp hình cho 
dược dể nhỏ lại mội thối cách đây ba bốn chục năm truốc tôi cũng là 
mội chủ bá nhà quê, rất quen thuộc với những cảnh ruộng đồng nầy. 
Tôi dựng trong ruộng lúa, thám mùi lúa chín, vào buổi chiều thả bộ ra 
cảnh đồng bên cạnh Tu Viên (ö Tích Lan - lồi người viết} để xam 
những con trâu, con bò gắm có nhân nhỏ. Xem những đần có trắng 
tung bay kiện trong bầu trôi. Những chủ ví con vô tử ký ra rầy trong 
vũng nước bùn nhỏ nhữ vui thủ với có cây đồng nội. Tải bi một nắm 
lá cây bùi ngọi để nhủ về người mẹ hiền của quê hướng đã ra dĩ tử 
năm 66. Ngưũi đã có công chăm lo phần vật chất và tính thần cho tội 
khi côn ở tuổi trả ấu niân. 

Thính thoảng tôi ghá vào lối xám chụp hình mật vài luống trầu hay 
bụi sẵn để nhỏ về ngũi cha thân yêu đã ra dĩ vĩnh viễn vào năm 86 
với tuổi thọ 0 năm trưởng. Ngày xua sang thân tôi côn tại thế vẫn 
thưởng hay ăn lrầu húi thuốc, vì vậy khí gặp những hành ảnh này Kỷ 
niệm cũ lại hiện ra. VuUôn nhà tôi cũng có trồng mấy nọc trầu xanh 
bic, thêm mấy cây cau dâm nụ trổ buồng thật xinh xắn, những chiến 
tranh đã làn phá hếi rồi. Mắm 60 và 7† lôi có về lại quê hưởng; những 
những giản bầu xua, cây cau cũ không côn nữa. Quả là thế sự dã di? 
thay. 

Nghe tiếng trâu kêu lôi nhỏ dấn các anh chị rất nhiều; những người 
đã chăm nghề cảy sâu cuốc bẩm đổ ío lắng cho các em mình, đề rồi 
ngày nào dồ cả hai nguöi đều dĩ xuấi gia dầu Phái, ngủ ngân tiên dua 
em mình trong những giọt nước mắt nghẹn ngào. Bà chí cả lôi năm 
nay gần 70 tuổi vẫn còn ở lại quả hưởng xử Quảng nghào nản. Tải 
nhỏ một đạo nọ, lôi đã dĩ lu rồi, về thăm nhá, ghá thăm chị Chị sống 
tảo tần với ngọn bí di rau. Chị đã âm thầm lấy cho mấJ chục dồng 
bạc thật mới để cho cậu em lỬ phố Hội trở về. Chững ấy tiền chắc chị 
phải bán íf nhất lả vài chục gánh rau muống mới có dược... 


30 - Viên Giác 


.. Đừng duÄi những cội Bồ Đà sum suê cành lá, lôi nhủ về cây da 
chủ Đình và cây da Miẫu Cây Kán ngày cũ. Chính những nơi này tôi 
đã có hàng ngàn lần qua lại mỗi khi theo mẹ dĩ chợ hay dĩ học ở 
trưởng làng... 

Tôi cũng có thể cây bửa được, nhưng những nông dân ở dây (tiên 
cánh đồng phía sau một 1u Viên ở Tích Lan) chỉ mứm cuỗi khi tôi ra 
dấu muốn lâm việc ấy, Tất cả rồi cũng trôi qua dĩ, với lôi chỉ côn lai 
một tấm lòng cho (Quê Hướng, Dân Tộc và Đạo Pháp..." (Giữa Chốn 
Gung Vàng - trang 148-149) 


Ai đã từng sống nẻi thôn dã thời niên thiếu ở miền quê nước Việt mới 
cảm thông đậm đà vải những hoài niệm trìu mến khó quản mà tác giả 
đã diễn tả qua đoạn văn rất đẹp nói trên... 

Tử mối tình yêu thiên nhiên say đấm - một yếu lố căn bản của trưởng 
phải văn học lãng mạn! - Thiền sử của chúng ta trịc cảm bằng một 
hưởng nội vô thức đến tỉnh thưởng nhỏ Quê Hưởng, Đất Nước dạt 
dào, đến tình yêu Đạo Pháp thiêng liêng là cả một tiến trình tình cảm 
liên hoàn khép kín. Về tâm lý học, đó là những sự kiện đặc biệt, vô 
hình ẩn náu sôi động trong quả tìm và trí óc của một nhà đạo học 
thiên phú kết thành một chuỗi kim cưởng tâm lỉnh huyền diệu sáng 
chỏi dưởi bóng Phật. 


Rồi trong một tác phẩm khác Thầy viết: 

".. Cầu nguyên cho đất nuỐc thật sự an bình, nguời nguöi đầu dược 
an lạc để mang lại niềm ln và sự sống cho nhau và mong mội ngày 
không xa sẽ trở về lại đất mẹ thân yêu để thấm lũy tre xanh và con 
dường màn dẫn về chốn cũ" (Vụ Án Một Ngưõi Tu} 

Thật là những ngôn tử bình dị mà thấm thía của con tim đi thẳng vào 
lòng ngưồi chứ không phải lý luận của trí tuệ trang nghiêm long trọng. 
Thầy nói đến tấm lòng cho Quê Hưởng, Dân Tộc, Đạo Pháp và cầu 
mong lrồ về trong hòa bình, an lạc với niềm tin và sự] sống... chỉ có 
thế, Ô nói Thầy, tất cả các ý niệm đạo lý ấy sung mẫn tuy đơn giản - 
ta hãy dọc ý nghĩa giữa 2 dòng chữ - là do sự nuôi dưỡng trưởng kỳ 
một mối tĩnh yêu nước vững bền, sắt đá chống bạo lực, cuồng lín của 
bọn người phi nghĩa, vô đạo mà vốn là một nhà tu hiền đức, Thầy 
không muốn minh giải thêm bảng những đanh từ cường điệu đầy 
cưởng khí, trực diện, có màu sắc dấu tranh. Tâm thức hiện hữu của 
Người làm cho tôi liên tưởng đến những gì mà bà ,letsum Puma, người 
Cứ sĩ phụ nữ Tây Tạng, em ruột của Đức Đạt Lai Lạt Ma đã trình bày 
mỗi đây trong Tạp chí Paris Match, Paris, với nhà báo của Tạp chí 
này ngày 18.4.96. 

- Nhà báo Paris Match: Thưa Bà, cái tai họa của dân Tây Tạng (ý 
nói: bị Trang Cộng xâm chiếm) phải chăng là một điều may mắn võ 
củng để thế giới biết rõ hỏn về dân tộc Bà và nhất là tìm hiểu về Đạo 
Phật một cách tưởng tận hỏn nửa? 

: Bà Jetsum Puma: Các người Tây Tạng chắc chắn phải vô cùng. biết 
ủn tất cá thể giỏi đã nồng nniet tiếp đón hộ. Những theo lôi nghĩ, sự 
mất mát to lồn nhất đối với một con người là nỗi đau xót của họ phải 
mất quê hưởng, nỏi chôn nhau cắt rốn của họ mà phải lia bỏ. Chúng 
tôi cuối cùng rồi phải cảm nhận rằng đó là do nghiệp báo tập thể bất 
thiện của dân tộc Tây Tạng trước kia dẫn họ đến hậu quả bị đái là 
ngày nay họ bị duổi ra khỏi Đất Nước minh. Do đỏ, bây giỏ chúng tôi 
phải suy nghiệm cẩn thận trước khi hành động để tạo nên một nghiệp 
lực tập thể toàn thiện hông sau nầy có thể trở về sinh sống trên quê 
hưởng yêu quí của minh. 

- Nhà bảo: Và chứng đó, những người Tây Tạng sẽ là dân tộc đầu 
tiên trong lịch sử thế giới thành công trong cuộc đấu tranh trô về Tổ 
Quốc họ mà không cần đến sử dụng vũ khí, có phải thế không, thửa 
Bả? Còn những danh tử như chính trị, ty khai, ý thức hệ có ý nghĩa ra 
sao đối với những người Tây Tạng lưởng hay giáo? 

- Bà Jletsum Puma: Lý do chính, chúng tôi không còn dược ở trên 
Đất Nước chúng tôi là một lý do chính trị. Những mỗi người Tây Tạng 
chúng tôi phải ý thức rằng nhất định có một ngày nào đó, chúng tôi sẽ 
trỏ về quê hưởng chúng tôi và ngay tử bảy giỏ trong cuộc sống lưu 
vọng, chúng tôi phải chịu trách nhiệm tất cả về công cuộc bảo tồn lý 
lịch và tôn giáo của mình. Không phải vì cuồng tín hay vì lý do nào 
khác mà chúng tôi quyết thực hiện cho được việc ấy mà chính là vì 
đất nước Tây Tạng chúng tôi bây giỏ đây hoàn toàn bị phá hủy, bởi 
nhà cầm quyền Trung Quốc. 


- Nhà báo: Như trong trưởng hp đất nước của Bà thì danh tử ý thức 
hệ có dưng hợp được với tư tưởng Phật Giáo không, thưa Bà? 

- Bà ,jJetsum Puma: Chính tết lý Phật Giáo đã hưởng dẫn sinh mệnh 
quốc gia chúng tôi và còn bảo tồn cuộc sống chúng tôi ngày nay đó 
ông. 

- Nhà báo: Tôi cũng nghĩ như thế, bởi vì khi dùng hai tiếng triết lý, Bà 
cũng như chúng tôi nhận thức rằng trong nội dung của tử, có ý nghĩa 
khôn ngoan, hiền minh, cẩn trọng, còn nấu dùng danh tử ý thức hệ thỉ 
không làm sao ta thấy dược diều ấy. 

Tâm thức của Bà Jetsum Puma, người Cư sĩ lúu vong em Đức Phật 
Sống, quả không khác chút nào với vị Thiền sư Thích Như Điển của 
chúng ta trong các sách của Thầy. 

Cuốn Vụ Án Một Người Tu tàm cho tôi say mê thưởng thức vì lồi 
văn đầy khả năng thuyết phục, ý tÚ sắc bón, cách kốt cấu gồm nhiều 
nạn điểm (gút) và giải nạn thật lý thú. Tất cả đổi thoại, thuật sự của 
tửng chỉ tiết trong nhân duyên quả báo, bằng câu chuyện được chêm 
vào, để giải đáp bằng nghiệp lực, bảng hành, bằng thức v.v... của 
Phật lý rất ứ là uyên bác mà vỏ cùng thực nghiệm nhân tiền, Để 
truyền Đạo và chỉnh Đồi. 

Trong truyện trước hết Thầy kể lại với ngòi bút một nhà văn lão luyện 
các câu chuyện hàm oan kim cổ người đổi thưởng hay nhắc đến, 
thích thú và đầy hấp dẫn. Nào chuyện Mỗi Oan Thị Kinh, Quan Âm 
Diệu Thiện, Thoát Vòng Tục Lụy, Thiên Kim Tiểu Thư... rồi đến vài 
tiểu thuyết hiện kim đượm mũi (hiền vị nhúng không phải để biểu 
dưởng tỉnh hoa Phật Giáo mà ngược lại nửa là khác... nhủ ¿an vá 
Điệp và Hồn Buẩm Md Tiên. 

Nỗi Oan Thị Kính nêu lên "oan trái không cần biện bạch. Vì còn biện 
bạch là nhân ngã chưa xả. Đúng là hạnh của Bồ Tát Quan Âm". 

Triết lý Phật ở dây có một cái gì phức hợp, hài hòa hơn chủ nghĩa 
khắc kỷ, khổ hạnh đầy nhẫn nhục thụ động của Schopenhauer và 
Epictỏta phường Tây đó vậy, những phướng Đông cao thưởng, nhắn 
bản và đẹp hỏn nhiều! 


Cuốn "Vụ Án Một Người Tu", cũng lại là một nỗi hàm oan đầy vẻ lân 
thời! Tôi xin dành hửng thú bất ngõ cho người đọc tác phẩm mà 
không kể lại ở đây! Cuối cùng than öï! trên nấm mộ của nhắn vật 
chính là nạn nhận của nỗi hàm oan ấy phát hiện lá thứ sám hối hèn 
nhát của kẻ tội nhân đích thực. 

Các sách của Thầy là những pho kim chỉ nam dạy thế nhân lẽ sống 
đạo, sống đồi. Độc giả tIm hiểu, suy nghiệm, học hỏi muôn ngàn lỏi 
hay ý đẹp về phưởng cách tu dưỡng bản thân tìm về nẻo Đạo hoặc 
nhiều thái độ xử thế, tiếp vải, ứng sự hớp với luân lý, đạo dúc hằng 
ngày hỏng "rèn luyện tâm chí, kiểm điểm thân tâm của chính mình để 
ở đối hay đạo cũng thế, mình sống ra người có nhân cách và dắc 
nhân tâm"."..... 7ô không muốn nói đạo đức học hoặc luân lý học nổi 
dây. Nhưng nói như thế cũng để cảnh tĩnh bởi chính mình và dể đũi 
sau, nếu có dệ kử nhìn lại quảng Thầy đã dĩ trước mà học hỏi được # 
nhiều không? (Chùa Viên Giác - Trang 335) 

... tây tạo cho mình giống nhữ giọt mật, để mọi người đầu có ích lợi 
thị họ sẽ tự dâng dấn với mình và đứng nân làm con ong chỉ chuyên 
đï hút mật của những loài hoa khác. 

Vĩ thế cho nân người lu cũng cần phải bố thí nữa, chủ không phải chỉ 
khuyên cho Phật TỬ bố thí không là đu. Minh phải thể hiện mọi hành 
động tành để hưởng dẫn tâm mình và cũng chính là dể cho người 
khác noi theo. Hãy có lòng thưởng yêu rộng rãi, không nên chỉ có đệ 
tử của mình môi dược lưu lâm, mà hãy dối xử với những dệ tử khác 
cũng vậy. 

Cho dấn con vật cũng thế. Có nhiều con vật dến với con người một 
cách tự nhiên, thân thiện. Hồi cũng con vật d6, nó không dám đến 
người dùng kế bên. Vỉ lẽ dễ hiểu là con người dừng kế bên không có 
tâm thương nó. 

Đến cây cỏ cũng thế. Có nhiều người trồng cây rất xính tốt. Vĩ ngưgï 
ấy có tâm thưởng Áo, chấm sóc cho cây có. Ngược lại có nhiều người 
trồng cây nào cũng chất, dẫu cho trước đã dam cây thật lối về nhà 
trồng. 

TỪ trulc đến dây tôi đã nêu ra một số ví dụ tử con người cho đến vạn 
vật, sự việc, cây có hoa lá v.v... cũng không ngoài mục dịch giới thiêu 
với quý vị một nghệ thuật và một nhân cách ấy. Đó tả dtn giản, hài 
hòa, biết người, biết ta. Hlây nhìn vào nội tâm mình dể quản chiếu 
ding sai nhiều hẳn là lo đf nhìn phía ngoài. Vĩ bên ngoài không cần 


nhìn chúng ta cũng có thể thấy. Chỉ bên trong là khó thấy mả thôi... 
(Tinh Đổi Nghĩa Đạo) 


Nhưng có một câu chuyện Thầy thuật lại trong "Vự Ấn MộI Ngôi Tu" 
(Trang 71-72) giữa hai nhà sư Tịnh Đạo và Tịnh Thưởng làm tôi thích 
thú và say sửa suy nghiệm trong cái thế thiền vị tập trung tâm ý để 
cảm nhận về xúc, về thúc, vẽ tạo nghiệp của Phật Pháp - đối chiếu 
vỏi thuyết hiện sinh, hữu ngã và võ ngã siêu việt, cái hữu thể và vô 
thể trong nhân tính của triết gia lỗi lạc người Pháp J. Paul Sartre và 
người Đúc là M. Heidegger. 

Đọc xong mẫu chuyện sau nầy, xin mọi người dừng lại để trầm mặc 
suy cầu mà tìm hiểu triết lý Phải vô cùng cao siêu! (suy cầu = tử cái 
đã biết mà tìm hiểu cái chưa biết): 


- Đây là một câu chuyên thiền 

- Thiền cũng có chuyện tình sao? 

- Sao huynh hỏi gÌ lạ vậy? Ỏ dâu tại chẳng có tỉnh. Điều quan trọng 
la mình có chiến thắng duc nó hay không chủ 

Câu chuyện dược bãi đầu như sau: 

Một Thầy, một trò dĩ hóa duyên về. Trên duồng chẳng may gặp múa 
bão, nước sông dâng lên nhanh quá, trdi dã tối và xa xa bên bở sông 
kia có mội mỹ nhân dang đừng chủ dù; nhưng dD lại không có. VỊ Sư 
Cả mới hỏi cô la rằng: 

- CÔ tiuốn tŸ đâu? 

- Đạ, tiên nữ muốn sang sông những chẳng có đủ. 

- Vậy lôi sẽ giúp cô. 

- Ngài giúp tôi bằng cách náo? 

+ Cô hãy lao lân lng tôi công và tôi bởi qua sông. 

Trong khí âng Thầy làm dộng tác xăn quần, dua tay nải cho đệ tử 
xách, còn mình thì công nàng mỹ nữ ấy qua sông. Người học trò thấy 
khó chịu quá và muốn cản; nhưng thấy Thầy đã làm, thôi cử để cho 
Thầy mình làm. 

Khi qua bên kia bở sông, vị Sư Cả để nàng xuống, nàng cảm dn rồi 
dí tiến tục. Trong khí đó người dệ tử cử thắc mắc hoài, tại sao lâu nay 
Thầy mình giữ giỏi tính nghiệm như thế mà bây giả gặp nữ sắc Ngài 
lại chẳng xa dĩ thi chủ, mà côn quá gần nữa. Ôi cha, mô Phật, sao 
mà nổi da gà quả, 

Người dộ tử thao sau Thầy mình cử môi lần muốn hỏi thì bị tống 
dâng hắng của Thầy làm ái lại, nên lại thôi. Khí và đến chùa, đã ba 
ngày sau, người đệ tử ăn ngủ không yên. Một hâm gỗ cửa xin vào 
phòng Thầy trình bày diều nghỉ của mừnh. * 

- Được, con củ nói! Sư phụ ôn lồn bảo, 

- Bạch Thầy! Con thấy Thầy lâu nay lu hành tính tấn chẳng phạm 
giải nào. Nhưng cách đây 3 hôm sao Thầy công người dân bà đẹp Ấy 
sang sông vậy? 

- Thầy bảo. Thầy đã để người dân bà ấy lại bà sông bên kia đã ba 
hôm rồi. Tại sao chủ còn công người dàn bà ấy về dây lâm gi? Tại 
sao lâu vậy, chủ không buông thả cô ta ra? 

Nguài đệ tJ nghe Thầy mình trả lời đâm ra chói với (Quả thật người 
công cô gái ấy, chính là lâm chấp trước của mình, chỉ dâu phải của 
Thậy mình. Trong khi Thầy cũng, như không công. Côn mình không 
công mà lại hóa ra công mãi, 

Người đệ tử quay ra khỏi phòng và tiếp lục suy niệm về lời dạy của 
Thầy mình. 

Mỗi xem qua câu chuyện dẫn ỏ trên, tưởng là một mầu chuyện dạy 
đời như bao nhiêu câu chuyện thông thưởng khác, nhưng ở đây, tiến 
trình giác ngộ của bậc Sư phụ đạt đến cải thức, cái Đạo của Lão Tử 
cộng với sự bài trữ Tâm vô minh và ái dục của trần tục, theo thuyết lý 
Thập Nhị Nhân Duyên của nhà Phật... 

Xin trích thêm của Thầy một mẫu chuyện: 

Sau đây là bốn điều răn dạy của Đúc Phật mỗi xéi qua ta nghĩ rằng 
không có gì bí hiểm và cao siêu lắm... tôi dành cho độc giả sự bất 
ngỏ qua lới giải đáp rất hữu lý của tác giả trong cuốn "Chùa Viên 
Giác" mà các bạn sẽ tìm đọc để thưởng thức nhiều hỏn. 

Ngày xưa Đức Phật dạy: Trong cuộc đổi nầy có 4 điều phải lưu tâm. 
Đó là: 

1. Một đăm lúa nhỏ 
A2 Một con rắn dậc 
3. Mới vị hoàng tử nhỏ 
4. Một vị Sa Dị trẻ tuổi... 
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Ä ai một câu chuyện nữa về tâm lý học mà Thầy da lặp lại trong các 
sách của Thầy để giáo hóa thể nhân: 

"W#W ông Giáo sử Tâm ý học, một hôm vào lập không mang sách vở 
„w cả, chỉ tÙ một tô giấy trắng và một cây búi den. Sau khi thầy trỏ đã 
chão hội nhau, ông ta lấy cây viết đan, chấm lên một chấm nhỏ dâm 
kiên tà giấy trắng, đoạn ông gia cao lên cho mọi người thấy và bắt 

- ác anh chị am sữnh viên có thấy gì dây không? 

-~ lạ, chúng em có thất. 

- Phấy gi? 

~ Thấy một chấm đen. 

- Các anh chỉ am thấy nhủ thế là chua hoàn loàn đúng hãy döi cách 
min dị. T2 giấy trắng cũng nhủ cái bay cái dạp của người khác mả 
húng ta dễ quân dĩ, hay cố tình quân dĩ, trong khí chấm mụa đen 
nhỏ có một chút xíu cũng giống như lỗi nhỏ của con người thì chúng 


ša dễ thấy vô cùng. Nếu chúng ta aí cũng dừng tử quan điểm chấm ` 


se: ấy để nhìn và phê phản sự việc, tá ra trong tâm chúng la toàn là 
hưng với den thì việc nhận xét của chúng ta về một di tổng nào 
tt nó mang đầy lính chất thành kiến, làm sao công bình được và 
hong nắng bài học hôm nay sẽ giúp cho các anh chỉ em về sau nầy 
#tong cuộc sống hàng ngày... (Chùa Viên Giác) 

Nói theo triết lý, thì đây là cả một bài học về nhận thức luận của con 
người nhưng cũng là một bài giảng về luận lý và đạo đức thực hành 
nữa. 

Tu trung, trong các tác phẩm của Thầy, nhất là cuốn Chủa Viên 
Giác, Thầy truyền cho các đệ tử vô số bài học đơn giản mà rất quí 
giá của Đức Phật nhất là cho hàng đệ tử xuất gia cũng như lại gia 
thấy rõ con dường ngộ dạo: nào bổn phận hoảng pháp lỏi sanh của 
ngưồi Tăng sĩ, bổn phận hộ tì Tam Bảo của người Cư sĩ tại gia... 
Thầy giải thích thế nào là bổn phận của một Tỳ Kheo đi khất thực, thế 
nào là Lỗ Hoàn Nguyện, theo thuật ngữ của nhà Thiền còn gọi là Lễ 
Đăng Són nửa, Nhất nhất tử các ý niệm căn bản của Phật Đạo đến 
các suy tử triết lý cao siêu của văn hóa Đông Phưởng, người biện giải 
tưởng tận trong 19 tác phẩm của mình. Bao nhiêu ldi vàng ngọc của 
một nhà văn hỏa, nhà truyền giáo và truyền đạo. Văn dĩ tải Đạo là thế 
đó. Tiếng "Đạo" ở đây có 2 nghĩa vừa nằm trong ý nghĩa tôn giáo, vửa 
bao gồm nhận thức Đạo dức... Cố nhiên vị Thiền sử của chúng ta 
trong việc giáo hóa tha nhân và đồng đạo, chỉ chọn con đưởng "tâm 
phục" đạo phục và nhất thiết loại trử con đướng "lực phục" vậy... 

Ö trên, tôi có trích rất nhiều văn ở cuốn “Gia Chấn Cung Vàng” 
mội ký sự hành hưởng của Thầy rất đặc sắc về nội dung tư tưởng lẫn 
nghệ thuật hình thúc. 

Quả đúng, trong cuộc đổi trong tâm thúc của Thầy Thích Như Điển, 
sống là hành đạo, là hoạt động, là kiến tạo, là viết, là ĐI... 

Người xuất thân qui y lúc 13 tuổi, tu học và học xong Ban Tú Tài ỏ 
quê nhà Đất Quảng. Về sau sang du học tại Nhật Bản, tốt nghiệp lại 
Đại Học Teiltvo và Risso Tokyo rồi tiếp tục học đạo tại chùa Nhận 
Bản Honyuji Japan. Thế rồi Thầy rời Nhật sang ĐỨc và do nhân 
duyên tiền định, Thầy ở lại Đức... Thầy đi Ấn Độ, Tích Lan, Gia Nã 
Đại và nhiều nước khác. Lúc tôi đang viết thiên Tham Luận này thì 
qua điện đàm, Thầy cho biết Thầy vừa di Nga và Nhật về, vào cuối 
tháng 4.96... Con người Thầy luôn luôn bềnh bồng trên mây đió 
nhưng tâm giới Thầy thưởng thích bay vào các tầng cao vỗi với của 
chóp Bồ Đề ð Vưởn Lộc Uyến võ hình... 

Các nhà văn nổi tiếng nước ngoài như Albert Londres, Paul Louis 
Courrier, Gomerset Mangham... di, đi khắp năm châu bốn bể để lim 
nguồn văn hứng lạ, cảm giác mạnh làm nội dung cho sự sáng tác đa 
dạng của mình. Còn Thầy dừng bước ndi thâm són cùng cốc ở quê 
người nởi nào có chùa chiền, Phật đài như Ấn Độ, Tích Lan, Nhật... 
để tự mắt mình nhận rõ những nát đặc thủ nởi đường xa, xử lạ hỏng 
đối chiếu, suy nghiệm, bổ sung kiến thức ở các bậc Cao Tăng đắc 
đạo nước ngoài, do đó bồi dưồng Đức Tin trên con đưởng ngộ đạo và 
truyền đạo. 

Thực khó tìm thấy vị chân tu nào du hành, hành hưởng nhiều nhự 
Thầy Thích Như Điển. Đúng là "Đường Không Biân Giữ (1) "Nào 
Đạo Võ Cùng", “Gia Chấn Cung Vàng' (2) 

{1+2) = Nhan đề các tác phẩm của Người. 


.. Hòa Thưởng Viện Trưởng người Tích Lan hỏi tôi: 
- Qua đây thấy có diều gi lạ? 
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Tài đáp lại rằng: 

- Bạch Ngài Con qua đầy học được cái vô ngã và học rất nhiều về 
cái lánh không, 

Ngài cưöi và hỏi lại, những gì thuộc về vô ngã và những di thuộc về 
tảánh không? 

Tôi thong thả đáp: 

- Bạch Ngài, chính con và Đại Đức đây xuất thân từ chỗn ruộng 
đồng, rồi nhd Phát phán mà dược học hỏi đồ dây, rồi cũng do sự học 
vấn mà thành người cho Đởi cho Đạo; những khi qua đây rồi con 
thấy nó cũng như không. Bằng cấp như Ngài, Trấn sĩ Pal, Phạn ngữ 
và Triết học mà cũng sống tại chốn ruộng đồng này, vui với dần hậu 
học, chẳng thấy có mội chút gì xa la với quần chúng. Quả con đã học 
về từnh thần vô ngã, vị tha của Ngài rấi nhiều... (Giữa Chỗn Cung Vàng) 
Trong các sách của Thầy - gần 20 cuốn - hỗ có dịp là Thầy cắn dặn 
kẻ tu hành phải lo bố thí cho tha nhân. Phải có lòng thưởng yêu rộng 
rãi mà phải có cái tâm thưởng yêu ngay đến các con vật, và có cây 
hoa lá... 

"Trái lai, khuynh hưởng nhập thể ngày nay của Đạo Phải mạnh hỏn; 
nghĩa là người Tăng sĩ phải dĩ vào dồi thục sự cha xẻ khổ dau với 
cuộc đời, thao tính thần Bồ Tái dạo... 

Nguii lu phải là người thưởng dũï thực sự. chủ không phải kẻ bị dõi 
chắn bỏ rồi mới dĩ tụ. V? có thưởng dồi mới dám hy sinh hạnh phúc cá 
nhân của mình để giận đ3 tha nhân, có thường dời mới lăn xả vào khổ 
dau và chuyển hóa khổ dau thành hạnh phúc an: đực... (Chùa Viên Giác 
- Trang 447-448) 


Thưởng Tọa thuyết pháp về Khổ Đế, nói nôm na là khổ lựy của ngưỡi 
đổi - Ngưồõi truyền bá cái đạo từ bí tức là đức thưởng người, lòng nhân 
đối vôi chúng sinh... 

Là một đệ tử, Người nối tiếp lời dạy của Đức Phật cao minh để làm 
sáng lỗ giáo lý, bởi lẽ thỏi thưởng, nhà nghiên cứu nhận định rằng 
Nho giáo là triết lý dấn thân, tư tưởng Lão Giáo là triết học lạc quan, 
còn tư tưởng Phật Giáo là tỉ tưởng bị quan, yếm thế... Mới nhìn qua, 
hai tử tưởng tuy có vẻ mâu thuẫn nhau nhưng đều nhắm vào mục 
dích giúp con người vưdi qua khỏi lẽ thưởng của Hóa sinh và vòng 
dau khổ của thế nhân, một đẳng tiến đến chỗ tiêu điêu siêu thoát, 
một đằng đi vào nởi tịch diệt hứ vô... 

Phật cực tả cái khổ võ hạn của người đời: "Nước mắt chúng sinh 
trong 3 nghin thế giỏi, đam tích chủa lại còn nhiều hỏn là nước trong 
bốn bể". Do đó, Đức Phật bảo các đệ tử: "Này các đệ tử, ta nói cho 
mà biết, nước ngoài bể khỏi chỉ có một vị là mặn, đạo ta dạy dây 
cũng chỉ có một vị là vị giải thoát vậy”. 

Nhắc đến khổ lụy và từ bi mà Thưởng Tọa Thích Như Điển lửu luyến 
giải bảy nh một điệp khúc, một đạo trưởng ca trong các sách của 
Thầy tôi nhỏ lỗi luận bàn của Đức Đạt Lai Lạt Ma trong một tác phẩm 
mới nhất của Ngài, "Samsâra" nhà xuất bản Prá aux Clezs, Paris, 
tháng 1.1996, trong sách ấy, Ngài thuyết giảng về sự sống, si] chết, 
sự tái sinh và nói đến Đau Khổ của chủng sinh, gồm có 3 loại: loại 
đau khổ chung như đau khổ về tỉnh thần, về thể chất... loại đau khổ 
do nhận thức sai lầm về những thay đổi giả tạo (due aux faux 
changements)... loại đau khổ đo một cuộc sống bị trói buộc bởi nhiều 
điều kiện... Thực là khó hiểu vì Ngài không giảng rõ thêm nữa... Còn 
về từ bị, Ngài khẳng định rằng giáo lý Phật chủ yếu được xây dựng 
trên bài học Tử Bi tạo thành triết thuyết cỏ bản của Phật Giáo... Con 
người tử nguyên thủy có bẩm chất - thiên tính tử bí - chúng sinh phải 
thưởng yêu đồng loại như người mẹ yêu đứa con độc nhất của mình 
(Samsära - Trang 104)... "Chính nhỏ triết thuyết Tử Bi mà Phật đạo là 
mệt kho tàng của nhân loại - Ngài nói tiếp". Và Ngài nói thêm: Chính 
vì lẽ đó, đạo Phật chẳng những là một tôn giáo mà còn là khoa học 
của trí tuệ (la sciance de l'esprif) nữa... 

Trong một sách khác nhan đề: "Cuộc Sống Của Chúng Ta" )la vie 
øsí à nous - do Albin Michel Paris xuất bản - 1996) tưởng thuật cuộc 
phòng vấn Đức Đạt Lai Lạt Ma do Ký giả Onaki Fabien thực hiện. 

Ngài trình bày về sự truyền bá Phật Giáo trước đây khá lâu ở Tây 
Phương không được phổ cập và thuận lới lắm. Và lại tin theo Phật đạo 
là hoàn toàn do mỗi cá nhân tìm hiểu và chấp nhận, chở không ai bắt 
buộc vì bản chất tôn giáo nầy hiếu tịnh và hòa bình không lôi kéo 
người về minh như các hình thức truyền giáo khác. Do đó mà hiện 
nay nhiều người Âu-Mỹ vẫn chứa hiểu rõ về giáo lý nhà Phật. Và tồi 
Đức Đại Lai Lạt Ma kể câu chuyện sau đây: 


Một người phụ nữ vào thập niên 1960, sau khi chứng kiến cảnh tưởng 
một số phụ nữ Tây Tạng bị đưa di đắp con đường dưới chân dãy núi 
Kulu ở Trung Quốc, đã đến hỏi Ngài với giọng rất thành thực và võ 
cùng cảm động: "Thưa Ngài, tôi không hiểu sao đám người đàn bà ấy 
làm việc trong những điều kiện hết sức cực nhọc như thế mà miệng 
họ luôn luôn vẫn ca bát, reo hồ vui vẻ. Tôi cảm thấy lội nghiệp cho họ 
quá, đến bắt khóc lên được! hón nữa, tôi còn biết chắc rằng họ không 
tin thao một tôn giáo nào cả. Thực đáng thưởng! Giọng nói của bà 
quá dỗi chân thực". 

Rồi Đức Đạt Lai Lại Ma nói thêm với nhà báo F. Onaki: "Bà ta không 
biết rằng cái điều mà bà ta tưởng rằng họ ca hát vui vẻ chính đó là họ 
vừa lao động vừa đọc kinh cầu nguyện đấy! Còn theo Bà, tin theo 
một tôn giáo nào tức là công nhận có Đức Chúa Trời. Và đối với Bà 
thì nhất định điều ấy là một chân lý bất di dịch (La vie asf à nous - 
Trang 110) 

Thực giống với câu trả lồi sau đây của Thượng Tọa Thích Nhử Điển 
khi Người được hỏi Giáo Hội có gồi người như Thầy đến đây để truyền 
giáo không? 

* Xin quí vị an tâm. Vĩ Đạo Phải không chủ trưởng bằng con dường 
truyền giáo để tạo ra số tín dồ cho đông. Ai tin Đạo Phải và Đ Phật 
thị hãy theo. Ai không lừi cũng không sao. Vĩ Đức Phật có dạy: Tín la 
mà không hiểu ta lúc là hủy bán la vậy..." 

Trong nhiều buổi giảng, Thầy đã nói với nhiều ngưài Dúc: 

- \ếu ngày xua Đức Phật sinh tại Âu Châu, có lẽ tất cả quí vị đều là 
Phật TỦ... chẳng may vi Phật sinh ra tại Ấn Độ nên đến gần 2.600 
năm sau, quí vị mỗi có cỏ duyên lim hiểu đến. Cũng chẳng muộn 
máng đầu... 

... Quý vị dừng lo ngai gì cả. Vì dạo Phái tả dạo thể hiện tình thương, 
chối từ bạo lực, ai thích thì theo, không thích thí xin tự liên không đến 
chùa Không có mội diều kiện nào buộc rằng cả... 

... Phật Giáo như mội cây dại thụ, gốc rễ nằm tại Á Châu và chắc 
chắn hoa ấy sẽ dâm chồi nẩy lộc tại Âu-Mỹ. Mặc dâu Phật Giáo 
không dĩ tuyền dạo; những dạo Phật nhủ một bầu không khí cảng 
ngày cảng lan rộng dần... (Giữa Chốn Cung Vàng) 


€© húng tôi viết đến trang cuối của thiên Tham Luận nầy về 
Thầy Thích Như Điển mà vẫn chưa thỏa mãn vì không làm 
sao diễn tả hết ý tỉnh, cảm xúc, suy nghĩ của chân tâm mình đối vải 
công nghiệp mà Thầy đã cống hiến cho Đạo, cho Đởi! cho cả tâm 
linh và văn hỏa Việt Nam! Đúng như Thầy đã nhiều lần tâm sự: “Bảo 
rằng chúng ta đã xa quê hưởng rồi, chúng ta phải dựng lại một quê 
hưởng mới nổi đây mà thiếu ngôi chùa thì không thể đước. Vì hình 
bóng của ngôi chùa là linh hồn của dân lộc, cho nên lôi mới phải 
dựng ngôi Viên Giác Tự này...". Tôi xin thêm: Ngôi chùa còn là sinh 
mệnh của văn hóa, giống nòi tiếp nối tử thời Văn Lang dựng nước đến 
thời Đại Việt huy hoàng và mãi đến bây gið, ở hải ngoại, trong hoàn 
cảnh iu vong của tất cả chúng ta. NgƯỠi xửa có nói: 0D đ0i C086 
điều bất hủ là lập công, lập đức, lập ngôn". Nởi vị Thiền sử của chúng 
la, tính thần tam lập ấy đã thăng hoa để kết tinh mầu nhiệm thành 
một ngôi chùa tuyệt mỹ dưới vòm trởi Đức Quốc (lập công), cùng với 
gần 20 táo phẩm đủ văn thể Thầy sáng tác bằng tiếng Việt, tiếng 
Đức, tiếng Nhật (lập ngôn), chất chứa và truyền dạy bao diều hay, ý 
tưởng đẹp, bổ ích cho nhân tâm, thể đạo (lập đúc). 


Lỡi nguyện cầu của Thầy, chúng tôi có trích ra nêu ở đầu thiên Tham 
Luận - là "sống lâm cha xong bản phận". đỏn giản vô cùng nhưng cao 
trạng, đầy thiện tâm, thiện ý làm sao! Bổn phận, Thầy nâu lên cho 
mình, chính là thiên chức của một vị Thiền sư đối với quê hướng, dân 
tộc, Đất Nước, đối với Đời, đối với Đạo vậy. Thầy đã nêu lên Đạo 
sống con người nằm trong nền Văn Hóa Viột, đúng với lỏi dạy của 
Dịch Kinh = Hình nhỉ hạ đã vị chỉ khí - Hinh nhỉ thưởng đã vị chỉ 
dạo. Nghĩa là: tử cái hình chất trở xuống gọi là khí (hdu hình, vật 
chất, tử cái hình chất trở lên gọi là Đạo (vô hình, tĩnh thần; đạo lý, 
Trồi Đất...). 

Cuộc đổi của chúng ta bay vào nhử hành trình của ánh sảng... 

Nhưng mỗi nguồi chúng ta dĩ qua để lại một dấu chân. 

Dấu chân văn hóa. 

Đấu chân chúng ta dĩ rồi sẽ trẻ thành đường... 


Tiết Quí Xuân Bính Tý 


"T0)j† 0ï PA 


(Dưởng bệnh) 


„ Hồng Nhiên 


trọng đến sức khỏa của người dân. Tùy theo từng quốc 
gia, các bảo hiểm về sức khỏe hoặc hưu bổng dã thành 
lập những trung tâm điều trị chuyên khoa (Fachklinik) cho những 
người bệnh sau thöi kỹ giải phẫu hoặc kém súc khỏe. 

Người viết bài này đang sống trên nước Đức nên bài viết nói về nởi 
điều trị ð đây. 


Ỉ | ầu hết các nước văn mình Âu Mỹ ngày nay đều chú 


Phong trào đi Kur ở hãng tôi giống như ngày xưa ở quê mình người ta 
nuôi Cúc hoặc nuôi gà Mỹ. Những năm trước thị "tại rai" đ những 
người tuổi sắp về hưu, sau nầy có nhiều cặp vỏ chồng xin đi Kur 
chung giếng như đi nghỉ hè (Kur Uriaub). 

Vẻ chồng muốn đi Kur chung phải có cùng một thử bệnh. Khi bác sĩ 
nhà (Hausarzt} dã đồng ý, hoặc có thêm một bác sĩ chuyên khoa 
{Facharzt) xác định bệnh thỉ vị này sẽ giới thiệu bạn đến có quan bảo 
hiểm sức khỏe ở nởi cử ngụ (Krankenversicherung), tại đây họ đứa 
cho bạn một tập hồ sở, bạn điền vào và họ sẽ chuyển hồ sở nầy tới 
LVA (Landesversicherung Anteil bảo hiểm về hưu bổng ö Tiểu Bang), 

Nếu hồ sở của bạn đước chấp thuận thì LVA sẽ giỏi thiệu cho bạn 
nẻi đến để trị hoặc dưỡng bệnh, đồng thời cỏ quan này gởi cho bạn 
một tập hồ sở phải điền vào để đưa cho cỏ quan nởi bạn đang làm 
việc (nếu là người đi làm), một phiếu đưa cho bảo hiểm sức khỏe ở 
địa phưởng và một phiếu đưa cho bác sĩ nhà. Nhưng tất cả hồ sở này 
bạn giữ yên đó chữ một thỡi gian nữa, nơi bạn đến dưỡng bệnh 
{Kurklinik) sẽ cho bạn biết ngày di, chừng đó bạn sẽ gối hồ sở cho có 
quan bạn làm việc và ở đây họ sẽ chuyển tiếp hồ sở cho bạn.  : 

Trung bình thổi gian điều trị ð Kurkiinik là 4 tuần lễ, nếu có trưởng 
hộp đặc biệt Bác eĩ ð Kur đôi hỏi thêm một thời gian nữa thì tối đa 6 
tuần. Các phí tổn về di chuyển, diều trị  Kurklinik đều do LVA dài 
thọ. Nếu bạn là người hưởng thất nghiệp hoặc xã hội thị bạn không 
phải trả một khoản tiền nào hết. Bạn là người đi làm thì tùy (heo mức 
lưởng, bạn phải trả tối đa 12 DM mỗi ngày. 

Tuy nhiên, phần nhiều người Việt Nam sống trên nước Đức không 
thích đi dưỡng bệnh theo kiểu này, Vì ngưồi lồn tuổi không giỏi tiếng 
Đức nên ngại tiếp xúc với người Đức trong thới gian lâu dài (4 đến 6 
tuần). Kế đến là vấn đồ ăn uống. 5 

Còn người bản xử? Không hẳn người Đức nào di làm lâu năm hoặc 
bệnh hoạn họ cũng xin đi Kur. Đồng nghiệp của nhà tôi có những 
người di làm 30 đến 40 năm, đã lồn tuổi, đau bệnh thì họ di bác sĩ, 
nghỉ ð nhà hai ba tuần, nhưng hỏi tại sao không đi Kur thì họ lắc đầu 
"không thích”. 

Còn tôi, trước đây 10 năm cũng đã đi Kur một lần rồi. Tôi đi dưỡng 
bệnh mà thường xuyên bị mất ngủ, đồ ăn có nhiều calori nhưng tôi ăn 
không dược, 

Bốn tuần "thành thởi" chẳng lên được ký nào. 

Sau 10 năm, con cái của chúng tôi đã trưởng thành, sức khỏe mỗi 
ngày kém đi, ngày nay không bằng hôm qua và cũng không làm sao 
bằng 10 năm về trước. 

Đem việc này đề nghị với nhà lôi, tôi còn "thêm mắm đặm muổi". 
Nào đi Kur anh sẽ có thi giỏ đọc sách, đọc báo, học thêm tiếng Đức 


| và còn có thì giỏ để viết lách nữa, Nhà tôi miễn cưởng đồng ý. 


Hồ sở của chúng tôi đã chuyển đến LVA hồi cuối tháng 4, mãi đến 
cuối tháng †0 chúng tôi mới "khăn gói lên đường", Sở dĩ có sự chậm 
trễ nầy vì hai lý do : l 
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- Nhà tôi không có giấy giới thiệu của bác sĩ chuyên khoa về xưởng 
(Facharzt tùr OthopaedIe} , 

- Kurklinik nởi chúng tôi đến họ không biết chúng tôi là vợ chồng 
(không cùng một họ} nên ngày di không củng một thởi gian. 

Sau cùng, chúng tôi được đi chung vào ngày 25.10.95 ö một Kinik 
tận miền Nam gần biên giới Thụy Sĩ. 


Ngày 25.10.1995 

Nguyên (bạn của con lôi) đến dưa chúng tôi ra nhà ga lúc 6 giả 45 
phút, chúng tôi mang mỗi người một xách tay, còn hai vali quần áo và 
những thử cần thiết thị chúng tôi đã gời đi ngày trước. 

Lên xe lửa lúc 7 giả 03, phải đổi xe ở ba trạm (Mũngler, KöIn và 
Freiburg). Qua khỏi Köln thì đường rầy song song với con sông 
Rhein. Phía bên kia sông là những đồi núi, trên sườn đồi thoai thoải 
những cánh đồng trồng nho - Màu xanh biếc của rửng nho trong mùa 
Hè không còn nửa, giờ đã chuyển sang màu vàng úa, cũng có nhiều 
nỏi cây cối đứng trỏ vỏ, mặc cho lá úa đã vội lia cảnh. Đó là dấu hiệu 
của mùa Đông sắp đến. 

Hết qua phố rồi lại xuyên qua những cảnh đồng, nởi nào cũng có nhà 
cửa của dân chúng. Thỉnh thoảng trên chót núi hoặc trên đỉnh đồi còn 
có những lâu đài, những nhà xưa cổ. Xã hội Đức rất hay, không để 
người dân sống chen chúc ở thành phố nên rất du đãi người sống ở 
thôn quê để không có những ruộng đồng bỏ hoang. 

Xe lửa đến Freiburg thị trởi mụa, mưa không nặng hội nhúng "rỉ rã”, 
làm cho lử khách chồn chân. Chúng tôi không là người lử khách 
nhưng trong dạ cũng cảm thấy nao nao. Chài mới xa Lingen có 7 
tiếng đồng hồ mà tâm tử không ổn, dù Lingen không phải thật sự là 
quê hưởng của chúng tôi. 

Ý nghĩ này bị cắt đứt khi xe lửa vừa đừng và chúng tôi phải nhanh 
chân (xe lửa đến Freiburg trễ †10 phút) tìm 
chuyến chuyển tiếp về Seebrugg. 

Xe lửa này giống như "tàu chở" nên dừng 
lại trên nhiều ga nhỏ. Có lúc xe dừng ở 
trạm mà không có người xuống cũng 
chẳng có ai lên. Xe lửa chạy xuyên qua 
vùng dồi núi, bên này là vách núi bên kia 
vực thẩm, nhìn xuống hố sâu tôi cũng thấy 
nổi da gà. Nhà tôi thì "than vẫn thổ dài". 

- Nếu đi một mình thì anh tưởng như minh 
là tù nhân bị đưa lưu đây. 

Tôi thầm nghĩ "nếu bị lửu dày mà hai vợ 
chồng cùng di thi chắc cũng không đến 
nổi..". Ý nghĩ này tôi không nói ra vì 
không phải lúc. 

Bầu trỏi vẫn đục, củn mưa còn dai dẳng 
nhưng trên đoạn đường sắp tới có nhiều 
thẳng cảnh cũng là nởi nghỉ hè của du khách thích yên tĩnh nhữ hỗ 
Tiisee, hồ Schluchsee và Seebrugg. Chúng tôi xuống ô trạm cuối 
củng này. Chiếc xe bus ð Kurklinik đang chồ sẵn tại đây, tài xế là một 
người đàn bà khoảng 40 tuổi, bà ta ngỏ qua ngó lại, mặt mày kém vui, 
bà nói : 

- Sao Ít quá vậy! Bà hỏi cho có chuyện chứ có ai biết dược mà trả lỗi. 

Lúc nhìn lại chiếc xe bus của bà tôi mới hiểu ra; xe 50 chỗ ngồi mà 
khách có 6. Khi mọi người bước lên xe, bà kiểm danh sách một lần 
nữa, thấy tấm "Karte" của chúng tôi tử Lingen gồi xuống cho bà, bất 
chút bà mừng rỏ. 

- Ông bà ð Lingen à! Hồi nhỏ tôi cũng ở đó, đến lúc lấy bằng xe bus 
tôi mới về đây làm việc. 

Xe bụs chạy quanh co lên đồi, xuống dốc và làng Höchenschwand 
đã hiện ra. Có 6 người trên xe mà cũng ngửng 5 chỗ, các hành khách 
kia cũng là những người đi Kur những khác chỗ. Chúng tôi xuống sau 
củng. Bà tài xế nói : 

- Tỏi rồi, ông bà vào đó. Hẹn sẽ gặp lại. : 

Sau khi trình diện với ông Quản lý Kurklinik, chúng tôi được dưa lên 
tầng hai để nhận chỗ ở. Phòng của chúng tôi rộng độ 25 mát vuông, 
có đầy đủ tiện nghỉ giống như ở khách sạn. 

Cô hưởng dẫn viên chỉ hai cái vali, vui vẻ nói : 

- Hành lý của ông bà, có dúng không? 

Chiều hôm ấy, ông Quản lý (chúng tôi vưi miệng gọi là Lý Quảng) nói 

chuyện với nhóm người mới tổi (15 ngưồi} ö phòng ăn, uống trà và ăn 
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bánh ngọt. Sau đó ông Bác sĩ trưởng hướng dẫn chúng tôi đi xem các 
phòng ở đây, Phòng tập thể dục, hồ tắm, nói làm Massage, phòng 
xoa bóp bằng điện, phòng các bác sĩ, phòng chụp hình bảng quang 
tuyển, phòng thể dục bằng xe đạp. Ngoài ra còn có những phòng giải 
trí như ; bóng bàn, vũ cầu v.v... 

Nhiều phòng và nhiều chỗ quá, thôi thì nghe đại khải chững nào 
"đụng trận” mỏi tính sau. 


Ngày 26. 10. 1995 

Chúng tôi thức dậy sóm, vệ sinh cá nhân và làm theo chưởng trình 
của những người mới đến. 

Lúc 6 giỏ 30 phút chúng tôi tuần tự tới Labor để thử máu, đo máu và 
đi khám bệnh ở phòng Bác sĩ. Suốt buổi sáng hôm đó và dến 3 giỏ 
chiều chúng tôi mỗi người nhận được một tấm “Karte" màu vàng. Bên 
trong có ghi thỏi khỏa biểu cho thổi gian 4 tuần lễ, Mỗi ngày trung 
bình tử 6 đến 8 môn và tùy theo môn có thối gian khác nhau, ít nhất 
15 phút và dài nhất 30 phút. 

Hồi mỗi nhận thỏi khỏa biểu ai nấy đều lo lắng sở tập không kịp giỏ, 
nhưng sau vải ngày quen đi mỏi thấy thoải mái hỏn. 

Lúc sắp di, chúng tôi dem theo rất nhiều sách, tự điển vì đây là cở 
hội để dọc sách và viết lai rai, Nhưng bây giờ mới biết ý muốn của 
mình chắc khó thực hiện. 


Ngay thủ ba 3ï. 10.1895 
Thấm thoắt đã một tuần trôi qua, tôi có cái nhìn tổng quát. Kurklinik 
này có tên là Rehaklinik (ndi phục hồi sức khỏe), Fachklinik Túr 
Orthopaedia (chuyên khoa về xưởng) und Physikalische Therapie (và 
phương pháp trị liệu bằng vật lý học). Hồchenscnwand 79862. Tọa 
lạc trên một đồi cao 1.015 mét. Ò đây chưa tới 4.000 dân cư những 
có độ 5 Kurklinik cho các chuyên khoa trị 
liệu khác nhau, ngoài ra còn có nhiều 
khách sạn, nhà trọ, nhà hàng, quán rượu, 
quản cà phê... 
Cả làng này chỉ có hai siêu thị nhỏ, giá 
cũng không mắc lắm, không có chở trởi 
vào cuối tuần. Ö đây, tôi để ý nhiều 
chuyện cũng thấy vui. Thí dụ như ra ngoài 
đường vào buổi chiều thì nhiều người qua 
lại trên tất cả các con đường, phần đông là 
người lồn tuổi, Trồng họ thật thư thái và 
nhàn nhã. s 

Nhưng nhìn kỹ lại là những người ð các 
Kur ra đi dạo để nhìn cảnh vật hoặc mua 
thêm chút ít đồ cần thiết. Họ lới dụng thời 
gian 4 tuần lễ này để nghỉ ngởi, đó cũng là 
một sự đồn bù xứng đáng cho những người 
hằng ngày vì quá lao tâm, lao lực đã kém di sức khỏe. 

Về lại Kurklinik, mỗi lần chúng tôi đi khám Bác sĩ hoặc có dịp dị 
ngang dây. Mặc dù có hẹn giờ khám bệnh, nhưng khi tối nơi chúng tôi 
cũng lâm vào cảnh chỗ đội, bác sĩ cử thấy mặt mình thi nói “chỏ một 
chút", củ hết bác sĩ rồi y tá, rồi chuyên viên chạy tới, chạy lui lúc nào 
cũng lẫn xăn, bận rộn trông thật buồn cưới. 

Tôi được biết Rehaklinik nầy hiện diện trên 23 năm (1972) với một 
dãy nhà có 3 tầng lầu và đến tháng 9 năm 1995 có thêm một dãy nhà 
mổi xây phía bên kia đường, cũng ba tầng lầu. Tổng cộng khoảng 
250 phòng, 50 phỏng là văn phòng làm việc và tập luyện, còn lại 200 
phòng vừa là phòng ngủ dõi và chiếc cho các bệnh nhân. Trung bình 
mỗi tuần vào ngày thủ ba, thử tư và thử năm có khoảng 50 người ra 
về vào buổi sáng và buổi trưa cũng bằng số người đỏ tới. 

Chuyện gặp gỏ, quen biết, kết thân và chia tay ai về nhà nấy là 
chuyện thưởng tình. Tôi ví dụ như một siêu thị vữa mỏ cửa, khi cần thì 
người ta lổi mua đồ, mua xong ra về rồi người khác tỏi. CỬ như vậy 
diễn tiến mãi. Tuy nhiên, thỉnh thoảng trên báo chí cũng có đề cập 
đến những chuyện xảy ra sau những vụ di Kur. Vợ chồng lục đục vì 
người vd hoặc người chồng sau khi di Kur về đã say mê kẻ khác. Rồi 
đến chuyện ly thân, ly dị v.v... 

Nhớ lại, lúc vữa mới đến dây, rất nhiều cặp mắt đã chăm chú nhìn 
chúng tôi, vì có thể ở Kurklinik này chúng tôi là người Việt Nam đầu 
tiên đến đây dưỡng bệnh. Nhưng không sao, trước lạ sau quen và 
người Việt Nam mình còn có câu "ma cũ ăn hiếp ma mới", L.úc mới tỏi 


nhóm người chúng tôi là "ma mới", sau một tuần thi cũng dược làm 
"ma cũ” như ai. 

Nhìn chung về mặt tình cảm của gần 100 nhân viên phục vụ nói đây, 
tử ông Chafarzt (Bác sĩ trưởng) đến các cô lau chủi đối vỏi chúng tôi 
rất vui vẻ đôi khi còn hỏi han tâm tỉnh với nhau. Có lần ông "Lý 
Quảng" gặp chúng tôi ở ngoài đưởng, ông dùng lại trò chuyện và hỏi 
chúng tôi có gặp trổ ngại hoặc khó khăn gi thì ở đây họ sẵn sàng 
giúp đỏ. 

Ô Kurklinik này, có trên 200 người đến dưỡng bệnh, phần đồng là số 
người tử 40 tuổi trở lên, tuy nhiên có những cô cậu rất trẻ tuổi cũng 
đến trị bệnh nởi đây, Ngoài ra, còn có một số người già trên 60 tuổi, 
chống nạng, đẩy xe hoặc ngồi xe lên, Một ban y tá trẻ săn sóc những 
người này, thay phiên nhau trực 24 trên 24. 

Chiều hôm đó, nhà tối đi dạo và trổ về phòng gặp tôi "báo cáo”. 

- Có một bà mới tới, bà đấy theo xe để đi cho vững, con trai của bà 
xách mấy vali đồ về phòng, còn con dâu và hai đứa cháu dìu bà di, 
thật là một gia đình tốt, con cái thưởng yêu bà mẹ, rất hiếm có trong 
xã hội này. 


Ngày †1.11.1985 

Làng Höchenschwand thuộc tiểu bang Baden Wũrtlembherg dược 
nghỉ lễ hôm nay (lễ Allerheiligen của tiểu bang có nhiều ngưới dân 
theo dạo Thiên Chúa) nên nhân viên làm việc ä đây duiiác nghỉ cũng 
như chúng tôi không phải tập luyện gì hết. Riêng ban nấu ăn (15 
người), ban lau chủi (15 người) vẫn làm việc như hằng ngày. Chúng 
tôi di dạo, gặp bà mới tổi ngày hôm qua, nhà lôi nói nhỏ "bà này hôm 
qua anh kể đỏ". Chúng tôi dừng lại hỏi thắm mới biết bà đến từ một 
làng nhỏ ở gần Ulm và Augsburg. Biết chúng tôi là người Á Châu nên 
bà hỏi qua phưởng pháp trị liệu về châm củu. Bà nói "trước đây 3 năm 
bà giải phẫu ở cổ, sau dó thì đường gân chạy đài tới chân càng ngày 
cảng dau nhÚc và yếu nên bà cần phải đẩy theo xe để tựa vào mới có 
thể đi đước". Y tá khuyên bà không nên đi dạo một mình. Tôi hỏi số 
phòng và thầm nghĩ “sau này tôi có thể giúp gi được cho bà không?” 
Ò giữa làng Höchenschwand nởi cao nhất có mội cái nhà thỏ kiến 
trúc theo Ấn Độ và phía trước nhà thổ có 2 tấm bia bằng đá khắc tên 
của các chiến sĩ đã bỏ mình trong trận đại chiến thứ nhất (1914- 
1918). Chung quanh nhà thö có một nghĩa trang nhỏ, nhưng trông rất 
đẹp, mỗi gia đình người chết có một tấm bia khác kiểu; nhưng kiểu 
nào xem cũng đẹp. VI hôm nay là ngày lễ nên có nhiều người viếng 
mộ thân nhân, bồng hoa đủ màu sắc. Nhà tôi còn dốc ao. 
- Chết mà chôn ở đây cũng vui hỏn nghĩa trang ö trong rửng hoặc xa 
thành phổ. 


Thủ bảy 4.11.1995 
Ngày cuối tuần, chúng tôi dự định đi Waldshut cho biết (Waldshut là 
một thành phố nhỏ, nằm sát biên giới Thụy Sĩ), Tử Hồchenschwand 


đến Waldshut 18 km. Sáng sểm chết nhìn ra cảnh đồng và các rừng 
thông phủ đầy tuyết, lạnh dưới O độ. Những cột và cây sắt ở bên 
ngoài hồ lắm bị đông đá, hàn chỉ mấy ngày trước các cô dọn phòng 
nói với tôi "nên di dạo, đừng chö cuối tuần tuyết rồi, lạnh lắm”. 

Sực nhỏ tôi hứa với bà Spring (tên của bà đẩy xe, 70 tuổi mà chúng 
tôi đã quen mấy hôm rồi), mua giùm bà 15 tấm thiệp có tem. Thế là 
chúng tôi mặc đồ ấm và di tỏi siêu thị gần đó, dưỡng không xa nhưng 
dốc rất khó đi. Tôi bám lấy nhà tôi. 

- Đỏ, bà thấy không? Lúc nào cũng có tôi bên cạnh để lo cho bà, còn 
đòi gì nữa, kiếp trước bà có tu nên mới gặp tôi đó. 

Đưa thiệp và tam cho bà Spring ở tầng 1, bà cám ổn và cho tôi 10 
DM, lôi tử chối. 

- Chuyện nhỏ không đáng gỉ, bà yên tâm. 

Bà dứa mãi và bắt buộc lôi phải nhận tiền. Vì mình không giỏi tiếng 
Đức để lử chối quanh co, tôi nói ; 

- Nấu tôi lấy tiền của bà thỉ sòng phẳng và tôi cũng không bao giỏ tới 
thăm bà nữa, tôi giúp bà vì tỉnh cảm chữ không cần phải trở bằng 
tiền. 

Từ đó về sau tôi mua giùm bà tổng cộng gần 50 tấm thiệp nỏi 
Kurldinik làng Hỗchenschwand v.v..+Đêm nào bà cũng ngồi viết thiệp 
gỗi đi cho con cái, anh chị, bà con hàng xóm lắng giồng, luôn cả 
những người quen hồi còn ở nhà thưởng. 

Con gái bà điện thoại khuyên "má phải nghỉ ngỏi để dưỡng sức" Bà 
cưỡi (đó cũng là tình cảm của bà lúc nào cũng nhớ tới người thân), 


Bây giồ, bà hiểu ý tôi và cũng từ đó về sau ngày nào tôi cũng bỏ ra 
một vài tiếng đồng hồ để đưa bà đi dạo. 

Nhiều lúc ngẫm nghĩ tại sao tôi lại thích bà? Có thể vì nhận xét đầu 
tiên của nhà tôi là con cháu của bà rất có hiếu (chủ không phải thấy 
nhà sang bắt quảng làm họ, sau nầy tôi mới biết gia định bà rất giàu), 
bà nói chuyện chậm rãi dễ nghe. Lần đầu tôi tới thăm, bà kể một 
mạch. 

"Gia đình tôi ð vùng quê có tên là Gundremmingen, tôi có 10 anh 
em, 8 trai và 2 gái. Trong trận đại chiến thử hai 3 người anh vào quân 
đội và tất cả đều chết ở Leningrad. Mẹ tôi buồn rầu nên mất di vào 
lúc tôi 18 tuổi. Tử đó tôi phải thay người để phụ với cha chăn nuôi súc 
vật. Sau đỏ tôi lập gia dinh với người cùng quê. Tôi có 2 người con : 
một trai và một gái. 

Con trai đã 50 tuổi, chủ một-hãng điện ở gần UIm (Đức) có 200 nhân 

viên và một hãng ö Lingarn hủn với người bản xử, có 120 nhân công. 
Con gái tôi 42 tuổi, có gia dinh và được hai cháu. Mười năm về trước, 
cháu nội tôi {19 tuổi) đã bị tại nạn xe hởi mà chốt, còn đứa cháu gái 
27 tuổi vừa mới lập gia đỉnh". Bà lại nghẹn ngào "Tôi thưởng thẳng 
cháu nội quá, mỗi lần nó ra khỏi nhà thì hay ngó lại vẫy tay chào lôi, 
bây giỏ thì... " 
Tôi an ủi bả : 
- Gia đình nào cũng có những việc xảy ra ngoài ý muốn. Trước 10 
năm gia đình bà đã bất hạnh vì mất đi dứa cháu, nhưng bù lại các 
con, rễ của bà đã có địa vị trong xã hội và phước đức của bà có con, 
dâu, rể thưởng yêu chăm sóc cho bà. 

Bà chót vui và tiếp theo : 

- Con dâu của tôi rất bận rộn việc nhà, việc hãng xưởng nhưng hằng 
ngày nó đều lởi dọn dẹp nhà cửa và đem đồ ăn tới cho tôi. Thật là 
hiểu thảo. 

Tôi được biết dâu của bà gốc người Ungarn và dứa cháu gái có 
chồng người Hy Lạp. Đó cũng là lý do bà thích tôi. 

Trửa hôm ấy, mặc dủ tuyết chưa tan và ngoài trỏi vẫn còn lạnh 
những chúng tôi vẫn quyết định đi Waldshut. Xe bus ở vùng Baden- 
Sữa đang trong mùa hạ giá vào ngày lễ và cuối tuần. Mỗi vé chỉ có 5 
DM hoặc vẻ gia đình 8 DM, bạn có thể ngồi suốt ngày và lần xuống 
bao nhiêu trạm cũng được. Thế là chúng tôi mua vé gia đình. Xe bụe 
rồi khỏi Höchenschwand chạy ngang qua những cánh đồng tuyết phủ 
trắng xóa. Waldshut là thành phố nằm sát biên giổi Thụy Sĩ, người ö 
đây trông cũng thật thà chất phác, chỉ có phát âm theo miền Nam rất 
khó nghe (cũng giống như giọng Huế của người Việt Nam mình). Tôi 
ở thành phố Lingen mỗi khi đến các thành phố lồn đôi khi mình có 
mặc cảm "nhà quê", những bảy giỏ nhìn các làng mạc ở đây thì chỗ 
mình ở cũng không đến nỗi nào. Người Việt Nam có câu "nhỉn lên 
không bằng ai, nhìn xuống không ai bằng", Thành phố Waldshut, nỏi 
trung tâm có hai dãy phố xưa nhưng trông rất sạch sẽ và đẹp, nhồ 
dường di chỉnh giữa rộng rãi giống như một công viên, các siêu thị 
buôn bán tấp nập. Chở trời nằm giữa hai dãy phố; bán bánh ngọt, trái 
cây và rau cài. Người mua đa số là những người Thụy Sĩ ö gần biên 
giới Đức vì giá cả ở đây có nhiều thử rẻ hỏn. 

Đảo qua một vòng, chụp vải tấm ảnh lưu niệm, chúng tôi lại ra trạm 
xe bus về Hồchenschwand. Tổi sổm 20 phút, ngồi ngắm núi non và 
xe cễ chạy qua lại trên mặt đường. Nhà tôi nói nhỏ với tôi "nhìn kìa, 
cô gái ngồi bên kia ghế bảng có cái túi vải giống của mình quá”. Nhỏ 
vậy tôi mới chú ý đến cô ta, Cô này tuổi tác độ ba mười, ăn mặc cũng 
bình thưởng như những cô khác, nhưng không hiểu vì sao miệng cô 
nói luôn tôi nghe mà chẳng biết cô nói gì và nói với ai. Những người 
chung quanh cũng đang chăm chú nhìn cô. Nhà tôi nói : 

- Có thể cô ta đang thực tập để thí vấn đáp mội môn gì đó. 

Lúc lên xe bus có rất đông người, vữa ngồi vừa dửng chật cả xe, cô 
ta lên sau cùng. Các trạm xe kế tiếp cũng có kẻ lên người xuống, cô 
dúng gần ông tài xế nói liên miên, có lễ vì bức bội nên trạm sau ông 
kéo cô ta bỏ xuống dưỡng, mặc cô kêu réo, chỉ chỏ, xe liếp tục chạy. 
Các hành khách đứng gần bên ôm nhau, khoan khoái giống như 
người thoát nạn. Người Việt Nam có câu "Bảy mưới chứa gọi mình 
lành", chúng tôi đã chứng kiến, thấy bất nhẫn quá. Một mình cô đứng 
ở trạm xe dọc đường ngập tuyết, lạnh lẽo, nếu ch chuyến xe tiếp 
cũng mất gần 2 giỏ sau. Liệu ông tài xế khác có đủ kiên nhẫn để chỗ 
một hành khách mất bình thường không? Tôi nghĩ mãi chuyện này 
mà xe bus đã về tôi phố hồi nào không hay. 


Viên Giác 93 - 35 


Ò Kurkiinik mỗi tuần chúng tôi đi khám bệnh, cân và do máu một lần, 
Tưởng đâu tập luyện, ăn uống, dĩ dạo thánh thởi, sung sướng quá: thì 


sẽ lên cân, Không ngõ mới có tuần lễ đầu tôi xuống 2 kg, máu xuống . 


thấp, cô y tá phải đo dĩ đo lại hai ba lần. Bà Bác sĩ hỏi lôi, tôi cử ngập 
ngừng không muốn nói, nhưng cuối cùng phải nói thật, vị tôi không ăn 
được đồ ăn lạnh vào buổi chiều. Bà Bác sĩ điện thoại qua ban nấu ăn, 
tại đây có hai cô kiểm soát về lượng Calorie ăn uống hãng ngày. Tôi 
đã trình bày với bà là tôi không muốn làm phiền bạn nấu ăn lo cho 
riêng tôi. Viết đến đây tôi nhớ đã có lần tôi đọc bài Ăn Chay của chị 
Lê Thị Bạch Nga (trong quyển Đạo và Đởi do chùa Viên Giác xuất 
bàn) “Miếng Ăn Là Miếng Xấu. Nói la Thật Xấu Hổ”. Câu nầy lôi 
hoàn toàn đồng ý vỏi tác giả, vì tôi cũng nghĩ y chang như vậy. 
Nhưng chuyện đã lỏ, chẳng đặng đững.. Nhà bếp nấu cho tôi một tô 
Súp vào buổi chiều. Những đồ ăn Đức và người Đức nấu theo khẩu vị 
của mình thì cũng chịu thôi. Vài ngày sau tôi cho nhà bấp biết tôi 
muốn ăn bình thưởng như tất cả mọi người. 

Buổi trưa, tôi đang nằm đọc sách, chợt! điện thoại reo. Bên kia đầu 
dây: 

- Spring đầy. Tôi bịnh quá. 

Không cần suy nghĩ, tôi nói ngay: 

- Bà chủ, tôi ti ngay. 

Gác điện thoại, tôi chạy một mạch xuống tầng dưỏi, số phòng 106. 
Mò cửa phòng tôi thấy bà Spring vẫn nằm trên giưỡng, bà nói với tôi: 

- Tử lúc đi Bác sĩ (8 giủ sáng) tới giỏ, chân tôi tê cứng, mất hết cảm 
giác, chắc tôi phải ngồi xe lăn quá (giọng nói của bà thật buồn). 

Tôi an ủi bà: 

- Không dâu, bà không thể nào ngồi xe lăn, Còn y tá, họ có giúp cho 
bà được gì không? 

- Có, y tá có đem cảm trưa tôi đây và nó hạn bốn giỏ sau sẽ tối. 

Tôi để chân bà ngay thẳng và nói: 

- Tôi sẽ xoa bóp cho bà, hy vọng bà sẽ di được, cũng không cần 
phải đẩy xe. 

Bà buồn buồn: 

- Mầy an ủi tao hoài, hôm qua mầy nói sẽ cầu nguyện Chúa và Phật 
bạn phước cho tao đi được”, Nhưng... 

Tôi bắt qua chuyện khác: 

- Y tá có đưa đầu xoa bóp cho bà không? 

- Hạ nói không được xài dầu. 

Tôi làm thỉnh, không dám làm tài khôn đem dầu nước xanh xoa báp 
cho bà. 

Xoa bóp khi khởi tôi không hy vọng gì, những có thể vì tỉnh thưởng 
của tôi sẽ đem lại sự ấm áp cho bà. 

Bà Spring kể lại hồi trưa, con gái điện thoại cho bà, biết bà đĩ không 
dược nó io lắm nên nó nói "tao gọi mầy tới coi mầy có giúp gì được 
không?". À. Thì ra câu chuyện quen biết giữa bà và tôi bà đã kể hết 
cho con của bà nghe rồi. 

Tôi cũng kể cho bà nghe một chuyện: 

"Ngày truốc (1978) ông xã nhà tôi nằm bệnh viện, cùng phòng vỏi 
một ông già người Đức. Hai người đều giải phẩu về xưởng sống, ông 
ta lớn tuổi yếu hdn nên nhà tôi thưởng hay giúp đổ ông những lúc 
không có y tá, như mặc quần áo, mang giày vỏ v.v... 

Đến lúc nhà tôi xuất viện thì ông khóc và nói: 

- Tao biết khi mầy về rồi thi có ngưồi khác tới, những tao chắc họ 
không có những tỉnh cảm giống như mầy. 

Nhà tôi cảm động và an ủi ông: 

- - Khi ông về rồi thì có vợ và các con sẵn sóc ông. Còn tôi, cô về nhà 
thì cũng cô đón vì vợ và con tôi còn j đảo, chưa biết thởi gian nào 
mới được đoàn tụ. 

Ông căn dặn nhà tôi: 

- Chững nào vợ con của mầy sang Đức thì nhỏ báo tin cho tao biết. 
Nói xong, ông viết cho nhà tôi địa chỉ và số điện thoại của ông. 
Thời gian sau, khi tôi và hai cháu qua Đức thì nhà tôi viết thư báo tin 
cho ôn+ bà Meyer (tên ông giả Đúc) biết. Ông bà mới chúng tôi đến 
thăm nhà và cũng vì tĩnh cảm đậm đà mà ông bà Meyer đã nhận 
chúng tôi làm con nuôi. Và cũng từ đó đến nay chúng tôi có cha mẹ 
nuôi. Gia định ông bà sống ở miền quê, hiền lành và chất phác. Điều 
nầy cũng cho chúng tôi một nhận xét người sống ở miền quê, dủ ở xử 
nào cũng thật thà hỏn người ở thành phổ. 

Mãi đến bây giö, hãng năm chúng tôi tối thắm ông bà vào dịp lễ 
Giáng Sinh, quà cáp của chúng tôi cũng giống như của con cái dam 
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về biểu cha mẹ, ngược lại cha mẹ nuôi cũng đã chuẩn bị quả cáp cho 
chúng tôi đem về ăn Tết" 

Bà Spring miễn man theo dỗi câu chuyện. Chót bà cầm tay tôi: 

- Mầy cũng giống như con gái taovậy. 

Tôi lặng lẽ xoa bép cho bà, những cử chỉ, ánh mắt tru mến của bà 
nhìn tôi, bất giác tôi cảm nhận bà giống như mẹ hiền của tôi ngày 
trước. Có thể vị sự trùng hợp nầy nên tôi đã đem lòng thưởng bà 
giống nhử mẹ ruột của tôi. Đáng liếc, phận làm con, đến khi hiểu 
duc tình thưởng, muốn săn sóc, phụng dưỡng cha mẹ thì đã muộn 
rồi. 

- Sao bảy giỏ thấy nhẹ quá, chắc tao di được tồi. 

Tôi giựt mình như tỉnh giấc mở. Chẳng lễ lại công hiệu như vậy sao? 
Tôi đổ bà ngồi dậy và bước xuống dất di thử . Bà đã tự đẩy xe để di 
vào Toilette. Cám ỏn Trởi, Phật đã ban phước cho bà. 

Bà ôm chầm lấy tôi: 

- Mầy còn giỏi hón y tá. 

Tôi cưỏi và cảm thấy vui vui. 

Vài hôm sau, bà cần gội đầu nên hỏi lôi tiệm uốn tóc. Tôi nói: 

- Nếu bà không "chê" thì tôi sẽ "làm đẹp” cho bà để cuối tuần gặp 
các con. 


Tuần lễ thủ tư. 

Người cũ lần lượt ra về và người mới đến, tôi theo dõi xem có người 
Việi Nain rao tỏi Khỏitg? Chúng tôi lúc còn "ma mới” thì “ma cũ" nhìn 
mình chăm chú. Đến lúc dược "làm ma cũ" rồi thì những "con ma 
mới" lại cũng nhìn mình. Thế mỏi biết lúc nào mình cũng chịu thiệt 
thời, cho dù mình đã mang quốc tịch người bản xử. Nhưng có ai hỏi 
mình quốc tịch nào mà họ chỉ nhin sự khác biệt của mái tóc, làn da. 
Bà Spring thì đấm tửng ngày và thổi gian tôi còn ở lại. Trong lúc nầy 
lẽ ra tôi có nhiều thời giồ để viết hoặc đọc sách. Nhưng, ngoài thởi 
gian trị bệnh hoặc làm những việc cần thiết, tôi đầu dành trọn cho bà. 
Nhiều người (nhân viên làm việc cũng như những người đến đây 
dưỡng bệnh) đều ngạc nhiên, vì những người đến đây trị hoặc dường 
bệnh, nếu đi một mình thì họ tìm "đối tượng", hoặc "đàng hoàng” hỏn 
thì họ im bạn thân. Còn những người đi chung (vỏ chồng) thì họ cũng 
"định liền nhau". Chỉ có mình tôi khác thiên hạ, tối ngày chỉ biết có 
"bà già". Bà Spring cũng đặt câu hỏi nầy với tôi. Tôi cười và đặt lay 
vào bên "ngực trái" của bà. 

Nhà tôi không buồn mà trải lại anh có thời gian yên tĩnh để viết bài và 
soạn tổng kết của Gia Đình Phật Tử cho tở báo Viên Giác Xuân. 


Ngày 21.11:85. 

Nhóm người đến cùng một lần vỏi tôi, có người được thêm mội 
hoặc hai tuần, nhưng phần nhiều đều về đúng ngày (4 tuần). 

Trửa hôm nay tôi có giả gặp Bác sĩ theo dõi bệnh trong suốt thöi gian 
tôi ð đây, Ch đến lướt mình, tôi ngồi nói chuyện với thẳng Đức mập 
{chỉ vị mận mà dhiệc đi Kur}, Thằng nầy còn trẻ, khoảng chừng ba 
mưổi tuổi những hiền khô. Tôi có cảm tỉnh với nó tử ngày đầu tiên lôi 
chở khám bệnh, nó tới trước tôi,nó vào trước nhưng bị bà tóc vàng tới 
sau (nhà tôi gọi đùa là bà Brigite Bardot), đẩy nô ï ra dễ giảnh vào 
trước. Nó ở đây 6 tuần lễ và xuống được 8 kg. 

Bà Bác sĩ Saczki (người Ba Lan) tiếp lôi khoảng nửa giỏ, bà lập hồ 
sở về bệnh của tôi (kế cả những phim chụp bằng quang tuyến) để lu 
trữ ndi đây và tôi nhận lại phim chụp bên vai trái của ông Facharzt 
Onhopaedie (Bác sĩ chuyên khoa về xưởng) ð Lingen. Khi tử giã, tôi 
cám dn bà đã theo dõi trong thởi gian tôi điều trị ồ đây. Cùng buổi trưa 
hôm đó tôi tặng một bao li-xi cho nhà bấp và một bao riêng cho hai 
cô dọn phòng (1 cô người Pháp và 1 cô người Nam TH). 

Chiều hôm ấy tôi tổi bà Spring sẻm hỏn thường lệ, tôi định nói thật 
nhiều nhưng có mấy lồi †ử giã mà nói cũng không xong, Bà cám ồn lôi 
vi sự chăm sóc và giúp đổ cho bà. Còn tôi cũng cám dn bà cho lôi 
sống lại tĩnh thưởng và vòng tay êm ái của người mẹ hiền. 


Ngày 22.11.95. 

Chúng tôi xuống phòng ăn thật sổm, bà Spring đã chờ sẵn nỏi đây. 
Bao nhiêu lới nói ân tỉnh rồi cũng phải chia tay, kẻ ở người di làm sao 
tránh khỏi xúc động. Tôi rồi Kurklinik vào lúc 7 giỏ 35 phút và ngồi 
chuyến xe lửa suốt về thành phố Lingen thân yêu. 


NGƯỎI BẠN VONG NIÊN 


„« Thiện Nghĩa & Diệu Huê 


ó là Vũ Ngọc Long, người bạn trẻ hỏn chúng tôi trên 
ID dưới hai Giáp mà chúng tôi gọi là "cháu” nhủ trong gia 
dinh. 

Năm 1985, lên dự lễ Phật Đản tại Chùa Viên Giác, gặp một thanh 
niên thỏ thấn ngồi ngoài sân, tỷ nhiên chúng tôi lại hỏi thăm là có cảm 
tình liền. Lúc đó chứa biết anh là ai cả. Dần dần hiểu rõ con người 
anh, chúng tôi càng có lòng mến. Mà anh cũng đồng giao cảm với 
chứng tôi chóng trổ nên thân, Nhất là sau biết anh cũng ở Ban Biên 
Tập báo Viên Giác, thành cũng có nhiều ý kiến trao đổi củng anh. 

Chúng tôi thưởng gửi cho anh sách vở và báo chí mà chúng tôi đọc 
thấy hay hoặc phóng ảnh, phần lồn bằng tiếng Ảnh và Pháp. Còn 
anh có khi anh gửi về Làng Văn, Lửa Việt, Chiến Hữu và Dân Chủ 
Mới và phóng ảnh một vài tài liệu cho chúng tôi. Rồi luận bàn bằng 
thư từ. Có lần về Hồ Quý Ly của Whiternore anh thấy chưa có tài liệu 
nào mà được đầy đủ như vậy, dành trọn một ngày nghỉ để đọc, rồi 
viết cho chúng tôi một lá thử dầy đặc bến trang. Anh nói những sách 
hay làm anh quên ăn bỏ ngủ. Cũng bàn về những Hội đoàn mã anh 
đã dự. 

Nhà chúng tôi cách nhau cả trăm cây số mà thỉnh thoảng anh đến 
chỏi trỏ chuyện, chúng tôi cũng giữ ở lại ăn cỏm, anh chỉ một đôi lần, 
còn nói phải về với hai cháu nhỏ, anh luôn lo cho con. Có một lần anh 
đón chúng tôi đến nhà anh chỏi, ð hẳn luôn hai ngày. Anh nấu nưỏng 
sẵn cả, nào chả giò, nào món nộm. Anh bảo anh quen nấu nướng 
cho các cháu rồi. Anh đưa chúng tôi đi thắm cảnh quanh vùng và một 
số bà cơn nởi đói Ai đổi với anh và với chúng tôi cũng niềm nổ, tỏ là 
anh ăn ở cũng được lòng mọi người. 

Hồi trước mấy lần chúng tôi đi dự Lễ Phật tại Reutlingen, gần nởi anh 
ö, đi đến bằng xe lửa, anh ra ga dón rồi đứa chúng tôi đến Nhà Thổ, 
nói làm lễ, rồi hạn khi nào chúng tôi về anh sẽ lại đón, Tưởng anh đưa 
chúng tôi ra qa rồi chúng tôi về xe lửa lấy, nào ngỏ anh chỗ thẳng về 
nhà chúng tôi cách cả trăm cây số dặm dường! Chúng tôi không chịu 
thÌ anh bảo lúc này anh được rảnh, và muốn vừa lái xe vừa trò 
chuyện. 

Anh không dự Lễ Phật, vị anh bảo "cháu thì duyên nghiệp còn nhiều, 
lòng trần còn quá nặng nên chẳng dự vào việc Phật Đạo, chỉ khuyến 
khích anh em ở quanh ráng làm sao cho sáng danh đạo cả", Và lúc ð 
đấy tổ chức lốp học giáo lý thì anh nói "đáng lễ cháu cũng phải học 
để cho tâm nó trụ lại, hiện giỏ thấy tâm còn bồnh bồng quá nên đành 
đợi dịp khác". 

Anh hoạt động chính trị, đ họn, đi thuyết trình, lúc hãng say, có lác 
cũng thấy mệt mỏi, tốn kém, nhưng anh luôn tự nhủ "không lẽ vượt 
sông vượt biển qua đây đi làm "cu-l" (hồi đó anh làm ở xưởng dệt), 
không đóng góp gì thi tủi quá", nên anh luôn trên đưồng thiên lý, khí ở 
Bỉ, ở Pháp, khi ở Berlin, có khí vắng nhà luôn mấy ngày, phải lo nấu 
nưởng trước cho các con. 

Những lần anh đi gần, như Straftburg, Frankfur, có khi anh đến đón 
chúng tôi củng đi. Nhồ thế chúng tôi cũng biết vài khuôn mặt chính trị 
như Lai Thế Hùng, Võ Đại Tôn. Sau này anh phải đi làm xa, không cỏ 
dịp đón chúng tôi nữa! 

Anh viết Tin TÚc Thế Giới cho báo Viên Giác cũng được 8, 9 năm, 
sau phải ngứng, một phần cũng vì anh quá mật, và chán nản vì đủ 
thủ chuyện, bệnh hoạn, bị hiểu lầm. Anh kế có lần anh viết chuyện 
ngắn, viết thật dũng đến 90% chỉ thêm thất vài chỉ tiết cho nó có và bị 
dát một chút thôi mà bị thiên hạ cự nự, kiện thửa. Anh bảo "có lễ ngòi 
bút của cháu chua cay làm họ khó chịu”. 

Thì vậy đó, chua cay mà thẳng thừng quá. Những chúng tôi biết anh 
viết với tất cả tâm trí của anh. Ảnh nở nước và thù nhà rất sâu đậm 
{anh luôn nhắc đến người anh quá số của anh). 

Anh làm báo chỉ viết tay, hàng 3, 4. chục trang, không có bản sao 
(làm phóng ảnh cũng tốn), nên mỗi lần bị lạc là phải cong lửng làm lại 
tất cả tử đầu, mất cả buổi, nhất ià lúc trước anh còn đi làm *ca", mà 
con còn nhỏ, phải vừa viết, vừa nấu nưởng cho con! 


Về bảo Viên Giác, anh nói giấc mỏ của anh là làm sao cho báo Viên 
Giác phổ quát sâu rộng trên khắp các nước và bán với giá tưởng 
trúng nào đó để giá trị tð báo không bị coi là báo cho, báo tặng (ở bên 
Mỹ thì người ta coi thưởng báo tặng không), và anh có viết thêm 
*nhưng giấc mỏ này bao giờ thực hiện dược, vi cháu chỉ đóng góp 
nhỏ nhơi, đâu có ý kiến gi được. Bây giỏ cháu Long thấy đó, báo đã 
dược định giá 20 Đúc Mã tượng trưng (cho một năm), và độc giả có 
thể tủy hỉ đồng góp thêm, 

Giữa năm ngoái đi Mỹ về anh có viết thư cho chúng tôi kể cuộc đi 
chi gặp bà con bạn bè rất lý thú, và thôm là "thấy anh em họ làm 
báo rất ham, mà cháu ở Đức thi bó tay”. 

Anh Long bị tai nạn mất, chiều hôm trước thì hôm sau con lrai anh, 
cháu Chỉnh, bảo tin cho chúng tôi, Làm sao cháu biết điện thoại của 
chúng tôi và lâu rồi cháu chưa gặp chúng tôi tại sao cháu còn nhỏ 
được tôi chúng tôi? Cũng may mà có cháu báo tin chúng tôi mới biết, 
Được tin mà sửng sốt, nước mắt rửng rưng, tử đây sẽ không báo giỏ 
gặp lại cháu Vũ Ngọc Long nữa ... 

Vậy mà hôm tiễn đưa cháu, chỉ có một mình bác Thiện Nghĩa 
dị dược thôi. Bác bị cảm suyễn đành phải ở nhà cầu nguyện cho 
cháu. 

Buổi tiên đưa, trước linh cửu, hình ảnh của cháu tóc còn đen, ảnh 
mắt quắc thước. Vậy mà cháu đã ra người thiên cổ. Để lại bao nỗi 
nhỏ thưởng, và nhịn lại hai con của cháu, bác thật xót xa. Bác củng 
lại xót xa nhỏ các bài thỏ châu nói lên niềm mong ước trong dây lòng: 
dược trở về quê nhà, những hình như linh tính báo trước, nên mới có 
những lới thỏ: 

"Thôi vĩnh biệt, ôi quê hưởng yêu đấu 

Chắc thân này yên nghỉ xử người thất" 

Nay bác chỉ biết cầu nguyện cho vong linh cháu sởm được siêu 
thoát. Thậi là cái Nghiệp! Chủ khó mà tưởng tưởng mội người hoại 
động như cháu, sau một tai nạn, lại phải ngàn năm vĩnh biệt...i 

Viết ngày 19 4.7096 


Nống ấm tình ngưồi 


Ta về tử lúc tân dâm 

Trăng sao cũng lạnh bên thầm dọng sưởng 
ỰA Add hồ nghe thoảng trầm hưởng 
: Thng dân trầm những nỗi buồn lu vong 
j Rã tài tháng nhỏ ngày mong 
Tiếng kinh nghe cũng não lòng cố nhân 

AM mù H đ3 nhang vân 

Tưởng ta cũng đã vong thân với đi 

Na dời cũng đủ tả tdi 

Côn thêm nước mất cho ngưồi chia xa 

Tình đi, tình cũng phải nha 

Đời dị. dồi cũng thoáng qua với nguũi 
Tiãng buồn thánh thói khôn nguôi 

Tiếng vui xa vắng, tiếng cười mất tăm 
Ngâm ngủi cùng với tháng nằm 

Nâng nủu nha giấc, ân cần nửa củn 

Xái người, nắng gọi hoàng hôn 

Gọi hồn lau lách bên cồn ngủ yên 

Ti“ng ru buông những tu phiền 

tôi ru với vợï trên miền mộng du 

Em di giấc diện ngàn thụ 

Ru ta bằng những tiếng ru não nã 

tu ta bằng những đam mê 

fầu ta bằng những vỗ về lãng quên 

Ru dời, dời tắm cáo điên 

Ru người, người cũng truân chuyên với đợi! 


Một mai nắng ấm tình người 


Nhìn nhau xân nở nụ cưdi bao dung! 
{Hamburg, 1?.4.96) 
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VẢI NẾT PHẨM PHÁ VỀ 
nhà thở 
7v SŸ 


® Quang Vũ 


ối thử bảy hôm đó, một sự tình có 
| khiến tôi đước chủ nhà, người đã tổ 
chúc buổi họp mặt thân mật, xếp tôi 
ngồi cạnh nhà thỏ Dy Sỹ. Hôm đó tôi đã đấn 
trễ. Vì thế, vừa ngồi xuống ghế, đã thấy anh 
hoạt náo viên của chưởng trình họp mặt hôm 
đó lên máy vi âm, đại diện gia chủ, giới thiệu 
chị Bích Ty lên ngâm bài thỏ "hd Sáqgón' 
của nhà thở Dy Sÿ. Trong căn phòng rộng rãi, 
bàn ghế sang trọng, vữa dùng làm nổi hội họp, 
tổ chức dạ vũ, vui chởi trong gia đình và bạn 
bè; hỏn 80 người hiện diện hôm ấy đã về lay, 
chỏ đợi bài thỏ... 

Tiếng sáo "Tao Đàn" hôm ấy đã không có. 
Một khách tài tỬ tình nguyện dùng đàn ghi-ta 
điện dễ đệm những âm thanh rất hòa hộp như 
tiếng sáo, giúp cho người ngâm ngọt ngào 
hỏn. Giọng ngâm thở quá hay. Nhất là bài thỏ 
có nhiều ý nghĩa độc đáo. Chị Bích Ty đã đổi 
giọng ngâm đến bến lần để trình bày bài thỏ 
đó. Từ giọng Sa-Mạc miền Bắc, giọng ru em, 
giọng hò Huế, giọng vọng cổ miền Nam... 
Khán thính giả đã lắng hồn, mê mi theo ý 
thỏ, lỗi ngâm. Nhất là gia chủ lại làm bản sao 
của bài thỏ, để mọi người có thể theo dõi tiết 
tấu của nó. 

Thỏ của Dy Sỹ, tôi đã được dọc rải rác trên 
các nhật báo, và tập san, đặc san lrong và 
ngoài nước. Nhưng hôm ấy, lôi mới có dịp 
thưởng thức trọn vẹn cái hay của thỏ Dy Sỹ 
khi được người ngâm diễn tả đúng cách. Mọi 
người đã vô cùng khen ngới bài thỏ và người 
diễn ngâm. Nhiều người thắc rắc về biệt hiệu 
"Dy Sÿ". Một thân hữu có mặt hôm đó vốn 
ngưới Hng Yên như Dy Sỹ, đã cho tôi biết 
tầng: Dy Sỹ là tên tổng hộp của hai làng Đa 
Sĩ, và làng Dị Sử. Những làng này nằm cách 
Hà Nội khoảng 30 cây số, trên quốc lộ số 5. 
Vua đã ban cho tôn là làng Đa Sĩ, vì có một 
năm dân làng đỏ đã đậu Tiến Sĩ nhiều người. 
Thời Pháp đã hộ, thấy làng Đa Sĩ quá nhỏ, 
nên đã cho sát nhập với làng Dị Sử để tiện 
việc hành chánh, làng Dy Sỹ được lập ra tử 
đó. Mỗi làng giữ một chữ trong tên làng mình, 
để làm thành tên làng mới Dy Sỹ. 

Thân phụ của nhà thẻ Oy Sỹ là người làng Đa 
Sĩ, thân mẫu là người làng Dị Sử. Hai làng chỉ 
cách nhau một con rạch nhỏ. Làng Dy Sÿ nổi 
tiếng có ngôi đình làng thật lỏn. Lồn nhất cả 
phủ huyện vùng đó. Nhà thở Dy Sỹ tôn thật là 
Phạm Nguyên Lưởng. Trong thời thỏ ấu, lúc 
chiến tranh Pháp và Việt Minh đang đến hồi 
khốc liệt, thi sĩ đã ở nởi chôn nhau cắt rủn của 
mình làng Dy Sỹ cho đến năm 8 tuổi mỗi theo 
gia định đến lập nghiệp ở Hải Phòng. Dy Sỹ 
sinh năm Nhâm Ngọ (1842). Trai Nhâm nữ 
Quý là những năm sinh tối cho người Á Đông. 
Con ngựa đã di rất nhiều, tử Bắc xuống Nam, 
tử Đông sang Tây. Dy Sỹ gia nhập quân đội từ 
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năm 1960 lại trưởng Quân Y, Sau làm Bác sĩ 
Quân Y ở các tỉnh thuộc Vũng 2 Chiến thuật. 
Ông vừa phục vụ trong quản đội, vừa mở 
phòng mạch tư. Nếp sống của ông bình dị, lúc 
làm việc nước, lúc chữa trị cho bệnh nhân. 

Lúc viết văn làm thỏ... 

Những kỷ niệm thời tiểu học ở trường Lệ Hải 
và Ngô Quyền ỏ Hai Phòng là những ký niệm 
đẹp và ảnh hưởng rất nhiều trong thỏ văn Dy 
Sỹ. Nhà thở có những bạn hữu, học củng lớp 
thởi trung học, sau trở thành những nhà văn, 
nhà thở như Hoàng Khởi Phong, Ca-Ra Huy. 
Ngay từ lúc còn trả, Dy Sỹ đã say mô thỏ phú 
và sinh hoạt văn nghệ, Thỏ của ông dược 
đăng tải trên nhiều báo chí ở Việt Nam thởi 
bấy giỏ. 

Ông còn có bút hiệu Hải Thanh khi viết 
những bài nặng tinh thần về khoa học, phê 
binh, thảo luận, nghệ thuật, sưu tầm... Điển 
hình, trước khi mất nước 1975, Hải Thanh viết 
hãng say và phụ trách một trang về nghiên 
củu khoa học bên cạnh trang của nhà văn 
Trần Việt Sỏn (bào huynh của Bác sĩ Trần 
Ngọc Ninh) trên báo Văn Nghệ Tiền Phong. 
Ông còn viết cho nguyệi san Thời Nay, Gia 
Đình, nhật báo Chính Luận, Ngôn Luận, Tia 
Sáng, Chiến Sĩ Cộng Hòa. Ông cũng ià tác 
già của nhiều bài về y khoa, khoa học, sửu 
tầm... để giúp dỏ đồng hưởng và xây dựng 
cộng dòng. Khi viết về những loại bài này ông 
thường dùng lên thật Phạm Nguyên Lưởng, 
Phạm Lưởng hoặc bút hiệu Hải Thanh. 

Ngoài hai tập kịch thổ và thở được nhà xuất 
bản Nguồn Sống phát hành, để ra mái ngày 
hôm nay. Những chuyện dài của Dy Sỹ đã 
hoặc chưa đăng trên các báo Việt ngữ sẽ lần 
kiệt đước xuất bản. 

Truyện dài "Người Mỹ gốc Việt, "Những 
Manh Đời Và Cố Vấn Tâm Lý" đang được dịch 
ra Anh ngữ, cũng sẽ được xuất bản trong ngày 
gần dây. 

Những kịch thở, thỏ, truyện ngắn, truyện dài, 
cùng những loại bài khác, ngoài mục địch làm 
những món ăn tính thần cho đồng hưởng, còn 
góp phần xây dựng đởi sống tâm tình lành 
mạnh, đầy tự tin cho giống nòi Việt Nam ở 
khắp nói trên thế giới. Phần phê bình vào chỉ 
tiết những tác phẩm này xin dành cho quý vị 
khác. Một điều lý thú là khi tôi hỏi Dự Sỹ nghĩ 
thế nào khi được nhiều người ca tụng ông là 
thí sĩ về những cội nguồn lịch sử, nặng tình 
dân tộc... Dy Sỹ vui vỏ trả lời; 

*Ngoài nghề nghiệp y khoa và thưởng xuyên 
sinh hoại với Gia Định Phật Tử ở các 
Chùa.Ông viết thỏ văn, chơi Tennis, trồng 
cây... chỉ là để giải trí. Nhưng đủ là giải trí, ông 
cũng cố gắng để dạt dến một mức nào đó. 
Nếu đồng hưởng thấy rằng khả năng ông đã 
giúp Ích cho cộng đồng Việt Nam, thì đó là 
diều mãn nguyện của tác giả... 

Để kết luận phần giới thiệu về tác giả Dy Sỹ 
này, tôi có thể nói ngay rằng, với khả năng 
xuất sắc, tác giả Dy Sỹ đã cống hiến cho nền 
văn hóa Việt Nam tại hải ngoại rất nhiều 
những kịch thở và thi phẩm giá trị, Góp phần 
xây dựng tinh thần dân tộc, tinh thần tự tin của 
người cao niên cũng như thế hệ trẻ tuổi Việt 
Nam ö khắp nởi trên hoàn cầu. Cuộc sống và 


sự khiêm tốn của tác giả đã cho thấy tính chất. 


đa năng và đa hiệu của ông. 
Tôi hy vọng rằng Dy Sỹ vẫn tiến đầu và còn 
cung cấp cho chúng ta những món ăn tính 


thần đặc đáo hỏn nữa, để góp phần xây dựng 
cho cộng đồng Việt Nam khắp nơi. 


Dy Sỹ, một thi tài trong làng thỏ, 
có gì lạ trong hai thi tập: 
* Người Việt Nam nhỏ về nguồn 
gốc Việt Nam 

* Anh hủng và giai nhân Việt 
Nam 


Một điều ít ai để ý là nếu một người nào đỏ 
làm dược nhiều bài thở hay, đem đến một nhà 
xuất bản để nhỏ phát hành. Trong phần lỏn 
trưởng hp, các nhà xuất bản sẽ tử chối phát 
hành và khuyên họ rằng: quý ông nên tự túc, 
bỏ tiền ra in lấy. VÌ rằng những tác phẩm về 
thi ca rất khỏ bán. Nhà xuất bản sẽ bị lễ lã, 
Tuy nhiên nấu người đỏ đã là một thi sĩ, văn sĩ 
nổi tiếng, có tác phẩm bán rất chạy các nhà 
xuất bản sẽ đua nhau nhận để phát hành. 

Tôi đưa ra những nhận xét kể trên để độc giả 
hiểu được những khó khăn của người viết, khi 
mmifi On ri ~ si. 1a c..Ết Đêm = v ..1 „—b Tả 
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hành lác phẩm của mình. Nói cách khác di, 
một tác phẩm muốn được chọn phải có một 
giả trị nghệ thuật nào đó. Tôi muốn nói đến hai 
thi phẩm của Dy Sÿ vừa dược nhà xuất bản 
Nguồn Sống phát hành, 

Hai Thi tập "Người Việt Nhỏ Về Nguồn Gốc 
Viôt Nam" và “Anh Hùng Và Giai Nhân Việt 
Nam" đã đưộc tiếp đón nồng hậu và xuất bản. 
Nhà phát hành Nguồn Sống đã phá bình về 
hai tác phẩm của Dy Sỹ như sau: “Mở dường 
cho một lf sáng tác mới, dam lại tính thần dân 
tộc. Làm cho người Việt dù dang Kâu lạc nơÏ 
bài ngoại, vẫn có thâm nguồn tín, khí nghĩ dấn 
đồng giống oai hùng của mình. Vớï những kịch 
thủ và thỏ về Việt sử: Dy Sỹ không chỉ đừng 
tại ở chỗ khởi dây niềm tự hảo của dân lộc mà 
Ông còn muốn mang niềm lỰ hảo đã lâm 
thành mội thử vũ khi sắc bán, dể dánh bại nỗi 
tự f mặc cảm trong một số nguÄi, của những 
ai chỉ thấy sức mạnh hạn hầu của vậi chất, 
mà không thấy cái giá tị vạn nẵng của vẫn 
hóa dân lộc Việt Nam" 

Chúng ta thử lần lượt lìm hiểu xem hai tập thỏ 
và kịch thỏ của Dy Sỹ có những giá trị như töi 
phê bình của nhà xuất bản Nguồn Sống hay 
không? và hai thi phẩm đó có giá trị như thể 
nào của toàn thể người Việt chúng ta? 

Ngay trong phần mô đầu tập /h7 "Người Việt 
Nam Nhỏ VỀ Nguồn Gốc Việi Nam" thì sĩ 
Nguyên Sa đã có những lới giỏi thiệu hết sức 
nồng nhiệt: 

-ò "ích thủ "Lân Đường" đã lâm tôi chấn 


- động thải tuổi trẻ. Coi 'Lân Đường" năm 1045, 


cảm xúc trần vào tôi rất mạnh, mắt nóng 
bừng, lin đập xôn xao.. Ra về rong xúc 
động, dâm khuya còn trần trọc. Cảm giác 
nung động thật mạnh khí thưởng thức một tác 
phẩm văn nghệ lúc còn trai trả, tôi tưởng 
chững nhứ dã dánh mất. Không, Đọc thỏ, và 
kịch thở của Dy Sỹ, cảm giác phấn khỏi, hảo 
ủng, đội nhiên trở lại... VI thở Oy Sỹ, vì ch 
sử? vị quê hưởng trong thủ Dy Sỹ? Vì cả 
hai..?? : 

Trong hầu hết các vở kịch thỏ, Dy Sỹ đã đưa 
ra những câu nói bất hủ của những anh hùng, 
liệt nữ, hoặc những người tuôn hết lòng vì đất 
nước. Những lới nói khí khái, yêu nước, xuất 
phát từ những vị Danh Tưởng. Trong kịch Trận 


Bạch Đẳng Giang. Danh Tưởng Trần Hưng 
Đạo đã khuyên nhủ các tưởng sĩ ba quân: 

“Chết vị nuốc, ví gưảng Bình Trọng, 

Ngõ Quyền kia, trung dũng, anh hùng, 

Làm trai cho xưng với núi sông 

Quảng xua hãy nhỏ, chủ không phụ lông..." 

(Trang 42, trong Trận Bạch Đăng Giang} 

Khi quản nhà Minh sang xâm chiếm nước 
Nam. Cảnh toàn dân kháng chiến chống 
ngoại xâm đã được Dy Sỹ hình dung lại rõ. Cả 
những À Đào, cũng đã sẵn lòng chết cho quê 
hưởng. Một Á Đào đã đốp chát trả lới một tên 
tưởng Minh, khi bị quản Tàu bắt giữ: 

"7a thích thì ta cử cudï 

Có sao người lại lắm lồi hỏi han? 

Tạ thả làm quý nước Mam 

tá dâu rưn sợ trước quận ngoại thủ..." 

(Màn 2, trang 90, Bình Định Vướng đại phá 
: quân Minh) 

Thi sĩ Nguyên Sa đã đặt câu hỏi, là phải 
chăng Dy Sỹ đã đặt những người À Đào ở địa 
vị quá cao, hay vì lòng yêu nước, khiến người 
dân Việt nào cũng sẵn lòng đố máu để bảo vệ 
non sông, chống ngoại xâm? 

Dy Sỹ đã đưa nhiều gưỏng sáng chói. Trong 
kịch thủ Gưỡng Kiên Nhắn Củu Quốc của 
Bình Định Vưởng, Dy Sỹ đã rất thâm thủy, khi 
đặt những lỗi nhắn nhủ của Lê Lợi, đến các 
tưởng sĩ nhử sau: 

"Tổ quốc kia không của riễng ai cả, 

Ngưôi mất dĩ nhưng non sông còn dũ, 

Điất lận trung ái quốc, xing con ngượi, 

Theo ngoại bang dể danh lợi một thời 

Dù trí trá, muôn dũï luôn nguyễn rủa..." 

(Gưỏng Kiên Nhẫn Củu Quốc, Màn 1, trang 
T4 và 75) 

Thỏ Dy Sỹ đã phong phú trong nhiều lãnh 
vực. Sang lãnh vực tình cảm Dy Sỹ đã thưởng 
mây, khóc gió, mở mộng, khắc khoải, ngậm 
ngủi... Nhiều bài thỏ đã được phổ nhạc. Điển 
hình là hai bài “Vhud Ahụng"và "Nhật Ký Cho 
Em“trang 1852 và 154, đã được Bác sĩ kiêm ca 
sĩ Trung Chỉnh phổ nhạc... 

Đặc biệt là bài thở, mà bất cử chú rổ nào 
cũng muốn ngâm cho cô dâu nghe trong tiệc 
cười của hai ngưi. Bài thỏ của-Dy Sỹ đã diễn 
tả những gÌ chú rễ cần nói với cô dâu, những 
hoạch định, hủa hẹn tưởng lai trong ngày tân 
hôn... 

“Tôi đã gặp em, người tôi mở muôn thuở, 
Dáng thanh thanh, với ảnh mái tuyệt vôi 

Tiếng am cưöi, rộng mà cả hồn tôi 
Bản tay đẹp mội khung trời âm ẩm. 

Hãy dấn bản anh dũa hoa hồng lưới thẩm, 
tũ sống của anh, sẽ bát ngái tử dây. 

Hãy ha với anh, ngay lÙ giây phúi này, 

Anh và am, sống vị nhau mãi mãi..." 

(Trang 157, Người Việt Nam Nhỏ Và Nguồn 
Gốc VN) 

Còn phải viết nửa để tả hết độc đáo của hai 
tập Kịch Thở và Thỏ của Dy Sỹ. Cách hay 
nhất là để chính độc giả im đọc những thi 
phẩm kể trên... 

Chỉ cần đọc những lỗi phê bình, góp ý, ca 
tụng của những độc giả bốn phưởng gửi đến 
Dy Sỹ, dược đăng tải ở mặt bìa hai thi phẩm, 
chúng ta có thể thấy được sự đãi ngộ của độc 
giả khi đọc những tác phẩm này đã đăng trên 
báo trước kia in thành thị phẩm... 

Dy Sÿ quả góp phần làm phong phú thêm 
cho nền thí văn kịch nghệ Việt Nam. Một điểm 
son sáng ngồi cho Dy Sỹ. 


«Ổ Đan Hà 
Bước chân về rất vôi 
Khi báng chiều ngả stting 
Và khi quanh bóng tối 
Đang phủ xuống con đường 


Si 


Nhìn trước mãi xa ía 

Nhân sau lùng chẳng quen 
Chỉ nghe hồn bằng qui 
Nơi xuống đây muộn phiên 


Tháng ngày qua rất nhanh 
Aang theo bao dấu ái 

Tôi vẫn buốc đặc hành 
Niềm cô ddn đã hải 
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Ô dây cũng phố phuàng 

„ao lòng lôi khô hóo 

Giảng mắc những con dường 
Nên dữi tôi lạc nẻo 


Buổi mai này về dâu 
Trong khí hồn đã quanh 
Nghĩ lại thuở ban dầu 

Mã nhỏ thưởng canh cánh 


Tôi như nước cuối nguồn 
Đã xa dần nguồn cội 
Thôi hãy lấV mây ngàn 
tâm ldï kinh sắm hổi 
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(Kïnh tặng tác giá 'NNH" 
Huy Giang - Trần Ngọc Nam] 


Những Nụ Hồng trên chiếc mũ xanh 
Của chàng trai nước Việt thuở đao bịnh 
Bút nghiêng xếp lại, đeo cùng kiếm 
Bảo vệ non sông, đẹp bất bình 


Những Nụ Hồng xin gửi Mẹ Cha 
Xử người luân lạc, tuyết sửởng pha 
Nước Nguồn, non Thái luôn ghi tạc 
Thưởng trẻ bỏ vỏ, xót canh già 


Những Nụ Hồng trao gửi tình thưởng 
Nhỏ khi chiến dịa, lúc quân trưởng 
Cùng ôm mối hận ngày vond Quốc 

Kẻ khuất, người xa... khắp bốn phướng 


Những Nụ Hồng nö giữa tình yêu 

Vườn xuân muôn hướng, giỏ muôn chiều 
Lòng trai muốn hướng theo chiều giỏ 

Áo lụa muôn mầu cũng dại phiêu 


Những Nụ Hồng hay những nụ thở? 
Hay là cánh bướm thả trồi mở? 

Đắm chìm giấc bưểm Trang Sinh đấy? 
Tỉnh mộng, nghe chuộng tới lễ Chùa 


Tâm sự người hay lâm sự tôi? 

Tình nhà, hận nước mãi không nguôi 
Bài thỏ xin gửi người trai Việt 

Làm khách lưu vong giữa chở đổi, 


e Vân Nưởng 


{Vùng Dordogne - France. Avril 1986) 
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THÔNG BẢO 


Đề nghị quý thị hữu gửi sáng tác phẩm cho 
Vướn Thỏ Viên Giác theo các chủ đề của 
các số bảo Viên Giác như sau : 
« - Viên Giác số 94 tháng 8/1996 : 

Nắng Tròn Tuổi Hạ 
«Ẳ - Viên Giác số 95 tháng 1Ô / 1996 : 

Thu Tím Màu Chiều 
« - Viên Giác số 96 tháng 12 / 1996 

Gọi Thầm Xuân Tha Hưởng 


TÌM NGƯỜI THÂN 


» _ Nguyễn Văn Tấn trước 1975 làm Hãng 
dầu Esso, Nhabe, tìm Nguyễn Văn Bé 
làm củng hãng Esso trong Ban Chấm 
Công, 

Được tin này xin bạn Bở viết thủ noặc điện 

thoại qua địa chỉ : 

Nguyễn Văn Tấn 
4700 Millbrook Way 
Bakersfield, Ca 83313 
Tại. (B05) B34 - 2718 


Viên Giác 93 - 39 
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. Thích Như Điển 


ÿ nghĩa khác nhau, mà cớ lẽ quan trọng nhất là 2 chuyến 

đi về của đồng sanh tử. Một chuyến di vào cõi này với hai 
bàn tay trắng và một chuyến di ra khỏi cõi tạm này cũng chỉ lại trắng 
tay thôi. Rất nhiều người biết và hiểu; nhưng ít khi để ý đến. 


2Á mhíBtc Độ ^ ĐSÀT siÁi vuấi =E:› "h rẮ= 
Gó nhiều lúc tôi nói với mọi ngũ chung quanh rằng: một ngày nào 


1 rong đồi người có nhiều chuyến di. Mỗi chuyến mang một 


đó, nếu quý vị nghe tin rằng lôi chỉ có ra đi mà không có tin trỏ về, 
hay có bay lên không trung nhưng không đáp xuống, có nghĩa là tôi 
không còn gặp lại quý vị nữa. Chưa biết ngày ấy là ngày nào; nhưng 
chắc chắn cũng phải có thôi. 

Mỗi lần di đâu về, tôi hay viết lại một vài cảm nghĩ của chuyến di, để 
mọi người chứa có có hội đi được, qua báo Viên Giác cũng có thể 
hiểu biết phần nào cuộc sống, nhân tình, phong cảnh tại xử ấy; 
nhưng phàm làm việc gì cũng vậy, đã không hành động thì thôi, nếu 
có thi phải có hai mặt của sai và đúng. Có khí vì sự nhận thức của 
một người, nên sự đúng hoặc sai cũng bị đánh giá tùy theo quan niệm 
và nhận thức của người đọc. Có kẻ khen, người chẽ. Ấy là việc 
thưởng tình trên đổi này. Tôi hay đứng về quan điểm này để viết 
sách, hoặc viết hồi ký; ví dụ như trái sầu riêng, là một loại trái cũng 
rất nổi tiếng ö miền Nam Việt Nam, ä Thái Lan, Cam Bốt, Singapore, 
Mã Lai Á v.v... nếu ai đó ăn được thì bảo rằng trải cây này ngon quá, 
ăn hoài không chán, còn kẻ nào không ăn dược thì chê hôi, chê dỏ. 
Cũng vậy đó, khi đọc một tác phẩm hay một bài viết, nếu có ai đó, 
không đồng ý hoàn toàn vỏi tác giả cũng là một chuyện thưởng tỉnh. 
Cũng như thế ấy - một bức tranh sản dầu, dưới mắt của một người 
biết thưởng lãm nghệ thuật, có thể trả với bất củ giá nào để mua lấm 
tranh ấy; nhưng với người không thích về tranh ảnh, thì có cho họ 
cũng không thèm. 

Khi viết bài, chủ tỪ "tôi" hay nói đúng hón là "Đại Danh Tử" này có rất 
nhiều người để ý; nên hay phê bình là phổi bày bản ngã về cái tôi hởi 
lẳn; nên chỉ phê bình về cái "tôi" thôi, ngoài ra không thấy được một 
giả trị thực tiễn nào của tác phẩm, quả là điều hết sức thiếu sót của 
người nhận xét. Gần đây, những tác phẩm của tôi hay bị phê binh 
như vậy. Cũng có thể đó là lởi của mình khi chủ quan, đứng trên lập 
trưởng và quan điểm của chính mình để nhận xót về một số vấn đề, 
nên đã bị hiểu như trên. Nếu thực sự việc ấy làm cho quý vị khó chịu 
thì cũng xin thông cảm mà lướng thứ cho. Còn tôi, khi viết một cái gi 
đó, chắc chắn phải chịu trách nhiệm về những việc của mình viết, 
dầu cho quan điểm ấy hay hoặc đỡ; nhưng bắt buộc tôi phải làm việc 
ấy. Minh không thể lấy ý của mình để gán cho người khác được, để 
để vạ cho người ta. Theo tôi nghĩ rằng: người viết văn hay làm tôn 
giáo hoặc chính trị v.v... cũng giống như người ký Check vậy thôi. 
Nếu mình có tiền trong ngân hàng khi ký Check để giao cho ai đó, thì 
cử việc tự nhiên, vỉ có tiền bảo chủng. Cũng như thế đỏ, những việc 
làm của :ninh, hoặc những ý kiến hay dở đều phải được bảo chứng 
như tấm Check bên trên thì điều ấy mới có giá trị. Nếu không, việc 
viết và nói bị ngước lại như tấm Check được in thật đẹp; nhưng trong 
ngắn hàng lại không có tiền. 

Nhting ngược lại cũng có nhiều vị rất thích thú khi đọc tác phẩm của 
tôi; nên đỏ cũng là một động lực để tôi có thể viết tiếp tục. Số này 
chiếm đa số người đọc. Cảm nhận được ý nghĩa ấy nên phải chấp 
nhận stj được mất, thị phi mà vào đề của câu chuyện. 


40 - Viên GIác 


Lần trước vào tháng 11 năm 1994 tôi đã có lần di Nga. Sau khi về, 
có viết bài: At@? Chuyến Sang Nga đã đàng trên Viên Giác. Có nhiều 
Thầy bảo rằng: “Thầy Như Điển lần này viết "Một Chuyến Sang 
Ngang" dặc biệt lắm đấy! Thật ra khi đọc bài này có nhiều người hình 
dung đến mội nước Nga hậu cộng sản thường không ổn định; nhưng 
cũng chính nhỏ bài này mà một số người đã biết đến sự sinh hoạt 
Phật sự tại xử này. Lần này sau khi tử Nga về, tôi có ý dịnh viết thêm 
một bài khác để tưởng thuật về chuyển đi này tử ngày 27 tháng 3 đến 
ngày 3 tháng 4 năm 1996 vừa qua để gồi đến quý độc giả xa gần của 
báo Viên Giác vậy. 

Mang danh là lãnh đạo tỉnh thần của Hội Phật Giáo Thảo Đường tại 
Moscow, do Đạo Hữu Thiện Xuân Inna, một người Nga đang dạy 
tiếng Việt tại Đại Học ngoại giao Nga làm Hội Trưởng, mà mỗi năm lôi 
không đến đó một lần quả là điều thiếu sót, Cuối cùng rồi phải đấn, 
nhưng tôi chỉ có thể làm dược việc đỏ là đi mội năm và cách một năm 
sẽ trỏ lại. Năm 84 tôi đã đến đây với Hạnh Bảo vào một mùa Đăng 
lạnh căm căm ở độ trử 27 đệ € và năm nay (1996) tôi đến dây chỉ 
một mình vào một ngày xuân đẹp trỏi; nhưng suốt cả tuần sau đó 
tuyết ngập cả lối đi, trắng xóa cả một khung trời. Có nhiều người bảo: 
Thầy di đến đâu là mang lại sự lạnh. buốt của tâm hồn, để rồi cười cho 
thỏa thích; nhưng cũng có người bảo phải nói ngược lại mới đúng 
chử? 
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nến hị¬ #AI Bật 
Đến Nga lần này vào một tỗi mùa xuân, điều đầu tiền ln cho tôi hơi 


it xốn xang là ánh điện đường ở phi trưởng có vẻ sáng hỏn năm 84. 
Tuy nhiên thủ tục nhập nội sao mà nó lâu đến thế. Sau khi máy bay 
đáp xuống, hỏn một tiếng dồng hồ mọi người vẫn chưa có thể qua 
khỏi trạm kiểm soát Passport và hành lý, Ỏ đây họ làm việc cầm 
chững. Có lẽ sở hết việc chăng? Mặc dầu có rất nhiều người đẳng 
không, dựa tưởng và nhìn khách du lịch; nhưng không một người cảnh 
sát nào để ý đến việc những trạm kiểm soát vẫn còn ghế ngồi 
nhưng họ không muốn ngồi vào đó để kiển soát Passport. Ai đã đi Mỹ 
và Úc hay các nước Âu Châu nhiều lần rồi thị sẽ thấy sự làm việc ở 
phí trưởng này còn nặng mũi "thiếu tỉnh thần trách nhiệm" lắm. 

Đôn tôi lại phi trưởng lần này có Đạo Hữu Thiện Xuân và Phật Tử 
Quảng Long. Đạo Hữu Thiện Xuân là một người Nga nói tiếng Việt rất 
rành, lần này qua các buổi thuyết giảng của tôi bằng tiếng Việt, Đạo 
Hữu đã dịch ra tiếng Nga một cách lưu loát và nhân lễ Vụ Lan năm 
nay (1996) Chùa Viên Giác sẽ mới Đạo Hữu Thiện Xuân và một 
người Nga khác cũng nói tiếng Việt rất rành, đến Hannover để nói 
chuyện với Phật Tử Việt Nam chúng ta bằng tiếng Việt về Phật Học 
và Văn chưởng Việt Nam, Đây cũng là cỏ hội để cho những người 
Việt sống tại ngoại quốc lưu tâm về vấn đề tiếng mẹ đẻ của mình. Ồ 
ngoại quốc rết rồi những thế hệ con cái Việt Nam sanh ra nỏi đây nói 
tiếng Việt không chính xác. Cỏ lẽ khi nhìn những người ngoại quốc 
này nói tiếng Việt, chúng ta sẽ tự thức tỉnh được mình chẳng? 

Kỳ này tôi khỏi phải ở khách sạn như lần trước. Vì Niệm Phật Đường 
đã có chỗ để ö lại rồi; nên đã không phải bản tâm về điều đó. Đây là 
một căn nhà được thuê với giá 400§US cho mỗi tháng, độ chững 40 
thước vuông. Giá thuê này so ra không rẻ mấy với vật giá hiện hành ö 
Đức, thế mà các Phật Tử Việt Nam tại đó đã chung lại mỗi người mỗi 
tháng 5, 10, 20 đô-la hay hẻn nữa tùy lòng hảo tâm để duy trì Niệm 
Phật Đưỡng này tử tháng 7 năm 95 đến nay. 

Niệm Phật Đưởng có 2 phòng lồn và 1 nhà bếp cũng như 1 phòng vệ 
sinh. Một phòng chánh dùng làm Chánh Điện. Nơi đây có thở tưởng 
Đức Bổn Sư và Đức Quan Thế Âm. Trong phòng này có thể ngồi tối 
đa là 30 người. Khi đến đây và ð đây suốt một tuần lễ, tôi đã nhỏ lại 
cảnh sinh hoạt của Niệm Phật Đưỡng Viên Giác thuở xưa tử năm 78 
đến 80 tại Kestnerstr. Hannover cũng không hỏn không kém. Nhìn 
hiện tại để ôn lại một quãng đưởng đã đi qua cũng là điều rất cần thiết 
trong việc "ôn cố trí tân" vậy. Một phòng khác dùng làm Thư Viện và 
chỗ ngỏi nghỉ của chư Tăng. Tại đây đã có một số kinh sách tồn được 
gởi tổi tử Phật Học Viện Quốc Tế, Phú Lâu Na tùng thư tử Hoa Kỳ, 
Chùa Khánh Anh (Pháp), Chùa Viên Giác, Chùa Phật Bảo (Đức} và 
một vài nởi khác trên thế giới để tặng cho Hội Phật Giáo Thảo Đường. 
Phải thành thật nói một điều, mặc dầu ở đây không có quý Thầy 
hưởng dẫn trực tiếp; nhưng quý Đạo Hữu và quý Phật Tử đã ngồi lại 
với nhau và thảo luận về những đồ tài Phật Giáo căn bản, để sự sinh 
hoạt của Niệm Phật Đường có phần khởi sắc hỏn. Chỉnh nhỏ ð điểm 


này mà nhiều người đã hiểu giáo lý và hay đến rất thưởng xuyên với 
Hội. 

Ngày 27, 28 và 29 tôi nghỉ ngởi và tiếp xúc với một số quý Phật Tử 
đến thăm viếng và lần này tôi chỉ đi ra ngoài một lần duy nhất đề 
thăm Tr. Tâm Kỷ Niệm 50 năm thắng trận của Nga. Đây là một dài kỷ 
niệm để tuyên dưởng những người Nga đã chiến đấu lại Hitler cũng 
như tổng niệm những người đã mất lử năm 1939 đến 1945. Xem 
Video ghí lại những trận đánh xa xưa, lòng tôi cũng cảm thấy bồi hồi 
khi nhỏ lại chiến tranh, khi chính mình còn ð trong nuốc. Nhỏ để mà 
nhỏ chứ cũng không làm được gì hỏn, nhưng tự nhiên tôi lại có một 
cái so sánh - Việt Nam mình thắng Pháp, Nhật, Tàu, Mỹ v.v... những 
sao kinh lế của Việt Nam không đáng dược làm học trò của họ? Nếu 
kinh tế Việt Nam mình mà phát triển như Đại Hàn hoặc Mã Lai Á thôi, 
thi nhân dân ta cũng đổ có cực được biết dưỡng nào! Thắng trận để 
làm gì? đố hỏi được ai và ai trả lỗi được câu hỏi? 

Ở Nga có một tài nguyên thiên nhiên dũng không bao giỏ hết. Đó là 
đá quý. Ö đâu người ta cũng dùng đá cẩm thạch và hoa cướng để lót 
dưỡng và nhất là trong các trạm xe điện ngầm. Hỏn mấy trăm trạm xe 
điện ngầm tại Moscow được làm vào thởi Slalin đã nói lên dược tính 
chất ấy. Có nhiều người Đức bào với tôi rằng: Chính Staln đã xây 
thiên dưỡng ở dưỡi mặt đất còn những gi xảy ra, trên mắt đất thỏi đó 
là địa ngục, đói rách và quyền của con người bị ví phạm một cách 
trầm trạng. Trong thời Lénin và Stalin trị vì nước Nga đã có mấy chục 
triệu người chết vì chính kiến, vì giai cấp và ví mọi thủ đoạn nhỏ nhoi 
khác gây nên. Ngày nay thi người Nga đã trưởng thành rất nhiều rồi. 
Hy vọng rồi mọi cuộc cách mạng ôn hòa cũng sẽ xảy ra mội cách trật 
tự trong cuộc sống văn minh nhân loại của thế giỏi. 

Ngày 30 và ngày 31 tháng 3 năm 96 vửa qua là ngày Thọ Bát Quan 
Trai lần thử 3 của 12 Phật Tủ tại Niệm Phật Đường. Hai lần trước tự 
thọ giới, không có Thầy truyền giới và lần này, khi tôi đến, mọi người 
mong muốn có một lần thọ giới với dầy đủ ý nghĩa của nó. 

24 giỏ Thọ Bái Quan Trai tại đây cũng giống như những nởi khác tại 
Âu Mỹ, cũng tụng kinh, ngồi thiền, sám hối, niệm Phật v.v... và đặc 
biệt trong lần này tôi đã dành 4 tiếng đồng hồ để thuyết giảng về 
"Phát Bồ Đồ Tâm” dựa theo lới phát nguyện của Ngài Thật Hiện vào 
thế kỷ thú 17, qua lời dịch của Hòa Thưởng Thích Trí Quang để 
hướng dẫn cho Phật Tử. Phần đầu định nghĩa, phân tích và phân loại 
Bồ Đồ, như vậy cũng đã tốn 2 tiếng đồng hồ. Hai tiếng đồng hồ sau 
tôi cũng chỉ mới đi vào được phần đầu của việc Phải Bồ Đề Tâm do 
Ngài Thật Hiền chủ xướng. Vì vậy ngày thử hai 1 tháng 4 năm 96 cả 
Á tiếng đồng hồ trong buổi chiều và buổi tối, tôi đã dành trọn vẹn cho 
việc giảng giải hết quyển "Phát Bồ Đề Tâm" này. Văn dịch rất hay, 
lu toát ở mọi phần trong 8 loại chân ngụy, đại tiểu, thiên viên, chánh 
tà và 10 loại phát nguyện dối với chư Phật, Cha mẹ, Thầy tổ, chúng 
sanh và các loài hữu tình khác để tâm bồ đề được tăng trưởng. Dù ai 
có gan đồng dạ sắt dị chăng nữa, khi đọc qua lỏi văn này cũng không 
khải bùi ngôi xúc động cho chính thân nhận của mình khi đi vào con 
dưỡng giác ngộ của Đạo Phật. 

Sau khi. xã giổi mọi người đã hoan hỷ trao cho nhau những kinh 
nghiệm sống của mình trong 24 giỏ thọ giới. Tuy chật chội, vì phải ăn, 
ngủ, học, tụng kinh, ngồi thiền, kinh hành v.v... đều diễn ra trong 
cùng một chỗ chật hẹp như vậy, nhưng ai nấy cũng đều hoan hỷ cho 
phưởng tiện hữu hạn này. 

Chiều hôm đó, ngày chủ nhật, vào lúc 15 giỏ tôi cỏ một buổi nói 
chuyện với Hội Phật Tử người Nga được tổ chúc một nởi gần đó. Buổi 
họp mặt hôm đó độ 20 người Nga trong nhóm Tăng thân của Thầy 
Thịch Nhất Hạnh. Nhưng trong nhóm này cũng có nhiều người quy y 
với Hòa Thưởng Trí Chẻn, Thưởng Tọa Minh Tâm và ngay cả tôi nữa. 
Cả buổi sáng hôm đỏ, họ đã ngồi thiền và hành thiền và buổi chiều 
họ dành thì giồ để nghe pháp đàm và thiền trà. Đầu tiên tôi nói một ít 
tiếng Anh để chào mừng mọi người tham dự và cũng nói một vài điều 
căn bản của câu chuyện.hôm ấy về tâm Phật, tâm chúng sanh và bồ 
đồ tâm. Sau đó chúng tôi tụng kinh Bát Nhã bằng tiếng Việt, trong khi 
đó những người Nga tụng kinh tiếng Nga và sau phần tụng kinh là 
phần tọa thiền 10 phút. Sau đó tôi đã bắt đầu thuyết giảng bằng tiếng 
Việt và Đạo Hữu Thiện Xuân đã dịch ra tiếng Nga. Kết thúc bằng buổi 
thiền trà sau gần 3 tiếng đồng hồ hiện diện với những người con Phật 
ö xử xa xôi hẻo lánh này. 

Trước khi xuống xe điện ngầm để về Niệm Phật Đưởng, chúng tôi 
đước xem một công trình có một không hai tại xử Nga đang được tái 


thiết. Đó là nhà thả chính tòa của Chính Thống Giáo đã bị giựt sập 
trang thời gian Stalin trị vì, và bây giở sau khi nền Cộng Hòa Nga đã 
dược thành lập, đây là một hành động sám hối của chính phủ đưởng 
nhiệm đã cho cất lại hoàn toàn mới ngôi giáo đường này. Chỉ trong 
vòng 6 tháng, tử tháng 9 năm 95 đến nay là cuối tháng 3 năm 96, mà 
công trình vĩ dại này đã lên đến nỏc và hôm dỏ 3 cây thánh giá mạ 
vàng đã dược cần cẩu dựng lên trên nóc nhà thở, vàng ánh cả một 
góc trồi, Tất cả công trình xây dựng này đều do dân góp công và của 
vào, còn chính phủ chỉ có việc thông qua giấy tờ và bật đèn xanh cho 
mọi dự án, Thế mà công việc đã gần xong. Cũng đúng với câu: "phép 
vua thua lệ làng" mà lâu nay chúng ta vẫn thưởng nhắc đốn. Dầu cho 
của vua, của chính phủ có nhiều đến đâu đi chăng nửa, cũng không 
bằng của nhân dân. Bởi vậy có nhiều chính quyền lợi dụng sức mạnh 
của nhân dân để tiến đến mục liêu của họ; những thực chất chỉ là sự 
dối gạt mà thôi. 

Ngày thứ 3 nhằm ngày 2 tháng 4 năm 1996 cũng đúng vào ngày Lễ 
Nhập Diệt của Đức Phật - rằm tháng hai âm lịch, nên Hiội Phật Tử 
Thảo Đường đã tổ chức một buổi Lễ Phật công cộng lại câu lạc bộ 
"người đưởng thời" để nhiều người đễ tham dự hỏn. Hôm đó cả người 
Việt lẫn người Nga độ chững 60 ngưõi tổng cộng. Con số ấy thật quá 
khiêm nhưỡng với một cộng đồng gần 400.000 người Việt Nam hiện 
đang. sinh sống tại Nga. Ai cũng quần quật với miếng ăn, với sử sống 
và rất ít có ngưồi còn có Lhỉ giố cũng như tâm trí để lo đến việc lễ 
Phật, học đạo, May thay trung số ấy còn có một số người nòng cốt 
của Hội, mặc dầu cũng bận rộn như những người khác, những cỏ 
những người đã bỏ rất nhiều thì giỏ cho việc tu học cũng nhủ xây 
dựng hội, Ö đây việc sinh sống rất khó và đöi sống rất cao, nên ai 
cũng phải cổ gắng làm cho ra tiền. Có người muốn ở lại Nga để làm 
ăn buôn bản đã phải trả một giá rất đất cho Sứ Quán Việt Nam tại 
Moscow là 1.5008US cho thối hạn một năm của Visa. Thử tỉnh sở với 
dịch vụ này mỗi năm Sử Quán đước bao nhiêu? Nếu 1.000 người lo 
gia hạn Visa thì chỉ lệ phí này đã lên tối bạc triệu và số tiền ấy đi 
đâu? Vào tay ai? đố ai mà biết được? Đó là chưa kể những dịch vụ 
giấy tö giả mạo được tạo ra hằng ngày và mục đích chỉ để kiếm tiền. 
Tiền đẩn rồi tiền ra di. Ai cũng hiểu điều đó; nhưng mấy ai lưu tâm, để 
rồi trong tay không còn nữa, lúc ấy mới thấy lỏi Phật dạy là dúng; 
nhưng đã trễ rồi. Có nhiều người cũng đã chết vì tiền và thanh toán 
với nhau để được tồn tại. Ôi! đồi là mội tưồng ảo hỏa! Gó gì đâu để 
phải bận lâm. 

Đi đâu tôi cũng để tâm sinh hoạt của mợi người, nhìn cách ăn mặc, 
xem cử chỉ, thái độ, thấy nói cử trú hay nhìn chiếc xe hỏi để biết rằng 
mội người như thế phải vất và làm sao để mới có thể tạo nên được? 

Dĩ nhiên ai cũng cần phải sống; những có nhiều người đã và đdưởng 
sống không nhữ một con người mà họ đã tán lận lỏng tâm làm 
những nghề nghiện mã chính lưởng tâm họ cũng không cho phép. 

Lần này đến Moscow có nhiều người đã rủ tôi di thăm chỗ này, chỗ 
no; những tôi trả löi rằng: "Bây giỏ tôi cần đi vào chủ không muốn đi 
ra nữa". Vì đi ra đã quá nhiều, hao tốn của cải, tiền bạc, tâm lực. Chỉ 
có di vào, không tấn kém gì cả; nhưng cũng rất it người làm dược điều 
đó. Chính tôi bây giỏ lại phải trồ lại với chính mình để hiểu mình nhiều 
hỏn và phải tỷ mình nỗ lực tu hành nhiều hởn nữa để cho mình được 
di vào cõi nội tâm sâu xa, nhằm làm cho tâm mình dược lĩnh lặng. 
hỏn. Đó là thiền định, là sự tụng kinh, niệm Phật là lễ bái hồng danh 
v.v... hằng ngày. Nếu chính mình không làm được điều ấy thì lời nói 
của mình sẽ không có người nghe theo. Trong luật Phật có dạy rằng: 
sở dĩ lồi nói của mình không được người khác hưởng ng vị lẽ chính 
mình không nói lời chân thật. Từ đó suy ra mọi việc khác trên đối này 
cũng vậy. 

Hôm lễ Phật công cộng ấy ngoài phần lễ cầu an và cầu siêu ra, tôi 
dã thuyết giảng về 10 lồi nguyện của Đức Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát 
và Đạo Hữu Thiện Xuân một lần nữa dịch ra tiếng Nga cho những 
người Nga hiện diện nghe một cách lưu loát. Hôm đó cũng có hai bà 
Nga trong Bộ Tư Pháp, những người đã cho phép thành lập Hội Phật 
Giáo Thảo Đường, họ đã đến đây tham dự lễ này. Quý vị này đến dự 
lễ tử đầu đến cuối. Từ 6 giờ chiều đến 8 giỏ 30 tối mới ra về. Thư mi 
để 5 giỏ rưổi chiều bắt đầu; nhưng mãi đến 6 giỏ 15 mới vào việc. 
Trong khi đó người Nga đến rất đúng giồ, nhiều người còn đến sổm 
hón thế nữa. Còn người Việt chúng ta thì sao? Chắc quý vị đã rõi 
Không biết ngườiViệt chúng ta bị ảnh hưởng ai mà lúc nào đi đâu 
cũng trễ giả, nhất là đi hội họp và tiệc tùng. Không biết khi đi máy bay - 
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và xe lửa họ có đi trễ như thế không? Thật ra không ai bắt buộc mình 
phải đúng giỏ cả, chỉ có lỏng tâm của mình bắt mình thôi và đó cũng 
là một bổn phận, trách nhiệm nữa. Hay ngày xưa Việt Nam mình 
không có đồng hồ, chỉ xem mặt trởi và hẹn đến buổi sáng hoặc buổi 
chiều, chủ không bao giỏ hẹn bằng giỏ giấc? Tôi di đến đâu hầu hết 
mọi người Âu, Mỹ,Ức thấy họ đều đúng giỏ, chỉ có người Á Châu, nhất 
là người Việt thì rất hiểm khi dúng giủ, kể cũng thẹn lắm chứ. Nhưng 
ngưäi Nhật, Đại Hàn, Singapore, Mã Lai thì rất tiến bộ, gần như các 
xử Âu Châu rồi, họ rất hiếm khi sai hạn, 

Sau giỏ giảng pháp, có 5 người Việt và 3 người Nga xin quy y Tam 
Bảo. Họ rất thành kính và nhất tâm hưởng về Tam Bảo để lãnh thọ 
quy giới. Bây giỏ giáo lý của Đạo Phật, không những chỉ để cho ngưồi 
Việt Nam hay người Á Châu hành trị, mà cho cả toàn thế giỏi. Nên sử 
kiện ngưới Nga theo Phật cũng là một điều quá hiển nhiên. 

Tối đó, dũng vào tối ngày rằm trăng không tỏ lắm nhưng lòng người 
ai cũng rạng rõ và về lại Niệm Phật Đường để kiểm điểm một số công 
việc Phật sự trong thỏi gian qua cũng như vạch định trong thởi gian 
tới cần phải làm những gì để Hội được phát triển mạnh hơn lên. Hôm 
đỏ có các Đạo Hữu Thiện Mẫn, Thiện Xuân, Tâm Chuyển Hóa, Tâm 
Tươi Mát, Thiện Hạc, Thiện Tánh, Thiện Hưng, Quảng Long và một 
số độ 10 người khác nữa... Đồng hồ đã chỉ đúng 12 giờ đêm mới họp 
xong. Hôm ấy quả là ngày ngoại lệ. Vì thông thưởng tôi ít khi thúc 
khuya đến như vậy; những trong lòng cảm thấy vui vui, vì dẫu sao 
cây bề đề đã dược canh trưởng nói đây thì chúng ta phải có bển phân 
vun trồng, bón phân, tưởi nước, để nó càng ngày càng phái triển hỏn 
lên, mặc dầu nói dây quanh năm suốt tháng băng giá lạnh lùng. 

Ngày hôm sau 3.4,Đ6 hai xe tiễn chúng tôi lên phi trưởng và sau khi 
làm thủ tục, tôi vào bên trong để chỉ qua một hàng rào cảnh sát xuất 
cảnh mà phải tốn đến 50 phút đồng hồ. Người cảnh sát biên phòng lật 
cải Passport qua xong, lại lật tại, mỗi một người đi qua như thế tốn ít 
nhất là 10 đến 15 phút. Để lam gi? đố ai biết được. Thị uy thiên hạ? 
hay có mục dịch gì đây nửa chăng? 

Cuối cùng thì tôi cũng đã vào được trong lòng máy bay, rồi cũng chỉ 
để chỗ đổi sau hỏn một tiếng đồng hồ nữa, máy bay mới cất cánh. 
Ngồi trong lòng máy bay tôi cố ÿ quan sát những người làm việc lại 
phi trưởng. Sao thấy họ mỏi mệt quá. Chỉ 1 hay 2 cái thùng và kiện 
hàng mà huy động tới cả lô ngưi, Rất nhiều người dứng không, lo chỉ 
chỏ và không bao giở góp tay vào một công việc nào cả. Cửa chính 
bản hông máy bay đã khép lại mà hàng hóa vẫn còn mang tải. Quả 
thật lạ lùng. Chỉ có nước Nga này mới có điều đỏ, chủ khắp thế giỏi 
sẽ không có một phi trưởng nào mà nhân viên làm việc như vậy cả. 

Cuối cùng rồi phi cỏ cũng đã cất cảnh và khi đến Amsterdam, Hòa 
Lan, đã trễ tổng cộng gần 2 tiếng đồng hồ. 

Ngồi nhìn trởi mây và ảnh sáng, tôi nhỏ iại đâu đây cũng đã có lần 
qua lại chốn này, để xót thưởng cho số phận của quê hưởng dân lộc 
mình và mong rằng: ngày mai trồi lại sáng. 

Về lại Đức được 2 hôm lại phải lên đường đị Tokyo. Ngồi trên máy 
bay gần Z người Nhật, họ kể chuyện tử phương tăm hưởng cho tôi 
nghe, trong khi đó lội dụng một ít giỏ rảnh này để ghi lại kết quả về 
chuyến Nga du vừa qua trên chuyến bay BA 005 tử London hưởng về 
Tokyo để gởi đến quý độc giả một món quà lưu niệm và nếu quý vị 
muốn giúp đổ gi đó cho Niệm Phật Đường Thảo Bường thì xin gồi 
thẳng đến địa chỉ dưới đây: 


Hội Phật Giáo Thảo Đường, 
cío Mr, Aikanov K.M 
144.4.8 Prospekt Lenine, 
17528 Moscou - Russia 
Téi: (085) 434 0113 


nếu bằng kinh sách. Ngược lại tiền mặt hay Check không nên gởi 
trong bao thư, vì rất dễ bị mất. Nếu quý vị ủng hộ, xin vui lòng gởi về 
Chủa Khánh Anh (Pháp) hoặc Chủa Viên Giác (Đức) để được hưởng 
dẫn. Xin chân thành đa tạ. 


Viết xong vào lúc 22 giả dâm trên chuyến bay BA 00 lử London 


hưởng về Tokyo. : 
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đếã 


«Ổ Bảo Vân 


Các con ạ! Ô trên trần thể 

Sống trăm năm, bồ dễ mấy người? 
Ch nhà Tiên, TẾ, Phật, Trỏi 

Ta nay xấp xỉ tắm tmuldi tuổi giả... 


Ngày vĩnh quyết rồi ra sẽ kúi 

- Mặc dụ ta chẳng đẸi, không mong - 
Vĩ ai mà thoái khỏi vòng 

TH sinh, sinh H} nằm trong luân hồi? 


Thôi niên thiếu, ở nơi thôn dã, 
Đại gia dinh, tiếng cá, tiếng thanh. 
Cha du cố gắng học hành, 


Aà vị thiếu thấn, cũng đảnh dở đang... 


Tụ lận, sâm ío loan mọi việc, 
Ngoài đổi lay, côn biết nhỏ af7 
Trải bao dặm thẳng, dưỡng dải, 
Đây dua thối cuộc, lạc loài tải đây! 


Sự nghiệp hốt, trắng lay, nhắn túi, 

Đẩn căn nhà lúi xúi cũng không. 

uy côn sói lại tấm lòng 

Thủy chung, đồn hậu, trắng trong, hiền hòa. 


Được các con đều là hiếu thảo, % 
Nhân vấn đồ cảm áo không lo... t4 
Cuộc dõi hạnh phúc, tự do, 

Tận tỉnh hưởng thụ, tha hồ vui chỏi. 


Khắp Âu Mỹ nhiều nơi thăm viếng, R 
iọp bạn bỏ, trò chuyện hả hề. 

Cố hưởng mấy lợi dĩ, về, 

Tư dường, nhần mộ, mọi bã lo xong. 


Ta chẳng có một dồng để lại 

Cho các con chẳng phải bạc vàng. 

tà là nấp sống nghiêm trang, 

tuôn hòa nhã, chẳng khoe khoang, đua dÐi 


Ta, lúc sống, mùi đÖi, nếm di, 

ai ngày mong giác ngủ bình yên. 
Thành thơi về với Tổ Tiên, 

Đừng nên khác lác, buồn phiền làm chỉ 


Chết là hết, cần ơi cáo phó, 

Đừng làm ma, đừng có cầu siêu! 
Nồi dây, sau cuộc hỏa thiêu, 

Xác phảm, giữ lại Ñ nhiều tro than. 


Mai mốt, nhỏ phải mang về nước, 
Và làm theo nguyện túc của ía 
tả dem rắc xuống Hằng hà 

Cho tan vào lắp phủ sa đồ ngầu... 


Ta. 


Được như thế, ngàn sau mãi mãi 

LJ hồn ta chẳng phải vấn vương, 

Chẳng côn khắc khoải canh trưởng, 

Được về cũng với quả hưởng mặn nồng... * 


VIẾT VỀ GIÁ ĐÌNH 
€A NHẠC 6Ï K8LLy 


«1T. Nhuyên 


lẽ dúng thế, quí vị ạ. Một người quá 70 như tôi, một thời 
đã qua, thích nghe những bản nhạc du dưỡng như: 
"thiên Thai, "Con Thuyền Không Bến" 'Buồn Tản Thu} "Đêm 
Đồng”... mà lại bàn về nhạc thối đại của các xử Âu Mỹ này! 
Về nhạc Rock, Pop, tôi có biết tí nào đâu, chỉ nghe các cháu ca tụng 
nào Micheal dackson, Eltlon .lohn, Madonna, Lana Tumer, Queen, 
Kelly... Nhân được đọc về "gia đình Kelly" và có nghe nhạc, thấy là lạ 


và cảm xúc nên xin lạm bàn về mội khía cạnh của gia đình đặc biệt 
và hiếm cá 4 thái đại văn mình này. 


E ó lễ các ông bạn thân mến cho rằng tôi ẩm cẩm!! Mà có 


Hiếm có vi quan niệm cuộc sống và lổi sống. 

Hiểm có vì tỉnh nghĩa vỏ chồng thủy chung. 

Cũng thật hiếm có vì tỉnh thưởng gắn bó giữa các phần tử gia đình 
củng chung sống dưới một mái nhà. 

Và cũng hiếm có vị tỉnh thưởng mỏ rộng vải 
mọi người. Tạt xử Đức này rất hị hữu tìm thấy 
một gia đình thưởng yêu thấm thiết nhứ gia 
đình Kelly. Theo thống kê mới nhất của xử 
này, tý lệ gia đình để về là 1/3 và có khuynh 
hưởng tăng lên! Báo chí gần đây ồn ào nói 
về Ông Schröder, một chỉnh trị gia có tiếng 
của đảng SPD, người có hy vọng được đề cử 
ng cử Thủ Tưởng Đức với ông L.a Fontaine, 
ðng đã phải xách va-y tạm đến lá túc nhà 
Ông Fromberg một người bạn làm Luật sư, 
sau nhiều năm củng chung sống vỏi bà vỏ 
thử hai là Hiltrud. Báo chí lại bật mí rằng tử 
lâu Ông đã có "bồ" mới trẻ hồn là năng Doris 
Köpf, một nử biên tập viên tỏ "FOCGUS". Tôi 
có bị quan chăng khi nghĩ rằng tại xử Âu Mỹ 
này hai chủ "Thủy Chung" không còn ÿ 
nghĩa. - Người ta thay vớ, đổi chồng như đổi 
áo, mỗi lần có "bán kết thúc Mùa Hè hoặc 
Mùa Đông". Không hợp thì: "Anh di dưỡng 
anh, tôi di dưỡng tôi, tình nghĩa đôi ta chỉ có 
thể thôi". Có nhiều lý do ly-dị hết súc khôi 
hài: chồng ngủ ngáy to quá làm bà vệ đau 
thần kinh, vệ thích nuôi chó mà chồng 
không thích...". Kiểm điểm lại các nhà chính 
trị xử này ra làm việc nước, việc dân, có mấy ai Thủy-Chung? Các 
ngài Bộ Trưởng như Bohl, Merkel, Waigel, Rexrodi đã một lần ly-dị 
vỏ. Bà kế tiếp chưa chắc đi suốt đường tình! Các chính trị gia tên tuổi 
cũng không tránh vết xe đổ như: Wily Brandt (nguyên Đảng trưởng 
SPD, cựu Thủ Tưởng), Genscher {cWu Bộ trưởng Ngoại giao), La 
Fontaine (đưởng kim đảng trưởng SPD), Joschka Fischer (đảng 
trưởng Grinen), Biedenkof (Thủ tưởng tiểu bang), Jochen Vogel v.v... 
Theo quan niệm "cổ lễ sĩ" của tôi, người lo việc nước, việc dân, trước 
hết việc nhà phải trọn vẹn ôm đẹp, phải "tồ gia rồi mới trị quốc, bình 
thiên hạ" được, Cho nên mọi người có quyền và nên nghỉ ngỏ các 
chính trị gia mà dạo đức gia đình còn thiếu sót... Họ ra làm việc có 
thật vi dân, vì nước không? 

Xin trở lại gia định Kelly. Chim đầu đàn là Daniel Kelly (nay 66 tuổi), 
quê hưởng: xử Ái Nhĩ Lan. Chàng là nhà giáo, tình cä gặp gỗ nàng 
Barbara trong cuộc họp. Nàng say sửa nhảy một điệu Balele. Hai 
người yêu nhau vì tâm đầu ý hớp. Họ củng xây dựng tổ ấm và cùng 
mong ưỏc sẽ có "một dàn con 15 đứa sống chung dưới một mái nhà". 


Giữa một vùng đất đai cần cỗi, sống trong một ngôi nhà vách trắng, 
gió lạnh và ẩm tử miền Bắc thổi xuống, họ phải chiến đấu hằng ngày 
với thiên nhiên khắc nghiệt. Tuy thế vẫn có liếng cưởi, điệu múa và 
vang lên những bài ca chửa chan Tình Thưởng nói lên Hạnh Phúc và 
Liắc Md cuộc đổi. Những rồi một năm, toàn cõi mất mùa khoai lang 
tây vi một vi khuẩn lạ, gây thảm cảnh: 250.000 người chết vì đói. 
Những kẻ còn sống sót chỉ còn một mục tiêu: sang Tân Thế Giỏi, 
sang Mỹ, vùng dấi húa, nởi đồng lúa chạy đến chãn trồi, nói tràn trễ, 
thửa mửa sản vật, nói mà công ăn việc làm không thiếu, nởi hoàn 
toàn Tự Do và Dân Chủ. Cùng với người đồng hưởng, gia đình Kelly 
lên một chiếc tàu cũ kỹ, giã tử Ái Nhĩ Lan qua dịnh cư tại một thành 
phố nhỏ, liểu bang Massachusetts. 

Danial xin được một chân dạy Triết học và La tỉnh. Nàng Barbara 
vửa lo nội trẻ, vừa !ập luyện các con múa hát, vừa đàn Tây Ban Cầm, 
vửa hát vì giọng nàng rất trong và tốt. Và mỗi năm, một đứa con ra 
chào đồi. 

Nhưng đổi sống Mỹ không thích hợp với đôi vd chồng trẻ. Hầu như 
mọi người mỗi ngày ngồi trước Tivi tám tiếng đồng hồ, xem phim và 
quảng cáo. Các món ăn đều dược làm sẵn bán trong hộp Plastik. 
Việc ly-di lan trăn như bệnh dịch. Hằng ngày tại các thành phố lồn, 
nhỏ đều xảy ra những vụ hành hur:g, cướp của, giết người. 

Thất vọng vô cùng về cuộc sống xú Mỹ, hai vẻ chồng thảo luận về 
tưởng lai. Họ muốn các con lồn lên trong một xẽ hội tốt dẹp hỏn, tự do 
hồn, không bị chỉ phối bồi truyền hình, không chạy theo đồng iiền vỏi 
tất cả tham vọng Ích kỷ, đề hèn và bần tiện. Cả hai quan niệm: "Tiền 
không phải quan trọng trong cuộc sống. Tiền chỉ là một phưởng tiện, 
nó không thể rằng buộc, sai khiến và quyết định đổi sống chúng ta". 
Tục ngữ Tây Phương cũng xác mình: 
“Largent esE un bon Servileur, mais 
un mauvais maitre" (tiền là tên đầy 
tở tốt nhưng cũng là thầy xấu). 

Họ vút chiếc Tivi qua cửa số, không 
tiếc thưởng và quyết định: "trỏ về 
quê hưởng Âu Châu" và đã chọn xử 
Tây Ban Nha, mở ước sống trong 
nẵng ấm một cuộc đồi đón giản 
trong tiếng cưởi, tiếng hái. Tại xử 
"đấu bò và nhạc "Kastalan" này, họ 
bắt đầu du ca và giúp vui các buổi lễ 
Sinh nhật, các Hôn lễ quanh vùng 
mà gia đình tạm trú. Lần liệc các 
quán ăn mỏi gia đình Kelly đến trình 
diễn giúp vui. Rồi cuộc sống tự do, 
giang hề dưa gia đỉnh sang Đức 
quốc. Ban đầu gia đình hát trên các 
lề đưởng hay khoảng đất trống công 
công tai Hamburg, Frankiurt. Ông Bố 
Daniel hát giọng trầm, ấm, Barbara 
nhảy một vũ điệu Ái Nhĩ Lan hay Tây 
Ban Nha trong lúc chờ đổi bạn Đồng 
ca. Caroline chơi đàn Phong cầm, 
Kathy vĩ cầm, Paul thổi kèn và hát vì 
Paul cá giọng tối nhất. Hái và múa 
giữa lộ thiên, khán giả cận kề, có một sự truyền cảm chân thực và 
xúc động giủa đoàn và khán thính giả. 

Năm 1974-75 là khúc quanh của gia đình Kelly. Họ mua đước một 
chiếc xe Bus cũ, máu đỏ, 2 tầng và bái đầu những chuyến di xa hỏn, 
cả hai vỏ chồng và chín con trên con đường vô định những hoàn toàn 
tự do. Đaniel và Barbara rất tự tin và tin vào các con, tình thưởng là 
sức mạnh gắn bó các phần tử gia đình. Rất đúng với khẩu hiệu "Một 
người cho mọi người, mọi người cho một người". Mỗi cá nhân có một 
nhiệm vụ và vui vẻ làm tròn, Chẳng hạn hai đứa nhỏ nhất lo nữa chén 
bát. Để tiết kiệm thì giö và bởt công việc, chúng dùng chung một , 
bộ đồ ăn (Besteck). Người chị cả Kathy (32 tuổi chuyên sáng tác 
nhạc và điều khiển chưởng trình trên sản khấu. Johnny (28 tuổi) phụ 
trách lái xe Bus, Jdoay chuyên viên máy móc, dimmy (25 tuổi) lo tổ 
chức và ký kết các hợp đồng, Barbie (20 tuổi) viết nhật ký và vẽ 
những hoạt cảnh gia đình cùng chung sống. 

Có thể nói rằng nếu không có Bố Daniol và Mẹ Barbara thì không có 
Gia Đình Koily ngày nay. Barbara là ngưởi xây dựng nếp sống hòa 
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bình, luôn luôn dịu dàng, thân ái, vui vẻ, cởi mồ đối với mọi người. Tử 
thu ấu thỏ, bà đã dạy các con luôn luôn giữ nụ cười tửởi sáng, và 
hãy biết dn mỗi ngày dược vui sống. Bà dạy các con múa, hát, dạy 
làm bánh, nấu ăn, pha trà, cà phê. Bà là chỗ tựa ấm ôm, vững vàng 
cho Tâm Hồn và Trái Tim mọi người trong gia đỉnh. Chính tay bà sửa 
Soạn và may quần áo cho các con khi ra trình điễn giữa đám đông. 
Bố Đaniel dạy các con sinh ngữ, nhạc lý và đặc biệt luyện các con sử 
dụng nhiều dụng cụ khác nhau một cách điêu luyện Mỗi con chói 5, 6 
` nhạc cụ là thưởng. Cậu bé Angelo, 14 tuổi, chơi đến 9 nhạc cụ, 7 tuổi 
đã viết nhạc, 5 tuổi đã lên trình diễn trên sân khẩu. Theo quan niệm 
của Ủng, quan trọng là dàn trống vì qua nhạc cụ này, các con ông sẽ 
hội nhập sâu và nhanh hón về Âm điệu và Cấu trúc các bài hát. Rồi 
tử lề đưởng, gia đính Kelly xuất hiện trên sân khấu, trên truyền hình 
như vÌ sao sáng. Gia đỉnh Kelly làm vạn trái tim khán thính giả xúc 
động như một câu chuyện thần thoại. Chín diễn viên ca sĩ tuổi từ 14 
đến 32 nắm tay nhau trên sản khấu, tóc xöa đến lưng, không chải 
chuốt, rất đỏn giản, tỰ nhiên, vừa hát, vừa nhảy múa, gửi trong lòng 
mọi người những tình cảm cộng đồng, hòa ái thân thưởng và hy vọng. 
Họ ca vang những bài hát tự sáng tác về Tình Thưởng: "Hãy mỏ rộng 
tấm lòng, Hãy cho tôi tình thưởng, và không nên nói không yêu 
thưởng tô (O/nae dai Haiz Ung dịp as mứ, (nd Sag mứt nhỉ, da 
đu níchf ñebsi0. Họ xuất hiện như những đóa hoa rực rỏ làm cho cuộc 
đồi tưởi thắm và lạc quan hỏn. 

Gia đình tølly xuất hiện trên sản Rhấu nỗi năm 200 lần và Hai triệu 
khán giả đã tiếp đón nồng nhiệt tại các thành phố Đức, tại La Mã, tại 
Wien, tại Ba Lê... Sự thành công không bö bến vì các bài ca đã nói 
lên tĩnh cảm hòa ái cộng đồng trong thởi đại cá nhân chủ nghĩa thịnh 
hành. Trong gia đình Âu Mỹ, các đửa con mong đủ 18 tuổi để rời khỏi 
gia đình, sống biệt lập, tự do. Những cái giá tự do đó rất đất! 

Cho nên chín ca sĩ củng đứng trên một sân khẩu, cùng ca hát là một 
thể hiện trọn vẹn ý nghĩa thưởng yêu, gắn bó, đùm bọc của mội gia 
đỉnh trong thối đại văn mính máy móc này, thời đại nhan nhân nhiều 
bà mẹ còn trẻ đón chiếc nuôi con một mình. Các bài hát diễn tả tình 
cảm sâu kín, trong sáng, lạc quan. Không có bài hái nào nêu lên ý đã 
phá, niềm hoài nghị, nổi loạn và cô đón. Nghe hát ta có cảm tưởng 
như được thưởng thức một cốc nước cam vắt hay nước suối mát. 

Năm 1982, một cái tang lồn xảy dến gia đình. Bà Barbara chết vì 
ung thư tại Tây Bạn Nha, Mộng uỏc hại vợ chồng sinh được đứa con 
thử 15 không thành. Trước khi ra di, bà đã chuẩn bị tính thần các con. 
Đổi với bà, tiền tài, danh vọng không quan trọng, chỉ có các con và 
gia đình mổi quan trọng mà thôi. Mẹ thưởng yêu đã mất nhưng không 
mất trong lòng các con. Trong các buổi ăn chưng, luôn luôn gia đình 
dành một ghế trống cho mẹ. 

Hát đạo, đi lang thang bốn phương tröi cũng mỏi gối chỗn chân, gia 
đỉnh quyết định cần có một nổi trú ngụ âm ấm. Một mái nhà? Một biệt 
thị chăng? Như hầu hết các ca sĩ thổi danh chăng? Nhưng có vẻ trói 
buộc quá, phải một cái gì lĩnh động hỏn, Cả gia đình quyết định mua 
một chiếc tàu chỗ than cũ của Hòa Lan rồi chín anh chị em bỏ công 
sức, tiền bạc tụ sửa lại ràng rã 8 tháng trồi.. Lúc đầu tàu mang tên 
"Ssan ŒKelly" để nhỏ lại tổ tiên xử Ái Nhĩ Lan mang tên chữ O phía 
trưổc. Sau đó đổi tên là: "Santa Barbara Anna" để tưởng nhớ mẹ hiền, 
tàu thả neo tại bở sông Rhein thuộc thành phố KõIn. 

Tháng 7.1990, thỉnh lĩnh bố Daniel bị bại xuội, bán thân bất toại. Một 
định mệnh khắc khe để chấm dứt gia đinh Kelly chăng? Không, cả 
chín anh chị em lại siết vòng tay thân ái chống lại định mệnh. Họ 
sáng tác các bản nhạc mới. Người cha nằm tại bến tàu, cũng cố gắng 


làm việc, góp ý kiến bằng chiếc Handy cầm tay, để giảm bởi ý nghĩ 


về bệnh tật và truyền sức mạnh cho các con. Lần đầu liên ban hép 
ca chín người lại xuất hiện trên sân khấu, vắng mặt cha già. Họ biết 
rằng ông vẫn theo dõi họ trên truyền thanh, truyền hình và có cảm 
nghĩ rằng Mẹ trên thăm thẳm tầng cao vẫn nghe họ hát, đỏ là nguồn 
cảm hứng đã đem lại sức mạnh và họ đã thành công. 

Một nhà tâm lý học Dr. Stephan Lermer ð Mũnchơn phân tích hiện 
tưởng gia đình Kelly như sau: 

Nhỏ 3 yếu tố: "Chung sức chung lòng, thành thực và lạc quan vui 
sống" mà gia đình Kely đã thành công. Có thể nói gia đình Kelly là sử 
giả của lòng Chung Thủy, Tỉnh thưởng gia đình và đồng loại. 


44 - Viên Giác 


CĂN NHÀ 
THIN hỉ 
Ủ@ØNG 


s Thúy Trúc 


II hải, cẻ căn nhà xinh xinh của Thi Họa Vũ Hối ở "Thành 
Phố Đã" có một sdo bút kỹ lạ làất cho niiếp ảnh gia, 
| thi-văn-họa-nhạc sĩ "nặng ký" quay vẽ. "Mười bảy tháng 
ba nhé", chỉ cần một tiếng điện thoại đơn sở, thế là đủ. Họ rủ nhau, 
đến tử bốn phưởng, đông-tây-nam-bắc, đến với những tấm lòng, đến 
với đóa hoa tâm. Âm thầm trao nhau những nụ cười, tiếng nói, lồi ca, 
không màu mè xã giao nhưng trọn vẹn cảm thông. Còn nữa, đến để 
mừng Danh Họa Vũ Hối 50 năm cầm bút, cầm cọ; mừng Thủy Trúc ra 
mắt "TUỔI HỒNG", tác phẩm thứ tử; mừng 45 tác giả "CỤM HÒA 

TĨNH YÊU II" và mừng mừng những phút giây gặp gở... 

Trỏi đẹp, trời vui lây niềm vui của những người đồng điệu? 

Trên cảnh cây, mấy con chim chào nhau qua kẽ lá. 

Đầu lạ sau quen, có những anh chị chứa một lần thấy mặt, chỉ gặp 
nhau trên trang sách. Phút chốc, xem như anh chị am một nhà. Nhiếp 
ảnh gia Phạm Bá Vĩnh làm việc không ngửng. Nhạc sĩ Đính Quang 
Trung của đài truyền hình Hoa Thịnh Đổn, chuyên viên quay phim, 
anh quay tử góc này qua hẻm nọ, tầng trên, tầng dưỡi, hình như anh 
không muốn bỏ sót một khuôn mặt thân thưởng nào. 

Mọi người an nhiên tự tại, thong thả uống trà, nhắp rượu, bàn chuyện 
nắng mưa, chuyện đừa, chuyện mít, con nít, người lồn, chuyện thời 
sự, vào tù ra tội, nhân quyền tự do, văn hóa thỏ phú, họa nhạc cầm 
ca... tu trung cũng chỉ quanh quấn chuyện thưởng nhà, nhổ nước. 

Nội tưởng ra lệnh, "giỏ ăn đã đến, xin mới quí vị", giọng chị Vũ Hối 
sang sảng, chị vừa nói, vừa làm. Cô con gái cứng cũng bứng bưng 
dọn don. kể cả chàng rổ thảo phụ với Điêu Khắc Gia Nguyễn Văn Hồ 
nưởng nem. Chánh Án Nguyễn Văn Thành và phụ nhân cho rằng mọi 
người giành nhau trổ tài món ăn Bắc-Trung-Nam, thôi thì, tôi nấu ca-i 
Ấn Độ vậy. Thức ăn đầy bàn, nóng hổi bốc khói, làm thực khách sắp 
hàng càng lúc càng đông. 

Tiếng điện thoại reo vang, lời chúc ung của các văn thí hủu bốn 
phưởng không về dự buổi họp bạn được, 

Niềm vui dâng lên; nửa, điện thoại lại reo, tiếng vọng tử bên bở đại 
dương Bị Quốc, nhà văn Vũ Ký, Thầy gọi chúc mừng Hồng Khôi và 
Thủy Trúc sống trọn một ngày cho Văn Nghệ Sĩ. Khi nào mã chả thế, 
hồi Thúy Trúc ra mắt "THỞ THỦY TRÚC" ð Tampa, "THƯỞNG 
THƯỜNG NHỎ NHỞ” ð Orlando, "VIẾT CHO NGƯỜI TÌNH" ð xử 
Hoa Đào mấy nắm về trước, Thầy đều gọi thăm và khích lệ. Thì ra, 
tuy xa mà gần. 

Nhà thở Trần Quốc Bảo tử Richmond đến chiều hôm qua để sửa 
soạn làm MC cho ngày hội ngộ, Anh mỗi các bạn vào hội trưởng, chỗ 
ngồi rất khiêm nhường nhưng cũng đủ cho 70 ngưỡi từ phưởng trời xa 
lạ. 

Philadelphia về: Nhà thd Trung Nhân và phu nhân, Nhà văn Tiến sĩ 
Nguyên Lưởng, Nhà văn Bác sĩ Thu Hà, Nữ sĩ Ngô Minh Hằng, Ông 
Trần Minh Trí, Chủ tịch Cộng đồng Việt Nam tại New York, Chủ 
nhiệm/ Chủ bút báo Đồng Tâm; Nhà thỏ Triều Nghi, Chủ nhiệm báo 
Diễn Đàn Hải Ngoại và gia định. Nhà văn Nguyễn Hữu Bình,,Chủ 
nhiệm/ Chủ bút báo Giá Mới và phu nhân. Bác sĩ Hoàng Thiện Căn 


và phụ nhân, Ca sĩ Minh Hà, Đôi uyên dóng Nga Mi/ Trần Lãng Minh, 
người có giọng ngâm tuyệt diệu trong bài VÔ ĐỀ (nay đã có tựa "TH 
Họa") của Trần Quốc Báo làm tặng họa sĩ Vũ Hối, Nga Mi giọng hát 
canh vàng trong bài thỏ phổ nhạc "CỎ HỒNG". Nhạc sĩ Trần Lưởng, 
Danh ca Phạm Hữu, phổ nhạc bài thở "XỨ HUẾ MƯỜI THƯỜNG" 
của Thủy Trúc, hát ngay tại chỗ, Họa sĩ Minh Hoàng, Trần Đức 
Khiêm và phụ nhân, Lễ Văn Lai và Mỹ Liên. Luật sử Đỗ Phủ, Giáo sử 
Lại Nam Long, ông bà Định Hùng Cưởng, Danh ca Như Hưởng và 
phư quân. Văn thị sĩ Nguyễn Văn Thành, Trần Huỳnh Hội, Hồ Văn 
Đông, Lê Văn Hưởng, Trưởng Mỹ Lộc, Lãng Đúc Lưu, Lê Long... Cụ 
Nguyên Diệu, thân mẫu của Thúy Trúc, người có món ăn đặc biệt 
Huế, bảnh nậm, bánh bột lọc quê hưởng. Cụ ngồi hàng cuối, nói 
chuyện rất lâu với chị Trần Quốc Bảo, không biết chán. Ảnh Bảo nói: 
"Mệ ngỏ tra nhưng vẫn tỉnh anh minh mẫn và súc khỏe dồi dào, đó là 
hồng phúc của Nguyên Tịnh-Nguyên Túy đấy". 

MC giới thiệu chƯởng trình xong là li chào mừng quan khách của 
họa sĩ Vũ Hối. Sẵn dịp, anh bộc lộ cảm tình sâu rộng đối với anh chị 


em văn hữu. Dù có rào trước đón sau cách mấy, ai cũng thấy rõ sự . 


hiếu khách của anh chị. 

Nhà thở ngục sĩ Nguyễn Chí Thiện trong thân tỉnh nói chuyện cởi 
mỏ, thưởng thì anh ít đi đâu, anh ngại, biết ai là ai, với Vũ Hối, khác. 
Anh nói: "Thi trung hữu họa, trong thỏ có họa, trong tôi có anh Vũ 
Hội". Ôi, tình bạn đậm đã làm sao! Bắt chước Thúy Trúc cũng nói: 
*TIrong thỏ có họa, írong “TUỔI HỒNG” có hai nhà họ Vũ. Vũ Hổi, 
hình bịa, Vũ Ký, bài giới thiệu đầu sách". Thâm tạ dn nguöi. 

Nhà thỏ Vĩnh Liêm, Chủ lịch Hội Văn Nghệ Sĩ Việt Nam Tự Do giỏi 
thiệu tác phẩm "TUỔI HỒNG” sau khi nhà thở Trần Quốc Bảo sở 
lược tiểu sử tác giả Thúy Trúc. Hai chữ "cám dn” thật nghèo nàn, biết 
nói gì trước sự hy sinh của nhị vị? Thi sĩ Vĩnh Liêm đã thức bao nhiêu 
đêm để viết tám trang đánh máy mà quí vị sẽ thấy trong bài giới thiệu 
kèm đây. Giọng anh khi trầm khi bổng, khi vui, lúc buồn, hắn hoạn, 
ngậm ngủi, lại có khi rồm rồm nước mất vì một đoản văn làm cho 
người nghe không khỏi mủi lòng. Anh chấm dúi, một tràng pháo tay 
vang lên, đó là phần thưởng tỉnh cảm quí hóa nhất. 

Lời phát biểu của Thủy Trúc không gì hỏn là lòng biết dn chân thành 
gởi dến qui vị hiện diện. Trên và trước hết xin đa tạ danh họa Vũ Hối 
cho Thúy Trúc một kỷ niệm vàng sau hai mưởi năm lưu lạc xử người. 
Thúy Trúc không quên tặng anh Vũ Hối một bài thỏ và chính Nguyễn 
Tịnh đã "LÀM CHO THỞ EM BAY" 


Bút màu mầu nhiệm 


Kể từ thuở thanh xuân dạo d0 
Năm mudi năm gắn bó bửi máu 
GIẢI mình tuổi mộng qua màu 
Bao thu còn lại cùng nhau xây đới 


tam vũ trụ vào nơi khung hẹp 
Nửi sông này làm dạp thế gian 
¿ Vưn ai thắm dujm mai lan 
Cảnh chiều quê mẹ rộn ràng hướng yêu 


MNảo đường xua mỹ miều thôn nữ 
Mừng hoan ca bạn lÙ đoàn viên 
Quá hưởng gấm vóc ha miền 
Thoát bay thần bút họa liền cảnh thả 


tiai mudi năm dẸï chờ ngày mái 
Vai kề vai sắm tối cần chuyên 
Alau mau hạnh ngộ lỗi nguyễn 
Việt Nam hưng thịnh NHÂN-QUYỀN Tự.DO 


« THỦY TRÚC 


Rồi những bài thỏ kế tiếp cũng được ngâm lên cho mọi người thưởng 
thức: 
1. Bút thần danh họa vã nên thủ 
Quê hướng ngàn dặm nhỏ vá bở 


Ngâm ngủi bao nỗi trang màu sắc 
Những dòng THUEHỌA, ngái hưởng thủ 


«Ổ LÃM THỦW 


2. Đam chân thiện mỹ vẽ nên thở 
Búi xuất thần luân hoại bất ngờ 
Hỏa, trúc, bững bửng nguồn trí động 
Tĩhủy, vân, phiêu lãng mối lẫn cổ 
Tĩnh hoa ký thác vào Thư Họa 
Thi tử trào dâng lúc mộng mở 
Năẫm chục năm trời say vớiï œp 
¿lam chân-thiên-mỹ vẽ nên thở 


«  TRẦN QUỐC BẢO 


3.Đem chân-thiện-mỹ vẽ nên thở 
Tâm huyết ngàn năm chẳng nhạt mở 
Vũ trụ chủ dầy dôi cảnh mộng 
Sơn hà mang nẵng van niềm mdở... 
Một tay xây đấp tình non nước 
Năm chục tô bồi nghĩa lóc tổ 
Wái co muốn dũi còn gi lại 
Đam chân-thện-mỹ vã nân thởi 


« - NGÔ MINH HẰNG 
(họa bài thỏ của Trần Quốc Bảo) 


4. Tâm hóa hập bùng trong bóng chủ 
'hồng thiêng mây gió chín tầng bay! 
Hồn nước, hần dân, bồn búi tầa 
Ngàn thu lấp lánh, VŨ quân dị 


e« NGUYÊN CHÍ THIỆN 


Lỗi giản dị, ý tinh kỳ sâu thẳm, mênh mông xanh biếc, phỏng túng 
bình dị đầy cảm xúc bao la tình tỰ dân tộc. Thở chuyên chỗ nhiều tử, 
tưởng. Tình người nở hoa. Quả là một ngạc nhiên bất ngờ, như giữa 
nắng hạ có cản mưa tưổi mát ngàn cây ngọn có. Thổ đánh thức màu 
sắc và tâm cảm, dưa tôi về quê hưởng, nổi có lốp lớp núi rững tình, 
yêu, soi bóng mình trên đồng sông ngọt ngào như sữa mẹ. Cám ởn 
thở và những người làm thỏ. 

Không riêng gì tôi đâu nhé, những vắn-thi-họa-nhạc sĩ nói trên mà 
chắc chắn Thủy Trúc không nhỏ hết và những chiến hữu tủ nhân 
chính trị đầu có mội cảm giác lâng lãng... 

Nguyễn Đỉnh Trọng cũng lăng xăng chụp hình và giúp trao tăng quí 
vị bốn tác phẩm của Thúy Trúc. Đồng thải các họa sĩ Lê Văn Lai, 
Minh Hoàng, Nguyễn Đức Khiêm, Vũ Hối và Nhiếp ảnh gia Phạm Bá 
Vinh đã biếu năm món quả để nhà thở Triều Nghỉ điều khiến xổ số. 
Người trúng giải cũng vui, người không trúng giải cũng xui, vui cái vui 
của kẻ khác. Ba trong số các tác giả "cụm hoa tình yêu lÍ* có mặt 
hôm đó để biên biên chép chép lặng sách, món ăn tỉnh thần kết tinh 
bằng ngôn ngữ, 

Liệc nguyện của chúng ta nói riêng, hay của mọi người, mọi giới nói 
chung là làm sao cho đất nước thân yêu của chúng ta thoát khỏi thác 
ghềnh thởi đại, trẻc cỏn quốc phá gia vong, lòng người ly tán, ngõ 
hầu thanh bình, tỷ do, thịnh vướng; quốc nạn và pháp nạn không còn 
đã chúng ta về thăm quê cha dất tổ. Những ai có tâm huyết, một lòng 
cho dân, cho nước không thể khoanh tay, lặng nhìn theo ngày tháng. 

Chúng ta chiến đấu cho Dân Tộc và Đạo Pháp đến tột cùng, không 
bằng bom đạn, không bằng súng ống gưởm dao, mà bằng những ngòi 
bút. Hỏn bao giỏ hết, đất nước cần đến chúng ta để có một trang sử 
mỗi huy hoàng nhất trong lịch sử. 

Mong thay! 

Xin tất cả bình an nởi trú xứ, hy vọng mọi người nhỏ mãi lần gặp gỏ 
này. 

Hẹn nhau "khi hoa anh đào nở” 1607, 
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BA THẾ HỆ 
HỘI NHẬD 


« Nguyễn Văn Ba 


“ng ta đã đưa cho lỗi tổ di chúc tử cả năm trước, Bây giỏ 
II thì ông ta muốn nó. Ông ta yêu cầu tôi mang nó vào 
ˆ bệnh viện đọc để ông nghe một lần, ông ta nói, có thể là 
lần cuối củng. 

Phần tôi, tôi tự hỏi minh có nên làm cái chuyện mà ông ta khẩn thiết 
yêu cầu. Tôi đứng bên cạnh giưöng bệnh, đúng ra là bên cạnh ông la, 
đần dữ mãi, ông ta thúc giục mấy lần, cuối cùng tôi miễn cưởng mở tổ 
niẾu ra À bất d5... ¿‡ 


giấy f VÀ Giát Cái CỤ, 

"Thân ái củng qui ông bác sĩ luật su, các vị lãnh dạo tôn giáo và tất 
cả mọi cá nhân, trực hay gián tiến lên hệ dến sức khỏe và phúc lợi 
của lôi. Sanh, lão, bệnh, tủ là chuyện thường tình, như nước chảy trên 
sông, cuối củng phải đổ ra biản, như xe chạy trên xa lÖ, sau chút 
cũng tỏi bến dậu... ai rồi cũng phải qua con đường ấy. Nay thí lôi biết 
mình sắn bước vào giai đoạn chói của đi sống mội con người Lổ ra 
mai đây tôi không côn đủ sáng suốt hay sức khỏa để có thể quyết 
dính những chuyện tưởng lai tôi ức mong những dòng chữ này sẽ 
nói lên những diều tôi mong muốn thực hiện... 

Tôi không thể tiếp tục đọc, nước mắt dâng tràn mi, mũi nghẹt củng, 
giọng lạc hẳn. 

Xếp tö di chúc lại, bước về phía cửa sổ căn phòng, tôi nhìn ra bên 
ngoài. Tuyết phủ trắng bãi đậu xe, phủ đầy những bụi cây thấp, 
những lỗi ra vào bệnh viện và cả những dưỡng phố xa gần. Tuyết 
biến thành băng trên mặt con sông ở đẳng kia, trên những con đường 
trdn trớt, bỏng loáng, Mùa đông dã đến phần đất lạnh lão nầy. Trên 
mấy cành cây luôn luôn xanh, vài chủ chim sẻ nhây nhói lại qua nhữ 
cổ níu kéo chút dử hướng của buổi tàn thụ, 

Trong phòng, những cánh thiệp thăm hỏi sức khỏe, chúc mau phục 
hồi nằm rải rác trên bệ cửa sổ, mấy bỏ hoa tưởi đã bắt đầu héo úa, 
vài tổ báo nằm chỏ vở trong góc như nhắc nhỏ tôi đây là bệnh viện và 
người bệnh đang nằm kia. Khung cảnh quanh tôi vắng lặng quải Tôi 
vào căn phòng này bao nhiêu lần rồi nhỉ? Tôi bạn rộn với con gái tôi 
và thối gian gần đây tôi bận túi bụi với ông ta ở bệnh viện, trong căn 
phòng này, Tôi cổ thụ xếp thì giả để được kề cận bên ông, làm những 
gÌ có thể làm được, làm thật nhiều, để bù đắp lại những gi ông đã làm 
cho chúng tôi lúc còn khỏe mạnh. Ông đã mang những bịch thực 
phẩm tử siêu thị ra xe, trả tiền ăn cho tôi và con gái tôi ở nhà hàng 
McDonald những buổi trưa, các nhà hàng Tàu, Việt Nam... những 
buổi tối, mua cho chúng tôi những món quà, những thủ cần dùng lớn 
nhỏ, và còn nhiều, rất nhiều thử nửa mà tôi không thể kể hết. 

Cách nay khoảng một năm, ông mang đến cho tôi tở di chúc tử luật 
sử của viện dưỡng ião. Tôi không thích, không dọc cũng nhử không 
muốn giữ tờ di chúc ấy, tôi nghĩ ông còn sống lâu lắm, cần gì phải làm 
di chúc, những ông nhót mạnh vào tay tôi và nói: “Hãy hứa với la, 
mang nó đến cho ta khi ta cần đến". 

Chắc bạn đọc cũng đoán ra ông 1a là ai? Ông ta là một người đặc 
biệt mà tôi vô củng thưởng mến. Ông ta là ba tôi. Người đã vượt trại 
cải lạo, mang mẹ tôi và tôi vướt biển tìm tự do trong một đêm mưa 
bão dầy trồi, khoảng hai mưới nằm về trước. 

Người đã chịu cảnh góa bụa chỉ sau mấy năm trên đất khách và đã 
vậy suốt quãng đơi còn lại để lo cho tôi, không bước thôm bước nữa. 
Thông minh, hiểu biết hầu hết mọi chuyện nhưng ba tôi đã từ chối, né 
tránh, cố ý không chấp nhận những dấu hiệu suy đồi về sức khỏe của 
bản thân ông. Vất và lắm ông mới xỏ được hai bàn chân với các ngón 
sưng vù vào đôi giày. Đau đón tử tử lan rộng đến phần bụng dưới, 
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Ông mất nhiều thỏi giỏ cho việc đi tiểu thưởng xuyên cũng như ngồi 
rất lâu trong nhà cầu. Ông không còn cảm thấy ngon miệng ngay cả 
khi ăn những cuốn chả giỏ nóng hổi với nước mắm tỏi it, hay tô phổ 
tái đang bốc khói, hai món mà ông vẫn luôn luôn thích. "Chẳng có 
thức ăn nào ngon miệng cả!", ông tự thán! Ông di chuyển chậm chạp, 
khó khăn, kém năng động. Sẻ ông té, đôi lần lôi đỏ ông ra vào xe, diu 
ông giữa bản ăn và ghế salon, những ông phủi tay, tỏ vẻ không cần 
sự trợ lực. Nhưng một ngày, sự đau đón lên đến mức quá sự chịu 
đựng của ông, ông đành chấp thuận để tôi dứa ông đến bác sĩ 
chuyên khoa về thận và đường tiểu. 

Sau nhiều thử nghiệm, vị bác sĩ chuyên khoa cho biết ba có triệu 
chứng ung thư thận, có thể ung thư đã biến chứng, lan ra những bộ 
phận khác như chân, bụng... Ba nắm chặt tay tôi, hỏi vị bác sĩ một 
câu ngắn, cộc lốc: "Còn bao lâu nữa!". 

"Khó mà doán chắc được". Vị bác sĩ trả lới và nói tiếp: "Phẫu thuật và 
thuốc men có thể làm chậm sự tăng trưởng của ung thư. Tuy nhiên 
điều quan yếu mà tôi có thể hứa với ông là cố gắng làm cho ông cảm 
thấy dễ chịu, thoải mái hón, Tôi muốn ông vào bệnh viện càng sổm 
càng tốt". - 

Một tuần lễ sau, các thử nghiệm ¡:hác chứng mính sự chẩn đoán của 
vị bác sĩ chuyên khoa là chính xác. Một quả thận của ba hoàn toàn 
hư hại, quả thử hai còn hoạt động chút íL những gần như không có 
hiệu quả gì. 

Hồn hai tuần lễ bệnh viên, ba lần giải phẫu lồn nhỏ, ba xuất viên, 
về thẳng nhà chúng tôi thay vì viện đưởng lão, có phần dễ chịu hỏn 
nhưng chẳng hy vọng gì. Tôi nghỉ làm, thưởng xuyên túc trực bên 
giưởng ông, sản sóc ông, Tổi ngày thú năm thì ông la lên: "Thôi đủ 
rồi, quá đủ rồi! Đưa ta về viện dưởng lão. Ta hết bệnh rồi". Đó là lần 
đầu tiên ông nói dối tôi. Tôi thông cảm nỗi khổ tâm của ông. Ông 
không muốn con gái bận lòng. Ông muốn trỏ về với sinh hoạt bình 
thưởng. Ông muốn trò chuyện, chởi bài, đánh cả... với những người 
già, bạn ông. Ông muốn đi ra cái tiệm ở đầu đường gần nhà dưng 
lão mua mấy lon "beer" và đậu phong da cá để nửa đâm thức dậy lấy 
ra nhấp nháp một mình. Những lúc ấy ông để ý, lắng lai, hễ tiếng 
bước chân của người y tá trục đêm tới gần thì ông tắt đèn để không 
phải nghe tiếng cần nhắn: "Ông không nên uống rượu, bất cử lúc nào, 
ông thửa biết điều đó". 

Tôi đứa ông trỏ lại viện dưng lão, về phòng riêng, trong bốn bức 
tưởng sởn trắng, về thế giỏi của những người già mà nhiều lần ông 
than thẻ tẻ nhạt, buồn bã, chán nản, không có sinh khí. Ông mới vào 
viện dưỡng lão chững hai năm trỏ lại đây, khi không còn đủ sức cắt 
cỏ, xúc tuyết lẫn nấu nưởng, giặt giũ. Ông than phiền nhà dưỡng lão 
là mồ chôn tập thể những người giả trước khi nhắm mái, nói họ không 
còn một chút tự do tối thiểu, ngay cả việc dậy muộn hay muốn có một 
bửa ăn theo khẩu vị. Tôi không đồng ý vi câu nói của một người nào 
đỏ: "Xã hội này không có chỗ (no where) dụng thân cho người giả" 
bởi ba tôi dã dược xã hội dối xử tưởng dối tốt đẹp so với những gì ông 
đã đóng góp khi còn khoe mạnh, tuy nhiên töi phải chấp nhận rằng 
"Xã hội Bắc Mỹ là địa ngục của những người già”. 

Dũ ông ngăn cản nhưng tôi vẫn dành thì giỏ đến thăm ông thường 
xuyên. Tôi bắt gặp ông ngủ gật bên sách báo. Ông ngủ quên trong 
lúc máy truyền hình vẫn hoạt động. Ông ngủ trên bản ăn, bên những 
ô chữ, mô hình, bản cở... đang chơi dang dỏ. 

Một hôm tôi dìu ông ra xe, chờ ông đi một vòng thành phổ, ông ngủ 
gật trên băng xe lúc đang nói chuyện với lôi, ông không còn muốn ˆ 
vào siêu thị để đi tới đi lui, la chọn hàng hóa như thói quan cố hữu. 
Tôi cảm nhận sức khỏe ông đã quá suy sụp. Tôi nhẩm tính, ông rởi 
bệnh viện đã được ba mưồi hai hôm. 

Tôi đấm từng ngày. Buổi tối ngày thứ ba mưởi chín, tôi vào nhà 
dưỡng lão để thắm chừng ông, Ông ngồi trong phòng riêng, yên lặng, 
không đọc sách báo, không xem truyền hình, không đánh bài hay 
chơi ô chữ, không làm gi cả. Mặt ông xanh lướt, vỏ buồn bã, thất 
thần, võ vọng, biểu hiện điều gì chứng như khác lạ. Tôi hỏi ông trong 
người cá được khỏe khoắn, ông trả lới "không" với cái giọng run run, 
đầy cảm xúc. 

Tôi bổng hoang mang, lo sở, lần đầu tiên trong đồi ông bị quan ra 
mặt, ông chấp nhận sự hiện hữu của con bệnh. Trước đây ông vốn 
lạc quan, hay đùa cốt dù đang đối diện với những hoàn cảnh bỉ đát, 
Những năm mỗi định cư, dĩ làm trong một xưởng may kỹ nghệ, rất cục 
nhọc, đồng lưởng lại không bao nhiêu, ông vẫn ngâm ¡ Ï cái câu: "Việt 


Cộng bắt, Mỹ nuôi, ngồi run đủi, lệm bạc cắc". Đồng hưởng cùng sổ 
tức mình hỏi ông vui lắm sao ngâm thở, run đủi, mà run cách làm 
sao? Ông vừa cười vừa trả lới: "Thì mỗi ngày mình ngồi mình may, cái 
đủi nó run rùn theo nhịp chạy của máy may Í mài" 

Một thởi gian ông di rửa chén và làm phụ hếp ở nhà hàng, làm thật 
nhiều giỏ những tiền kiếm đước không đủ chỉ dụng, vậy mà thỉnh 
thoảng ông vẫn bông đùa với mẹ và tôi: "Bữa nay ba làm phi hành 
gia, ba lái mấy trăm cái dĩa bay, đủ cổ, lồn có nhỏ có, ba sắp lên đến 
mặt trăng để diện kiến Hằng Nga trong cùng Quảng). 

Người y tả bước vào phòng, cô cho hay ông bị nôn mửa dữ đội trong 
bữa cảm chiều. Và ngay sau đó không lâu, trước mặt tôi, một cỏn nôn 
mửa kinh hồn khác lại đến. Người y tá đồng ý với tôi là nên dưa ông 
vào bệnh viện. 

Cho tổi hôm nay ba đã nằm trong bệnh viện - lần thứ hai - hỏn sáu 
tuần lễ, trải qua ba cuộc giải phẫu khác. Mỗi ngày tôi vào bệnh viện 
thăm ông và mỗi ngày ông càng nắm chặt lấy bàn tay tôi hẳn, ông sở 
phải xa lìa tôi vĩnh viễn. 

Tôi nhở một hôm ông nói: “Con gái cứng của ta, hôm qua là sinh 
nhật của con mà ta đã không mua dược cho con một món quả, ta thật 
là người cha không làm tròn bổn nhận". 

Không có quả? Ngày nào trong cuộc đổi của tôi mà tôi không nhận 
quà tử ba. Cặp đủi của ông là nởi tôi nưởng tựa mỗi khí trỏi dông mưa, 
sấm chếp. Đôi tay rắn chắc của ông đã bảo bọc, che chỏ tôi tử những 
ngày thỏ đại. Tính khôn ngoan, thận trọng cùng sự hiểu biết của ông 
đã dịu dắt tôi từng bước tỏi sự trưởng thành. 

Không có quà hồ ba? Ba đã cho con cả cuộc đổi và cả đời ba đã 
sống vì con. Tôi nghĩ thế nhưng không tỏ bày được với ông. Cổ họng 
lôi nghọn cứng, mắt lôi cay xé. Tôi nhắm mắt lại, cố ngăn những giọt 
nước mắt đang trào ra khóe. 

Tôi trở lại bên giỏng, tiếp tục đọc tở di chúc: 

'Người Á Đông có câu: Thất thập cổ lai hị. Sống mà đến bảy mudi 
tuổi là thế gian hãn hữu. Tôi tuy chua trên bảy mudi nhưng cũng đã 
quá thọ, đẳng cay ngọi bùi nếm dù, thăng trầm, vĩnh nhục nhiều lần 
tải qua, có chất cũng không còn điều gì tiếc nuối, âu lo. Có tiếc 
chăng là tiếc không dược chất trên quê hưởng Việt Nam thân yêu. 
Thế nên yêu cầu thử nhất là thị hài tôi được hỏa tầng, tro được rải 
xuống biển Thái Binh, để tôi nưdng theo những dòng hải làu mà trở về 
nơi cổ thổ Người Việt Nam dù xa đất nước bao lâu, thành công vẻ 
vang hay thấi bại não nề nơi xử nguôi, tâm tự lúc nào cũng hướng về 
quê hướng. Xi hãy giúp tôi loại nguyện. Có lo chẳng /ä lo cho con 
gái tôi tÙ nay một thân trở trọi ndi xử lạ, quê người, Thế nên yêu cầu 
thủ hai của lôi là dugc chuyền nhượng tất cả tài sản của tôi cho con 
gái. Tôi cũng xít quí vị dành cho nó sự yêu thưởng, giúp đồ, vật chất 
lẫn tĩnh thần... nhủ dã dành cho tôi thuổ sinh liền. 

Tôi lại khỏc nữa rồi! những đòng chữ nhòe nhoi trước mái tôi. ".., #ử 
nay một thân trở trọi.. 


“Tả: ahtt này mà Sa vẫn còn lọ cho Hồi Ba nói rất đúng, ti sã trả trai 
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sau khí ông qua đồi. Sự ra đi của ba là mất mát lớn lao nhất trong dời 
tôi. Tôi đã mất mẹ, nhưng ngày ấy tôi còn bé quá, chưa biết nhiều, nỗi 
đến đau cùng với sự mất mát, vì lẽ đó, không quá sâu đậm, 

Tôi đã mất chồng, nhúng chuyện đó do chính tôi quyết định, chọn 
lửa. Tôi quan niệm có chồng là để có người chia sẻ trách nhiệm, vui 
buồn... Tải không cần có chồng đẹp trai, tốt cái mã bên ngoài để 
hãnh diện như những bạn bè tôi. Tôi không có nhụ cầu tình dục cao 
nên cũng không muốn có một ông chồng đa dâm để ngày đêm thỏa 
tình ôm ấp. Chồng tôi không có đủ tính tốt - theo quan niệm của tôi - 
ngược lại quá dư thửa tỉnh xấu, đó là lý do chúng tôi chia tay. Tử đó, 
tôi chấp nhận cuộc sống mới vỏi tất cả trách nhiệm của một người 
đàn bà tỰ di làm để mưu sinh, một người mẹ có con nhỏ, một người 
cha già yếu, có quê hưởng và nhiều thân nhãn ở quê nhà cần sự trợ 
giúp... Xã hội Bắc Mỹ là đấu trường cho những người thuộc lốp tuổi 
trung niên, đổi với một phụ nữ Việt Nam di dân thuộc thế hệ thử hai 
như tôi, lại không cớ sự hỗ trở của người khác phái, những khó khăn 
hội nhập đã là một đấu trưồng không công bằng và đầy khắc nghiệt. 

- Ông ngoại di! Linh thèm apple pie! Ông ngoại dẫn Linh đi McDonald 
ăn apple pie, uống root-beer dĩ ông ngoại! 

- Ông ngoại xin lỗi con! Ông ngoại mệt quá không di được. Ông 
ngoại đưa con tiền, con xuống câu lạc bộ của nhà thưởng ở lầu hai, 
giồ này chắc họ còn mở cửa, ở đỏ có đủ thử pie: apple, sirawberry, 


lemon, rasberry... đủ thứ nước uống,có cả roof-beer, con mặc tỉnh 
chọn ha. Tiền đây con, 

Tôi tính mắng con Linh một trận nên thân, nhưng nó đã lạ làng cầm 
lấy tiền chạy di. Ông ngoại nó bệnh nặng như vậy mà nó còn nhỏng 
nhẻo, vòi vĩnh apple pie với lại roof-beer, thiệt quá sức! Tử nãy giỏ nó 
im lặng ngồi chói búp-bê, có lẽ lâu quả nên buồn, Tôi chút nhỏ ra là 
không nên rầy la con Linh trước mặt ba tôi. Mỗi bận như vậy ba buồn 
suốt cả ngày, không thèm nói chuyện với tôi. Ông cũng thửa biết tôi 
có mình nó, không thưởng nó thì tôi thưởng ai, cách lý luận của ông 
làm lôi củng họng "Con Linh nó không có cha, chỉ trông vào tình 
thưởng của mẹ và ông ngoại”. 

Ba tôi sắm cho con Linh tất cả những thử mà nó đòi, nó muốn, đưa 
nó đi chải khắp nởi gần xa lúc ông còn khỏe mạnh, chiều chuộng nó 
đủ thủ, mọi điều. 

Phần tôi, tuy không nói ra, nhưng luôn đành cho con Linh trọn vẹn 
tỉnh thưởng của một người mẹ, chuyện gì liên quan đến nó là du tiên 
một, tử miếng ăn, giấc ngủ tới chởi đủa với bạn bè. Nhiều buổi sáng 
chuẩn bị cho nó mọi thử, dứa nó đến trường, nhìn lại đồng hồ, tôi 
chẳng còn dủ thì giồ để bỏ vào bụng miếng bánh mì nưởng. Lắm buổi 
chiều, lo chuyện ăn uống, áo quần cho nó xong, đứa nó đến "gyn” 
tập thể dục, tôi mới chớt nhỏ ra mình chưa thay bộ đồ đi làm ra khỏi 
người. So sánh tuổi thỏ của con Linh và tôi, nó diễm phúc hởn trăm 
bận, nghìn lần, phải nói là đại phước mới đúng, bất giác tôi buột 
miệng: Xã hội nảy quá lã thiên dưỡng của trẻ con. 

Tôi tiếp tục đọc tở di chúc; 

"Yâu cầu thỦ ba và cũng là yêu cầu cuối củng: Được chất một cách 
tự nhiên, thanh thân. Tôi sở phải sống trong đún dau dai dẳng, trong 
võ vọng và gây phiền hà cho mọi nguôi hẳn sở cái chất, Vĩ lẽ ấy lôi 
mong muốn được chữa tị bằng thuốc men hay những phưïng lên có 
thể giúp lôi giảm sự dau dân. Tuy nhiên, nấu không có hy vọng hồi 
phục, tôi yâu cầu hãy để lôi dược tự nhiên yên nghị không káo đài sự 
sống lạm bở bảng phường tiên y khoa”. 

Tẻi đổ ông ngồi dậy trên giường bệnh, đôi chân khẳng khiu của ông 
lộ ra khỏi lốp vải, bàn chân với những ngón bằm xanh, sưng phù, lạnh 
lão. Tôi nhắm mắt lại để không phải nhìn chúng. 

Bác sĩ và y tá trực được gọi vào phòng làm nhân chứng, ông và họ 
cùng ký tên vào tở di chúc. Thật khó khăn cho tôi khi phải nhìn cảnh 
hợ làm mọi việc trong im lặng nhưng cuối cùng tôi biết mình phải 
chấp nhận sự việc. Mọi người đều có quyền quyết định tối hậu về 
cuộc đổi mình. 

Bác sĩ và y tá trực rời phòng. Tôi xin được ở lại với ông thêm một thởi› 
gian. Gần nửa đêm tôi mới ra về. Rởi bệnh viện, tôi thong thả bách bộ 
trên khoảng đường đầy tuyết trắng. Nhin hàng cây trụi lá bên đường 
tôi liên tưởng đến đổi người như những chiếc lá, lá xanh xuất hiện khi 
trởi vào Xuân, lá vàng lia cành rỏi rụng trong những ngày cuối Thu, 
năm này sang năm khác, như thế hệ của ba tiếp nổi đến tôi, rồi sẽ là 
thế hệ của Linh. Ra tôi sắn về với Chúa, tôi sẽ mất ông vĩnh viễn. Bên 
cạnh tôi chỉ còn Linh, những ba tôi nói đúng, tôi sẽ trỏ trọi, bởi Linh 
đậu hiểu tôi, thông cảm tôi trọn vẹn, có chẳng nó chỉ hiểu tôi một nửa, 
phân nửa người Tây, người Mỹ trong tôi. 


* 
* 


Kể tử hôm đó y tá thăm viếng ba tôi thưởng hỏn, họ trò chuyện với 
ông, hỏi ông có muốn ăn uống hay cần thủ gì không. Vị bác sĩ gia 
định thắm ba mỗi ngày, trong tử thế một người bạn nhiều hỏn công 
việc chuyên môn, vị này gián tiếp chấp nhận những quyết định của 
ba tôi. 

Vị bác sĩ thê: khoa ung thư thì ngược lại, ông chẳng chịu đầu 
hàng, ông nói còn nước còn tát. Ông thuyết phục ba tôi thay đổi ý 
kiến. Ông nói về các phưởng pháp trị liệu ung thư bằng hóa chất, các 
chất đồng vị phóng xạ... đã không còn thích hép trong trưởng hợp 
này. Ông đồ nghị ba nên giải phẫu thêm một lần nữa, biết đâu ngày 
mai, ba sẽ hồi phục. 

Ba lôi lắng nghe. Dù đã rất yếu nhưng ba còn tỉnh táo, biết mọi việc 
xảy ra chung quanh, nghe và hiểu những gì vị bác sĩ chuyên khoa 
trình bày, Ba lắc đầu tÙ chối, thái độ ung dung chở đổi sự việc sẽ 
đến. 
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Một buổi chiều, năm hôm sau ngày ký chúc thư, tôi hôn ba và chuẩn 
bị rồi bệnh viện. Ba gọi giật lại: 

- Này con gái ba, mấy hôm trước là ngày sinh nhật của con, mà ta 
quên mua quà cho con, la thật không làm tròn bổn phận. 

Nghĩ rằng ông lặp lại những điều đã cũ, tôi sửa soạn nói với ba là quả 
không cần thiết, tôi nhận quả của ông mỗi sinh nhật, đã quá dủ. 
Nhưng ông đã nói liếp: 

- Nhưng hôm nay ta không quên, ta có quả sinh nhật muộn cho con. 
Con hãy nhận lãnh. 

Ba bảo tôi lấy từ hộc tủ ra. Tổ chỉ phiếu hai mưiỏi ngàn hai trăm năm 
mưỏi hai đô-la và bến mưới mốt xu. Đây là món tài sản cuối cùng của 
ba mà mãi đấn sáng nay ông mới nhỏ ra. Ba đã dùng năm trảm đô-]a 
để mua equity fund tử nhiều năm trước. Buổi sáng ba điện thoại cho 
cổ quan irung gian mua bán, bảo họ khẩn cấp vào bệnh viện gặp ba 
và bày tô ý muốn "cash out" món tiền này tức khắc. 

Tôi cầm lở chỉ phiếu cho ba vưi lòng. Ba nói lời từ giã: "Ta gặp con 
ngày mai", rồi ông quay mặt vào trong. 

Tôi bước ra cửa bệnh viện, mặt trời vừa khuất dạng, những tia nắng 
thoi thóp cuối cũng của một ngày đang tử tử lịm tắt nói cuối trồi tây. 
Ba tôi sồm muộn rồi cũng sẽ di vẽ miền miễn viễn tự do của một đởi 
người, như mặt tri mỗi ngày đi về hưởng tây, những ông sẽ mãi mãi 
sống trong lòng tôi và những người yêu mến ông. 


December 1995” 


giới thiệu 
TẬP $AN 3 
IĂN BÚT ÂU tHÂU 


„ồ Mạnh Bích 


Góp mặt 


Nhà xuất bản Chủa Viên Giác vữa hoàn thành việc ấn hành Tập San 
3 của Trung Tâm Văn Bút Âu Châu. Nhân dịp Đại Hội lưởng niên của 
Trung Tâm Văn Bút Âu Châu, chúng tôi xin được giỏi thiệu Tập San 
này: 

Tập San 3 gồm có 59 tác phẩm văn, thị, họa, nhạc của 27 tác giả. 
Những tác giả này đều là hội-viên hoạt động của Trung Tâm Văn Bút 
Âu Châu và Trung Tâm của chúng tôi đã hoạt động tử ngày 27 tháng 
6 năm 1987, 

Chủ trưởng của Ban Biên Tập là đặt vào tay độc giả một tập văn học 
có hình thúc sáng sủa, trang nhã và nhất là đọc không mỏi mắt, Cho 
nên, chúng ta có thể nhận thấy là hình bia không có nhiều màu sắc 
rực rồ, và sự trình bày bài vỏ bên trong tập san không quá rưởm rà. 
Độc giả có thể trỏ lại một tác phẩm hay một tác già một cách dễ dàng 
nhờ sự sắp xếp tên tác giả và tựa tác phẩm củng với số trang. 

Tuy nhiên, lướt qua bản liệt kệ các tác phẩm đã đăng trong Tập San 
này, thì độc giả sẽ hải lòng vì tính cách súc tích và phong phú của 
các tác phẩm. Thật vậy, 59 tác phẩm dược đưa ra bao gồm dủ các 
thể văn-học, nghệ-thuật: 

~ VỀ văn, lập san này mỗi độc giả thưởng thức nhiều bài điểu tuân 
sâu sắc những đễ hiểu nói về triết lý dại khôn, đạo lý cổ truyền, kinh 
tế, những bài &ý sự vữa sống động vửa trủ tình nhắc lại miền Nam 
Tây Đức, Costa Rica ở Nam Mỹ, khu La Tỉnh ð Paris, những bài biển 
khảo rất giá trị về di tích lịch sử Hài-vân-quan, về âm nhạc Việt Nam 
Ö hải ngoại. 
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tRiáng về truyện ngắn, chúng tôi chú trọng giỏi thiệu những suy nghĩ 
về quả khử đau thưởng, những hoài bão tưởng lai, những tiếng lòng 
chân thật, thâm trầm nói lên sử rung cảm thuần túy Việt Nam trước 
sắc màu lưu luyến của cánh đồng quê mẹ, đối với dáng yêu của các 
bà chị, các bä mẹ, các bạn tỉnh, trước hưởng sắc huyền diệu của 
chiều quê, đêm hè, ánh đèn, mái tóc. Tất cả đều rất dẹp. Và độc giả 
sẽ tưởng nhứ nghe lại tiếng lòng của chính mình, qua những bản văn 
hồn nhiên và sâu sắc ấy. 

- về thi ca, những tác phẩm của Mưỡi nhà thỏ góp mặt trong tập 
san này sẽ không dể cho độc giả "Ít sinh thở" dọc lướt qua một cách 
ở thỏ được. Vì tất cả đều nói đến phận người, thân phận những kẻ 
chịu khổ đau ãm thầm để cố nuôi dưồng tỉnh người như trong bài: 
Điệu Rư Vẫn Còn, Bây Giả Em ỏ Đâu, Biên Đông Đóm Lửa Soí 
Đường Hải Âu, Thăm Con Trại Tủ Việt BẮc, Chiêu Thu Nhỏ Mạ, Mua 
Cuối Năm, Nhân Danh Tĩnh Nhân Đạo v.v... hay cà số phận của con 
người trong và trước cái đảo điên nghiệp chướng của cối đổi ta-bà của 
chúng ta qua những suy tử trong: tỏng Trần, Như Gã Tiều Phụ, 
Người Đi Lại Về, Chút Thân Danh Cũng Mù MỸ Hình Hài, Lử Du 
Thưởng Xuân v.v... Không khi thỏ cũng được tô điểm vối những nụ 
cười dí dòm khí các thì sĩ của Văn Bút Âu Châu (ự trảo. 

- về họa và nhạc, chúng tôi giới thiệu vài nét đón sở để độc giả 
có thị giỏ ngửng nghỉ vì tập san dày hồn 400 trang. 

Điểm dáng lưu ÿ nhất trong tập san 3 này của Trung Tâm Văn Búi 
Âu Châu là sự góp mặt trên văn học hái ngoại bằng một sự dự tính 
chuyển hưởng. Trong lập san này, không còn thấy nhắc lại những ý 
thỏ oán hận trong quá khú, không còn nghe những âm buồn than van 
khoắc khoải cho kiếp lúu vong hay những mỏ màng ảo vọng của 
những tâm hồn bở vỏ trong hiện tại và trước tưởng lai, Dưäng như các 
văn, thí sĩ đều có cùng mội khuynh hưởng: xem những sâu muộn, rân 
xiết thôi thung là không xing hộp với tính huông hiện nay nữa, sau 
hỏn hai mưdi năm “rã ngũ tan hàng". Dù vết thưởng không bao giỏ 
khép kín, những những niềm đau đã trỏ thành thầm lặng trong khi tâm 
tủ được trưởng thành hỏn, tình quê hưởng đồng bào đước chín muỗi 
hỏn.,ˆ 
Sự chuyển hưởng ấy giúp chúng tôi, Ban Biên Tập của Tập San này 
gi lại lãi "Góp ý" được dùng thay lởi vào tập. Chúng tôi xin phép được 
nói đến một hưởng đi một nói đến của các tác giả sẽ góp mặt trong 
những Tập san Văn Bút Âu Châu sau này nói riêng và những người 
cầm bút trong và ngoài Văn Bút, nói chung là những người tự thấy 
phải mang trách nhiệm đối vỏi tiền đồ dân lậc và quê hưởng Việt Nam 
nói chung. ề 
Hai mưới năm qua. Trong khi chính quyền trong nước đang mò mẫm 
tim một hướng di, đang cố kiếm tìm một nói đến mà chưa đạt được 
kết quả nào cụ thể, chứa nắm được niềm tin thỏa đáng nào cả thì 
chúng ta, gần hai triệu người Việt ở hải ngoại, đã không hẹn mà gặp, 
không dự trù mà có, chúng ta đều cùng chung một hoài bão: (ao 
hàng một nần văn hạc: s4 biệt trong ấy từ hiồng tị da, dân chủ điác 
dùng làm nền tảng cho cuộc tranh đấu Tư Do, sức mạnh truyền thống 
dân tộc là giềng mối của tư tưởng ấy của mọi người Việt Nam ở hải 
ngoại. 

Vậy, chúng tôi xin thiết tha mởi gọi tất cả các văn-hữu hãy cầm bút 
đi, tất cả các độc giả nhiều tuổi giàu tỉnh, hay trẻ tuổi thừa hãng say 
hãy nhập cuộc với chúng tôi. Chúng ta hãy củng nhau dùng bút làm 
phưởng tiện, dùng văn làm củu cánh để tạo thành nền văn học ấy. 
Tất cả chúng ta đều có trách nhiệm dối với các thế hệ sắp đến, 
những lớp người đang cần một lối đi sáng lạn, đang mong có một 
chân trồi tỰ do sáng tưởi huy hoàng cho Quê hưởng. Tôi xin mướn lõi 
thở của thi-sĩ Bắc Phong mà tôi được thưởng thức trong những lần tìm 
hiểu văn gia Việt Nam để nói lên tình ý ấy: 

Minh củng thấy máu của dồng bảo 
Dù chúng ta suy nghĩ khác nhau, 

Chỉ có nạn nhân là dau khổ. 

Thịt da dã rách lại cảng sâu. 


Cho nên, thi sĩ nhắc nhỏ rằng: 


Chúng ta cùng có một quê hương, 

Chúng la không muốn sống tầm thưởng, 

Hãy viết lới lưing tâm thôi thúc N 
Cho một ngày hết đổ lệ thương. : 


LÀM $AI ĐỂ tÚ MÍT ĐừI 
$NE TÍNH THẦN ÍN ĐỊNH 
NỨI HÃI NgŨẠI ? 


e BS Phạm Nguyên Lưởng 


|. Những người nào đang có đổi sống tâm trí bình 
thưởng? Thế nào là đổi sống tâm trí bình thưởng? Sự 
khác biệt giữa đối sống tâm trí với tỉnh thần và tình cảm 
ra sao? 


II. Những yếu tố nào đã ảnh hưởng đến đởi sống tâm trí 
của người Việt ở hải ngoại? 


Hí. Những tình cảm sai lạc, những thay đổi tâm lý nào 
đã gây ra bệnh tật cho có thể của chủng ta? 


IV. Làm thể nào để có một đổi sống tâm trí ổn định 
bình thưởng, đáng sống...? 


|. Thế nào là một đổi sống tâm linh bình thường? Sự 
khác biệt giữa đời sống tâm linh với tỉnh thần và tình 
cảm ra sao? 

Người Việt ta thưởng nói: Một tỉnh thần lành mạnh trong một thân thể 
tráng kiện... để đề cao sự tập luyện thân thể, có được thân thể khỏa 
mạnh thì sẽ có đối sống tính thần lành mạnh v.v... Thực tế cho thấy 
tục ngủ này chỉ đúng cho rmột số người, thể dục không đi dôi vỏi trí 
dục, đức dục v.v... lầm cho con người thêm nguy hiểm cho xã hội mà 
thôi. Những phường thảo khấu, võ nghệ siêu quần nhưng lại đi ăn 
cướp, giết ngưồi... Những bệnh nhãn bị bệnh tâm trí, khỏe mạnh về 
vật chất, nhưng yếu duối bệnh hoạn vẽ tinh thần... tự họ không thể tỰ 
sẵn sóc lấy cho họ vì trí phán doản kém cỏi, việc làm nông nổi, lo 
nghỉ không đầu, oán thù võ cô... họ trỏ thành những con người nguy 
hiểm cho chính họ và cho những ngưồi khác... 

Người Việt ty nạn vì hoàn cảnh đất nước đã phải sinh sống nởi hải 
ngoại, cá thể có được đời sống vật chất sung túc nhưng về tỉnh thần 
nhiều người bị chứng lo lắng, ưu tử, nhớ nhà, nh nước, luyến tiếc quá 
khử, khó chịu với nếp sống mới, bực mình vì con cái không vâng lới 
họ như ở Việt Nam v.v... đa số luôn sống trong căng thẳng, ít có được 
đổi sống tình thần quân bình, thoải mái... Trẻ con Việt Nam sinh đẻ ở 
hải ngoại cũng không trảnh được cảm giác bị kỳ thị, cảm giác thấy 
mình khác biệt với các con trẻ người địa phưởng, để có những mặc 
cảm, những hành động không dúng cách, đúng lúc v.v... 

Để có một đời sống tâm linh lành mạnh và phong phú như thế thật 
rất quan trọng. Vĩ mọi người cần có một đời sống bình thường cả về 
vật chất lẫn tính thần, Nhưng thế nào là người có đổi sống tâm linh 
bình thưởng? Đa số sách vỏ định nghĩa đời sống tâm trí (mental 
health) là những gi khác với đời sống vật chất (ăn, ngủ, bài tiết, giao 
hợp v.v..) điều khiển bởi trí óc. Đởi sống tâm linh này ở mỗi ngưồi có 
thể phát lộ ra qua trình độ trí thúc, qua xu hưởng, đinh thần, tỉnh cảm 
biểu lộ, của cá nhân đó... 

Nhiều người thưởng lầm lộn tỉnh thần, linh hồn (Soul) của mỗi cá 
nhân với đời sống tâm linh (mental health) của cả nhân đó và cho cả 
hai chỉ là một mà thôi. Linh hồn của con người, đa số coi là bất tử, con 
người có thể chết đĩ nhưng linh hồn, tỉnh thần của cá nhân đó vẫn côn 
mãi. Trong lịch sử, tính thần (spiri) ái quốc của Nguyễn Thái Học, 
Trần Bình Trọng vẫn lửu danh muôn thu, dù-2 vị đó đã chết tử lâu, 


dù đổi sống tâm linh của 2 vị đó đã mất đi khi cả thể họ bị chết v.v... 
Tỉnh thần của mỗi cá nhân tủy thuộc lĩnh hồn của cả nhân đỏ, và 
được diễn tả như năng lực tinh thần đặc biệt của cá nhân, có thể là 
độc dáo, có thể nhiều người cũng có như: Tính thần làm việc siêng 
năng, Tỉnh thần Việt Nam v.v... Tỉnh thần có được phong phú thêm, 
nhỏ kinh nghiệm, nhớ trí dục, đức dục v.v... sẽ được tả thêm ở phần 
dưới của bài này. Tỉnh thần tà động lực thúc đấy đầu óc làm việc để 
đạt đến mục tiêu, đến ý thích, của cả nhân đó. Tình thần như thế góp 
phần trong đổi sống tâm linh của mỗi người vậy. Đởi sống tâm linh 
phát lệ qua trình độ trí thức, cách ăn, nói, xu hưởng chính trị, những 
khéo léo, những vui, buồn, nóng, giận, chán nắn, mệt mỗi, những tĩnh 
quái, gian hùng hay đạo đức, thánh thiện v.v... Gon người có thể nghĩ 
mật đẳng, nói mội nẻo... hoặc biết thì nhiều nhưng diễn tả, nói ra cho 
mọi người nghe thì chẳng đước bao nhiêu. Hoặc ngụy biện, ba-hoa 
v.v... là tùy ở trình độ hiểu biết, tủy ở sự phong phú hay không của 
đầu óc của cá nhân đỏ... Câu hỏi đặt ra thế nào là người có đới sống 
lâm trí bình thưởng được Chaplin (1975) cha rằng: Người có dồi sống 
lâm trí bình thưởng là ngưỡi luôn biết thích hợp với hoàn cảnh, luôn 
cảm thấy trong người thoài mái, vui sống tối đa, có thể làm việc vải tất 
cả tài năng và sự khẻo léo của cá nhân đó, 

Tâm lý gia JJahoda (1966) thì cho rằng: Người có đời sống tâm trí 
bình thưởng là ngưồi luôn tự làm chủ được mình trong mọi hoàn cảnh, 
luôn giữ dược cá tính riêng và có khả năng nhận biết mọi việc, nhận 


cặc biết chính mình một cách đúng đần... 


biết mai ni 
biết mọi ngửa 
Nếu có thể mỗi người có thể khỏe mạnh hay bệnh tật, to béo hoặc 
gầy ốm, cao nhòng hay lòn tịt vì các yếu tố gây bệnh ảnh hưởng, vì 
biết ăn uống đúng cách, vì yếu tố di truyền v.v... đổi sống tâm irí của 
mỗi cá nhân cũng bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như: ảnh hưởng của 
xã hội, bạn bè, ảnh hưởng bởi đồi sống kinh tế, bởi tôn giáo, ảnh 
hưởng của di truyền tử bố mẹ, lố liên, bị nghiện thuốc, xì-ke, ma-túy, 
bị những lật bệnh về tâm trí v.v... Ta sẽ lần lưới tim hiểu những yếu tổ 
nào đã ảnh hưởng đến đổi sống tâm trí của mỗi người để có một định 
nghĩa, trong một hiểu biết tổng quát thế nào là người có tâm trí bình 
thưởng... 


li. Những yếu tố nào đã ảnh hưởng đến đổi sống tâm trí 
của mỗi người? 

Rất nhiều yếu tố đã ảnh hưởng đến đổi sống tâm trí. Ta chỉ kể những 
yếu tổ chính : 

1. Yếu tố tình cảm: Tình cảm phái lệ ở mỗi cá nhân, da số đã 
phản ảnh trạng thái tâm trí của cá nhân đỏ - Người có tình cảm chín 
chắn biểu lộ trạng thái tâm trí bình thưởng hoặc phong phú - Tình 
cảm có thể bẩm sinh - Những đa số có được nhỏ kinh nghiệm, nhỏ trí 
dục, đức dục v.v... 

Tâm trí gia Meninger (1899-1966), đề nghị 7 điều kiện để tả một 
người có tình cảm chín chắn: 


+ 


4 RA&t nêu Ạ SỐ nh ha Thí chế LÊ Biến TẤT pc .ẤU Đh,Ì— ĐẤU ĐA. 
1. MiGt nTgUổi có tinh Cam chín chân Rẵi Diöi GÓI DO VỚI HUOC LÔ TC 
ngày một cách hữu hiệu. 


2. Con người chín chắn khi có thể thích Ứng với mọi hoàn cảnh. 

3: Khi Ít bị ảnh hưởng nếu phải ở trong trạng thái lo lắng hoặc căng 
thẳng... › ẫ 
4. Khi cảm thấy thoải mái hỏn lúc cho ra hỏn là nhận về gì đó... 

5. Khi có thể giao thiệp với người khác một cách đầu đặn trong sự 
thoải mái và tưởng trẻ... 

6. Khi có khả năng tự kiềm chế và hưởng thưởng - kim hãm được 
những nóng giận, đen tối... Biến những dục vọng thành khả nắng 
sáng tạo và xây dựng. 

7. Luôn có khả năng yêu mến mọi người, mọi vài... 

Những tỉnh cảm vui, buồn, nóng, giận, chán chưởng, yếm thế, day 
dứt, lo lằng, căng thẳng v.v... biểu lộ tủy sự việc, tủy hoàn cảnh. Với 
cùng hoàn cảnh con người có thể biểu lộ tỉnh cảm khác nhau tùy tình 
trạng tâm lý của minh có hộp với hoàn cảnh đó hay không? Củng 
xem một đoạn phim, người thì cau mày túc giận, kẻ lại cười ha hà 
thích thủ v.v... Biểu lộ tình cảm là do bẩm sinh, nhưng học được tử gia 
đình, học đường, xã hội... và luôn thay đổi theo hoàn cảnh, theo xã 
hội... 

Dân chúng Việt ö Sàigòn có thể cảm thấy thoải mái khi mặc bộ quần 
áo bà ba hay áo ngủ đi dạo mát ở bở sông hoặc di ăn quà vặt trước 
khi dĩ ngủ - Nhưng ở Mỹ, khó mà tìm được cảm giác đó khi mặc quần 
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áo ngủ đi ra khỏi nhà - vì xã hội Mỹ kiêng cũ như vậy - bạn có thể 
mặc áo tắm đi nghều nghến ngoài đưöng - những mặc quần áo ngủ là 
sẽ bị nhìn với những cặp mắt khinh khinh đầy ác cảm ngay. Nhỏ kinh 
nghiệm sống, khi lâm vào tỉnh trạng phải lo lắng diều gì, có người chỉ 
trổ nên í nói hón, trang nghiêm hỏn, những vẫn làm dược công việc 
hàng ngày... người khác có thể luôn vò đầu, bửt tai, than thở với 
người này người kia không thể nào tập trung tử tưởng để làm được 
việc gil 

Tỉnh cảm đã ảnh hưởng đến đồi sống tâm trí một cách rõ rệt. 


2. Yếu tố thể chất (physical hoalth) ảnh hưởng rất nhiều đến dõi 
sống lâm trí của con người. Người khỏe mạnh, ăn, ngủ, bài tiết bình 
thưởng sẽ cảm thấy trong người khoan khoái, tỉnh thần mình mẫn, 
giao thiệp vui vẻ dễ dàng thích Ứng với hoàn cảnh, dễ thành công, 
thêm khéo lẻo, đầy óc sáng tạo v.v... Trái với những người có có thể 
yếu đuối, nay tật, mai bệnh, suốt ngày, 
suốt tuần chỉ mong ngủ được, ăn được, 
không đau, không nhức v.v... bề ngoài lúc 
nào cũng đăm chiêu, lo tẳng, tỉnh thần dễ 
bạc nhược, tâm trí dễ chán nàn... 

Những người bị mắc bệnh kinh niên bị 
đau dạ dầy kinh niên, bị nhức dầu mãi 
ngày, bị đau nhức khớp xưởng, bị bệnh sốt 
định bị, BỊ 1Ệibri tay chon/ViMisu IOn song 
trong lo âu, sở bị củn dau hành hạ, sở 
không ngủ được để rồi mệt môi, bải hoài, 
chẳng thể làm được việc gì suốt ngày 
V.V... - 
Những người tuyến nội tiết (hormones) tiết 
ra không dầu hỏa đồi sống thể chất và tịnh 
thần bị ảnh hưởng một cách rõ rệt, Ngưồi 
bị bệnh bưởu ở cổ, tuyến Thyroid tiết quá 
nhiều sẽ ăn nhiều mà vẫn sụt ký, yếu 
đuối, tìm đập mau, da nóng hổi, trong người lúc nào cũng nóng nảy, 
gắt gỏng... đổi sống tâm trí của những người này sẽ trẻ lại bình 
thưởng nếu bệnh buảu cổ (hyperthyroidism) này được chữa một cách 
thích đáng. 

Những người bị bệnh lÚ lẫn và máu bằầm trong não (Mult-infarct 
dementia) hoặc những người ø/ bệnh mãi trí nhỉ- dễ cô đầu óc lú lẫn, 
nói trưỏc, quên sau... dễ nóng giận, gây gổ với người chung quanh - 
Giả thuyết người ăn phải nhiều muối khoáng có nhiều đồng, chỉ, sắt 
v.v... máu không thể lọc hết các chất kim loại đã ăn vào, ảnh hưởng 
lên óc, khiến người lú lẫn, lãm lộn v.v... đã dược chứng minh bởi nhiều 
nhóm khảo cửu; Gần đây phong trào chỉ dùng những đồ nấu thức ăn 
bằng nồi, chảo bảng đất nung hoặc siamlass-stael đã nhiều người 
theo để tránh bệnh lú lẫn. 


3. Yếu tổ tinh thần (Spititual factor) là những gì đặc biệt, là linh 
hồn (soul), năng lực tâm linh của cá nhân đó. Đổi sông lâm trí của 
con người phong phú được là nhỏ năng Hịc tỉnh thần của cá nhân. 
Tinh thần là giá trị thực sự của mỗi cá nhân: linh thần làm việc siêng 
năng, tỉnh thần biết giữ truyền thống tốt đẹp của người Việt v.v... Con 
người có thể cỏ tỉnh thần hưởng thượng, thích chân, thiện, mỹ, tôn 
trọng người trên, nhường nhịn kẻ dưới, kính nể các đấng linh thiêng 
mà không cuồng tín vì tôn giáo... Cũng như tình cảm, tỉnh thần do 
bẩm sinh và cũng do kinh nghiệm, nhỏ trí dục, đức dục v.v... Tỉnh 
thần ái quốc, tịnh thần tôn trọng quyền †Ư hữu, quyền tỰ do của người 
khác... phần lồn do ảnh hưởng của xã hội, của sách vỏ, trí dục... 

Tỉnh thần can đảm, đám làm việc khó khan, nguy hiểm do lòng quả 
cảm sẵn có, do kinh nghiệm sẵn có - nhưng cũng có thể dùng rượu, 
thuốc, vật chất, tâm lý v.v... kích thích để có lòng can đảm... 

Trẻ em, người trẻ tuổi, Ít kính nghiệm sống, thực sự chưa có ý niệm 
rõ ràng về tôn giáo đang theo - đa số bị ảnh hưởng-bởi gia đình, bởi 
phe nhóm của tôn giáo đó... Một người chỉ có thể nói là đã chọn đúng 
tôn giáo của mình khi đã có có hội học biết các tôn giáo khác nhau 
trong tỉnh thần cởi mỏ, tim hiểu chín chắn ở một trinh độ hiểu biết nào 
đó... Tôn giáo chọn lựa được lúc đó mới bổ ích thực sự cho đối sống 
tĩnh thần của cá nhân. Nhiều người thưởng nghĩ rằng đữi sống tỉnh 
thần gắn liền với đổi sống tôn giáo - họ nghĩ rằng họ có thể làm phong 
phú đổi sống tỉnh thần của họ qua sự siêng năng học hành kinh, 
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sách, giáo điều v.v... Tôn giáo chỉ là một phần trong những yếu tố làm 
một cá nhân có được đổi sống tính thần cao cả - Vĩ sự mủ quảng tôn 
giáo, cuồng tín giáo điều... lự làm cá nhân thêm thất vọng khi biết 
dược những cái không hay không đẹp của tôn giáo mình khi đem so 
sảnh vỏi tôn giáo khác... Chững đỏ họ mới thấy sự chán chường, hết 
còn muốn bẩm viu vào một điều gì, thần tưởng sụp đổ tan tành, thêm 

ưư tử, phiền muộn v.v... 

Chúng ta sẽ không chối cãi sự ích lợi thực tiễn của tôn giáo cho con 
người đổi sống tĩnh thần lành mạnh hỏn, phong phú hẻn là những 
người không theo một tôn giáo nào, không được thưởng xuyên nhắc 
nhỏ những điều đạo đức, nên làm v.v... Những những người có tỉnh 
thần cao cả, hấp thụ được, biểu lộ được những chân, thiện, mỹ, mà lại 
không phải lụy thuộc bất cử tôn giáo nào không phải là hiếm. Những 
vĩ nhân, Khổng Tử, Mạnh Tử, Lão Tử, Socrate, Gandhi v.v... là những 
người có tỉnh thần rất cao, hướng dẫn quần chúng trên khắp thể giới 
học theo những tính thần cao cả của họ... 
Con người thực tiễn học tử con người, làm 
phong phú thêm tử thế hệ này qua thể hệ 
kia - S:J truyền bá linh thần đó có thể trong 
tj nhiên, trong dạo dc... ai biết được là 
hay, lập túc theo ngay! Nhưng cũng có 
những truyền bá tỉnh thần trong sự dọa 
dẫm, dùng ảnh hưởng thần thánh, tin.vào 
những điều trữu tướng, mê hoặc quần 
chủng, tín đồ bằng những phép lạ, những 
mê tín v.v... Đởi sống tâm trí của những iín 
đồ này thưởng xuyên sống trong lọ âu 
ngày tận thể - Ý lại vào các đầng Giáo chủ, 
các đẳng thiêng ïiêng để làm cho cuộc dối 
của họ được thêm tưởi đẹp, thêm may 
mắn, cửu rỗi họ v.v... 

Nếu có được sự cân bằng về đồi sống tinh 
thần giữa những chân, thiện, mỹ, những giá 
trị căn bản của con người, và sự lệ thuộc vào tôn giáo... đồi sống tâm 
trí của con người lúc đó sẽ vô cùng phong phú, thoải mái, con ngưồi 
thực sự là bạn quí của con ngưồi. 


4. Ảnh hưởng của đổi sống kinh tế vào đồi sống tâm trí 
của con người. Điều này quá rõ rằng - Việt Nam thưởng có những 
câu "hú qui sinh lễ nghĩa", "Túng ấn trộm, đồi lâm cản!" 

Con người khỏ có được đầu óc thành thỏi, không lo lắng, không âu 
sầu khi bụng đói, mắt hoa, gia đinh nghèo túng, trong nhà không đủ 
đồ ăn, nhà cửa chật chội, nóng nực, ruồi, muỗi v.v... Trong hoàn cảnh 
tùng thiếu, cỏ hàn, những người còn giữ được tịnh thần cao, giữ hồn 
trong sạch, mục đích hướng thưởng không phải là khỏ, nhưng ít thấy - 
Có chăng ở những danh nhân ngày ba bửa vỗ bụng rau bình bịch, 
người quân tử ăn chẳng cần no đêm nắm canh yên giấc ngáy pho 
pho, thởi thái bình cửa thưởng bỏ ngỏ... Của những Nguyễn Công 
Trủ, Nguyễn Khuyến v.v... hay ở những nhà chân tu theo những lôn 
giáo không lụy vào vật chất v.v... 

Người Việt Nam thưởng có thỏi quan khi nghĩ về một người có đổi 
sống thanh bạch, một quí nhân ở Việt Nam, như một người có đối 
sống đạo đức cao, không ăn trộm, ăn cắp, thụt két, ăn hối lộ, đời 
sống kinh tế hạn hẹp nhưng có thể có khả năng hiểu biết rộng, linh 
thần cao, một người đáng quí trong xã hội v.v... Cá nhân có được đời 
sống thanh bạch có thể rất thoài mái, bằng làng với hoàn cảnh sống 
của mình... đồng thời lại nêu gưỏng cần củ, trong sạch, quân tử cho 
những đồng bào khác v.v... Có dịp sống ở hải ngoại với những người 
địa phưởng khác, ta mới có dịp so sánh. Ta không phủ nhận sự trong 
sạch, hoa sen không lầm bùn nhỏ, của can người quân tử có đồi sống 
thanh bạch, không phủ nhận stj thoải mái tỉnh thần sẵn có ở những 
người này vì họ thích nếp sống như vậy. Đồng thời ta cũng không 
chối cãi ảnh hưởng tỉnh thần đạo dức của những người biết nêu gưỏng 
tốt đẹp cho đồng chủng v.v... Nhưng những người cần cù làm việc ở 
Âu Mỹ và thế giới. Nói đầu óc sáng lạo, đầy sáng kiến, phát mình, 
thấy gì thực tiễn thì theo, thấy điều hay, hữu hiệu hẻn là bỏ điều cũ 
theo mỏi, cạnh tranh ráo riết trong hđp pháp, thuận mua, vừa bản, 
vừa lợi cho người tiêu thụ, vừa đem lại giàu sang cho người cần củ, 
tháo vát - không làm điều gì trái với đạo đức, có qua có lại, biết làm, 
biết sống... Vừa lợi cho mình vừa ích lợi thiết thực, đem lại kải lộc, 


công ăn việc làm cho bao người khác - bổ ích cả vật chất lẫn tinh 
thần cho đồng chủng v.v... Tỉnh thần làm việc, và tỉnh thần đạo đức, ở 
những người này nếu được phối hđp chặt chẽ với nhau thì thật chẳng 
còn gỉ quí hỏn... 

Đổi sống kinh tế đã rất ảnh hưởng vào đổi sống tâm trí khi ta nhìn 
vào khía cạnh khoa học của nó, thiểu ản uống đầy đủ, hoặc vì nghiện 
ngập, bệnh tật mà quên ăn uống chất bổ dưỡng, cỏ thể thiếu protid, 
lipid, giucid, v#amin, muối khoáng cần thiết... con người sẽ gầy còm, 
tuyến nội tiểt thất thưởng, thần kinh, tế bào óc, tế bào lim bị ảnh 
hưởng... con người sẽ có những bất ổn về cở thể, tính nốt bất thưởng, 
trí nhö kém cỏi, tình cảm không thuần nhất v.v... sinh bệnh lú lẫn... 
Những triệu chứng này sẽ bót di hay khỏi hẳn khi được ăn uống đầy 
đủ, khi những khiếm khuyết về dinh dưởng được chữa trị đúng cách 
V.V.., 

Đổi sống kinh tế đầy đủ dễ dàng giữ cho đổi sống tâm trí dược bình 
thưởng cũng là dễ hiểu. 


5. Yếu tố di truyền (Genetic factors) ảnh hưởng đến đồi sống 
tâm trí rõ rệt nhất. Tất cả những yếu tố kể trên có thể diều chỉnh, thay 
đổi, để làm đởi sống tâm trí được tốt đẹp hón, phong phú hón. Nếu cá 
nhân sinh ra sẵn bị chứng trí óc đần độn (Mental retarded), khả năng 
tỉnh thần bị trì trệ thấy rõ, dù được dạy bảo, huấn luyện trong các 
trưởng chuyên môn, đổi sống lâm trí của những cá nhân này sẽ hoàn 
Đ_ An ở TI Rxn tổ Di ~ ch 6 bi Linh BE +, j4 Di, Liết 
1 (101112 vu 0, AI, HỆ HỆH,PEAL..EIA24/1)PAA17/1.11287E11008,1111K/11512/1Á7411212k01 24; 
đầu óc chậm lụt, khó nhỏ, khó hấp thụ được những điều đã được dạy 
- tính nết khó khăn, cục xúc, gắt gỏng - tuổi lồn mà vẫn như đứa con 
nít, khó thể hòa hợp với mọi người... Dùng phưởng pháp do trình độ 
thông minh !.Q của những người này, các tâm trí gia phân biệt: Chứng 
đầu óc trị trệ nhẹ (!.G = 50-70), Trung binh (1Q = 35-50), Nặng vửa 
(Q = 20-35), Năng (LQ dưới 20), Người bình thưởng 1Q từ 80 đến 
130. Chỉ số I.Q cảng lồn con người cảng thông mình. Thân đồng I.Q = 
160 trỏ lên. 

Những câu hỏi để xét trính độ thông minh của mỗi ngưiõi tùy thuộc 
rất nhiều vào phong lục, lập quán, xã hội của nước đặt ra câu hỏi - Vì 
thể người ngoại quốc dủ thông minh khi thử LŒ Tests ở một quốc gia 
mà mình chưa thấu hiểu cặn kẽ phong tục, tập quán, lối sống, lối đùa, 
tiếng lỏng của họ v.v... thường bị điểm thấp hón là trình độ thông ninh 
thực sự của người đó. 

Những người bị trí óc trì trệ nếu bị nhẹ có thể trông như người bình 
thường - Nhưng cũng dễ nhận biết vì họ luôn chậm lụt, vụng về trong 
cách đi đứng, mặc quần áo không chỉnh, làm việc thiếu khéo léo, giao 
thiệp thiếu tế nhị, vụng về trong nếp sống hàng ngày - khó tự sản sóc 
lấy mình cho được bình thường nhứ những người khác... Yếu tố di 
truyền đã gây ra tỉnh trạng lâm trí chậm lụt của họ. Những bệnh về 
dinh dưỡng sai lầm nhủ 7ay Sachs, Pheny! Kelonuria bệnh về 
Chromosome nhủ Øoran Syndroine, tìm bất bình thường, ruột, dạ dày 
bất bình thưởng v.v... đã gây ra chúng đầu óc trì trệ, Một vài trưởng 
hợp người mẹ bị nhiễm trùng, bị trúng độc, lúc đẻ bị dẻ khó, đầu dứa 
bé bị thưởng tích, mẹ nghiện rượu, thuốc như LSD, trẻ đẻ ra sẽ bị 
chứng đầu óc trì trộ. 


6. Ảnh hưởng của đồi sống xã hội (Sooial factors). Đồi sống 
tâm trí của mỗi cả nhân bị ảnh hưởng rất nhiều vì gia định, vì ảnh 
hưởng của bạn bè (bạn học, bạn chỏi, bạn đồng nghề, đạo hữu 
v.v...), ảnh hưởng của xã hội, kịch nghệ, phim ảnh, phong tục, tập 
quản của địa phưởng đang và đã sinh sống ở đó thay đổi theo thải 
gian, không gian, theo trào lưu tiến hóa hay thụt lùi của thế giới - theo 
hoàn cảnh chính trị, sống ở nước tự do hay cộng sản v.v... 

Tục ngữ Việt Nam có câu: “Gần mục thì dan, gần đền thi sáng "hoặc 
*Ô bầu thì tròn, ở ống thí dài? để chỉ những ảnh hướng của những 
người chung quanh đến cho những cá nhân trẻ tuổi hoặc những người 
còn thiếu chín chắn. Bố mẹ thưởng khuyên con "Chọn hạn mà chỉ" 
để bắt đi những ảnh hưởng xấu của bạn bè, Con người thưởng thích 
giao thiệp thân thiết với những người cùng một sở thích,củng trình độ 
thông minh, cùng hoàn cảnh xã hội với mình v.v... Tục ngữ Pháp có 
câu: Nhìn bạn, biết người, biết tính nết của một người bạn, có thể suy 
ra phẩm hạnh của một cá nhân v.v... Người lưới biếng thân thiết với 
người lưồi biếng - Kẻ bẩn thỉu thích chởi với người ít chủ ý đến vấn đề 
vệ sinh v.v... Nhiều người giao thiệp nhiều với những người bạn tốt, 
ảnh hưởng dược những tính tốt, cần cử làm ăn, thức khuya dậy sớm 


làm lên giảu cỏ nhd bạn bè hưởng dẫn v.v.. VI thế có câu: Giả vỉ 
bạn, sang vì vợ... 

Nếp sống hàng ngày của những ngưi đang tuổi học hành, làm việc, 
ít đước những giỏ phút thành thỏi, đa số hiên sống trong bận rộn, 
trách nhiệm, lo âu, căng thẳng... 

Trẻ con có thể sống vô tư, nhưng khi bắt đầu dược đi học là đã bát 
đầu nếp sống máy móc, lo giỏ ăn, giỏ học, quần áo, sách vỏ v.v... 
Càng lồn lên, cảng nhiều trách nhiệm - Càng nhiều ý thích càng bận 
rộn với đải sống - dục vọng càng cao con người càng lao tâm, lao lực 
bẩy nhiêu... Những tranh đua, kiếm sống, những thành công, thất bại, 
vui, buồn, lo lắng, vầy vò, chán chưởng v.v... hàng ngày dễ dưa đến 
những căng thẳng, lo âu... Những áp lực tử công ăn việc làm, tử bạn 
bè, hàng xóm láng giềng, tử những người địa phưởng khác làm con 
ngưới sống trong lo âu, trong tình cảm máy móc hỏn là thực sự thoái 
mái. Nếu không cỏ kinh nghiệm sống, nếu không họ hàng, bạn bè, 
người chuyên môn trẻ giúp tỉnh thần con người bị nhiều thất bại, lo 
lắng sẽ di đến những buồn phiền, lo âu thái quá mà sinh bệnh... 

Những khảo cửu mới đây cho thấy những áp lực tâm tý xã hội 
{psycho social stressors) trong một số Irưởng hợp đã ảnh hưởng đến 
những phản ửng căn bản của có :hể, ảnh hưởng đến hệ thần kinh và 
gây ra những bệnh về tâm trí, điển hình là bệnh nhãn đột nhiên thấy 
kém dần khả năng học hỏi, kém trí nhỏ v.v... Nhiều thử nghiệm chứng 
minh được sự tăng gia của chất nội tiếi Œortso/ khi con người bị 
chúng tìu Hí sầu muận, Những ngưài bị chưng la lắng thái quá Hiành 
bệnh, bị bệnh tu tư lần đầu, bị chủng Äwc (tử tưởng, hành động thái 
quá) lúc đầu thưởng do những áp lực của xã hội gây ra. Những phản 
ủng hóa học trong có thể, những dẫn truyền thân điện, những áp lực 
tỉnh thần tử bên ngoài v.v... đã ảnh hưởng thần kinh, tâm trí của con 
ngưỡi, tạo ra những thay đổi ban đầu ở tâm tính của cá nhân, rồi gây 
ra bệnh tâm trí cho cá nhân đó. Nhiều bằng chứng rõ ràng những áp 
lực của xã hội đã làm nhiều người bị căng thẳng, sinh đồn nén, tu tử 
và thành bệnh... Những lo sở về thi cử, vì mất công ăn việc làm, ví ly 
dị, vì bị đau kinh niên (dau dạ dày, bệnh tê thấp, ung thư v.v...) bị lâu 
ngày sẽ kích thích chất £. 2% trong cở thể ở não bộ, gây ra những 
thay đổi ở sự dẫn truyền thần kinh, ở những chất ørofeis trong có 
thể, ảnh huiỏng sự tăng trưởng của tế bào thần kinh, và những tế bào 
khác có thể gây ra những bệnh tâm trí sau này, 


7. Ảnh hưởng của rượu, thuốc, cần sa, ma túy trên đồi 
sống tâm trÏ của con người 

Ngắn hay dải hạn, các hỏa chất đã ảnh hưởng đến dồi sống tâm trí: 
của con người. Ta cần phân biệt tính lạm dụng thuốc hoặc rượu 
{abuse} và tính lệ thuộc, nghiện rượu hoặc thuốc, cần sa, ma tủy đến 
để có thể bị lệ thuộc vào hóa chất (dependence): Có tính lạm dụng 
thuốc, rượu khi cá nhân uống rưảu 1u bù, hay lạm dụng cần sa, ma 
túy trong Ít nhất là 30 ngày dù biết rằng rưdu, thuốc, ma tủy có hại 
cho minh về nhiều phưởng diện... Người thích uống rượu sẽ tìm dịp. 
tìm có để say sửa chè chén một mình, hoặc nhậu nhẹt tửng bững vỏi 
bè bạn. Người thích hút cần sa, ma túy sẽ luôn đân đúm với bạn bè 
để dược hút sách nếu không đủ tiền mua thuốc v.v... 

Bị lệ thuậc vào rượu, thuốc khi cá nhân không thể giữ đước trạng thái 
tâm trí bình thưởng nếu không có rượu hoặc hóa chất trong có thể, Sự 
nghiện ngập đã làm có thể bị tùy thuộc vào hóa chất, cả về vật chất 
lẫn tỉnh thần. Về mặt tinh thần, nghiện thành thói quen, không có, 
không chịu được, không có rượu, không có thuốc, cần sa, ma ủy 
v.v... thấy trong người bứt rút, nóng nảy, thèm khác, du tử v.v... Sự 
nghiện ngập còn làm cho có thể bị lệ thuộc vào hóa chất, thiếu hóa 
chất, rưệu, thuốc v.v... cỏ thể sẽ sinh bài hoải, với những triệu chứng 
thiếu thuốc nhử nôn, mửa, có thể rã rồi, đau bắp thịt, dau xưởng cốt, 
nước mắt nước mũi ràn rụa, mắt mổ lồn, lông, lóc dựng đứng, đổ mồ 
hôi, la chảy, ngáp liên tiếp, mệt mỏi, mất ngủ, luôn bực hội v.v... 

Ò Mỹ hàng nằm có tối 600 ngàn người ý nghiện á phiên duỗi hình 
thức morphia, methadone, codeie, oxycodons, mapesidine. Những 
người nghiện hỏa chất này thưởng lạm dụng thuốc để luôn cảm thấy 
có thể sảng khoái... những trí nhớ sẽ bị sút giảm, không thể tập trung 
tử tưởng để làm được việc gì đàng hoàng, luôn cảm thấy ngất ngư, lao 
đao vị thuốc, luôn lo lắng, lạnh lùng, đồi sống tâm trí trì trệ hẳn lại... 
Những người 4m dụng ampholamines, uống, chích hoặc hit thuốc để 
được kích thích đến tối đa, luôn thấy sảng khoái v.v... Sinh viên học 
thi, tài xế taxi, xe truck v.v... muốn được luôn tỉnh táo và tăng thâm sự 
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chịu đựng thích dùng hóa chất kích thích Amphelamines này. Người 
dùng thuốc chích bị nghiện nhiều nhất. Amphetamines đã ảnh hưởng 
đến đổi sống tĩnh thần của cá nhân rất rõ rật - Hóa chất này đã làm 
dầu óc con người tiết ra thêm nhiều chất /2opammine, gây những triệu 
chủng như của người bị bệnh điên, cá nhân nghiện ngập sẽ có những 
ảo ảnh, ảo giác... họ có ảo tưởng nghe ai đó gọi lên minh, bảo mình 
làm việc này, việc kia - Họ có ảo tưởng nhìn thấy Chúa, thấy Phật, 
tiên ông, tiên bả v.v... họ nói năng huyện thuyên, nhất là khi dùng 
thuốc đến quá độ, bị thuốc hành hạ, vật vã, nói năng làm nhằm... 
Thuốc lá làm con người nghiện chất zcofe có trong thuốc. Những 
người húi thuốc lá nặng, tử 2 hay 3 gói thuốc trỏ lên mỗi ngày mỗi lệ 
thuộc vào thuốc, rất khó cai thuốc nếu không có ÿ chỉ mạnh mẽ. Và 
dù có các loại mecoline gum để chuyển từ hút sang nuốt chất rưcoline 
vào người. Cá nhân nghiện nặng rất hiểm người bỏ được hút thuốc lá 
nếu không có động lực nào đó thúc đẩy... Nghiện cả-phê, nghiện trà 
Tàu pha đặc v.v... tuy là những cái thú của con người nhưng trong 
các trưởng hợp nặng - Cá nhân có những tính nết kỳ dị gần giống với 
những người bị độc vì lạm dụng những chất kích thích như 
amphetamine, cocaine v.v... 


8. Những bệnh tâm thần ảnh hưởng đổi sống tâm trí rõ 
rệt nhất 


Bệnh điên Schizophrenia với những triệu chứng: không thể suy nghĩ 
dúng dẫn bất cử việc gi - luôn nghĩ sai, trái với sự thật, có những ảo 
ảnh, ảo giác v.v... Tính nết kỳ dị: nửa muốn cái này, nửa muốn cái kia 
- tình cảm gò ép, sai trái, chuyện dáng khóc lại cưởi, hoặc chuyện 
đang vui lại öa lên khóc, không có tỉnh thưởng với những người 
khác... Hạnh kiểm khác thường: luôn trốn lánh mọi ngưồi, thích ngồi 
riêng một xó, tư lỰ như con nít, không thích hợp với đởi sống trong 
hiện tại, cử chỉ, tính tình kỹ cục v.v... 

Bệnh điên Schizophrenia kể trên chia ra làm nhiều loại: 

- loại có đầu óc lên xên khi cá nhân điên loạn, ý nghĩ lộn xôn, nói 
không ra đâu vào đâu, cưởi rú từng hồi, tình cảm nông cạn, hỏi hợt, 


ngu ngốc, luôn thoái hóa trong tư tưởng, kỷ cục trong hành động, luôn ¡ 
than hốt đau chỗ này, nhức chỗ kia, đôi khi lại nói ra những ảo tưởng † 


hoặc ảo giác v.v... 


- loại có đầu óc đố ky, luôn có mặc cảm bị ghét bỏ, bị chê bai, bị dọa ƒ 


nạt. Cá nhân bị bệnh này luôn đầy ác cảm, thích phá phách, chia rẽ 


mọi ngưi. Họ có thể luôn có mặc cảm tự tôn, coi họ là cao cả, thích ƒ 


nói về tôn giáo đến cuồng tín, lại có ảo tưởng, ảo giác v.v... đầu óc 
điên loạn phản ảnh về việc làm kỳ cục, nguy hiểm cho chính bản 
thân người bị bệnh và những người chung quanh... 

Bệnh rồ bipoiar /2isorder. Ý nghĩ, hành động luôn thái quả - Tình cảm 
luôn thay đổi, lúc vui, lúc buồn, lúc giận, lúc thưởng... nói năng huyện 
thuyên, nhảy tử đề tài này qua đề tài kia như không biết mật - thức 
thãu đêm, suốt sáng, làm việc, chói đủa quả đỗ... Lúc L¡ sầu thải quả, 
lúc cưỡi nói vang nhà... Cá nhân bị bệnh này không thể tập trung tủ 
tưởng, đầu óc lộn xộn không thể làm được việc gì nên hồn, hợ luôn 


quấy rầy gia đình, bạn bè, hàng xóm v.v... Những người này ít người | 
biết minh là bị bệnh tâm trí - cần chữa trị- Họ phải đổi chính họ hàng J 
của họ hay làng xóm không thể chịu đựng được những phá phách, ƒ 


quấy rối của họ, gọi Cảnh Sát bắt họ vào nhà thưởng chữa trị v.v... 


Người bị chứng ía âu quá độ (Generalzed Anxiely Disorden) lo quả ï 


nhiều khi đến chỗ bị tê liệt không thể suy nghĩ hoặc hành động gi 
được - Họ sở phải ra khỏi nhà, dù là để đi chợ, đi học, đi làm ăn v.v... 


họ sở bị thấy bởi đám động, họ sở phải gặp người, vật, hoặc đồ vật gì | 


đó làm họ khiếp đảm; Họ sở nói chuyện với người lạ, sở nói trưỏc đám 
đông - họ quá cẩn thận trong một số ý nghĩ, hành động nào đó, và 
luôn làm đi làm lại một động tác - Có người trước khi đi ngủ khóa cửa 
nhiều lần, mà vẫn không yên tâm năm ngủ, chốc chốc lại chồm dậy 
xem lại khỏa cửa đã chắc chưa, 20 hoặc 30 lần mỗi đêm, đến nỗi hợ 
bị thiếu ngủ, xanh xao, bệnh tật v.v... ' 
Cho đến gần dây các tâm trí gia đã có thể định được khoảng 200 loại 
bệnh lâm thần khác nhau - Những bệnh này đã ảnh hưởng, thay đổi 
đồi sống lâm trí của con người, Nhiều bệnh phải được chữa trị ngay 
để có lại đãi sống tâm trí bình thưởng. Nhiều bệnh trỏ thành kinh hiện, 
rất khó chữa trị. 

(còn tiếp ) 
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DI trái su 


Vật liệu : 


~ B00 gr. trái su (có thể thế bằng Kahlrabi) 

- 1 miếng đậu hủ trắng 

- 150 qr. nấm rởm búp 

- 80 gr, poirẻe (lấy phần thân trắng bầm nhỏ không dùng phần lá) 

- T00 gr. đậu phông 

-1 trau thỏm 

- nước tưởng + giấm + chanh + dưỡng + bội ngọt + dầu ăn + muối + 
ỏL 


Cách làm : 
1/ Giai đoan một : Chuẩn bị 


1. Trải su : gọt vỏ, chẻ làm đôi theo chiều dọc, cạy bỏ hột rửa sạch, 
bào móng, cho võ chút muối, bóp cho đều, xả lại nước lạnh cho 
thật sạch muối, dùng khăn the vất ráo nước. 

2. Đậu hủ chiên : xất mỏng. 

3. Năm rỏm : gọt rửa sạch với nước lã có pha chút muối, xất mỏng, 
vái ráo nước. 

4. Đậu phông : rang với chút muối cho vàng, bóc vỏ, giã hởi nát, 

5. Rau lhỏm : lặt rửa sạch, để ráo nước, xất nhỏ. : 

6. Bắc chảo dầu nóng, cho poirée bầm nhỏ vào cho thỏm, cho nấm 
rồm vào xào, xào độ 5 phút cho đậu hủ vô xảo lên cho đầu, nêm 
chút nước tưởng + đường + bột ngọi cho vừa ăn, nhắc xuống. 

7. Ôt: tỉa hoa, ngâm nước cho nỗ đẹp, 


2/ Giai đoan hai : trên dỏi 


Tiện chung lại : trải sư + phân nửa đậu hủ chiên + phân nửa nấm rầm 
cho đều, nêm nước tưởng + chanh + đường + bột ngọt + dt giả nhỏ 
cho gỏi được vừa ăn, gói chua chua ngọt ngọt là được. 


3/ Giai doan ba : trình bày 


Cho gửi ra đĩa hình bầu dục, cho 1/2 đậu hủ chiên + nấm rởm còn lại 
lên mãi gỏi, cho rau thởm + đậu phông lên trên củng, giữa dĩa cắm ởi 
tỉa hoa cho đẹp. Gỏi nầy dùng chung với nước tưởng + chanh + ỏi + 
đường. 

Số vật liệu trên sửa soạn cho 5 người ăn. 


Ôi HỞ 
PHÙ TAV 


«_ Vô Thức lược thuật 


vọo 


hân duyên 
Đã tử lâu tôi hằng mỏ được di Nhật, 1 khi tôi đước 
m% một đứa bạn bên kia dưỡng cho xem bức ảnh của 

anh nó gỏi về tử Nhật năm 1977, Thật ra bức ảnh 
chẳng có gì đặc biệt, chỉ chụp anh hắn dứng bên lề một con đường xe 
chạy, Khi nhìn bức ảnh tôi chẳng chú ý đến gì khác ngoại trừ vệt dèn 
chạy dài giữa con đường tráng nhựa. Thi ra ö Nhật người ta không rọi 
đèn tử trên xuống mà tử dưới lên chẳng? tôi tụ nghĩ như vậy. Thế là 
tãi muấn dĩ xem cho lận mắt cái kỹ nghệ tiên liến kia, 
Thời gian dần trôi, ddc vọng sang Nhật cũng phai dẫn trong trí não. 
Cho đến sau khi lõi vượt biên đến dược Đức và bất dầu học về tôn 
giáo học thì đc nguyện di Nhật lại đến, lần này không vỉ cái kỹ nghệ 
tiên tiến mà Nhật đã chúng mình với các nước Âu Mỹ qua các món 
hàng cạnh tranh đầy dẫy trên thị trưởng tại Đức, mà là vị tôi muốn 
biết vì sao một quốc gia có truyền k -x; —.. ch yng 
thống thiền tập cao lại phát triển * 
Phật Giáo theo một đường hướng lN 
mà tôi không thể nào chấp nhận 
dược. Và chăng bên sau các vấn 
đề này còn có một nguyên nhân 
gì khác mà mình chứa thấu đáo? 
Thật sự bấy giỏ thi chỉ dâm mỏ 
chủ không dám thực hiện khi biết 
rằng vật giá ở Nhật quá đái, khi —- 
đến Ấn Độ học thì sự kiện qua ¿ 
Nhật cảng trổ thành huyền hoặc 
hẻn trong ý nghĩ của tôi Nhúủng TẾ 
quả nhiên, có phần chẳng cần gì 
lo. Thuyết Nhân Duyên trong đạo 
Phật không thể nào sai được. 
Nhân dịp cùng với lhầy Hạnh 
Nguyện dĩ qua Đài Loan để lo cho 
việc In ấn một số sách, lôi tự 
nhiên muốn gọi về thăm Sử Phụ 
thi được biết "ông giả" sẽ đi Nhật 
trong vòng hai ngày tổi và sẽ ở 
Nhật tổng cộng chín ngày tử ngày # : 
7 đến ngày 16 tháng 4. Có lễ cũng cảm Iớjg: dước túc vọng, của 
mấy người đệ tử nên Thầy đã gióng tiếng hỏi chúng tôi có muốn đi 
không, Thầy sẽ cho tiền, vả lại tử Đài Bắc di Nhật cũng không xa 
lắm! Thể là chúng tôi hý hửng lên đi mua vé máy bay chuẩn bị đi 
NHật., Thầy còn hỏi quý Sử Cô Diệu Phước, thầy Thiện Sỏn có muốn 
di thi tháp tùng đi luôn, những những vị ấy người bận học kẻ bận công 
việc nên rốt cuộc chỉ có hai người chúng tôi lên dưỡng ra phi cảng. 


Lộ trinh: 

Theo lịch trình của Thầy, chúng tôi cùng mua vé để đến Tokyo vào 
ngày 7, nhưng lại đến trễ hỏn những mười liếng, nên tội cho các anh 
Phật tử phải hai lần đi rước. Phí trường Nartta lại cách "chùa" những 
ba bốn liếng đồng hồi Máy bay dáp lúc 20 giỏ, không khí mát lạnh, 
chỉ thiếu mưa phủn bay lất phất là dủ để lạo nên một quang cảnh thê 
lưởng. Điều đầu tiên thầy Hạnh Nguyện phát biểu là sự thất vọng của 
mình về cách kiến tạo của phi trưởng này. Thầy Hiạnh Nguyện rất 
thần tưởng Nhật về phưởng diện kỹ thuật và nghĩ rằng sẽ được chiêm 
ngưởng một phi trưởng kiến tạo tối tần bậc nhất trên thể giới. Nhưng 


trên thực tế thì phi trưởng này thua cả phi trưởng Bangkok {Thái Lan) 
về mặt tiện lới và khía cạnh trang bị máy móc cũng không bằng. Sau 
khi ra khỏi trạm kiểm soát thì anh Tùng đã đợi sẵn để đưa chúng tôi 
về lại "chùa". Sau khi chào hỏi làm quen thi anh cho biết về chủa 
cũng phải mnất hỏn ba tiếng đồng hồ, không phải phi trưởng nằm tại 
một tỉnh khác mà vì thủ đô Tokyo quá lồn. Thành phố này có trên 14 
triệu dân, một con số rất ư là lồn, nên hệ thống giao thông cũng phải 
được thiết kế tưởng ứng. Đường xá Tokyo giao nhau như màng nhận, 
đưởng lên, nẻo xuống, cua phải, quành trái không ngững nghỉ. 

Rốt cuộc chúng tôi cũng đã về đến "chùa". Có lẽ quý độc giả cũng 
ngạc nhiễn tại sao tử đầu đến giỏ chủ "chùa" được đóng ngoặc một 
cách cẩn trọng như thế này. Nguyên là tôi đã quen miệng gọi nỏi nào 
có thầy ö thì ở đó tất nhiên là "chùa". Những ở đây tử thầy trụ trì cho 
đến các Phật tử đều gọi là "nhà của thầy". Đối với tôi thi lỗi gọi này 
không thuận tại mấy, ví dầu lớn dầu nhỏ thỉ nó vẫn là cái chùa. Phật 
tử đến đó ăn cảm chùa, tụng kinh chủa, sinh hoạt chùa mài Thế mà 
tôi cử gọi chùa. Chủa là một căn gác nằm trên của căn nhà gỗ hai 
lằng. Chùa có ba phòng rưổi. TỪ ngoài vào là gặp ngay nhà bếp, rộng 
khoảng sảu bảy thước vuông gì đó, gồm một bếp hai lò, một bồn rửa 
rau, chén, v.v... sái bên bếp là cái bản nhỏ đủ ba người ngồi ăn, thế là 
hết! Phần còn lại là đưởng đi và đủ để đồ tử dưới đất lên đến trần. Bên 
phải của nhà bếp là một dưỡng hành lang hẹp đủ một người di, dẫn 
vào nhà vệ sinh và nhà tắm, Ô Nhật đất đai mắt mỏ nên gì cũng nhỏ. 


Mhà vệ sinh chỉ vừa đủ chỗ ngồi. Nếu ai bồn chộp c¡ chềm về trưa sẽ 


Như NN Sàn Sa 
đụng mũi vào tưởng ngay. Tuy vậy trong ngữ cách của nó cũng vô 
cùng trang nhã, đặc biệt bên trên cái thùng dội còn cỏ mội vời nước 
với cảnh hướm nhấp nhô khi ta giật nước thì nói đó cũng chảy ra để ta 
có thể rửa tay; nước rửa tay đó sẽ dùng để dội đợt sau, rất là tiện lới 
và tiết kiệm. Phòng tắm cũng nhỏ không kém, mở cửa ra bước vào 
một bước là hết lối, dứng tại chỗ rửa 
mặt! còn muốn tắm thì ngay bên 
phải có cái gọi là "Ô Phu Rồ" (theo 
tôi thì phải gọi là Ôi Thôi Rồi thì 
đúng hỏn). Ô Phụ Rồ là một loại 
bồn tắm như Âu Mỹ những không 
dài mà lại vuông vức một khối và 
nước phải cho vào bồn rồi mới đun. 
Theo Thầy kể lại thì người tắm đứng 
ngoài đội nước, chà xà phòng cho 
sạch, sau đỏ mỏi vào ngâm mình, 
có miếng mảnh kéo lên đến cổ để 
tránh hỏi nóng thoát ra ngoài. Ngâầm 
mình dã nữ rồi thì đi ra nhúng không 
Ï phải là xả bỏ nước đó nhứ ở Tây 
phương mà giữ đó để người sau còn 
vào tắm nữa. Trong thời gian còn du 
Ñ học Thầy dã phải tấm trong cái Ô 
K Phu Rồ ấy sau khi ông trụ trì, bà trụ 
n tri, con trụ trí v.v... đã tắm xongl 
Ñ - Đỏ là tiền sảnh, còn hậu sảnh 
ị chính là nởi quyết định cái nhà, 
không phải là nhà mà là chùa. 


Phòng sau được chia làm hai ngắn cách bởi một cánh cửa giấy đấy 


qua đẩy lại và khi cần thì giỏ ra dễ như chỏi. Phòng thờ rộng bốn 
chiếu rưổi (khoảng †1 thước vuông) bị một bàn thä chiếm hỏn phản 
nửa, phần còn lại vừa đủ trải chiếc nệm để Thầy tôi nằm. Phòng ngăn 
dưới rộng hỏn, 10 chiếu! Phòng này vừa là nổi Phật tử ngồi tụng kinh, 
là văn phòng chùa, là phòng tiếp khách, phòng ăn... và phòng ngủ. Ồ 
Nhật không có phòng ngủ! Nói sinh hoạt chính là phòng ngủ về đêm, 
ban ngày tất cả các mền nệm đều được cất vào trong tủ. Tủ này cũng 
rất rộng, lấy đồ ra rồi thì còn đủ chỗ cho hai người nằm như một cái 
giưỏng hai tầng. Vĩ chỗ ở chật hẹp như thế nên Thưởng Tọa Chỏn Lỗ 
có ý muốn vận động xây một ngôi chùa Việt Nam rộng rãi cho các 
Phật tử có nỏi tự tập thoải mái. 


08.4: Sau đâm đầu tiên tại xử Nhật, Thầy đã dẫn chúng tôi đi xem 
tưởng Phật rất cổ và nổi tiếng trên thế giỏi. Tượng Phật Á Di Đà dã 
được kiến tạo tử hỏn 730 năm trước, Xưa kia tiởng nằm trong một 
ngôi chủa khang trang, nhưng ngôi chùa đã bị sụp trong trận động đất 
dữ dội năm 1845. Duy tưởng Phật vẫn ngồi không lay dộng. Có thể là - 
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do kỹ thuật kiến tạo tình vi nên bức tưởng không bị ảnh hưởng nên đã 
có nhiều khoa học gia đến để nghiên cửu và ủng dụng vào các kiến 
trúc cao tầng của Nhật ngày nay. Một số khác thì cho rằng vì thần 
lực của Phật nên bÚc tưởng không suy chuyển. Lập luận này tuy có 
vẻ mở hồ nhưng không thể bác hoàn toàn, vì thẻo tôi được kế lại thi 
gia định anh Thị Phước và chị Thị Hạnh trước kia có thủ Phật trên 
một căn gác khang trang tại tƯ gia nước Mỹ. Một ngày nọ trởi mưa 
tầm tã, nhưng không biết do động có nào thúc đẩy mà vở chồng con 
cái đều kéo nhau đi chở mua sắm, một chuyện mà bình thưởng 
không thể xảy ra. Hón tiếng đồng hồ sau trở lại thi căn nhà anh đã bị 
sót đánh tan lành. Cánh cửa số bay đi hàng chục thước. Duy chỉ có 
căn gác thở Phật là không bị ảnh hưởng dị cả! Tử đó anh chị hết lòng 
tin vào sự nhiệm mầu của Phật và trau giỗi Phật Pháp vô củng tinh 
tấn. 

Từ Yamato đi đến Kamakura cũng mất hỏn tiếng đồng hồ vừa di xe 
điện vửa xe buýt. Những bỏ công di thật không uống. Cảnh trí nổi đó 
tuyệt với, sau khi vào cổng, khách viếng tưởng đến bên một bền nước 
đổ rửa tay, nước này dược dẫn tử trên suối xuống nên rất trong và 
mát... lạnh. Phía sân trước trồng đầy Anh Đào dạng nả rộ, nói đây 
thầy trò chúng tôi chụp hình thôi đủ kiểu, nhiều hình. Trong các cảnh 
tưởng lông lẫy huy hoàng của khung vưỡn lhì nơi một góc vướn nguồi 
ta an trí một tưởng Phật đản sanh nho nhỏ được trang trí bằng bốn 
vòng hoa chung quanh và một chiếc lử hưởng đang tỏa khỏi lở thỏ. 
Thì ra đang mùa Phật Đân tại Nhật Ôi huần lẻ, đi cô đản! Chỉ thinh 
thoảng cỏ một vài người Nhật dững chân trước bản thổ mà đốt một 
cây hưởng rồi vội vã ra di! Đạo Phật ở Nhật là nhử vậy đó: ö đây Phật 
bị lãng quên một cách phủ phàng. Ngưỡi Nhật chỉ đi đến chùa trong 
cái áo đặc biệt mà thôi, đỏ chính là "áo quan"t!! Ö dây dạo Phật thoát 
nhiên đã trỏ nên dạo của người chết thật sự và chùa chiền cũng sống 
toàn vào ma chay, cúng đám và bán đất chôn cốt. Các "thầy" thì ai 
cũng có gia đình và con cái, theo như tôi được biết thì họ không hề có 
thợ giới của tu sĩ (không biết việc này chính xác bao nhiêu??? tôi 
phải fÌm hiểu kỹ hỏn mới được). 

Sau khi xem các nởi Thầy dẫn hai anh em chúng tôi vào một quán 
ăn ngay trong khuôn viên của tưởng. Thầy gọi món "Udong", một thủ 
bánh canh như của ta nhưng gia vị thì khác hẳn, vừa ngọt, vừa mặn 
lại vừa tanh tanh, hỏi khó ăn; đối với người Nhật thi rất hạp khẩu vị, vì 
có những vị ngồi gần bàn chúng tôi húp nghe giòn lắm. Cũng may lần 
này di có Thầy dẫn, bằng không thì chúng tôi phải nhịn đơi dài dài, vì 
không có chỗ nào bán đồ chay cả, mình phải gọi riêng không bỏ thịt 
cả là xong, nhưng khổ nỗi phải biết tiếng mới đước. Không hiểu báo 
nhiêu phần trăm người Nhật biết nói tiếng Anh mà không ai chịu nói 
với chúng tôi cả!! Ăn xong ba thầy trò thả bộ đi theo các quán bán đồ 
lủu niệm và rút được kinh nghiệm rằng ở Nhật thử gì cũng dát. Dầu 
vậy Thầy cũng đã mua một số đồ lưu niệm để về làm quà cho quý vị 
tại Đức. Cuối củng chúng tôi lên xe buỷt và xe diện về lại chùa, vì 
Thầy còn bị cảm và ho sau chuyến đi Nga về. 


09.4: Sau một đêm vật lộn với cón ho và giấc ngủ chập chỡn Thầy 
đã dậy trong trạng thái một mới nhưng tâm tư thì võ cùng sảng khoái, 
vì hôm nay Thầy sẽ dẫn Thầy Chỏn Lễ, thầy Hạnh Nguyện và tôi di 
thăm trưởng cũ. Trước hết là đi thảm trưởng Cao Học Phật Giáo, Khi 
xe taxi ngững trước cổng trưởng người ngạc nhiên nhiều nhất có lẽ là 
Thầy, vì trưởng ngày nay so với xưa quá khác và khang trang hỏn 
nhiều. Thầy Hạnh Nguyện và tôi ngạc nhiên không kém vì bên trên 
những nấc thang dẫn vào trưởng ià hai trụ đá đúng sững với với tưởng 
sử tử bốn đầu. Bức tưởng này do vua A Dục dựng nên và đã trổ thành 
biểu tượng của Phật Giáo nói riêng và của Ấn Độ nói chung. Tiếng 
nói pháp của đức Phật xưa kia cũng được ví như tiếng gầm của sư tử, 
chúa tể sơn lâm. Khi tiếng gầm vang ra là muôn vật đều run sở và 
khiếp phục; cũng thế chánh pháp của Thế Tổn lúc tuyên lên làm cho 
hàng ngoại đạo phải khiếp phục và quy thuận. Trong ý nghĩa trên, 
vua A Dục đã cho dựng tưởng sử tử bốn đầu tại Lộc Uyển, nởi đức 
Phật lần đầu tiên thuyết pháp với sự mong cầu giáo lý của Ngài sẽ 
vang rộng khắp bốn phưởng. 

Vào văn phỏng, Thầy tìm người bạn cũ, sau khí đã dẫn chúng tôi đi 
xem Thư Viện trưởng. Không may, ông bạn cũ đã di ra ngoài. Theo lệ 
người Nhật, Thầy để lại gói quả và danh thiếp rồi di. Đứng bên thang 
máy Thầy nói bằng quở: "không đủ duyên gặp thì thôi vậy”. Khi thang 
máy xuống được lưng chừng thi bỗng dừng lại, cửa thang mồ ra, 
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người đàn ông trong bộ "com-piê" đen nhìn sững nhạc nhiên. Sau đó 
là những tràng chào mừng hỏn hở giữa Thầy và ông ta đã nổ ra. Cả 
phải đoàn lại kéo nhau trỏ lại trước văn phòng, nói đây có an trí một 
dãy bàn ghế và cả máy nước uống tự động, có lẽ là nỏi để nhân viên 
văn phòng tiếp khách. Bạn của Thầy tôi cũng là một nhà tu, nhưng tu 
theo kiểu Nhật, nên cũng có một phu nhân và vài người "con sãi". Có 
lö câu ca dao "Con vua thì lại làm vua, con sãi ở chủa phải quát lá 
đa...” dành cho Phật Giáo Nhật thì đúng hỏn. Chỉ khác là con sãi ở 
Nhật sẽ không phải chỉ thành thởi để quỏi lá đa không mã thôi. Sau 
khi hâm nóng lại những kỷ niệm xưa và trao đổi những tin tức mới, 
chúng tôi lại ra đi. 


kiểu Nhật, có nghĩa là nhỏ xíu xìu xiu mà đặt đến 11 chỗ ngồi, Thầy 
kêu mỗi người một đĩa mì xào với... cải, Trong buổi ăn Thầy nhắc đến 
một Phật tử Việt Nam tân Định ä tại Nhật. Bà này nay có lã cũng 70 
dư; khi quý Thầy còn du học tại Nhật, bà đã tốt bụng muốn giúp đỏ 
quý Thầy có thêm tiền dân túi, nên cũng mở một quán ăn nhỏ, tưảng 
tự nói chúng tôi đang ngồi, để quý Thầy làm việc. Khổ nỗi, quý Thầy 
thi chỉ quen chuyện tụng kinh cầu nguyện chỏ nào biết mảnh mung 
buôn bán, nên chỉ trong vòng sáu tháng bà đành phải cho đóng cửa 
tiệm, 

Sau bửa ăn Thầy dẫn đi thăm vo viên Thưởng Dã (Leno}. Nơi dây 


rất nổi tiếng về hội hoa Anh Đào, Ô Nhật phong tục thưởng hoa Anh 
Đào đã rất là lâu đại, Dịp này cũng may Thầy đã tính kỷ nên chúng 


KT VN: 
tôi được xem Nhật Bản trong mùa đào mãn khai. Xuống khỏi xe dị bộ 
chửng năm phút thì trưởc mắt tôi rực lên một màu hồng nhẹ nhàng 
thánh thoát, nếu những thị nhân gọi chúng là những cụm mây hồng 
cũng không phải là quá đáng lắm. Trong công viên dọc theo vệ 
đường đều có trồng hoa đào, cây nào cũng dầy họa và dang rộ nỗ. 
Bên dưởi gốc cây người ta đã trải những tấm phên xanh đỏ lẫn lên để 
ngồi quây quần bên nhau "vụi hưởng thủ điền viên". Mùi đồ ăn, đồ 
chấm và đồ nhấm quyện nhè nhẹ trong không gian. Người ta đã 
chiếm mắt hai phần ba con đường, chỉ để lại một khoảng giữa độ hai 
thước dư cho du khách tàn bộ. Dọc bên trên thì đến lồng treo lớp lớp 
hàng hàng. Nghe đâu người ta sẽ ở đó suốt đêm để thưởng nguyệt, 
ngắm hoa và thấm môi bằng những chung Sake ấm hổi hay những 
chung trả nức mùi sảng khoái. Nhưng nếu chị Hằng e lệ kéo rèm mây 
không chịu lộ diện thì những ngọn hoa đăng sẽ góp vui cho khách 
yêu hoa... Anh Đào. Bên trong công viên lại có một vưởn bách thử 
đầy dủ các loại thú không thua gỉ các sở thú lồn của Tây phưởng. 
Sau đó chúng tôi lại đến chỗ hạn với một người Phật tử Nhật. Ông 
này là Tổng Thu Kỷ của Hội Phật Giáo Nhật trong Hiệp Hội Thế Giỏi. 
Ông Hamada có một cửa hàng bán các loại tủ thở gia đình. Tiệm ông 
đẹp và đồ bản lại càng dẹp hỏn và đẹp nhất có lã là giá bán. Một tủ 
thỏ bằng gỗ chạm trổ đón sở kích thước 50x50x30 cm trị giá đến trên 
dưỏi bốn trăm Mỹ kim tủy theo loại gỗ. Ông †a đón tiếp thầy trò chúng 
tôi võ cùng sốt sắng, vị Thầy tôi quen biết với ông ta. Nguyên nhân 
có buổi gặp gỗ này lã Thãy tôi muốn giới thiệu Ihầy Chơn Lễ với ông 
ta để nhỏ ông ta hỗ trẻ cho những chương trình Phật sự tưởng lai của 
Thầy. Trong suốt buổi nói chuyện lỗi qua tiếng lại đều bằng tiếng 
Nhật đầy cả U LÍ, Ô Ô, nên tôi đã dời sự chú ý ra phía trước cửa tiệm 
của ông. Trong khoảng thời gian gần 40 phút Thầy ngồi nói chuyện, 
tôi thấy ba nhân viên của ông không ngững nghỉ tau di lau lại những 
tủ thỏ chưng bày trong tiệm vốn dĩ đã nhẫn thính không hề vưởng một 
hạt bụi. Có là trong giá bán của ông cũng có tính cả tiền lau này 
chăng!?! 


10.4: Theo chưởng trình hôm nay thì chúng tôi sẽ được Thầy đưa 
đi xem trưởng Đại Hạc nơi Thầy tốt nghiệp Cử Nhân, sau đó thì di 
thăm các chùa cũ. Khi xe điện đến Shinjuku (đọc là Sin Dư Cư, chở 
không phải là Sin Du Cu đâu nhét). Nởi đây tôi và Thầy Chón Lễ ngồi 
đổi trong nhà ga, còn thầy Hạnh Nguyện thì đi lấy Visa tại Tòa Đại Sử 
Đài Loan. Mang Passport của Đức đôi khi cũng lới vô cùng, hầu như 
phần đông đi đến các quốc gia đều không phải xin Visa đồ tốn cả tiền 
lẫn thỏi gian. Thầy đi đổi tiền và mua vé, để ngày sau còn di 
Shimoneaseki, tận chóp phía nam của ngọn đảo chánh chúng tôi đang 
ở. tien sẽ gặp nhau khoảng 45 phút sau. Sau hỏn 25 phút thầy Hạnh 
Nguyện trở lại với cái Visa trong túi. Chúng tôi đồng đổi hỏn một tiếng 
đồng hồ, rồi tiếng rưổi, nóng ruột quá. Sau hỏn hai tiếng thì Thầy Đ: 
lại, thỏ dài và kể rằng đã cho anh chàng bán vó Nhật hay rằng: * 


20 năm trở lại Nhật tôi không thấy sự tiến bộ nào, mà chỉ lhấy các 
anh làm việc thụt lùi mà thôi". Khách quan mã nhìn, có lễ trữ ngành 
điện tỬ và máy móc, các lãnh vực khác của Nhật đã phải chịu thua 
cho các nước Tây phưởng, mội phần có lễ dãi Nhật quá chật mà lại 
phát (riển quá mau nên ngày nay không còn có chỗ để phát triển nữa, 
nên tất cả đều phải dậm chân tại chỗ trong nhiều năm qua. 

Mọi việc giàn xếp xong thi trưa, Thầy đề nghị ăn cỏm tay cầm, 
nhưỉng khổ nỗi ở Nhật tay cầm nào cũng đầy thịt cá, nên rốt cuộc mấy 
thầy trò phải ăn đủ thử bánh ngọt và uống nước lon bên vệ đường 
trước khi đi đến trạm Shibuya. Trước khi đi còn phải tìm chỗ gỏi đề vì 
ngày mai sẽ di xa nên mấy thầy trỏ đều dem hành lý theo để đêm 
đến ngủ lại nhà anh Tùng ở gần Shinjuku. Tìm trước tìm sau đều 
không có chỗ nào gỏi cả. Những tủ khóa thì bị cắm xài vì lý do an 
ninh, có lẽ sau vụ đặi thuốc hỏi độc của Aoum! Thế là lủm cúm linh 
kỉnh đồ đạc lên đường. Cũng may là Tăng sĩ nên không mang nhiều 
đồ! Trong các vấn đề Nhật đầu hỏn Ấn Đệ những vấn đề này thì phải 
nói là thua xa. Ö Ấn Độ bất cử nhà ga nào cũng có chỗ gài đồ rất 
thuận tiện. 

Nhà ga Shinbuya rất nổi tiếng vì nói đây là nơi kỷ niệm của một con 
chó trung thành. Hằng ngày nó đều ra ga để đưa đón chủ nó đi làm. 
Cho đến một hôm chủ nó chết mà con chó "Hachikou" vẫn tiếp lục 
ngày ngày ra ga đúng giỏ cho đến mãn dđởi nó. Người Nhật lấy sự 
trung thành và sự đúng giỏ của nó để làm gưảng, nên đã dựng tướng 
của Hộ trưỚc cửa nhà ga. Tử dãy chúng tôi đi bộ vì Thầy muốn nhỏ lại 
những ngày xa xưa đã tửng mài gót giày trên đoạn đường này. Tôi 
nghe thoang thoáng tiếng Thầy lầm nhấm đọc lại bài "Tôi Đi Học" 
trong một niềm cảm khái võ cùng. Trưởng Đại Học Giáo Dục không 
có gi hấp dẫn đối với tôi lắm vị nó cũng như bao nhiều trưởng khác 
thôi. Đứng chụp một hình lửu niệm trước cổng xong, đí dạo một vòng 
rồi lên xe buýt di về nói chùa cũ của Thầy ở. Nơi đây ngày nay cũng 
đã đổi chủ thay trụ trí, ông em của ông trụ trị cũ lên thay, côn ông 
anh thì đi sang ở chủa của ông cha ở Shinjuku sau khi ông cha qua 
đồi. Chùa vẫn đó, cảnh trí không có gi thay đổi, những cột gỗ xưa cũ 
mấy trăm năm vẫn tô điểm vẻ đẹp cổ kính của chùa. Thầy dẫn chúng 
tôi đi quanh giỏi thiệu: "đây là nỏi xửa mỗi ngày Thầy phải lau cho 
thật bóng, phải bóng đến có thể soi gưỏng mặt mình dưới đó. Đây là 
nởi xửa Thầy phải đun củi nấu nước để cho gia định ông trụ tì tắm. 
Đây là phòng cũ của Thầy. Và con đưởng này ngày xửa Thầy di phái 
báo, v.v... và v.v...” Thật ngậm ngủi cho người con dân Việt bất cử 
dưới chế độ nào, một Sinh viên Việt Nam du học cũng chịu nhiều cam 
go thử thách, nhất là vấn đồ phưởng tiện thì lại càng thiếu thốn, Sau 
khi thăm chùa cũ Thầy tiếp tục dẫn chúng tôi dị đến nói chùa ngày 
xưa Thầy Minh Tuấn ở, nói này mỗi sáng Thầy Minh Tuấn phải lau xe 
cho ông Thầy trụ trí rồi đi thăm nói Thưởng Tọa Bảo Lạc ở ngày xưa. 
Chùa nảo cũng khang trang, thầy trụ trỉ nào cũng có một bà phụ 
nhân nội trẻ đảm đang và Tăng sinh Việt Nam ở nỏi nào cũng phải 
chịu nhiều tủi nhục. Có lễ nhỏ vậy mà quý thầy sau khi rồi Nhật đều 
đã thành công trên con dưỡng hoằng pháp của mình chăng? Hòa 
Thưởng Thiện Ân với Đại Học Đông Phưởng ở Mỹ, Thưởng Tọa Bảo 
Lạc với chủa Pháp Bảo (Úc) khang trang, Thưởng Tọa Minh Tâm với 
ngôi chùa Khánh Anh (Pháp) sinh hoạt mạnh mẽ và Sư Phụ lôi với có 
cấu làm việc tại Đức cũng không kém phần linh động. 

Để kết thúc một ngày viếng thăm, chúng tôi được đi ăn cỏm khách, 
do ông bà đổ đầu của Thầy mới. Hai vị chồng Nhật trí thức này đã 
chịu đứng ra đỏ đầu về mặt pháp lý cho Thầy trong thởi gian Thầy ỏ 
Nhật. Trước kia ông làm phóng viên cho nhà báo lồn nhất Nhật Bản, 
tö Mainichi. Ngày nay ông nghiễm nhiên đã trổ thành Trưởng ban 
giám đốc điều hành của tở báo. Ông bà vui vẻ phóng khoáng và rất 
nhiệt tình. Ăn no, nói chuyện xong thì trời đã tối ông bà tiễn thầy trò 
chúng tôi ra đường để chúng tôi còn về nghỉ lấy sức cho chuyến đi 
hôm sau. 


11.4: Sáng nay dậy thật sốm ăn điểm tâm xong là thầy trò lại dắt 
nhau ra xø để đi miền nam. Xe kinh tuyến tốc hành giống như loại 
IGE của Đúc hay loại TGV của Pháp. Xe Nhật có lẽ tiện nghỉ hỏn vì 
các hàng ghế đều có thể xoay ngược hoặc xuôi theo hướng xe chạy 
đều được cả. Ngoài ra phía trên cửa ra vào của mỗi toa đều có bằng 
điện tử ghi tên những trạm xe sẽ ngừng và trạm nảo là trạm tới. Nổi 
mỗi bến cũng đều có bảng ghi tên bến, cũng như tên của bến đã qua 
và bến gắp đến. Sau sáu tiếng chạy nhanh, xe đã đến trạm 


Shimonoseki. Nói đây anh Motolsugu Harada đã ra đón chúng tôi. 
Anh là một người quen cũ của tôi, tôi đã biết anh ở Đức vị anh thưởng 
hay dến chùa nghe giảng và dự lễ. Dịp này anh đã mới Thầy về thăm 
quê anh nhân chuyến dĩ Nhật. Gia đỉnh anh rất khá giả, có một quản 
trọ và quản ăn. Anh hiện đang dạy dưởng cầm cho đại học âm nhạc 
tại Hildesheim (Đức). Sau khi đón chủng tôi, anh đã đưa chúng tôi về 
tử gia của gia đình anh nằm trên một ngọn đồi. Nởi này chỉ là nói cuối 
tuần hoặc nghỉ mát của gia định, Căn nhà xây theo nửa Nhật nửa Âu 
những lại rất hải hòa, chỗ não Nhật thì ra Nhật hẳn, thí dụ như phòng 
nghỉ của anh đã dành cho Thầy. Nởi nào Âu thì hoàn toàn Âu, nhứ 
phòng khách có salon, đàn dưởng cầm v.v... hay phòng ngủ đành 
cho chúng tôi có giưởng và lót thảm. Tôi nghĩ Kiến trúc. sử Nhật có lẽ 
là những nhà nghệ thuật gia giỏi nhất trên thế giới vị họ có khả nắng 
dũng những nghệ 'huật của các nước khác để sửa đổi thành của 
mình mà không phải trải qua một thổi kỳ chuyển tiếp nào cả, Mọi 
người không thể chẽ vào đâu được những nét đẹp của kiến trúc Nhật, 
đón giản gần như thô sở nhưng lại nói lên dược cái bản chất thanh kỳ 
và cứng cáp của nó. Ngay cả những khu vướn Nhật cũng đã được thể 
giỏi tán thưởng, Điển hình là dinh thự của một vị quan ngày xưa mà 
nay đã dược trứng dụng vào tài sản quốc gia và làm nởi thưởng 
ngoạn. Anh Moto đã đưa chúng tôi đến dấy sau khi ăn một bữa trưa 
tại một nhà hàng Nhật vô củng thanh lịch. Khu vn này giống như là 
một tiểu thế giỏi, gồm đủ sông ngòi, biển cả, núi cao vực thẳm, thật là 
trôi hòa, riều nữ lãi cá các iu vườn Nhật đều nói lên gái đẹp của 
thiên nhiên, mỗi khu vướn là một bài thỏ tà vẻ đẹp của tạo hóa, vẻ 
đẹp vướt lên khả nắng diễn dạt bằng ngôn ngũ nên phải dùng biểu 
tưởng để tán dưỡng. Sau khi đi xem vướn chúng tôi được đưa đi xem 
một "thần xã". Thần xã là đền thỏ thân, kiến trúc cũng giống nhứ 
chùa, nhưng ở chùa thi cột kèo được gi] nguyên màu gỗ nên có vẻ 
trầm tịch và u huyền, trong khi ở các thần xã những cây cột được sản 
màu dỗ chói, phản lại những búc tưởng trắng bạch đánh mạnh vào 
tâm lý của người xem. Những kẻ yếu tâm lý có lẽ dễ bị cái chói chang 
của thần xã thu hút hỏn là cái đẹp nhẹ nhàng của ngôi chùa. Tuy 
nhiên nỏi đây ngày xưa cũng là một ngôi chùa dùng để tụng niệm cầu 
siêu cho những hưởng hồn chiến sĩ trận vong của hai gia đình vì 
giảnh nhau mảnh đất mà phải chém giết triền miên. Thầy Chỏón Lễ 
cho rằng ngày nay những linh hồn ấy đã siêu nên chùa biến thành 
thần xã! Bên hông thần xã còn có thở bức tưởng một vị tăng sĩ không 
có vành tại. Tưởng truyền rằng: “Vị tụ sĩ này ngày xửa có giọng hát 
rất hay nên ngoài giỏ tụng niệm ông còn khải đàn và hát về cuộc 
chiến giữa hai gia đình. Một đêm kia ông đang ngủ bỗng thức dậy 
không tài nào chớp mắt, nên lén ra sau vườn ôm đàn hái. Khi ông hát 
thi các hồn oan hiện về, chính những hồn oan cũng không cầm được 
nước mắt trước thàm kịch của mình. Họ nắn nỉ ông tiếp tục hát cho họ 
nghe trong bảy đêm liên tiếp, ông đã nhận lới. Đến đêm thử năm thì 
việc làm của ông bị một vị tăng khác phát giác và trình lên phưởng 
trưởng. VỊ trụ trì biết chắc rằng ông sẽ bị hại vào đêm thử bảy nên 
kêu ông đến và cho viết kinh lên thân thể ông. Sáng ngày thứ bảy thì 
người trong chùa phát giác ra ông đã chết và hai vành tai thì bị các 
can hồn ăn mất. Thầy trụ trì vô củng hối hận vì đã sở ý không viết 
kinh lên vành tai của ông, ngài đã cho lập miếu thở ông, âu cũng là 
rắn đe hậu thế đã xuất gia thi không nên theo tiếng nhạc lới ca". 

Sau đó chúng tôi được đứa về nhà trọ của ba má anh Moto. Bà đã 
chuẩn bị một bửa ăn tối vô cùng thịnh soạn. Mỗi người có một mâm 
dủ thứ đồ ăn có trên sáu bảy món dư. Ăn no nê xong về lại tử gia để 
nghỉ. 


12.4: Hôm nay trồi đẹp lạ, chúng tôi chuẩn bị đi thầm một động đá 
nằm tại Yamaguchi, Đông Akiyoshi-Dai là một động đá thạch nhũ 
khổng Fồ nằm trong một lòng núi. Trong động có những cảnh võ củng 
hấp dẫn, với óc giảu tưởng tưởng chúng ta có thể thấy thiên hình vạn 
trạng. Nào núi, nào sông, nào tiên ông, nào Phật mẫu v.v... Đường 
vào động hai bên đều có các quản bánh, những đồ đá để mời du 
khách ghé vào thắm. Sau hản tiếng đồng hồ trong động Thầy cảm 
thấy khỏe hẳn, không còn ho như trước. Có lẽ vì trong động có nhiều 
khoáng chất tốt cho phổi chăng? Để giải quyết bữa trưa, chúng tôi 
ghẻ vào một quán ăn gần động để thưởng thúc món Udong cố hữu 
của Nhật Bản. Sau khi ăn, chúng tôi đi thăm một viện bảo tăng và 
một ngôi tháp cổ trong vùng. Cảnh trí cũng võ cùng nên thỏ. Phía 
trước cổng vào tôi chụp một tấm hình mà Thầy phải ngạc nhiên.Tôi 
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không chụp cảnh, chụp cây hay chụp người mà là chụp. ... cải nhà vệ 
sinh công công. Một căn nhà dài tưởng màu trắng bên dưới lót đá 
màu chàm trông dễ thưởng và sạch sẽ vô cùng. Mội nhà vệ sinh nhữ 
thế ngay cả Tây phưởng hay nước sạch như Singapore cũng không 
thể nào có dược. Tôi thửa với Thầy tà dể về cho người Ấn Độ xem 
nhà vệ sinh Nhật mà bắt chước. Thầy cũng phải phi cười, Về lại nhà 
trọ của ba má anh Moto thối trồi còn sẻm chúng tôi vào nghỉ trong 
phòng khách, Thầy di lắm "Ô Phu Rồ". Khi Thầy trở ra thì cho biết khi 
đang tắm có thêm hai người đàn ông nữa vào tắm chúng, cũng may 
là Thầy đã sống qua ở Nhật, chử gặp tôi thi có lẽ cảm thấy "dị" không 
biết phải làm sao. Sau khi ăn tối, ông bà xin Thầy tụng một thối kinh 
để ban phước cho gia định. Chúng :ôi đã tụng ba thỏi Bái Nhã và chủ 
cầu an, rồi Thầy phục nguyện bằng tiếng Nhật, đại khái cầu cho gia 
đỉnh họ được hạnh phúc v.v... Trước khi về lại tử gia của họ để nghị, 
dĩ nhiên là có màn chụp hình để lửu niệm. 


13.4: Sáng nay Moto trở về lại Đức, chúng tôi thi lên đưởng dĩ 
Kyoto và dự định sẽ ghẻ lại ngủ đêm ở Nagoya. Lại lên xe kinh tuyến 
Shinkansen di một lèo đến Kyolo rồi đổi sang xe buýt để di đến Kim 
Các Tự (chùa vàng). Kyoto là cố đô của Nhật nên chùa chiền rất 
nhiều và rất đẹp. Đến đây tôi bỗng nhỏ đến một câu trong bài hát nào 
đỏ: "mình đến Kyoto mặc áo Kimono, ...". Quả nhiên đàn bà Nhật nổi 
bật hẳn lên trong bô Kimono truyền thống. cũng nhử người phụ nữ Ấn 
Đệ đẹp hẳn ra khi quấn chiếc Sari và cô thiếu nữ Việt Nam thêm 
phần duyên dáng khi trang phục bảng chiếc áo dài xinh xinh. Kim 
Các Tự quả nhiên vô cùng lộng lẫy, thật ra nó chỉ là mội căn nhà sàn 
gỗ hai tầng nằm giữa một hồ nước với phong cảnh nên thợ. Cái đặc 
biệt của căn nhà này là các bức tưởng và cột kèo đều được dát một 
lắp vàng y sáng chói, thử vàng 24 carat chứ không phải loại vàng hóa 
học mà Việt Nam dùng dể thếp tưởng. Nguyên nhân làm cho ngôi 
nhà này trỏ thành đặc biệt chính là những viên xá li phật được an trí 
bên trong đó. Ngày nay xá lợi còn không, chúng tôi không dược biết 
vì không được phép vào trong, những qua hình ảnh ngôi nhà hay ngôi 
chủa chúng ta cũng có khái niệm về sự cùng kính của người xưa đổi 
với di vật của Thế Tôn, Ra khỏi chùa không xa chúng lôi tấp vào một 
quán bình dân ăn SpagheHi chay để rồi tiếp tục đi thăm chùa Bốn 
Nguyện. Chủa này thuộc Tịnh Độ Tông và gồm hai phần Tây Bồn 
Nguyện và Đông Bổn Nguyện. Theo Thầy kế lại thì chùa Nhật chỉ 
thua Đại Hàn mà thôi, nhưng nhìn thấy Tây Bổn Nguyện tự lôi đã thấy 
ngớp rồi. Không biết phải mô tà như thế nào để nói lên cái vĩ dại của 
ngôi cổ tự này. Chùa này chia làm ba phần, tả điện, hữu điện và 
chánh điện, Tả điện và hữu diện thị chúng tôi có vào thăm nhưng 
muốn vào chánh điện thị phải sắp hàng có lẽ hón tiếng đồng hồ nên 
đành thôi. Tả điện cũng bằng hữu điện có thể nói lổn khoảng sáu bảy 
lần chủa Viên Giác chỉ đỏ, nếu không muốn nói gấp mưới lần. Còn 
chánh điện thị khỏi nói, có lễ lồn cũng năm sáu lần tả hữu điện, Nói 
đây chúng tôi có chụp hình một lọn dây rất lồn dưỡng kính dộ một tác 
dài trên trăm thước, dây là một trong năm mươi ba cuộn dây được bên 
bằng tóc của phụ nữ Nhật vào năm 1895 khi chùa trủng tu và các sới 
dây thỨng thông thường không thể kéo nổi các cây gỗ to từ rững về. 
Quả nhiên đây là một việc làm phí thưởng và đầy ý nghĩa. Có lễ đã có 
trên ngàn người phụ nữ đã hy sinh mái tóc mỹ miều của mình cho 
việc công quả này. Thầy Chỏn Lễ nói đùa: "chính thế mà ngày nay 
những người phụ nữ Nhật không còn để tóc dài nữa". Mà thật, di 
ngoài đường đôi khi chúng tôi cố gắng lắm mới phân biệt được người 
Nhật với người Tây phưởng nếu không nhìn vào gưỏng mặi họ. Hỏn 
bốn mưởi phần trăm người Nhật trẻ tuổi nhuộm lóc và chứng diện rất 
là "tây". Phải chăng Nhật đang trên đường đánh mất gia tài văn hóa 
cổ truyền của mình? Tử giã Kyofo trong nhiều nuối tiếc, chúng tôi di 
về Nara, cũng là một kinh đô cũ của Nhật để thăm ngôi chùa nổi 
tiếng do Thánh Đức Thái Tử dựng nên. Rất tiếc đến nói cửa đã đóng 
nên chỉ đi vòng chùa một vòng rồi lên xe về. Theo chưởng trình thì 
ghé lại Nagora để ngủ những ai nấy đều mới mệt và đồng ý về thẳng 
Yamato để nghỉ trọn buổi sáng hôm đó, vị chiều Thầy còn phải nói 
chuyện vỏi các Phật tử địa phưởng. : 

14.4: Hôm nay là ngày thong thả nhất trong tuần qua, không di đâu 
cả chỉ ở chủa thôi. Gần hai giỏ chiều thì các Phật tử quanh vùng bắt 
đầu tập hđp về, số người càng lúc càng đông và chủa thì nhỏ chật 
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niên tôi đã thà bộ thăm phố Yamalo cho biết. Đi suốt con dưỡng phố 
thị, tôi tổng kết được rằng những tiệm Pachinco là nhiều nhất, không 
phải chỉ riêng khu phố này mà là khắp nởi trên đất Nhật. Pachinco là 
nhà giải trí cổ bạc bằng các máy bấm điện tử. Xã hội của Nhật ngày 
nay chẳng còn gi cả. Bình nhật người đân phải chạy đua với thải gian 
và với dồng loại để không bị sa thải, nên họ cảm thấy phải có sự đền 
bù vào nỗ lực đó, đền bù bằng cách: đàn ông thì đi làm về tấp vô các 
quán nhậu, thiếu nữ thì tấp vào các hộp đêm và thanh niên thì dí 
đánh Pachinco. Nhìn Nhật, xem Thái, rồi Đài Loan tôi bỗng sở cho 
tưởng lai của Việt Nam, sự phát triển quá vội vàng đã đưa con người 
đến lũng đoạn tâm lý mà không hay, Người ta nghĩ minh sống rất bình 
thưởng, rất dùng mức vì mọi người cũng đầu như minh. Ô Ấn Độ tôi 
nói chuyện với một số sinh viên bản xử, họ bảo: ở nước họ không cần 
những phát triển kỹ nghệ tối tân, đổi sống của họ quan trọng là hạnh 
phúc và có thởi gian cho bản thân và gia định họ.Có lẽ đây là nguyên 
nhân quyết định cho xã hội Ấn Độ và là nền móng để sản sanh 
những bậc giác ngộ như Đức Phật, hiền triết như Krisna Murli, thánh 
nhân như Mahalma Gandhi. Tất cả các ngài đều có điểm chung là từ 
bỏ sự xa hoa để trỏ về với thanh bần những an lạc và ngửng cao đầu 
để di thẳng trong đồi. 


15.4: Tối hôm qua ông đỏ dầu Thầy có Fax cho biết muốn làm một 
cuôc phỏng vấn Thầy và Thầy Chỏn Lễ. nên hôm nay chúng tôi lai 
lên đưởng đi Shinjuku rồi chuyển tàu đi đến tòa soạn của lồ bảo 
Mainichi. Sau khi phỏng vấn cũng còn dư thời giồ nên Thầy ngồi đại ð 
nhà ga trọng khí chúng tôi di dạo xem các của hàng bán đồ hàng 
hóa, Tôi đi lên mội siêu thị xem các bộ đồ Kimono bán với giá vài 
ngàn Mỹ kim một bộ, nên không thể trách phụ nữ Nhật không mặc đồ 
truyền thống của họ. Tối nay chúng tôi ghé lại chùa Shinjuku để ngủ. 
Ông trụ trì ngôi chùa này hiện nay là trụ trì của ngôi chùa ngày xửa 
thầy ở. Ông la nay cũng trên 60 mà coi còn khỏe lắm, không hiểu do 
đâu mà ông có sức khỏe đó vì ông hút thuốc như ống khỏi nhà máy 
và trọng bữa ăn tối thay vì dùng cổm ông lại dùng rượu trắng, ông 
cười bảo đỏ là gạo nguyên chất. Chủa này rất lớn và đất nói đây trị 
giá đến hai ba trăm ngàn Mỹ kim một thước vuông. Ông trụ trì này đã 
từng đi học ở Tích Lan nên rất thông cảm với sinh viên ngoại quốc. 
Ông đã xây một căn nhà tám chín tầng để cho sinh viên ngoại quốc ở 
nhữ. Bà vd ông ta, theo tôi, thì cũng vui tính, có lẽ vì tôi không hiểu 
bà ta nói gì, Hà dưỡng đường cũng là bà trụ trÌ mà loại trụ tả tỉ phú 
nhưng ngày nay vẫn đứng bếp nấu ăn cho tảng chúng, nên cũng 
không trách bà ta có cái nhìn nghiêm khắc với những vị nào không 
làm việc xông xáo. 


16.4: Trỏi mựa: dưa Thầy ra lại ga Shinjuku để Thầy ra phi trưởng 
Narita. Trên đưỏng ra ga, chúng tôi thấy có mấy người nằm queo tại 
những góc ga ngủ. Thi ra ở Nhật không- phải không có những ngưöi 
vô gia cử! Nhớ lại trửa hôm qua cũng gặp một ông có vẻ say đứng 
ngay trước nhà ga quay mặt vô tưởng "xả nước" tỉnh khô. Thật ra 
trong bất cử xã hội nào cũng có bề trái của nó. Thầy di rồi, Thầy 
Chỏn Lễ về lại chủa. Tôi và thầy Hạnh Nguyện dịnh đi rảo chợ xem 
các tiệm máy móc cho biết, những trải mưa quá lớn và giá cả tại Nhật 
cũng vượt ngoài khả năng, nên đành về chùa nằm khi ra nghỉ, Xế 
chiều anh Khưởng, em anh Tùng, gọi điện đến hỏi thăm và hỏi 
chưởng trình ngày mai. Tôi tỏ ý muốn đi thăm tưởng Phật Di Đã lồn 
nhất thế giải, nhưng mệt quả chưa biết có di không. Anh Khưởng ngỏ 
ý cũng muốn dĩ vi dầu ở gần nhưng anh cũng chưa di bao giö, thế là 
chưởng trình hỗm sau được sắp xếp, chỉ mong ông trải hậu đãi cho 
một chút là tối rồi. 


†7.4: Sửa soạn hành lý xong chúng tôi lên đường ra ga tử giã 
Yamato. Đến nhà ga gần nhà anh Tùng thì chúng tôi xuống xe vì hẹn 
với anh Khưởng ở dó. Thầy Hạnh Nguyện nói mệt không muốn di nên 
anh chẻ thầy và hành lý về nhà anh Tùng rồi di xe buýt trở ra để cùng 
đi vi Thầy Chón Lễ, tôi và một anh Phật tử nữa. Xe điện di cũng khá 
xa (hỏn tiếng đồng hồ) mỏi đến nởi. Xuống xe mua bảnh trái và nước 
ngọt xong thi thuê Taxi đi vào chỗ tưởng Phật. Đây là một công trình 
mới tạo dựng, phải tốn mất mưới năm mới hoàn tất. Thật không sao tả 
xiết cái cảm giác đứng dưới chân ngài nhìn ngút lên bức tưởng cao với 
vải, con người trổ nên nhỏ bé và vô vị làm sao. Tất cả những vẻ đạp 


của thế gian không thể nào sánh được. Bức tưởng cao 120 thưởc 
tưởng đưởng với một nhà lầu 40 tầng, Lọn tóc của ngài có đưởng kính 
1 thước và nặng 80 kg. Vành tai của ngải dài 10 thước, miệng ngài 
rộng 4 thước. Quang cảnh chung quanh vô củng đẹp và được dặt tên 
rất là thiền vị như hồ “Đại Tâm Hải", hay "Bổn Nguyện Trang Nghiêm 
Tnì" có ngọn thác "Chánh Giác" và hồ "Văng Sanh Hải”... Tượng này 
đã được ghi tên vào số kỷ lục thế giới. Bên ngoài tưởng đã đẹp, bên 
trong lại càng tuyệt với hón. 

Đi vòng ra sau tưởng bước vào một gian phòng rộng rãi độ 20 thước 
vuông. Của tự động đóng lại, không gian bỗng tối mịch, chỉ một vài 
ngọn đèn nhỏ màu xanh lá cây lóe lên nởi góc tường. Bỗng tiếng 
nhạc êm dịu trỗi lên, một giọng nói trầm hùng nhưng nhẹ nhàng nhưi 
rót vào †ai làm tất cả mọi người phải chú tâm: "Bây giỏ quý vị đã vào 
thế giỏi của Đúc Phật A Di Đà, tất cả các phiền não đều rũ sạch 
chẳng còn gì phải lo lắng cả, vì đây là thể giới Cực Lạc, cảnh giới của 
giải thoát". Âm thanh im bặt, tiếng nhạc ngững trỗi, cửa mỏ ra. Trước 
mắt chứng tôi sáng rực lên bởi một lò trầm đang nghỉ ngút khói quyện 
theo hiồng ánh sáng chói nịc tử trên chiếu thẳng xuống. Nhà sáng 
tác đã gán cho nởi này cái tên là “vô lượng quang và vô lượng thọ" 
Thì ra chúngtôi đã được đưa lên mấy mưởi thước mà không hề hay 
biết chỉ cả. Cuộc hành trình bên trong tưởng Phật thật là tuyệt với. 
Màu sắc, ánh sáng và trưng bày đã dược nghiên cửu một cách kỹ 
lỏng, tạo cho người viếng thăm một cảm giác thoát tục siêu nhiên. 

lữ giã nói thần tiên về lại nhà anh Tùng trong một tâm trạng võ cũng 
thỏa mãn. Tôi chỉ còn tiếc chứa được di xem tưởng Quan Âm cao 50 
thước nằm phía đông nam của Tokyo mà thôi. Tối hôm nay tôi và anh 
Tùng, anh Khưởng đã nói chuyện tỏi khuya trước khi tắt đèn đi nghỉ. 
Hôm sau chúng tôi phải ra phi trưởng thật sớm vì máy bay khỏi hành 
lúc 10 giỏ. 

18.4: Tri lại mứa, mới năm giỏ mà những hại mưa dã rỏi lộp độp 
đập vào cửa sổ. Vẻ anh Tùng đã dậy chuẩn bị ăn sáng trước đó. Quả 
nhiên số phận người đàn bà Á Châu, lúc nào cũng tảo tần, cũng chụ 
đáo. Người Việt Nam sống ở Nhật nên cũng ảnh hưởng, đã đảm đang 
lại càng đảm đang hỏn. Ăn sáng xong từ giả mọi người, anh Khưởng 
đưa thầy Hạnh Nguyện và tôi ra phi trưởng. Hỏn bao giỏ hết, trong 
những lúc đi ra ngoài như những dịp này tôi cảm nhận sự khẩn khít 
giữa tỉnh người con Phật Việt Nam với nhau. Mọi người xa lạ, những 
lại gần nhau chỉ vì cùng chung một niềm tin nói đấng giác ngộ. Nam 
Mô Phật Đà, Nam Mô Đạt Ma, Nam Mô Tăng Già, ba ngôi Tam Bảo 
đã bạn cho con những phước báu vô ngần. 


Thay lời kết: Thật sự tôi không định viết bản tưởng trình này, 
những Sử Phụ tôi nói là Thầy. viết hoài cũng thế thôi, bây giỏ thi đến 
lượt đệ tử viết vậy. Và lại những ấn tượng có được tại Nhật đối vỏi tôi 
vô cùng quý báu nên tôi cũng muốn giữ lại qua giấy trắng mực đen để 
làm kỷ niệm. Nếu bảo tôi đổi những gì đang có để sống ở Nhật thì tôi 
sẽ mạnh đạn khiiỏc tử, không phải vì tôi đang sống sung túc mà vì lôi 
quả sở hãi đi sống ở Nhật, một đổi sống mà con người cho rằng cái 
chết vinh dự nhất chính là cái chết vị làm việc quá sức. Việc này đối 
với tôi không bao giỏ có thể chấp nhận, đành rằng con người phải có 
trách nhiệm với xã hội với nhân loại, nhưng không vì thế mà biến 
thành một cái máy lao động! Xã hội ở Nhật là xã hội chạy, tở mở sáng 
đã chạy cho đến trời tối u vẫn còn chạy. Đâu còn chỗ nào để trau giồi 
tâm linh. Những hiện tưởng như đạo Aom số dĩ được thành công vì 
người Nhật đã bước vào giai đoạn cùng quẩn của tâm linh. Có thể có 
nhiều người đã chán ngấy cuộc sống đó nhưng họ không làm sao 
thoát ra được, nên đành phải đắm mình trong các thủ vui để tìm quên. 
Về đến Ấn Độ tôi thỏ phảo nhẹ nhöm. Ấn Độ thật là dở, thật là bê bối, 
thậm chí tôi còn bị rạch túi lấy mất tiền, những người Ấn Độ đối với tôi 
vẫn đáng yêu, vì họ còn biết tìm hạnh phúc trong những gì nhỏ nhoi 
nhất của cuộc đồi. Thật sự con người đâu cần các tiện nghị tối tân, 
nhưng vì trào iưu, vì sự tiến hóa chung bất buộc con người phải chạy 
theo mãi. Tôi nghe nói ở Nhật cũng còn một số ít chủa chiền trong 
hang củng núi thẳm, nói đó vẫn côn những vị thiền sử sống đổi ẩn dật 
vui vôi giáo lý của dức Phật, không biết có đúng không? Dầu có hay 
không thì sự kiện ấy cũng nói lên: ngày nay con người không còn tin 
vào giáo lý của dức Phật một cách sâu đậm nữa rồi, vì nếu thật tín thi 
ta sẽ không ngần ngại gì để buông bỏ tất cả mà chỉ sống với đạo mà 
thôi. bu 
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e Nguyễn Sĩ Long 


ôm qua lôi có cả 
Gia đĩnh dù) mẹ cha 
Ma hôm nay Còn lí 
Bên quê một mẹ giả. 


Ngày ba lôi qua dời 
Tôi ở cuối chân trời 
Người dĩ thải thanh thần 
Chua kịp nhắn dôi lới 


Hai mudi năm mất nuốc 
Đời đã nhum mồ côi 
Cha mất không về dược 


vả J9 Đế. dLÊ4 cN? 


¿ bất hiểu thật rồi. 


Ai chia rõ nuiÄc nhà 

Để kẻ ở người xa 

Giỏ dây khí nằm xuống 
Áo tang nào cho cha? 


Ba di chắc ba hiểu 

Vì sao con không về 
Nén lòng mà cam chịu 
Nỗi dau dồn trăm bồi 


Con chờ ngảy trẻ lại 
Bên phần mộ hướng lnh 
Cũi đầu xứ trầm lay 

Tạ nữ sông quê mình. 


tiêm qua lôi còn đủ 
Người mạ chăm sóc ba 
Hôm nay làng vẫn nhủ 
Lä nàn lãi mất cha?! 


Salzburg, 12.5.1996 
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« Lê Đoãn Kim 


ầm quan trọng của Việt Nam trước thởi chiến 


tranh lạnh 

Trước xa cuộc chiến mà người Mỹ mệnh danh là "chiến 

tranh McNamara", Việt Nam đã tửng là một vấn đề quan 
yếu đối với Huê Kỷ. Năm 1940, tử biên thủy mạn Nam Trung Hoa, 
Nhật tiến quân xâm chiếm Việt Nam, và giật lấy tử tay người Pháp. 
Nhật âm mưu xử dụng Việt Nam làm bàn đạp chiến liệc nhằm thôn 
tính vùng Đông Nam Á và Thái Bình Dưỏng. 

Trước một viễn ảnh hòa binh mong manh, bị Nhật Bản đe dọa trầm 
trọng, ngày 28.11.1941, chính phủ Mỹ đã phải dam vấn đề Việt Nam 
ra thảo luận tại tòa Bạch Ốc. Nhưng thay vì - như yêu cầu chung của 
Hội đồng Nội các - cần cấp kỳ báo nguy với Quốc Hội về tỉnh thế cực 
kỳ khẩn trưởng tại Đông Nam Á, Tổng Thống Franklin D. Roosavell 
lại quyết định, trước tiên, gồi một thông điệp cho Nhật Hoàng Hirohilo, 
nhấn mạnh đến nhu cầu: c4 cần quân đội Nhật rút lui ra khói Việt 
Nam mà thôi - chủ không phải cà Trung Hoa nữa -, và đó là mấu chốt 
của hòa bình. Ö vào một tình thế sôi sục, căng thẳng củng cực trên 
Thái Bình Dướng, Roosevelt đành phải loại bởi một diều kiện quan 
trọng mà -suốt 8 tháng trỏi thưởng thuyết với Đại Sử Nomura- Ngoại 
Trưởng Cordell Hull đã đòi Nhật cũng phải rút quân ra khỏi Trung Hoa 
nữa. 

Dấu rằng chính sách Trung Hoa của Roosevelt, dẫn đến bản 7hóa 
Uc về Viễn Đông, ký vôi Stalin, tửng bị dư luận chỉ trích, những FDR 
lại tỏ ra võ cùng sáng suốt trên vấn đề Việt Nam. Rooselvelt từng chủ 
trưởng một Đông Dưởng Trung Lập, đặt dưới quyền điềuhành của 
Liên Hiệp Quốc. Hỏn nữa, Roosevelt còn cưởng quyết ngắn chận 
không để cho Pháp, đã để mất Việt Nam vào tay Nhật, quay lại tái 
chiếm Việt Nam. Nếu như Roosevelt còn tại vị (1) cho đến sau THế 
Chiến II, lĩnh thần Hiến Chưởng Đại Tây Dưởng hẳn đã thắng thế; 
Pháp đã không thể nào trở lui; và Việt Nam và Đông Dướng hẳn đã 
vững vàng và ổn định, đã phát triển và thịnh vượng, nhỏ ở một thế 
đứng chính trị thực tiễn, là Trung Lập Thật Sự, được quốc tế đảm bảo, 
hầu duy trì hòa bình tại Đông Nam Á và Thái Bình Dưởng; và đưởng 
nhiên, ngay tử giữa thập niên 40, (tức trước đây đúng nắm mưởi sáu 
năm), Việt Nam đã hoàn tất nền Độc Lập và Thống Nhất trong Hòa 
Bình. . 

Trưđc ngày Huê Kỳ nhảy vào Thế Chiến H, Việt Nam đã là một yếu 
lố quan trọng cho cả Nhật và Mỹ; Việt Nam bỗng đã trỏ thành một 
trang những nguyên do chính, khiến Nhật phải quyết định tấn công 
vào Trân Châu Cảng sồm ngày 7.12.1941. Cho đến nay, vì ở vào 
một địa thể chiến lược độc đáo tại Đông Nam Á, Việt Nam đã và dang 
thủ một vai trò quan yếu, mà - trong thổi chiến cũng như trong thổi 
bình - Huê Kỳ khó có thể làm ngỏ, hay chấu để cho Việt Nam lọi vảo 
vùng ảnh hưởng của bất củ một cường quốc nào, dù đó là Nhật Bản 
như trong Thế Chiến H, dù đó là Nga Xô và Trung Quốc như trong 
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thời Chiến Tranh Lạnh, hay lại là Trung Hoa "sau" cuộc Chiến Tranh 
Lạnh. 


« Sách lược Thỏi Truman 

Điều đáng tiếc là Tổng Thống Harry Trưman đã không chia sẻ quan 
điểm của ngưõi tiền nhiệm về #3m quan trong của một nước Việt Nam 
Trung tập. Trái lại, trong một cuộc họp với Tưởng De Gaulle ngày 
24.8.1945 tại tòa Bạch Ốc, Truman đã quyết định ngấm ngầm ủng hộ 
lập trưởng của Pháp, dồi tái chiếm Việt Nam bảng vẽ lực. Và chính 
cũng chỉ vì chủ trưởng ngoan cố của thực dân Pháp, ngược với khát 
vọng Độc Lập, Tự Do của toàn dân Việt Nam, mà lãnh ‡ụ cộng sản 
Hồ Chí Minh và Phong Trào "giải phóng" Việt Minh, qua chiêu bài 
"kháng chiến chống Tây", đã nhanh tay giựt lấy “chính nghĩa", đã 
động viên nhân dân vào hai cuộc chiến tranh đẫm máu, kéo dài đến 
ba mưởi năm, làm tan hoang đất nước, mà mục dích tối yếu chỉ là 
nhằm nhưồm dö trước tiên toàn cõi Việt Nam và Đông Dưởng, làm 
tiền đồn chiến lược, làm con chốt thí, giúp cho đàn anh cộng sản 
Ngá-Hoa đúng ngoài, mặc súc xử dụng máu xưởng của người dân 
Việt, hồng đưởng đầu với Mỹ, trong một cuộc "chiến tranh ủy nhiệm!". 
Chính sách sai lầm của Truman, tuy nhiên, không phải là hoàn toàn 
vô căn củ. Quan sát viên của Mỹ đã chúng kiến sự kiện: "cö Đỏ sao 
Vàng" của Việt Minh, bỗng biến thành quốc kỳ Việt Nam, nhân một 
cuộc biểu tình vĩ đại tại Hà Nội, ngày 19.8.1945. Liền ngay sau tin 
Nhật Bản đầu hàng vô điều kiện, cuộc biểu dưỡng ý chí đầu tranh 
giành Độc Lập do các Đảng phái thuần tủy (Quốc gia vội vã đứng ra 
tổ chức, đã bị Việt Minh cộng sản cướp công. Sẵn bích chưởng, sẵn 
khẩu hiệu, sẵn cỡ Đỏ, và vài phát súng nổ, Việt Minh đã vội chụp lấy 
thổi cổ, và cướp luôn chính quyền. 

Mặc dầu öng Hồ Chí Minh đã nỗ lực tranh thủ sự ủng hệ của Huê Kỳ 
(2), nhúng Tổng Thống Truman đã làm ngỏ, nghỉ rằng viện trẻ của 
Mỹ rốt cuộc sẽ bị ông Hồ xử dụng để, nhân danh Nga Xô, nhuộm dẻ 
toàn côi Đông Dưởng và Đông Nam Á. Tại Hội Nghị Potsdam nhóm 
vào cuối tháng 7.1945, đối đầu với một Stalin tham lam, cuồng vọng 
không thua gì Hitler, quyết thách thúc Huê Kỳ, quyết sát nhập trọn 
vùng Đông Âu vào khối Nga, Truman đã phải chán ngán, nhất quyết 
ngăn chân, không để cho "phe cổ Đỏ" ngự trị tại Bắc Kinh, Bình 
Nhưng, Hà Nội, và Sàigòn. 

Truman hẳn đã có lý khí phải cưởng quyết cấp kỳ ngăn chận làn 
sóng Đỏ cộng sản tràn ngập tử Âu sang Á. Những mặc khác, vỏi sự 
vội văng ủy thác cho đội quân của Pháp thực dân lạc hậu, phần lốn 
gồm toàn những đởn vị "lính Lê Dưỡng" đánh thuê, nổi tiếng bại 
mạng, lại là một quyết định sai lầm căn bản và vô cũng tai hại. Đã 
giúp cho cộng sản có cổ để xuyên tạc uy tín và thiện chỉ của Mỹ, 
nhất là sau ngày Pháp thất trận Điện Biên Phủ, và Huê Kỳ đã phải 
muộn màn can dự trực tiếp vào Việt Nam. 


Tuy nhiên, không ai có thể quân rằng dưới thấi Truman, chính Huệ 
Kỳ đã ép buộc Hòa Lan phải dút khoát trao trả Độc Lập và toàn vẹn 
lãnh thổ cho Nam Dương, bằng không thì chường trình Marchaff dành 
cho Hỏa Lan sẽ chấm dự. Lẽ dĩ nhiên, một tối hậu thử tưởng tự, ủng 
hộ nền độc lập và thống nhất toàn vẹn của Việt Nam, hẳn cũng đã 
được Huê Kỳ gỏi thẳng cho Pháp, nếu nhữ ông Hồ Chí Minh không 
phải là cộng sản, mà là một lãnh tụ "Trung Lập” như Sukamo của 
Nam Dưởng. 

Nếu như diều đó đã xây ra, thì với sự hễ trở tích cực của Liên Hiệp 
Quốc và của Huê Kỳ, một nước Việt Nam Trung Lập th ẫ 
tránh khỏi cuộc chiến tranh bị thảm, đẫm máu, tản hại, võ ích... Và 
Việt Nam, với một khối dân thông mình, cần cù, khóo léo, lại đầy tính 
sáng tạo và kiên cưởng..., hẳn đã có có trổ thành một nước giàu 
mạnh, không thua gì nước Nhật ngày nay. Những hỏi ôi, dưới sự lãnh 
đạo sai lầm của ông Hồ Chí Minh, một cán bộ cộng sản trung kiên, 
liên kết chặt chẽ với Mạc Tử Khoa và Bắc Kinh, quyết lâm thi hành 
"nghĩa vụ quốc tế", bất chấp quyền lới và mục tiêu tối thưởng của 
quốc gia dân tộc, đã đem Việt Nam ra làm thí điểm, nhằm dưỏng đầu 
với Mỹ! Do đó, đất nước và nhân dân Việt Nam mối phải can qua bao 
nỗi đau thưởng, tang tóc, tuyệt vọng, để rồi, sau cuộc "chiến tranh 
lạnh", phải trồ thành một trong mấy nước mạt hạng, lạc hậu, nghèo 
đỏi, khốn củng trên trái đất! 

Sau Hiệp Định Geneve 1954, tuy nhiên, cả hai miền Bắc và Nam 
Việt Nam lại đã có được cỏ hội và triển vọng sinh hoạt trong hòa bình 


để chỉ chú tâm lo việc kiến thiết, xây dựng lại xử sở trên hoang tản, 
để nát, trên một đất nước chia đôi (3). Vì đầu sao di nữa, bản Hiệp 
Định Genève cũng chứa phần tích cực và võ cùng quan trọng là đã 
xếp dặt một thực trạng hòa hoãn, giúp cho chính phủ hai miền Nam- 
Bắc dược rảnh tay, để dồn mọi nỗ lịc, để chỉ /o xây dựng dời sông 
ấm no, tiến hộ, an lạc, và hanh phúc cho người dân Việt Miền Bắc lễ 
ra đã phải kiên trì trong dưỡng lối vận động hòa binh giữa những 
người Việt Nam ruột thịt, thay vì xuẩn động, liều lĩnh, vội vã chủ 
trưởng thống nhất đất nước bằng võ lực, bằng chính sách đột nhập và 
khủng bố miền Nam, gây hấn, gây chiến tranh huynh đệ và chiến 
tranh ý thức hệ. Và Miễn Nam quốc gia, nếu như đã có dược một 
sách lước thực tiễn, ôn hòa, nắm vững thế chủ động chính trị, thể hiện 
đại đoàn kết dân tộc, và nếu được lãnh đạo một cách thông minh và 
hữu hiệu, thị với sự hỗ trẻ tích cực của Huê Kỹ, hẳn chính quyền 
Sàigòn đã có đủ khả năng chế ngự, đồng thỏi triệt tiêu mọi âm mưu 
hãm hại, làm tan hoang đất nước. 


« Sách lước McNamara 

Chẳng may, Bộ Tniệng Quốc Phòng MecNamara của Huê Kỳ, với 
chủ trưởng "Mỹ hóa" cuộc chiến tranh Việt Nam một cách quyết tiệt, 
và có hệ thống, đã đưa đến thảm bại hoàn toàn: Trước hết, vào cuất 
năm 1963, hàng Tưởng lãnh quân lực miền Nam bị đốc thúc phải làm 
một cuộc đảo chánh, dẫn đấn việc sát hại Tổng Thống Ngỏ Đỉnh 
Diệm, một người lï lộm trong chủ trưởng kỹ thị những gì không phải là 
Thiên Chúa giáo; lại thẳng tay đàn áp đối lập, muốn giảnh trọn thế 
độc quyền “đi" với Mỹ; những lại non nót trong sách lược đổi đầu 
phản kháng chính sách áp đặt của Mỹ. Tiếp đến, mọi áp lực lại được 
tạo ra để buộc Quốc Trưởng Phan Khắc Sửu phải tử chức và năm 
1968, để rồi, cuối cùng, chính quyền Sàigòn lại được trao qua tay các 
“Tưởng trẻ", vốn ngày ngô về chính trị, cho Mỹ dễ lào lái, xó mỗi, dát 
đi! Và rồi dưới sự chỉ đạo tối cao của Tưởng Nguyễn Văn Thiệu, Chủ 
Tịch Ủy Ban Lãnh Đạo Quốc Gia, một "nội các chiến tranh" đã được 
hình thành. 

Việc tạo lập nội các chiến tranh là cả một sai lầm chiến lưặc, võ cùng 
tai hại về mặt chính trị: vừa ăn khỏp với sách lược quy quái của công 
sản, lại còn cho không Hà Nội những lý lẽ chắc nịch để xuyên tạc 
cuộc chiến tại Việt Nam, để khai thác và tổng động viên đồng bào 
miền Bắc, và để cho Hà Nội có cổ trình làng, trình bày với thế giới 
hình ảnh một miền Nam "hiếu chiến", do Mỹ đôn đốc, chỉ dạo. Điều 
nguy hại, là đã hủy hoại chính nghĩa của Miền Mam Quốc Gia, thật sự 
đã phải cuiến cấu tự vệ, đã phải chống trả cuộc xâm lăng trả hình 
của miền Bắc cộng sản. Hiền nữa, một Nguyễn Văn Thiệu bất tài, võ 
trách nhiệm, hèn nhát, tin tưởng mủ quảng vào sự giám hộ của Huê 
Kỳ, vào đêm 21.4.1975 lại đột ngột đào ngũ, đào nhiệm giữa nhiệm 
kỹ (mà ngày trước Thiệu từng lồn lối đòi quyền độc điễn và độc quyền 
yêu nước), đã khiến tiềm lực miền Nam phải tan vỏ chóp nhoáng. 


Mớt cho cùng lý, chủ trưởng Hòa Đình giữa mọi người Việt tại hai 


Xót cho cùng lý, chủ trưởng Hòa Bình giữa 
miền Nam-Bắc, luôn luôn phải được xem là mục tiêu tối hậu của Miền 
Nam Quốc Gia. VI đó là củu cánh chính trị, lại là mầu chốt cho một 
sách lược hợp tình hợp lý, thực tiễn, và sáng suốt, nhằm kết thúc 
cuộc chiến tranh phi lý, hiểm độc, vô cùng nguy hại cho đất nước và 
dân lộc. Còn tin rằng Hà Nội sẽ đầu hàng Huê Kỳ, chỉ vì những trận 
không tập dữ dội của B-B2, hay trông đổi nhân dân miền Bắc bứt xức, 
đổi khổ, cỏ cực, và bị chiến tranh áp đảo, sẽ nổi dậy lật đổ bạo quyền 
Hà Nội, hiếu chiến, tai ác ..., cả hai đều khôngthực tế. 

Xét về mặt quân sự đơn thuần, rõ ràng công sản không có cách gì 
thắng nổi cuộc "nội chiến" do Hà Nội gây ra, ngày nào mà (với sự hỗ 
trẻ tích cực của Huê Kỳ) quân lực quốc gia và các giáo phái trong 
Nam vẫn cưởng quyết chiến đấu bảo vệ dân chủ, tự do, và tín 
ngưồng. Tuy nhiên, về mái. chính trị hẳn có lắm nguy cơ tầm ấn 
trong việc đa chọn phưởng cách tiến đến hòa bình. Nấu như Sàigèn 
và Hoa Thịnh Đấn đầm đẩn về dưỡng lỗi và mô thức giải quyết chiến 
cuộc, Hà Nội sẽ khai thác ngay, cố giành thế thưởng phong về chính 
trị, để rồi - sau khi Huê Kỳ rút dĩ - lại xua quân chiếm đoạt miền Nam. 
Hà Nội rất thông thạo về mưu đồ tranh thẳng qua thưởng thuyết; 
những gì không tài nào đoạt được trong chiến tranh, Hà Nội vẫn rấp 
tâm gài một thế "chiến hòa giả tạo" để - ngay sau khi ký xong bản 
Hòa Ưúc - sẽ lật ngược thể cö. Nhưng hỏi ôi, dưới sự lãnh đạo mủ 
quáng của bại Tưởng Nguyễn Văn Thiệu, Sàigòn vẫn cử mặc nhiên, 
tuyệt đối tin hão rằng - dù là trong cuộc chiến, hay tại bàn hòa hội - 


không dỏi nào lại có cải chuyện phí lý, là Huê Kỷ lại thua cuộc, lại 
đồn phường chịu rút tui, lại bố rồi Miền Nam Quốc Giat 


Tháng Năm, năm 196B, oái oăm thay, lại xây ra cuộc hòa hội /ay đôi 
giữa Hoa Thịnh Đến và Hà Nội tại Ba Lê. Khỏi đầu bởi TT ,Jahnson, vì 
nghe theo ý kiến của McNamara, cuộc hòa đàm Ba Lê, tiên khỏi, đã 
triệt hạ ngay uy tín cùng thể diện của chính phủ Sảigòn, và làm rung 
rinh tận gốc thế đứng chính trị của Miền Nam Quốc Gia. Lại còn cho 
không Hà Nội một cỏ hội vàng son để tuyên truyền, để chỉnh phục 
cảm tình thế giỏi, để đánh lạc hướng và làm xáo trộn dư luận Mỹ. 
Cuối củng, trước yêu sách quyết liệt của Hà Nội, Ngoại trưởng Henry 
Kissinger - vì nôn nóng muốn đạt một hòa ước với Lê Đức Thọ (điều 
mỉa mai là cả hai đều được trao giải Nobel †873 về Hòa Bình]) - đã hy 
sinh sự sống còn của Nam Việt Nam để dổi lấy việc Huê Kỳ "rút lui 
trong danh dự!" Huẻ Kỳ cam kết rút đi, những “sơn ngựa thành Troia" 
tức bệ dội Bắc Việt xâm lăng, lại có quyền ở tại miền Nam. Huê Kỳ đã 
vụng phí hàng tỷ đô-ia của người dân Mỹ nai lửng đóng thuế, và đã 
để lại 68 nghìn chiến binh tử trận. Riêng quân đội quốc gia không 
thôi, đã hao mất trên ba trăm ngàn bình sĩ trong cuộc chiến: và tất cả 
"hỏi ôi" đều đã hy sinh xưởng máu vì danh nghĩa sảø vệ Miền Nam 
Việt Nam Tự Do, một "tên dồn chiến tước" tối yếu của thế giới tự do, 
trong cuộc "chiến tranh lạnh" ! 


« Kế hoạch đề xuất của chủ trưởng trung lặp 

Thảm cảnh trên, thật sự đã có thể tránh được, nếu như Huê Kỷ chủ 
tâm đến giúp Miền Nam Tự Do theo tinh thần hợp tác và tưởng kính. 
Cựu Bộ Trưởng Quốc Phòng McNamara, trong hồi ký, đã phản nàn 
về việc chính phủ Huê Kỳ “Muấu hẳn chuyên viên để tham khảo, để 
bù đân vào chỗ u tôi của Mỹ..." thì hẳn cần lắng nghe chủ trưởng của 
phái Trung Lập Thật Sự, mệt nhóm người hằng du tự và tha thiết đến 
vận mạng đãi nước và dân tộc Việt Nam của họ. McNamara lễ ra đã 
phải củu xét những đề nghị về 5 điểm chiến lược cắn bản, tử tháng 5, 
năm 1965, đã được trực tiếp trao cho Sử Quán Huê Kỹ tại Sàigòn: 


1. Phưởng kế phòng thủ hữu hiệu nhất là đấn công dích xác. Saigòn 
cần phải chủ động trong sách lước chính trị: tấn công Hòa Binh, và 
chủ trưởng thưởng thuyết trực tiếp giữa người Việt với người Việt, giữa 
Sàigòn và Hà Nội, nhằm giải quyết mọi vấn đề đất nước. Còn đồng 
minh của miễn Nam quốc gia là Huê Kỳ, cần tạo mọi áp lực quy mô 
về chính trị, kinh tế, quânsự, ngoại giao, để buộc Hà Nội phải chấp 
nhận nguyên tắc nói chuyện tay đôi với Sàigòn, v 


2. Thay vì cố tìm cách thưởng thuyết với Hà Nội, Huê Kỳ lễ ra phải 
nói chuyện với Bắc Kinh, tửng tỏ ra nôn nóng muốn bang giao với Mỹ. 
(Nếu như sự kiện này đã xảy ra sớm hỏn, Trung Hoa hẳn đã đồng 
tinh hạn chế việc hỗ trẻ cho Hà Nội; còn góp phần tích cực giải quyết 


vấn đề tù bình và ngư Mỹ mất tích trong chiến tranh Việt Nam, cũng 
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như về đề nghị hòa hội trực tiếp giữa Hà Nội và Sàigòn. Chở đến lúc 
Nixon xáp lại với Trung Hoa, vào cuối năm 1971 thì đã quá muộn!). 


3. Then chốt của hòa bình năm tại hai vấn đề căn bản: 

Thử nhất, về mãi quân sư, là việc rử (tư mọi quân đội ngoại nhập ra 
khỏi miền Nam Việt Nam. (Bộ đội Bắc Việt và quân lực Huê Kỳ đều 
phải rút d† hết, từng đột và tưởng xứng, dưới sử giảm sát quốc tế). 

Thứ hai, về mặt chính trị, là hai miền Nam, Bắc Việt Nam đầu đồng 
phải chấp nhận nguyên tắc về một lập trưởng chính trị có bản cho 
Việt Nam, là Trung Lập Thật Sự, để xúc tiến thống nhất đất nước qua 
dường lối thưởng thuyết. (Một nước Việt Nam trung lập thật sự, không 
còn là "con cỡ thí" của Nga-Hoa, hay của Mỹ, chỉ quyết tâm phụng 
sự hòa bình, xây dựng lại đất nước, và mưu cầu hạnh phúc của ngưối 
dân Việt). Miền Nam Việt Nam, trên vị thế tiền phong, cần phải chủ 
động thực hiện giải pháp trung lập thậi sự, trước tiên, để cỗ vũ, để thụ 
hút miền Bắc noi theo. 


4. Nếu Hà Nội vẫn còn ngoan cố không chịu rút hết bộ đội về Bắc, 
Huê Kỹ cần phải triệt để giúp Sàigòn xâm nhập miền Bắc, áp đặt cho 
kỳ được một vị thế và những có sở chiến lược cần thiết, để sau này, 
sẵn sảng xúc tiến việc hai miền Nam, Bắc đồng thuận rủi quân song 
phường, tái lập hòa bình. (Việc Sàigòn tiến quân ra Bắc hẳn sẽ dam 
lại nhiều hiệu nắng hỏn và có lý do vững chắc hỏn là việc đột nhập . 
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vào đất nước Cao Miễn, năm 1970, Hay ít ra, cả hai chiến dịch hành 
quân quy mô này phải được thực hiện song song, cùng một lúc). 


5. Hãy để cho Nam Việt Nam xúc tiến Liên Minh với Tây Đức và 
Nam Hàn. Sự liên kết giữa ba quốc gia "bị chia cất sau Thế Chiến II" - 
cùng đồng chung một cảnh ngộ lịch sử, đồng chia sở những tu tử, 
mối quan tâm, lo lắng,và những dự kiến về mọi vấn đề dất nước, đồng 
bị phân chia - là một yêu cầu hợp lý, rất u là tƒ nhiên và bình thưởng, 
vì là đồng hội đồng thuyền, đồng thanh tưởng ứng, đồng khí tưởng 
cầu. (Lại nữa, vì lẽ Huê Kỳ sẽ phải rút chân khỏi miền Nam Việt Nam, 
Sàigòn ất có nhụ cầu khẩn thiết tìm kiếm hậu thuẫn, mối cảm thông 
và sự hỗ trở chân tình nởi những nước bạn đồng minh đích thực, vốn 
thấu hiểu và sẵn sàng san sẻ, cũng như bù đắp mọi khó khăn và thiệt 
thôi của quốc gia Việt Nam). 


s«_ Thuyết Domino 

Sự sụp đổ của miền Nam Việt Nam ngày 30.4.1975, quả đã không 
kéo theo sự sụp để của những quốc gia trong vùng Đông Nam Á, 
diều mà dư luận hàng lo âu. Thật sự thì chiến tranh Việt Nam là một 
có may đã giúp cho Singapore, Thái Lan, Mã Lai, Nam Dưởng và Phi 
Luật Tân có đủ ngày giờ để chuẩn bị, và huy động tài lực cần thiết, để 
vưởn lên, cũng như để ngăn chặn mọi âm mu xâm nhập của cộng 
sản. Ð NHÚnG: mặt khác, xét trên bình diện toàn cầu, "thuyết domino" 
vẫn đứng vững. Thật vậy, Sảigön sụp để. 
gây khí thế cho “thế lực đỏ" ồ ạt tấn công, , "nhuộm độ" luôn gần chục 
nước nữa trên bản đồ thế giới: những cuộc nổi dậy mệnh danh là 
"cách mạng nhân dân” đã nhận chỉm Angola, Nam Yemen, Ethiopia, 
EI Salvador, Nicaragua..., Afghanislan trong một biển lửa đầy hận thủ 
và tranh chấp, "kiểu công sản", ngập tràn máu và nước mắt! 
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« Hiện tại và tưởng lai 

Nay thì chiến tranh Việt Nam và cả cuộc chiến tranh lạnh nữa, đều 
đã kết thúc. Đối đầu với cuộc diện trước mát, lẽ dĩ nhiên là không ai 
lại muốn nhin tưởng lai qua kính chiếu hậu của lịch sử. Ấy thế mà, 
kinh hoàng thay, từ cuối thập niên bảy mưởi, những biến cố xây ra 
liên tục trên Biển Đông, tại Thái Bình Dưỡng và cả trên bán đảo Đông 
Dưỡng nữa, tửng bước một, đều giống y chang cuộc phiêu lửu quân 
sự của Nhật vào đầu thập niên bốn mưởi. Tháng Sáu năm 1940, 
trước khi tiến quân vào Bắc Việt, để khởi sự, vào cuối tháng Ba năm 
1939, Nhật đã vội chiếm quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Thì nay, 
sau bản Thông Cáo Chung Thưởng Hải, 1972, giữa Trung Quốc và 
Huê Kỳ, Bắc Kính lại cũng noi theo lịch trình hành quân của Nhật, vội 
vàng chiếm ngay quần đảo Hoàng Sa vào tháng 12 năm 1974, rồi 
sau đó, đến tháng Hai năm 1979, mới xua quân đánh thẳng vào miền 
Bắc Việt Nam. Cuộc xâm lăng trắng trộn của Trung Quốc, xảy ra sau 
cuộc họp Thượng Đỉnh giữa hai lãnh tụ Đặng Tiểu Bình và Jimy 
Carler tại Tòa Bạch Ốc, vài ngày sau khi họ Đăng dừng chân tai 
Tokyo, trên đường trẻ về Bắc Kinh, hẳn nhiên, đã không làm cho cả 
Mỹ lẫn Nhật sửng sốt chút nào. 

Nhưng nay, ngay sau khi Huê Kỳ rồi bỏ hai căn cử chiến lước tại xử 
Phi, Trung Hoa đã vội vã ra oai, quyết thay thế Mỹ, chực lấn dầy 
khoảng trống quyền kịc tại Biển Đông, Thái Bình Dưdng. Căn cú vào 
những nễ lực của Bắc Kinh trong âm mưu chiếm đoại quần đảo 
Hoàng Sa và Trưởng Sa bằng võ lực, bãi chấp dư luận quốc tế và 
những lởi phản kháng của những quốc gia trong vùng, rõ rằng Trung 
loa đang là một mối hiểm nguy, không những chỉ riêng cho Việt Nam 
mà thôi, mà cho toàn vùng Đông Nam Á, và cả nền hòa bình thế giỏi 
cũng bị đe dọa, 

Để ngăn chân kịp lúc, cản không cho Trung Hea noi theo gót phiêu 
lửu quân sự của Nhật như vào đầu thập niên 40, điều cấp thiết nhất là 
Liên Hiệp Quốc và Huê Kỷ cần phải thể hiện một mối quan tâm đặc 
biệt. Và như Tổng Thống Clintan đã tuyên bố, việc Huê Kỳ quyết dịnh 
bình thưởng hóa quan hệ ngoại giao vải Việt Nam, là cốt tiến đến một 
nước “Viật Nam hòa bình trong mội Á Châu ổn định và thanh bình" 
Như thế, rõ ràng, Ất phải có nghĩa là: không nhằm vào mục dịch củng 
cố và tăng cưÔng quồng máy quân sự của một chế dộ lỗi thỏi, mà nội 
hệ đang hồi mâu thuần, tranh chấp, chia rộ trầm trọng và đang giây 
ch#f. Cần nhận rõ rằng chế độ Hà Nội đã hoàn toàn đánh mất lòng tin 
và hậu thuẫn của nhân dân Việt Nam, và toàn dân đang phải đấu 
tranh đời hỏi tự do, dân chủ, dân quyền, và nhân quyền: những diều 
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kiện thiết thân khả dĩ bảo đảm được nhân phẩm của con người, của 
mọi ngưởi công dân nước Việt, trong cuộc sống, cũng như trong công 
ăn việc làm, hầu gây dựng lại cuộc đöi, xã hội, và đất nước trong hòa 
bình, hòa giải dân tộc, trong công bình, và tiến bộ. 

Còn trông mong vào chế độ Hà Nội, trên đà suy yếu, lại cảng tàn 
bạo và thất nhân lâm, để thủ vai trò "ngăn chân Trung Quốc" - mà 
Thưởng Nghị Sĩ John McCain đã nêu lên, như là một lý do chính 
đáng, khi bày tò lập trưởng hậu thuẫn cho chính sách bang giao của 
Glinton với Việt Nam - thi quả là một ý đồ viễn vông, thiểu căn bản 
thực tế. Trái lại, chủ trưởng sai trái của McCain, và biết đầu đó chẳng 
phải là đường lối chung, những âm thầm kín đáo của chính quyền 
Huê Kỳ nữa, e sẩm muộn, sẽ trổ thành một cái cổ, giục Bắc Kinh phải 
lo toan, liều lĩnh, phóng tay trước, hòng phá vỗ bản đạp chiến lược 
của Mỹ, khởi đầu dàn dựng, tái bố trí tại Việt Nam, với sự đồng iõa 
của cộng sản Hà Nội. 

Từ TT Truman, đến Eisenhover, Kennedy, Johnson, rồi Nixon, Huê 
Kỳ đã thủ nghiệm tại địa bàn chiến lược Việt Nam một số biện pháp 
khác nhau, nhưng thảy đều thất bại, không ngăn chận nổi dưỡng lối 


_ bá quyền của Bắc Kinh tại Đông Nam Á và Thái Bình Dưỡng. Duy chỉ 


còn có mỗi một biện pháp duy nhất, thực tiễn, thích nghỉ, chứa hề sử 
dụng tỏi, và đó là: giải pháp quốc lế hóa và trung lập hóa Việt Nam, 
do Tổng Thống Franklin Roosevel' đề xưởng. Chính sách Roosevelt 
là một sách lược chính trị hộp tình, hợp lý, rất thích ứng cho vấn đồ 


Đằng Dh: lai là môi háo đt LấU thiờn hơn Từ, 


TỎ ThÄ ng: lội Diệt to biTn CV HINH VHEOE NO (GỰIG)177UINg NƯỚC 
đồng thỏi lại còn là một biện pháp quốc tế, có tầm ảnh hưởng quyết 
liệt và tích cực, đủ khả năng duy trì hòa bình, vữa cầm chân được 
Trung Hoa, vừa giải trử luôn mọi ý đề phiêu lửu bành trưởng bằng 
quân sự tử Hoa Lục. 


(1) Roosevelt mất ngày 124.1045, bốn tháng trước ngày Nhật Bản 
dầu hàng Huê Kỹ. 


(2) HCM dã nói với Archimedes Pall(, một sĩ quan tỉnh báo của Huệ 
##, là qua những công tác ông đã hoàn thành ở Trung Hoa, ông Hồ 
tự coi như dã trả xong nợ cho Nga Xô rồi: nay ông Hồ chỉ muốn bắt 
tay với Mỹ. Thiếu tá Padti dã tin li đường mật ấy, và đã có hình ảnh 
Palfi đng bên cạnh FICGM tại quảng trưởng Ba Đình, nhân buổi mắi- 
tính đọc tuyên ngôn Độc Lập, hôm 201045. Dể cho nhân dân thâm 
phấn khdï và tín tưởng, Việt Minh đã khai thắc cd hội này, để tuyên 
twuyền là đã tranh thủ dược hậu thuận của Đồng Minh Huô Kÿ. 
(Nhưng hỏi ôi Cốt cách "xanh vỏ dũ lòng" của ông HCM, mong duc 
Mỹ ủng hộ, nhưng tại dĩ dựng "cử Đỏ sao Vàng" cử nâng của "Đảng 
Cộng Sản Đông Dương" lâm "quấc ký" Việt Nam, đã không gat dược 
Chính phủ Trumar). 


(3) Việc chía cải đất nước làm hai là do chính phù Hồ Chỉ Minh chấp 
nhận, ký kết với Phản; không có sự từng thuận của Bảo Đại và chính 
phù Quốc Gia. 


Tác giả, ô. Lâ Doãn Kăm, là mội trong những người sáng lận Phong 
Trảo Trung Lận Việt Nam, và dã lửng quyết tiệt dấu tranh, nhưng thất 
bại rong mu cầu giải quyết cuộc chiến tranh huynh dệ đẫm máu, 
phí lý và vô ích, hầu thực hiện hòa bình và thống nhất đất nuộc bằng 
giải pháp Trang Lập Thái Sự. Bài viết này phản ảnh quan điểm của Ô. 
LDM về "Vần đồ Việt Nam", và cũng là chủ đề cho cuốn sách dang 
trong giai doan hoàn thánh. 


NHỮNG QUAW 
ĐIỂM CỦA PHẬT 
TỬ TRONG CUỘC 
TRANH ĐẤU GIẢI 

TRUỮ PHÁP NẠN 


„«ồ Mai Điền 


PRRỀ£on gối Phát tử có một số ý kiến và cuan điên d; 
ý biệt nhau về cuộc tranh đấu của Giáo Hội Phật Giáo 
Việt Nam Thống Nhất với Đảng Cộng Sản Việt Nam. 

Theo quan điểm của họ: Phật Giáo phải thích nghỉ với chính quyền 
để được tồn tại và phát triển. Phật Giáo phải vượt qua vấn đề chính 
trị Phật Giáo nên giải hạn mình trong những vấn đề thuần túy Phật 
Giáo. Và đưa đến kết luận Phật Giáo không nên chống đổi một chủ 
thuyết, một chế độ nào. 

Trên là quan điểm dị biệt của thiểu số về công cuộc tranh đấu giải 
trủ pháp nạn. Còn quan điểm đồng thuận của dại đa số Phật tử thì 
cũng dược trình bày trong tính thần bảo tồn dạo pháp và dân lộc. 
Riêng cá nhận tôi trong bài này, muốn được đem những quan điểm dị 
biệt đó so sánh dưới thực tại trong quá khủ, thực tại trong hiện tại, Và 
mục dích của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất trong cuộc 
tranh đấu này theo sự hiểu biết và nhận thức cá nhân. 

Quan điểm Phật Giáo đừng làm chỉnh trị, dũng chống lại chỉnh 
quyền, một thởi dược đề cập đến nhiều là năm 1963-1967. Đến năm 
1875, quan điểm này được lập di lập lại nhiều hỏn, khi Phật Giáo bị 
bức hại, khi dân chúng lầm than thống khổ. 


« - Phật giáo và chỉnh trị 

Trong Phật giáo không có bàn Phật giáo đồ làm chính trị hay không. 
Và cũng không cấm Phật tử làm chính trị, mà còn hưởng dẫn Asoka - 
Vua A Dục -, trị dân theo vướng đạo, chia sẻ buồn vui với dân, tạo 
phương iiện thực hiện nhụ cầu vậi chấi vã giá trị linh thần, nhằm tạo 
sự hạnh phúc an lạc cho dân. 

Thường khi nói đến chính trị thì liên tưởng đến một lập trưởng, một 
chủ thuyết để hướng dẫn thực hiện xã hội. Nếu theo quan điểm đó thì 
trong Phật giáo có tử tưởng chính trị trong đó. Vì Phật giáo có chủ 
trưởng và lập trưởng Nhân Bản được Đúc Phật hướng dẫn và kêu gọi 
phát huy tối đa. Đá có phải là Đức Phải đã làm chính trị để bảo vệ giá 
trị và quyền của con người không? Khi Đức Thích Ca Mâu Ni còn tại 
thế, Ngài phản đối kịch liệt chế độ nô lệ, đẳng cấp bất công phá hoại 


giá trị con người của Ấn Độ thời đỏ. Ngài luyên bố: "hông có giai 


cấp trong giai mâu cùng d, trong giát nước mẮI củng mặn. Sự cao 
quý hay không cao quý của con người là do dạo dc hay không dạo 
du má ta, chữ không thể do dẳng cấn Bà La Môn hay không dẳng 
cấp Bà La Món. Đánh giá và phẩm định con người theo truyền thống 
Phạm Thiên chỉ là hình thắc khác của sự bất công và tội lỗ" (Kinh 
Trưởng Bộ !). Theo lập trưởng và lý luận trên, nấu Đúc Phải còn có 
mặt ở thể ký 20 này chắc Ngài sẽ lên án, phê phán chủ thuyết Mác- 
xÍt nặng nề vẽ phưởng diện phá hoại nhân phẩm và giá trị con người. 

Vấn đề Phật tử Việt Nam làm chính trị hay vượt khỏi chính trị, thấy 
cần bàn đến. Trước tiên phải xác nhận Phật tử Việt Nam cũng là một 
trong nhiều thành phần trong cộng đồng quốc gia. Vì người Phật tử 
không thể tách rồi mình khỏi quốc gia dân tộc. Trong vấn đề này 
Phật giáo không phủ nhận Phật tử sinh hoạt thế gian, hình thức sinh 


hoạt này nhằm vào con người, hưởng dẫn cuộc sống con người có ý 
thức trách nhiệm riêng, trách nhiệm chung, để tạo an lạc cho xã hội. 
Hồn thế nữa, trong Phật giáo nói nhiều đến TÚ Ấn, mà trong TÚ Ân đó 
có ân quốc gia đân tộc, Phật giáo kêu gọi Phật tủ thực hiện trách 
nhiệm bảo tôn quyền lới chính đáng của nó. 

Quan điểm Phật giáo làm chính trị hay nên vượt khỏi chính trị đã 
được trình bày phần nào ở đoạn trên, nhưng cần phải đề cập thêm: 
Tham gia chinh trị hay không tham gia chính trị, tất cả cá nhân, đều 
bị hành động chính trị chỉ phối trong môi trưởng sống, nó là thực trạng 
hiện hữu không thể phủ nhận được: Nhu cầu kinh tế vật chất, nhu cầu 
giả trị tỉnh thần (Tên giáo đạo đức), an ninh tài sản, môi trưởng giáo 
dục con cái, ý thức trách nhiệm cá nhân vỏi xã hội. Tất cả những thử 
đó được ý niệm và thực hiện nó, đều được coi là tủ tưởng và hành 
động chính trị. Nếu như thế, ai là người sống trong xã hội mà không bị 
trực tiếp hay gián tiếp có tư tưởng và hành động chính trị. 


Chủ trưởng của Phật giáo và của chính quyền 
Có mội số người cho rằng, Phật giáo phải phục tùng chính quyền để 
được tồn tại và phát triển. Điều này cũng tủy thuộc vào mục đích của 
hai bên. Phật giáo có bển phận tôn giáo của mình là "ly khổ đắc lạc, 
chuyển mê khai ngộ, đoạn hoặc chứng chân", mục đích hưởng dẫn, 
giúp đỏ con người trên quá trình phục vụ con người nhằm mưu cầu 
hạnh phúc và an lạc. Chính vì mục đích trên mà Phật giáo lên tiếng 
phê bình chính quyền đã và đang lạo sự kHỔ đau tôi nhục chủ dân 
tộc, trong đỏ có Phật giáo đồ Việt Nam. Lại nữa "không ai có thể tắm 
hai lần dưới cùng một dòng nước". Nhưng dòng lịch sử Việt Nam có 
những quầng xoáy của nó. Đảng CộngSản Việt Nam chủ trưởng biến 
tưởng Phật giáo làm công cụ chính trị là một trong những quầng xoáy 
đỏ. 

Năm 1977, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, có tế chức 
Đại Hội Kỳ VII, Trong Đại Hội này chính quyền có cử người đại diện 
họ đến thuyết phục và đề nghị với quý vị lãnh dạo Giáo Hội chấp 
nhận ghi vào quyết nghị của Đại Hội, nội dung là “Đạo Pháp, Dân 
Tộc, Xã Hội Chủ Nghĩa, xây dựng và bảo vệ Xã hội Chủ nghĩa". Quý 
vị lãnh đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất bác bỏ và trong 
quyết nghị của Đại Hội không có nội dung đỏ. Trong khi đó Ông Mai 
Chí Thọ, đại diện chính quyền húa vỏi Phật Giáo, nấu Đại Hội chấp 
nhận nội dung trên thi "Phật giáo muốn gì chúng tôi cũng đều đáp 
ng". Tại sao Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất bác bó nội 
dung xây dụng và báo vệ xã hội chủ nghĩa? Tại sao Phật giáo cho 
công bố Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền? 

Kể lại sự việc trên là muốn nói lên một điều, ià Phật giáo Việt Ha 
không bỏ mặc dân tộc khổ đau, trong khi Phật giáo muốn gì chính 
quyền cũng đều đáp Ứng. Đảng Cộng Sản Việt Nam làm suy kiệt đất 
nước, phá hoại đạo đức, chống phá văn hóa dân tộc, ví phạm các 
quyền tỰ do căn bản của con người. Nếu Phật Giáo Việt Nam tùng 
phục Đảng Cộng Sản Việt Nam là chỉ nghĩ đến cái quyền, cải tới mà 
quên đi bổn phận tôn giáo của mình. Hinh như Phật Giáo Việt Nam 
không vượt qua được vấn đề dân tộc, và không tách rồi khỏi dân tộc 
được! 

Như đã trình bày ở trên, Phật Giáo Việt Nam có con dướng, có mục 
địch của nó. Khi con đường và mục đích của Đảng Gộng Sản Việt 
Nam khác với Phật Giáo Việt Nam, nếu có miễn cưởng dùng phưởng 
tiện đi nửa thi mục đích của Phật Giáo cũng không thể đạt được. Phải 
hiểu một điều là ý thức hệ cộng sản thủ nghịch tôn giáo, và chủ 
trưởng biến tưởng Phật giáo làm công cụ tuyên truyền cho họ. 

Năm 1955, khi tiếp quản miền Bắc theo quy định của Hiệp Định 
Genèkve năm 1854, chính quyền miền Bắc giải thể Tổng Hội Phật 
Giáo Việt Nam và thành lập tổ chức Phật giáo nhà nước mang tên là 
"Hội Phật Giáo Thống Nhất Việt Nam". Vì tâm nguyện truyền giáo, vì 
phục vụ nhân sinh, thiểu số Tảng Lữ miền Bắc nghĩ rằng, dùng cửu 
cánh biện minh cho phưởng tiện, phục tùng chính quyền để được tồn 
tại và truyền giáo. Thật đau đồn, phưởng tiện đó bị chính quyền tưởng 
kế tựu kế biến thành công cụ tuyên truyền chỉnh trị, trong khi mục 
đích của Phật giáo không bao giỏ đạt được. Phải công tâm xác nhận 
sự thật đỏ để nắm lấy đầu mối của vấn đề. 

Sau năm 1975, khi đã cưởng chiếm miền Nam bằng bạo lực, nhà 
nước GHXHGNVN đánh phá Phật giáo trên nhiều mặt: giất, bỏ tù, 
quản thúc một số Chư VỊ lãnh đạo và chân đứng mợi hoạt động của 
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, nhằm dọn đường cho - 
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Liên Lạc Phật Giáo Yêu Nước" ra đởi. Nhân sự khối này, hình 
chưa dủ tiêu chuẩn để biến tưởng Phật giáo làm công cụ chính 
cho nên đầu tháng 11 năm 1981, Đảng Cộng Sản Việt Nam cho 
đề! thêm một Giáo hội khác có tên là" Giáo Hội Phật Giáo Việt 
. Âm mưu triệt tiêu Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất và 
tưởng Phật giáo đề thực hiện mục tiêu chính trị đó, đã bị một cán 
l&m việc Tôn Giáo Vận là Ông Đỗ Trung Hiếu, tố cáo trong tập tài 
*Thống Nhất Phật Giáo". Chủ trưởng biến tưởng Phật giáo để làm 
cụ tuyên truyền chính trị, những hành động giết, bỏ tủ, quản 
những Vị lãnh đạo và chận đứng mọi hoạt động của Giáo Hội 
Giáo Việt Nam Thống Nhất của Đảng Cộng Sản Việt Nam đã 
cho Phật giáo đồ tủi nhục dau thưởng chất ngất. Niềm dau 
tủi nhục đó, đến nỗi có những người tuẫn tiết cho nỗi đau 
uất hận chung này được mau chấm dứt. 

'Wấn dề chính tạo ra pháp nạn ngày nay là do Đảng Cộng Sản Việt 
chủ trưởng biến tưởng Phật giáo để làm công cụ tuyên truyền 
trị, khi không biến tướng được nó thì triệt hạ nó. Đó mới là điểm 
then chốt của vấn đề, còn viện dẫn lý do này nọ để mà dàn áp 
chỉ nhằm thực hiện chủ trưởng của nó mà thôi không hỏn không 
. Bài học kinh nghiệm này Phật giáo đã chứng thực bằng máu 
và nước mắt của Phật giáo qua nhiều triều đại. Cho nên, dủ 
'€#© Phật giáo có hạ mình tùng phục chính quyền để dược tồn tại theo 
két nghĩa den của nó -tồn tại cái xác không hồn đi nữa, những mục 
'Œch của Phật giáo không bao giờ đạt được. Hãy nhìn thực thể Phật 
'gáo miền Bắc thì biết ngay, đã tùng phục chính quyền, nhưng không 
'@#c sống dúng nghĩa của nó, và không được hoảng pháp lợi sanh. 
(Còn Tăng tài phải nói số còn sót lại thì rất hiếm, chùa vắng bóng sư, 
&ở quan giáo dục, cỏ quan từ thiện thì không có, và Phật tử rất ít 
#gười hiểu giáo lý. Phật giáo miền Bắc gần như bị tê liệt. Lỗi lầm này 
'@o chủ trưởng triệt hạ Phật giáo của Đảng Cộng Sản gây nên. Còn 
ấy năm gần dây hoạt động của Phật giáo trong nước (Giáo Hội 
Phật Giáo Việt Nam), được nhà nước lập ra năm 1981, cần nói đến 
cho sự thật được soi sáng. 

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam (Giáo Hội nhà nước), có khai giảng 
được một số trưởng Phật học, Phật tử được di lễ chùa và một số Chùa 
chiền được tu bổ lại. Sự việc đó được một vị Cao Tăng là Hòa Thưởng 
Thích Đức Nhuận, nhận định trong bài "Bằng Đôi Chân Mình Mởi 
Người Hãy Đi Lên", viết vào mùa Vu Lan Báo Hiếu năm 1995. Ngài 
xác nhận: "Tại Việt Nam (hiện nay) các tôn giáo trên danh nghĩa thì 
các nhà thở và các chùa đều được mỏ cửa. Nhưng các Giáo Hội thì 
đều phải xếp hàng trong một mặt trận chính trị của nhà nước". Hòa 
Thưởng Thích Đức Nhuận nhận xét rất chứng thực, khi cho rằng các 
Giáo Hội (quốc doanh) đều phải xếp hàng trong mặt trận chính trị qua 
Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam, qua Ủy Ban Tôn Giáo Trung Ưởng. 

Từ những sự kiện thực tế trên, làm cho chúng ta hiểu rõ được chủ 
trưởng của CSVN về tôn giáo. Cũng qua nó chúng ta thấy, Giáo Hội 
Phật Giáo Việt Nam, do nhà nước dựng lên không đạt được mục dích 
chính thống của Phật Giáo Việt Nam. Vấn đề này cần phải được soi 
sáng thêm, vì hiện nay cở quan chính trị của CSVN tung ra lối lý luận 
Sanh quanh, nhằm để giải độc và tuyên truyền phản sự thật, tôi 
mượn nội dung bài viết của Hòa Thưởng Thích Đức Nhuận để nói lên 
được phần nào sự thất bại của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam (giáo hội 
nhà nước). Giáo Hội Quốc Doanh, thất bại vì quần chúng nói chung, 
Phật tử nói riêng đã có nhiều thành kiến với nhà nước. Ngài xác nhận: 
*dân chúng Việt'Nam từ lâu nay đã có thành kiến thật khó sửa: "Hễ 
cái gì thuộc về "Quốc Doanh" thì khó tốt được. Bởi vậy, bất kề tôn 


giáo (giáo hội quốc doanh) nào dù có muốn làm tốt hỏn đối với việc . 


chấn chỉnh đạo đức cũng chẳng dễ dàng gì". Niềm tin quần chúng đối 
với những gì thuộc về "Quốc Doanh" không còn nữa, cho nên, việc 
“chấn chỉnh đạo đức cũng chẳng dễ dàng gì". Đây là lối diễn tả đầy ý 
nhị, gói ghém được đầy đủ những gì mà Hòa Thưởng muốn nói: Chấn 
chỉnh đạo đức khó quá, vì không ai còn tin vào các "giáo hội quốc 
doanh" nữa, vì niềm tin bị mất khó mà tìm lại, khi họ đã không còn 
niềm tin nởi người hướng dẫn, thì không thể hướng dẫn họ được. Cái 
khó hỏn nữa là các giáo hội quốc doanh, bị sức ép của nhà nước quá 
nặng nề khó mà thực hiện được tinh thần truyền giáo chính thống 
theo chủ trưởng và mục dích của tôn giáo được. 

Cũng trong niềm tu tư lo lắng cho số`phận Phật Giáo Việt Nam, cho 
nên trong Đại Hội Tăng Ni Phật Giáo Việt Nam Hải Ngoại, lần thứ 
nhất tử ngày 22 đến 24 tháng 9 năm 1995, tại Chùa Viên Giác, Đức 
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Quốc, nói lên điều đó. Trong bài Diễn Văn khai mạc của Đại Hội, 
Thượng Tọa Thích Minh Tâm có đoạn nhận định trong tâm trạng lo âu 
về số phận Phật Giáo Việt Nam như sau: "nếu sinh hoạt tu học của 
Tăng sĩ bị sa sút, bị hạn chế hay bị điều khiển bằng những thế lực vô 
minh sẽ làm cho đởi sống đạo hạnh bị xuống cấp và hình ảnh của 
Tăng sĩ bị hoen ố, mồ nhạt để rồi không còn một ảnh hưởng nào đáng 
kể trong cộng đồng quốc gia dân tộc". Cả hai vị, Hòa Thượng Thích 
Đức Nhuận và Thưởng Tọa Thích Minh Tâm trình bày những sự kiện 
tạo nên niềm tủi nhục cho Phật Giáo Việt Nam, nhưng nó là một sự 
thật, dù muốn phủ nhận cũng không thể phủ nhận sự thật đó dược. 
Một "Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam" (Giáo Hội Quốc Doanh), phải xếp 
hàng trong một mặt trận chính trị của nhà nước, qua Mặt Trận Tổ 
Quốc Việt Nam, qua Ủy Ban Tôn Giáo Trung Ưởng làm cho Giáo Hội 
đánh mất di sự độc lập về tổ chức nội bộ giáo hội, cũng như đường 
hướng truyền giáo và ngay cả việc thụ giới, tấn phong các hàng giáo 
phẩm cũng không được tự quyết định lấy mà phải được sự chấp nhận 
của Ủy Ban Tôn Giáo Trung Ưởng. 

Giáo Hội nhà nước thành lập năm 1981, dưới hình thức bề ngoài, 
được quyền sinh hoạt trong luật pháp quốc gia. Nhưng không được 
độc lập và tự chủ trong mọi quyết định và hành động. Nó không đúng 
một Giáo Hội theo dúng nghĩa của Giáo Hội, không đúng truyền 
thống tôn giáo. Chính vì thế, nó không đáp ứng dược nguyện vọng 
của Tăng Ni và Phật tử trong nước và hải ngoại. Còn Giáo Hội Phật 
Giáo Việt Nam Thống Nhất, nó đúng nghĩa của một Giáo Hội, đúng 
nghĩa truyền thống tôn giáo. Cho nên đáp ứng được nhu cầu và đại 
diện cho đa số Tăng Ni, Phật tử trong nước và hải ngoại. Nhưng nó 
không được quyền hiện hữu và sinh hoạt hợp pháp trong luật pháp 
quốc gia. 

Thực trạng đó làm cho Phật Giáo Đồ Việt Nam quá đau lòng, Phật 
Giáo là một tôn giáo lớn của Việt Nam, có công giữ nước và dựng 
nước quang vinh, một tôn giáo dân tộc mà không dược quyền sinh 
hoạt hợp pháp và không được quyền đại diện cho Tăng Ni, Phật tử 
Việt Nam. 

Trong bối cảnh Phật Giáo trong nước bị chia cắt làm đôi, vấn đề 
chính là bản chất của chế độ, những chủ trưởng, chính sách của 
Đảng cộng sản Việt Nam liên quan đến dân tộc và Phật Giáo. Đưa ra 
những sự kiện trên nhằm hy vọng soi sáng cho suy nghiệm làm cho 
Phật tử có ý thức con đưởng mà mình phải di. Cho nên chủ ý của 
người viết bài này, không nhằm xuyên tạc, phi báng bất cử một Phật 
giáo đồ nào, mà để góp phần soi sáng một số quan điểm dị biệt của 
những người đồng đạo với hy vọng phục sinh ý thức về vai trò và sử 
mạng người Phật tử Việt Nam cho công cuộc cấp cứu Phật Giáo. 
Những cảnh tượng thế lực vô minh gây chia xé Phật Giáo Việt Nam 
đã làm đau đón tủi nhục cho Phật giáo đồ hôm nay. Nếu Phật tử 
chúng ta thiếu trí tuệ và can đảm chận đứng nó, sẽ kéo dài sự đau 
đồn và tủi nhục này qua những thế hệ nối tiếp là con cháu chúng ta. 
Chính sách của Đảng cộng sản Việt Nam đối với Phật Giáo, sự thật 
đó Phật tử đã thấy, chính nó mới là căn bản chính cho sự nhận thức 
con đưởng mà mình phải di để tìm sự sinh tồn. Lý luận Phật Giáo phải 
tùng phục chính quyền, Phật Giáo đừng làm chính trị, để được tồn tại 
là nằm trong vòng luẩn quẩn không lối thoát. Nó là cạm bẫy sập, 
Phật Giáo miền Bắc, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam thành lập năm 
1981, đều đã kẹt trong cái bẫy đó. Mấy năm gần đây, Ủy Ban Tôn 
Giáo Trung Ưởng, của nhà nước có tung ra một chiến thuật kêu gọi 
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất sáp nhập vào Giáo Hội 
Phật Giáo Việt nam (giáo hội nhà nước), theo chủ trưởng của cộng 
sản Việt Nam, tức thởi chiến thuật đó được nối dài ra đến hải ngoại, 
bằng nhiều hình thức len lỏi vào các sinh hoạt Phật Giáo để tuyên 
truyền kêu gọi. Vấn đề muốn nói ở đây cộng sản Việt Nam kêu gọi 
sáp nhập để đưa Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất vào một 
cái bẫy, khi đã vào bẫy thì thân bại danh liệt, lịch sử các giáo hội 
quốc doanh thế giỏi chứng minh điều dó. 


Thân phận của Giáo hội nhà nước 

Hiện tưởng nhà nước hởi có đôi phần dễ dãi với Giáo Hội Phật Giáo 
Việt Nam thành lập năm 1981, nó không phải là chủ trưởng của cộng 
sản Việt Nam, mà chiến thuật nằm trong chiến lược để đối đầu củng 
tinh thế nội tại, ngoại tại hiện tại. Ngoại tại,chính quyền sử dụng Giáo 
Hội này để trang trí cho chế độ trước dư luận thế giới, bằng cách cho 
đi dự các đại hội quốc tế, nhằm mục dích tuyên truyền cho nhà nước 


về.vấn đề tự do tín ngưởng và nhân quyền. Vì nó mới là một vấn đề 
then chốt hiện nay cho việc đối ngoại về bang giao và đầu tử kinh lế. 
Nói cách khác nhà nước chỉ cho phép giáo hội này làm việc khi có li 
cho đảng và nhà nước về mặt tuyên truyền thì mới đước làm và phải 
làm đúng lúc khi nhu cầu chính trị cần đến. Còn nội tại thì đảng và 
nhà nước gặp quả nhiều chống đối. Chống đối tử thành phần cựu 
đảng viên, đẳng viên cấp tiến, Mặt Trận Giải Phỏng Miền Nam, các 
tôn giáo, những người yêu chuộng tự do dân chủ và nhân quyền. Tất 
cả những thành phần chống đối trên đầu muốn loại bỏ chủ thuyết 
cộng sản, vì nó không đáp ng đưác thỏa đáng như cầu chính trị và 
kinh tế. 

Công sản hiểu hỏn ai hết, về sức mạnh tiềm tảng của các lôn giáo, 
khi sức mạnh này bùng lên thi khủ có thế lực nào ngắn cản dược. 
Chính vì thế nên họ lạm dễ dãi nhằm để xoa dịu dị sức đối kháng tử 
các tôn giáo. Tỉnh trạng xoa dịu này có sau khi các nước cộng sản 
Nga-Sô và Đông Âu sụp đổ, cộng sản Việt Nam không còn nởi nướng 
tựa. Và cũng tử sức đối kháng của các tôn giáo không chịu lệ thuộc 
nhà nước, các đang viên cấp tiến, các đảng viên ly khai, Mặt Trận 
Giải Phỏng Miễn Nam, những người yêu chuộng tự do dân chủ và 
nhân quyền. Chính tình thế chống đối trên, buộc công sản Việt Nam 
phải tạm xoa dịu để mong dược tồn tại. Nhưng các giáo hội quốc 
doanh cũng dừng quên, nếu các thành phần chống dối bị triệt hạ hết 
thì các giáo hội quốc doanh không còn là nhu cầu cần thiết nữa thì 
thủ hỏi thân phận phải như thế nào? Gòn nguyện vọng của dân ii:ực 
hiện dược thì đảng cộng sản Việt Nam không được ö vị trí lãnh đạo 
đất nước nữa. Dĩ nhiên không ai muốn tiêu diệt các giáo hội quốc 
doanh này, nhưng nở sẽ lâm vào hoàn cảnh dỗ sống dỏ chết. 

Trong Phật Giáo Đồ Việt Nam, ai cũng muốn tái thống nhất Phật 
Giáo: Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất và Giáo Hội Phật 
Giáo Việt Nam, và nếu đuộc thuận tiện thống nhất luôn Phật giáo 
miền Bắc, vì như thế sẽ làm cho Phật Giáo Việt Nam có phương tiện 
nhiều hỏn để phụng sự đạo pháp và dân tộc hữu hiệu hỏn, Vấn đề 

ˆ mong muốn hy vọng là một việc, còn thực tế thì đang bị chính quyền 
chân đứng bằng cách ngắn cấm Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống 
Nhất hoạt động, xâm nhập lũng đoạn nhằm biến tiởng Giáo Hội Phật 
Giáo Việt nam để tuyên truyền thực hiện mưu đồ chính trị bất chính. 

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất muốn dược sinh lồn, chỉ 
có một con đưởng là đứng lên tranh đấu dòi trả tự do cho Chử Vị lãnh 
đạo, Tăng Ni và Phật tử, Đòi khôi phục quyền sinh hoạt của Giáo Hội 
trong luật pháp quốc gia. Riêng Chư Vị, Hòa Thưởng, Thưởng Tọa, 
Đại Đức Tăng Ni và Phật tử bị hoàn cảnh bắt buộc phải nằm trong 
giáo hội nhà nước. Vĩ sự sinh tồn và danh dự của Phật Giáo Việt Nam 
mà đứng lên dẹp đám mây mù chấn lối để tìm về bản thể chính mình. 
Vĩ đó mỗi là con đuồng quang vinh cho Phật Giáo và không phụ lòng 
hy sinh của Chư VỊ tiền bối, Thầy Tổ mình gây dựng và bảo vệ Phật 
Giáo Việt Nam cho đến ngày hôm nay. 


BẢN CHẤT MAHA tỦA (N6 SẲN 


VIỆT NĂM 


(Qua vụ án Nhà Hàng 62 Trần Phú - Nha Trang - Khánh Hòa} 


tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã xét xử vụ án Nhà 

Hàng 62 Trần Phú, Nha Trang, và kết thúc với mức án 20 
năm tủ cho 3 tên cầm đầu. Những tên còn lại tử 15 tháng tới 7 năm từ 
giam. Tuy đây chỉ là một vụ hình sj những vụ án này có tầm mức 
quan trọng đặc biệt vì nhiều sự kiện, nhiều vụ "scandale" và sự can 
thiệp của nhiều phe phái vào quá trình điều tra và xét xử vụ án. Vụ án 
này rất dược sự chủ ý của dư luận và báo chí. Tóm tắt như sau: 


I1 Ï ngày 12 tổi 15.02.1996 (tức từ 23 đến 26 Tết âm lịch} 


IHÈN ĐÀN ĐÂN CHẾ: 


LỎI TÒA SOẠN 


Ngưồi ta không thể lối đi lên giảng ngủ với một chế độ Chuyên Chính 
Võ Sản, rồi sáng mai thắc dậy đè ra được một chế dộ Dân Chủ! Do đủ, 
muốn thực hiện dược Dân Chủ đòi hỏi một sự đấu tranh lâu dải, bền bị 
nhiều cố gắng, có đôi khí phải hy sinh cả sinh mạng và (ài sản v.v... 

Trên củ sở đó, báo Viên Giác kể tử số 92 này mỏ ra mục Diễn Đản Dân 
Chủ để cho những ngưồi đã sanh ra và lăn lên trong chế độ công sản viết 
lên những lội ác cũng như những sự sai lầm trầm trọng của chế độ đã vả 
dạng dưa đất nước đến tận cùng của nghèo dói khổ đau, và hoạch dịnh 
mội hưởng đấu tranh cho một nền Dân Chủ thậi sức cho đất nuïc. 

Những bài viết trong mục DIỄN ĐÀN DÂN CHỦ không nhất thiết là lập 
trưởng của Tòa Soạn. 

Bài viết không quá dài, độ 2 - 3 trang dánh máy, hoặc 5 - 6 trang viết lay. 
Đài nào không dudc chọn đẳng sẽ không hoàn lại bản thảo. Bài viết đã 
dược gửi dáng trên các báo khác trong nước Đức, xi: đứng gửi cho báo 
Viên Giác. 


Nhà Hàng 62 Trần Phú, Nha Trang, do một Trung tá quân dội về hủu 
đứng tên thưê và giao lại cho Nguyễn Trọng Huấn - là một tên lưu 
manh - làm giảm đốc. Do bản chất lưu manh, tên này dùng nhà hàng 
để làm ăn phi pháp: mãi dâm, buôn lậu, trộm cướp rồi tiêu thụ đồ trộm 
cướp, đòi nd thuê, gá bạc... nghĩa là đủ cả. 


Nhưng ở Việt Nam nói chụng và Khánh Hòa nói riêng, muốn làm ăn 
kiểu đỏ thì phải được sự bao che của chính quyền sở tại và giỏi anh 
chị xã hệi đen. Vì vậy tliuấn tìm cách mua chuộc Bùi Lập - đội phó 
đội cảnh sát hình sự Nha Trang, em ruột của Bửi Mẫu - đưởng kim 
Chủ tịch Uy bạn Nhân dân thành phố Nha Trang và là cháu của Bùi 
Hồng Thái, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa - tham giz - vào băng của hắn. 
Đồng thối, Huấn còn tuyển mộ được tên Phạm Chí Tin, một tên côn 
đồ khói tiếng, chỉ huy đám vệ sĩ dầu trộm đuôi cướp của Huấn. Tin là 
một tên côn đồ hung hãn những luôn luôn sống ung dung tự tại ngoài 
vòng pháp luật, vì hắn là con của một cán bộ Ngoại giao cao cấp của 
Cộng Sản. Anh rể hắn là đội trường đội cảnh sát hình sự Nha Trang, 
chị ruột hắn là cán bộ của Viện Kiểm Sát thành phố Nha Trang. 

Vỏi thế lực hùng hậu nhú vậy, trong suốt 4 năm trải, đám côn đồ của 
Nhà Hàng 62 Trần Phú, Nha Trang, lộng hành suốt tử Nam ra Bắc, 
làm Kinh hoàng ngưởi dân lưởng thiện, Theo báo chí trong 
nước chúng đã gây ra các tội ác: CUồng bức các phụ nữ làm điểm, 
bắt cóc con gái vị thành niên để hãm hiếp trấn lột, cướp bóc tài sản 
của công dân, tấn công ăn cướp các tàu hàng tại cảng Nha Trang, 
gây gỗ đánh nhau trên đường phố, nhà hàng, khách sạn... Đánh 
trọng thưởng công an biên phòng... những chúng không hề bị truy tổ 
trước pháp luật. Tên nào bị bắt quả tang thi chỉ ngày hôm sau là tại 
ngoại do tác đậng của các lá Hai tay và các củ điện thoại. 

Nhân dân thành phố Nha Trang rất căm ghét bọn này, họ gối đán tố 
cáo rất nhiều, Có người ra cả Hà Nội để tổ cáo nhưng đều vô hiệu vì 
chúng được sự bao che của chính quyền như đã nói ở trên. 

Thế nhưng vì sao lại xảy ra vụ án Nhà Hàng 62 Trần Phú Nha 
Trang? Đó là dơ sai lầm của đám Phạm Chí Tin "vuốt mặt không nể 
mũi". Trong một vụ đòi nở thuê, chúng đã bắt cóc, giam giữ và tra tấn 
một tay giám đốc một Công ty Việt Nam ở Nga để lấy 20.000$U5 tiền 
chuộc (một vụ bắt cóc mang tính chất Mafia điển hình). Viên giám 
đốc này lại nằm trong một tổ chúc hùng mạnh khác ö Hà Nội, và thể 
là bắng của viên giảm đốc này tổ chức phản công lại, Nhiệm vụ này 
được giao cho Trịnh Thanh Thiệp - nguyên Thiếu tưởng, Phó Tổng 
Cục Trưởng Cục Cảnh Sát kiêm chỉ huy trưởng lực lượng cảnh sát 
đặc nhiệm của Bộ Nội Vụ, Đúng 8 giỏ sáng ngày 8.9.1994, lực lượng 
cảnh sát đặc nhiệm của ông Thiệp - không bảo trước cho chính 
quyền và công an Khánh Hòa - dã đội nhập vào Nhà Hàng 62 Trần 
Phú Nha Trang bắt trọn ổ đám cướp ä đây củng tang vật. Phấn khởi 
trước chiến dịch này, ông Trịnh Thanh Thiệp tổ chức họp báo. Trả lời 
phòng vấn của báo chí, ông kết luận đây là một bảng đẳng hoạt động 
tội ác có tổ chức với sự bao che và tiếp tay của chính quyền - Túc là 
một tổ chúc Mafa (Theo đúng định nghĩa của Inlerpol). Theo ông 
"Qua vụ án bước đầu đã có dấu hiệu cho thấy bọn tội phạm đã dùng 
tiền, gái để mua chuộc, khống chế một số người có thể bao che cho 
chúng" (Tuần báo TIN TÚC số ra ngày 26.9.94). Qua cuộc họp báo, 
ông Thiệp đã chính thức kết tội Tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh 
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Khánh Hòa bão che pho bọn tội phạm vì Nhà Hàng 62 Trần Phú nằm 
trên cùng một đường với hai cổ quan này. Tuy vậy, khi làm điều này 
ðng Thiệp đã không lường trước dược rằng: Ông đã chọc phải tổ ong 
vò vẽ. Do vị trí đặc biệt của nó, Thành phố Nha Trang nói riêng và 
tỉnh Khánh Hòa nói chung rất có thế lực đổi với Bộ Chính Trị, Nha 
Trang là mệt thành phổ biển giàu có, rất nhiều biệt thự nghỉ mát của 
các ông Cổ vấn Bộ Chính Trị đặt trên những con đường đẹp nhất của 
thành phố, nhất là đường Yersin. Nhân dân thường khôi hài rằng: 
đường Yersin nên đổi thành đường Trần Đu, nói lái là đưởng "Trử 
Điân", vì dưỡng này hầu như các biệt thự kín cổng cao tưởng của các 
ðng to bà lồn, Hỏn thế nữa, Khánh Hòa lại có một đặc sản rất quý giá 
là Yến Sào (B0% sản lượng Yến Sảo Việt Nam do Khánh Hòa cung 
cấp), một loại thần dược cao cấp - theo đánh giá của người Trung 
Quốc. Giá thị trưởng thế giỏi hiện nay giao động khoảng 1.000 - 1.500 
$US một kí-iô tủy loại. Vì vậy, Tỉnh ủy Khánh Hòa có đầy đủ khả 
năng cung phụng cho Bộ Chính Trị và Trung dỏng Đăng ăn chối 
hưởng thụ. Thế là mặc dủ băng cướp đã bị bắt cóc với đầy đủ chúng 
cổ nhưng mọi việc chưa kết thúc. Hiệp đấu mỏi bắt đầu. Băng Khánh 
Hòa mở cuộc phản công. Đầu tiên trên báo Khánh Hòa (là cổ quan 
ngôn luận của Tỉnh ủy Khánh Hòa) đăng rai rác các ý kiến của một 
vài cán bộ, Đảng viên hưu trí phản đối Tổng cục Cảnh sát đã vượt 
quyền, vi phạm phán luật trong vụ Nhà Hàng 62 Trần Phủ, gây sự bất 
bình cho cắn bộ và nhân dân Thành phố Nha Trang. Sau đó, Cao 
Minh Nhạn, Đại tá Phó giám đốc Công an Khánh Hòa (nay là giám 
đốc) lên tiếng trên báo fhánii Hòa phê phản ông Trấn Thanh Thiệp 
đã nói rằng: đây là một tổ chức Mafia. Theo Cao Minh Nhạn đây chỉ 
là một vụ hình sự thông thưởng, không có gì đáng nói. Công an 
Khánh Hòa đang theo dõi để tim thêm chủng cỏ thi Tổng cục Cảnh 
sát đã nhảy vào bắt non làm hư hết kế hoạch của Công an Khánh 
Hòa. Tuy vậy, những lãi phản đối, phê phản trên chỉ nhằm dọn đường 
cho cú đòn chí tử do bà Nguyễn Thị Hồng Văn - Phó Bí thứ Tỉnh ủy 
Khánh Hòa - tung ra (cần nói thêm rằng, trước đây khi chưa là Phó Bí 
thư Tỉnh ủy Khánh Hòa chỉ là BÍ thử Thành ủy Nha Trang, nhưng bà 
ta đã là Ủy viên Trung dỏng Đăng. Có lẽ đây là trưởng hộp duy nhất 
trong các tình thành ở Việt Nam. Điều này nỏi lên tầm quan trọng của 
thành phố Nha Trang). Bà Hồng Văn chính thức gửi công văn ra 
Trung đóng phản đổi ông Trịnh Thanh Thiệp khi phát biểu rằng 
Khánh Hòa tôn tại Mafia là: "bôi nhọ Tỉnh Ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh 
Khánh Hòa và Thành ủy Nha Trang. Điều này đã gây dư luận chính 
trị không tốt cho Đăng và Nhà nướo, tạo điều kiện cho bọn xấu vụ 
khống Đảng ta"! Nói tóm tắt, ông Trịnh Thanh Thiệp bị kết tội làm ảnh 
hưởng đến uy tín của Đảng qua lỗi phát biểu của ông, Theo bà Hồng 
Văn, ở tỉnh Khánh Hòa nói riêng và Việt Nam nói chung không hề có 
Maïfia. Vụ án Nhà Hàng 62 Trần Phú Nha Trang đo một số thanh niên 
càn quấy gây rối mà thôi. Công an Khánh Hòa đang tiến hành điều 
tra để trừng trị thì Tổng cục Gảnh sát đã can thiệp làm ảnh hưởng xấu 
tới uy tín của Công an Khánh Hòa. Cú knockout này đã làm cho ông 
Trinh Thanh Thiệp ôm hận về hưu trong khi con đưởng công danh 
đang sáng lạn. Sau dó, để ém nhẹm vụ này, Tỉnh ủy Khánh Hòa đã 
chỉ đạo cho Tòa án tỉnh khi xử đảm: Tin, Huấn phải tách riêng ra tửng 
tội để xử, nhưng chỉ buộc những tội nhẹ như gây gổ, đánh lộn trên 
dưỡng phố hoặc uống rửdu say quậy phá trong nhà hàng, khách sạn 
và kết án với mức án treo. Bị thân nhân những người bị hại và dư luận 
phản đối, Tòa án tỉnh Khánh Hòa phải xử lại nhưng vẫn theo bái bản 
cũ. Dư luận lại phản đổi, thêm nữa phe nhóm ông Thiệp cũng tá 
động nên sau nhiều lần trì hoãn, Tòa án Khánh Hòa phải xử lại với 
đầy dủ lội danh. Tuy nhiên, họ chọn thời gian cận Tết và các báo đã 
nghỉ để che bốt dư luận, song vụ án kéo đài suốt ba ngày (những 
ngày cuối năm) vẫn được đông đảo giới báo chí, nhân dân tham dụ. 
Cuối cùng đám Mafia đã lãnh mức án như đã nói trên. Vụ án đã xếp 
lại, các tên tội phạm đã bị xử những nhân dân Khánh Hòa không hề 
vụi mừng trước sự “nghiêm minh" của công lý, v† họ thừa biết bạn Tin, 
Huấn chưa chắc đã ngồi tủ lấy một ngày. Nhân dân đã có quá nhiều 
kinh nghiệm về chuyện này. 

Trước đây vào thối gian 1989-1990, Mai Thành Tâm, nguyên Giám 
đốc Công ty Thủy Sản Cam Ranh đã tổ chức một ổ ăn chi trụy lạc ở 
Cầu Ba, thị trấn Cam Ranh. Điều đặc biệt là ngoài những dân chỏi 
giàu có thị khách thường xuyên và được dụ đãi là các vị quan lồn ö 
tỉnh Khánh Hòa và huyện Cam Ranlr. Các vị "dầy tở dân" này dùng 
tiền công quỹ đi ăn chỏi xà láng, nếu thiếu thị ký số nở. Bị quần 
chúng tổ giác, Công an Cam Ranh buộc phải kiểm tra và bắt quả 
tang nhiều vị chức sắc dang hành lạc và cả cuốn số nở có ký tên 
nhiều quan chức cao cấp ö Tỉnh, Huyện và cả Trung ddng, Những 
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cuốn số lập tức bị thủ tiêu, tên tuổi các quan lồn ăn chởi trụy lạc ở 
Cầu Ba dược giữ kin, những dư luận nhân dân thì không thể bịt được 
nên chẳng bao lâu, lên tuổi các quan trở thành sự đảm tiếu của quần 
chúng. 

Mai Thành Tâm ra tòa lãnh án 3 năm tủ giam nhưng về lội kinh 
doanh trải phép. Tòa xử xong, Mai Thanh Tâm về sống đàng hoàng 
với vệ con và 3 năm sau lại tiếp tục làm việc b) Ủy ban Nhân dân 
huyện Cam Ranh. 

Vụ thử hai là Giám đốc Công ty Thủy Sản Nha Trang Nguyễn Thành 
Long bị thanh tra (theo đơn thư tố giác của nhân dân) làm thất thoát 
nhiều lý đồng và hàng trăm ngàn $US§. Nói vậy oan cho Long, vì 
Long cũng chỉ là đầu sai như Mai Thành Tâm. Số dĩ Long không lý 
giải được số tiền thất thoát mất đi đâu tà do hồi đó Công ty Long dâm 
nhận việc khai thắc và kinh doanh Yến Sào. Số Yến Sào xuất kho 
hiếu cho các vị lãnh đạo Đăng và Nhà nuốc, các quan chức đầu tỉnh, 
tất nhiên là không =ó hóa đón. Thế nên khi bị phát hiện, Long lâm vào 
thế kẹt: khai cũng chết, mà không khai cũng chết. Cuối cùng sau khi 
thỏa thuận, Long đã nhận hết tội về mình để bảo vệ cấp trên. Ra tòa, 
Long lãnh án 5 năm tù giam. Kết thúc phiên tòa Long lên xe hởi về 
nhà. Vài hôm sau Long cầm hộ chiếu ra nước ngoài, không ai biết 
Long đi dâu? ð nước nào? trữ những người cấp hộ chiếu cho Í.ong. 
Qua vụ án Nhà Hàng 62 Trần Phú Nha Trang và những điều tôi vừa 
thuật lại. Chúng ta thấy rõ ràng rảng toàn thể nhân dân Việt Nam 
đang rần siếc dưới ách thống trị của Mafia vì tỉnh trạng các tỉnh khác 
SEN HDUESTSETRH/EIOSI Điều này không có dì lạ vị bản thân các vị lãnh 
đạo Đảng và Nhà nước Trung tidng cũng chỉ là một tập doàn MaRa. 
Cho nên tay chân của họ cùng rập khung y hột. Đối với tập đoàn 
Mafia Đỏ này, tiền và quyền lực là trên hết, Có quyền thì có liền và 
ngược lại. Chủ nghĩa Mác-Lênin chỉ được họ vận dụng để lửa bịp 
nhân dân. 

Lần giỏ lại những trang sử kinh hoàng của dân tộc từ 1975 đến nay, 
chúng ta thấy rất rõ tính chất Mafia của Cộng Sản. Năm 1975, sau 
khi cưởng chiếm miền Nam, họ khủng bố, bắn giết, tù đày cả gần một 
triệu quân, cán, chính Việt Nam Cộng Hòa với mục đích trước hết là 
trả thủ, sau đó là tước đoạt tài sản của những người này. Họ đàn áp, 
bÚc hại làm cho hai triệu người phải bỏ nước ra đi và đại đa số phải 
nệp tiền cho công sản mới đi dược (những người vượi biên gọi việc 
này là "mua bãi"), tài sản để lại bị chính quyền tịch Ihu vô điều kiện. 
Rồi chiến dịch X1 - X2 năm 7B-76 cải tạo tử sản công thưởng nghiệp 
cũng chỉ nhằm mục dích ăn cướp tài sản của các nhà kinh doanh 
miền Nam. Qua 2 chiến dịch này, Cộng sản đã đánh sụp cả một nền 
kinh tế đang phát triển của Miễn Nam Việt Nam, băn cùng hỏa nhân 
dân. Năm 1978-1979 họ gây ra vụ "nạn kiều" xua đuổi người Hoa 
cũng không ngoài mục đích lấy tiền, vàng và lài sản của người Hoa 
khi họ bỏ Việt Nam ra di. Bao nhiêu thanh niên Việt Nam chết và bị 
thưởng tật để đổi lấy hàng đoàn xe tải chở đầy của cài quí giá cướp 
của Campuchia. Số của cải đỏ đi đâu, không ai biết được, nhưng tin 
túc lọt ra ngoài tử bình lính đi áp tải hàng cho hay số vàng bạc châu 
báu này được cất giấu tại Sàigòn. Trong các kho thuộc quyền quản lý 
của tưởng Văn liến Dũng, Lê Đúc Anh, các Ủy viên trong Bộ Chính 
Trị. Thöi Lê Đức Thọ, Mai Chí Thọ và vải vị khác trong Bộ Chính Trị. 
Thời gian gần đây, với chiêu bài "đổi mới", tập đoàn Mafia này cấu kết 
với tử bản ngoại quốc bán đổ bán thảo tài nguyên thiên nhiên của đất 
nước. b 

Tham nhũng của công rồi chuyển tiền bảng cách tuồn tài sản ra 
nước ngoài lập nân các công ty kinh doanh, mua bán bất động sản... 
Và như vậy, họ đã trồ thành một tập đoàn MaRa có lầm vóc quốc tế. 

Những điều tôi vữa nêu ở trên chứng minh rằng nhân dân Việt Nam 
đang bị một tập đoàn Mafia thống trị. Một quốc gia, một đân tộc mà bị 
Mafia thống trị thì quốc gia đó sẽ sụp đổ, dân tộc đỏ sẽ tiêu vong. 
Nhưng chúng ta tin tưởng rằng: Đất nước và dân tộc Việt Nam với 
truyền thống 4000 năm bất khuất sẽ không bao giỏ sụp đổ, không 
bao giờ tiêu vong. Nhân dân Việt Nam đã bị dồn tới bước đường củng, 
"lÚc nước vỗ bở". Trong một ngày gần đây nhân dân ta sẽ nổi dậy 
như một ngọn triều quét sạch đám rác rưởi này đi để xây dựng lại một 
đất nước Việt Nam mới. Chúng ta cũng hy vọng rằng lởi tiên trì của 
nhà thở ngục tù Nguyễn Chí Thiện: "Trong thế kỷ này, những nguồi 
Việt Nam (y nạn cộng sản chúng ta sẽ trở về với lử cách là công dân 
của một nước Việt Nam hùng cường, tự do và dân chủ" sẽ trồ thành 
sự thực. 


øe Nguyễn Minh Lộc 
5.896 


KHÁNH NEHI THỨ 


của Cô Đảo Thị Chúc, Chủ tịch Liên Minh Dân Chủ Việt 
Nam tại Saarland CHLB Đức, gửi cho ông Đỗ Mưỡi, Lê 
Đức Anh và Võ Văn Kiệt, thông qua ông Chu Tấn Cáp, 
Đại Sử tại Sử Quán Việt Cộng ở Bonn. 


Thưa các ông, 


Hôm nay ngày 30.4.1996, dúng 21 năm Cộng Sản cưởng chiếm 
miền Nam. Kể tử ngày 30.4.1975, cả hai miền Nam-Bắc đã hoàn toàn 
rỏi vào sự thống trị tàn bạo của Cộng Sản. Các ông đã diễn cuồng 
theo ông tế Mác-Lê để kim kẹp, bóc lột đồng bào trong nước, tiêu diệt 
cả một nền văn hỏa cổ truyền của Tổ tiên, ông.cha ta đã dày công 
xây đắp qua nhiều thế kỷ. Các ông đã trắng trộn đàn áp các Tôn 
giáo, nhất là đối với Phật Giáo. 

Kể từ khi chiếm trọn miền Nam, các ông đã quá khinh thưởng đạo 
nghĩa dân tộc, ngang nhiên phá mô, vây chùa, cầm sử, ép sĩ, miệt thị 
Tiên hiền Liệt tổ, coi dân như cỏ rác. Tiếng oán than, nguyền rủa các 
ông bao phủ đất trỏi, khi các ông quản thúc Hòa Thưởng Huyền 
Quang, kết án 5 năm tủ Hòa Thưởng Thích Quảng Độ cùng nhiều Tu 
sĩ thuộc Giáo tiệi Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất. 

Đổi với những thành phần đấu tranh cho Tự Đo trong ôn hòa thì các 
ông dùng nhà tủ để đày dọa họ một cách vô lưởng tâm, như “Diễn 
Đàn Ti Do" với Giáo sử Đoàn Viết Hoạt, "Cao Trào Nhân Bản" với 
Bác sĩ Nguyễn Đan Quế, 

Hồn thế nữa các ông đã mủ quáng đến mức nhìn bạn thành thủ, nhìn 
thủ thành bạn, nên đã gục mặt cúi đầu van xin Để quốc Mỹ trỏ lại Việt 
Nam và bình thưởng hóa quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt-Mỹ. 
Đối với Để quốc, các ông sẵn sảng xóa thù để kết bạn, vậy tại sao đối 
với những đồng chí của các ông đã hy sinh trọn một đổi để theo đuổi, 
phục vụ Đảng, thì các ông đã đàn áp, bỏ tủ, chỉ vì họ lên tiếng đòi Đa 
nguyên, Đa đảng nhứ ông Nguyễn Hộ, Đỗ Trung Hiếu, Hoàn Minh 
Chính, Lê Hồng Hà, v.v... 

Thưa các ông, 

Với những tội ác các ông đã gây ra cho dân tộc Việt trong 21 năm 
qua, những chúng tôi đã nói ö trên, các ông với sự "lãnh đạo tài tình 
của Đảng" đã đẩy nước Việt trở thành một trong những nước nghèo 
nàn, lạc hậu nhất nhì trên thế giới, với hàng triệu người thất nghiệp, 
hàng vạn ăn xin và gái mãi dâm. Lúa gạo có năm "Việt Nam xuất 
khẩu dưng hàng thử ba trên thể giỏi", vậy mà trong nước vẫn có người 
chết đói! Sự cách biệt giữa kẻ giàu, người nghèo diễn ra ngày một rõ 
rệt, những kẻ giàu lên nhanh chóng phần lớn là các cán bộ, đàng viên 
có chức có quyền, có điều kiện ăn cắp, tham những, ăn hối lộ và làm 
ản bất chính. Những người lãnh đạo Đảng và Nhà nưốc thì tranh 
giảnh quyền lợi, để ăn cướp tài nguyên, khoảng sản của đất nước, để 
trục lợi riêng, phòng “khi sa cổ lổ vận còn cao chạy xa bay, Còn 
những người đân làm ăn lướng thiện, có cực mà vẫn không đủ ăn. 
Thưa các ông, 

Đã 21 năm "thống nhất" đất nước mà Việt Nam vẫn là một trong 
những nước nghèo đói nhất thế giỏi, thì những người lãnh đạo Đảng 
và Nhà nước Việt Nam đừng đòi độc quyền lãnh đạo đất nước nữa. 
Nước Việt không thiếu người thông minh, tài trí, có thể đảm đưởng 
việc lãnh đạo đất nước, dưa nước Việt Nam thành một nước giàu 
mạnh, hùng cưởng trên thế giỏi. Các ông nên hiểu rằng, lịch sử dân 
tộc sẽ không và không bao giỏ giao phó quyền lãnh đạo đất nước cho 
các ông, những người Cộng Sản độc quyền ngu dốt. Trước thảm họa 
đau thưởng của dân tộc và điêu tần của đất nước, những người lãnh 
đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam hãy giao lại quyền lãnh đạo đất 
nước cho nhân dân, trưng cầu ý dân, bầu cử tự do, xem dẫn tín ai và 
bầu ai. Tại sao những người Cộng Sản lại sở điều này? Có phải các 
ông, những người Cộng Sản, muốn tham quyền cổ vị để độc quyền 
cai trị nhân dân hay không? Các ông nên hiểu rằng: Thuận lòng dân 
thì còn, nghịch lòng dân thì sẽ.mấi. Lịch sử đã chứng minh chân lý 
ấy. Những người cầm đầu Đảng Công Sản và Nhà nước Việt Nam 
đừng đời mãi mãi độc quyền lãnh đạo, mà hãy tỰ xem lại mình có còn 
đủ năng lực và sự tín nhiệm của nhân dân để lãnh đạo hay không? 
Chủ đừng độc tôn mình và dùng sức mạnh của bạo lực để dè dầu 


cưổi cổ nhân dân, buộc dân phải phục tùng sự độc quyền cai trị của 
Đăng. 

Thưa các ông, 

21 nằm qua nhân dân Việt Nam không chỉ đói cảm áo mà còn đói tự 
do, hòa binh. Nhân dân Việt Nam có tự do làm sao dược, khi những 
löi vu oan, buộc tội một cách trắng trộn, thô bạo của những người 
Cộng Sản đối với những người yêu nước, không yêu chủ nghĩa Cộng 
Sản và không chịu phục tủng sự độc quyền lãnh đạo của Đảng, nhữ 
Giáo sử Đoàn Viết Hoạt, Bác sĩ Nguyễn Đan Quế, các Hòa Thưởng 
Thích ttuyền Quang, Thích Quảng Độ, v.v... 

Thưa các ông, 

Như các ông đã biết, cả mội sự nghiệp của dân lộc Việt Nam với 
hàng triệu triệu người đã hy sinh trong mấy ngàn năm giả nước và 
dựng nước, để đến ngày nay, vi một Đảng Công Sản cầm quyền mà 
kết quả dẫn đến là một nước Việt Nam nghéo nàn lạc hậu và băng 
hoại về mọi mặt nhưi hiện nay. 

Vì vậy, hôm nay 30.4.1996, kỷ niệm 21 năm ngày Quốc Hận đau 
thưởng của dân lộc Việt Nam, chúng tôi, những người đang ty nạn 
Cộng Sản tại Cộng Hòa Liên Bang Đức đã không quản đường xa vất 
và, kéo nhau về trước Sử Quán Việt Nam tại Bomn, nởi đại diện cho 
tập đoàn Cộng Sản Việt Nam, để biểu tình đòi tự do, dân chủ, nhân 
quyền và tự do cho các Tôn Giáo củng các tủ nhân lưởng tâm, tủ 
nhân chính trị đang bị các ông giam cầm trong các lao tù, hay còn bị 
quản thúc tại gia. Chúng tôi khẩn thiết kêu gọi các ông nên quay đầu 
quy hướng dân tộc, để tự sám hối những tội ác, lỗi tầm mà chính các 
ông là những kẻ đã gây ra cho dất nước và đồng bào trong mấy chục 
năm qua, để nước Việt Nam có tự do thật sị, để cho nhân dân Việt 
Nam có được cuộc sống hạnh phúc và thái hòa. 

Nếu các ông còn ngoan cố độc quyền cai trị, để đưa cả dân tộc vào 
tham họa của đói nghèo triền miên cũng như kéo dài sự đau khổ cho 
đồng bào. Chúng tôi chắc chắn rằng, bánh xe lịch sử sẽ nghiền nái 
những người Cộng Sản các ông như nó đã từng nghiền nát các lãnh 
tụ Cộng Sản Liên Xô và các nước Đồng Âu trước đây. 

Các ông hãy mau sám hối để cho kịp bước liến chung của nhân loại 
trên thể giải. Nếu không các ông sẽ không kịp hối hận. 

Xin kinh chào các ông. 


Giới thiệu sách 


VĂN BÚT ÂU GHÂU tp : 


- Tập san: - biên khảo, nghiên củu về Văn Hóa Việt 
Nam 
- thỏ, văn, âm nhạc 


- Với sự góp mặt của những cây bút quen thuộc: 


Bích Xuân - Bình Phưởng - Bùi Hạnh Nghi - Đan Hà - 
Đăng Mai Lan - Hoài Khê - Hoài Việt - Hồ Trọng Khôi - Hồ 
Trưởng An - Huy Giang - Huyền Châu - Huyền Thanh Lử - 

Lê Đình Thông - Mạnh Bích - Nguyên Hoàng Bảo Việt - 
Nguyễn Mạnh Thường-- Nguyễn Qui Nhỏn - Nguyễn Vĩnh 
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«Ổ Phan Quang Đán 


inh nghĩa vải danh tỦ. Trước khí nhập đề, tôi xin 

định nghĩa vài danh tỪ hoặc ít thông dụng, hoặc thưởng 

hay bị ngộ nhận. Trong chính thể đại nghị (parliamentary 

system) được áp dụng ở Úc Đại Lỏi, Anh, Pháp, Bỉ, Ấn 

- Độ, Bangladesh, v.v..., người đứng đầu hành pháp không do dân trực 
tiếp bầu lên, mà chính là lãnh tụ đẳng có đa số trong Hạ Nghị Viện. VỊ 
này được gọi là Quốc Vụ Tổng Lý túc Thủ Tưởng, danh tử thông dụng 
hồn. Nhân viên chính phủ được lửa chọn da số trong những Dân biểu 

Hạ Viện, và một số í† hỏn trong những Nghị sĩ Thưởng Viện cũng do 
dân bầu. Hạ Viện có quyền chất vấn Thủ Tưởng và các nhân viên 
chính phủ về mọi vấn đề đối nội và đối ngoại. 

Bảo thủ (conservative) trên thực tế không có nghĩa là thủ cựu, câu 
nệ ấp dụng những chính sách cũ kỹ, những chỉnh sách lỗi thời. Bảo 
thủ có nghĩa là giỏi hạn quyền chính phủ và tôn trọng trách nhiệm và 
tự do của công dân (cilizen's responsibilily and freedom). Bảo thủ có 
nghĩa là giảm bởi thuế má, quân bình ngân sách, và có thể chỉ ra ít 
hón thu vào để có ngân sách thặng dư, giúp đỏ dân trong những 
trưởng hợp thiên tại hay loạn lạc, Bà Margaret Thatcher, Thủ tưởng 
Anh Quốc trong 3 nhiệm kỳ, áp dụng chính sách bảo thủ, chống lạm 
phát, giảm thuế má, ủng hộ kinh doanh tử nhân, hạn chế tắng lướng 
tối thiểu, đã thành công rực rỏ và chấn hứng kinh tế đã bị đảng Lao 
Động làm suy tàn vì liên miễn tăng lưỏng ch công tử chúc và quốc 
hữu nhiều ngành kỹ nghệ. 

Tự do (Liberal) nay có nghĩa là tăng gia quyền hành chính phủ, dặt 
nhẹ vấn đề trách nhiệm và tự do của dân, đánh thuế và tiêu xài (lax 
and spend), móc túi của dân thả cửa, "tịch thu tiền của dân" 
{confiscate people's money) để thực hiện những chưởng trình mị dân 
rất mifc hao phí để tỏ ra "lòng thưởng dân của tôi vỏi tiên quý vị" (my 
compassion with your money). Tiên hao phí như vậy là tiền mồ hồi 
nước mắt của người dân chăm chỉ làm lụng và phải đóng thuế rất cao. 
Trong bài diễn văn đọc trước lưỡng viện Quốc Hội ngày 23 tháng 
Giêng 1996, chỉ trong một câu mà Clinton tự mâu thuẫn một cách vô 
nghĩa đến buồn cười ljm giọng: "Thöi kỳ chính phủ quá lổn đã qua, 
nhưng chúng ta không thể trỏ lại thuồ đân của chúng ta bị đặt trong 
hoàn cảnh phải tự lo lấy" (The era of big governmenl is over, but we 
cannot goback to the time when cur cilzens were lefl to fend Íor 
themselves). Không những Clinton muốn lấn quyền các chính phủ 
tiểu bang và địa phưởng, y lại muốn lấn cả quyền của người dân trong 
đổi sống của họ. Y vẫn tuyên bố y là "một đăng viên dân chủ mới, 
không phải là mội đảng viên tự do!” ([ am a new democraf, not a 
Rberal)! 


Như vậy chúng ta thấy rằng “bảo thủ” tiến về hướng lôn trọng nhân 


quyền và trách nhiệm của người dân, trong khi "tj do" tiến về hưởng 
độc lài. 
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« Thắng lợi thứ nhất cho thế giỏi tự do ị 
Thủ Tưởng Paul Keating, lãnh tụ Đảng Lao Động Úc Đại Lới, đã 
không giải quyết được các khó khăn kinh tế. Ông liêu xãi phụng phí, 
không nghe lời các chuyên viên Bộ Ngân Khố đưa ra một ngân sách 
khắc khổ, nên tạo ra lạm phát. Số người thất nghiệp đã vượt mức 
8,5%, mặc dù Úc Đại Lợi rất giàu tài nguyên mà số dân lại it, chỉ vào 
lối 48 triệu. Số tiền nẻ nước ngoài vượi mức 180 tỷ đô la Úc xấp xỉ 
ngang giá đô la Mỹ. Ngân sách quốc gia năm nảo cũng thiếu hụt 
nặng nề. Kinh tế suy thoái đến độ chính phủ phải giảm các chưởng 
trình y tế, giáo dục, bán rẻ một số lãi nguyên quốc gia mà cũng 
không cửu văn nổi. Đối ngoại thi chính phủ Paul Keating lại rất thân 
Việt Cộng. 

Vì vậy trong cuộc bầu cử ngày 9 tháng Ba vừa qua, Đăng Lao Động 
thảm bại. Liên Minh bảo thủ Đảng Tự Do và Đăng Quốc Gia sản 
bằng dắc thắng vẻ vang (landslide victory). Kết quả bầu cử Dân biểu 
Hạ Viện như sau: 


TỰDo 78 
Quốc Gia 18 

94 
Lao Động 46 
Độc Lập 5 


- Số ghế Dân Biểu của Đảng Lao Động không bảng một nửa số ghế 


của Liên Minh Tự Do - Quốc Gia. Liên Minh sẽ đặt nặng giải quyết 
vấn đề kinh tế tận gốc bằng áp dụng một chính sách ngược lại chính 
sách của Đảng Lao Động, giảm bói phụ cấp an sinh cho những người 
khá giả, quân bình ngân sách, mổ mang mậu dịch với thế giới. Liên 
Mình sẽ sử dụng tài nguyên Úc Đại Lới một cách hớp lý, sẽ cần kiệm 
và sống gần dân. Một điều đáng lưu ý là Liên Minh nói ít, làm nhiều. 
Thí dụ, Liên Minh ít tuyên bố mở rộng chính trưởng cho phụ nữ, 
những trên thực tế đã đưa cả mấy chục phụ nữ ra tranh cử, và hón 20 
phụ nữ đã dắc cử vẻ vang. Bốn phụ nữ lại được mỗi tham gia chính 
phủ. Thật là mở rộng chính trưởng cho phụ nữ hỏn Đảng Lao Động 
rất nhiều, mặc dầu Đảng Lao Động thưởng lồn tiếng đề cao vai trò 
phụ nữ. 

Cộng Đồng người Úc gốc Việt đã giúp một phần đắc lực cho Liên 
Minh thẳng cử. Do đó một phần lồn mà tân chính phủ Úc công bố một 
chính sách cổi mổ đối với vấn đề giúp dân ty nạn Việt Nam vào Úo 
định cử và sẽ đặt nặng vấn đề nhân quyền dối với bạo quyền Việt 
Cộng. Việt Kiều hải ngoại ở các quốc gia đân chủ khác cũng cần 
tranh đấu chính trị và ngoại giao như vậy. Đối với những chính dàng 
chân thành ủng hộ tự do dân chủ cho dân tộc Việt Nam, mà chúng ta 
củ dũng dưng không đáp ủng thích đáng, không tích cực giúp họ thì 
một khi họ đắc thẳng, họ sẽ cho rằng chúng ta bỏ nước ra đi chẳng 
phải để tim tự do, tranh đấu cho tự do, mà chỉ vì muốn sung sưởng 
tấm thân mà thôi và đâu có lý do gì hụ phải Việt Nam tiên cả người 
Việt Naml 


„ Thắng lới thứ nhì cho thế giới tự do 

Ngày 23 tháng 3, cuộc trực tiếp bầu cử do dân bầu người lãnh đạo 
diễn ra lần đầu tiên trong 5000 năm thanh sử Trung Hoa ghỉ chép. 
Hón 800 phóng viên quốc tế đến Cộng Hòa Dân Quốc Đải Loan quan 
sát, đi xem các nỏi bỏ phiếu, phỏng vấn các Ứng cử viên và dân 
chúng đi bầu, và đã tưởng thuật lại "phép lạ Đài Loan” (the miracle oŸ 
Taiwan) cho hàng trăm triệu thính giả và khản giả khắp nói trên thế 
giỏi. Mặt tröi dân chủ đa nguyên đã mọc lên tử Đài Loan chứng tỏ cho 
toàn thể dân chúng Trung Hoa và thế giới biết rằng dân tộc Trung 
Hoa không phải bị số phận bắt buộc sống mãi dưới một chế độ độc 
tôn, độc tài, độc đẳng, trái lạt họ có dủ từ cách thực hiện một chế độ 
tự do dân chủ đem lại mọi nhân và dân quyền củng thịnh vượng kinh 
tế như đã hiển nhiên trông thấy ở Gộng Hòa Dân Quốc Đài Loan. 
Phép lạ của Đài Loan cũng sẽ có ảnh hưởng rất lồn đổi với Việt Nam, 
làm bạo quyền Việt Cộng mấẩi ăn mất ngủ, những đem lại hy vọng 
cho hầu hết toàn thể dân Việt. 

Mặc dầu Trung Cộng dàn hón 400.000 quân gồm cả hải, lục, không 
quân, xe tăng, thiết giáp 3 Phúc Kiến đối diện Đài Loan, và liên tiếp 
cảnh cáo các nước không được cho tàu bè và máy bay đi lại eo biển 
Đài Loan, một hải phận quốc tế, và liên miên phóng hỏa tiên đến gần 


Đài Loan, củng ra rš đêm ngày chửi bởi Lý Đăng Huy, hồn 11 triệu 
dân chúng Đài Loan tức là 76% dân có quyền bỏ phiếu, đã hãng hái 
tham gia cuộc tranh cử của 4 liên danh ứng cử, và nhiệt thành đí bỏ 
phiếu. 

Liên danh Lý Đăng Huy - Liên Chiến của Trung Quốc Quốc Dân 
Đảng (Kuomintang) đã thâu hoạch được 54 phần trăm số phiếu của 
dân chúng dĩ bầu. Liên danh Bảnh Minh Mẫn - Tạ Trưởng Định của 
Đảng Dân Chủ Tiến Bộ (Democratic Progressive Party) chỉ đước non 
21% số phiếu, không bằng phân nửa của liên danh trên. Liên danh 
Lâm Dương Cảng - Hác Bách Thôn được 15%; Liên danh Trần Lý An 
- Vưởng Thanh Phong 10%. Hai liên đanh này thuộc thành phần 
Quốc Dân Đảng ly khai. 

Ngày 2B tháng 3, Trung Công chấm dứt mọi cuộc thao diễn quân đội 
và pháo kích Đài Loan, ngưng mọi cuộc chửi bởi Lý Đăng Huy, và 
tuyên bố sẵn sàng mỏ cuộc hội đàm thưởng đỉnh với chính phử Đài 
Loan, 

Cho bay sự cưởng quyết của Tổng Thống Lý Đăng Huy và dân 
chúng Đài Loan tranh đấu cho tự do dân chủ và danh dự, cùng dư 
luận quấc tế kính phục Đài Loan đã làm cho Trung Cộng chùn bước. 
Ö dây chúng ta nên biết rằng chính sách của BilI Ciinton đổi vôi vấn 
đề Trung Cộng - Đài Loan rất lửng chứng. Trong diễn văn đọc trước 
liỗng viện Quốc Hội ngày 23 tháng Giêng 1996 dải hỏn một tiếng 
đồng hồ, ông ta chỉ dành có mấy phút nói về ngoại giao, lại tuyệt đối 
không đả động gì đến vấn đề Trung Cộng - Đài Loan. Trong 12 
tháng, Ngoại trưởng Warren Christopher viếng thăm Syria 17 lần, mà 
chỉ ghé Bắc Kinh một lần để bản về nhân quyền. Bắc Kinh gạt di, ông 
ta tử giã trỏ lại Hoa Kỳ chẳng được tích sự gì. Tháng 8.1995 khi Tổng 
Thống Lý Đăng Huy nhận lỏi mỗi của mẫu hiệu (alma maler) Đại Học 
Comell (Cornell Lniversify) là nổi ông đậu bảng Tiến SĩKinh Tế Canh 
Nông (Ph.DÐ. in agricultural economics) năm 1968, chỉnh phủ Ciinton 
không muốn cấp chiếu khán, sở làm mất lòng Trung Cộng. Nhưng 
toàn thể lưởng viện Quốc Hội, chỉ trử Chủ tịch Thưởng Viện là Phó 
Tổng Thống AI Gore, bỏ phiếu tán thành cấp chiếu khán, nên buộc 
lòng Bill Cinton phải chấp nhận cấp chiếu khán, với diều kiện giỏi hạn 
Tổng Thống Lý Đăng Huy chỉ dược viếng thăm Đại Học Cornell với tử 
cách tử nhân và không được di bất cử nỏi nào khác ở Mỹ, 

Tưởng Kỳ Hảo Tiến, ngưồi chỉ huy quân đội dùng xe tăng cán chết 
hàng ngàn sinh viên biểu tỉnh bất bạo động ở Quảng Trưởng Thiên 
An Môn ngày mồng 4 tháng 6.1989 yêu cầu chính phủ thực thí dân 
chủ, đã được Clinton mời sang có thể đước tiếp kiến, và sẽ được Ngũ 
Giác Đài trọng đãi và đưa đi xem nhiều cỏ số quân sự dặc biệt. (VÌ áp 
lực của Quấc Hội cuộc viếng thắm này dược hủy bỏ). Ngoài ra hai 
hàng không mẫu hạm lIndependence và Nimilz làng vàng phía đông 
Đài Loan ngoài khỏi Thái Bình Dưỡng, chỏ không vào hải phận quốc 
tế Eo Biển Đại Loạn rộng hỏn 90 hải lý. Khi Trung Cộng dàn quản ở 
Phúc Kiến tập trận và phỏng hỏa tiễn vào sát Đài Loan, Clinton lại 
không tôn trọng Đạo Luật 1978 Liên lạc Với Đài Loan (Taiwan 
Relatione Act of 1979) nói rõ trong những trưởng hộp khẩn trưởng như 
vậy, "Tổng Thống phải cấp tốc thông báo cho Quốc Hội về các mối 
đa dọa an ninh hay chế độ xã hội hay kinh tế của dân chủng Đài 
Loan và các nguy hiểm do đó mà sanh ra cho quyền lới của Hoa ky". 
Không những Clinton không thông báo cho Quốc Hội mà ông ta lại 
giữ một sự im lặng lạ lùng và rõ ràng là có tính toán. Tần Đại Sử 
James Sagser dược cử sang Bắc Kinh, và cố Bộ Trưởng Thưởng Mại 
Rơn Brown - vữa tỬ nạn máy bay ở Croatia ngày 3 tháng 4 vừa rồi - 
đầu chủ trưởng duy trì quy chế Tối Huệ Quốc Mậu Dịch đối với Trung 
Cộng và đặt vấn đề liên lạc kinh tế với Bắc Kinh lên hàng du tiên, 
Cuối tháng 3 vừa rồi, trong một cuộc họp báo ở loa Thịnh Đến, Thú 
trưởng Ngoại giao Winston Lord gọi Trung Cộngvà Đài Loan là "hai 
xứ" (two countries). Ông vội vàng tự đính chính và nói rằng chính phủ 
Clinton vẫn chủ trưởng chỉ có một Trung Quốc gồm cả Đài Loan và 
hy vọng đôi bên giữ bình tĩnh để tránh cho tỉnh hình khỏi rắc rối 
thêm.Nói tổng quái thì Clinlon muốn tiếp tục "nịnh bộ Trung Cộng" 
(coddla Communist China) và bảo rằng Trung Cộng không có ý định 
xâm chiếm Đài Loan. Trong khi đó thì ngày 19.3.96 Hạ Viện đứa ra 
nghị quyết với tỷ lệ 389/14 yêu cầu chỉnh phử Clinton "đùng quân lực 
Hoa Kỳ để bảo vệ Đài Loan trong trường hép Đài Loan bị Hồng quân 
Trung Cộng xâm lăng, bắn hỏa tiễn hoặc phong tòa”. 

Trong khí dịu giọng đối với Đài Loan, Bắc Kinh, biết rõ nhược điểm 
của Clinton thiếu lập trưởng và muốn tránh nó vấn đề Trung Cộng - 


Đài Loan trở thành đề tài tranh cử, đã lên tiếng gắt gao cảnh cáo 
Giinton. Ngày 27 tháng 3, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao đã tuyên bố 
với Thông Tấn Xã Reuter "Nếu lực liệng ngoại bang xen vào nội bộ 
của Trung Hoa, thi họ sẽ gặp phản ứng quyết liệt của Chính Phủ và 
toàn thể dân chúng Trung Hoa... Chúng lôi đời hỏi Chính Phủ Hoa Kỳ 
tôn trọng lới long trọng hứa hẹn giới hạn việc liên lạc với Đài Loan 
trong phạm vi không chính thúc để tránh cho liên lạc Trung Hoa - 
Hoa Kỳ khỏi trải qua nhiều biến chuyển bất ngỏ", 


« Thắng lới thứ ba cho thế giới tự do 

Vì Chnten luôn luôn bội tín những lồi y hửa hẹn và lích cực ủng hộ 
Việt Công không những trong thỏi gian y còn là sinh viên trốn lính và 
tổ chúc biểu tình chống chiến sĩ Việt-Mỹ tranh đấu cho tự do, mà cả 
sau khi y đắc cử Tổng Thống lại cảng tỏ ra thân Việt Cộng hơn, trái 
hẳn với những lởi y công khai tuyên bố và những thử y viết cho vải 
người Mỹ gốc Việt - riêng tôi nhận được thử của y hàng tuần -, nên 
ngay tử đầu năm 1984 chúng tôi đã ủng hộ Nghị sĩ Bob Dole sau khi 
nghiên củu quá khử của ông và tin chắc rằng ông sẽ thẳng cử sở bộ 
Đảng Cộng Hòa và sau đó sẽ đắc củ Tổng Thống. Ông là một anh 
hùng trong Đệ Nhị Thế Chiến. Đời sống gia đình trong sạch. Ông lại 
luôn luôn mình bạch tuyên bố chống binh thưởng ngoại giao với bạo 
quyền Việt Cộng và tranh đấu cho nhân quyền và tự do dân chủ ở 
Việt Nam. 

Ngày 26 tháng 3 vừa qua, ông đại thẳng ở ba tiểu bang California, 
Nevada và Washington, thâu hoạch được 1.195 đại biểu, trong khi chỉ 
cần 696 để được dàng chính thức đề cử làm ủng cử viên ra tranh cử 
Tổng Thống. Ông dắc cử Tổng Thống sẽ là một thẳng lợi rất lồn cho 
thế giỏi tự do và cho dân tộc Việt Nam. Tử nay đến ngày 5 tháng 11 
là ngày bầu cử Tổng Thống, chúng ta sẽ còn nhiều dịp bàn đến ông 
và so sánh ông với Bill Clinton. 


« Ba thắng lới nói trên cho thế giới tự do cũng sẽ 

là thẳng lới cho dân tộc Việt Nam 
Ò Úc Đại Lái, Cộng đồng Việt Nam đã thành công rõ rệt. Ö Cộng 
Hàa Dân Quốc Đài Loan có rất ít người Việt hải ngoại. Nhưng chúng 
ta có thể noi gưỏng tự lập của Đài Loan, hưởng ứng chính sách về 
nguồn đang được nhiều đồng bào đề xưởng và chấn hưng Hán học 
cùng Nho giáo, căn bản văn hóa của Viễn Đông mà trước kia Việt 
Nam là một thành phần quan trạng cũng như Nhật Bản, Đại Hàn, Đài 
Loan và Trung Hoa tiền-công-sản. Riêng ở Mỹ, chắc rằng đại da số 
đồng bảo người Mỹ gốc Việt sẽ nhiệt thành ủng hộ tng cử viên Tổng 
Thống Bọb Dole. 


. tiên TẤT, 


— 


ĐỀ HƯỚNG ỨNG 
CHÍNH SÁCH VẺ 
NGUỒN 


ác nước Trung Hoa, Nhật Bản, Đại Hàn và Việt Nam 
vốn cùng một văn hóa mà căn bản là Hán-văn. So 


sánh mức sống rất cao ở những nước tôn trọng nhân 
quyền nhữ Nhật Bản, Nam Hàn và Đài Loan với đồi sống cỏ cực ð 
các nước Việt Nam XHƠN, Trung Cộng và Bắc Hàn thì thấy ngay 
cộng sản không thể nào tồn tại đước. Trong khi tiếp tục tranh đấu cho 
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tự do dân chủ, chúng ta cần trỏ Về Nguồn. Chữ quốc ngữ rất thích 
hộp để phổ thông học vấn trong đại chúng. Nhưng chúng ta cần một 
số chuyên viên về Hán-văn để nghiên cửu Việt sử và những tác phẩm 
của văn hào thỏi trước, một phần lồn viết bằng Hán-văn. Do đỏ văn 
hóa cao đẹp tổ liên xây dựng dễ được trùng hưng, và quốc ngữ sẽ 
thêm phong phú. Đối với những độc giả khác, biết qua Hán-văn cũng 
hữu ích và thú vị. 

Mục dịch Hán-văn này chỉ là vải viên gạch nhỏ góp vào công trình 
phát triển vẫn hóa quốc gia. Dịch giả chỉ cổ gắng dịch cho sát nghĩa 
chở không chú trọng gọt giũa lồi văn cho bóng bảy. Mục này mổ đầu 
bằng bản dịch bài sau đây của Lý Bạch có ảnh hưởng rất lớn trên văn 
đàn Việt Nam thối Hán-học còn thịnh hành. 
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XUÂN DẠ YẾN ĐÀO LÝ VIÊN TỰ 
* » Lú bạch 


Phù thiên d[a giả, vạn vật chí nghịch lÙ° quang âm giả, bách dại chỉ 
quả khách; nhí phủ sinh nhược mộng, ví hoan ký hả? Cổ nhân bình 
chúc dạ du, king hữu dĩ dã. Huống dưng xuân chiêu ngã dĩ vân 
cảnh, dại khối dả ngã dĩ văn chương. Hội đào W chí phường viên, tự 
thiên luân chỉ lạc sự Quần quý luấn tú, giai ví Huệ Liên: ngô nhân 
vịnh ca, dặc làm Không Lạc. L1 thường vị dị cao đâm chuyển hanh. 
Khai quỳnh diên dĩ lọa hoa, phí vũ thưởng chỉ lủy nguyệt. Bất hữu giai 
tác, hà thân nhã hoài? Như thi bất thành, phạt y Kjăm Cốc tu số. 


Bài tựa. TIỆC RƯỢU ĐÊM XUÂN 
TRƠNG VƯÏỜN ĐÀO MẬN 


. l bạch 


Ôi! trải đất ấy là quán trọ của muôn vật; quang âm ấy là khách qua 
đường của trăm đời; mà kiếp phủ sinh như mộng, vui được là bạo? Cổ 
nhân đốt đuốc chói đêm thật hữu lý vậy. Huống chỉ xuân ấm áp đem 
mây khỏi mời ta, trồi đất rộng đem cảnh đẹp giúp ta an nhân. Họp ở 
vườn thỏm đào mận, bày cuộc vui trủi tặng.Họp đông người tuấn tú 
đều như Huệ Liên (1); bọn ta ca vịnh, riêng then với Khang Lạc (2). 
Thưởng cảnh ôm đềm chưa chán, chuyển sang thanh đậm. Mô tiệc 
nidu ngồi dưổi hoa, vung chén say với trắng, Chẳng có văn hay, sao 
tả được lòng nhã? Nhú thở không thành, phải phạt y số rượu ở Kim 
Cốc (3). 


(1) Tạ Huệ Liên là am Tạ Linh Vận dõi Lục Triều, rÃi lài hoa. 

/2) Khang Lạc là Tạ Linh Vận, thí vẫn xuất chúng, được nhong tước 
công. 

‡3) Km Cốc tà một vườn rộng lân của Thạch Sùng TRÍ đồi Tấn 
. .R. Vănnhân thí sĩ họp ở đồ để ngâm vịnh. Ai không làm được thí 
hú thì phải phạt uống ba dấu ruju. 


Thi gĩ nước ta thời trước chịu ảnh hưởng của bài tựa trên rất nhiều. Ö 
dây chỉ xin dẫn dụ khoản đầu hai bài của hai thí sĩ trử danh Cao Bá 
Quát và Nguyễn Công Trủ 
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Nhân sinh thiên địa gian nhất nghịch lử (1} 
Có bao lãm ba vạn sáu nghìn ngày. 

Như thoi dứa, như bóng sổ, như gang tay. 
Sực nhỏ chữ cổ nhân binh chúc. 


% sh jủ + 1 {† ®@ 
Cao sỏn lưu thủy thì thiên trục 
H1 ¡‡ & ¡5Ð — # 


Minh nguyệt thanh phong tửu nhất thuyền. {2) 

{1} Đôi người trong trỏi đất như quán trọ. 

(2) Núi cao nước chảy thở ngàn cuộn, Gió mát trắng trong rượu một 
thuyền. 


KIẾP NHÂN SINLI 


k PNauuễn công Trở 


^ 4 + Í 
Nhân sinh như ký nhĩ 
{ 0 !Ú 8 


Đắc ý tu tận hoạn (1} 
Hữu mã hữu thuyền hữu thủy hữu san 


l 5b ñ # f1 + ñằu 


Túc bỉnh chúc dạ du lưởng hữu dĩ (2) 
Đảnh vũ trụ ấy ngõ nhân phận sự 
Cũng tiêu dao cho tuế nguyệt thêm trưởng. 


Ä# # # 3 + ¿ô@ ¿ 
Vân thưởng thưởng hề, thủy ưdng ưỏng (3) 
Phong quang ấy người sao nỏ phụ. 


(1) Đởi người nhữ sống gói, đắc ý nận lận vui. 
(2) Có ngựa, có thuyền, có nước, có núi, Ấy là lúc đốt đuốc chối đâm 
rất thích hợp. 


TẬP §HI - VĨ NĂM 


NHỮNG NGÀY ĐI 
"bÖ— ` 


hị phi có lấy độ thấp để chuẩn bị đáp xuống phí trưởng 
Housion lúc 14giỏ 15 thì bên dưới nước Mỹ đã hiện ra. So 
sánh mọi hình thể tử Âu châu tôi mang theo cho đến giỏ 
phút này có thể nói như một sởi dây thun tròn nhỏ dang. 
được tôi dùng cả hai bàn tay để kéo cho nó rộng ra. Đúng 
nước Mỹ rộng quả. Bạt ngàn cây rửng dưới cánh phi cở. ỗ Âu châu, 
cử mỗi phút phi có bay qua là làng mạc lại hiện ra dưới cảnh. Có xen 
kẽ là những cánh rửng chồi, rửng thông, nhưng là những xen kế 
thoáng chốc. Vậy mà từ hồi nào đến giỏ tôi có cảm giác là Âu châu 
nhỏ hỏn Mỹ đầu dù môn địa lý đã học qua tử lâu và hiện tại mỗi ngày 
đầu có xem truyền hình về cảnh Mỹ. Lúc rời phí trưởng Sluttgart (Đức 
quốc) lúc 7 giỏ 15 sáng tröi đang ở trừ độ hai. Đến Houston trồi nóng 
khoảng 25 độ. Áo Veston, áo khoác, khăn quảng cổ đều dược kéo 
xuống hết, để thích nghi với độ nóng bên ngoài. Đường xá Mỹ rộng 
rãi,nhà cửa lại cất rởi rạc xa cách nhau bởi khu vưön đầy có và những 
chiếc hàng rào vuông vÚt, làm tâm hồn tôi thấy khoảng dạt hỏn, 
nhưng củng lúc thấy bàng bạc một nỗi buồn. Cái nước Mỹ mà hai 
mưởi nắm về trước đã làm cho đất nước tôi sôi động theo những trào 
lu của thời đại: Chiến tranh lưỏng cực. Chiến tranh ý thức hệ. Ngăn 
chắn làn sóng đỏ... Rồi chiến tranh bủng lên trên mảnh đất vốn dĩ dã 
nhỏ bé lại còn bị chia cắt phân ly, Hai phần đất của hai đầu đất nước 
dựa dẫm vào "những đàn anh vĩ đại" và "Thế giới tj do" để một bên 
thẳng tay tiêu diệt người anh em ruột thị, còn một bên cử lo chống 
trả, phòng thủ trong một tỉnh huống hết sức là bị đát. Thú thật bản 
tính tôi thích đi đây đi đó, nhưng tôi sau mưiổi sáu năm ăn, đậu ở nh 
nởi xử người Âu châu tôi vẫn không có cái ao đốc sẽ đặt chân lên 
vùng đất thiên dưỡng đầy mật ngọt bên kia Đại Tây Dưởng của ông tổ 
Kha Luân Bố fim ra ngày nào, dủ tôi không phải là ít có bạn bà nởi 
đó, bạn thời di học lẫn bạn văn nghệ hôm nay. Nước Mỹ đã tạo nhiều 
lỗi lầm trên cuộc đổi của người dân Việt đến nỗi lòng mình không nghĩ 
dược đến mùa đông nào rồi cũng phải qua, để nhưỡng cho múa xuân 
của những hưởng hoa mới lạ? Không. Tôi đâu có nghĩ đến những 
chuyện bể đâu to lồn đã chụp để xuống để làm băng hoại cho cả một 
dân tộc, bởi bảng cuộc rút chạy của anh bạn đồng minh sau khi đã 
biết hỗ hào cộng sản là đại họa cho nhân loại, và đã không ngửng 
nghỉ cũng những người lĩnh nghào khể của chẳng tôi chiến đấu trong 
ròng rã gần mười năm bên cạnh tiếng chửi bởi và mạt sát của thế giới 
phản chiến bên ngoài. Tôi đâu có phải không biết nghĩ đến tấm lòng 
nhãn đạo của một nước Mỹ rộng lồn đầy quyền lịc đã không ngại 
xòe bản tay để củu vớt những người ty nạn trong thập niên lắm mưới 
trên biển cả với đầy sóng gió, hải tặc và những chưởng trình đoàn tụ 
gần đây cho các diện con lai, cựu tù nhân chính trị sau một thối gian 
dài trong các trại cải lạo. Nước Mỹ cần và nên đặt chân đến một lần 
để nhịn tận mắt, bắt tận tay lắm chứ. Đến để trách móc cùng lúc với 
lồi thành thật cám dn. Như người con dù có cảm dn người cha vì công 
sinh thành dưng dục vẫn thầm trách móc vì người đã bỏ mẹ nó để 
cho dòng đồi cuốn trôi trong những tai đảng bất hạnh. Không muốn di 
chỉ vì không muốn dĩ. Vậy thôi. Nhưng rồi tôi cũng đã đến Mỹ trang 
mùa xuân năm này. 


V ởi anh Phạm Ngũ Yên thi sau một đâm nằm đọc cuốn Niềm 
Riêng do Trung Tâm Văn Bút Nam Hoa Kỹ lặng tôi mới phát 
hiện ra là người "cùng xử sở" nhỏ qua phần tiểu sử ngắn gọn cho mỗi 
người. Ngày gặp đầu tiên ò nhà hàng-Fukim dủ tôi có đến chào vài 
người một cách thân tình trước, nhưng với anh thì tôi vẫn còn xa lạ, vÏ 
lúc giỏi thiệu tên người tham dự, hoặc tôi bận nói chuyện không để ý, 
hoặc vị anh ngồi ở nởi kín đáo nào đó má tôi không nhìn được rõ mặt, 
dủ rằng tôi đã biết anh là người đang có những truyện ngắn hay trên 
vải tạp chí văn chưởng uy tín ð Mỹ. Nhưng chẳng hề hấn gì. VỊ tôi 


nghĩ thế hào rồi cũng gặp thôi. Và tôi đã gặp lại anh trong ngày cuối 
tuần sau đó, Tôi đã lại chào anh và nhận mình cùng quê hưởng nởi 
anh mỏ mắt chào đổi. Anh đáp lại tấm tinh nồng nhiệt của tôi bên 
cạnh người bạn thân Ngô Du Trung của anh mà dối với tôi cũng 
không kém nhiệt tình. Anh nói sở thời gian ở Việt nam trước và sau 
năm bảy mưôi lãm, lý do vì sao đến được Mỹ, thời gian đến và những 
thành quả về văn nghệ mà anh đã gặt hái được trong một thối gian 
ngắn ở Hoa kỳ. Xem anh hiền hậu, nhưng cặp mắt rất có nói linh anh, 
nhận xét. Quả cái suy nghĩ của tôi về điều này nởi lần đầu tiên gặp 
anh đã không sai, tôi nghĩ vậy, vì sau đó về lại Đức khi đọc những 
truyện ngắn trong cuốn truyện anh tặng tôi lhấy anh hay có lối ví von 
sắc sảo, củng những nhận xét rất tính tưởng về nhân tịnh thế thái dù 
là anh đang viết những câu chuyện về tình yêu. Không phải tại vị anh 
có nỏi sinh ra như tôi mà tôi khen, dù hai ngưới chỉ gặp nhau trong 
một thởi gian ngắn ngủi. Đúng, từ lâu rồi mãi đến nay tôi mỗi đọc 
được những dòng chủ mà lôi thấy rất thích, rất hép với mình. Có thể 
mỗi ngưới có cái ÿ thích thưởng ngoạn văn chưởng khác nhau, 
chuyện đó cũng không phải là chuyện lạ. Vĩ thế chuyện lôi đọc vẫn 
Phạm Ngũ Yên thấy hay, thấy thích nên cử nói ra. Nhưng nghe đâu 
dân đọc truyện ö Texas cũng rất thích Phạm Ngũ Yên. Chúc anh cử 
mạnh dạn mà tiến lên trên những lỏi văn buồn và đẹp não nùng của 
anh. ì 

Nhö qua chị chủ tiệm sách Thiên Nga ở Houston lôi lại quan đước 
một vài người anh người chị vẫn nghệ. Tôi không ngỏ nởi đất Mỹ tôi 
đã nặn đôi vd chồng chủ tiệm nách rà am triồng chuyện văn nhị lng 
rất đến nói đến chốn, Hay ở Mỹ đó là chuyện bình thưởng? Chị có thể 
cho cái nhận xét của minh về bất kỳ một nhà văn nào. Bao giỏ cũng 
bảng ý tưởng ngới khen tốt đẹp, những cũng không đồng nghĩa là cử 
nói đến ai cũng chỉ có khen mã thôi. Được biết tôi tử Đức qua, lại là 
người tửng viết lách, chị đã giới thiệu cho một vài tở báo, một vài 
ngưới anh người chị, Đỏ là ca sĩ Duy Trác đang làm việc tại Đài Phát 
Thanh Hiouston. Đỏ là những tỏ báo nhủ Tự Do, Thế Giải, Thế Hệ 
v„v... Lúc trở lại nhà sách chị lần thủ hai, cũng như lúc tử giã đi về chị 
bao giỏ cũng cho những lỗi thăm hỏi niềm nở, những lời chúc tốt đẹp. 
Với cung cách của một người buôn bán sách truyện, văn, thỏ.văn hóa 
phẩm... như thể đã để lại cho trong tôi một ấn tưởng hết sức là tốt 
đẹp. Khó lắm tôi mỗi quên đi những ấn tưởng này. Buôn bán văn 
chưởng chữ nghĩa, đồng thời chị cũng hiện thân cho những người biết 
trân quý vẫn chưởng chữ nghĩa và yêu mến những người đã cửu 
mang nó. Ngoài nhà sách Thiên Nga ra tôi chỉ có dịp ghé qua nhà 
sách Ngày Nay khi anh Nguyễn Mạnh An Dân dẫn đến. Chủ tiệm 
sách này cũng là anh chị vui vẻ thân tỉnh. Rất tiếc tôi có rất ít thì giỏ 
để trò chuyện vôi chủ nhân. Nghe nởi ở Houston còn nhiều tiệm sách 
khác nhưng tôi không có địp ghé xem. Thôi đành một địp khác. 

Đêm văn nghệ ra mắt tác phẩm thở của nhà thỏ Tô Thủy Yên và 
Tập Tủy bút Khởi Đi Tử Ngây Thở Để Đến Gần Sự Thật của nhà văn 
nữ Lê Thị Huệ đã dược tổ chức tại một nhà hàng ö Houston. Hôm ấy 
ngoài hai nhà văn nhà thở có lác phẩm ra mắt, tôi còn gặp được nhà 
thỏ Ngụ Yên, một hoạt náo viên rất duyên đáng vui vẻ, Nhà văn Phan 
Nhật Nain, Ga sĩ Duy Trắc, người mà mấy hôm trước tôi chỉ có dịp trò 
chuyện qua điện thoại ngay tại nhà sách Thiên Nga, nhà thỏ Trân Sa, 
anh chị nhà văn Nguyễn Văn Sâm & Nguyễn Thị Long An, nhà văn 
nữ Vũ Quỳnh Hưởng, nhà thở Nguyễn Hoàng Nam, nhà thỏ Cao 
Đồng Khánh, người mà ngâm thở anh Tô Thùy Yên nghe rất hay, anh 
chị nhà văn Nguyễn Mạnh An Dân, chủ nhà hàng Fukim nhạc sĩ 
Huỳnh Công Ảnh... VI đông người quá nên tôi cũng chỉ tiếp xúc được 
trong vội vã với vài anh chị mà thôi, dù vậy vẫn cho tôi ghi nhận được 
là đêm ra mắt sách đã để lại cho tôi nhiều ân tỉnh ấm cúng. Nói 
chung là một kỷ niệm đẹp khó quên. 

Qua một vải người bạn ö Houston lôi quen được với anh chị chủ 
biên tạp chí Thế Giới. Chị Đặng Linh Phưởng và anh Việt Lê. Gặp 
anh chị, nghe nói tôi tử Âu Châu sang anh chị có cho biết vài người 
có tăm tiếng ở Âu Châu đang cộng lác với báo Thế Giỏi. Đó là Giáo 
sư Vũ Ký, Tiến sĩ Hưởng Giang Thái Văn Kiểm..., những người mà ở 
Âu Châu tôi nghe tôn rất quen và ngay cả Tiến sĩ Thái Văn Kiểm lôi 
cũng đã có lần gặp trong một lần họp của Văn Bút Âu Châu. Hiện 
cộng tác với báo còn có nhà văn Phạm Ngũ Yên, mà theo anh Lê cho 
biết đã có điện thoại cho tôi ở số điện thoại nhà cháu Hiền, con gái 
người bạn tên Nguyễn Anh Tuấn của tôi, nhưng nhằm lúc tôi không 
có ở nhà. Nhà văn Trần Hoài Thư, Trần Ngân Tiêu ,Vũ Quân..., các 
nhà báo Cao Thế Dung, Lâm Lễ Trinh... Dù gặp gỗ chỉ chững vài 
tiếng đồng hồ nhưng thân tình như đã có tử lâu. Có lã tôi cảm thấy 
thân ngay dược với Thể Giới bởi vì đã có anh Phạm Ngũ Yên cộng 
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tác vôi tở bảo này, nhà văn mà ở trên tôi đã nói qua, và bây giỏ xin 
nói thêm chút nữa. Đó là khi nghe được tên một ngưới viết văn làm 
thỏ nào đó cũng ở quê hưởng mình thì tình cảm bỗng dưng thấy thân 
thiết được ngay với người ấy. Không cần khách sáo dài dòng. Không 
cần sự lịch sự ở đầu môi. Sau những năm dài sống ở trên một phưởng 
trỏi mà mùa đông và mây mù chiếm cử gần hết thởi gian của một 
năm, muốn gặp được những người củng quê hưởng thưởng xuyên 
cũng không phải là chuyện dễ, huống hồ muốn tìm gặp được những 
con người đã cùng mình mang nở văn chướng vào đổi sống. Những 
hội ngộ chỉ khi cuối tuần, chỉ khi cần tìm đến nhau. Nhan nhản và 
chung quanh chỉ toàn ngưởi bản xử. Gặp được một người có củng 
chung cái quê hưởng mang tên là Việt Nam đã là vui lắm rồi, và mi 
thấy sự hiện hữu của mình trên đất nước người ta là sự hiện hữu gắn 
liền với cả một lịch sử chia lia của đất nước. Vĩ thế và tại sao khi rởi 
vào một vũng đất to lồn hỏn, củng một lúc gặp một người anh văn 
nghệ củng quê, có tuổi đi nhiều hỏón, có nhiều gian truân trong đổi 
sống hón, văn tài hay hơn, thi tại sao không thể là những bản tay lạnh 
lẽo rét mướt được xòa ra, để bát tay nhau một lần mà làm ấm lòng 
cho cả hai tâm hồn lưu xử. Bây giỏ những dòng chữ này đến với Thể 
Giải, đến với Phạm Ngũ Yên, cũng giống nhủ những dòng chủ mà tôi 
đã từng viết ra cho một tạp chí thân quen, cho một nhà văn nhà thở 
nào đó đã gặp rnặt, hoặc đôi khi chưa gặp. Không ca tụng tâng bốc. 
Không mang lại lới nhuận về vật chất cả tính thần khí dùng văn 
chưởng để vỗ về cho một tỉnh bạn tình thân vừa tao ngộ đã tạm biệt 
chia tay; hoặc vừa mới biết qua tử những cánh thử móng mạnh vậi và: 
những cánh thư đã bay ngang những vùng không gian to lồn, có khi 
là cả một đại dưdng, có khi là cả một biển hồ, cũng có khi là những 
ngọn núi cao nhất thế giỏi. Viết ra và chấp nhận cải sung sướng trong 
một mình cô đản hứng nhận, củng lúc những lới khinh miệt của gió và 
mây bởi vi đó là một đồi sống phủ sinh hJ ảo. Nhưng thôi cử sống 
“cho thật vi tấm lòng, mại chuyện để hạ hồi phân giải. 

Dủ anh chị chủ nhiệm báo Thế Giỏi có đối với tôi rất thân tình, anh 
chị còn định nếu tôi còn thì gið ở lại Houston thì sẽ còn những buổi 
gặp gỗ để chuyện trò. Và tôi, trước khi chia tay anh chị tôi vẫn không 
có dám hửa là tôi sẽ viết được cho Thế Giỏi. Có những bận rộn và 
ràng buộc riêng trong đổi sống mà tôi không thể mọi việc củ hứa liều, 
để rồi sau đỏ làm người ta thất vọng. Chuyện gì cũng để tử tử. Nhưng 
nay, đang ngồi trong cắn phòng nhìn qua cửa số dang bắt gặp những 
mù sưởng, dù thối tiết đang ở đầu tháng tư, đúng lý ra thì mặt trồi và 
ánh sáng đang hiện hữu bên ngoài, tôi lại muốn dùng những dòng 
chữ này để nhỏ chiếc phi cd LuRhansa của hãng hàng không Đức 
mang băng ngang Đại Tây Dưỡng để đến với Thế Giỏi. Và đến vỏi 
anh chị Phưởng-Lễ, như những lỗi thăm hỏi ân cần sau một lần gặp 
gỗ. Cũng như gửi đến Phạm Ngũ Yên mà đền bủ lại cái lần anh gọi 
điện thọai muốn nói gì đó mà tôi không có ở nhà, và bây gi thì không 
gian đã cách trở, rất khó để có một lần tao ngộ lại. Cám ỏn anh chị 
Phưởng-Lê, cám dn Thế Giỏi, cảm dn Phạm Ngũ Yên, cám ỏn những 
người bạn văn nghệ ở Houston, nhỏ người mà gới lên tôi nhdng dòng 
này, những dòng chữ vô tình lại trôi qua đời sống của một kiếp tầm. 
Tôi đã gặp Thế Giới, gặp anh chị Phưởng-Lâ, gặp anh Phạm Ngũ Yên 
3 Mỹ, vậy khi có dịp anh chị qua Đức, dù bận rộn tôi cũng thu xếp thi 
giỏ mà gặp anh chị, để một lần hàn huyền dưới khung trồi Âu Châu 
đầy huyền thoại, đầy những biến động lịch sử đã làm cho thế giới phải 
kinh hoàng, Cuối cùng, lần nữa, xin đa tạ những tấm lòng của tha 
nhân trong những ngày tôi đặt chân trên xử lạ. 


ði với tôi hai vd chồng anh chị Trần minh tâm, Trần Kim Vì 


không phải là xa lạ, nếu không nói là đã có mối thâm tình tử „ 


lâu. Qua anh Nguyễn Tấn Hưng giỏi thiệu tôi đã cộng tác với 
báo Đẹp của anh chị đã gần năm năm trời. VI thể trước ngày đặt chân 
đến Houston tôi đã viết thự cho báo, cho anh chị, không, sở anh chị 
sẽ buồn, và chắc là tôi cũng sẽ buồn nếu không gặp được anh chị. 
Những ngày ð Houslon gặp gồ anh chị được xem như là những ngày 
gặp qổ người thân của mình. Dù bận rộn biết bao là công chuyện, 
chuyện làm ăn, chuyện báo chí, chuyện đoàn thể địa phưởng..., 
nhưng anh chị lúc nào cũng vui vẻ khi gặp tôi. Thấy ở Texas củ cuối 
tuần lại có nhiều chuyện quá, không chỉ mình tôi mà ngay cả anh bạn 
Mquyẫn Anh Tuấn, người đã cùng tôi đi Mỹ trong lần này, cũng có cái 
nhận xót ð nơi tôi ð -một ngôi làng ở miền nam nước Đức- sao mà yên 
ïnh lạ lủng. Những cuối tuần vắng lặng. Những vuông vút tỨng ngôi 
nhà, ngôi chưng cư Ít thấy người văng lai. Một chiếc xe chạy vủ qua. 
Một em bé chạy xuống đường kéo một gói thuốc cho ông bố. Một 
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người đàn bà, hoặc dàn ông dái chó ra ngoài cho việc tiểu tiện. Mỗi 
một việc đều là những việc chỉ thoáng qua. Đúng nởi tôi ở là như vậy. 
Những cây thông luôn luôn im Em. Một giảng suối cử đầu đặn chảy 
trôi như chẳng cần biết đến ngày tháng đang trôi, giống như cuộc đổi 
hiện tại của mình cử trôi qua trong niềm ước rnd khi về già sẽ quay về 
được lại nởi cố quốc, nhưng vẫn chưa có một thời gian nhất định. 

Hôm gặp nhau ở nhà hàng Fukim nhân dịp có cái Tết Quang Trung 
củá người Bình Định, bên anh chị Tâm Vĩ tôi được quen thêm anh chị 
Bác sĩ Nguyễn Văn Tỉnh, Chủ tịch Cộng Đồng Người Việt ở Houston, 
vài anh cũng ở trong Ban chấp hành, nhà văn Vũ Quân; biết được 
mặt anh chị Hoàng Minh Thủy, chủ báo Xây dựng... Cũng trong đâm 
gặp gồ đầu tiên này tôi mỗi có dịp tâm sự nhiều với anh chị Tâm Vĩ, 
cũng như đó là dịp để anh chị tâm sự với tôi. Nởi đó có ca hái, có múa 
võ, và về đêm có thêm mục nhảy đầm, tôi đã hòa mình vào cái vui 
của mọi người, hỏn là cố giữ cái vẻ lãnh đạm, xa rởi cuộc vui. Thấy 
anh Huỳnh Công Ảnh, Trưởng Sdn Lê Xuân Nhị, anh chị Trảng Sĩ 
Lưởng, anh chị Cung Vũ Nguyên Hưởng, chị vũ sử Hà Trang, chị 
Bách Việt và những bạn văn nghệ khác nửa vui quá tôi cũng vui lây. 
Và sau đêm vui đó về nhà tôi trẻ người bịnh cảm, anh bạn thân Tuấn 
phải lo thuốc than, Anh Tâm điện thoại cho biết chị Vi cũng đang 
cảm, vì thởi tiết thay đổi quá pất thưởng, mọi việc báo chí làm ăn chỉ 
mình anh lơ liệu. Không biết còn ai có bịnh cảm nữa không? Anh 
Tuấn nói lần đầu anh qua Mỹ cũng bị sốt phải nằm vùi, dù là qua ở 
mùa hè, huống chỉ tôi qua ở mùa đông, khí hậu thay đối thất thưởng 
To khẽng bình sóc dược: 

Dù trong mình vẫn còn hởi cảm tôi cũng cố qắng lái xe để dĩ đến nỏi 
có buổi họp mặt của Hội Chụp Ảnh do lời mới của anh Trần Minh 
Tâm. Không khí trong nhà hàng nhộn nhịp, nhưng tôi lại xa lạ, bởi vỉ 
mình không quen biết ai, ngoại trử anh chị Tâm Vĩ, nhưng anh chị 
cũng đang bận bịu đón tiếp khách quan của anh chị. Ngồi một mình 
uống nước tôi nhớ lại những ngày trước đó, khi tôi vữa đến Houston, 
gặp cháu Hiền, con anh Tuấn, vị chồng anh Tin, anh Kiệm, em anh 
Tuấn, với những lợi hỏi hạn niềm nở, rủ nhau đi ăn uống trong khung 
cảnh như quen biết nhau lâu lắm rồi, thi hiện tại tôi mởi thấy cỗ đón 
xa lạ làm sao. Nhưng không sao, trước lạ sau quen, sau đó tôi cũng 
quen dược các vị quan khách ngồi chung bản, bác sĩ có, luật sử có, 
và một vài anh em cũng trong Hội Chụp Ảnh ngồi ở bàn khác. Sau đỏ 
thi cũng có sự hiện diện của anh chị Bác sĩ Trần Văn Tính. Hình nhử 
hôm ấy chỉ có ba người đẹp? Phụ nhân Bác sĩ Tỉnh, chị Trần Kim Vĩ 
và một nữ nhiếp ảnh viên khác. Tử lâu thấy trên bia báo Đạp những 
tấm hình chụp về cảnh Mỹ thật là tuyệt, tác giả của nó tà người Mỹ 
cũng có, người Việt mình cũng có, có khi là cả ngay của anh Trần 
Minh Tâm, vị chủ báo. Ồ Âu Châu cũng không thiếu gì cảnh đẹp. 
Những lâu đài cổ nằm trên những đồi núi cao chót vót, lồng lộng trong 
gió chiều, hay tỏa những "hào quang" sáng rực trong không trung, 
giữa nền trởi trong những đêm đen không còn một ánh sao; hoặc 
trong những đêm mưa mà màn nước mưa đổ dài xuống vùng ánh 
sáng tử lâu đải tỏa ra nhứ những tấm mản trúc to lồn màu trắng ngà 
đang trùm phủ lâu đài. Những ao hồ ở Thụy Sĩ, "quê hưởng" của Trần 
Thị Nhật Hưng, mặt hồ y như tấm mặt kiếng khống lồ, chỉ bị bể ra khi 
có thuyền bẻ chạy qua, nhưng cũng chỉ bể theo những gỏn sóng lẫn 
tăn. Những bãi biển ở miền nam nước Pháp, ở Nice, ö Cannes, "quê 
hưởng" của vua Bảo Đại, là nhưng bãi biển đẹp nổi tiếng tử bao lâu 
nay của vùng Địa Trung Hải. Rồi Hòa Lan, quê hưởng của xử đề điều 
ngắn nước biển với đầy sò hào, những hải vị cho dân ty nạn Việt 
Nam. Rồi ŸÝ quốc với những thắng cảnh nổi tiếng nhữ Roma, nhứ 
Venedig... Và những xứ ö Bắc Âu như Thụy điển, Na uy, Đan mạch..., 
với những rửng thông dày đặc và những ao hồ đóng băng trong 
những ngày đông dài sướng giá vân vân và vân vân. Nhưng không 
phải là mệt nhiếp ảnh rành nghề, lại cũng ít có dịp đi nhiều nên tôi, 
cho đến nay, vẫn chứa chụp được những tấm hình về những cảnh 
đẹp ö xú Âu Châu; bởi thế, khi ngồi dự trong ngày lễ của Hội Chụp 
Ảnh ở Houston tôi mới thấy ra là bấy lâu nay là mình đã bỏ qua 
những cỏ hội tốt để thu nhận lại những hình ảnh đẹp, cảnh đẹp mà 
minh đã đi qua, không như những anh chị ở dây. Tử đây về sau tôi 
cũng sẽ sắm cho mình một chiếc máy tốt, dể hy vọng sẽ trở thành 
một nhiếp ảnh tài tử xem coi có được không? 

Những ngày ở Housion đối vỏi tôi là những ngày vui, vì gặp được 
một số bạn bè anh chị mà bấy lâu nay mình chỉ nghe tên hoặc thấy 
hình trên sách báo. Thấy tận mặt được thành phố Houalon với 
Đownlown có những căn nhà cao ngút và các cửa kiếng trong suốt. 
Thấy được dưỡng xá tân kỳ, và nhất là thấy được những khu hàng 
quán Việt Nam đầy trên một góc phố ở Downtown. Nào phả Tàu bay, 


- phổ Tân Lộc, nhà hàng Tâm, tiệm chụp hình Tấn Hưng... Rồi trên đại 
lộ Bellaise khi đi đến thảm tòa soạn báo Đẹp cũng gặp toàn là quán 
ăn, văn phòng, thưởng xả của người Việt, người Trung Hoa trong 
quang cảnh rộng rãi trống trải gần giống như quang cảnh đang từ 
Sàigòn ra xa cảng Miền Đông trên dưỡng về Vũng Tàu -có lẽ giống 
nhất là những cột đèn điện được làm bằng những cây thông, cây sồi 
ngâm dầu màu nâu đen đứng dọc theo các lề dương đại lộ, và những 
căn phố thâm thấp. Nhưng dưỡng xả và nhà cửa văn phòng ở Mỹ 
quốc này lần kỳ và sạch sẽ hỏón ở xa cảng Miền Đông của Saigòn 
chúng fa nhiều. Nẵng tưởi rồi cùng với gió thổi món man trên da thịt 
đã làm lòng tôi vui lên rộn rằng trong những ngày đầu đặt chân lên 
nước Mỹ, khi xe chạy trên đại lộ Bellaise. 

Hôm đến thăm tòa soạn báo Đẹp, ngoài chị Trần Kim Vì chúng tôi 
còn gặp cháu Xuyến, thủ ký của tòa soạn và một vài lhân hữu trong 
Hội Chụp Ảnh của anh chị Tâm Vi. Công nhận anh chị cỏ cái lỏa 
soạn báo thật đẹp, chứa kể cái bảng hiệu ĐÐẹp-Magazine màu đỏ đặt 
trước mặt văn phòng mà khi xe vừa chạy vào lrông thấy rất bắt mắt. 
Đang ngồi nói chuyện với chị thì anh Tâm đang theo học về địa ốc ð 
đâu đó gọi về thăm vì nghe tôi đã đến tòa soạn. Dù chưa gặp mặt 
những anh nói chuyện rất niềm nở, không khách sáo, cả chị cũng 
vậy, làm tôi thấy tự nhiên hỏn. Dù là chưa lần nào gặp mặt, và đang 
nỏi chuyện bằng điện thoại, tôi với anh vẫn cười giỏn với nhau nhủ 
thân quen tử lâu rồi. Anh hẹn tôi một hai ngày sau sẽ gặp lại. Ngoài 
số báo Đẹp mỏi và cũ đang bày biện trên các ngăn kệ của lòa soạn 
tôi côn thấy một số sách như truyện ngắn, truyện dài, thở của chính 
chị chủ báo Đạp, nhà văn Trần Kim Vì đã xuất bản và phát hành như 
Còn Vưởng Chút Nắng, Một Lần Đi, Sóng Ngầm, Người Yêu Dấu..., 
một số sách của các bạn văn thỏ nhỏ anh chị phát hành dùm, và sau 
cùng tuyển tập truyện ngắn không xa lạ với tôi đó là Tuyển tập Nỗi 
Nhỏ Khôn Nguôi, tựa một truyện ngắn của nhà văn Anh Vân cũng có 
mặt trong tuyển tập. Cũng nhở tuyển tập này tôi đã biết mặt được các 
anh như Dụy Lam, Nghiêu Minh, Vũ Hối.. và các chị như Hồng 
Hoang, Trần Mộng Tú, Cao Bình Minh, Lê Thao Chuyên v.v... Mấy 
ngày sau anh chị Tâm Vi và tôi đã gặp lại, chuyện trò, nói giồn và cái 
đêm trước khi tôi về lại Đức anh chị đã cùng tôi và nhà văn Trầm 
Lãng đi tham dự đêm ra mắt Tuyển tập thỏ của nhà thủ Tô Thùy Yên 
và cuốn Tùy bút Khỏi Đi Từ Ngây Thỏ Để Đến Gần Sự Thật của nhà 
văn nữ Lê Thị Huệ. Ngồi chung bản chủng tôi đêm hôm ấy còn có 
nhà báo Mai Thy, nhà thỏ..., một cộng tác viên thưởng xuyên của báo 
Đẹp. Và cũng nỏi đây tôi đã gặp được mặt anh chị Bác sĩ nhà thỏ 
Thái Thụy Vi, cùng các anh chị em văn nghệ sĩ tên tuổi khác. Đêm 
ấy, ngoài phần nghe được các giọng ngâm thậi hay của các anh chị ở 
Houston tôi còn nghe đước hai giọng hát của hai anh chị... y như là 
ca sĩ thử thiệt. 

Sau đêm văn nghệ anh chị đã rủ tôi về nhà anh chị nghỉ đêm. Một 
ngôi nhà nằm cách rất xa thành phố Houston. Ngôi nhà quá đẹp. 
Cách trửng bày bên trong cũng đẹp. Có cả hình chị thật đẹp trong 
khung màu to lồn treo trên tưởng. Anh nỏi, tôi làm nghề mua bản nhà 
cửa nên nhải có cải nhà xem sao cho dược, khách hàng đến thấu 
mình ở nhà tệ quá thì sao nó còn dám tín tưởng để mua, chẳng qua 
đó là nghề nghiệp thôi. Khung cảnh chung quanh nhà yên tỉnh thở 
mộng: cỏ sân đi dạo,có ao nước nhỏ,có khu chơi cho trẻ em.Khi di 
dạo vỏi tôi anh nỏi,làm việc cả ngày một quá,khi về đến nhà mới thấy 
khỏe nhở ở đây yên tĩnh. Vũ nam coi, nhà tụi Mỹ cửa rào đóng kín 
mít, dâu có ai làm phiền rầy rà hoặc nói chuyện vỏi ai. Quá lắm gặp 
mặt thì chào một cái rồi thôi, không khỏe sao được. Anh chị còn cho 
biểt, trong những ngày ra mắt Tuyển tập Nỗi Nhỏ Khôn Nguôi anh chị 
em văn nghệ có mặt trong tuyển lập đã về ngụ trong nhà anh chị. Tôi 
cũng có đóng góp trong tuyển tập, tôi đến sau, thì thăm sau. Muộn 
màng, những cũng đâu cỏ sao. 

Bây giỏ nói gì đây nữa hả anh chị Tâm VÌ? khi không gian đã cách 
trở và thởi gian đã qua gần một tháng tử ngày gặp anh chị. Bây giỏ 
anh và chị cũng như tôi lại tiếp tục cuộc sống thưởng nhật của mình, 
như đã từng có tử trước đến nay. Tôi về lại Đức, bỏ lại khung nắng ấm 
ö Houston trong ngày vừa đến, bỏ lại không khí lạnh khi thỏi tiết 
Houston bất ngỏ chuyển đổi, bỏ lại dáng eø ấp của chị trong lần dầu 
gặp tôi, bỏ lại giọng nói kj nhiên côi mổ và nụ cười rạng rồ yêu đổi 
của anh trong mỗi lần nói chuyện, bỏ lại những câu nói tình tử của hai 
vỏ chồng, bỏ lại những con đường, cả những khu phố ở Housfon..., bỏ 
lại tất cả, và chỉ còn mang theo những âm bản bằng những kỷ niệm lử 
một lần gặp gỏ. Như thế xem ra tôi thấy đã quá dủ để ngồi viết lại 
những hàng chữ này cho anh chị, nhữ cho mỗi người bạn mà tôi đã 
gặp. Chúc anh: chị bình yên vui vẻ. Và khi có dịp đến Đức thì báo cho 


tôi biết để tôi đón tiếp anh chị, như anh chị đã đón tiếp tôi trong những 
ngày tôi ở Housfon. 


rong mùa xuân năm này, vào một ngày cuối tuần, sau một 
| đêm dự lễ sinh nhật của anh Tín tại tử gia anh -anh Tín là em 
anh Nguyễn anh Tuấn, người bạn cũng trong Văn Bút Âu Châu 
và củng vi tôi di Mỹ trong chuyến này-, nởi đây có cả anh Kiệm, 
cũng là người am của anh Tuấn củng những người trong gia đình và 
bạn bè của các anh tôi đã ngủ lại nhà anh Tín, sáng ra, trỏi vừa tở mở 
đã đánh thức anh dậy để nh chỏ ra phi trưởng đ Houston mà đi Caii. 
Khi anh Tin ra về để chuẩn bị đi làm, còn lại một mình lo mọi thủ tục 
ö phí trưởng tôi thấy mình có cái cảm giác cô đón: một con én trong 
mùa xuân ở Mỹ. Nước Mỹ rộng lớn quá, lại lạ lẫm với một người vừa 
mới đặt chân đến như tôi. Dù đã có vài người bạn học ngày xửa, qua 
liên lạc trước hửa sẽ đón tiếp tại Nam và Bắc Cali vẫn không làm tôi 
mất di cái cảm giác lãng lãng lo lắng. Phi có đang trên đường bay đến 
phi trưởng Austin. Ô đó tôi sẽ phải đổi chuyển bay khác để đi Los 
Angeles. Tiếng Mỹ sau mưỡi lãm năm ở nước Đức đã bị quên di rất 
nhiều, nên cử khi có sự chuyển đổi để phải tiếp xúc với nhân viên Mỹ 
là lòng lại thấy hơi lo. Có một cô Mỹ ỏ phí trưởng chỉ muốn hỏi tôi có 
phải ông từ Stuttgart đến không, vậy mà cải chữ Stuttgart cô phải nói 
dấn lần thử ba tôi mới nghe được. Người Mỹ nói Sở túi gát, còn người 
Đúc hay nói theo âm Sở tút gạt, vậy nên mình nghe không lầm sao 
được. Chỉ cô một chút vậy còn trại huống hồ chỉ lỗ cô những việc 
quan trọng khác xảy ra, cần giải thích tới lui, nhiều hỏn thì làm sao 
mình "đáp ứng được yêu cầu". Như cái vụ trước đó một tuần, khi vửa 
mới đến Mỹ, may là có anh Tuấn đã đi Mỹ nhiều lần và nói tiếng Mỹ 
tưởng đối là hỏn tôi, vậy mà khi qua khu quan thuế, gặp mấy thẳng 
Mỹ chất vấn nào có rượu trong vali không, nào có thuốc lá không, 
đến đâu, thân nhân tên gì, ð đâu, quan hệ... Cũng chỉ là những câu 
hỏi đón giản, những kết cuộc hai anh em vẫn là người ra sau chót của 
chuyến bay hôm đó, thì đủ biết vốn liếng tiếng Mỹ và tài "lanh lẹ" của 
hai anh em hay như thế nào rồi! Cháu Hiền, cô con gái anh Tuấn rà 
đón ở phi trường vữa gặp đã nói sao ba và chú ra chậm quá vậy, con 
chở lâu quả trởi, thấy người ta ra hết tưởng là ba và chú không qua. 
Anh Tuấn đổ hết tội lỗi lên đầu thằng Mỹ ở cửa Quan thuế: Cái thẳng 
Mỹ gi mà khó quá, nó hỏi tùm lưm, Cên tôi thị tị cưới và nói một 
minh: Chắc nếu chỉ có một mình tôi đi thì còn lâu hỏn, vì tôi có nghe 
dược nó nói gì đâu, nếu lồ nói hỏi giỗn rằng ông có đem theo chất nổ 
vào trong nước Mỹ không, mà mình nghe giỏi quá rồi lanh lạ trả lới 
*ves" thì chắc là khó mà lọt ra khỏi cửa của Hải quan. 

Lúc sắp đáp xuống phí trưởng Austin thì dưới cánh phi cổ sưởng mủ 
giăng đầy. Mới ô trên bầu trỏi Houston còn trong sáng quang đăng, 
giỏ dây lại là "nói chốn mù sưdng", Đành rằng ở Âu Châu không phải 
là cử mỗi năm không nhìn được cảnh sưởng mù, nhưng vừa mỏi thấy 
bầu trời trong xanh đó, giỏ đã phải đối chọi với khuôn mặt xám xịt 
không vui của không gian bên trên thành phố Austin, mình vẫn có 
những nỗi buần LỰ ná thênh thang đi vào làng. Mới nhận thấy những 
hoán vị, những thay đổi của cuộc dõi, của trần thể là những hoán vị, 
những thay dối rất hết sức tự nhiên, nhưng còn con người thì rất khó 
mà thích nghỉ để lòng an nhiên tự tại. Vì lã đó mà lòng tôi vẫn man 
mác lo âu, dù vẫn mái nhà bên dưới, vẫn con đường xe chạy, vẫn con 
ngưồi,tỏi lui đã hiện càng ngày càng rõ ràng dưới cánh phi có, như 
bao giỏ cũng thể. 

Khi lấy vẻ chuyển phi có để di Los Angeles, tôi gặp đước một người 
Đức đã ở năm năm trên nước Mỹ. Ông đã quên rất nhiều tiếng Đức, 
dủ chỉ mới nằm năm. Tôi nghĩ có lẽ ông lấy vệ Mỹ và nói toàn tiếng 
Mỹ không nên mới quên tiếng Đức lợ như vậy. Chẳng trách gJ tợi tôi 
muồi mấy năm không dùng đến tiếng Anh, bây giỏ trên đất Mỹ không 
quỏ quạng sao được. Nhưng gặp được mội người Đức trên xử Mỹ thì 
cũng vui. Chúng tối trò chuyện suốt nửa giỏ chỗ đợi ở phi trưởng. 
Nhưng rồi cũng phải chia tay để mỗi người còn lên những chuyến bay 
cho hành trình đã vạch sẵn của mình. 

Ngồi trên phi có nhìn xuống vùng biên giỏi của hai tiểu bang Texas 
và New Mexico không khác gỉ những hình ảnh đã nhìn được tử trong 
những phim cao bồi trước đây, nhưng vì cảnh bân dưới là cảnh thật 
chủ không còn là ảnh trên truyền hình, trên màn ảnh xinê, nên người 
xem mỗi cảm xúc được trọn vẹn cái rộng lên, hoang vu, và màu sắc 
của vùng đất có nhiều huyền thoại trong những ngày tiến về miền 
Tây, để tiếp tục khai phá những vùng đất mỏi của những người Mỹ 
đầu tiên trong thời lập quốc. Nghe nói Auetin cũng là một thành phổ 
mỗi. Và ở Housion thi cử mỗi năm thành phố cử rộng lún dần với dân. 
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cử với nhà cửa mồ mang thêm, thỉ ất hẳn ngày xưa những người Mỹ 
đầu tiên của nước Mỹ cử đi, củ khám phá ra những vùng đất mối, cử 
vượt qua những Hồ ngại của thiên nhiên -nóng thiêu đối ở vùng 
Texas-Naw Mexico-, cứ chỉnh phục những trỏ ngại tử những con 
người khác -ngưäi da đỏ-, thì ý nghĩa của sự mở mang bở côi không 
còn là những ý niệm mở hề nữa khi đọc về lịch sử của Mỹ quốc. Vùng 
Texas-New Mexico quả là vùng thiên nhiên thật kỳ bí dưới mắt người 
viết khi nhìn tử phí có xuống. Một màu xám đen "buôn thảm", màu 
của vùng đất mà, cũng theo trong phim cao bồi, đã xảy ra biết bao 
nhiêu cuộc đẫm máu tưởng tàn giữa hai người anh em cùng mẹ khác 
cha của nước Mỹ -Mỹ da trắng cao bồi và người da đỏ.Có những dồi 
núi mang màu sắs đen sậm, có những ngọn núi không cao, có những 
dải núi chạy dài, có những đồi núi trọc, tất cả có thể là những nơi thứ 
hùng của những anh hủng chuyên xử dụng súng và tên tử hỏn trăm 
nắm về trước. Máu có đổ xuống nhiều không, hay là mưa, mà những 
đồi núi đã có những con đường mòn nhỏ màu trắng ngà chạy đài tử 
đỉnh núi xuống đến đất liền. Những con đường nhỏ ngoằn ngoèo như 
những con rắn miền sa mạc, giống như những con rắn lục màu xanh - 
tnầu của một dòng sông khi tử trên phi cổ nhìn xuống ở những vùng 
gần Houston- mà mấy ngày trước tôi đã thấy, Những con rắn lục dài 
võ tận, thân hình có chỗ to chỗ nhỏ đã chuyên chỏ những chiếc làu, 
chiếc thuyền nho li fi đi trên nó, Còn đây, trên vùng đồi núi sa mạc 
hoang vụ thì hình ảnh những con đường mòn do nước mứa bào mòn 
lại nhữ những con rắn cớ màu trắng nhỏ nhấn, ấm yếu, đái ăn. Có 
những nởi hình ảnh như những iâu đài nho nhỏ, sững sửng, đen sỉ 
đứng dang minh dưới mặt trời nung nóng. Có những nồi lại trùng điệp 
những đồi và đồi, nổi đầy những đường vân, đường sóng, gân quốc 
trỏ trọi. Phí cả bay thấp quá, có lẽ người phi công muốn cho du khách 
đước xem kỹ cảng vũng đất đang trải ra bên dưới, mà dưới mất ông ta 
là một quang cảnh rất đáng xem? 

Bỏ cảnh nắng thiêu đốt, phí có giỏ đang bay lướn trên những cánh 
đồng xanh in tuồng như những bản cổ với những ô vuông to lớn mang 
một màu xanh lá cây láng lẫy. Những ô vuông mà khi vửa nhìn qua 
tôi không thể nghĩ ra đó là những đồng ruộng, những đồng bằng vỏi 
lửa mì lúa mạch của những người nông dân Mỹ. Rất tự nhiên tôi chỉ 
nghĩ đó là những tẩm lụa màu xanh khổng lồ được phỏi ra trên nền 
đất. Nhìn kỹ, và suy nghĩ một chút mới nghĩ ra đước chẳng qua dó là 
những cánh đồng cỏ, đồng ruộng mà thôi. Cảnh đẹp với màu xanh lá 
lứa đã làm đầu óc tôi vui tưới tỉnh tảo đôi chút, khi nghĩ đến sẽ tao ngộ 
trong chốc lát đây, trong vải ngày tới với vài người bạn mà đã lâu 
không gặp lại, và những người thuở còn cấp sách đến trưởng của 
mưöi tắm, hai mưởi năm về trước. Bây giỏ thì ai cũng đã già, tóc đã 
có sói bạc, còn tỉnh cảm thì chắc không còn trẻ trung sôi nổi nhử 
những ngày vừa bước vào đổi. Nhưng đã hẹn thì phải đi để gặp tận 
mặt để hàn huyện tâm sự, để thấy giỏ ai đã già hón ai và ai buồn vui 
hỏn ai. 

Khi phi cở bay vào vùng Los Angeles thì trồi đang mưa. Bầu trỏi 
xem ướt át và có màu chỉ. Vùng trời của những vÌ sao TIỀN ảnh, của 
những màn bạc nổi tiếng mà đang ẩm tưới dưới ma Rhi tôi vừa đến thì 
chắc chắn là tôi không vui chút nào. Đáng lẽ nắng phải trong sáng, 
trỗi phải quang đãng trên các vi-la của các vị đài tử như Charles 
Bronson, Liz Taylor, Kiều Chính v.v... chủ. Và cả ví la của anh 
chuyên làm show người Đức Thomas GottschalK chắc cũng đang ủ 
rũ dưới cỏn mửa, trong khi giồ này anh đang ö đâu: Một show cho 
Wetten dai, hay một show cho riêng tên anh trên truyền hình của 
Đúc? Mưa làm mình buồn, đến nỗi phi cỏ đáp rồi mà tôi vẫn chẳng 
thấy hân hoan chút nào, trong những giờ phút vừa dặt chân lên vùng 
đất danh tiếng nhất thế giỏi, Sä gặp lại ngay một người thân tử ngày 
còn ở quê nhà khi vừa ra khỏi phi trưởng vẫn không làm bước chân tôi 
bay bổng lên được. Tôi tiếc, phải chỉ tôi vừa đến Los mà trỏi dừng 
mưa thì hay biết mấy. 

Và tôi cũng đã gặp được người bạn cũ ở đây trong vui về -bấy giỏ 
thì đường phố Los-Angslss lại khô ráo, trồi lại quang đãng mái mẻ-, ở 
với anh được một buổi chiều và một đêm sau mười sáu năm mới tao 
naộ, tôi đã lên dưỡng dỡ tiếp tục đi thăm những người bạn khác. Lại 
vẫn một mình một ngựa trên xe hởi, trên phi cỏ di tiếp trên vũng trồi 
Cal. 
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CẢM TẠ 


Gia đỉnh chúng tôi xin chân thành cảm tạ và trí ân: 

- Thượng Tọa Thích Minh Phú, viện chủ Chủa Thiện Hòa 
Monchengladbach, 

- Đại Đức Thích Tử Trí, trụ trì Tịnh Thất Pháp Hoa, Datmold, 

~ Ni sư Thích Nữ Diệu Hạnh, trụ trì Chùa Phật Bảo, Barntrup, 

- GĐPT Chùa Phật Bảo, Barnirup, 

- Chi Hội Phật Tử tại Mũnchen, . 

- Các Hội đoàn, cá: Đoàn thể, các thân bằng quyến thuộc, các bằng 
hữu cũng như các Đạo Hữu xa gần đã dành thì giỏ quý báu, đến hộ 
niệm, cầu nguyện, điện thoại phân ưu, phúng điểu và đứa lĩnh cửu 
của Chồng, Cha, Ông Nội và Ông Ngoại chúng tôi: 


Ô QUỐC, Pháp danh Thạch Nướng 


tử trần ngày 14.5.1996 tại Erding, hưởng thọ 76 tuổi. đến nói an nghỉ 
Cuối cùng. 

Trong lúc tang gia bếi rối, nếu có điều chỉ sở sót, kính mong Chư Tôn 
Đức, củng quý vị niệm tỉnh tha thứ cho. 


Tang gia đồng bái tạ: 

- Vỏ : Lý Cô Nưởng 

- Con: Ö Tưởng cùng về: Ò Thục Băng 

- Con: Ô Hòa cũng vợ: Ô Liên Muối 

- Con ; Ö Tầm cùng vớ: Ô Thị Kim Ngắn 

- Con: Ô Tô Nữ củng chồng: La Hoài Ngọc 

- Cháu Nội: Ö Đức An, Ô Yến Binh, Ô Yến My 

- Cháu Ngoại: La Tuấn Huy, La Tuấn Hưng, La Phụng Phụng, La 
Phụng Tiên. 


CÁO PHÓ & CẢM TẠ 


Chúng tôi vô cùng đau đồn báo tin cũng thân bằng quyến thuộc, bạn 
hữu gần xa được rõ, Chồng, Cha, Ông Nội, Ông Ngoại của chúng tối: 


ÔNG LẼ VĂN TƯỜNG 


thất lộc tại Lyon (Pháp quốc) lúc 14 giỏ ngày 06.5.1996. Hưởng thợ 
76 tuổi 

Tang lễ tổ chức vào lúc 10 giỏ 30 sáng ngày 11.5.1996 theo nghĩ 
thức Phật Giáo, tại Nghĩa trang Phật Giáo tại Lyon (Bron) (Pháp). 
Chúng con thành kính cảm tạ: 

- Thưởng Tọa Thích Tánh Thiệt, Viện chủ Chùa Thiện Minh, Lyon 
(Pháp), 

- Quý Chư Tăng, quý vị Cao niên, quý vị trong Ban Hộ Niệm chùa 
Thiện Minh, Lyon (Pháp quốc), 

Đồng thởi chúng tôi cũng chân thành trí ân: cùng tất cả quý Cô Bác, 
quý anh chị đã thăm viếng, điện thoại chia buồn, phúng điểu, cùng 
đến cầu nguyện và tiễn dứa Chồng, Cha và Ông của chúng tôi đến 
ndi an nghỉ cuối củng. 

Trong lúc tang gia bối rối, nếu có diều chỉ sở sót, kính xin quý vị 
lượng tình tha thú. 


Tang gia đồng kinh bái: 

- Vd: Bà Ngô Thị Khéo (Lyon, Pháp), 

- Trưởng Nam: Lê Văn Sun, vỏ và các con (M'Gladbach, Đúc), 
- Con Trai: Lê Văn Lơng, vợ và các con (M'Giadbach, Đức), 

- Trưởng Nữ: Lê Thị Bích Nga, chồng và các con (Rillieu La Pape, 
Pháp), 

- Con Trai: Lê Văn Dậu, vợ và các con (Lyon, Pháp), 

- Con Trai: Lê Văn Hồng, về và các con (M'GIadbach, Đức), 

- Con Gái: Lê Thị Ngọc Lan, chồng và các con (Lyon, Pháp), 

- Con Gái: Lê Thị Ngọc Quế, chồng và các con (LLyon, Pháp), 
- Con Trai: Lê Văn Dũng (Grenoble, Pháp), 

- Con Trai Út: Lê Văn Thành (Lyon, Pháp), 

- Gon Gái Ủt: Lê Thị Ngọc Huyền (Lyon, Pháp). 


CÁO PHÓ &CÀMTA  _. 


Gia đình chúng tôi đau đồn bảo tin cùng quí Thông gia, thân bằng 
quyến thuộc và các bạn hữu xa gần: Mẹ, Bà Nội, Bà Ngoại, Cổ Nội, 
Cố Ngoại của chúng tôi là: 


BÀ QUÁ PHỤ NGUYÊN VĂN LIÊN 
Nhũ danh Hà thị Kiêm 


Sinh năm 1909. Tử trần lúc 18 giỏ 30 ngày 18.5.1996 (Mồng Hai 
tháng Tư nằm Bính Tý) tại tử gia Vũng Tàu, Việt Nam. Thưởng thọ 87 
tuổi. 

Lễ chịu tang củ hành tại Mũnsfer (Germany) và lại TX-NY (USAI 
ngày 20.5.1996. 

Lễ an táng cử hành tại Vũng Tàu, Việt Nam, ngày 22.5.1806 (Mồng 
Sâu tháng TU Âm lịch) theo nghỉ thức Phật Giáo, Lễ cầu siêu tại Chủa 
Tịnh Độ & Tịnh Xá Ngọc Bích, Vũng Tàu, Việt Nam. 

Gia dinh chúng tôi thành kính trí ân quí Thông gia, bà con nội ngoại, 
bạn bè thân hữu, đã đến chia buồn, điện thoại, viết thư, phân tu, 
hoặc tiễn đưa linh củu của Mẹ, Bà Nội, Bà Ngoại, Bà Cố của chúng 
tôi đến nởi an nghỉ cuối cùng. 

Trong lúc tang gia bối rối có điều chỉ sở suất kinh xin quí vị niệm lình 
tha thủ. 

Tang gia đồng bái tạ: 

- Nguyễn Ngọc Anh, Chồng, các con và cháu (VN) 

- Nguyễn Ngọc Nhưng, Vỏ, các con và cháu (VN) 

- Nguyễn Phấn Chấn, Vỏ, các con và cháu (Gerrmany} 
- Nguyễn Duy Mỹ, Vỏ và các con (TX-USÁ) 

- Nguyễn Ngọc Nga, Chồng, các con và cháu (VN) 

- Nguyễn Thị Liên, Chồng và các con (NY-USA) 


CÁO PHÓ & CẢM TẠ 


Gia đình chúng tôi võ cùng đau đồn báo tin củng quí Thông gia, thân 
bằng quyến thuộc và bạn hữu xa gần: Mẹ, Bà Nội, Bà Ngoại của 
chúng tôi là: Ẹ 
BÀ QUẢ PHỤ NGUYÊN VĂN SÁU 
Nhũ danh Nguyễn Thị Sáu 


Sinh năm 1934. Tạ thế hồi B giỏ 30 ngày 26 tháng 3 năm 1996 (tức 
mồng Tám tháng Hai năm Bính Tý) tại Sàigòn. Hưởng thọ 64 tuổi. 

Lễ chịu tang củ hành tại Đức ngày 26 tháng 3 năm 1996. 

Lễ an táng cử hành tại Xã Long Trì, Huyện Châu Thành, Tỉnh Long 
An ngày 27 tháng 3 năm 1996. 

Chúng tôi thành kính trí ân: 
- Ông Trần Xuân Hiền, Chỉ Hội Trưởng Chỉ Hội Phật Tử Việt Nam Ty 
Nạn tại Reutlingen và VPC, 

- Ông Nguyễn Văn Tộ, Đại diện Hội Người Việt Ty Nạn tại Reutlingen, 
- Ông Nguyễn Việt Hưng, Đại diện VNQDĐ, 

- Cùng qui Thông gia, bà con Nội Ngoại, quí Cô Bác, quí anh chị bạn 
bè thân hữu đã đến chia buồn, điện thoại thăm hỏi, viết thư phân tu, 
hoặc phúng điếu hay đến cầu nguyện và liễn đưa linh cũu của Mẹ, 
Bà Nội, Bà Ngoại của chúng tôi đến nởi yên nghỉ cuối củng. 

Trong lúc tang gia bối rối, nếu có điều chỉ sở suất, kính xin quí vị 
niệm tình tha thú. 

Tang gia đồng bái tạ: 
~ Thử Nam: Nguyễn Thành Tâm, Vợ và các con (VN) 
- Thứ Nam: Nguyễn Thành Phúc, Vỏ và các con (VN) 
- Trưởng Nữ: Nguyễn Thị Thiêu và các con (VN) 
~ Thử Nữ: Nguyễn Thị Chung, Chồng và các con (Đức) 
- Thủ Nữ: Nguyễn Thị Thủy, Chồng và các con (VN) 
- Thử Nữ: Nguyễn Thị Loan, Chồng và các con (VN). 


CÁO PHÓ & CẢM TẠ 
Trong nổi đau buồn chúng tôi trân trọng bảo tin cùng thân bằng 
quyển thuộc gần xa: Mẹ, Bà và Bà Cố chúng tôi là: 


CỤ QUẢ PHỤ ĐÀO THIỆN THỤY 
Nhúũ danh ‡.Š Thị Lụa - Pháp danh Lưởng Ngọc 


đã tạ thế ngày 08.5.1996, nhằm ngày 21 tháng Ba năm Bính Tý lại 
Mũnchen. Thưởng thọ 84 Luổi. 

Tang lễ đã cử hành thao nghỉ thức Phật Giáo lúc 11 giỏ ngày Thủ Ba 
14.5.1996 tại Waldfriedhof Mũnchen (Munich), Cộng Hàa Liên Bang 
Đức. 

Toàn thể tang gia xin thành kính trí ân: 

- Thưởng Tọa Thích Như Điển, Viện chủ Viên-Giác-TỰ, Hannover, đã 
về chủ tọa nghị lễ theo truyền thống Phải Giáo. 

Đồng thỏi chúng tôi xin thành tâm thâm tạ: 

- Quý Hội đoàn trong Cộng đồng Việt Nam tại MŨnchen và tại Cộng 
Hòa Liên Bang Đức, 

- Quý Hội đoàn trong tập thể người Việt tại California và tại Hoa Kỳ, 

~ Hội Cao niên Mũnchen và quý vị hội viên, 

- Hội Phật Tử Việt Nam tại Mũnchen và VPC và quý Đạo Hữu, 

- Ban Hệ Niệm Phật Đưởng Tâm Giác, Mũnchen, 

- Quý Cụ, Ông, Bà, Có, Bác, Anh, Chị, Em và các thân hữu gần xa 
đã chia buồn, cầu nguyện, phúng diểu cũng như đã dành thời giỏ quý 
báu liền đưa nh cu Mẹ, Bà và Bà Cố chúng tôi đến nởi an nghỉ cuối 
củng. 

Trong lúc tang gia bối rối, không tránh khỏi những điều sở sót, kính 
mong Quý Vị niệm tình tha thử. 

Tang gia khấp báo và đồng bải tạ: 

- Trưởng Nam: Đào Thiên Thuận, Vỏ Pham Thì Lang, các con và các 
cháu (VN, Hoa Kỳ), 

. Con Rể: Ngô Văn Hòa, Chồng của Trưởng Nữ Đào Thị Bạch Khuê 
(dã quá cố), các con và các chảu (Gộng Hòa Liên Bang Đúc), 

- Thử Nam: Đào Thiện Tuyển, vợ Nguyễn Thị Mai và các con (Hoa 
Kỳ), 

- Thứ Nữ: Đảo Thị Hồng Quyên, chồng Tạ Văn Dưỡng (Cộng Hòa 
Liên Bang Đúc), 

- Thứ Nữ: Đào Thị Ngọc Diệp, chồng Nguyễn Khắc Tiến Tùng và các 
con (Cộng Hàa Liên Bang Đức), 

- Dưểng Nữ: Đào Thị Thanh Thêm và các con (Hoa Kỳ). 


Được tín: 
Thân Phụ của Anh Nguyễn Văn Quang, Thử ký HNVTNCS tại 
Bremen là: 

Cụ Laurenso NGUYỄN VĂN RẦN 


đã dược Chúa gọi về ngày 23.4.1996, hưởng thọ 71 tuổi và được an 
tảng tại nghĩa trang tố Nai. 

Chúng tôi thành kính chia buồn cùng Anh Chị Nguyễn Văn Quang 
cũng các cháu Hưng, Thưởng, Sướng, Minh và toàn thể tang quyến, 
và xin cầu nguyện hưởng hồn Cụ Laurenso sồm hưởng nhan Thánh 
Chủa, 

- HNVTNCS tạiBremen 
- GHPTVNTN tại Bremen 


= 


PHẪN ỦU 


Được tín: 
Thân Phụ của Giáo sư Lê Hòa tức nhà văn Huyền Thanh L.ử : 


Bác LẺ HƯU Bí danh Chánh Đạm 


đã mệnh chung ngày 25.02.1996 tại Sảaigòn - Việt Nam. Thưởng thọ 
83 tuổi. 

Chúng tôi xin chia buồn với Giáo sư Lê Hòa cùng tang quyến và cầu 
nguyện hưởng hồn Bác sỏm tiêu điêu Miễn Cực Lạc. 

- Ông Bà Vũ Ký 
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„ _ Vấn Đề Nhân Quyền 


Nếu họ còn nuôi một vài ảo tưởng nào, các 
nạn nhân của những sự tra tấn dưới các chế 
độ độc đoán trên thế giới thứ ba nói chung, 
tại Á Đông nói riêng, dừng nên đeo duổi hy 


Lý Bằng 


vọng làm gì nữa. Tây phưởng gần như từ 
chối bảo vệ một trong những nguyên tắc 
thành lập chế độ tự do, nguyên tắc phổ quát 
về nhân quyền. Điều này thể hiện dưới áp 
lực của một vài cường quốc, đặc biệt là 
Trung Quốc mà nước Pháp niềm nỏ đón 
tước vị đại diện khinh thưởng nhân quyền 


Lý Bằng tại Paris 

tiêu biểu, Thủ Tướng Lý Bảng vào ngày 9.4 
vừa qua. Như để phỗng tay trên, Lý Bằng 
tuyên bố trên đài truyền hình (8.4): "Trên thế 
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giới, các nước khác nhau đều có những quan 
niệm khác nhau về nhân quyền". Đây là một 
cách giải thích của một chế độ độc tài Á 
Châu: "Những khác biệt về văn hóa cho 
phép có một lập trưởng khác biệt", thật sự là 
một sự phủ nhận không hỏn không kém. 

Âu Châu không làm gì hỏn là chấp nhận lối 
ngụy biện trên, do đó trong cuộc họp thưởng 
đỉnh Âu Á tại Vọng Các, Thái Lan, (3.96), Âu 
Châu chỉ đề cập đến vấn đề một cách hết 
sức kín đáo. Mỹ cũng theo đưởng lối này, tử 
bỏ chủ trưởng hợp tình hợp lý gắn liền nhân 
quyền với trao đổi kinh tế, đặc biệt ở Trung 
Quốc, Việt Nam. Khẩu hiệu mới là "buôn bán 
trước đã". 

Những nhà lý tường nhất nhận định rằng cởi 
mò vì tiền của sẽ dẫn đến cởi mò tư tưởng. 
Những nhà thực nghiệm xác nhận rằng 
"những lời kết án công khai cũng không cải 
thiện điều gì, quyền lợi quốc gia trên hết". 
Những đầu óc con buôn doan chắc rằng 
"mất một thị trưởng vì bảo vệ nhân quyền dủ 
sao cũng chỉ làm lợi cho kẻ khác". 

Thế nhưng phạm một lỗi lầm tai hại nhất là 


Quân đội Nam Hàn 


thuận theo lối lý luận trên, chấp nhận tính 
chất đặc thù, rõ ràng hỏn là chấp nhận chủ 
đề khác biệt: "quan niệm của chúng ta về 
nhân quyền không ngăn cấm chúng ta thửa 
nhận rằng những giá trị tiêu chuẩn có thể 
thể hiện dưới nhiều hình thức khác nhau". 
Nói như thế là mặc nhiên để cho các chế 
độ độc tài tùy tiện muốn làm gì thì làm nói 
chung, chà đạp nhân quyền nói riêng. 

Khó mà ứng dụng lối lập luận nước đôi này 
trên lãnh vực dân chủ, huống chỉ trong phạm 
vi nhân quyền. Dân chủ không thể có nhiều 


diện mạo khác nhau cũng như dân quyền là 
một chân lý tuyệt đối, có giá trị duy nhất. 
Trong cả hai vấn đề, không có định luật 
tưởng dối. Tra tấn là tra tấn, không thể dung 
thứ được. Dù có được sỏn phết thế nào di 
chăng nữa, dòng suy diễn Tây phưởng về 
nhân quyền chung quy chỉ biểu lộ một sự 
thụt lùi về mặt tư tưởng, chân lý, chính trị. 


Bắc Hàn: Một đổ vỏ được báo 
trước 


Sau khi Nhật đầu hàng, Hiệp ước Potsdam 
(8.45) chia đôi bán đảo Triều Tiên ngang vĩ 
tuyến 38. Mỹ - Trung Quốc đã trực tiếp can 
thiệp vàc chiến tranh sau khi Bắc Hàn tấn 
công Nam Hàn ngày 25.6.1950. Sau hởn 3 
năm giao chiến với hởn một triệu người chết. 
Bắc-Nam Hàn trồ lại khởi điểm. Hiệp Ưỏc 
ngưng bắn quy định thành lập một vùng phi 
quân sự mà trong 5 năm gần dây, Bình 
Nhưởng vi phạm cả thảy 30.098 lần với hậu 
quả là 1.278 quân Liên Hiệp Quốc, trong số 
có 89 quân Mỹ chết. 

Bán đảo Triều Tiên, dấu vết của chiến tranh 
lạnh là một lò thuốc súng. Không những cả 
hai miền Nam Bắc vũ trang tối đa, mà còn có 
37.000 quân Mỹ đồn trú đóng tại phía Nam. 
Dĩ nhiên hiệp ước ngưng bắn không phải là 
hiệp ước hòa bình và trên lý thuyết, hai đối 
thủ vẫn ở trong tình trạng chiến tranh. Mang 
quân vi phạm khu phi quân sự liên tiếp 3 lần 
(5, 6 và 7.4.96) Bắc Hàn muốn gì? Chiến 
tranh chăng? Chắc chắn là không phải như 
vậy. Đối với Nam Hàn, chiến tranh là điều bi 
thảm, càng bi thảm hỏn đối với Bắc Hàn. Dự 
đoán cho rằng Bắc Hàn phát động chiến 
tranh để đánh lạc hưởng dư luận quần 
chúng. Vì khó khăn nội bộ hiển nhiên là vô 
căn cứ: dân Bắc Hàn 
sống cô lập, bị nhồi sọ 
tối đa trong tư tưởng bị 
bao vây liên tục và 
trong tinh thần quốc gia 
cực đoan cuồng tín. Là 
chế độ cuối cùng kiểu 
mẫu Staline, là nạn 
nhân cỏn bão lụt mùa 
hè 95, đang lâm vào 
cảnh khánh tận kinh tế, 
Cộng Hòa Dân Chủ 
Nhân Dân Triều Tiên 
chỉ còn có con đưởng 
duy nhất là đe dọa, 
xong ngửa tay xin tiền. 
Nhỏ con ngáo ọp 
nguyên tử, Bắc Hàn 
nhận được về phía Mỹ, 
Nam Hàn một bầu dưởng khí tối cần thiết, 
nhất là được nói chuyện trực tiếp với Mỹ. Lần 
này Bắc Hàn cũng mong muốn như thế bằng 
cách nâng sự căng thẳng lên một bậc cao 
hỏn. 

Quan hệ Mỹ-Trung Quốc đang bước sang 
giai đoạn tế nhị, tung ra chiến tranh cân não 
thật là đúng lúc. Nhưng chởi với lửa có ngày 
thiệt thân, chính là vì khiêu khích là kéo dài 
chiến tranh lạnh bằng những phưởng tiện 
khác, những phưởng tiện cuối cùng. 


e Do Thái - Liban - Tchetchenie: 
Thị Trưởng Xác Chết 


Chiến tranh bỏ túi giữa Do Thái và Tổ chức 
Hồi Giáo cực đoan Hezbollah kéo dài từ 
ngày 10.4 đến ngày 26.4 mà điểm bi thảm 
nhất là vụ thảm sát 120 người dân Liban ty 
nạn tại một căn cứ Liên Hiệp Quốc ở Cana. 
Điều này không khỏi gợi lên một băn khoăn: 
có chiến tranh nào chính đáng? 

Chắc chắn là nhóm Hồi Giáo bảo thủ trà 
trộn giữa khối dân chạy loạn để tránh thoát 
những cuộc oanh kích. Rõ ràng là tử nhiều 
tháng qua, những kẻ khủng bố liên tục khiêu 


Cana 

khích Do Thái nhằm nêu cao sự nghiệp của 
họ, sự nghiệp tận diệt Do Thái, đạp đổ hòa 
bình. Họ đã thành công lôi cuốn Do Thái vào 
vòng trả đũa, đặt Do Thái trong vị thế bị can 
ở Cana. Simon Peres rất có lý khi ông cho 
rằng sự tái ứng cử của ông rất cần thiết cho 
tiến trình hòa bình ö Cận Đông. Xét dưới 
khía cạnh này, cuộc tấn công Liban được 
xem như chiến tranh phục vụ hòa bình. 
Nhưng chiến tranh lúc nào cũng là một tai 
họa ghê gồm. Dùng xác chết để phục vụ hòa 
bình, không phải là điều mới lạ và luôn luôn 
khi sự việc quá đà nên người ta phải chấm 
dứt. Trước đó là quá sớm, có thể gây chướng 
tai, có thể làm khó chịu khi bảo rằng xác 
chết kẻ khác là món hàng hạ giá sinh lợi. 
Nhưng còn những Cana khác khắp đỏ dây, 
như ở Tchetchenie có giá trị gì? Ò đây chiến 
thuật ưng ý nhất của Hồng quân là dội bom 
phủ đầu khối dân den, hằng ngày bắn phá 
các đoàn dân ty nạn, các xe cứu thưởng, phá 
hủy các làng mạc. Đâu thấy ai vận động để 
những Cana này chấm dứt. Không có thông 
cáo chung, không có hoạt động ngoại giao 
"con thoi", không có đề nghị làm trung gian. 
Tất nhiên người ta nói đây là nội bộ Nga. Có 
điều không thể phủ nhận là không thể phân 
biệt xác chết Cana với xác chết Tchetchenie. 
Xác chết Grozny càng đại hạ giá nhưng 
không ai thèm mua. 


‹«ố Việt Nam: Tranh Chấp Thưởng 
Đỉnh 


Từ ngày Trần Xuân Bách quăng một hòn đá 
giữa vũng lầy, công khai bày tỏ quan điểm 
"cải tổ kinh tế phải đi đôi với cải tổ chính trị", 
tử khi Võ Nguyên Giáp làm một cuộc đảo 
chánh nội bộ nhưng không thành công (Đại 
Hội Đảng lần thử VII - 1991), thể thức bằng 
vàng của Bộ Chính Trị là bề ngoài phải tỏ vẻ 
doàn kết dù bên trong có tranh chấp thanh 
trửng. Nhưng mới gần đây, sau phiên họp 
Trung Ương Đảng Bộ (12 đến 20.4.96), Bộ 
Chính Trị ra quyết nghị (26.4) quản thúc tại 
gia, khai trừ khỏi đảng Phó Chủ tịch Quốc 
hội Nhà nước Nguyễn Hà Phan vì tội trạng: 
"Phạm nhiều lầm lẫn nghiêm trọng". Biện 
pháp trừng phạt quá đặc biệt này không khỏi 
để lộ ra vấn đề tranh chấp gay go về mặt 
phưởng hưởng, đưởng lối phải theo, nhất là 
về mặt kiểm soát mọi hoạt động trên tầm 
mức quốc gia. 

Khác với trưởng hợp Trần Xuân Bách (mất 
ghế trong Bộ Chính Trị nhưng còn giữ thẻ 
đảng), trưởng hợp Nguyễn Hà Phan rất ư đặc 
biệt, từng là thư ký riêng của Lê Duẩn, Phan 
có bộ mặt bảo thủ, chính thống. Thế mà lúc 
gần đây, đảng tỏ vẻ cưởng quyết tăng cưởng 
kiểm soát tất cả sinh hoạt trên mọi lãnh vực, 
như đốt "sản phẩm văn hóa đồi trụy ngoại 
quốc", nghiên cứu phưởng cách kiểm soát hệ 
thống xa lộ tin học INTERNET, đặt tổ đảng 
trong các xí nghiệp hỗn hợp Joint-Venture, 
đàn áp Phật Giáo, lùng bắt đối lập v.v... Điều 
này chứng tỏ cánh bảo thủ cực đoan đang 
nắm giữ ưu thế. Mặt khác quyết định cách 
chức Phan cho thấy các phe nhóm chưa 
đồng ý về một thỏa hiệp chia chác ghế ngồi 
trong Bộ Chính Trị. Vào tuần trước, "người 
ta" nêu lên vấn đề duy trì bộ Tam Đầu Chế 
nắm quyền từ năm 1991 (Đỗ Mười, Lê Đức 
Anh, Võ Văn Kiệt) cho đến hội nghị toàn 
quốc Đảng Cộng Sản vào nằm 1998. Việc 
thanh trừng một Ủy viên Bộ Chính Trị cho 
phép đặt ra nhiều giả thuyết, ví dụ như nội 
bộ đảng đang hồi rạn nứt trầm trọng, ví dụ 
như Đại Hội Đảng lần thứ VIII dự trù vào cuối 
tháng 6.96 có thể sẽ được dởi lại cho đến khi 
nhóm thống trị hạ xong độc thủ. Từ đây đến 
đó, sẽ có nhiều cái đầu rởi tiếp. 


e Mỹ - Nhật - Nga - Trung Quốc: 
Hậu Quả Của Một Bức Tường 
Sụp Đổ 


Từ lúc bức tưởng Bá Linh sụp đổ, đế quốc 
Sô Viết tự hủy hoại, bộ mặt thế giới không có 
những nét điểm nào giống bộ mặt thế giỏi 
thời hai khối Tự Do - Cộng Sản phân tranh. 
Một giai đoạn lịch sử đã qua, nhưng khó mà 
đoán được khung kiến trúc mới của sự bang 
giao quốc tế. Nhưng vừa rồi mởi gần đây, hai 
sự kiện quan trọng được mọi người chú tâm 
theo dõi: Mỹ-Nhật ký "hiệp ước liên minh cho 
thế kỷ 21" (17.4), Nga-Hoa ký hiệp ước hỗ 
tưởng quân sự; kinh tế (25.4). 

Hiệp ước Mỹ-Nhật bản I, 1951, được tu 
chính năm 1960 là một hiệp ước phản chiếu 
những lo lắng trong giai đoạn chiến tranh 
lạnh, với mục tiêu xem Nhật là cột trụ chiến 
lược áng ngữ trên đường tấn công của khối 
cộng sản. Nhưng chiến tranh lạnh đã chấm 


dứt. Rút tỉa bài học Nga không còn là mối đe 
dọa Á Châu nữa, nền ngoại giao Mỹ liền 
thích ng với những du tiên thưởng mại do 

Tổng Thống Clinton đề ra tử năm 1992. Bắt 
đầu từ đây Mỹ có thói quen cân nhắc liên hệ 
với các cửởng quốc Á Châu qua khía cạnh 
dua tranh kinh tế. Như thế Hoa Thịnh Đốn 
lao vào vòng tranh chấp thưởng mại với 
Nhật, bất chấp những rắc rối ngoại giao, làm 
cho dân Nhật oán hồn Mỹ, thúc đẩy dân Mỹ 
nghi ky Nhật. 

Tuy nhiên hai yếu tố quan trọng buộc Mỹ 
phải xét lại quan điểm. Yếu tố thứ nhất là 
Trung Quốc bắt đầu gây rối tử mùa thu năm 
1995, và gần dây Bắc Hàn 3 lần xâm nhập 
vùng phi quân sự, gây chiến tranh cân não. 
Yếu tố thứ hai là Mỹ đã mất một dầu cầu 
cách đây 4 năm lúc Mỹ rời khỏi căn cứ Clark, 
Subic Bay, Phi Luật Tân, và dĩ nhiên Mỹ sẽ 
mất một bến đỗ bạn là Hồng Kông kể từ 
tháng 7.97. Như thế Mỹ đang ỏ trước một 
tình thế không thể chọn lựa con đường nào 
khác hỏn là tăng cường mối giao hảo với 
Nhật để bảo vệ quyền lợi trọng yếu của Mỹ. 
Về phía Nhật, Nhật cũng đang duyệt lại quan 
điểm chiến lược. Đối với Nhật "vấn đề then 
chốt hiện tại không phải là cuộc tấn công 
(khó xảy ra) vào lãnh thổ Nhật, nhưng là 
những mối de dọa xung quanh có thể làm rối 
loạn nền kinh tế Nhật". 

Hiệp ưỏc Mỹ-Nhật bản II, 17.4.96, dự kiến 
Nhật sẽ yểm trở Mỹ trong các cuộc "thao 
diễn" binh lực hoặc trong các hoạt động bảo 
vệ hòa bình cũng như trong việc "giải quyết 
các khủng hoảng địa phưởng", trên phưởng 
diện tiếp vận, cung cấp thiết bị quân sự luôn 
cả những bộ phận thay thế vũ khí ngoại trừ 
đạn dược. Mục tiêu trước mắt là tạo nên "một 
khung hợp tác quân sự" chặt chẽ cho phép 
hai nước liên kết đối phó với "những tình 
huống đe dọa hòa bình và an ninh ngoài lãnh 
thổ Nhật". 

Sự biến chuyền chiến lược xảy ra dưởi hình 
thức xếp đặt lại liên minh nhằm nởi rộng địa 
bàn hoạt động đến toàn vùng Á Châu Thái 
Bình Dưởng là kết quả của một tình hình 
phức tạp đang diễn tiến. Thật như vậy, chiến 
tranh lạnh chấm dứt không ảnh hưởng chỉ 
mấy đến vùng Á Đông, liên minh Mỹ-Nhật - 
nền tảng chiến lược ở vùng này, nhở đó mà 
các quốc gia địa phưởng nhất là khối ASEAN 
tìm thế đứng trước Nhật, Trung Quốc - bị 
chiến tranh thưởng mại che khuất. Nhưng 
chiến tranh thưởng mại vẫn có những giới 
hạn của nó, nhất là khởi dậy ở Nhật làn sóng 
chống đối Mỹ dữ dội. Vì thế Mỹ lo ngại Nhật 
xích lại gần Trung Quốc. Vụ 3 quân nhân Mỹ 
cưởng hiếp một em bé Nhật 12 tuổi 
Okinawa (9.95) đã báo động Mỹ, giữa lúc 
Trung Quốc không cần che đậy tham vọng 
bành trưởng. Hỏn nữa sự biểu dưởng sức 
mạnh ỏ eo biển Đài Loan không cho phép 
Mỹ nhập nhằng thêm nữa. 

Để đối phó với Mỹ-Nhật, ngày 25.4 Nga- 
Hoa ký ít nhất 14 văn bản nhằm kiến tạo một 
sự "hợp tác chiến lược hỗ tưởng dựa trên 
bình đẳng, tín cẩn". Qua ngày 26.4, Nga- 
Hoa ký kết tại Thưởng Hải "hiệp ước an ninh 
quân sự" với 3 nước vùng Trung Á Châu 
Kazakhtan, Kirghizistan, Tadjikistan với mục 
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tiêu giải quyết êm đẹp những dị đồng biên 
giỏi Nga-Hoa. Thật sự Nga đang mưu toan 
dóng một chốt nêm chiến lược tại Trung 
Quốc, Bắc Kinh hy vọng tìm được nơi Nga 
một bàn đạp mới trên lãnh vực kỹ thuật. Cụ 
thể Nga sẽ xây cất tại Mãn Châu một nhà 
máy nguyên tử và cung cấp một ngày rất 
gần dây 72 phi cỏ chiến đấu - dội bom 
Sukhoi 27 - Trong tưởng lai Bắc Kinh được 
giấy phép sản xuất tại chỗ loại phi cở tối tân 
này. Ngoài ra Nga-Hoa cam kết khai thác tài 
nguyên, năng lượng và trao đổi thưởng mại. 
Lần đầu tiên từ lúc Hoa-Mỹ hợp tác chống 
Liên Xô (1972) và sau tuần trăng mật ngắn 
ngủi giữa Boris Eltzine với khối Tây Phưởng, 
Nga-Hoa có mối bang giao thân thiết hỏn 
mối bang giao riêng rẽ của mỗi bên với khối 
Tự Do. Tuy thông cáo chung không hưởng 
về một nước nào, không nhắm vào ai, nhưng 
Trung Quốc hứa hẹn ủng hộ lập trưởng Nga 
chống NATO nởi rộng đến Đông Âu, Nga 
cam doan ủng hộ Trung Quốc trên chính 
trưởng quốc tế. 


Eltzine và Giang Trạch Dân 


Hai sự kiện đối xứng đồng xảy ra trước sau 
một tuần không khỏi không khởi dậy ít nhiều 
căng thẳng. Mỹ-Nhật quyết định dứt khoát 
tăng cường liên minh quân sự chống lại "kẻ 
quấy rầy" tuy nặc danh nhưng ai cũng biết là 
Trung Quốc. Nga-Hoa phác họa kế hoạch 
chiến lược chĩa vào "kẻ phá rối", dù chưa 
dược nhận dạng nhưng ai cũng rõ là Chú 
Sam. 

Sau Âu Châu 5 năm, đến lượt Viễn Đông rút 
tia hậu quả do một bức tưởng sụp đổ lưu lại. 
Ngày nay Viễn Đông là nởi đang diễn ra một 
thế chiến lược mới do tác dụng sâu xa của 
hai tình huống! Cao trào đế quốc Trung 
Quốc mà Mỹ bắt buộc phải chận đứng, thế 
giỏi đỏn cực do Mỹ thống trị mà Trung Quốc 
cực lực bài bác. 

Trước kia nhiều lần người ta tiên đoán bang 
giao Mỹ-Nhật đang lâm vào cảnh cỏm không 
lành canh không ngọt. Giỏ đây Đông Kinh - 
Hoa Thịnh Đốn đồng thanh xác nhận mối 
liên hệ tốt hỏn bao giö hết. Đề đập tan tham 
vọng Trung Quốc, Mỹ-Nhật vượt qua các 
mối nghỉ ky, đẩy lui chiến tranh kinh tế. 
Người ta cử tưởng vụ ly dị Bắc Kinh-Mạc Tư 
Khoa không thể nào hàn gắn được nữa. Thì 
đây mối bất hòa đang bị vùi lấp dưởi những 
cái liếc nhìn ngoại giao. Để cân bằng bá 
quyền Mỹ, Mạc Tư Khoa-Bắc Kinh vạch ra 
những biện pháp "tăng cường tín cẩn lẫn 
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nhau" tiêu biểu nhất là 
thiết lập đưởng dây 
điện thoại "đỏ", nhốt 
kín tranh chấp biên 
giỏi. 

Tuy nhiên, không nên 
đánh giá quá đáng 
tầm quan trọng của 
cuộc tán tỉnh Nga- 
Hoa. Cả hai dang lệ 
thuộc rất mực vào 
nền kỹ thuật Mỹ, chưa 
kể đến nguồn tài 
chánh, cả hai không 
dại gì tự ý phiêu lưu 
trực diện đối đầu với 
Mỹ. Nhất là không có 
điều gì bảo đảm chắc 
chắn rằng tong tưởng 
lai, cả hai khổng lồ 
phía Đông sẽ không 
choảng nhau dưới 
chiêu bài quốc gia 
cực đoan. Mối diễm 
tình Nga-Hoa hiện tại 
phát sinh từ một ý đồ 
chống Mỹ giai doạn, 
nhưng nó vẫn vang 
lên như hồi báo động 
cho Hoa Thịnh Đốn 
giữa lúc mà tử dỏn 
cực, thế giới đang 
bước sang giai doạn 
đa cực. Có thể thông 
điệp Mỹ-Nhật đã gây 
niềm tin, mang lại hy 
vọng cho khối 
ASEAN, có thể thông 
điệp Nga-Hoa dang 
gởi lên nhiều thích thú 
cho Âu Châu. Dĩ 
nhiên với điều kiện là 
bài học lịch sử phải 
chấm dứt ò đây bởi 
chủ nghĩa cộng sản 
đã cáo chung, bánh 
xe lịch sử đã nghiền 
nát cuộc đối đầu 
Đông Tây và lịch sử 
đang bước sang một 
ngõ rẽ mới dẫn đến 
con dường thênh 
thang thưởng mại. 


„e Phan Ngọc 
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‹«Ơ Ba Tây 

--17.4. Nghỉ ngồ nông dân chiếm đất, 200 cảnh sát nổ súng giết chết 
23 người thuộc 100 gia đình đang sống bình yên bên lề một sở ruộng 
đất bỏ hoang 700 Km vuông ỏ vùng Amazonie. Chế độ ruộng đất Ba 
Tây là một di sản của chế độ thuộc địa Tây Ban Nha. Được biết có 
một số phú nông nắm trong tay một số điền trang rộng hởn 4 triệu 
mẫu. 

- 30.4. Lần đầu tiên một nhân viên cảnh sát lãnh án 30 năm tù vì tội 
giết 8, gây thưởng tích cho 6 trẻ bụi đời trong đêm 24 rạng ngày 
25.7.93 tại Rio De Janerio. Ồ các thành phố lồn, trẻ bụi đồi thưởng 
sống lang thang bán bánh kẹo, dánh giày, cắp vặt, ăn xin, dùng keo 
dán giày để thỏa mãn cỏn nghiện ngập. Theo một tổ chức nhân đạo, 
từ 1993 đến nay có tất cả 6.000 kẻ bụi đởi bị cảnh sát sát hại. 


« Hoa Kỳ. 

- 26.4. Cuộc bán đấu giá 1.298 tư vật của bà Jacqueline Kennedy- 

Onassis đạt 34,5 triệu Mỹ kim. Sau đây là một vài giá đặc biệt: 

- Bộ máy làm ẩm xì-gà: 574.000 MK 

- Ngựa gỗ của cô con gái Caroline: 75.000 MK 

- Bụt gỗ có trải thảm sön rách để Caroline trườn người lên nhìn qua 
cửa sổ: 29.000 MK 

- Túi gôn: 772.000 MK 
- Bàn giấy nởi TT Kennedy ngồi ký Hiệp ưóc chống thí nghiệm bom 
nguyên tử năm 1963: 1,43 triệu 
MK 
- Chuỗi hạt trai giả: 211.000 
MK. 

- 27.4. William Colby, 77 tuổi, 
cựu Giám đốc CIA (1973-1976) 
chết duối trên sông Potomac 
lúc ông chèo thuyền, môn thể 
thao mà ông ưa thích nhất. Ông 
từng là Giám đốc trạm GIA 
Sàigòn (1959), trở về Trung 
ưởng đặc trách tổ chức các 
hoạt động bí mật tại Đông Nam 
Á (1962). Sáu năm sau ông trỏ 
lại Sàigòn điều khiển chưởng 
trình Phượng Hoàng mang lại 
kết quả: 17.717 Việt Cộng đầu 
thú, 20.587 chết. 


- 16.5. Đô. Đốc Jeremy 
Boorda, Tham Mưu Trưởng Hải 
Quân tự sát bằng súng lục 
ngay tại văn phòng. Trong binh chủng Hải Quân, ông là người có 
nhiều huy chưởng nhất (16). Sỏ dĩ ông tự sát là vì báo Newsweek 
đang diều tra về vụ ông mang hai huy chưởng cao quý hải quân có 
dấu hiệu ông được tuyên dưởng ngoài mặt trận trong thởi chiến tranh 


W. Colby 


+ Việt Nam. Điều này không đúng sự thật. Ông để lại hai bức thư, một 


cho vợ trong đó ông giải thích tìm cái chết hỏn mất danh dự. 

- 21.5. Tổng trưởng Bộ Quốc Phòng William Perry cảnh cáo Nga, 
Ukraine dự định chuyển nhượng kỹ thuật hỏa tiễn liên lục địa SS18 
cho Trung Quốc. Ông bảo đây là một lỗi lầm trầm trọng nhất. 

- 22.5. Cảnh sát Liên bang FBI phá vỏ một vụ buôn lậu khí giới quan 
trọng tại San Francisco, tịch thu 2.000 khẩu súng AK-47 từ Trung 
Quốc đến, bắt giữ 7 người, lùng bắt 7 người khác đang đào tẩu. Số vũ 
khí trên trị giá 4 triệu Mỹ kim do hai công ty Norinco và Polytech 
Trung Quốc sản xuất, Giám đốc Polytech không ai khác hởn là con 
rể Đặng Tiểu Bình. Tổng Biện Lý Californie xác nhận nhóm buôn lậu 
lén lút mang vũ khí đến Mỹ, phân phối cho các nhóm băng đảng 
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Mafia; ông tuyên bố các giới chúc có thẩm quyền sẽ điều tra xem 
chính quyền Trung Quốc có biết đến việc làm của hai công ty cung 
cấp thiết bị quân sự cho quân đội Trung Quốc hay không? 


ÂU CHÂU 


- 9.4. Thủ Tưởng Lý Bằng công du sang Pháp ký giao kèo mua 30 
phi cỏ A 320, 3 phi cỏ A 340. Trị giá 2 tỉ Mỹ kim; ký văn bản hợp tác 
với Pháp, sản xuất tại Trung Quốc phi cỏ 100 chỗ ngồi. Nhân dịp này 


Dân Tây Tạng biểu tình phản đối Lý Bằng tại Paris. 
200 Dân biểu Pháp thuộc mọi khuynh hướng chính trị ra bản thông 
cáo kêu gọi Trung Quốc chấm dút chế độ đô hộ Tây Tạng đồng thời 
nêu lên thắc mắc về trưởng hợp Đức Ban Thiền Lạt Ma thứ 11 và gia 
đình mất tích tử 10 tháng nay. 


e Ukraine. 

Hỏn 1.000 chuyên viên họp tại Vienne, Áo, từ 10 đến 12.4 đánh giá 
hậu quả vụ lò nguyên tử số 4 ở Tchernobyl nổ năm 1986, như sau: 

- 4 triệu người đang sống trên khoảnh đất 150.000 Km vuông ô nhiễm 
phóng xạ. 
- 2 người chết tức khắc sau khi nhà máy nổ, 24 chết trong những 
ngày kế tiếp, trên 499 người nhập viện điều trị. 
- Trong số 600.000 nhân viên phần lớn là quân nhân tham dự cuộc 
khử nhiễm và xây cất nhà mồ chôn lò nguyên tử số 4, hỏn 200.000 
người tiếp nhận một liều phóng xạ 100 lần cao hởn liều phóng xạ 
thiên nhiên. 
- Từ 90 đến 95%, trẻ con mắc bệnh ung thư tuyến giáp trạng nhiều 
nhất, 424 trưởng hợp ở Bạch Nga, 121 trường hợp ở Ukraine. 
- 200.000 người bị rối loạn sinh lý vì lo sở 
- Tỷ lệ tự tử tăng 4 lần. 


øe Tchetchenie 

Tổng Thống Djokhar Doudaiev tử thưởng 
trong đêm 21 rạng 22.4 sau một cuộc dội 
bom. Phó Tổng Thống Zelimkhan 
landarbiev thay thế. Số phận của Doudaiev 
gắn liền với số phận Tchetchenie. Vừa tròn 
1 tháng, Kế cùng với gia đình bị đày vào 
Tây Bá Lợi Á (2.1944). Trỏ về Grozny năm 
1957, ông gia nhập Hồng quân, chức vụ 
sau cùng là Tưởng chỉ huy một sử đoàn 
không quân chiến lược trú đóng tại 


DUSKO TADIC 


Lituanie. Lợi dụng Liên Xô tan rã, ông trỏ về quê hưởng tuyên bố độc 
lập. Với khẩu hiệu: Tự Do hoặc Chết. 


s«. Nga 

- 16.4. Tin báo New York Times - Nga dang hiện dại hóa một căn cứ 
quân sự bí mật ở dải núi Oural gần tỉnh Belorestk. Căn cứ này được 
xây cất vào thập niên 80, công trình hiện đại bắt dầu tử năm 1993. Từ 
nởi dây, Nga sẽ phóng ra hỏa tiễn trả đũa sau khi báo động được xác 
nhận với một chỉ tiết đáng lo ngại: những máy tính điện tử có thể tự 
động mỏ cuộc tấn công không cần đợi lệnh của 3 giới chức có thẩm 
quyền là Tổng Thống, Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng, Tổng Tham Mưu 
Trưởng. 


e Hòa Lan 

Người phạm tội chiến 
tranh đầu tiên Dusko 
Tadic, 40 tuổi, trình 
diện trước Tòa án 
Quốc tế dành riêng 
cho Nam Tử ngày 
7.5.96 để trả lời về tội 
ác chống nhân. loại. 
Theo bản cáo trạng, 
Tadic đã tự tay giết 
chết 13 người, tra tấn 
18 người Bosnie. 
Trong lời buộc tội, 
Công tố viên kết án 
cựu huấn luyện viên 
Karate này là kẻ thừa 
hành đê tiện nhất, khát 
máu nhất. 


Dusko Tadic 


se Thụy Sĩ 

- Tại Genève báo cáo viên Liên Hiệp Quốc trình bày bản tổng kết 
năm 1995 về các trẻ con nạn nhân các vụ xung đột vũ trang như say: 
Trong khoảng thời gian 10 năm nay, có tất cả 5 triệu tàn phế, 2 triệu 
chết vì súng đạn và mìn chống cá nhân, hỏn 12 triệu sống xa gia 
dình, phân nửa dân ty nạn Rwanda, Nam Tử là trẻ con. 

- Nhân ngày tự do báo chí 3.5, hội phóng viên không biên giới phổ 
biến bản tổng kết về tình hình tự do thông tin trên thế giới không mấy 
lạc quan.: 

49 nhà báo bị ám sát về lập trưởng 
27 chết trong lúc điều tra 
45 mất tích, 102 bị giam giữ trái luật 
- Trong lúc Ủy ban Bảo vệ Nhân quyền Liên Hiệp Quốc nhóm họp, 
ngày Ö.4 bị 30 tổ chức phi chính phủ giới thiệu một cựu tù nhân chính 
trị Tây Tạng Gendun Rinchen. Ông này vửa trốn thoát khỏi trại giam, 
tố cáo chế độ nhà tù hết sức vô nhân đạo, các tủ nhân đều bị hành 
hạ tra tấn. Ngày 11.4, nhà đối lập Mỹ gốc Trung Hoa Harry Wu mang 
ra trình chiếu trước Ủy ban một phim Video ghi lại những vụ xử tử 
công khai ở Trung Quốc: 2.500 vụ năm 1994, 1.313 vụ trong 6 tháng 
đầu năm 1995, ông còn cho biết không thể ước lượng những vụ án tử 
hình có hiệu lực tức khắc được xem như một bí mật quốc gia. Ngày 
23.4, lần đầu tiên Liên Hiệp Quốc dùng thủ tục miễn tố Trung Quốc 
liên quan đến vấn đề vi phạm nhân quyền, nhưng qua ngày 24.4, kết 
án lrak với 24 phiếu thuận, 7 phiếu chống, 20 phiếu trắng. 


“..T 

20.5. Giovanni Brusca, 36 tuổi, một trong những thủ lãnh Mafia bị bắt 
tại Sicile. Là người say máu, con của một thủ lãnh Mafia khác, Brusca 
từng bị kết án khiếm diện chung thân. Một chỉ tiết rùng rởn: Vài tháng 
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trước, kẻ này tự tay siết cổ và phi tang xác chết một em bé 11 tuổi, 
con của: một đảng viên Mafia ăn năn hợp tác với chính quyền. 


Cận Đông 


s« lrak 

20.5. Vì mục dích nhân đạo, Liên Hiệp Quốc ký giác thư cho phép 
Irak cử mỗi 3 tháng một lần bán ra thị trưởng một số lượng dầu hỏa trị 
giá 1 tỉ Mỹ kim để trang trải nhu cầu tối thiểu cần thiết. Giác thử quy 
định trong số tiền 1 tỉ, Irak phải trích ra 300 triệu bồi thưởng các nạn 
nhân chiến tranh vùng Vịnh, 20 đến 30 triệu tài trợ phái đoàn kiểm 
soát giải giới Irak, 130 đến 150 triệu cho dân thiểu số Kurde Bắc lrak. 
Như thế trong một năm, lrak chỉ còn 1,5 tỉ đến 1,75 tỉ dùng để nhập 
cảng thuốc men, thực phẩm. s 

Trước ngày phong tỏa, lrak thâu 16 tỉ, xuất 3,5 tỉ cho những nhu cầu 
trên. 


« Do Thái - Liban 

Sau 16 ngày giao tranh, Do Thái - Liban ký hiệp ước ngưng bắn ngày 
26.4, có hiệu lực từ ngày 27.4. Tổng kết về phía Liban có 164 chết, 
400 bị thưởng, hỏn 300.000 người chạy bom đạn; phía Do Thái có 60 
bị thưởng. Do Thái thực hiện tất cả 1.200 phi vụ; nhóm Hồi Giáo 
Hezbollah bắn hỏn 700 hỏa tiễn. 


18.4. Ba kẻ lạ mặt đột nhập vào một khách sạn sang trọng cách Kim 
Tự Tháp 5 Km, giết 14 người thuộc 150 khách du lịch Hy Lạp tử 
Jerusalem sang. Nhóm khủng bố tưởng lầm họ là dân Do Thái. 


PHI CHÂU 


«  Tanzanie 

22.5. Ít nhất hỏn 500 người chết đuối trong một tai nạn tàu chỏ 
khách đụng vào đá ngầm. Chỉ có 40 người được cứu sống. Cho đến 
giồ, nhóm cấp cứu chỉ vớt được 20 xác chết. Nhà cầm quyền ra lệnh 
để quốc tang 3 ngày. 


« Algerie 

22.5. Tổ chức Hồi Giáo vũ trang GIA phổ biến thông cáo cho biết đã 
giết chết 7 nhà tu hành Pháp (những vị này được coi như mất tích tử 
tháng 3.96). Trước dây nhà cầm quyền Algerie huy động hàng ngàn 
quân nhân cảnh sát tìm kiếm nhưng không kết quả. Chính phủ Pháp 
liền khuyến cáo các kiều dân Pháp nên cấp tốc rởi khỏi Algerie. 


Á CHÂU 


„ _ Bắc Hàn - Nam Hàn 

Hai phái đoàn Nam-Bắc họp tại Bắc Kinh trong hai ngày 27 và 28.4 
bàn về vấn đề hợp tác kinh tế. Dịp này Nam Hàn tuyên bố tiếp tục 
viện trở cứu các nạn nhân bão lụt Bắc Hàn. Cùng ngày 28.4, các liên 
hiệp kỹ nghệ Miền Nam ký kết văn bản hợp tác với nhóm xí nghiệp 
quốc doanh Miền Bắc. Số tiền đầu tư lên đến hỏn 18 triệu Mỹ kim 
(trước đây chưa quá 5 triệu). Ngoài ra đài truyền hình CNN Mỹ vừa 
dược phép mồ một văn phòng đại diện tại Bình Nhưởng, sẽ dược 
khánh thành vào tháng 9 sắp đến. 


„ Bắc Hàn 

- 30.4. Nhà cầm quyền tạm thời đóng cửa Đại học Kim Nhật Thành 
tại thủ đô vì lý do khan hiếm thực phẩm. 

- 23.5. Năm tàu tuần tiểu Bắc Hàn xâm nhập hải phận Nam Hàn, 
gần đảo Daechong. Hải quân Nam Hàn bắn chỉ thiên đuổi hải quân 
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Bắc Hàn ra hải phận quốc tế. Cùng ngày một phi công Bắc Hàn lái 
phi cỏ phản lực MIG-19 vượt vùng phi quân sự đáp xuống phi trưởng 
Hán Thành xin ty nạn. 


e Nam Hàn 

11.4. Đảng "Tân Triều Tiên" của đưởng kim Tổng Thống Kim Young 
Sam thắng bầu cử, chiếm da số tuyệt đối 159 ghế trên 299 ghế. Đảng 
đối lập "Tân Chính Sách" chỉ chiếm 79 ghế. 


ø« Nhật 

24.4. Tòa Đại Hình 
bắt đầu xử Shoko 
Asahara, Giáo chủ 
Giáo phái _AUM 
SHINRIKYO vì can tội 
giết 26 ngưởi, 33 dự 
mưu giết người. Bản 
luận tội còn cho biết 
giáo phái đã nhập tử 
Nga 15 thùng đạn AK- 
47, 1 trực thăng MIL- 
17, dự tr một số 
lượng hởi độc có thể 
giết từ 8 đến 10 triệu 
người. Lúc đưởng thỏi, 
một sởi râu của Giáo 
chủ giá 100 Mỹ kim. 


s«_ Đài Loan 

- Vừa nhận phi cỏ 
Mirage 200-5 đầu tiên. 
Theo giao kèo, Đài 
Loan mua tất cả 60 phi cỏ loại tối tân này, và 1.200 hỏa tiễn không 
không Mica, trị giá 6 tỉ Mỹ kim. Đài Loan trả tiền tức khắc với điều 
kiện Pháp không thể đỏn phưởng hủy bỏ giao kèo. 

- 20.5. Chính quyền tổ chức lễ nhậm chức Tổng Thống Lý Đăng Huy 
với sự tham dự của 23 đại diện các nước bạn. Đại diện Pháp Pierre 
Messmer, cựu Thủ Tưởng, là người bạn lâu năm của Đài Loan. Ngoài 
ra người ta chú ý đến đại diện Nicaragua, bà Tổng Thống Violetta 
Chamorro, cựu Thủ Tưởng Thụy Điển Per Ahlmark vừa giới thiệu 
Tổng Thống Lý Đăng Huy tranh giải Nobel Hòa Bình năm nay. Đại 
diện Nam Phi là Tổng Trưởng Bộ Quốc Phòng Joe Modise; Đại diện 
Tổng Thống Clinton là Luật sử bạn thân Vernon Jordan. 


Shoko Asahara 


e Trung Quốc 

- 22.4. Dựa theo nguồn tin chính thúc Đài Loan, báo Sankei 
Shimbum loan tin vào năm 2003 Trung Quốc sẽ có một hàng không 
mẫu hạm. Bắc Kinh dang ráo riết chỉnh trang hải cảng Dalian 
(Thưởng Hải) và hải cảng Zhan Jiang. Việc huấn luyện thủy thủ bắt 
dầu năm 1997. 


TIN MỘT CỘT TIN MỘT CỘT 


- 1.8. Tổ chức Nhân quyền Human Rights China loan báo một lãnh 
tụ phong trào mùa xuân Bắc Kinh 1989, Liu Gang, bí mật rởi khỏi 
Trung Quốc và đến Mỹ ngày 3.5. Ông bị kết án 6 năm tủ, dược tự do 
tháng 6.95 và bị quản thúc tại gia. Tại Mỹ ông tuyên bố có nhiều 
người Trung Hoa giúp đỏ ông trốn thoát. 

- 26.4. Nhà tranh đấu nhân quyền Yao Zhen Xiang bị bắt tại Thượng 
Hải. Ông sang Pháp ty nạn năm 1995, nay trỏ về Trung Quốc vì dược 
chính quyền bảo đảm không làm khó dễ. 

- Từ ngày 25 đến 30.4, cở quan cảnh sát mò chiến dịch càn quét, bắt 
giữ 1.700 người với tội trạng có những hành động khủng bố, ly khai và 
phạm tội ác. Ò tỉnh Tân Cưởng, ở Zhe Jiang công an bắt giữ 2 gia 
đình vì phát hành lậu 100.000 đĩa nhạc Laser. Tại tỉnh Guizhou hai 
người khác phải trả lồi về 28 vụ trộm cướp, về những hành động 
phạm thuần phong mỹ tục ở một khu đại học. 


se Hồng Kông 
8.5. - 120 thuyền nhân Việt Nam trại Whitehead choảng nhau dữ dội 
với cảnh sát. Thừa dịp 200 thuyền nhân khác trèo lên mái nhà tẩu 
thoát. Từ vị thế ty nạn chính trị, thuyền nhân Việt Nam trỏ nên ty nạn 
"kinh tế". Cho nên vào năm 1989, Cao Ủy Ty Nạn LHQ dàn xếp cấp 
cho mỗi người một số tiền khuyến cáo họ tình nguyện trỏ về Việt 
Nam. Kế hoạch này không mang lại kết quả mong muốn. Một kế 
hoạch khác nhằm cưởng ép, ra đồi năm 1991. 
Hiện tại 18.000 dân Việt Nam trên tổng số 36.000 tại Đông Nam Á 
đang sống rải rác trong các trại tập trung Hồng Kông. Mới gần dây, 
Mã Lai Á dùng tàu chuyên chỏ 300 dân ty nạn về nước. Đây là cuộc 
hồi hưởng cưởng bách quan trọng nhất. Tin mới nhất cho biết trong 
vòng một vài tháng sắp đến, Cao Ủy Ty Nạn LHQ cắt đứt nguồn tài 
trở dân ty nạn. Bây giồ lòng trắc ẩn là một xa xỉ phẩm. 


LIEN ]ŠIA 9A V IET] BỊ ng] Uọ1 NA uêu Ã] ue( 


c--..es< _T- 
ze>~ 
xo ~ 


Dân ty nạn Việt Nam tại Hồng Kông 


« _ Miến Điện 

Chính quyền quân phiệt bắt giam ít nhất 110 nhà đối lập thuộc Liên 
Minh Dân Chủ, do giải Nobel Hòa Bình Aung San Suu Kyi lãnh đạo. 
Liên Minh Dân Chủ dự dịnh tổ chức từ ngày 26 đến 29.5 lễ kỷ niệm 
cuộc bầu cử tỷ do năm 1990, nhưng không được nhóm quân nhân 
đảo chánh thừa nhận. 


e Việt Nam 

- Hội Y sĩ Thế giỏi vửa mò tại Sàigòn một Câu Lạc Bộ nhằm phân 
phối các phưởng tiện ngửa bệnh SIDA. Câu Lạc Bộ còn đặt một số 
điện thoại đặc biệt dành cho khách hàng gọi hỏi thêm chỉ tiết về cách 
phòng bệnh. 

- Nguồn tin thông thạo cho biết Việt Nam đang trồ thành một trong 
những đưởng dây buôn lậu ma túy cho toàn vùng Đông Nam Á. Trong 
năm 1995, hỏn 15 tấn thuốc phiệr. xuất phát tử vùng Tam Giác Vàng 
sang Âu Mỹ qua ngà Việt Nam. 


- 20.4. Tướng Trần Văn Trà, 77 tuổi, mất sau một thời gian lâm bệnh 
nặng. Vị này là Tư Lệnh chiến dịch đánh chiếm Sàigòn, sau đó bị 
khai trừ khỏi Bộ Chính Trị, vì có thái độ không chính thống. Sinh năm 
1919 tại Miền Trung, Tưởng Trà gia nhập Đảng Cộng Sản năm 1938, 
đặc trách tuyên truyền và tuyển mộ. Từ năm 1963, ông di chuyển vào 
Nam, giữ chức vụ Chỉ Huy Tổng Bộ Việt Cộng Miền Nam. Sau năm 
1975, õng mất điểm vì xuất bản hồi ký trong đó ông nêu rõ các vụ 
tranh chấp phe cánh, do đó bị "gà" của Lê Duẩn, Lê Đức Thọ là Văn 
Tiến Dũng tước đoạt công lao. Năm 1989, ông thành lập Hội Các Nhà 
"Cách Mạng" Miền Nam, phản đối Lê Duẩn cho khối cộng sản Miền 
Nam ngồi chởi xởi nước. Nhưng những nhà chủ chốt nhóm này quá 
nổi tiếng nên Đảng không dám làm gì. Tuy nhiên hai hội viên Nguyễn 
Hộ và Tạ Bá Tòng vẫn bị bắt giam. 

- 23.5. Hoa Thịnh Đốn bổ nhậm Dân biểu Pete Peterson, thuộc Đảng 
Dân Chủ, Tiểu bang Florida, giữ chức vụ Đại Sứ Mỹ tại Hà Nội. Ông 
từng là tù binh chiến tranh tại Việt Nam. 


Phan Ngọc 
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Bài phát biểu của Đạo Hữu Thị Tâm, Hội Trưởng 
Hội Phật Tử Việt Nam Ty Nạn tại Cộng Hòa Liên 
Bang Đức trước Sú Quán Việt Cộng tại Bonn ngày 
30.4.1996, lúc 11 giồ 20. 


Kính bạch Thưởng Tọa, Chi Bộ Trưởng, Chi Bộ Giáo Hội Phật Giáo 
Viêt Nam Thống Nhất tại Đức, 

Kính thưa Chiến sĩ Nguyễn Chí Thiện, quý vị trong Ban Tổ Chức, 
quý quan khách, quý đồng hưởng. 


Kính thưa quý vị, 

Trước hết thay mặt Hội Phật Tử Việt Nam Ty Nạn tại CHLB Đức, và 
đồng thời thay mặt những cựu tủ nhân chánh trị cải tạo dưới chế độ 
Cộng Sản, chúng tôi kính gửi đến tất cả quý vị lởi chào mừng đoàn 
kết trong tinh thần đấu tranh bất bạo động dòi Tự Do - Dân Chủ cho 
quê hưởng. 

Sau đây xin quý vị cho tôi được nhắn gửi đôi điều đến đàng và chính 
quyền cộng sản (CQCS) Hà Nội thông qua Sứ Quán Việt Cộng tại 
Bonn những nhận xét và yêu cầu như sau: 


1. XÉT RẰNG: Xu thế thời đại hiện nay là Sống Chung Hòa Bình và 
Tự Do - Dân Chủ. Thế mà cho đến bây giồ đảng và CQCS vẫn còn 
mù quáng chưa nhìn thấy gì cả trước sự thức tỉnh của nhân loại nói 
chung, của nhân dân Việt Nam nói riêng, họ vẫn còn tiếp tục thống trị 
đất nước với chánh sách độc tài đảng trị, vẫn còn tiếp tục vi phạm 
trầm trọng và thô bạo nhân quyền. 


2. XÉT RẰNG: Đảng và CQCS hiện đang di trên con đường vô đạo 
với chủ trưởng đàn áp và tiêu diệt tất cả các Tôn Giáo, nhất là đối với 
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất. Một Giáo Hội có truyền 
thống đã lâu đổi ăn sâu vào lòng dân tộc, đã từng cùng với dân tộc 
chia xẻ những nhục vinh qua mấy ngàn năm dựng nước và giữ nước. 


3. XÉT RẰNG: CQCS ngoài miệng thì nói tự do, nhưng tự do chỉ 
dành riêng cho đảng lãnh đạo! Còn người dân ai muốn dòi hỏi tỷ do 
thì bị đàn áp dã man và bị gán cho một cái tội rất quái đản là: "Phản 
Động", rồi bị cưởng bức di tù cải tạo! Vậy xin hỏi CQCS ai là phản 
động? Người đấu tranh đòi Tự Do - Dân Chủ cho đất nước, công bằng 
xã hội là phản động hay Đảng và CQCS thống trị đất nước với chánh 
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sách độc tài đảng trị, dùng súng Nga đạn Tàu dàn áp nhân dân là 
phản động? 


4. XÉT RẰNG: Đảng và CQCS đang cho thi hành chánh sách đổi 
mới với kinh tế thị trưởng theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đây là 
một sự cưởng bức hôn nhân, nên mới sản sanh ra một cái quái thai 
với đầu voi đuôi chuột. Hậu quả làm cho xã hội Việt Nam ngày nay bị 
băng hoại trầm trọng. Thượng tầng lãnh đạo thì hối mại quyền thế, 
quan liêu hách dịch, xa lìa dân chúng, tham nhũng. Trước kia họ tự 
xủng là thành phần Công Nông đại diện cho giai cấp vô sản, bây giở 
nhờ đổi mới họ trò thành những tên Tư Bản Đỏ! Còn hạ tầng dân 
chúng thì sao? Thì thất học, nghèo đói, mà hễ bần củng thì sanh đạo 
tặc, do đó gây ra nạn trộm cướp, xì ke ma túy, mãi dâm v.v... 


Qua những nhận xét tổng quát hiện tình đất nước dưới 
sự thống trị của đảng cộng sản hiện giờ, hôm nay chúng 
tôi cùng quý vị có mặt tại đây đại diện cho trên 65 triệu 
người dân ở trong nước đang bị cướp đoạt tự do, quyền 
sống và quyền làm người bị chà đạp, đòi hỏi đảng và 
CQCS phải thực thi các điều như sau: 


1. Tử bỏ ngay chế độ độc tài dàng trị, vì dây là nguyên nhân chính 
gây ra vô vàn thảm họa cho đất nước, quá nhiều khổ đau cho nhân 
dân. 


2. CQCS phải thực thi nghiêm chỉnh lời kêu gọi của đảng là "Xóa bỏ 
hận thù nhìn về tưởng lai" bằng cách trả tự do ngay và vô điều kiện 
cho những vị lãnh đạo tinh thần các Tôn Giáo, những người cộng sản 
cũng như không cộng sản đã đấu tranh bất bạo động dòi tự do dân 
chủ cho đất nước hiện đangbi giam giữ trong các trại tù cải tạo. Nếu 
CQCS không làm dược điều nầy, thì lồi kêu gọi của đảng chỉ là lởi mị 
dân! 


3. Đảng và CQCS phải thành tâm sám hối những việc làm tội lỗi đã 
qua, quay về với đại khối dân tộc. Mẹ Việt Nam sẽ sẵn sàng tha thứ 
cho những dứa con lầm đường lạc lối. Vì dù sao thì hoa cũng rởi về 
gốc, nước cũng chảy về nguồn. 


4. Bánh xe lịch sử đang quay, nó sẽ nghiền nát và dào thải bất cử 
một vật cản nào nằm trên dường tiến hóa của nó. Do đó, chúng tôi 
kêu gọi đảng và CQCS hãy ý thức được điều nầy, đừng để nước đến 
chân rồi mới nhảy, e không kịp! 


Trước khi dứt lời, tôi xin đọc một bài thở với tựa là "Sẽ Có Một Ngày” 
của Ngục sĩ Nguyễn Chí Thiện hiện dang có mặt cùng với chúng ta 
ngày hôm nay. 


Sẽ có một ngày 
Con ngưi hôm nay 
Vất súng, vất củm, vất cở, vất đảng 
Đồi lại khăn tang 
Quay ngang vòng nạn oan khiêng 
Khai sáng ký nguyên 
Tả trắng thay cở hồng 


Ngày đó, ngày N. là ngày mà quê hưởng sẽ dược quang phục, đất 
nước sẽ được giải phóng khỏi ách thống trị của đảng cộng sản, ngày 
mà toàn dân sẽ hát khúc khải hoàn ca. 

Nhưng, thưa quý vị, ngày đó cũng là ngày sẽ không có chỗ đứng cho 
những tên đón gió trở cö, và cũng sẽ không có tưởng lai cho những 
tên phản bội lại quê hưởng. 


Xin quý vị cùng tôi hô to hai khẩu hiệu sau đây: 


Đả đảo chế độ độc tài đảng trị! Đả đảo! .... 
Hoan hô chế độ Tự Do - Dân Chủ! Hoan hôi! . . 


Xin cám ởn và kính chào quý vị. 


x*. ? ~* 
Bài Phong Vân 


ÂNứ NGUYÊN CHÍ THIÊN 


(Do Đạo Hữu Thị Tâm NGÔ VĂN PHÁT thực hiện) 


IỊ hưa anh Nguyễn Chí Thiện, 
Ngày 1.6.96 nhân dịp anh đến Chùa Viên Giác để nói 


chuyện với đồng bào về quá trình đấu tranh cho Tự Do Dân Chủ và 
những năm tháng tủ dày dưới chế độ cộng sản, tôi xin thay mặt độc 
giả tạp chỉ Viên Giác xin hỏi anh vài câu để đăng trên tạp chí nầy cho 
những người không có cả hội về Chùa tham dự buổi nói chuyện của 
anh đưặc đọc. 


Người phỏng vấn (NPV): Theo tôi dược biết thí trước dây 28 
năm, khi anh côn là một Sinh viên ở miền Bắc dưii chế độ cộng sản, 
nếu anh biết Dạ khí ddng gọi, vâng khi đăng bảo, th hảo quang 
anh đã chiếu sáng duöi t4 cô hồng. Nhưng anh không lam như thế 
Vậy dộng có nào thúc đây anh chống lại chế độ cộng sản để phải tủ 
dây trong 27 năm trdi? 


Nguyễn Chí Thiện (NCT): Năm 1954, những ngưồi cộng sản 
thắng Pháp trở về Hà Nội, cũng như nhiều thanh niên khác cùng lửa 
tuổi như tôi đều nghĩ họ là những người có công đánh duổi thực dân 
Pháp mang lại độc lập cho đất nước, cho nên nhiều người rất vui 
mừng chào đón họ. 

Những chỉ một năm sau thôi thì những thảm cảnh khủng khiếp nó 
diễn ra chưa từng có trong lịch sử dân lộc Việt Nam. Thí dụ nhủ 
những vụ đấu tố, bắn giết hàng trăm ngàn nông dân khắp nởi trên 
miền Bắc; cảnh đẳng ký hệ khẩu, tố giác nhau, bồi xấu nhau, tỉnh 
hàng nghĩa xóm mất tất cả! Tử chỗ thân ái trả thành thủ dịch. Sau đó 
đánh tử sản, tiếp thao là Sắc lệnh lập trung Hồ Chỉ Minh năm 61, 
đồng bào cả nước rầm rộ di tủ, tử những người thiểu số cho đến người 
Việt đều hội tụ trên các trại tử trong rững sâu núi thẳm không biết bao 
nhiêu trăm ngàn người đã đi tủ như vậy, bao nhiêu người chết, bao 
nhiêu người bỏ mạng? Trước cái thảm cảnh nhủ thế, trước bọn mặt 
người đạ thú, với lòng lang dạ chó nhữ vậy thì bất cử con người có 
lưởng tâm nào cũng đều phải chống lại. Nhất là trông thấy cái đại 
gian đại ác, nó vừa gian ác lại vừa vô liêm sỉ, dối trá bịp bỏm thì rất 
nhiều ngưới chống lại chủ không phải một mình tôi. Cho nên các nhà 
tù đều chật ních. Việc chống lại công sản theo tôi nghĩ thi bất cử 
người nào dù có một kiến thức thấp hèn đến dâu mà khi chứng kiến 
cái thảm cảnh đó thì có hai con đưởng. Một là chống lại nó. Hai là 
dành cam phận. Còn những kẻ cam tâm làm tay sai cho nó thì mất 
hết tử cách, mất hết phẩm chất con người, không nói được. 


NPV: Xứ anh kể một vài mẫu chuyện trong lao fÙ cộng sản như 
củm kẹp, sắn khoai v.v... và nhất là khi anh đã dĩ lọt được vào trong 
Tòa Đại Sử Anh Quốc tran Tận Thở xong, sau dũ anh bị bất trả lại 
cộng sản nó hành hạ anh như thế nào? 


NCT" Những chuyện đánh đập, cùm kẹp thì hằng ngày nó đã diễn 
ra chung quanh chúng tôi. Cụ thể có những người bị nó cùm cho đến 
chết, Có những người nó cùm khuyết chân vì cái cùm nỗ nhỏ hỏn ống 
chân, cho nên ống chân bị lỗ loét, bị uốn ván mà chết. Có những anh 
biệt kích hiện giỏ còn vết sẹo lớn ở hai ống chân. Ngoài ra nó còn 
đánh đập bằng báng súng, khóa cánh tiên có nghĩa là hai cánh tay hị 
bẻ quập ra dàng sau xoay qua một vòng rồi lấy chia khóa số 8 khóa 
lại, không chịu nổi quá 15 phúi, thần kinh bị rối loạn ngất xìu, Còn 
hình thức đón giản hỏn là cho vào xà-lim tối, ăn uống mỗi buổi nó cho 
mấy thìa cảm, tí muối, củ sống lây lất như con chuột năm nầy qua 
năm khác, nhiều người, nhiều người chết như vậy! Còn có hình thức 
thủ liêu, như anh em Công Giáo nó thủ tiêu bằng cách là đến dịp 


Noel, Tết nhất nó cho nằm vào Lủ lạnh, có nghĩa là nó đưa vào xả-lim 
trong các núi, không cho mặc quần áo ẩm, chỉ mặc đỗ móng, mỗi 
bửa nó cho vài thia cảm, người nào sống dai nhất là khoảng một tuần 
lễ. Theo tôi được biết thì năm 60, có mội doàn 70 người thi 60 bị nó 
thủ tiêu. : 

Còn ngoài ra cộng sản nó dùng cái đói để tiêu điệt con người, ăn thí 
nó cho ăn vừa dủ Calo để cầm sống, do đó nhiều thanh niên ăn bậy 
ăn bạ, vỏ cái gì ăn cái đó, gặp rắn ăn rắn, gặp chuột ăn chuột, ăn 
sống ăn xít nên bị chết rất nhiều. Cộng thêm khí hậu độc địa, sốt rét, 
ngã nước v.v... Đâu khổ quái đói khát quá! nên có nhiều thanh niên tự 
sát cho đồ cái đỏi nó hãnh hạ. Công sản nó dùng cái hình phạt đó 
trong cả 10, 15, 20 näm để dày đọa con người. Ỏ trong tù không có 
sách báo để đọc, lại bí bỏ đói cho nên người có văn hóa thÌ mất văn - 
hóa, người có sức khỏe thì mất súc khỏa, thể xác bị hao mòn, người 
70 cân chỉ còn lại 30 - 40 cân! Do dỏ tỉnh thần bị bạc nhược, cứ như 
thế mà lùi dần, lủi dần rồi chết không biết bao nhiễu ngưõi như vậy. 
Bản thân tôi phải chịu đựng như thế đến năm 77 mới đước tha. Nó tha 
tôi vi nó còn bất giam những người miền Nam. Nó nói trước khi tha tôi 
là để cho cái bọn miền Nam nó biết 'hế nào là chuyên chính vẽ sản. 
Nhưng sau đó 2 năm, khi tôi trao Tập Thỏ cho Tòa Đại Sử Anh xong, 
tôi ra thì lập tức nó bắt lại ngay và đưa thẳng vào xà-lim ở Hỏa Lò Hà 
Nội. Suốt một năm, bị củm kẹp, bị hỏi cung liên miên; nó không cho 
tiếp tế, Khi vào Tòa Đại Sử Anh tôi chỉ mặc có một cái quần và một 
cải áo mỏng, nên mủa rét cái lạnh nó hành hạ tôi vô cùng. Fiỏn một 
năm, khi Tập. Thỏ của tôi được lung ra và nhỏ những ngươi ä hải 
ngoại can thiệp, lúc bấy giỏ nó mới cho tôi được gặp gia đình xin tiếp 
tế, và chỉ có một lần thôi. Sau đó nỏ nhối tôi vào sống vải lửu manh, 3 
năm trởi sống vỏi kẻ cướp của giếi người. Chỗ năm của mỗi ngưởi chỉ 
cỏ 20 cm thôi! Dưới chân tôi có người nằm ngang bị ghẻ lỗ đầy thân 
khủng khiếp lắm. Tôi nghĩ tôi khó có thể tồn tại lâu được. Rồi nó 
chuyển tôi hết trại này đến trại khác, trại nào cũng toàn nằm xả-lim là 
chính. 

Còn gia dinh thì suốt 9 năm đầu lôi không được gặp, mà không gặp 
gia đình đó cũng là một hình phạt. Tử năm 89, 90, 91 trở di thi mỗi 
năm tôi được gặp gia đình có một lần vào dịp Tết Nguyên Đán! Nó 
đây ải tôi cho dễ sống dộ chết, nó nói cho chết ngay thì nhân đạo, 
phải cho tôi chết dẫn chết mòn. Những thời thể thay đổi, phe Xã Hội 
Chủ Nghĩa bị sụp để cộng thêm những đoàn thể, cá nhân đấu tranh ở 
hải ngoại can thiệp nên tôi múi được nó thả ra năm 1991, 


NPV: Ö trang nước thí đẳng cộng sản kêu gọi "Xóa bỏ hận thủ nhìn 
về tưởng lat, nhưng họ vẫn tiếp tục dão sâu hỗ hận thủ bằng cách 
cưng bức tù đây những người đấu tranh hất bạo dộng cho Tụ Da 
Đân Chủ. Còn ở ngoài nước thì nhóm nầy, cả quan ngôn luận nọ 
hoặc cá nhân kía kêu gọi hòa hợp hỏa giải (HHHG) với công sản. 
Vậy theo kinh nghiệm bản thân anh, một ngui đã sống và bị 27 năm 
tù dudi chế đồ công sản, xm anh cho biết là chúng ta có thể hòa hóp 
hòa giải dugc với công sản không? 


NŒT' Gái điều nầy tôi ä trong nước nên tôi biết rõ là cộng sản nó 
không có hỗ hảo xóa bỏ hận thủ nhìn về tưởng lai đối với người Việt 
Nam đâu: mà nhất là đối với những người Việt hải ngoại. Nó nói là nó 
bỏ qua quá khử nhìn về tưởng lai là nó nói với Mỹ với Pháp đó, chổ 
không phải nó nói với mấy ông Việt kiều hải ngoại đâu. Đừng lầm 
tưởng lẫn lộn tai hại như vậy. Còn những người ở hải ngoại thì nó 
chẳng nỏi gi cả, mà nó chỉ kêu gọi Việt kiều dem tiền về nước đầu tử 
hay nỏ kêu gọi về du lịch thế thôi, để củu vãng một phần nào chế độ 
nó. Còn HHHG thì nó chẳng nói gì cả, ngoại trừ khi ký Hiệp định 
Paris thì nó có nói một chút. khi tôi còn ở trong nước lôi chẳng nghe 


. nỏ nói đa nguyên, đa đảng, nó tuyên bố rõ rệt là không có dối thoại, 


không có đa nguyên đa đảng gì cải Những kẻ ngoan cổ như vậy lại 
có súng đạn trong tay thì con đường duy nhất mà nhân dân buộc phải 
lựa chọn là đấu tranh chống lại cái chế độ độc tài đăng trị của chúng 
nó. Đấu tranh phải bền bỉ và cướng quyết, huy động mọi lực lượng kể 
cả những lực lượng dang phân hóa trong đảng cộng sản, Bây giỏ 
HHH8, đối thoại với công sản, thì việc này dù có kêu gào đến dâu đi 
chăng nữa thì nó có thực hiện bao giả đâu! Những người kêu gọi 
HHHG, họ đã kêu gọi trong bao nhiêu năm nay rồi thế mà tôi chưa 
thấy người nào bắt tay nói chuyện, hay đàm phán với cộng sản cả, 
mà ngước lại chỉ có cúi đầu cho cộng sản nó ngồi lên thôi, Đi nói 
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chuyện nhiều nởi, tôi cũng có nói HHHG là chuyện không thực tế, sự 
thực là nở không có trong thực tế, cho nên chúng ta cũng chẳng bản 
đến chuyện này làm gì. : 


NPV: Xu thế thải dại hiận nay là sống chúng hòa bình trong tỉnh 
thần dối thoại chủ không phải đới đầu. V? hỗ có dối dầu thì có gây 
lay, u trần, tốn hao xưởng máu v.v... Đặc biệt đổi với dân lộc Việt 
Nam, mội dân tộc đã chịu quá nhiều khổ dau trong chiến (ranh huynh 
đệ tưởng tân. Nhưng nếu chính quyền công sản không chịu thức tình, 
không tử bỏ đặc lài dâng tị, không chịu đổi thoại mà chỉ muốn đổi 
đầu, vẫn dân áp những phong trảo, những người công sản cũng như 
không công sản dấu tranh bất bạo động dồi Tự Do Dân Chủ, công 
“thẳng xã hội v.v... Có nghĩa là chính quyền công sản dang đấy chúng 
‡a vào một thể không có lối thoái, thì mội cuộc đấu tranh bạo động tử 
trong quân đội nhân dân phối hdn với kháng chiến vô trang của quần 
chúng nổi dãy chống chính quyền công sản d trang nước thị anh nghĩ 
sao? Anh có ủng hỗ không? 


NCT: Ngưồi Việt Nam chúng ta đã chịu gần nửa thế kỹ chiến tranh 
nên không ai mong muốn chiến tranh làm gì nửa, mà hệ nói đến 
chiến tranh thì những ngưỡi bị thiệt hại đau khổ nhất là nhân dân, cho 
nên không ai mong muốn chiến tranh cả. Xu thể thỏi đại hiện nay là 
đối thoại chỗ không đối đầu như trong thỏi kỳ chiến tranh lạnh. Những 
trong tình hình Việt Nam hiện nay cũng nhủ Trung Quốc, Kuba, Bắc 
Triều Tiên, những người cộng sản vô cũng ngoan cố, họ cố tỉnh đìm 
đất nước xuống bùn lầy lạc hậu mãi. Nước mỉnh hiện giỏ thua kém cá 
Thái Lan, Mã Lai mà trước kia mình hón họ rất nhiều. Tất cả những ldi 
*kêu gọi HHHG vỏi cộng sản hoàn toàn vô nghĩa cả. Ghế độ cộng sản 
chỉ tan rã khi trong nội bộ họ bị phân hóa nặng. Khi mà nội bộ bị phân 
hóa nặng thì quân đội sẽ đụng độ với công an, điều nầy không thể 
ảnh được. Thừa cỏ hội nầy người dân sẽ nổi dậy, mà điều cần thiết 
$2 phải dùng đến quân sự, có nghĩa là phải phối hợp với bộ phận quân 
si thức tỉnh ly khai. Người cộng sản luôn luôn ngoan cố dùng quân sự 
z#8 thống trị đất nước; vậy thì ta cũng phải dùng quân sự để giải trừ nó 
chỉ, lại sao ta khước từ để nó giết mình sao? Chúng la không muốn 
dùng bạo lực, nhưng nếu bắt buộc dùng bạo lực thì chúng lạ không 
ø hà dù phải hy sinh đến đâu cũng phải xử dụng để giải thoát khỏi 
ách cộng sản, để đưa đất nước tiến lên ngang hàng với thể giới, chó 
không thể nào vì sở bạo lực, vì tránh bạo lực, vi thế nọ thế kia cử để 
cho bọn cướp đảng Mafia nó ngồi trên đầu dân tộc mỉnh mãi hay saol 
Nhưng thao tôi nghĩ thì tỉnh hình ở Việt Nam sẽ có biến động thì may 
ra nó sẽ không xảy ra đến chỗ như thể. Nhưng nếu người cộng sản 
vẫn còn ngoan cố, khi cần thiết phải dùng bạo lực. (Ghi thêm của 
Người Phỏng Vấn: Vì dây là sự lựa chọn của chính quyền công sản 
chủ không phải của người dân). 


* 


:_ MPV: Theo ý kiến của nông tôi thị trong thế kỷ này có hai nhân vật 
¡_ wf đại luy Ở cách xa nhau một dại dường nhưng củng có một lý tung 
. ao cả như nhau và củng chịu cảnh (Ú đây như nhau. 

-_ thân vậi thử nhất là ông Mandeia, dudng kim Tổng Thống quốc gia 
: &lam Phí. Ông dã đấu tranh bất bạo dộng đời xóa bỏ nạn kƑ thị chủng 
Rậc, san bằng sự bấi công giữa thiểu số người da trắng cầm quyền với 
¡ shi đa số nguàï da den bị tị. Ông đã bị 28 năm tủ, những cuối cùng 
tảng đã thẳng. Ông đã nhận được phân thưởng cao qui nhất là Giải 
ifutằng Nobel Hòa Bình, xóa bỏ dược nạn ký thị chúng lộc và dân 
ủng đã bầu ông làm Tổng Thống. 

Nhân vật thử hai là ông Nguyễn Chỉ Thiên mà mọi nguÄï Việt hải 
xuoại đều gọi l3 Ngục sĩ Nguyễn Chí Thiên. Anh đã dấu tranh bất bao 
ng dồi Tự Do Dân Chủ cho đất nuốc, giải thể chế độ công sản độc 
#ết dâng trị anh đã bị 27 năm lÙ. Mặc dù hiện giả anh chữa dạt được 
xung thành quả nhữ ông Mandola dã dạt được. Nhưng chắc chắn 
nh sẽ dạt dược vì chính quyền cộng sản đã thua anh ở hiệp dầu, nó 
đi BÃI huộc phải thả anh ra và cho anh dĩ gọi là "Trị bệnh d Mỹ" như 
thả cạp về rừng. Hiện nay trên du-ảng đấu tranh anh cô nhiều tU thể 

ví dàng sau anh có nhân dân Việt Nam, có bè bạn khẩn năm châu, 
có những vị lãnh dạo các quốc gia yêu chuông TỰ Do Dân Chủ trên 
thể giỏi hết lòng ủng hộ anh. Vậy xi anh cho biết dưỡng hưởng hoại 
động của anh trong tưởng lai như thế nào để sỉm chấm di! chế độ 
cộng sản dộc tài dáng trị dem lại Tự Do Dân Chủ cho dân lộc? 


82 - Viên GIác 


NCT: Tôi với ông Mandela cũng bị tù gần bằng nhau, nhưng tôi chỉ 
nói về phần tôi, là từ trẻ cho đến ngày hôm nay gần 60 tuổi, trong bất 
cử hoàn cảnh nào tôi cũng quyết tâm đấu tranh dưới mọi hình thức 
cho nước Việt Nam dược Tự'Do Dân Chủ. Vì tôi nghĩ rằng đó là hai 
điều không thể thiếu đước để cho đất nước phát triển về kinh tế, đã 
cho nhân phẩm con người được tôn trọng. Còn việc thành đạt đến 
đâu, to nhỏ như thế nào thì còn tùy theo, tôi không thể nào khẳng 
định được. Còn kế sách để diệt cộng thi tôi nghĩ là ở hải ngoại đã đề 
ra nhiều sách lược lắm rồi. Nhưng theo tôi nhận định nhiệm vụ của 
Người Việt hải ngoại (NVHN) chủ yếu là thay mặt những người đấu 
tranh ở trong nước nhử các Hòa Thượng Thích Huyền Quang, Thích 
Quảng Độ, Nguyễn Đan Quế, Đoàn Viết Hoạt, Nguyễn Hộ, Hoàng 
Minh Chính v.v... những người nãy không có tiếng nói với quốc tế, chỉ 
NVHN mỏi có điều kiện đi vận dộng trình bày cho các nhân sĩ, các 
chính phủ, các cỏ quan quốc tế về công cuộc đấu tranh bất bạo động 
của những người ở trong nước và hiện đang bị tủ đây, Theo tôi nghĩ 
thi nhiệm vụ nầy vô cùng quan trọng vi toàn dân Việt Nam đều có 
một sự trông chở rất to lắn vào sự yểm trở của NVHN. Tôi ở trong 
nước tôi biết, thí dụ Hoàng Minh Chính bị bắt, con rễ lập tức điện ra 
nước ngoài, cũng nhị Hà Sĩ Phụ bị bắt thì vớ cũng vội vàng bảo ra 
nước ngoài, Do đó nếu chúng ta yếm trở tốt thi những chiến sĩ ö trong 
nước sẽ đấu tranh kiên cưởng hỏn và những người khác cũng nhập 
cuộc, vì họ thấy rằng họ không bị lẻ loi, mà ngược lại được sự yếm trẻ 
trên 2 triệu NVHN. 

Trước kia những năm xa xôi, những người chống lại cộng sải: bị nó 
giết chết âm thầm, chết trong rửng, xó núi không biết bao nhiêu mà 
kể, Nhựng bây giỏ cái thế trận nó khác, thời thế nó khác, chính nhỏ 
sự đấu tranh của NVHN mà cộng sản ở trong nước nó không dâm 
làm gi quá tay đối với những người đấu tranh dân chủ, và sự thực là 
công cuộc đấu tranh của NVHN rất có ý nghĩa. Triöng hộp cụ thể là 
cỏ một số người được tha và ra nước ngoài trong đó có tôi, Công cuộc 
dấu tranh của NVHN hiện nay có thể làm tốt hỏn nhiều nếu biết gạt 
bỏ mọi tị hiềm, tránh đấu đá nhau, không dùng tự do bửa bãi để bôi 
nhẹ đổi tử người khác, chụp mũ nhau, Nên dùng cải tự do sẵn có để 
làm một việc xửng đáng là chống lại chế độ độc tài, đại gian đại ác 
cộng sản đem lại tự do dân chủ cho đất nước. Muốn thực hiện đước 
điều nầy thị tất cả NVHN phải củng đi trên một con đường, nhìn về 
một hướng, chổ không thể nào mỗi người đi mỗi nẻo. Theo lôi nghĩ tốt 
hón nữa thì những tế chức ở hải ngoại phải cần có sự hiện diện ở 
trong nước, để bắt tay với những ngưới đấu tranh âm thầm nhưng đầy 
dũng càm ở trong nước, tung ra những tỏ truyền đồn, báo chí ngầm, 
bài thở, bài văn, một mặt để giữ vững tính thần nhân dân, mặt khác 
vạch rõ cái trò hề, cái tội ác của lập đoàn cộng sản, đưa những tin tức 
thực sự về linh hình thế giới v.v... Chế độ công sản hiện giỏ mặc dù 
nó có súng đạn, quản đội, công an như vậy, những nó bị phân hóa 
trầm trọng, tử Trung ưỏng Đảng đến Bộ Chính Trị, trong nội bộ nó 
huần toàn rêu rã không còn ai tín tưởng. Gác lãnh tự trong Dệ Chính 
Trị cũng như trong Trung ưỏng Đảng bị các đảng viên cấp dưới khinh 
như con vi, sống xa xỉ, ngu đốt. Trưổc kia nhỏ giả dối, nó được coi là 
những người cộng sản gưỏng mẫu, là đầy tở nhân dân, bây giỏ nó bị 
rỏi cái mặt nạ nên nó không còn tồn tại đước bao lâu nữa. Tỉnh hình 
trong Đảng Cộng Sản rất bị đát hiện đang thay đổi, xâu xó nhau, 
những tên trong Bộ Chính Trị như Nguyễn Hà Phan, Đào Duy Tùng 
v.v... đều bị bay đi hết. Rồi đến một ngày nào đó nó không còn khả 
năng để điều động quân đội và công an đàn áp nhân dân nữa, thì 
nhân dân sẽ vùng lên, và sẽ có những cuộc biểu tỉnh hàng triệu người 
đồi tự do dân chủ và cái có may đó nó sẽ đến. Khi đó thì NVHN phải 
cỏ kế hoạch trả về nước giúp đố hỗ trợ như thế nào. Nói thì nhủ có vẻ 
xa xôi, những sự thật thì nó sẽ diễn ra trong thế kỷ nầy chỏ không xa 
hỏn. 

Tôi tin chắc rằng trể lắm là sang đầu thế kỷ 21, chúng ta sẽ nói 
chuyện với nhau ở Hà Nội hay Sảigòn. 


Truớc khi chấm dứt, một lần nữa thay mặt độc giả tạp chỉ Viên Giác, 

tôi xin cảm ởn anh và chúc anh sẽ gặp dược nhiều thuận duyên trên 
con đường đấu tranh Tự Do Dân Chủ cho đất nước, và hy vọng một 
ngày không xa chúng ta sẽ hội tụ lại với nhau để bàn về chuyện xây 
dựng lạt nước non tại Sàigòn hay Hà Nội. 


SINH HGOẠT 


Cô nG ĐònG 


« Phái đoàn người việt tự do - thông báo 


Trước diễn đàn Liên Hiệp Quốc (Geneve), khỏa khoáng đại nhân 
quyền thứ 52 (tháng 3 và tháng 4 năm 1996), "Phải Đoàn Người Việt 
Tự Do", dưới sự hưởng dẫn của Luật sử Phạm Thanh Dân, đã vạch 
trần cho thể giỏi thấy rõ tà ý của bạo quyền Hà Nội trong việc lửa gạt 
công luận quốc tố bằng những phưởng thức tuyên truyền dối trá cố 
hữu của con người Mác-Lênin nhằm che giấu những tội ác bất khả 
dung tha mà họ đã phạm dối với dân tộc Việt Nam. 

- Chính sách Đổi Mới chỉ là trỏ bịp bởm để che lấp những vì phạm 
nhân quyền tại Việt Nam; 

- Hiến Pháp 1992 là bằng chứng bất khả phủ nhận tà ý của bạo 
quyền Hà Nội trong việc lấn tránh chấp hành nghiêm chỉnh những 
nghĩa vụ quốc gia lẫn quốc tế đúng theo quy tắc căn bản của quốc tế 
pháp "Pacla Sunt Servanda Bona Fide” được minh thị công nhận 
bởi Hiến Chưởng Liên Hiệp Quốc (điều 2 ở 2) và thỏa tốc quốc tổ 
Vienne 1869 và 1989; đó là một Hiến Pháp bất chấp Quốc Tế Pháp 
về nhân quyền, tự do, dân chủ, mặc dầu đước ban hành 6 nắm sau 
cái gọi là chính sách Đổi Mới và 10 năm sau khi chuẩn phê Hiến 
Chưởng Quốc Tế Nhân Quyền, những quyền tự do ghi trong Hiển 
Pháp này chỉ là những quyền vô nghĩa, hữu danh vô thực, để trang trí 
cho một chế độ độc tài, thối nát; Hiến Pháp này chỉ là một dụng cụ để 
đàn áp man rẻ Đối Lập bất kể thành phần xã hội, tôn giáo, chính trị. 

Phải đoàn thành công đánh rồi mặt nạ Đổi Mới của bạo quyền Hà 
Nội trước dư luận quốc tế và cho Cộng Đồng Thể Giỏi thấy rằng Đối 
Lập đã và vẫn đang bị dàn áp, bị khủng bố, bị sát hại, bị bắt bỏ, bị 
giam cầm độc đoán, bị tra tấn, bị mất tích bí mật, bị ngược đãi vô 
nhân, làn bạo... những vi phạm nhân quyền trầm trọng, quy mô và 
man rở này trước dây đã được "Phái Đoàn Người Việt Tự Do Tín 
Ngưởng" và "Phái Đoàn Nhân Quyền Phụ Nữ Việt Nam" liên tiếp tế 
giác trước diễn đàn nhân quyền Liên Hiệp Quốc. 

Phái Đoàn gồm: Nhân sĩ Trần Quang Túc (trường phái đoàn), Lễ 
Hòa {phó trưởng phái đoàn), Trần Cao Đài (thử kỷ), Lưởng Thị Nga 
(phát ngôn nhân), Phạm Thanh Dân (cố vấn pháp lý). 

Địa chỉ liên lạc: 

1. Nhãn sĩ Trần Quang Túc 


Tiegenhöfer Str.31 - 42488 Wilirath - Germany- 
ĐT, 02058-73152. Fay; 02260-ER27 


Na Ha l=g Vi ch Tà 


2. Giáo sư Lưởng Thị Nga : 
1 Avenue Saint Exupéry - 92160 Antony - France - 
ĐT. (01) 43 50 20 46; Fax: (01) 46 61 53 98 


| THƯ NGỎ 
Kính gởi quý vị chiến hữu cựu quân đân cán chính 
VNCH, tủ nhân chính trị của chế độ cộng sản Việt Nam 


Ngày 2B tháng 3 năm 1996, Phái Đoàn Người Việt Tự Do, do tôi làm 
trưởng phái đoàn, đã ra mát trước diễn đàn nhân quyền Liên Hiệp 
Quốc để tổ giác và vạch trần cho Cộng Đồng Nhân Loại biết những vi 
phạm trầm trọng nhân quyền của tập đoàn cầm quyền Cộng Sản Việt 
Nam qua chỉnh sách Đổi Mới bịp bảm và Hiến pháp 1992 phi quốc tế 
pháp, 

Phải đoàn sẽ tiếp tục công cuộc đấu tranh cao đẹp những võ củng 
chật vật này trước diễn đàn nhân quyền Liên Hiệp Quốc và các cỏ 
quan quốc tế có ảnh hưởng định đoạt gián tiếp hoặc trực tiếp đến tiền 
đồ Đất Nước và Tự Do, Dân Chủ củả dân tộc Việt Nam. 

Tin tưởng nơi lòng yêu nước, thưởng nội và ý chí sắt đá của Quý 
Chiến Hữu trong quyết tâm đấu tranh chống Cộng Sản Việt Nam tàn 
bạo để sớm rút ngắn sự dau khổ của đồng bào ruột thịt thân yêu 


đang oẳn oại sống dưới một chế đệ chuyên chế, thối nát, băng hoại, 
tôi trân trọng và tha thiết kêu gọi Quý Chiến Hữu ä rải rác khắp nỏi 
năm châu tiếp tay hỗ trợ Phái Đoàn Người Việt Tự Do trong cuộc 
chiến đấu chống bạo quyền Hà Nội bằng cách tiếp xúc với chúng tôi 
(qua trưởng phái đoàn hoặc phát ngôn nhân) và cung cấp các tải liệu 
chứng lích về những vị phạm nhân quyền mà Quý Chiến Hữu là nạn 
nhân để chúng tôi thành lập hồ sở pháp lý để đệ nộp cho các Vị 
Chuyên Viên (Expert) của Ủy Ban Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc tổ 
cáo các tội ác của Công Sản Việt Nam. 

Xin Quy Chiến Hữu gởi đến chúng tôi: 

- Mọi giấy tờ liên quan đến sự bắt bỏ giam cầm, giấy ra trại cải tạo, 
giấy báo tử, giấy tịch thu của cải, tài sản v.v... (Xm cùng cấp bản sao 
có thị thực} 

- Tö hiöng trình trong kê khai rõ mọi chỉ tiết về việc bị bắt vào tù, về 
lối đối xử bạo tàn của nhà tủ cộng sản (ăn uống, quần áo, đau ốm, 
thuốc men, lao dộng khổ sai, biệt giam xà-lim, tra tấn hành hạ..., tên 
trại trưởng cán bộ); xin ghi rõ bị giam trại nào, thời gian ở tử ngày nào 
đến ngày nào, có được gia đình thăm viếng hay không..., khi về địa 
phưởng bị quản chế ra sao, những khỏ khăn trong hộ khẩu... (xin đỉnh 
kèm chứng thủ danh dự, mọi giấy tở có thể thành lập bằng tiếng Việt, 
tiếng Anh hay tiếng Pháp sẽ dược chuyển đến Luật sử cố vấn Phải 
Đoàn để nghiên cửu và thành lập hồ sở pháp lý chuyển đến các có 
quan có thẩm quyền của Liên Hiệp Quốc). 

Kinh xin Quý Chiến Hiữu tiếp tay chúng tôi phổ biến rộng rãi Thủ Ngõ 
này đến các Bạn gần xa củng bị cảnh tủ dày để Chiến Địch Nhân 
Quyền này được nhiều người biết đến và tham gia. 

Với niềm tin Quyết Thắng trong việc giải thể chế độ cộng sản phí 
nhân và xóa bỏ Hiến Pháp 1992, tôi xin chân thành trí ân và trân 
trọng kính chào Quý Chiến Hữu. 

Hải ngoại, ngày 30 tháng 3 năm 1996 
Trưởng Phái Đoàn Người Việt Tự Do 
Trần Quang Túc (ký tên) 


THÔNG BẢO 


Đã nhiều lần Bạn Biên Tập báo Viên Giác có lửu ý quí vị nhận bảo là 
mỗi khi có thay đổi địa chỉ phải ghi rõ Họ, Tên và Địa chỉ cũ để 
tránh có sự nhầm lẫn vì sự trùng hợp Họ và Tên của nhiều người 
khác. Nhưng cho đến nay, quí vị chỉ ghi Họ, Tên và Địa Chỉ Mới. Một 
lần nữa, chúng tôi xin qui vị: 

1. Mỗi lần thay đổi dịa chỉ xin ghi rõ Họ & Tên và Địa Chỉ Cũ y nhử 
nhãn lên dán trên bao thử báo Viên Giác. Nếu quí vị nào không 
ghi, buộc lòng chúng tôi xếp lá thứ đó lại và quí vị sẽ không có báo 
đọc. 

2. Xin giữ nguyên Họ và Tên y như nhân tên dán trên bao thử báo 
Viên Giác. Đừng thay dối khi thì Tên trước, Hig sau, kì ti cũ li 
trước rồi Tên và Họ, v.v... Thay đổi như vậy rất khó fìm trong máy 
điện toán, VÌ chúng tôi sắp xếp Tên qui vị theo vần A, B, G, v.v... 

3. Khi có chuyển hoặc gửi tiền dũm cho ai để ủng hộ bác Viên Giác, 
xin ghi rõ Họ, Tên và địa chỉ của người ủng hệ để chúng tôi tiện vào 
số sách, 

Xin cảm dn quí vị. 


„ Tân BCH Chỉ Hội Phật Tử VNTN tại Reutlingen 


& VPC 
Ngày 4.5.1996, dưới sự chứng minh của Thưởng Tọa, Chỉ Bộ Trưởng 
Chi Bệ GHPGVNTN/Đức. Chi Hội Phật Tử Việt Nam Ty Nạn Cộng 
Sản tại Reutlingen và VPC đã bầu lại Ban Chấp Hành nhiệm kỳ 
1996-1998, với thành phần như sau: 
- Chỉ Hội Trưng: — ĐH Thiện Hậu Trần Xuân Hiền 
- Chỉ Hội Phó Nội Vụ: ĐH Thiện Phái Dưởng Tưởng 
- Chi Hội Phó Ngoại Vụ: BH Thiện Thanh Lý Văn Văn 


- Thư Ký: ĐH Diệu Đúc Lê Thị Hồng 

- Thủ Quỹ: ĐH Thiện Vũ Lễ Thọ Hạng 

- Phụ Tá Tổng Quái: ĐH Thiện Ngộ Trần Văn Huyền 

- Phụ Tá Tổ Chức: — ĐH Thiện Danh Hàn Cưởng 

- Cô Vấn: ĐH Thiện Nguyên Hoàng Đôn Trinh 


Viên Giác 93 - 83 


Địa chị liên lạc: 

Herr Trần Xuân Hiền 

Baim Herbstenhof 42 - 72076 Tùbingen - Tai. 07071 - 67944 

Nhân dịp này, Hội Phật Tử VNTN tại Đức xin chào mừng tân Bạn 
Chấp Hành và cầu chúc quý Đạo Hữu sẽ gặi hái được nhiều thành 
quả trong công việc Phật sự. 


« Một tác phẩm đặc sắc: 
“Đoạn trưởng tân thanh: Tiếng nói trong lỏi buồn” 
của Nguyễn Thủy và Trần Minh Xuân 


Một biên khảo về Truyện Kiều rất vẫn chưởng và rất tử tưởng. Đọc 
tác phẩm để thấy tại sao không nên gọi Đoạn Trưởng Tân Thanh Ì là 
Truyện Kiều. Đọc MT & TMX để thấy "Đoạn Trưởng Tân Thanh" của 
Nguyễn Du là một tác phẩm tư tưởng vĩ dại chứ không riêng là một 
tiểu thuyết thỏ về tâm lý, tình cảm, xã hội, triết lý, nghệ thuật. Hai tác 
giả bác bỏ hết mại nhận xát về Truyện Kiều trước nay dù theo quan 
điểm duy tâm hay duy vật để nhìn ra LỄ Đạo điều hưởng diễn biến 
sinh hóa của nhân sinh, ý nghĩa cùng cửu cánh cuộc sống, cuộc đổi 
qua thân phận một hồng nhan đa truân. Kiều không là nạn nhân của 
lẽ "Tài mệnh tưởng đố", không là nạn nhân của "số kiếp", cũng không 
là nạn nhân của xã hội phong kiến thối nát. Các nhà văn hóa Cộng 
Sản (Đặng Thái Mai, Nguyễn Bách Khoa, Đặng Thành Lê, Lê Định 
Ky, Vũ Hạnh, ...) không hiểu hoặc hiểu lệch Truyện Kiều cùng tủ 
tưởng Nguyễn Du. Đọc dễ hiểu tại sao Nguyễn Du đặt tên tác phẩm 
mình là "Đoạn Trưởng Tân Thanh" và tại sao lại phỏng tác một tác 
phẩm vào hạng "dâm thư" của Trung Hoa. Đọc để thấy mỗi nhân vật 
trong Đoạn Trưởng Tân Thanh là hình ảnh mỗi ) người, hình ảnh thân 
„ phận con người trong dòng đối trôi nổi để tim về một bến bở bình an 
ˆ đoàn tụ, một cảnh sống hài hòa êm đẹp của con người, của xã hội 
không còn thê thiết khổ đau. 

Quyển 1 mới phân tích nhân vật một cách khác lạ mà mọi phân tích 
trước nay chưa đạt đến. 

Đón đọc Quyển ÍÍ đi sâu vào "Tư tưởng trong ĐTTT" mà Nguyễn Du 
cất giấu qua câu chuyện thưởng tầm bình thưởng. 

Đây là một tác phẩm biên khảo về Đoạn Trưởng Tân Thanh đặc sắc 
nhất, sâu sắc nhất trước nay. 

Sách do MEKONG Ty Nạn , P.O. Box 612101, San dose, CA. 95161 
- USA - xuất bản. Giá Mười Bốn Mỹ Kim. 


« TUỔI TRẺ VÀ BÚT NHÓM NẮNG MỖI 

Vỏi hoài bão tạo dựng một diễn đàn cho giới trẻ Việt Nam tại hải 
ngoại, ngày 8 năm 1995, anh Trưảng Xuân Dũng đã gửi bức thư điện 
tử (Email} kêu gọi tham gia Bút Nhóm Nắng Mới (BNNM) đến các bạn 
trẻ yêu chuộng văn thỏ qua mạng ví tính quốc tế (Internet). Để đáp lại 
niềm khát : vọng giúp giả trẻ Việt Nam có đước một nhịp cầu liên lạc 
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hưởng ứng 1ử khắp mọi ndi như Mỹ, Úc, Canada, Anh, Na Uy, Đức 
v.v... Do đó có thể nỏi là BNNM là nói tụ hội của những cây bút thật 
trẻ đầy nhiệt huyết với tâm nguyện quay về cội hưởng về nguồn, yêu 
chuộng văn hóa Việt Nam. Mục đích và lập trưởng của BNNM nhữ 
sau: 

- Tìm về nguồn Văn Hóa Việt Nam 

~ Tìm hưởng di để bảo tồn Văn Hóa Việt Nam 

- Tạo cổ hội cho Thanh Thiếu Niên trau giồi tiếng Việt 

- Nhịp cầu đối thoại giữa các thế hệ 

- Một diễn đàn thông tin sinh hoạt 

- Mỗi trưởng giúp giỏi trẻ Việt Nam hải ngoại tìm hiểu lịch sử, địa lý, 
phong tục tập quán nước nhà. 

- Hội quán để giỏi trẻ gặp gỏ, phát triển tài năng sáng tác thi ýän, 
nghệ thuật, hội họa, nhạc kịch v.v... 

Tập San Bút Nhóm Nắng Mới được phát hành định kỳ vào mỗi tạm 
cá nguyệt (tỨc 1 năm 4 số). Giá báo cho 1 năm (kể cả cước phí): 
Trong nước Đức: Ba Mưởi Đức Mã 

Âu Châu : Ba Mưởi Lắm Đức Mã 

Nước ngoài: Hai Mưởi Lăm Mỹ im (đường thủy) 

Tòa Soan Nắng Mỗi 

cío Trdng Xuân Dũng 

Guslavburger Str. 23 
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B54682 Ginsheim - Tel. 0B144-3950 
Ngân phiếu, tiên đặt bảo ủng hộ xin đề 
Tâp San Nắng Mỏi 

Số trưởng mục {Konlo Nr} B7 34 77 
Số nhà Bank (BLZ} 508 622 17 
Genossenschaftsbank Ginsheim E-.G. 


« ˆ Hội Nghị Liên Kết 96 Thành Công Tốt Đẹp 

- 120 đại biểu đại diện 60 đoàn thể trên khắp thế giỏi tham dự 

- Quyết lãm đẩy mạnh các công tác cụ thể để thực hiện "Liên Kết 
Trong Ngoài" 

Santa Ana, 14 tháng 4.1996: "2Ø có sắc mạnh lổng hợp của nhiều 
lổ chức, doan thể và các thành phần thuộc lúc lượng dân lộc dân chủ, 
của cả hai bộ phận trong và ngoài nưỐộc, mỗi có thể thực hiện được 
nguyện vọng của dại khối dân lộc Việt Nam là chấm duử chế độ đặc 
tài công sản Việt Nam vả xây dựng mội thể chế dân chủ dịch thực” 
Đó là nhận định căn bản của bản Tuyên Bố Chung của Hội Nghị Liên 
Kết 96 (HNLK-96) đã được ông Võ Đại Tôn long trọng tuyên đọc 
trong buổi lưỡng trình diễn tiến và thành quả Hội Nghị, tổ chức tại 
sảnh dưỡng Khách Sạn Holiday Inn, thành phố Sania Ana, miền nam 
California, Hơa Kỳ, vào lúc 3 giỏ chiều Chủ nhật 14.4, ngay sau khi 
Hội Nghị bế mạc. 

Mỏ đầu buổi sinh hoạt, sau phần nghĩ thúc chào cổ và mặc Bề ni 
ông Trần Quốc Bảo, Chủ tịch Tổ Chức Phục Hưng Việt Nam vã ià 
Trưởng Ban Tổ Chúc HNLK-96 ngỏ lõi chào mừng quan khách và 
cho biết HNLK-96 với chủ đề "Dân chủ cho Việt Nam: Liên Kết Trong 
Ngoài" là một nỗ kc của Ủy Ban Liên Lạc các Tổ Chức Người Việt TỰ 
Dao nhằm nổi rộng sự liên kết đã đề ra một năm trước trong Ủy Ban 
Liên Lạc, lập ra trong HNLK-95, với nhân sựƒ đại diện tham dự HNLK- 
96 là: ö Úc Châu, Liên Minh Quang Phục Việt Nam vải ông Võ Đại 
Tôn, Tổng Ủy Viên Điều Hiệp, Cộng Đồng Người Việt Tự Do Liên 
Bang Úc Châu với ông Nguyễn Văn Sản, Phó Chủ lịch Ngoại vụ; ở Á 
Châu, Hiệp Hội Người Việt tại Nhật Bản với ông Lê Văn Xê, Chủ tịch; 
ở Âu Châu, Cộng Đồng Người Việt Ty Nạn tại Hòa Lan với ông Phạm 
Ngọc Ninh, Chủ tịch, Liên Minh Việt Nam Tự Do với ông Nguyễn 
Ngọc Đức, Tổng Thư Ký; ở Mỹ Châu, Cộng Đồng Người Việt tại Hoa 
Kỳ với ông Trần Xuân Thöi, Chủ lịch, Hội Đồng Việt Nam Tự Do với 
TS Lê Phước Sang,Chủ tịch, Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải 
Phóng Việt Nam với ông Nguyễn Kim, Tổng vụ trưởng Tổng Vụ Hải 
Ngoại, Nghị Hội Toàn Quốc Người Việt tại Hoa Kỳ với GS Nguyễn 
Ngọc Bich, Chủ tịch, và Tổ Chức Phục Hưng Việt Nam. Ông Vũ Xuân 
An, Tổng thư ký của Liên Hội Người Việt lại Gia Nã Đại, đoàn thể 
thành viên của LIBLL ở Canada, vì trổ ngại vào phút chót đã không 
thể qua tham dự Hội Nghị. 

Kế tiếp ,ông Phạm Ngọc Ninh thay mặt Ban Tổ Chức tưởng trình diễn 
tiến sinh hoạt của HN. Ông cho biết, HNLK-96 khai mạc lúc 9 giỏ 
sáng Thử Bảy 13.4, qui tự 120 đại biểu đại diện cho 60 tổ chức, đoàn 
thể tôn giáo, chính trị, cộng đồng và hiệp hội, đến tử Úc, Tân Tây 
Lan, Nhật, Pháp, Hòa Lan, Canada, và hỏn 40 tiểu bang và thành 
phố lồn của Hoa Kỳ. Sau nghi thức khai mạc, lễ cầu nguyện cho quê 
hưởng dân tộc của các vị lãnh đạo tỉnh thần đại diện các tồn giáo, và 
phần giới thiệu các phái doàn tham dự, ông Trần Quốc Bảo, Trưởng 
Bạn Tổ Chức dã long trọng tuyên bổ khai mạc Hội Nghị sau đó ngỏ 
lồi chào mừng các đại biểu và trình bày nhụ cầu khẩn thiết của việc 
liên kết trong ngoài. 

Tiếp đó, thao tưởng thuật của ông Ninh, suốt ngày Thứ Bảy và buổi 
sáng Chủ Nhật, HN đã thảo luận các đề tài "Thực trạng và viễn cảnh 
Việt Nam" (diễn giả: ông Võ Đại Tôn), "Sự phân rã trong nội bộ Đăng 
CSVN" (ông Nguyễn Kim), "Tiềm năng các lực lướng dân tộc (ông 
Phan Như Toản), "Nhu cầu Liên Kết trong ngoài" (ông Nguyễn Ngạc 
Đức), "Vai trò của cộng đồng Việt Nam hải ngoại" (ông Trần Xuân 
Thởi), "Vai trò quốc tổ và khả năng ngoại vận của hải ngoại" (ông 
Nguyễn Ngọc Bích), và "Các công tác cụ thể để thực hiện liên kết 
trong ngoài" (ông Nguyễn Văn Sẻn). Phần thảo luận sau mỗi đề tài 
đã diễn ra sôi nổi, hào hẳng nhưng luôn luôn trong tỉnh thần dân chủ 
và xây dựng. Lúc 11 giỏ sáng Chủ Nhật, HN qua phần thảo luận 
chung quyết bản Tuyên Bố Chung nói lên quyết tâm chung là đấu 
tranh xóa bỏ chế độ CS độc tài đảng trị, và đồng lòng thực hiện các 
công tác cụ thể để đẩy mạnh liên kết trong ngoài. Tiếp đó, Hội Nghị 
đã nghe bàn đúc kết của Bạn Tổ Chức do ông Ngô Quốc Sĩ trình bày 


và phần tường trình chỉ thu tài chính của ông Nguyễn Minh Đường. 
Hội Nghị chấm dứt lúc 1 giở 30 chiều Chủ Nhật với lời chia tay tạm 
biệt của Ban Tổ Chức. Ông Phạm Ngọc Ninh kết luận phần tường 
trình với nhận xét; mặc dù khác biệt về sắc thái và phạm vi hoạt động 
nhưng 120 đại biểu, đại diện 60 đoàn thể tham dự HNLK-96 đều chia 
sẻ một quan điểm chung là cần liên kết với các lực lượng chống đối 
xuất phát từ trong lòng chế độ vì dây là những mũi nhọn xung kích rất 
hiệu quả để phá sập thành trì CSVN. 

Sau phần tường trình diễn tiến Hội Nghị, ông Võ Đại Tôn đã tuyên 
đọc bản Tuyên Bố Chung của các tổ chức, đoàn thể tôn giáo, chính 
trị, cộng đồng và hiệp hội tham dự HNLK-96 nói lên quyết tâm đẩy 
mạnh việc liên kết trong ngoài và cụ thể hóa quyết tâm này bằng một 
số công tác chung mà các doàn thể chung sức thực hiện trong thời 
gian tồi. 

Buổi sinh hoạt tường trình đã kết thúc vào lúc 5 giờ chiều củng ngày 
trong niềm lạc quan và tin tưởng của những người tham dự. 


« Ngục sĩ Nguyễn Chí Thiện nói chuyện tại 
Hamburg 


Hamburg:- Từ 15 giỏ 
ngày 5.596, Ngục sĩ 
Nguyễn Chí Thiện, tác giả 
tập thở Hoa Địa Ngục, do 
sự hướng dẫn của GS Lai 
Thế Hùng, Phối trí viên 
của Ủy Ban Vận Động 
Nhân Quyền Cho Việt 
Nam, đã cùng với GS Lê 
Hòa Huyền Thanh Lử, Phó 
trưởng Phái doàn, Phái 
Đoàn Người Việt Tự Do, 
ông Lê Thanh Tùng, Đại 
biểu Việt Nam Quốc Dân 
Đảng Châu Âu đã đến 
thuyết trình về Nhân 
Quyền tại Hamburg , nhân 
ngày Giỗ Tổ Hùng Vưởng 
do Hội Người Việt TNCS 
tại địa phưởng tổ chức. 
Sau phần chào cở và mặc 
niệm, nghỉ lễ truyền thống 
là phần thuyết trình của 
Ngục sĩ Nguyễn Chí Thiện 
- một thi nhân lỗi lạc, một 
nhân chúng sống của 
thảm họa cộng sản - phân tích về cuộc đổi tù ngục của ông, tình hình 
trong nước, sự âm thầm tranh đấu của các thành phần đối kháng... 
Phái đoàn NVTD và Đại biểu VN/QDĐ - một đảng phái cách mạng 
mà thành quả tranh đấu với cộng sản đã di sâu vào lòng dân tộc - đã 
phân tích trình bày thành quả của cuộc tranh đấu cho Nhân Quyền 
trước diễn đàn Liên Hiệp Quốc vào đầu tháng 3.96. 

Hỏn 250 người tham dự. Rất nhiều câu hỏi về nhiều vấn đề liên hệ 
được tham dự viên gởi lên cho Ban Điều Hành, nhưng rất tiếc không 
dủ thì giỏ để cho người điều khiển chưởng trình đọc hết những du tư 
thắc mắc, nên hầu như bà con không mấy vui lòng. 

Xen vào các tiết mục của buổi sinh hoạt là những bài ca về tình tự 
quê hưởng, đấu tranh cho dân tộc. (PV) 


Thi sĩ Nguyễn Chí Thiện đang thuyết trình 
trước bàn thö Tổ Quốc. 


e_ Tự Do - Dân Chủ - Nhân Quyền cho Việt Nam 
Tóm tắt bài phát biểu của ông Nguyễn Văn Đại, Phỏ Chủ Nhiệm 
Nhóm Phim "Tư Liệu Hải Đăng" và là thành viên trong BCH Hội 

` VNTN tại Mainz trong cuộc biểu tình tại thành phố Mainz ngày 
30.4.1996. 


Kính thưa Ban Tổ Chúc È 

Kính thưa Nhà thở Nguyễn Chí Thiện 

Kính thưa ông Lai Thế Hùng, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Quốc 
Gia hải ngoại Khu vực Châu Âu 

Kính thưa toàn thể quí anh chị 


Kề tử sau năm 75 chính quyền cộng sản Việt Nam (CQCSVN) đã 
cưởng chiếm Miền Nam, thống trị toàn đất nước. Nhìn lại chặng 
đưởng 21 năm qua, CQCS càng ngày càng lộ rõ bộ máy dàn áp rộng 
lồn và tinh vi xảo quyệt, lộng hành bất chấp pháp luật, dư luận, chà 
đạp lên quyền Tự Do của nhân dân, bằng mọi thủ đoạn để khống chế 
con người và xã hội. 

Chúng đã đưa đất nước ta lâm vào tình trạng khủng hoảng về kinh 
tế, các công trưởng và xí nghiệp bị phá sản, nạn thất nghiệp ngày 
càng tăng lên, kéo theo tệ nạn xã hội như: Nạn đĩ điếm, buôn lậu, 
tham ô, nhũng lạm tài sàn quốc gia. Nền giáo dục cũng bị thoái hóa. 
Hỏn 2 triệu người dân phải bỏ Tổ Quốc ra đi tìm Tự Do tản mạn khắp 
mọi nởi trên thế giới. Nền nông nghiệp thì lạc hậu, những người nông 
dân bị đói khổ kéo dài liên miên. Nói tóm lại CQCS chỉ đưa đất nước 
ta ngày càng nghèo nàn và lạc hậu nhất thế giỏi. Chẳng qua đó là sự 
lãnh đạo của một chế độ độc tôn, đảng trị, đặt quyền lợi cá nhân lên 
trên quyền lợi của dân tộc. 

Kính thưa toàn thể quí đồng hưởng, 

Trước xu thế phát triển chung của toàn thế giới, chủ nghĩa CS đã bị 
sụp đổ, các chế độ độc tài chuyên chế ở Đông Âu đã bị tan rã, Tự Do 
- Dân Chủ và Nhân Quyền đang hưởng tiến chung của nhân loại. 
Mặc dủ vậy CQCS không chịu từ bỏ chế độ độc tôn, dảng trị, vẫn còn 
ngoan cố giữ vững địa vị lãnh đạo, họ đã tăng cưởng ráo riết những 
sự bắt bỏ giam cầm những tiếng nói đại diện cho 72 triệu dân phản 
kháng, tố cáo sự sai trái của đàng, đòi TựWDo - Dân Chủ và Nhân 
Quyền cho nhân dân tiêu biểu như: GS Đoàn Viết Hoạt, BS Nguyễn 
Đan Quế, ông Nguyễn Hộ, ông Nguyễn Đình Huy... Thời gian gần 
dây nhất là sau khi CQCS dàn dựng những phiên tòa phi lý để xét xử 
và kết tội ông Hoàng Minh Chính, Đỗ Trung Hiếu. Những ngày cận 
Đại Hội 8 của Đảng vào tháng 6 tới này, CQCS càng gia tăng đàn áp 
những người có tử tưởng chống chế độ độc tài đảng trị nhử ông Hà Sỹ 
Phu, Lê Hồng Hà, Phạm Quế Dương... Ngay cả các nhà Tôn Giáo 
vẫn bị giam giữ hành hạ một cách rất vô lý như Hòa Thưởng Thích 
Quảng Độ, Hòa Thưởng Thích Huyền Quang và nhiều các Tăng Nị, 
Phật Tử khác... Để củng cố vững chắc thêm địa vị lãnh đạo cai trị và 
che đậy sự thối nát, CQCS đã cho phát triển kinh tế thị trưởng theo 
định hưởng XHCN! Những tất cả chỉ là núp dưới chiêu bài bịp bởm, 
nhằm mục đích để xoa dịu nhân dân, lửa gạt dư luận thế giới và phân 
hóa khối người Việt hải ngoại để bạo quyền tiếp tục thống trị đất nước 
ta mà thôi. 

Hôm nay nhà thở Nguyễn Chí Thiện đã đến với chúng ta, đây là 
nhân chứng sống, trước công chúng và dư luận thế giới ông đã và sẽ 
vạch bộ mặt thật độc tài, độc trị, tàn ác dã man vô nhân đạo của 
CQCS dối với nhân dân và đất nước. Sự hiện diện của ông hôm nay 
làm tăng thêm sự doàn kết và thúc đẩy chúng ta quyết tâm một ý chí 
dấu tranh đòi CQCS phải nhanh chóng thả ngay tức khắc các nhà tủ 
chính trị cũng như các nhà Tôn Giáo khác đang bị giam cầm. Yêu 
cầu CQCS phải trả lại Tự Do Dân Chủ và Nhân Quyền cho nhân dân 
ta để cho nhân dân tự quyết định lấy vận mệnh dất nước. Chúng ta sẽ 
tin tưởng rằng sớm hay muộn CQCS sẽ tan rã thay vào đó là một chế 
độ Đa nguyên Đa Đảng trên đất nước ta, đất nước ta sẽ hòa chung 
vào cộng đồng thế giỏi. 


Nhà thở Nguyễn Chí Thiện đang phát biểu trước cuộc biểu tình ngày 30.4.96 tại Thành 
phố Mainz 
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MỘT ĐIỂM SON 


« _ Thích Nữ Như Viên 


2" của Chi Hội tổ chức. Đọc qua tấm biểu ngữ treo trên 

đầu tưởng của Hội Trưởng với những hàng chữ lớn 
"KHÓA tu học Phật Pháp 2". Như vậy, Chỉ Hội nởi đây đã tổ chức 
một khóa trước và nay là khóa thứ hai. 


1 ôi đến Mannheim lần đầu trong khóa "Tu Học Phật Pháp 


Qua mấy ngày có mặt nởi đây, tôi đã thấy số lượng Phật Tử về tham 
dự già có trẻ có, bên nam 
bên nữ gần ngang bằng 
nhau trên 180 và có thể 
lãng thêm đến 200 hoặc 
trên 200 vào ngày thứ bảy 
và chủ nhật cuối tuần. 
Không biết khóa học trước 
được bao nhiêu người 
tham dự, nhưng tôi có 
cảm nghĩ là nếu những 
khóa sau được tiếp tục tổ 
chức thì số người về tham 
dự sẽ tăng nhiều hỏn, với 
nhiều lý do mà tôi được 
nhận thấy nởi đây: 

- Điều chính yếu và cũng 
là điều rất nên tán dưởng 
tinh thần ham muốn học 
Phật của các vị trong Chỉ 
Hội, không chỉ có riêng 
mình được học mà còn 
cho mọi Phật Tử cùng 
được học nên đã khởi xưởng ra ý nguyện tổ chức khóa học hỏi giáo 
lý, đã thỉnh mời quí Thầy giảng sư về giảng dạy. Thời gian của bốn 
ngày cuối tuần, tôi nghĩ cũng đủ đem lại sự bổ ích cho quí Phật Tử, 
mỏ rộng sự hiểu biết Phật pháp. Và một khi hiểu biết thì đem áp dụng 
vào đời sống hằng ngày của mình, cho gia đình và ngoài xã hội nữa. 


- Điều thứ hai, là Ban Tổ Chức đã biết chọn địa điểm tốt. Củng trong 
một nởi mà có đầy đủ bãi đậu xe, sân bên ngoài với những con đưởng 
phố nhỏ để cho mọi người ra thỏ khí trồi, sưởi nắng ấm, đi dạo, gặp 
gổ nói chuyện làm quen sau những giỏ ngồi học mệt mỏi; cùng các 
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phòng tiện nghỉ cho việc nấu nưởng, bàn ăn, phòng ngủ nghỉ cho Chư 
Tăng và Phật Tử (có giường nệm cho quí Đạo Hữu lồn tuổi hoặc 
những người sức khỏe không dược tốt), có đủ các phòng giảng dạy 
cho hai lớp củng một thởi gian dạy. 


- Buổi sáng ngày đầu trong giồ khai giảng, Ban Tổ Chức đã thỉnh ý 
quí Thầy giảng sử cùng kết hợp để tiến hành việc phân chia công tác 
cho các Ban làm việc: Ban Hành Đưởng, Ban Trai Soạn và Ban Vệ 
Sinh cùng giờ giấc làm việc của các Ban, cũng như Thời Khóa Biểu 
mỗi ngày được dán lên. Những người đăng ký vào Ban nào thì lo chấp 
hành phận sự của mình. Công việc được nhịp nhàng ổn định. Có lễ vì 
tinh thần của khóa học và chỉ tập trung hết thì giở vào việc học nên 
không khí có vẻ yên tịnh hỏn những kỳ lễ lớn của các Chùa tổ chức. 
Nhưng dù sao quí Phật Tử đã có ý muốn đề chuẩn bị, sắp xếp mọi 
công việc từ việc làm, việc nhà, con cái để được đi về Chùa tham dự 
lễ hay tham dự các khóa học Phật pháp, đó cũng là một điều nên tán 
dưởng, nói lên được tinh thần hướng tâm về Đạo của người con Phật. 
- Chọn lựa một địa điểm tốt rộng rãi, phân chia công tác toàn chỉnh, 
và một điểm quan yếu nữa 
là thỉnh mời được những vị 
Thầy giảng sử có sở học 
Phật pháp. Tất cả những 
điều nầy đã dem lại cho 
những người tham dự khỏe 
khoắn thoài mái - thích học 
- và ảnh hưởng cho những 
khóa tu học Phật pháp sau 
tăng thêm số lượng người 
về tham dự, đem iại lợi lạc 
cho bao người. 


Tất cả những lý do nầy là 
Một điểm son cho Ban Tổ 
Chức mà mọi người đều 
nhìn thấy và phải tán 
dưởng tỉnh thần của tất cả 
anh chị em. Do vậy, tôi 
nghĩ là Thầy Chi Bộ 
Trường tại Đức nên làm 
một BẰNG KHEN cho toàn thể anh chị em trong Ban Tổ Chức của 
Chi Hội Mannheim nầy. Trước là để mọi người thấy rằng sự học Phật 
là cần thiết; Cần thiết như sự ăn uống, ngủ nghỉ và thồ của mỗi con 
người chúng ta vậy và sau là để cổ động tinh thần cho các Chỉ Hội 
khác nên noi theo, cố gắng thực hiện để đem lại lợi ích cho Đạo Hữu 
và Phật Tử của Chi Hội mình nói riêng và cho mọi người khác nói 
chung. 


Phẩm "TÙY HỶ CÔNG ĐỨC" thứ 18 trong kinh 
Pháp Hoa, Phật cũng có dạy khi một nởi nào có vị 
Pháp Sư giảng pháp mà phát tâm đến ngồi hoặc 
đứng trong chốc lát nghe nhận, nhở công đức đó 
chuyển thân sinh ra được voi, ngựa, xe cộ, kiệu 
cán bằng trân bảo tốt đẹp bậc thưởng và dược ở 
Thiên Cung hoặc nếu có người ngồi trong chỗ 
giảng pháp, sau lại có người đến bèn khuyên mởi 
ngồi nghe hoặc chia chỗ ngồi, công đức của người 
đó chuyển thân được chỗ ngồi của Đế Thích, hoặc 
chỗ ngồi của Phạm Vưởng, hoặc chỗ ngồi của 
Chuyển Luân Thánh Vưởng. Chỉ khuyên nởi một 
người khiến qua nghe pháp mà công đức như thế, 
huống là một lòng nghe nói, đọc, tụng, lại ở trong 
đại chúng vì người phân biệt, đúng như lời dạy mà 
tu hành. 

Do vậy mà việc tổ chức Khóa Tu Học Phật Pháp 
của Chi Hội Mannheim để cho mọi người cùng đến 
nghe pháp, công dức thật vô lượng vô biên. Nởi 
nào Phật pháp được lưu truyền tôi nghĩ nởi đó sẽ có 
những vị Hộ Pháp có mặt để làm công việc hoằng truyền chánh 
pháp. 

Mannheim, 18.5.96 


se Thông cáo Báo Chí của Trung Tâm Âu Châu 
Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại về Đại Hội Đồng 
Kỳ V tại Reutlingen 25, 26.5.96. 


Đại Hội Đồng Trung Tâm Âu Châu Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại 
nhóm họp tại Thành phố Reutlingen, miền Nam nước Đức trong hai 
ngày 25, 26.5.96 đề duyệt xét công tác đã được thực hiện trong hai 
năm qua và định đường hướng cùng kế hoạch cho thời gian tới. 

Đại Hội Đồng bày tỏ quyết tâm hoàn thành sử mạng đã được đề ra 
theo đúng chủ trưởng của Hội VBVMHN và Văn Bút Quốc Tế, đặc 
biệt chú trọng đến việc phổ biến văn hóa Việt Nam tới các cộng đồng 
bản xử và việc đóng góp nỗ lực vào công cuộc vận động tự do, dân 
chủ tại Việt Nam. 

Sau khi Ban Chấp Hành nhiệm kỳ 94-96 tuyên bố mãn nhiệm, Đại 
Hội Đồng đã bầu Ban Chấp Hành cho nhiệm kỳ 96-98 và giao cho 
tân Ban Chấp Hành mới thêm các Ủy viên trách nhiệm về một số 


công tác chính của Trung Tâm. Danh sách toàn Ban Chấp Hành 


nhiệm kỳ 1996-98 như sau: 


Chủ tịch: VH Từ Nguyên 

Phó Chủ tịch: VH Phù Vân 

Tổng Thư Ký: VH Từ Hùng 

Thủ Quỹ: VH Bình Phưởng 

Ủy Viên Giao Tế và Văn Nghệ: VH Bích Xuân 

Chủ biên Tập IV Văn Bút Âu Châu: Các VH Vũ Nam (Trưởng Ban), 
Đan Hà, Huy Giang 

Bản Tin Tin Văn: VH Từ Nguyên 

Tổ Chức Đại Hội Trung Tâm Âu Châu 1997: VH Trúc Giang. 


Đại Hội Đồng đã được dịp sinh hoạt với Cộng đồng tại địa phưởng 
trong buổi chiều Thú Bảy 25.5.96. Trong dịp này, VH Bùi Hạnh Nghỉ 
đã thuyết trình về vấn đề Văn Chưởng và Dân Chủ, VH Mạnh Bích 
giới thiệu Tập III Văn Bút Âu Châu vừa ra mắt trong Đại Hội Đồng kỳ 
này và một số tác phẩm của các Văn Hữu khác. 

Các nhóm Sinh viên và Thanh niên chủ trưởng Tạp Chí Nắng Mới, 
Tập San Văn học Nghệ thuật của Thanh Thiếu Niên tại Âu Châu đã 
góp phần văn nghệ phụ diễn rất đặc sắc. 


e Lễ Thọ Bát Quan Trai và Lễ Phật cầu an tại 
Reutlingen 


Trong 2 ngày 04-05 tháng 5 năm 1996 vừa qua, Chỉ Hội Phật Tử 
VNTN Reutlingen & VPC đã dược thuận duyên tổ chức Lễ Thọ Bát 
Quan Trai, Lễ Phật cầu an cho hai Chi Hội Phật Tử Tũttlingen- 
Rottweil và Reutlingen & VPC tại địa điểm Ferientagheim/Metzingen 
do Thưởng Tọa Thích Như Điển chủ trì. Buổi lễ đã qui tụ rất đông đảo 
Đạo Hữu và Phật Tử, trong số có một phần từ nởi xa đến như: Ulm, 
Laupheim, Stuttgart, Pforzheim, Senden, Tennenbronn, 
Sindelfingen... Đáng kể là đại diện các Chi Hội Phật Tử Frankfurt, 
Karlsruhe, Nũrnberg. Bắt đầu từ 10 giồ sáng, là Lễ Phật cầu an định 
kỳ, 11 giồ Thưởng Tọa làm Lễ truyền Bát Quan Trai giỏi cho 69 giỏi tử 
gồm: 41 Nữ, 27 Nam. Tại Chánh điện được trang trí đẹp đẽ, trang 
nghiêm với 8 câu Kinh, rút trong Bát Đại Nhỏn Giác treo xung quanh 
tưởng. Đối diện với Đấng Thế Tôn, và Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, do 
Chi Hội mới thỉnh từ chùa Viên Giác về, là câu Kinh Hoa Nghiêm: 
"Đức tin là nguồn gốc của Đạo, là mẹ của các công đức, nuôi dưởng 
tất cả các Pháp lành" đã khiến cho các Đạo Hữu và Phật Tử chú ý. 
Đặc biệt, trong chưởng trình thọ giới lần này, Thượng Tọa đã thuyết 
giảng 2 đề tài: 1/ * 12 đại nguyện của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang 
Như Lai. 2/ * Kinh Bát Đại Nhỏn Giác. Và Thưởng Tọa đã hướng dẫn 
thiền hành trong thời gian 1 giờ đồng hồ dưới bầu không khí dịu ấm 
của mùa xuân muộn, với thiên nhiên trong lành hoa nắng thắm tưởi 


quanh ngọn đồi rộng rãi (khoảng 3500 bước thiền hành) nằm sát nởi 
tổ chức cuộc Lễ. Qua ngày 05.5.1996, trước khi Lễ xả giới, Thưởng 
Tọa đã làm Lễ cho 11 Phật Tử (7 Nữ, 4 Nam) phát tâm Qui Y Tam 
Bảo. Trong dịp này, dưới sự chứng minh của Thưởng Tọa, Chỉ Hội 
Phật Tử VNTN Reutlingen & VPC dã bầu lại Ban Chấp Hành nhiệm 
kỳ 1996-1998 (Có đăng nởi mục Thông Báo & Sinh Hoạt Cộng 
Đồng). 

Nhờ hồng ân Tam Bảo gia hộ, buổi Lễ Thọ Bát Quan Trai, Lễ Phật 


cầu an trong 2 ngày 04-05 tháng 5.1996 đã hoàn thành viên mãn, và 
chấm dứt lúc 13 giö với sự hoan hỉ của các Đạo Hữu và Phật Tử đầy 
Đạo tình, Đạo tâm. 


(Thiện Chánh ghi) 


Nhận được hồng thiệp của ĐH Võ Toàn Trung ở Hamburg báo tin 
lễ Vu Quy cho Trưởng Nữ là cô: 
Diệu Hiền VÕ THÙY TRÂM 
đẹp duyên củng cậu: 
TRẦN NHƯ QUANG 
là Thứ Nam của Ông Bà Trần Kiệt ö Lũneburg. 
Hôn lễ được cử hành ồ Bảo Quang Ni Tự, Hamburg, vào ngày 
04.5.1996. 
Chúng tôi thành thật chung vui cùng hai họ Võ & Trần và cầu 
chúc cô cậu Thùy Trâm & Như Quang "Trăm Năm Hạnh Phúc". 
- Bảo Quang Ni Tự 
- Chỉ Hội Phật Tử Việt Nam Ty Nạn Hamburg 
Đoàn sinh GĐPT Pháp Quang cầu chúc hai anh chị sổm có cháu 
bé để GĐPT chúng em có thêm Oanh Vũ mới. 
- GĐPT Pháp Quang 
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Phướng trình bậc hai là phương trình có đạng: 


ax?+hxz+c=0Aa0 


Chia hai về cho a suy ra: 


e 
x?+—x=—— 


Cộng hai về với 


4a” a đa 
Suy ra: 
_ 4ð? —4 
(x+—} = a 222 (x+——)= Tê 6 HS 
2 4a 2a 
Ta có hai nghiệm số: 
-b +? —4ac —ö ~ 4b? — 4ae 
" 2a hàn: 2a 
Thí dụ !: Giải phỏng trình — 2x? 3x +1=0 
Ta có: 
a=2;b =—3;c= 1 
3‡/9-8 3+1 |*=1 
SON == = ñ 
4 4 |z: = 2 


Thí dụ 2: Giải phưỏng trình 
z?~52z+5= 0 
-2113-2 v. =l+.*⁄4 


1,3 


Nhưng người ta không chịu '*đứng chựng” tại đây nên mới 
có định nghĩa mỗi: i là số ảo với đặc tỉnh  =—Il. 


Z„ =1+-J4CD =l£V4P =1+2i 


Vậy: 


Sổ có đạng z= a +ib được gọi là số phức hay số tạp. Các 
phép tính trên số phức cũng tưởng tỏ trên số thật. Thí dụ: 


(23i}4(6-5i)=8-2i 
(5-51) - (T+4i)= -2 -0i 


$8 - Viên Giác 


.|Quyản “Để và để học” tập hợp 36 bài “để”, cá lời 


(2131(4-2i) = 8 - 4i + 12i + 6=14 + 8i 

(aHib)(cHid)=ae + iad + ibc - bđd = (ae - bd) + l(ad + be) 

Ta thấy muốn nhỏn hai số phức cái máy tính phải làm bốn 
phép nhỏn số thật, được biết : ac, bd, ađ, bc, Phép cộng vả 
phép trừ thì không quan trọng vì đó chỉ là phép tịnh tiến. 
Nhìn ngưồi Tàu với cái “"bản toán"" thì rõ, để làm toán cộng 
và toán trừ người ta chỉ cần đẩy tới đấy lui cải con chạy, toán 
nhỏn mới là vấn đề, 

Để đón giản công việc cho máy tính, đồng nghĩa với để nó 
làm việc nhanh hỏn và tiết kiệm điện tích của ''chips”, 
người ta đã bớt được một phép nhón. 


{a-+ib)(c+id) = (ae - bđ) +i((a+b)(c+ở) - _a bđ), 


Đước biết ba phép nhỏn số thật là ac, bd, (atb)(c+đ). Nhưng 
khoa học thì tiến bộ không ngừng, do vậy người ta phải tìm 
ra cách trình bảy khác cho số phức để canh tân cái máy hiện 
tại, phưởng pháp này gọi là '' lục giác đều nhị phãn”', có cỏ 
số là 2 và các số mã là các phần tử của tập hợp nghiệm số 
của phưởng trình: z"—=1=0. 


Đế (Qui “Đề 26a 


Ọ: 
Giả thiết rằng ngoài khỏi Việt Nam có ba giếng đầu đước 
tìm thấy: A, B, C. Mỗi giếng cung cấp mỗi ngày 1000 
thùng đầu thô. Người ta phải vận tải số đầu nảy về nhà máy 
để lọc: 800 thủng về nhà máy ö Hà Nội và 2200 thùng về 
nhà máy ở Sài Gòn. Khoảng cách từ A đến hai nhà máy lần 
lướt là 100 km và 150 km, của B là 200 km và 300km, của 
C là 300 km và 370 km. Biết răng tiền chuyên chỏ mỗi 
thủng trên một km mọi tuyến đường đều bằng nhau và bằng 
một đồng. Hỏi người ta phải vận chuyển thế nảo để tiền tổn 
phí ít nhất. Tính tiền tổn phí đó. 


gói và gáo khoa tóm tắt. Với dụng ý gợi cho người đọc 
sự hiểu kỳ, wả để học ` 

Nếu quý vị và các bạn trề muốn nhận xa Rên lạc với 
1A văn Cuối, Ì xenizweg 1 Ï2epdrtmenl o[ TPhyscs, 
LAnwersity o{ Tel, +iolevd, 


HIỘP THƠ VIÊN GIÁC 


tin tức, tài liệu, bài vỏ, kinh, sách, báo chí của các Tổ 


I rong thỏi gian qua Viên Giác đã nhận được những thư tử, 
chúc, Hội đoàn, Tôn giáo, Văn thị hữu khắp nởi gửi đến: 


« Thư tín: 

Hòa Thượng Thích Trí Chỏn (Hoa Kỳ), Bình Anson (Úc), Phan 
Quang Đán (Hoa Kỳ), Hoằng Phi Lưu Hoằng Nguyện (Úc), Phạm 
Hoàng Thái (Pháp), Thị Tâm (Đúc), T. Nguyên (Đức), Bé Ngọc (Đúc), 
Diệu Huê (Đúc), Bảo Văn (Canada), Văn Nướng (Pháp), Lê Doãn 
Kim (Hoa Kỳ), Đào Thị Chúc (Đúc), Nguyễn Minh Lộc (Đức) Trần 
Đăng (Đức), Vũ Ký (Bì), Tủy Anh (Đức), Thiện Chánh (Đức), Nguyễn 
Văn Ba (Canada), Võ Thức (Ấn Ðộ), Nguyễn Kiến Nghị (Đúc), Ngọc 
Lang (Thụy Sĩ), Mạnh Bích, Thanh Binh (Thụy S?, Phan Ngọc (Đức), 
Phái đoàn Người Việt Tự Do (Đúc), Nguyễn Song Anh (Đức), Trần 
Thị Ngọc Lan - Ngọc Mai (Đúc), Diệu Thái (Hoa Kỳ), Thúy Trúc (Hoa 
Kỳ), Nguyễn Thủy (Pháp), Vinh Xuân (Đức), Bủi Hữu Long {Đức}, Hà 
Thị Nhân (Đúc), Nguyễn Sĩ Long {Áo}, Đan Hà (EHfe), Trần Bình Tính 
(Pháp), Nguyễn Định Hùng (Hàa Lan), Trần Tuấn Hùng (Hoa Kỳ), 
Phạm Ngọc Ninh (Hòa Lan), Y Khanh và Nhóm Nắng Mới (Đức). 


» Kinh, sách, báo chỉ: 

_Đức: Sinh Hoạt Cộng Đồng 4+8/96; Đi Tối số 11+12; Tuổi Trẻ số 
4+5/96; Dân Chủ Cho Việt Nam số 9 . 3.4/96; Publik-Forum Extra; 
Dân Tậc số 4+5, TP Aktuall Nr.10; Phật Quang Thể Kỷ số 15; Thiện 
Chí số 39:40, Dân Việt số 21; Vietnam Forum Hieft 9, Cây Tre số 
2+3; Kháng Chiến số 156; Buddhayana Zeitung Nr.4; Thông Tin VIDI 
Nr.1+2;, Bình Minh; Diễn Đàn Việt Nam số 61; Tập san Bút Nhóm 
Nắng Mới số 1+2; Cánh Én số 54+55; Dân Chủ & Phát Triển số 6; 
Đất Nước số 2; Ngưỡi Dân số 3+4; Hy Vọng số 20; Cao Đài Giáo Lý 
số 38; Dân Chúa Âu Châu số 163; Việt Nam Liên Minh tháng 4+5/96; 
Buddhistsche Monatsblaotler XLI 5/8; Joumal fủr Deutschiand 
4+5/06, Diên Hồng số 4; Tia Sáng số 29/96; Sông Lahn số 3; Diễn 
Đàn TỰ Do Dân Chủ số 10; Bản Tìn Tâm Giác số B/Q6; 
Dávslopporment et Coopỏration Nr.3; Development and Cooperation 
Nr.3, Bụddhas lichỉ - Nachrichlen Nr.16; Entwicklung und 
Zusammenarbeit 5/6; Tụ Do số 6. 


Pháp: Bản Tin Phật Tử Hướng Việt 4+5/96; Bản Tin Khánh Anh 4/96, 
Sự Thật số 15+16; Nhân Bản số 224+225, Thời Báo Marseile số 
42+43; Kháng Chiến số 157; Thân Thể Con Người. 


Bỉ: Luận cưởng về Văn Hóa Việt Nam II, Gs Vũ Ký; Bản Tin Đức 
Quốc số 4/6; Diên Hồng Xuân Bính Tỷ; Tuệ Giác số Phật Đán. 


Hòa Lan: Việt Nam Nguyệt San số 111. 
Ảnh: Quản niệm hỏi thổ; Giác Quang số 7. 


Hoa Kỳ: Đặc San Trúc Lâm số 5; Chân Trồi Mới số 3+4/96; Hoa 
Sen số 27, Đuấc Từ Bí số 51; Xây Dựng số 77+78+79: Chan 
Magazine Spring 96, Tài liệu soi sáng sự thật Tập 2 - Lô Hữu Dấn; 
Dân Chủ Mới số 63; Chan Naws Letter Nr.115; Ngõ Thoát + Chạnh 
Lòng Tiếng Thỏ Rởi - Vĩnh Hảo. 


Canada: Khai Thác Thị Trưởng 4-6/96; Buddha's Light News Letter 
Nr,B; Phật Quang Thế Kỷ số 9; Đối Lực số 9. : 


Đài Loan: Thiên Phật Sỏn số 83+B4; Phật Quang Thế Kỷ số 
117?118+118, Hiện Đại Phật Giáo số: 179180, Trung Ngoại số 
478+479, 


Úc: Hoài Bão Đặc san Xuân Binh Tý. 


„ Trả lỏi bạn đọc: 

- Hai chảu Trần Thị Ngọc Lan, Ngọc Mai (Đức) thân mổn. Rất 
cảm động khi đọc những dòng thử của các cháu. Cảm án những bài 
thở của các cháu đóng góp cho "Vườn Thỏ Viên Giác", Đông đã tàn, 
Xuân đã đến, bưởm lưdn ngoài sân, bông hồng hé nụ: 

Xuân đấn bân thềm bạn biếf không? 

Bân thềm vửa hẻ một nụ hồng 
Ngoài sân bưảm kượn, trời xanh ngắt 
Nai vàng bé nổ buổi tàn đông. 

(Xuân - Trần Thị Ngọc Lan, 18 tuổi) 

Đúng là các cháu đã mang hoa bưởm lại cho Vườn Thở. Chồi non, 
nụ mỏi, hưởng hoa tử bốn phưởng tám hưởng, từ mùi biển mặn của 
quê hưởng: 


Nhỏ hồi nào côn ở Việt Nam 

Bãi biển Vũng Tâu làm tôi lưu luyến 
(Nẵng Chiều - Trần Thị Ngọc Mai, 13 tuổi) 

Cảm dn các cháu, cảm ồn kỷ niệm ấu thở. Quê hưởng Việt Nam dấu 
yêu còn trong nỗi nhở ấu thở và mãi mãi tồn tại trong tâm thức của 
mọi tầng lốp người Việt ly hướng. 

Gởi lỏi khen ngợi các cháu sành sỏi tiếng Việt, chữ Việt. Tiếng nói 
còn, ngôn ngử còn thị đân tộc Việt vẫn trưởng tồn trên xử người. Nhớ 
viết tiếp và qỏi cho báo Viên Giác. Thưởng mẩn (PV). 

- Bác Diệu Thái (Hoa Kỳ): Bái thỏ "'Whớ Mgày Giỗ Tổ Hùng 
Viidng" của bác gải đến thì số báo đã in xong. Tiếc quái Đã chuyển 
lồi thăm hỏi của bác đến Thưởng Tọa chủ nhiệm. Với số tuổi thưởng 
thọ mà bác còn đầy đủ súc khỏa, sáng suốt nhả ngày Quốc Tổ, thì 
đúng là một tấm qưởng sáng cho con cháu tha hưởng phải luôn 
hưởng tâm về cội nguồn dẫn tộc. Chúc bác thận tâm thưởng an lạc, 
vạn sự cát tưởng như ý. Kính (PV), 

- Anh Nguyễn Sĩ Long (Áo): Lâu quá mới nhận được tin anh. Tin 
buồn. Ông Cụ ra đi là một mất mát lồn trong đồi người. Không đước 
nhìn mặt thân phụ lần cuối cũng là một niềm khổ đau của người con 
chí hiếu. Mưỡi năm trước dây, Ông Cụ tội cũng ra người thiên cổ. Tôi 
ö bên này mang nỗi xót xa. Vận nước nổi trôi, thân phận của chúng ta 
cũng thành bào bọt long đong. Xin chia buồn cùng anh. Cầu nguyện 
hưởng hồn Cụ Ông sớm được tiêu diêu Miền Cực Lạc. Lắc mong thời 
gian sẽ là liều thuốc làm người quên nỗi khổ, Tiếc là không có địp gặp 
anh trong kỳ Đại Lễ Phật Đân lần này, Tuy nhiên cái hẹn về “món 
bún bỏ chính cổng Huế" mà anh đã viết, tôi sẽ chuyển lới mời đến 
các anh em thân hữu ð Nam Đức để cùng qua thăm gia đình anh chị 
ö Salzburg. Thân (PV). 

- Anh Nguyễn Song Anh (Đức): Rất tiếc ià đã làm anh-1ö cuộc với 
GS. Döbbar về thi phẩm. "tá" mà anh viết tặng cho ông ta tưởng là đã 
cho đi trong VG số 92, 

Đây là chuyện "trục trặc kỹ thuật” cử vấp phải hoài, không phải chỉ 
riềng anh mà đã xáy ra trong vài trưởng hộp khác. Tôi có đề nghị với 
Bạn Kỹ Thuật và cử ngỏ là sẽ được đăng trong số báo lổi. Bạn Kỹ 
Thuật cũng rất tích cực, đồng tỉnh, đánh máy, layout, trình bảy rất ử 
là đẹp đề. Đùng một cải, vÌ cần bài đăng một số bài có tính cách thời 
sự, nên bài của anh... được dành cho số sau! 

Đó là trưởng hợp những bài trong phần Văn Hạc Nghệ Thuật, riồng 
số bài trong mục thưởng xuyên là Vườn Thỏ Viên Giác thì chắc chắn 
là sẽ được giỏi thiệu với độc giả về một chủ đề nào đó. Vì vậy bài thỏ 
"Về Huế" của anh, dù không thấy hửa hẹn gi, lại được gồi đến bạn 
đạc. 

Địp này PV xin trình bày "Lâm trạng" chưng nhự trên. Trong mai hậu, 
nếu còn có "sự cố kỹ thuật" thi xín quý thi-văn-hữu thông cảm cho. 
Thân (PV). 

- Anh Nguyễn Kiến Nghị (Đúc): Bài “7ư 2øanh Ngạt Thủ Dưới 
Chính Thể Công Sản" dã đước chọn đăng. Xin anh tiếp tục gồi cho 
chúng tôi những bài nhận định hay biên khảo trong lãnh vực kinh tế 
của anh. Báo Viên Giác phát hành đều đặn 2 tháng một lần. Vậy khi 
gỏi bài cho báo Viên Giác thì xin anh đng gỗi cho các báo khác ở Âu 
Châu. Viên Giác sẽ không đăng nếu thấy bài của anh đã xuất hiện 
trên các báo khác. 

Mong có dịp gặp anh, có thể là qua các kỳ Đại Lễ ð Chùa Viên Giác. 
Chúng ta sẽ thảo luận về việc anh đồ nghị trong thư, Thân (NT). 
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PHƯƠNG DANH PÚN6 DƯỮNG 


(IÍNH PẾN NBÀY 12.8.1938) 


gửi bằng cách chuyển qua Ngân Hàng hay bằng Bưu Phiếu, những 
không có ghi rõ mục đích. Thí dụ như Củng Dưỡng Tam Bảo, Xây 
Dựng Chủa, Ấn Tổng Kinh Sách, ứng hộ bảo Viên Giác .. 
bằng kinh, pháp bảo, trả tiền bánh lrái v.v... 
Ngoài ra có Đạo Hữu nhỏ người khác đúng tên chuyển liên nhưng không ghi 
rõ là chuyển tiền dửm cho ai để Cúng Dưỡng hoặc thanh toán về vấn đề gi. 
Do đỏ khi nhận đước Hồn, Chủa không thể nào ghi vào số dược. 
Để tránh những trở ngại nêu trên, kính xin quý Đạo Hữu khi chuyển tiền hoặc 
gui lần về Chủa nhỏ ghi rõ Họ và Tên, địa chỉ đầy đủ và mục đích, để chùa 
tiện ghỉ vào số sách. 
Ngoài ra khi quý vị xem Phưởng Danh Cúng Dưỡng xin đọc phần trên cũng là 
tỉnh đến ngày...? tháng...? để biết rằng tiền đã chuyển đi ngày nào và lại sao 
chưa có lân trong danh sách. Chúa có 2 số Noanio. Riêng số 6870.3449, thị MộI 
Tháng ngân hàng mới báo một lần. Nên có sự chậm trẻ đăng tải danh sách 
trên báo. Kính mong quý vị thông cảm cho 
Thành thật cảm dn quý Đạo HữU. : 
Danh sách Phưởng Danh Cúng Đưởng của quy Đạo Húu và Phải Tử, chúng 
tôi xin phép chỉ đảng máy mỗi lần chữ BH ở bên trên. 


« TAM BẢO 


ĐH. Nguyễn Thị Thanh Yên (Suisse) 200M4 Đỗ Tấn Phải (UeEen) 50DM, 
HHHL ĐH Diệu Kim. Trần Thế Ngĩu (Gera‡ 2BOM. Nguyễn Văn Hưng (Berlin} 
30DM. Kỷ Chí Trung (*) S0DM. Hà Phước MÃ. Tháo (Hannover) TDDM, Sukkha 
Nguyễn Thị Bê + Tứ Diệu + Thiện Hữu iÐin) SODẠMA, Lang Thu Toàn 50DM. 
Tăng Qui Hao 50DM. Nguyễn Anh Sóa {Bad Schonborn} môi cả rá. Phạm 
Đức Vướng (Barghob} 10DM. Gđ. Nguyễn Monh Tuấn 20DM. Trần Thị Thu 
Trang (Saarhricken) 30DM Đề Ngọc Oanh 1GDM Huỳnh Hoàng Tiết (USA) 
20US. Nguyễn Tiến Vinh {Schrarmnberg) 2QDM. Fam. Chior Por Seng + Ngaw 
Chior Soh Khang 100DM. Lới Huy Hướng iCastrop Rauxell 100DM. Ov.Aung 
Chịeh (") 50DM. Võ Thị Xuân (Kzelsld Z0DA. Trần Mạnh Tháng (Schellerten) 
20DM. Đặng Văn Hà TDM. Nguyễn Viết Châu {Burgwedel) 10DM. Nguyễn Thị 
Loan {Mayen] 1DDM. Nguyễn Văn Hữu (Bergholz) 20DM. Chư Hồn Nhanh (”) 
†10DM. Nguyễn Văn Viễn (Reufingen) 208A Phan Huy Hùng ("} 50DM. 
Chhọr Rok Seng (Bochumì 400M Trần Thì K: Ngọc + Thái (Hannovar) 
20DM. Trịnh Thị Liễu 30D, Nguyễn Bá Huy (Grödiz) 10DM. Phạm Sỹ Đạt 
10DM. Gd. Trần Xuân lộc {frankfuetOder) +Ô0DM. Làm Xuân Anh 
(Nũmberg) 50DM Huỳnh Vẫn Khả ([Speye) SDDM Long Phụng 
{Baarbhricken) 2BDM. Fam. Mạnh {WWuppenal 20DM. Lê Ngọc Hải (Kôthen) 
30DM. Gd. Để Thu Hiền {} 200M. Nguyễn Phước Thành T0DM. Võ Văn Giữ 
{Reullingen) 50DM, Gd. Nguyễn Khánh Thìn 20DM. Huỳnh Tủ Dung 
{HelmstedÙ) 20DM. Gd. Đăng Huyền (Bahn) 30DM. Trần Kha (Bremen} 
20DM. Gd. Kỷ Han (Laalzen) 200DM. Gử. Nguyễn Quốc Tuấn (Eisenach) 
40DM. Lê Ngọc Liên (Việt Nam) 20DM Hoàng Thị Nga 10DM. Gđ. Huỳnh Văn 
Minh (Speyer) 20DM. Gđ. Trần Văn Trểm [Việt Nam) 20DM. Phạm Hữu 
Phước (Berg Giadbach) †00DM, HHHL BH Mai Thị Quyện. Đặng Định Thanh 
(Sangerhausen) 5DM. Phạm Thị Tình TðDÁ4. Phan Huy Toàn (Eberswalde) 
20DM. Gđ. Bài Hướng Sen (Hamein] SDDM Gá, Phạm Ngọc Anh (Mũnchen} 
10DM. Ngõ Thị Hải (Polsdarm) 20DM. Hguyễn Thị Lan (°) 1DDM. Pham Thị 
Bích Liên (") 1DDM. Đặng Đình Dung (Neu Rupen) 20DM. Gđd. Nguyễn Hữu 
Chụng 300M, Nguyễn Thị Lụa 10DAM. Hoàng Thị Hạnh 20DM. Gđd. Nguyễn 
Thị Thu (Gihom)} T0DM. Gd. Nguyễn Đức Cưởng 10DM. Thai Han 
(Beverungen) 50DM. Vũ Chi Thiện (Arnstad) 200M, Trưởng Kim Sương (Bad 
Soden) B0DM. Hồ Ngọc Thanh 50DM. Phan Thoảng (Suisse) 50DM. Nguyễn 
Văn Thân 20DM. Trịnh Xuân Sỏn 30DM. Lân Huỳnh Hoa 30DM. Phạm Gia 
Lộc (Na Lly) 93DM. Trần Tân Tiến 20DM. GĐĐH Lý Phong (Suisse) 1.000FG 
HHHL ĐH Lý Phong. Nguyễn Thanh Trang (Heessen) 100DM. Khúc Thế Hiếu 
S0DM. GDDH Chón Lộc (Hannover) 100DM. Đỗ Văn Nho (Reutlingen}) Một 
cặp độc bình bằng sành, cao T150, Nguyễn Kim Hà (Winsen) 20DM. Hoàng 
Sản (Sickte) 20DM. Dưỡng Văn Bình {Hamein] T10DM. Nguyễn Thu Hoa 
(Gehrden) †ÔDM, Là Quang Thịnh {Laatzen) 100M. Mạch Cưởng Tân 
(Dalmenhorst} 1D0DM. Lâm Ví Tân (") 20DM. Vưởng Anh Hão (Vechia) 2GDM. 
Trần Thị Chỉ 20DM. Đã Trưởng Tuân (Schwerim) 20DM. Trần Thị Nghỉ ("} 
20DM. Lê Thị Bích Lan (Hannover} 200M. Đáo Hoàng Em (') 20DM. Đỗ 
Trung Bình (SazgiHer) 30DM. Vũ Hồng Liên (Langendorf) 20DM. Nguyễn 
Ngọc Tưynh (Gardelegen) 20DM. Noeske Ferler 30DM. Lễ Linh Quan 4DDAM. 
Thanh Thủy (Burgdorf) SDM. Thịnh Hà 5DM. Trịnh + Khánh 10DM. Trần Ngọc 
Hà (Saarbrũcken) 100DM, Lâm Đức Cường {} 30DM. Giáng Lăng Cui ("} 
20DM. Đào Thị Chúc (*) 20DM. Thiện Trang (Merzig) 200DM. Nguyễn Thanh 
Tâm {Trier) 50DM. Lê Hữu Trí (Lebach) 20DM. Tuyết Hambusch (") 50DM. 
Đăng Thị Xúng (*) 50DM. Trần Huy Làm (Beckingen} 20DM. Trần Thu Hưởng 
{)20DM. Trần Thu Nga {*) 20DM. Trần Ngọc Giâu ("} 20DM. Trần Kim Sang 
f9 20DM. Trần Kim Loan (") 20DM. Chỉ Hội PT Saariand phải hành bánh 
423DM + 50FF. Trần Phong Lưu {Saarburg) 40DM. Huỳnh Thành Hưng 
{Völklingean) 50DM. Trần Ngọc Xuân 30DM. Lay Hạnh (Stuttgart) 20DM. Lay 
Điu Tac () 20DM. Phạm Văn Mộc (Langen) 100DM. Nguyễn Thị Ngạo 
{Kleinsostein) 30DM. Châu Thành Lời (Wiesbaden} 20DM. Đăng Văn Tri (”) 
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30DM. Lẻ Thị Tâm (Aschafenburg) 50DM. Trần Thị Xã (Karlsruhe) 3DDM. 
Nguyễn Thị Hướng (Suisse) 600DM, HHHL ĐH Trần Hiền. GĐĐH Đặng Văn 
Bút ("} 100DM. Đăng Văn Nhiễm (") 50FS, Đỗ Thị Hiển (") 50ES. Trần Hồng 
Ân {") 10FS. Trần Hồng Hạnh (") 10FS. Lướng Phụng (*% 20DM. Trần Văn 
Phụng (") 50F5. Lưu Ngọc Lan (Speyer) 400DM + 2 bao gạo, HHHL ĐH Lăm 
Minh Bói, Dagmar Waskonmg (Hannover) 100DM. Chung Thái Nhạc {Laatzen) 
80DM. ĐH Diệu Phước (Reutiingen) 300DM. HHHHL ĐH Trịnh Náo (Norddeich) 
4Q0DM. Hùng + Tài + Sản + Giảau {WHheltnshaven) 50DM. Tỉnh (Norden)} 
S50DM. Trần Ngọc Thanh 25DM. Ngõ Thị Hồng Mỹ (Đan Mạch) 50DM. 
Nguyễn Xuân Hòa (Pháp) 100FF. Huỳnh Văn Liễu (Saarbricken) †D0DM. 
Thiện Như (Nũrnberg) 20DM Văn + Hùng () 10DM. Đăng Như Nam (*} 
100M. Diệu Hưởng (Erlangen) 50DM. Điệu Anh (Fùh) 100DM. Diệu Kim {*) 
100DM. Đức Hưởng (*} 500DM. Điệu Tịnh (") 50DM. Tử Lạc (*) 20DM. Thiện 
Lưng (B. Đức) 50DM. Cao Thiện Quí 30DM. Huỳnh Thành 6ODM. Thiện 
Lưởng Nguyễn Tưởng Nhân (Nữrnberg) 30DM. Diệu Thu 50DM. Lệ Cư 20DM. 
Nguyên Tịnh SODM. Quầy bằng My Ly 20DM. Tảm + Trang 20DM. GĐPT 
Tâm Giác (Mũnchen) 50DM. Vũ Thanh Tùng 50DM, Văn + Tuấn 202M. Chúc 
Phước (Nũrnberg) 30DM. Nguyễn Ngọc Diệp 20DM. Nguyễn Thị Hải 20DM. 
Thiện Đức 50DM. Đỗ Thị Sang 200M. Nguyễn Tiển Vinh (Schramberg) 10DM. 
Huỳnh Thị Hoàng (Spaichingen) 20DM. Huỳnh Nghiệp Thanh (} 10DM. 
GĐET Chánh Dũng {Nũrnberg) 508DM. Chỉ Hội PT 3 vùng Nữrnberg + Fũrth + 
Erlangen 4000M. Chị Hội PT Reullingen 100DM. Tô Thành Quang (Bayreuth) 
S0DM. Giang Lãng Múi (Nũrnberg) 4DDM. Đăng Ngọc Hạnh (*) 500M. Trần 
Hải tiöa (Spaichingen) SDDM. Giang Làng Muối 10DM. Phạm Văn Diệm + 
Minh 20DML Laddawan Puri (Hannover) S0DM. Thu Dung (Burgwedel) 100M. 
Dưởớng Tư Vinh (CGelle) 240DM. Tridng Quang Hài (Kölhen) 40DM. Nguyễn 
Xuân Thải (Astheim) 20DM. Nguyễn Ngọc Tuấn (Muc/FFM) 20DM. Lẻ Thành 
Nhãn (Karisruhe} 20DM. Phạm Thị Thỉnh (Gardelegen) 10DM. Nguyễn Thị 
Ảnh Mai (Duichure) 20DM, Vụ Thị Minh 1DDM, Huệ Phưảng (Pfatrheim) 
200DM. Đặng Thị Linh Thấy (") 3 000DM Phan Huy Hiển (Mannheim) 100DM. 
Nguyễn Xuân Thái (Astheim) 10DM. Thái Ngọc Hưởng {ÚSA) 150DM, HHHL 
ĐH Huệ Đức + Huệ Quỏi Phạm Đặng Anh Tuấn + Hướng (Kassel) 200DM. 
Đỗ Trọng -Phong (QS5AJ B0US. Võ (Bergkamen) 20DM. Bùi Hướng Sạn 
(Hlameln) 50DM. Định Thị Thanh Bình (Chemniz) 20DM. Lưởng Văn Vũ (Neu 
WunstorD 50DM. Phủng (Celle) 4DDM. Đăng (*} 10DM. Đien Dujen (Suisse} 
60DM. Hồ Việt Đoan (Gera) SGDM. Ngô Hoàng (Grefrath) 20DM. Lãm Minh 
Đức (Stutgan) 30DM. Lâm Đúc Thiện 5DML Fam. Goh (Hannover) 50DM. 
Thanh Binh (Seelze) 10DM. Vũ Hồng Liên (Langendorf} 20DM. Huỳnh Mỹ Mỹ 
SDM. Huỳnh Văn Chúng 20DM. Thổ + Thủy (Coswig) 20DM. Hồ Bao 20DM. 
Quy Đão Hữu phát hân bánh (fReutlingen) 74DM. Diệu Thoa 20DM. Chỉ Hội 
PT VNTN Reullingen & VPC 600DM. Cao Thị Sâm (Hochdorf) 100DM. Trần 
Hữu Lưng (Jsingen) 50DM. Huỳnh Thị Hoàng (Spaichingen) 50DM. Phan 
Văn Hữu (TútHíngen) S0DM. Anfa Fuhrbarg B0DM. China Resl. Kuala Lumpur 
(Hannover) 530DM. Hồ Thị Mai (Pháp) 200FF. Chủ Thị Phụng (USA) 50DM, 
HHHL ĐH Nguyễn Hữu Lãng. Đặng Bảo Lăn (Stoenau) 20DM. Lắm Châu 
Phước (Berlin) 160DM. Đào Thị Chúc (GroRrossain) 30DM. Nguyễn Minh 
Tuấn (Wernigerode} 30DM. Biện Thị Mai (Hamburg) 2B0DM. Nguyễn Văn 
Tiến 30DM. Trịnh Quang An (Konzerbrick) 150DM. Trần Tân Tiến 20DM. Hồ 
Hữu Phưởng (Altdorf) 30DM. Đặng Thị The (Pdorf) 50DM, Trần Ngọc Quyền 
(Bergen) 500DM. Chu Văn An (Hamaln) 20DM. Lẻ Thị Thủy Dưỡng (Malchin) 
100DM, Nguyễn Thị Minh Thư (Neuruppin) 50DM. Nguyễn Đình Hùng (”} 
40DM. Kha Hiểu Hán (Bremen) 10DM. Đăng Văn Trọng (Kleinostheim) 50DM. 
Dướng + Lưu (WoHenbittel) 20DM. Trần Minh Kiều (Solingan) 20DM. +lồng 
Kiều Vũ (Langendorf) 20DM. Lại Hồng Vinh (Berlin} 50DM. Nguyễn Văn Xinh 
(Grimmen} 300DM. Phạm Thị Minh Luyến (Peine) 20DM. Văn Hoan (Relhen} 
10DM. Văn Trung Hổ {Meerbusch) 50DM. Nguyễn Tấn Hỗ (Konstanz) 30DM. 
Trịnh Vân (ldar-Oberstein) 20DM. Phạm Thị Ngọc Lan (Frankenthal: 20DM. 
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Diệp (Mũnchan) 600DM, HHHL ĐH Lễ Thị Lụa Pd Lưởng Ngọc. Đỗ Thị Thu 
Hà 55DM. Lý Thanh Hoa (5weden) 200Kr. Ngõ Thị Ba (Pháp) 50FF. Nguyễn 
Thị Kim Nghĩa (Canada) 100Can. Nguyễn Văn Tiên (Klieken) 150M. Võ Thị 
Mộng Hoa (Bad Soden) 30DM. Kim Anh (Offenbach) 10DM. Nguyễn Đức 
Thịnh(") 1DDM. Quách Mỹ Trần (WallenhorsU) 20DM. Giang Bình (Of) 10DM. 
Lôi Đức Thành (Garbsen) 5DM. Nguyễn Thị Uy (Celle) 1DDM. SE-Chen 
imporL (Bochum) 200DM. Hồng Minh Kiệt (Hidesheim) 50DM. Lâm Bích 
Phưởng 20DM. Nguyễn Thị Hoa {5chkeudiz) 20DM. Nguyễn Xuân Nghiễm 
(Gðlingen) 20DM. Diệp Biên + Hồ + Trần (Áo) 200DM. Tưởng - Khoa Ly 
(Braunechweig) 20DM. Nguyễn Thanh Hoa (Osnabrick) 20DM. Lý Thanh 
Nhiên (GieBen) 50DM. Là Hữu Điền (Hannover) 20DM. Cao Xuân Năng 
(Stutgaf) 100DM. Là Quang Thính (Laalzen) 10DM. Nguyễn Thị My 
(Hamein) 1DDM. Vũ Thị Hạnh 5US. Ngô Nguyễn Tưởng {Unter Weissach) 
100DM. HHHL ĐH Ngô Văn Sen (Berin 200DM. Trần Hữu Đạt 
(Kaiserlautern) 30DM. Má anh Thắng (Mannheim) 50DM, ĐH, Kha (") 50DM. 
Chí Hội PTVNTN tại Mannheim (khóa Nghiên Tu Phật Pháp) 1.000DM. Đặng 
Văn Cân (Suisse) 50FS. Ngô Thị Mỹ (Mũnchen} S50DM. Diệp Quí Đức 
(Hamhurg) 1†00DM. Kim Hên (Bad Kreuznach‡ 40DM. tà Văn Sun 
(MGladbach}) 160DM, HHHL ĐH Lê Văn Tưởng. Bủi Thị Mỹ Hồng 
(Oberdthausen) 30DM. Nguyễn Thị Qui + Nguyễn Thị Kim Yến (Dorilen) 
200D0M, HHHL. ĐH Nguyễn Văn Úe. Lolus Resl. (Sobernheim) 500M. Đã Tấn 
Phái (Uatzen) 30DM. Nguyễn Cao Lũy (Trier} †DDM. Nguyễn Thị Long {Pháp) 
300FF, Dưởng Văn Thỏ (Eching) †DDM. Trần Thị Nga (Bargen) 20DM. Phan 
Quang {Hagen) 50DM. Trần Quốc Thành (Paderborn) 50DM. Ngô Long Du ("} 
SDDM. Fam. Chung (Wuppertai) 50DM. Hoàng Minh Phúc 20DM. Chi Trung 
Khưu (Nienburg) 5DDM. Nguyễn Văn Tuấn (Berlin) 300M. Yuen Tong 
(Hannover) 20DM. Hoàng Tân (") 50DM. Thắng + Yến (Burgdorf) 50DM. Đỏ 
Văn Thanh (Hannover)} 10DM, Anlony Đính Thị Toàn (D'dorÐ 10DM, Đỉnh 


Xuân Long (Beilgreis) 30DM.” Nguyễn Thị Bich Tuyết 200DM. Xuân Binh 
{Kraield) +DDM. Cao Đăng (") 1ODM. Sanau Somsinh 40DM. Nguyễn Thị Kiều 
Liên (Hannover) 20DM. Thu Dụng 10M. Vưởng Triệu Tủng 10DM. Vưởng 
Tùng Liệi T0ODM. Huỳnh Mỹ Mỹ SDM. Chủ Hữu An (Hameln) 10DM. Thanh 
Binh (Botsfetd} 10DM. Lễ Văn Trưởng 20DM. Lâm Long Hồ (SE: Augusiin) 
10DM. Đính Văn Tuyển (Duderstadt) 5DDM. Định Hữu Mạnh (Koblenz) 50DM. 
Trần Văn Thanh 20DM. Trần Minh Tuấn (GöHingen) 20DM. Trần Minh Phát {") 
SDM. Ngụy Chí Nghĩa (Hannover) 10DM. Nguyễn Chí Anh (Langen) 20DM. 
Orawan S5DM. Đặng Nam An 20DM. Đặng Văn Ủy (Aschaffenburg)} 200DM. 
Chí Hội Phật Tử Mũnchen 1.000DM. Lê Thị Phú (Mũnchen) 100DM. Mã Bé 
(Grafing) 500DM. Ô Tưởng, Ö Hòa + Ở Tảm {Erding) 100DM. Lưởng Bá 
Thành {Minh Huy) (Mũnchen) 100DM, HHHL ĐH Cao túng. Huỳnh Xúc 
Tưởng (*) 50DM. Nguyễn Long Gia (Weii Friedlingen} 10DM. Ở Tô Nữ {Erding) 
200DM, HHHL ĐH Ô Quốc. Nguyễn Văn Minh (Köln) 20DM. Trần Ngọc Sử (*) 
20DM. Nguyễn Văn Thuận (") 100DM. Huỳnh Mỹ Anh (") 20DM. Huỳnh Then 
(9) 300M. Đỗ Thị Mùi (Hamminkeln) 50DM, HHHL ĐH Trí Thoái. Dr. Hà Huy 
Riêm (Suissea) 20DM. Nguyễn Văn Hàng (SL. Egidian) 50DM, HHHL các ĐH 
Đã Chỉ Thành + Đỗ Hùng Tiến. HHHL PT Nguyễn Hoài Vũ 100DM. Nguyễn 
Anh Dũng (Hannover) 200DM. Nguyễn Thị Tâm 50DM. Phạm Văn Thắng 
(Achim) 10DM. Ngỏ Văn Thử (Wustrow) 200M. Nguyễn Anh Trưởng 
(Gehrden) 20DM. Đùi Văn Trưởng (Sögel 30DM. Phạm Mạnh Quỳnh 
(Hannover) 20DM. Trần Thị Trinh (Schwarzauberg) 30DM. Nguyễn Khuyến ({"} 
30DM. Dụng + Phú 10DM. Lý Quốc Đống (Hamburg) 50DM. Đỗ Thị Thoa 
(Erfunl) 50DM. Trần Văn Công (lohanngeorgenstadl) 30DM. Nguyễn Ngọc Hà 
(Braunschweig) 20DM. Phạm Ngọc Hai (Burgwedel) 100M. Nguyễn Mạch 
50DM. Nguyễn Thu Hiền (Raelzlingen) 10DM. Là Thị Minh thền (Köthen) 
+10DM. Trưởng Quang Hải (') 20DM. Hồng Quang + Loan + Nhật (Uelzen) 
60ÐM. Lê Văn Miễn (Plauen) 20DM. Nguyễn Hữu Tao (Firstenau} 1DDM. My 
ty Anh 30DMtL Đủi Kim Huệ (Aerzen] 100DM. Fam. Koch (TRliebau) 50DRl. 
Đàm Thị Thin (Neu Wulmstor) 5DDM. Đảm Thị Mai (") 20DM. Hoàng Thanh 
Mai (*) 20DM. Nguyễn Hữu Tiến 50DM. Phạm Thị Hoàng Yến (Siendel} 10DM. 
Cô Hạnh Niệm (Hannover) 200DM. Đỗ Huy Quý (Wahlerstedl) 20DM. Trần 
Thanh (Neu WUlimstorf) 20DM. Vướng Thanh Tâm (USA) 100DM. Lê Tuấn 
Anh {Veplke) 20DM. Phạm Ngọc Tháng (Hannover) 5DM. Nguyễn Văn Lý 
{Schwarzenberg} 10DM. Lá Thị Hóp (CÁ.USA) 100DM. Nguyễn Minh Tuấn 
{Homburg) 20DM. Trần Hùng Tâm (Tuttlingen) 100DM, OIL (Weil)} 20DM. 
Mạch Xuân Mỹ (Hassloch} 5DDM. Mạch Gia Lạc ("} B0DM. Phạm Xuân Thiệp 
(Krefeld) 20DM. Đỗ Văn Bạc (Hannover) 200DM. Lãm Xuân Anh (Nũrnberg} 
100DM, HHHL ĐH Huỳnh Lưởng Kiên. Vũ Tiến Mạnh {Grosenkel} 500DM. Cô 
Huệ Niệm (Barlin) 300DM. Phạm Ngọc Thưởng (G'Marienhllle) S0DM. Thiện 
An (Hamur) 50DM. Hồ Thị Mai (Pháp) 100FF. Helmut Hanefeld (Hannover} 
500DM. Ngõ Thị Thắng (Frankfud) 20DM. Nguyễn Thị Tiếng (Salzdelfunh} 
10DM. Đăng Quỳnh Quang (Borlin) 20DM. Lê Thị Ngọ (Rosheim) 30DM. 
Dưởng Thị Ấn (Lebach) 50DM. Đặng Thị Xửng (°) 50DM. Phan Định Tạo 
10DM, Thái Bích Thủy (Krefeld) 30DM. Lý Vĩnh Cung (Berlin) 50DM. Tào Thị 
Sang (Leer) 30DM. Trần Tro (") 100DM. Nguyễn Duy Thái (Riegelsberg) 
20DM. Trần Việt Hướng (9 30DM. Mau Kim Mỹ (GM.Hữtter) 100DM. Nguyễn 
Văn San (*} 20DM, Phạm Ngọc Nưởng (") 50DM. Trần Điêu (Hanau) 20DMM. 
Châu Ái Hướng (Mũnster) 100DM, Hoàng Thị Thuận {°) 50DM. Phan Hàn 
Châu {') 30DM. Võ Thành Nhúng (Ibbenbiren) S0DM. Vũ Thị Vàng (MG} 
50DM. Trần Tiến Siêu (Hamburg) 30DM. Tăng Hồng Sướng (*) 100DM. Mai 
Ngọc Minh (Nordhorn) 20DM. Trần Bá (°} 100DM. Trần Thị Thap (") 50DM. Võ 
Ngọc Hiền + Hướng {°) 50DM. Nguyễn Thị Tâm (Kassel) 50DM_. Lễ Thủy 
(Solingen) 20DM. Điền V. An (Bad Đeulheim) 50DM. Nguyễn Thị Chí 
(Hamburg) TðDM. Tăng Kim Lang (Berlin) 500M. Cô Hạnh Niệm (Chùa VG} 
300DM. Nguyễn Văn Són (Osnabrick) 20DM. Phạm Minh Tâm + Phiiệng 
(Lingen) 50DM. Nguyễn Văn Mạnh (Mũnchen) 100DM. Tôn Nữ Chung Anh 
(Earlaruhe) 2ODM. Văn Thị Mỹ (Xonz} SODM. Trần Ngọc Xuân (Minderiiigen} 
30DM. Phạm Thị Sướng (Rollenburg) 50DM. Trần Thị Nga (Fùrth) 30DM. 
Nguyễn Thị Hải (Nũrnberg) 200M, HHHI, ĐH Nguyễn Hữu Hậu. Diệp Hoa ("} 
300ÐM, HHHL ĐH Giang Chiêu Hà. Tử Quang Fiùủng (Stuttgar) S0DM. 
Nguyễn Ngọc Mỹ (") 100DM. Huỳnh Thị Thúy (Landshul) 50DM. Dưỡng Hỷ 
Dung (Dilingen) 150DM, HHHL ĐH Trịnh Đồng. Diệu Trân (Hamburg) 20DM. 
Diệu Châu ƒ} 20DM. Vũ Âu (Karlsruhe) 50DM. Trần Bích Liên (Bad 
Salzungen) 50DM, HHHL ĐH. Diệu Trinh. Ngẻ Trung Sdn (Wiesbaden) 20DM. 
Ngõ Trung Giang (9$ 20DM. Ngõ Trung Lâm {"} 20DM. Nguyễn Thị Hồng 
(Seevelal) 20DM. Nguyễn Ngọc Thoa (Suisse) 10FS. Quảng Phước 20DM. 
Nguyễn Văn Dũng (Nũrnberg) 50DM, HHHL ĐH Nguyễn Văn Thỏ. Ngõ Thị 
Nhiệm (Hamhurg) 30DM. Hưởng Huê Lan (Bremen} 100DM, HHHL ĐH 
Nguyễn Hữu. Graul Cúc (Götingen) †00DM, HHHI, BH Nguyễn Thị Oanh. 
Gử. Phạm Đặng (Kassel) 200DM, HHHL ĐH Huệ Đức + Huệ Quổi. Nguyễn 
Thị Tuyết Mai (Heilbronn) †DODM, HHHL. ĐH Nguyễn Văn Tửng. Lê Trung 
Hiếu (Berlin) 30DM. Nguyễn Hiệp (Mannhaim) 20DM. Nguyễn Quốc Cưởng 
(Essen) 20DM. Là Thị Bảy (Neuss) 50DM. Phạm Thị Nhiễu (MG} 20DM. 
Huỳnh Chính (Essen) S0DM. Nguyễn Tải Trí (Mũnster) BODM. Trịnh Văn Thu 
(Ddorn 100DM. Phạm Đức Huy (Kônigslute) 20DM. Trần Mạnh Toàn (*) 
10DM. Trưởng Quang Thanh (Karlstuhe) 30DM. Nguyễn Văn Tâm 
(Wilhelmshaven) 100DM, HHHL BH Nguyễn Thỏ, Bủi Thị Ngọt, Lưu Giác. 
Trần Hữu Lễ (Suisse) 50DM. Vưảng Vũ Thủy (Lichtenstein) †D0DM, HHHL ĐH 
Giang Huỳnh Hưởng. Lưu Quốc Vũ + Diệu Kim (Berlin) 150DM. Cap Trong 
Dung {(Gara} 20DM. Giang Liên + Chưng Liệt (Nũrnberg) 50DM. Giang Thanh 
Diệu () 5DDM. Trần Lãng Hia ($ 20DM. Rguyễn Thị Liên (Regensburg) 
30DM. Lý Hồng Sỏn (Krefeld) S0DM. Lễ Thị Bích Tùng (Hannover) SDDM. Chỉ 
Hội PTVNTN Hannover 200DM. Ấn danh (Mainz) 80DM. Nguyễn Thị Hà Vinh 
(Rheinbrohl) 1 khuôn bảnh ïn. Mỹ Ly (Slateldorfd. 1 bao gạo Hồ Châu 
(NeustadtU) 200 bánh dừa. Nguyễn Văn Sỏn (Bad Iburg} 50 bánh xu xẻ. Resl. 


Bambusgarten (Trier) 30 đậu hủ tưới. Gd. Diệu Nữ (Stadthagen) 70 miếng xöi 
vị Gđd. Lê Văn Mỹ {Karisruhe) 200 chả giỏ chay lồn + 10 cải màm. Diệu Huả 
(”) † thủng đèn cầy. Nguyễn Thị Cam (Frankfurt) 30 bánh da kặn. Dưởng văn 
Kỷ (Gosiar) 30 bánh Trung thu + 1 hộp bảnh Trung thu lồn. Nguyễn Thị Liễu 
(Asschaffenburg) 50 bánh dẻo. Lưởng Ngọc Phách (Bialefeid) 1 xửng hấp 
bánh Đỗ Thị Kim Hài {Berlin}) Tàu hủ kí + khổ qua. Huỳnh Văn Hồng 
(Dynastie} 20 thùng dầu. Hửa Lệ Nga (Reutlingen) Bánh liêu, bánh ích, bánh 
nhãn đậu + nhân dứa, Nguyễn Thị Thảo 3 bao gạo. Phạm Thị Giác 3 kilö Salat 
son. Lẻ Thị Tư (Kobleaz} 50 bánh da lộn. Bủi Hữu Long (Nũrnberg} 50DM. 
Trịnh Văn Bo (Kasteailaum) 20DM. Lê Thị Mẹc {(Mũnchen} 20DM. Dirk Michiar 
20ÐM. Trưởng Thanh Đức (Unna) 20DM. Fam. Đang 20DM. Vũ Hồng Nam 
(Zedlarn) 50DM. Thiện Ăn 50DM. Gởd. Nguyễn Nhị Binh 50DM. Gđ. Hàng 
Chiêu Quang (Frankfurt) 1DDDM, HHHL HH Hàng Nguyệt Nguy. Châu Thị 
Hiền (Hamm) S50DM. Hguyễn Thị H. Liên (Köln}) 20DM. Diệp Hong Chay 
(Laatzen} 100DM. Nguyễn Sỹ Toàn 20DM. Võ Thanh Hồng (Aue) 20DM. Liu 
Cho Sau (Padarborn) 20DM. Nguyễn Ích Hiền (Oberhausen} 100DM. Tăng 
Kim Ming {Berkhof) 100DM. Gđ. Phùng Xuân Hảu 100DM. Định Thị Tâm 
10ÐM. Nguyễn Định Hưng 20DM. Nguyễn Tiến Cưởng (Halle) 10DM. Đặng 
Bảo Khánh 20DM. Nguyễn Bủi Thị Ngọc Nga (Bad Oldesioe) 30DM. Nguyễn 
Anh Trảm {Mũnster) 20DM. Gđ. Hứa (WeiRenthurm) 1D0DM. Nguyễn Thị Kim 
Oanh 100DM. Gđd. Đặng Quốc Thúy (Magdeburg} †00DM. Hứa A Trị 
{Wihelmshaven) S0DM. Đoàn Văn Dưỡng (Lastrup}) 50DM. Trần Viết Toàn 
20DM. Gd. Nguyễn Thanh Long + Chính (Essen) 30DM. Nguyễn Thị Kim Hoa 
{° 20DM. Trịnh Thị Mai Hoa 30DM + 40 HHHL ĐH Trần Thị Là. Ngọc Tuấn 
{Offenbach) 20DM. Đỗ Thị Đẹp (Mũnsler) 20DM. Gđ. Trần Kinh Hung 100DM. 
Tăng Quốc Lưởng (Laalzen) 500M. Lê Thị Thao (Wiizburg) 50DM. Gdđ. Trần 
Tuấn Hùng {Burgoberbach) 50ÐM. Nguyễn Thị Mỹ Ngọc 20DM. Trần Thanh 
Vân S0DM, Huỳnh Chan Tuyết Man (Nurnbarg) 200DM, Nguyễn Tỉnh (°) 
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Nguyễn Thị Phường (Berin) 30DM. Vũ Anh Tuấn {*) 20DM. Gd. Hồ Văn Thế 
{Viernheim) 100DM, HHHL ĐH Trăn Thị Thí. Huỳnh Quốc Tuấn {Göltingen) 
100DM. Phan Hảo Tâm {Recklinghausen) 30DM, Vũ Văn tải (Trer) 50DM, 
HHHL. ĐH Tô A Sồi. Nguyễn Văn Ngọc (Laatzen) S50DM. Nguyễn Thị Bình 
(Rosengartan} 50DM. Đỗ Văn Bạc {Langenhagen) 4DDM. Gđ. Nguyễn Thị 
Kim Dung 50DM. Gđ. Trác Nghĩa (Viersen) 100DM. Gđ. Trưởng Hưởng 
Khưởng (Mũnsler} 100M. Hửa Kỷ Năng (Wilhelmshaven) 100DM. Nguyễn 
Thu Nguyệt (Lũnen) 50DM. Đỗ Thu Hướng 50DM. Nguyễn Đỉnh Phưởng 
10DM. Nguyễn Đức Trụ (Oberhausen} 50DM. Gđ, Trần Quang Trung {?) 
SDDM. Trần Thị Minh Tâm 50DM. Gở. Trần Bảy (Trier) 150DM. Gđ. Nguyễn 
Nhi Bình (Stutgarn) 50DM. Cấn Thi Thu Hưởng 10DM. Gđ. Nguyễn Thị Dân 
SDDM. Fam. Sleiner 20DM. Gd. Trưởng Thị Lan 200DM. Gd. Bảnh Minh 
Thanh 50DM. Phạm Thị H. Hoa (Essen) 20DM. Lê Văn Quang 20DM. Gđ. 
Đặng Tủ Dũng (Beriin) 1580M, Gđ. Nguyễn Thị Kim Yến 50DM. Nguyễn Thị 
T. Binh 20DM. Gđ. Thị Tịnh (Landsiuhl) 50DM, HHHL ĐH Nguyễn Văn Hữu. 
Thị Trí + Thiện Tử 50DM. Huỳnh Khánh Minh (GM.hũller} 20DM. Tống Thị 
Năm (Vachta) 100DM. Đỗ Văn Lới (D'dorf) 10BDM. Nguyễn Thị Trưởng {*} 
50DM. Nguyễn Văn Lướng (*} 100DM fam. Goh Ngo 300DM, Vũ Thị Bính 
(Marienhafe} 20DM. Fam. Quách + Ngỏ (Halmsiedl + Paris) 100DM, Gử. 
Thiên Hải, Giác Mỹ, Phố, An 200DM. Thiện Lãm 50DM. W.T. Yang (Hamburg) 
20DDM. Fam. Ratlanavong Soan (Kiel) 200DM. Lê Ngọc Hạng 100DM. Dưởng 
Thị Quý (Essen} †100DM. Tăng Quốc Có (Laalzen) †00ĐM, Bủi Thị Phưởng 
(Gbtersloh) 100DM. Phạm Vũ T. Trang (Mũnchen) 100DM. Lễ Xuân Nưdng 
(Boan) 10DM. Gd. Nguyễn Thanh Són (MD) 100DM, Nguyễn Tuấn Quốc 
20DM. Gđd. Nguyễn Thị T. Hướng 50DM. Fam. Vong 100DM. Vũ Văn Phủ 
(Sohwetzingen) 10GDM. Lee, Nhan Khanh (Rellingen) 200DM. Vũ Thanh Tùng 
100DM, Nguyễn Thị K. Ngăn (LippstadU) 50DM. Nguyễn Thị Thủy 10DM. Ngô 
Đức Tâm {Remseold 30DM. Nguyễn Thị Diệu Hoa 100DM. Gđ. Lãm Thị Đạo 
(Mũnatei}† 20D, Damier Đruminelte 20DhMl, Dành Trúc Quần (Ludwigshalon} 
50DM. Diệp Mỹ Quang (") 20DM. Diệp Mỹ Cầu () 20DM. Trần Húa (BS) 
20DM. Gđ. Huỳnh Thị Phòng {Wiesbaden) 20DM. Gđ. Phạm Tuần Anh 
(Satzgfiter) 40DM. Liêu Quang 60DM. Lê Thị T. Hồng 10DDM. Ấn danh 100DM. 
Gđ. Trần Hữu Tô (Reckinghausen) 40DM. Gd. Vũ Anh Tuấn 10DM. Nguyễn 
Văn Nữa (Laalzen)} 50DM, HHHL ĐH Diệu Hiền Triảng Thị Điều, Chíng Real. 
Mandarin (Minden) 500DM. Nguyễn Duy Khanh {Essen) 20DM. Chung Thể 
10DM. Gd. Đặng Ngọc Tấn (Wiesbaden) 20DM. Fam. Huỳnh 50DM. Thắng - 
Giang (Luckenwalde} 20DM. Thái Văn Nam (*) 1DDM. Phạm Thị Hồng Hướng 
(*) 50DM. Phạm Hồng Thu (*) 20DM. Nguyễn Ánh Hồng (") 50DM. Lưu Viết 
Toán (") 50DM. Phạm Quốc Tuấn {Nauruppin) 20DM, Nguyễn Xuân Hải () 
S0DM. Định Tuyết Trinh (Oder) 20DM. Fam. Teickner (Magdeburg) 40DM. 
Trần Mỹ Dung SDM. dịn Thí Xuu 10DM. Lim Tran 20DM. Tsai L. S. 20DM. 
Lưng Đức Hữu + Hiền (Hannover) 500DM, HHHL ĐH Lưởng Đức Trạch. 
GĐĐH. Hồ (Gera) 200DM. Tạ Tuyết Liên 10DM. Thái Thị Đề 40DM, Đoàn 
(Krefeld) 100DM. Thị Khiêm (Berlin) 200DM. Quang tià (Ollenburg) 100DM. 
Tsang Trịnh (Rietberg} 160DM. Trưởng Trịnh (") 30DM, Đăng Trịnh (") 10DM. 
Võ Minh Tâm (Homberg) 300M, Lâm Kim Liên (M'Gladbach) 50DM. Đặng 
Ngọc Cúc () 50DM, HLĐH Yung Sai Chow 1000M. Chùa Thiện Hòa 
(M'Gladbach} 50D0DM. Phạm Văn Húng {Bì 500FB. Phật Tử Chủa Tuệ Giác 
(Bỉ) 1.500FB. Đặng Hữu Mỗö ("} 1.000FB. Lâm Văn Ca (5weden) 100Kr. Chau 
Hon Sang + Lam (“) 100Kr. Trịnh Kim Nam ("} 100Kr. Hủa Thị Hiền {*) 40K. 
Tống Thị Lệ {"} 100Kr. Thái Hoa (") 100K. Tăng Điền (") 100Kr. Lý A Phát (") 
150Kr. Phạm Thị Ngọc Anh (") 200Kr. Phi Hạnh Lund (} 100Kr. Lưu Văn Tỷ 
{) 200K:r. Trần Văn Sanh (") 100Kr. Lướng Lư Dinh 100Kr. Tử Thông Đạt ("), 
100Kr. Trần Thị Nga (*} 100Kr. Trần Văn Hùng (") 100Kr. Trần Văn Hoàng (”) 
20Kr. Phan Văn Thuận (*) 20Kr. Phải Đoàn Phật Tử Thụy Điển 1.000Kr. Quan 
Đức Ngõ (*} 10Kr + 5DM. Diệu Anh {") 1 bao gạo Trần Hú (”) 1 bao gạo. Lãm 
Hữu ("*} 1 bao gạo Trần Kim Lại (”} 2 bao gạo Trần Huệ Sanh ("} 1 bao gạo. 
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Diệu Anh (") 100FF. Lý Hảo (*) 10DM. Tử Luyến (") 1DDM:. Hồ Thị 30DM. Chủ 
Thị Phụng (USA) 300DM, HHHL ĐH Nguyễn Hữu Lãng. Susanne Mudersan 
(Hannover) B0DM. Nguyễn Thị Hoàng Oanh (Korz) 40DMI. Nguyễn Thị Minh 
Hãng (Karlsruhe)} 50DM. Nguyễn Văn Thân 15DM. Trần Chí Sảa (Baden 
Baden) 30DM. Trăn Tâm Tuấn 20DM. Hồ Xuân Ngô (D'dorf) 40DM. Là Giảng 
(Bï 3.000FB. 
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ĐH. Lễ Thị Thu (Konz) 20DM. Nguyễn Thị Tân (Berlin) 30DM, Nguyễn Thị Hà 
{Hamburg) 20DM. Nguyễn Hảo Nghĩa (Úc) 50 Úc kim. Nguyễn Quang Vinh 
(Wedel) 20DM. Nguyễn Văn Đông (BÏ) 500FB. Nguyễn Văn Hưng (Đerlin} 
40DM. Ngô Thị Hải (Polsdam} 20DM. Hoàng Thị Hạnh (") 20DM, Nguyễn Thị 
Lan (") 20DM. Trần. Trịnh (Minden) 20DM. Trần Bích Hưởng (Freiburg) 30DM. 
Đã Cưỡng (Rosenheim) 50DM. Nguyễn Thị Mộng Quỳnh (Germering) 50DM. 
Phan Thị Ngọc (Wolfienb0ltel) 20DM. Lê Thành Tín (Oberhausen) 5S0DM. 
Nguyễn Văn Hoàng (Siokte) 20DM. Lâm Thị Hà (Unterschisheim) 50DM. J. 
Nowak (B5) 20DM. Trưởng Kim Sưảng (Bad Sodan) 50DM. Nguyễn Tấn Huệ 
{Ý) 50.000Lire. Tô Thị Năm (Pháp) 50FF. Hoàng Văn Són (Dilingen) 200M. 
Nguyễn Thế Việt (Rckenhausen) 185DM. Trịnh Xuân Són 200M. Lễ Kim 
Hướng (Velbed) 20DM. Lễ Thị Bích Ninh {Mũnchen) 20DM. Nguyễn Văn 
Trưảng (Lũneburg) 30DM. Nguyễn Trần (Bielefeld} 5DDM. Trần Thị Trúc 
Phưởng (Ellingen) 30DM. Nguyễn Ngọc Thanh (Lumpertheim) 500M. Quách 
Hữu Phúc 30D Nguyễn Hào 200DM. Tạ Văn Khánh (Bbeskastal) 55DM. 
Trinh Quốc Hưng 25DM. Phan Quốc Khánh (Her?sching) 300M. Vũ Thị Ngọc 
Hoạt (Suisse) 50FS, Trịnh Bích Nhung (*) 50FS. Đỗ Thị Thu Hà 55DM. Lê 
Chín (Lulten) S0DM. Nguyễn Thu Ba (Regenshurg} 30DM. Tôn Thất Biên 
{MSA) 20DM. Phạm lạc (WeiRanthum] 3DDM. Nguyễn Hg Phong 
{Hagenbacn) ZD0UM. Nguyễn Quyên (Mtunsier) 3UŨM. Nguyễn Duy Tưởng 
{fiesbaden) 200M. Đỗ Tấn Phát (Uezen) 500M. Nguyễn Lưởng Oanh {Bad 
fymmont) 20DM. Nguyễn Minh Tuấn {Saarburg) 30DM. Phạm Phú Hoàng 
{Pháp} 50DM. Lê Hữu Trí (Lebach) 20DM. Tuyết Hambusch ("} 50DDM. Lâm 
Đúc Cường {Saarbricken) 10DM. Lý Lãng Mai (") 50DM. Giang Lãng Cui (") 
SBDM. Trần Huy Lâm (Beckingen) SBDM. Nguyễn Tấn Lễ (Fotheim) 50DM. 
Tanasak Quý 20DM. Tôn Quốc Vĩnh + Tân Quốc Hồng + Dực Thị Hiền 
(Saarbricken) 100DM. Phạm T. Long {Frankhid) SODM. Trần Hữu Lộc 
{Stutgad} 100DM. Trần Quỳnh Nga (Suisse) 50FS. Nguyễn Xuân Áng (') 
20DM. Đỗ Thị Hiển {) 50FS. Trần Hiền ƒ) 50FS. Đăng Ngọc Hải (Speyer) 
20DM. Phạm Văn ỨI (Ý] 10000Lre. Nguyễn Anh Tuấn (Koblenz) 20DM. 
Dướng (Grenzach) 40DM. Lê Kim Phường (Meppen} 100DM. Hứa Công Tuấn 
‡S8lensen) 10DM. Chúng Thái Nhạc {Laatzen) 20DM. ĐH Diệu Phước 
fReutingen) 20DM. Trịnh Giang {Norden] 2QÖM. Hoàng Văn Són (Saarlouis) 
20DM. Trần Ngọc Thanh 25DM. Nguyễn Xuân Hòa (Pháp) 150FF. Là Định 
Nho (") 150FF. Đảo Thị Bạch Tuyết (Wuppedali 5SDDM. Trần Dĩ Nhón (Alsen2) 
58DM. Đăng Như Nam (Nũmberg) 5GDM. Bùi Hữu Long {°) 20DM. Nguyễn 
Trung (Singen) 1ODM. Cao Thị Yến (Berfn) 1D0DM. Huệ Lộc (Pháp) 100DM. 
Nguyễn Xuân Thái (Astheim) Z0DM. Trưởng Hồng Ăn (Canada) 5DDM. Đỗ 
Trọng Phong {(USA) 20US. Lá Thị Thu (Đãtburg) 20DM. Hồ Định Tuấn 
§ũmberg) 30DM. Lê Văn Phước (Herienheim) 300M. Huỳnh Văn Dân 
§Emmendingen) 30DM. Nguyễn H. Bưởi (Sũdbroolemerland) 20DM. Ngõ Thị 
Nga (Pháp) 150FF. Lễ Mỹ Hạnh (Sgmarngen) 50DM, Đặng Ngọc Trần 
ifffeutingen) 5DDM. Cao Thị Săm {Hochdorf) Z0DM. Trần Văn Sáu (Biolefeld) 
29DM. Lâm ŸÝ Xuân (Germersheim) 20DM. Trần Văn Hải (Sögel) 20DM. Hà 
Thị Cẩm (USA) 50US. Quang + Mai iLaatzen) 30DM. Phan Duy Phương 
‡&achen) SDDM. Lăm Thuận (Frankfud) 20ÐM. Hà Hiếu Thành (Đan Mạch) 
#ÐOKr. Trưởng Thị Láng (Pforzheim} 50DM, Lễ Thị Cúc 20DM. Làm Châu 
#tuiốc (Berlin} 40DM. Vục Dương (Bascke} 20DM. Đỗ Hoa (Kelkheim) 20DM. 
Phạm Than Bình (Rudetrhausen) 30DM. Nguyễn Minh Lộc (Wolfenbiltel) 
ZGDM. Hà Ngọc Kim Loan (Erfisiadl) T†000DM. Nguyễn Thanh Liêm 
f#oaichingen) 30DM. Nguyễn Minh Tuấn (Wernigerode} 20OM. Lã Thị Hoa 
#fiderstad) 20M. Đồ Thị ÚI (Hỏa Lan) 25Guld. Phạm Thị Liên Nga 
qOberhausen) 230DM. Đào Văn Bình (Nữrnberg) SDDM. Vò Bá Tông 
4weibricken) 20DM. Nguyễn Hải Hoàng (Bad Bantheim) 50DM. Bủi Thế Són 
IOM. Trần Thị Liên (efeld) 30DM. Lưu Dorbsnil 110DM. Võ Thị Lới (Erding) 
T0ODM. Lê Thanh (Aachen) S0DM. Trần Ngọc (Berin) 20DM. Trưởng Thiên 
Hùng (ARhach) 20DM. Nguyễn Thị Ngọc Văn {Pforzheim) 50DM. Nguyễn Tiến 
tặc (Barnlrup) 30DM. Nguyễn Kim Chưởng (Herten} 50DM. Nguyễn Thị 
Hưởng (Wiesbaden) 1DDM. Đặng Văn Trọng (Kieinostheim) SUDM. Văn Trung 
tiể (Meerbusch} 50DM. Mũi Mạnh Trí ( (Nornborn) 1DDM. Phạm Thị Ngọc Lan 
frankenthal) 10DM. Nguyễn Triều Tiên (Nũrnberg) 20DM. Trịnh Hồng Hải 
{Phảp) 300FF. Bích Thủy (Parsberg) 20DM. Mai Hồng Nhung (Karisruhe) 
20DM. Dị. Nguyễn Khắc Tiến Tùng (Leipzg} 200DM. Bemd Jakobi 
‡friedbarg) 5DDM. Trưởng Thị Minh: Thưởng (Đan Mạch} 500Kr. Khu Da 
tuyên (Barin) 50DM. Cao Xuân Năng (Stuttgart) 20DM. Ngõ Nguyên Tưởng 
inlarwaiftbach) 20DM. Phạm Định Cưởng (Hòa Lan) 50Guïld, Trần Thị Ngọc 
tinh (") 25Guld. Hạng Văn Luông (Pháp) 100FF. Quan Báo Cầu (Anh} SUS. 
Đoàn Văn Thuận (GieRen) 20DM. Nguyễn Thanh Thủy (UeEen) 20DM. Vũ 
Văn Phú (Schwetzingen) 50DM. Châu Thế Mưu (Frankfud) 20DM. Phạm 
Hoàng (Pháp) 300FF. Chúa Phật Quang ƒ} 300FF. Nguyễn (BÌ) 500FB. 
Mquyễn Hữu Doàn (Canada) 50Can, Nguyễn Thị Ngọc (Hamburg} 40DM. Võ 
Thị Mộng Hoa (Bad Soden) 30DM. Nguyễn Ngọc Lãm {Hoibronn) 50DM. 
Huỳnh Thị Phận {Beusheim) 30DM. Nguyễn Đăng Bút (Suissea) 50FS. Tam 
Thomas (USA) 2005. Phạm Thị Thẩm (Bielaieid) 5DDM. Nguyễn Văn Nghị 
jMũinster) 20DM. Trần Minh Quang (Duisburg) SDDM. Nguyễn Cao Liũy (Trier) 
20DM. Võ Văn Châu (Sweden) 20DM. Trần Văn Lới (Bochum) S0DM. Phan 
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Kim Oanh (Sugenheim) 20DM. Nguyễn Văn Đại (Mainz) 50DM. Lưu Tích 
Thắng (Hòa Lan) 2§Guld. Trần Quốc Thành (Paderborn) 30DM. Trần Văn 
Cổn (Suisse)] S0DM. Trần Thị Tối (Pháp) 200FF. Nguyễn Thị Thiệt (Herborn} 
20DM. Nguyễn Ngọc Hạnh (BỈ) 500FB. Chiếu Hoàng (ứefeld) 30DM. Phạm 
Nguyễn Huy (USA) 20US. Nguyễn Lễ (Mũnchen) 50DM. Diệu Anh (Fũdh) 
30DM. Diệu Hằng (*) 30DM. Vưởng Quang Trung (Pháp) 150FF, Cao Thị Nên 
(3 100FF. Diềm Hoa {*) 200FF. Lai Kim Loan (*) 200FF. Vũ Tải Niễn (} 
300FF. Thân Thị Ngọc Anh (") 200Ff. Đoàn Thị Thanh Tú (") 200FF. Bủi 
Trung Trực () 200FF. Đoàn Văn Doan (Suisse} 200FF. Dr. Hà Huy Riệm {*} 
30DM. Đoàn Văn Tuấn (Parsau) 20DM. Nguyễn Long Gia (Wail Friedingen} 
20DM. Lê Quang Liêm + Tân (Gehren) 30DM. Phạm Binh (Hamaln) 200DM. 
Lễ Văn Kết (Köln) 20DM. Nguyễn Hằng Quang (Götingan) 20DM. Phạm Mai 
Són (Anh) 5 Anh kim. Đăng Thị Thụ Trúc {(Ravensburg) 20DM. Huỳnh Khác 
Vĩnh (Barin) SDDM. Nguyễn Văn Hoàng (Suilsse) 50FS. Nguyễn Thị Tám (BỊ) 
500FBÐ Trần Văn Minh (Mannheim} 50DM. Trần Văn Công 
(johanngeorgenstadt) 20DM. Bủi Kim Huệ (Aerzen) 30DM. Nguyễn Khuyến 
(Schwarzenberg) 20DM. Là Văn Mến (Plauen 20DM. Hồ Trầm 
(Braunschweig) 185D Tạ Ngọc Họa (Wedeah 50DM. Lắm Vĩnh Phong 
(Schweinfut) 30DM. Nguyễn Thị Dung (USA) 30US Thụ Crouime 
(Meerbusch) 30DM. Pha5m Ngọc Thưởng (G'Marianhiitle) 25DM. Phạm Ngọc 
Thắng (") 250M. Trưởng Hải (Nymegen/ Hòa Lan) 50Guld. Lê Quang Kế (Hòa 
Lan) 100Guld. Nguyễn Thuấn (USA) 20US. Lê Văn Lộc (Kempen] 20DM. 
Nguyễn Thị Mai {Viersen) 20DM. Nguyễn Ngọc Minh (Berlin) 20DM, Huỳnh 
Thanh Hà (Clausthal) 30DM. Nguyễn Anh Tuấn (BS) 50DM. Nguyễn Văn Biên 
(Erkrath) 50DM. Trịnh Minh (GöHingen) 20DM. Võ Thanh Húủng (Hanau) 
20DM. Mai Mỹ Linh (NermarkU) 20DM. Liêu Thị Thà (BS) 50DM. Nguyễn Thị 
Tiếng (Sabdetfurth) 20DM. Nguyễn Xuân Trưởng (Bissendor) 20DM. Là Văn 
Hoàng (Jigesheim) 20DM. Lê Mỹ Hạnh (Sigmaringen) 20DM. Đồng Sĩ 
Khiảng ("1 20DM, Phan Thị Hưàng Rautinaen) 30DM. Trần Trunn (SluHaart) 
100DM. Lẻ Văn Minh (MG) 20DM. Vưởng Thị Xuân Loan (Aurch) 20DM. 
Quách Thị Chói {Essen} 20DM_ Trần Văn Công (Johanngeorgen} 20DM. 
Nguyễn Khuyến {Schwarzeuberg) 20DM. Nguyễn Hữu Tạo (Fũrstenau} 
20DM. Vũ Văn Dung {Konz) 30DM. Nguyễn Hồng Làm (Brome) 20DM. 
Nguyễn Văn Chấn (Barlin) 25DM. Nguyễn Thải Hùng (*) 25DM. Nguyễn Đúc 
Tưởng {Rodgau) 20ÐM. Trưởng Tiến Dũng (Wallenhorsl) SDDM. Hồ Xuân Anh 
(Ddor) 20DM. Trần Anh Tuấn (Oldenburg) 20DM. Nguyễn Bủi Thị N. Nga 
(Bad Old} 30DM. Lôi Văn Kiệt (Meppen}) 20DM. Nguyễn Công Tỉnh 
(Heilbironn) 20DM. Nguyễn Văn Hỏn (Wiesbaden) 20DM, Johnny Lụ 
(Hamburg) 30DM. Són Tùng (Berlin) 20DM. Dưỡng Công Binh (") 20DM. Đăng 
Vũ Lực (Seevelal) 50DM. Châu Thị Song (Unaa) 20DM. Vũ Văn Cưởng 
(Belingen) 20DM. H.D. Húa (Gromingen) 25Guid. Nguyễn Mạnh Thưởng 
(Nordersledl) 80DM. Đặng Quỳnh Quang (Berin) 20DM. Dướng Thị Ăn 
(Labach) 20DM. Hồ Hữu Lới (ARdorf) 20DM. Dưảdng Văn Hải 100M. Thái Bích 
Thủy (Krefeid} 20DM. Liêu Thị Hoàng Vân {Hannovar) 50DM. Nguyễn Văn Tư 
(Berlin) 1DDM. Phạm Ngọc Nudng (GM.hútter) 25DM, Pham Ngọc Thắng (*} 
25DM. Nguyễn Roanh (L0nen) 300M. Trần Anh Dũng (Bad iburg) 20DM. 
Trịnh Văn Minh (Salzbergen) 30DM. Liêu Ngọc Nga (Hagen) 30DM. Trần Tủ 
Ngọc (Gfhorn) 20DM. Lâm Hồng Phúc (") 20DM. Trần Ngõ (Schomdorf) 
S0DM. Tô Thành Quang (Bayreuth) 20DM. Võ Thành Nhung (Ibbenbiren} 
30DM. Vũ Thị Văng (MG) 50DM. Trần Tiến Siêu (Hamburg) S50DM. Quách 
Hữu Thanh ("} 50DM. Phước tiôa {'} +0DM. Lãm Minh Nghĩa (°) 20DM. Trưởng 
Giang (Mũnster) 30DM. Lâm Chỉ Trưng (") 20DM. Nguyễn Văn Hòa (*) 30DM. 
La Ty (Nordhom) 100DM. Trần Thị Tưởi (Köln) 20DM. Lý Kiến Phi 
(Saarbricken) 20DM. Triỏng Hoàng T. Tiên {Göllingen) 20DM. Huỳnh 
{Wirzburg) †ðDM. Lãm Thuận (Frankfud) 60DM. Huỳnh Văn Sang (Bad 
Oldesio} 50DM. Húa Thiện Thanh (Koblenz) 50DM. Đỗ Văn Kiên (Duisburg} 
30DM. Nguyễn Thế Hùng (Nordhorn} 5BDM. Lẻ Thị Hiệp (*) 50DM. Tô Văn 
Thỉnh (Bad Hembureg) SOD4A, Nguyễn Khánh H. Lan (fegeneburg) 20D4A, Lễ 
Thủy Hà (Slutgad) 20DM. Trân Văn Hoa (Pforzheim) 20DM. Thái Tủy 
Phưởng (Hòa Lan) 200M. Nguyễn Văn TH (Osnabrũck) 40DM. Lưu Phạm 
(Viersen) 100DM. Vũ An Hiển {.iblar) 200M. Tam Krings (Köin) 200M. Tổng 
Văn Giúp (") 20DM. Vũ Quốc Anh (") 30DM, Hoàng Thị Bích (9) 30DM. Gđ. 
Lưu Minh Thành (Hamburg} 50DM. Nguyễn Thị Tám {Berin) 50DM. Phạm 
Minh Tâm + Phường (Lingen) 50DM. Nguyễn Văn Mạnh (Mũnchen} 200DM. 
Vũ Thị Dấu (Aachen) 50DM. Nguyễn Thế Bình (Unlar Wertingen) 20DM. 
Nguyễn Thành Thanh (Neuburg) 20DM. Nguyễn Định Hoàng (Betlin) 30DM. 
Nguyễn Ngọc Thổ (Bad Homburg) một túi bạc cát lẻ. Đỗ Hưng (Trier) 20DM. 
Trần Ngọc Xuân (Minderlilgen) 20DM. Trần Thị Nga (Fũnh) 20DM. Trần Thị 
Liêm (Đan Mạch) 200K. Trưởng Tố Lộc {Karlsruhe) 50DM. Nguyễn Hữu Bình 
(Dachau} 20DM. Từ Quang Hùng (Stuttgart) 50DM. Trần Tủ Trinh (Mũnchen} 
100M. Húnh Thị Kiếm (”} 30DM. Huỳnh Thị Thủy (LandshuU)) 5S0DM, Lưdng 
Văn Xinh (Karlsruhe) 50DM. Hoàng Tôn Long (Frankfud) 20DM. Hà Kiến 
Húng () 50DM. Nguyễn Tưởng Nhân (Nũmberg) 20DM. Diệu Tịnh (Berlin) 
30DM. Tăng Quốc Hiệp (") 30DM. Võ Văn Tư (Wiesbaden) 30DM. Võ Thị Mỹ 
{) 30DM. Trịnh Thị Tuyết Hạnh (Ddorj 30DM. Trịnh Quốc Phong 
(Cloppenburg) 20DM. Đỗ Thị Yến (Pháp) 200FF. Trinh Sylvia (Haideiberg) 
T0DM, Trịnh Viết Hùng (Schwetzingen} + Trịnh Trưởng Sản {Mannheim) + 
Trịnh Quốc Trọng {°) + Nguyễn Thế Vinh (Heidelberg) 150DM. Nguyễn Thị 
Song (Wiesbaden}) 20DM. Vũ Văn Chuộc (Bremen} 50DM. Nguyễn Ngọc 
Thoa (Suisse) 30FS. Quảng,Phước 20DM. Nguyễn Thị Liệu (Aschaffenburg) 
50DM. Huỳnh Trung Liệt (Norden) 30DM. Định Ngọc Hải (Halla) 1DDM, Trần 
Quốc Hưng (Preetz} 5DDM. Nguyễn Xuân Hùng (Roilanburg} 20DM. Trần Văn 
An {Flensburg) 20DM. Quách Anh Huệ (Hamburg) 300M. Nguyễn Hữu Khánh 
(Tangledts) 20DML Là Lan Anh (Neuss) 30DM. Nguyễn Thị Đẹp (Neu 
Kunster) 50DM. Đỗ Văn Nghiêm ({Duisburg} 20DM. Vũ Gông Định (Bremen} 
20DM. Lưởng Châu Hiếu (Einbeck) 30DM. Huỳnh Hoài Phú {Cloppenburg) 


20DM. Nguyễn Tài Trí (Mữnster) 4Ö0DM. Triệu Thanh Hà (Hamburg) 100DM. 
Nguyễn Văn Thanh (Kassel) 20DM. Nguyễn Thị Trưởng (ÐdorD 100DM. 
Nguyễn Văn Lướng (9 100DM, Ngõ Phưởng Hùng (HarpsiedU) 20DM. Trần 
Thanh Ngôn (Berlin) 20DM. Trần Thị Bích Hồng (Einback) 20DM. Lưởng Văn 
Khoa (Bielefeld) 500M. Trần Ngọc Bích (Lehde) 20DM. Tô Vĩnh Hòa 
(Marianhafen) 200DM. Trần Thi H, Giang (Sleinbach) 20DML. Hồng Nam 
(Norden) 20DM. Bủi Lưu Chưởng (Edervechi) 20DM. Võ Văn Tùng (Barntrup} 
30DM. Nguyễn Minh P. Vinh (Sachsen Anhal) 200M. Là Văn Thành 
(Frankfuril) 20DM. Cao Văn Biên (Wllhelmshafen} 20DM. Vũ Trọng Ảnh 
(Kloslerseele) 20DM. Phan Hoàng Quản (Wissbaden} 4AUDM. Phan Vũ 
(Schorndor) 100DM. Nguyễn Thị Liên (Regensburg)} 20DM. Ly Hồng Són 
(Krefeld) 20DM. Nguyễn Thị im Vinh (Niirnberg) 20DM. Chùa Diệu Quang 
(USA) 200US. Đoàn Văn Hữu (Wernigerode) 40DM. Tô Thị Yến Oanh 
(Burgau) 30DM. Nguyễn Văn Văn (Köln) 200DM. Trưởng Văn (Unna)} †0DM. 
Gứđ. N. Hồng Tư (Bad Saungen} 20DM. Nguyễn Thị Mỹ Ngọc 30DM. Trịnh 
Thị Hoài Thu 30DM. Nguyễn Thị Phướng (Berlin} 20DM. Án danh 20DM. Phan 
Hảo Tâm {Recklinghausen) 30DM. Nguyễn Đức Trụ (Oberhausen) 50DM. Gd. 
Trần Quang Trung (°) 50DM. Nguyễn Ích Hiền () 20ÐM. Đào Công Cần 
(Ddorf 50DM. Nguyễn Thị Văn (') S0DM. Gd. Nguyễn Nhì Bình (Stuligarl} 
S0DM. Fam. Hagen Grob 30DM. Huỳnh Bá Lộc 20DM. Nguyễn Thị H. Hoa 
(Selm) 20DM. Đàm Quang Tuất (Berlin) 20DM. Fon. Asia Markel ("} 25DM. 
Vưởng Lễ Hoa (Bonn) 50DM. Nguyễn Văn Đồng 50DM. Dinh Thị Sanh 
(Krefeid} 35DM. Nguyễn Xuân Hùng (Bremen) 200M. Gđd. Lâm Thị Đạo 
(Mũnster) 3GDM. Nguyễn Văn Minh (Köin} S0DM. Đỗ Thị Mạnh {Monheim) 
50DM. Trần Văn Đường (WRHich) 30DM. Đăng Thị Liên (Pháp) S0DM. Phạm 
Văn Hùng (Bì) 500FB. Sản Trần Chí (Baden Badan) 30DM. Fam. Trưởng (Hòa 
Lan) 25Guld. Chu Thị Hồng (Hamburg) 20DM. Nguyễn Công Sao (Pháp) 
200FE. Võ Thị Kim Thoa (Hannover) 20DM. Verein d. Vietn. Fluchl. (Mũasier) 
20D, Trần Ngọc ‡ Khử {Neuee} 41ñ0DKMM, Chang ^ Sang {Pforaheim} BODẠA, Hề 
Xuân Ngò (D dorl) 20DM. Nguyễn (Barntrup} 50DM. Diệp qui Đức {Hamburn) 
40DM. Trần Hướng Dướng (Haselũnne) 20DM. Lê Giảng (BỤ 1.000EB. 


. Phật Đản 


ĐH. Dực Thị Hiền (Saarbricken) 100DM. Hồ Văn Nguyên (Pháp) S00FF. 
Phạm Hãng Được (Schorndorf} 20DM. Lý Thị Ba (Bị 500FB. Nguyễn Thị Giỏi 
{) 500FB. Ni cô Đàm Thiên (") S00FB. Cô Đảm Hòa () 1.000FB. Lê Tú 
Quỳnh (") 1.000FB, Huệ Lộc {Pháp) 100DM. Nguyễn Thị Yến {Nũrnberg} 
30DM. Lễ Văn Phước (Heidenheim) S0DM. Cao Thị Sâm (Hochdorf) 50DM. 
Nguyễn Thị Hiền (") 30DM. Trưởng Thị Láng (Pforzhein} 20DM. Đồ Thị Bích 
Thảu (Bonn) 1DDM. Đảo Thị Chúc (GroRrosseln) 30DM. Chủ Ấn Pháp 
(Ddor) 00DM. Võ Bá Tông (2woibricken} 1ODM. Đặng Khánh Nam 
(Frankfud} 20DM. Quách Hải Quang ("} 20DM. Huỳnh Thiết Huã {Nữrnberg} 
300D. Viên Văn Hiệp (Koblenz) 50DM. Là Quan Liêm (Pháp) 100FF. Hạng 
Văn Luông (*) 200FF. Trần Đức Long (*) 100FF. Tôn Thất Dinh {Bariin) 50DM. 
Nguyễn Văn Củu (Wiesbaden) 50DM. Phạm Văn Út (Ý) 10.0001. Quan Bảo 
Cầu (Anh) 10US. Nguyễn Thị Chuột (Áo) 1.000Schil Quách Hòa Anh (BỊ) 
30DM. Trần Thị Văn (Pháp) 20DM. Nguyễn Thanh Thủy (Uelzen) 20DM. Vũ 
Văn Phủ (Schwelzingen) S0DM. Dương Bội Linh (") 70DM. Châu Thế Mưu 
(Frankfurt) 20DM. Hà Ngọc Dư (Krefeld) SDDM. Nguyễn (Bí) 500FB, Chu Văn 
Thông ("} 500FB. Nguyễn Thị B. Hưởng (°) 1.000FB. Nguyễn Ngọc Hạnh {*) 
500FB. Hà Văn Tư (Wesol) 300M. Ngô Thị Ngọc Hạnh (Kaufbeure} 20DM. 
Khúc Thế Hiếu 50DM. Trần Tú Nguyệt S0DM. Uông Định Lướng {Mannheim) 
S0DM. Nguyễn Danh Thắng ("} 50DM. Hoàng Ngọc Thụ (Pháp) 100FF. Lễ 
Ngọc Chấn (*) 100FF. Nguyễn Sửu (°} 100FF. Nguyễn Thị Long (") 200FF. 
Trần Thị Tốt (*} 200FF. Cao Thiện Bửu (") 100FF. Vướng Chấn Quỏi (°) 
100FF. Là Thị Hoãn (Doberberg) 20DM. Nguyễn Thị Hồng Nhung (Kleve) 
100DM. Lễ Thị Kim Thư {Tannhausen) 20DM. Nguyễn Căm Lai (Suisse) 
100DM. Trần Đức Phái (GM.hũHe) 50DM. Phan Kim Oanh (Sugenheim) 
†0DM. Châu Nam (Spaichingen) 50DM. Nguyễn Văn Đại (Mainz) 5DDM. Đồng 
Thị Gái (Um) 10ODM. Lưu Tích Thắng (Hòa Lan) 25Guld. Phạm Thị Ngọc 
Phưởng (Kũnzelsau) 20DM. Trưởng Kim Học (Landstuhf} 20DM. Dướng Nữ 
(Schwetzingen) 20OM. Dưỡng Vinh Quang (9) 40DM. Nguyễn Thị Thiệt 
(Harbron) 30DM. Thiện Minh Hà Văn Thành (Frankfuit) 300DM. Chiếu Hoàng 
(Kralald) 20DM. Cindy le Fuller (USA) 100US. Trần Văn Chánh (Flansburg) 
S0DM. Trần Nguyễn Thị Hường (Suisse) 50FS, Nguyễn Khác Cần {(Mũnchen} 
S0DM. Tiêu Thị Thị (Erlangen) 100DM. Vưởng Quang Trung (Pháp) SOFF. 
Cao Thị Nên (3$ 100FF. Trần Xuân Liễu (Ý) 49DM. Đồng Sĩ Khuởng 
(Siqmarngen) 50DM. Tô Khải Đức {Schweinfud) 30DM. Asia New Saigon 
(Ravensburg) 50DM. T.T. Nga (Đan Mạch} 100K, Phạm Thị Bưởi (D'dorf) 
30DM. Vũ Huy Chiến (Moyerswerda) 10DM. Lu Thanh (Oldenburg) 30DM. 
Kim Tòng {*) 10DM. Nguyễn Thị Viên Phương (Koblenz) 100DM. Trí Liên Thải 
Kim Hía (Köin) 4DDM. Lễ Văn Kết (9) 10DM. Diệu Thủ ("} S0DM. Giang Lê 
Kiên + Tử Dung Đệ (Hamburg} 50DM. Võ Thị Huệ (Bí) 500FB. Nguyễn Thị 
Tám (°) 500FB Vũ Chỉ Thiện {ArnsladUÙ 50DM. Trịnh Khải Hoàn (Kerpen}) 
20DM. Nguyễn Công Tỉnh (Heilbronn) 200M. Đám Chuyên {Stade) 200DM. 
Nguyễn Văn Phướng (DelmenhorsD) 10ODM. Nguyễn Văn Lực (Kleinrinderfeid) 
20DM. Nguyễn Thị Q. Trang {Mainz) 30DM. Nguyễn Thị Bày (Krefeld) 20DM. 
Phạm Minh Tung {Ý} 20.000Lire. Lâm Vĩnh Phong (Schweiud) 20DM. 
"Nguyễn Văn Hinh (Sweden) 20US. Bủi Nhứ Són 20DM, Nguyễn Thị Nga 
(Essan) 30DM. Lê Sanh (Pforzheim) 20DM. Trần Thị Ba (") 20DM. Chùa Phật 
Bảo (Barrdrup} 1.000DM. Chúa Thiện Hóa và Quán Thể Âm (M'Gladbach & 
Aachen} 1.000DM. Tên Nữ Quỳnh Như (Barin) 40DM. Trưởng Hải (Hòa Lan) 
(Nymegen) 50Gull. Trần Xuân Hiền {Tũbingen) 50DM. Phan Ngọc Minh 
(Reutfingen) †00DM. Trần Ngọc Mỹ (} B5DM. Lễ Thị Xuân (Metringen) 


20DM. Lý Văn Văn {Gomaringen) 500M, 1â Thị Hồng (Pliezhausen) 45DM, 
Lâm Minh Đức (Stutgad) 50DM, Thanh Thủy (Rollenburg) 200M. Nguyễn 
Hữu Kiểm (5indelfingen) 6S0DM. Viên Kim Huy (*) 30DM, Nguyễn Thị Tư (*} 
20DM. Đổ Thị Thanh Văn (*} 100DM. Cửu Hòa {*} 100DM. Thái Kha Tuy (*) 
60DM. Đỗ Xuân Lễ {") 50DM. Dưỡng Thị Hơi (") 20DM. Lâm Diệp (°} 20DM. 
Đỗ Mẫn (") 20DM. Đỗ Hồng (") 2DDM, Kiều Thái (Lichtenstain) 1DDDM, Trần 
Qui ("} 50DM. Dưdng Thủy (") 50DM. Trần Văn Thanh (Binsingen) †100DM. 
Thánh Hiệp (SIuttgad) 1D0DM. Trần Thị Ten (*} 50DM. Mã Thanh (9) 50DM. 
Thích Cưởng (") B0DM. Trần Kim Phát (*) 50DM. Kim Hoa (Biberach)} 60DM. 
Húa Tích Chưởng (Molzingen) 20DM. Đón Mai (Stultgar)} 50DM. Ngô Chiêu 
{Pfulũngen) 50DM. Dưdng Triệu Có (Ý} 100DM. Hồ Thể Lan (') 20DM. Tạ 
Nguyệt Trinh (Hailbron) S0DM. Đặng Khánh Ngọc (Sindelfingen} †0DM. Trần 
Chính {Kornwesheim) 20DM. Lưu Phú (Grebeheim) 20DM. Trần Thúc Hiền + 
Hủa Xuân Vinh (SindeHingen) 100DM. Phạm Thị Ba (°) 50DM. Trịnh Diệu 
Đừng (") 20DM. Trịnh Hoàng Tâm (°) 20DM. Trịnh Diệu Huyền (") 20DM. Trịnh 
Điệu Trâm (") 20DM. ïrịnh Hoàng Tấn (") 20DM. Trịnh Diệu Anh (°) 20DM. 
Hồ Thị Năm {Reutingen) 50DM. Trần Bình Lới (Oberhochen) 250DM. Chỉ Hỏi 
PTVNTN lại Mũnchen 700DM. Hà Văn Hón (Mũnchen} 50DM, Là Diệu Loạn 
(*) 20DM. Nguyễn Xuân Hồng Mỹ ("} 50DM. Lễ Thị Thu Hưởng {'} 40DM. 
Nguyễn Quang Bình (*) 100M. Dướng Siếu Kiêu (*) 20DM. Phạm Thị Cúc (") 
+DDM. Nguyễn Thị Thanh Hồng {*) 30DM. Dướng Thị Hãng (") 5DDM., Đình Thị 
Xoa (*) 10DM. Lai Khánh Văn (*) 20DM. Huỳnh Văn Kiện (*) 40DM. Nguyễn 
Tất Thắng ("} 20DM. Việt (*} 10DM. Nguyễn Diễm Trâm {*) 20DM. Nguyễn 
Văn Phúc (°) 10DM. Xuân (”) 100M. Nguyễn Minh TH (*) 20DM, Hoàng Thị 
Doãn (*) 20DM. Nguyễn Phước Vĩnh Thành (") 30DM. Nguyễn Hoàng Sỏn () 
†DDM. Nguyễn Phước Thánh + Trang () 30DM. Võ Thị Cẩm Ngôn (*) 20DM. 
Nguyễn Hữu Binh (") 20DM. Nguyễn Minh Dũng (") 20DM. Ấn danh (°) 30DM. 
Phạm Thị Xuân Hưởng {*) 30DM. Nguyễn Xuân Tân (*) 30DM. Trần Thủy 
Phiểng (PHIarzheim} SODM, Erika Wiedenroth (Langenhagen) SGADM., H.D. 
Hửa (Gromingen) 100Guld. Ngụy Sỏn Hải (Laalzen) SDDM. Ngụy Sản Toàn 
(3 50DM. Lý Đan Huy (Aschafienburg) 20DM. Định Văn Cưởng (") 200M. Lã 
Thúy Hà (Slutgar) 30DM. Hà Thị Lan Anh (Sehorndorf) 50DM. Hồ Hữu Lợi 
(Aldod} 30DM. Hoàng Anh Tuấn (Bad Bautheim) 50DM. Trưởng Tổ Hà 
(Lôningen) 500M. Húng Pai Mùi {*) 5SDDM. Trần Tủ Ngọc (Gihorn) 20DM. 
Thang Diệp Tri {B8) 20DM. Trần Mao (BS) 20DM. Ấn danh 20DM. Lý Triệu 
Xưởng 10DM. Phan Định Thích (Dodtrmund) 20DM. Nguyễn Văn Tư {(Berin} 
30DM. Nguyễn Thị Huệ {'} 20DM. Tào Thị Sang (Leer) 20DM. Lý Triệu 
Phưởng {Saarbrlcken) 20DM. Ngụy Thanh Tâm (GötHingen) 10DM. Ninh 
(Reutlingen) 500M, Ấn danh 50DM. Trần Mạnh Tiến (Hildesheim) 20DM, 
Vưởdng Tuyết Văn {*1 2DDM. Đặng Văn Dốc (Kófn) S0DM. Thị Chánh (Laalzen} 
20DM. Gd. Ngướn Lai (Hlamburg) S0DM. Trần Thị Oanh (Trer) 20DM. Đặng 
Quang Hải (°) 200M. Hà Thị Hai (GM.hủtle) S0DM, Nguyễn Thị Lan (MG} 
50DM. Nguyễn Roạnh {Lũnen) 40DM. Trần Ngô (Schomdorf} 30DM. Trần 
Thành Cưởng (Siadtallendorf)} 200DM. Tô Thanh Quang (Bayreuth} S0DM. 
Trần Duyệt Sanh {Leunsfelder) 100DM. La Quốc Cưởng (Nordhom) SDDM, 
Nguyễn Thị Thể {Mũnster) 20DM. Ngõ Trưởng Pháp (") 20DM. Trưởng Giang 
( 20DM. Nguyễn Phí Long (") S0DM. Michael Teichmann (Bremen)} 20DM. 
Sangoy (*} TDM. Đồng Tư (Lũnen) 50DM. Ấn danh †DM. Vưởng Quốc Long 
(Barlin) +0DM. Lưu Giải (Nordhorn) 20DM. La Tỷ () 100DM. Vũ An Hiển 
(Liblar) 5DDM. Bủi Thị T. Văn (Mlendig) 20DM. Trịnh Hy (Saarbricken) 5DDM. 
Lý Kiến Cưỡng ÿ3 20DM. Giang Lăng Cui (*) 20DM. Chung Văn Tần (*) 30DM. 
Lý Kiến Phi (") 30DM. Lâm Chí Trung (Miũnsier} 30DM. Nguyễn Văn Hòa (”} 
20DM. Trịnh Quang Phú (Ludwigshafen) 50DM. Trần Thanh Liên 10DM. Hỗ 
Xuân Ngõ (D'dor) 1000M. Hoàng Minh Tuấn (Bad Beuthaim) 50DM. Trần 
Cẩm Châu (Hanau) 50DM. Trần Thị K. Dư {*) 500M. Lâm Thị Lấn (Haren} 
20DM. Trần Thị Hướng (Bremen) 10DM. Hồ Chấn Pháp (Hamburg) SDDM. 
Trịnh Thị Yến {*} 20DM. Đỗ Hữu Nghĩa (Neuss) 50DM. Ngô Kiết Lan (GieBen) 
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Lưởẻng Hồng Tâm () 100M, Lâm Thuận (} 40DM. Nguyễn Văn Thành 
(Metzen) 20DM. Nguyễn Thị Hả (Bad Nanheit) 20DM. Lê Lan Anh (Moisburg} 
40DM. Nguyễn Thị Hà (Hfdesheimm) 20DM. Nguyễn Quang Thanh 
(Wiesbaden) 10DM. Nguyễn Thị Huệ (Hamburg) 20DM. Quách Ảnh Huệ (} 
20DM. Phan Tan Thang (9) 200M. Đã Văn Kiên (Duisburg} 20DM. Lê Thị T. 
Oanh (Bremen} 20DM. Lê Văn Sang (Solingen) 20DM. Bùi Thị Văn 
(Oberhausan) 20DM. Trần Kiều Trinh (*) 20DM. Phan Thị Đạm (Hòa Lan) 
100Guld. Lê Nhất Hiền (Maintal) 100DM. Caa Hữu Danh (Haren) 100DM. 
Diêm Khanh Chung (Bad iburg) 50DM. Ngô Kim Liên (N. Mùnsler) S0DM. 
HuỳnhThanh Văn (Trier} 10DM. Huỳnh (Speyer) 50DM. Bùi Thị Hiền 
(Saarburg) 20DM. Đặng Hiền (Sindeffingen) 20DM. Tâm + Phưởng (Hòa Lan) 
TTDM. Là Thị Ngà (Chemn#z) 21DM. Anh Bình (Leipzig} 2DM. Tạ Thành Nam 
() 10DM. Hoàng Hồng Vân (Wernigerods) 10DM. Lý Hồng Sỏn (StuttgarÐ) 
B0DM, Võ Thị N, Thủy (Nideggan) 30DM. Tống Thị Nghĩ (Oberhausen) 
10DM. Phạm (Hamburg} 20DM. Phong (Wolfenbittal) 20DM. Ban Bảo Trộ 
GĐPT Chánh Niệm (Benin) 20DM. Ấn danh 20DM. Lê Thị Ty (Hannover} 
S0DM. Gd. Vũ Quang Tủ (°) 100DM. Gd. Lại Ngọc Hải (Frankfud) 100DM. 
Nguyễn Văn Chưởng (Karisruhe) 50DM. Đào Trọng Nghĩa (*) 50DM. Nguyễn 
Thành Thanh (Nauburg} S0DM. Lê Thị Điểm (Trier) 100DM, HHHL ĐH Lê Tấn 
Công + Nguyễn Thị Sự + Võ Thị Nghĩa - Lễ Q. Phản. Trần Thị Liêm (Đan 
Mạch) 200Kr. Đỗ Thị Mỹ () 100Kr. Vũ Thị Sinh ("} 200Kr, Đính Văn Ty (*) 
100Kr. Định Vũ Trung (") 100K:. Trần Tú Trình (Mũnchen) 50DM. Huỳnh Thị 
Kiếm (") 20DM. Gđ. Trần Hữu Khiếu (Usingen) B0DM. Trần Thị Lệ Chỉ (Anh} 
100DM. Võ Thị Mỹ (Wiesbaden) 30DM. Nguyễn Thị Du {*) 30DM. Hả Kiến 
Hưng (Frankfurl) 50DM. Liêu Cẩm Phong (Krefeld} 50DM. Trần Nguyễn Anh 
(Bomltz) 30DM. Trần Ngọc Dung (Tũbingen) 100DM. Trần Ngọc Mỹ (} 
100DM. Lâm Minh (Landau) 500M. Chi Hội Phật Tử Roitweil + Tuttfngan 
100DM. Trần Ngọc Nhưng (Pforzheim) 10ODM. Lưởng Ngọc Phách (Bielafeld} 
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30DM. Mai Ngọc Đức (Hamaln) 20DM. Trần Thanh Ngôn (Berlin) 40DM. Gd. 
Bủi Đình Phú (Unna) 100DM, HHHL ĐH Bủi Định Phú. Nguyễn Thị Hạnh (BS) 
200DM. Lễ Thị B. Tùng (Hannover) S0DM. Là Thị Đan Khanh (Emdan) 10DM. 
Trưởng Hanh (Friesoythe) 20DM. Nguyễn Thị Nhị (Helmstedt} 100DM, HHHL 
ĐH Huệ Ngọc Trần Thị Nồ. Đăng Văn Vui + Nghĩa (Haselinne) 20DM. Phan 
Văn Diem 20DM, Lê Anh Sởn (Laipzig) 10DM. Phan Văn Dũng (Rostock) 
20DM. Apita Merden SDDML. Lô Thị B. Lan (Hannover} 10DM. Di Michler 
10DM. Phu Di Ta 20DM. Đào Thiện Mẫn 10DM. Nguyễn Văn Ngọc (GieRen) 
20DM. Ngô Đức Bình 10DM. Nguyễn Mạnh Châu 40D. Phan Thị Thảo 
10DM. Lưởng Khai (Bad iburg) 100DM. Huy Trần 20DM. Trần Lý Ái Phưởng 
50DM. Nguyễn Đức Bình (Berin) 20DM. Mai Bich Ngọc 10DM. Đỏ Văn Bính 
(Magdeburg) 20DM. Nghiêm Quốc Hùng 200M. Hùng Thúe Kim (Troissingen) 
20DM. Lê Văn Thanh 30DM. Bửi Thế Mạnh (Papenburg) 200M. Phụng (Celle) 
20DM. Huỳnh Kim 50DM. Đào Thị Phướng (Hannover} 20DM. Nguyễn Xuân 
Kỳ (Krefeld} 100DM. Bế Nhật Long + Hàng 20DM. Lê Thị Lành 200M. Đỗ Vụ 
20DM. Dướng Cảnh Hà (Obarhausen) 20DM. Trị Nguyệt (Hòa Lan) 30DM. 
Nguyễn Tiến Đức +10DM. Chung Mỹ Hap 20DM. Nguyễn Thị M. Hưởng 20DM. 
Lạc Hành Chánh (Nirnberg) 200DM. Minh Lan 50DM. Lâm Hữu Tải 20DM. 
Yib Tien Wan {Mũlheim) 5DDM. Phan Thị Lan 1DDM. Nguyễn Văn Quang + 
Lước 10DM. Nguyễn Thị Nhúng + Chưởng (lamburg) 1DDM. Đoàn Thục + 
Như Hảng 10ĐM. Lý Muoi Thơi (Hamburg) 20M. Huỳnh Ảnh Dũng 
{Hasen/Ems) 40DM. Lưu Thị Quản (ƯỨnng) 200M. Phạm Tài (Berïn; 100DM. 
Lê Nghĩa 20DM. Trưởng Q. Dướng + Thủy {Berin) 10DM. Su Choke Ho 
10DM. Nguyễn Văn Văn (Köln) 20DM. Viên Thị Phưáng {Kobienz) 10DM, Đảo 
Thị Quý + Sdn 20DM. Trần Thị Kin Chí 200M. Trần Hữu Hùng 20DM. 
Burkhard + Hảo (BS) 1DDM. Nguyễn Văn Kim {Frankfurt) SDDM. Dặng Quang 
Chiến 10DM. Lãm Thảo Nhi (Neuwied} 10D Fam. Lê Trọng Đức (Kamenz} 
20DM. Lý Ngọc Hanh 50D. Cao Hữu Đức (Hasen/Ems) 50DM. Lẻ Kim 
Thành (Paderborn) 1ODM Trền Thị Trình {Golscnkeohea) SDDẠA, Fam, Lei 
Anh Khưởng (Bingen) 200DM. F. Tien tHanburg) 20DM. Đảm Đức (") †DDM. 
MHguyễn Thị Hiền (Spaichingen} 4DDM. Nguyễn Đúc Kiên (Berlin) 30DM. Thai 
Dung Phan (GieRen) 20DM. Ngô Mỹ Châu (Bad lhurg) SDDM. Vũ Thị Thu Nga 
10DM. Gd. Nguyễn Đức Tuấn (Row) SGDM. Lê Minh Sản (Dresden) 20DM. 
Đăng Thị Mai 20DM. Gđ. Tong + Thang 20DM. Gd. La Bủu Hang + Hioa 
20DM. Đào Thị Chuyên (Urbar) 20DM. Dianne Kong (Hof) 50DM. Nguyễn 
Hồng T. Huệ (Frankizi) 15D“ Nguyễn Thị Xi {Viersen) 200M, Định Thế Khai 
10DM. Quách Minh Xuân fM6xden) TOOOM, Nguyễn Xuân Huệ 20DM. La Thu 
Sung (Hamburg} 50DM. Gở. Trưởng (Sweden) 20DM. Nguyễn Hoàng Anh 
(Hannover} 1DDM. Nguyễn Lễ Xuân (Ludwigshafen) 20DM. Dàm Thị Đan 
10DM. Nguyễn Ngọc Yến 100W, Vũ Thị Bình 10DM. Đảm Quang Mẫn 200M. 
Doãn Thị Luận {Berms‡ SOOM Phạm Văn Nghiệp 10DDM. Thanh Liên 200M. 
Trần Thị M. Hạnh {BỤ 20M. Nguyễn Hoàng Lan 10DM. Nguyễn Minh Nguyệt 
(Garbsen) 10DM. Nguyễn Đúc Trung (Vechia) 10DM Đỗ Thi T. Bình 1DDM. 
Trưởng Vinh (Ddor0 20DÁA, Phạm Thị ML Luyễn (Peine) 100M. Gđ. Ngô Ngọc 
Quý (Việi Nam) 20DM. Dokn Thị Lan 10DM. Đính Lẻ Văn Hai 3M. Vũ Văn 
Lớội 10DM. Mã Thị tiạnh + Tử 208A, Huỳnh Tiểu Anh 20DM. Gd. Võ Thị 
Nguyên (Fũnh) 70DM. Trần Văn Năng TÔM. Đàm Quang Tuất (Berin) 
20DM. Trần Đức Duy 20DM. Ngê Thị Dướng {Hoígeismar)} 70DM. Lưởng Kim 
Hoa 200M. Định Thị Oanh 20D4. Nguyễn Thanh Hướng 10DM. Dưởng Hồng 
Thủy (Laipzig) 20DM. Nguyễn Khắc Tuần + Hà 20DM. Nguyễn Thị Thủy (Aue} 
10DM. Trần Thúy Nga (Göltiagerj ZGĐAM. Trần Kim Đính (Maintah) 30DM. Đào 
Xuân Thành (GieBen) 20DM. Diệu Minh + Diệu Bình (Berin) 1DDDM. Nguyễn 
Kỳ Thưởng (Lũnen} 30M. Lễ Thị Thu (Konz) 50DM. Ngõ Thị Hòa 
{Darmsiadl) 20DM. Tiết Quang Hải 20DM. Lê Hồng (Okienburg} 20DM. Lê 
Chỉ Thanh 20DM. Nguyễn Thị N. Cđ cHamburg) 20DM. Đỗ Hồng 20DM. 
Phưởng Thị Đại {(Klein Ostheim) 130DM. Trần Thị H. Văn (Salzglier) 30DM. 
Nguyễn Trí Trung 200M. Phạm: Thị Định (2schersieben) 10DM. Trần Thị Hoa 


2DDM. Nguyễn Thế Quang (Garbsen} 12ÐM 
(Hamhurg} 50DM. Bủi Thu Hạnh 20DM. Bủi Chí Hiếu (Miagdeburg) 10DM. 
Quốc Thái 20DM. Võ Minh Đức 1DDM. Bủi Quốc Hải + Liên (Traunstein) 
20DM. Đỗ Mạnh Trung 10DM. Phạm Đúc Thọ (Hamaln) 20DM. Định Thị Thoa 
40DM. Nguyễn Hữu Thế + Lý (W#then] 30DM. Nguyễn Văn Thanh (Kassel) 
20DM. Mai Đức Dũng 20DM. Nguyễn Viết Hảo (Hanau} 20DM. Pan Gay 
20DM. Định Văn 10DM. Bùi Quang Minh 1DDM, Hoàng Thành Lâm 10DM. Bồ 
Quốc Độ (Gieften) 20DM. Phan Văn Thiệt + Mỹ (Hameln) 20DM. Gđ. Nguyễn 
Văn Đức (Oberkotzau} 5BDM. Huỳnh Kỷ 40DM. Gd. Bủi Hữu Thỏa 20DM. La 
Phụng 20DM. Thông + Cưởng {Bissendorf) 20DML Đăng Văn Hiếu 20DM. Lê 
Thị P. Hoàng T10DM. Gởđ. Dưỡng (Cele) 50DM. Gđ. Nguyễn Ngọc Hảo 
{Nguenhaus) 50DM. Kiều Thị Phưởng T0DM. Gđ. Võ (Rheine) 20DM. Ngọc 
Liên {Karben} 20DM. Gd. Do Dengler 50DM. Nguyễn Thị Đại (Hannover} 
10DM. Nguyễn Thị Phưởng 50DM. Điền Thị B. Nhung 10DM. Đoàn Thị Kim 
Loan 50G ukd. Phan Thị Nho (Benshaim) 50DM. Trần Thị Nam (Aurich) 20DM. 
Gd. Phạm (Bad Beutheim) 20DM. Vũ Văn Hải (Tre) 20DM. Nguyễn Công 
Trung 20DM. Gđ. Phan Văn Hạnh (Hamburg) 20DM. Gđ, Trần Thị Ánh Tuyết 
{Speyer) 20DM. Đặng Tuyết Mai 50DM. Ngô Thị Trao 20DM, Gd. Kim Liên + 
Thủy Vân S50DM. Là Thị Xem (Dilenburg} 200M. Gđ. Dướng văn Mạnh 
{Peine) 10DM. Nguyễn Anh Phong 5DM. Hoàng Minh Toàn 20DM. Boonruen 
20DM. Gđ. Đăng Thị Hộp (Oschersleben) 200M. La Griem (Múũnstar) S0DDM. 
Lâm Thảo Nhi 20DM. Gd. Nguyễn Thu Thủy 20DM. Gđ. Trần Nhã Hòa 
(Neumiinsler) 100DM. Triệu + Huynh 20DM. Lưu Danh Phả (Vechta) 10DM. 
Trần Phong Nho + Mỹ Hà (Hamhurg) 20DM. Lưu Thị T. Hưởng (Serrig) 
3,1BDM. Dướng Xuân Triöng (Hannover) 20DM. Gd. Nguyễn Ngọc Ảnh 
20DM. Nguyễn Thị T. Minh (Emeldingen) S0DM. Võ Thị Kim Anh (Kassel) 
20DM. Gd. Là Văn Phú 10DM. Trưởng Chánh (Friesoythe) SDDM. Nguyệt 
Hồng (RoRdorf) 20DM. Trần Thị T. Lý 20DM. Liêm 200M. Vũ Thị Liên S0DM. 
Trần Thị H. Văn (Freising) 10DM. Đỗ Mạnh Các 10DM. Ramaswany Mỹ 
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Phưởng (5L. Gallen) 20DM. Nguyễn Minh Tuấn 10DM. Vũ Anh Tuấn 
(Mũachen) S0DM. Châu + Huệ 20DM. Dưỡng Tôn Hoàng (Reckinghausen) 
50DM. Trần Văn Phi (Frankfurt) 20DM. Nguyễn Thị Huệ 10DM. Nguyễn. Thị 
Hồng {Saavalal) 20DM. Trần Quốc Hướng 10DM. Cao Văn Khánh (Dachau) 
20DM, Nguyễn Thị N. Minh (Polen} 10DAM, Trần Ngọc Toàn 20DM. Châu 
Ngọc Lan (BS) 20DM. Ngõ Thị Thu Ba (°) 20DM. Gđ. Lê Thành Đồng (Köin) 
20DM, Phạm Văn Thành 20DM. Lưu Khải Tính {Halmstedt) 20DM. Nguyễn 
Anh Tuấn 10DM. Lê Thị Hoa 50DM. Phan Thị Ngọc (WF) 20DM. Nguyễn 
Hoàng Tùng (Coltbus) 20DM. Trần Ngọc Diệp 20DM. Dướng Công Bình 
(Berlin) 10DM. Gđ. Bùi Hữu Bình (Dachau) 1DDM. Nguyễn Khắc Thuy (Golha) 
100M. Nguyễn Thị Ngà 20DMI. Cang + Thanh {Leinzig) 20DM. Gđ. Trần Ngọc 
Dương {Usiar) 10DM. Phụng (Celie) 20DM. Trần Ngọc Thành 10DM. Dướng 
Viết Long (Schvorberg) 50DM. Bùi Quang Định (Fũnh) 20DM. Gđ. Nguyễn 
Hồng Mai 4DM. Mạch Quốc Hưng (Mũnchen) 20DM. Hà Quốc Thắng {Aue) 
20DM. Trịnh Xuân Trưởng () 30DM. Hải Lý 10DM. Hoàng Thụ Thủy 
(Salzgiter) 1DDM. Trần Thị Hoa {Hamburg) 20DM. Phạm Đắc Són 20DM. 
Nguyễn Thị Loan (Mayen) 10DM. Phạm Minh Tùng (Mũnchen} 20DM. Nguyễn 
Văn Nam (BS) 30DM. Gđ. Đào Mộng Long (Fũrth) 20DM. Nguyễn Thị Liên 
(Nordan) 50DM. Định Văn Húng 100M. Đồ Chiêu Cang (Herford) 20DM. Lý 
Thành Long {Suisse) 40FS. Lẻ Thị Nguyệt (Viersen) +0DM. Nguyễn Ngọc 
Long 10DM. Trí Phước 20DM. Phạm Thị ï. Hưởng 50DM. Nguyễn Trâm 
(Bielafeld) 20DM. Đặng Ngọc Hải (Speyer) 20DM, Nguyễn Thị Thỏ (MG) 
70DM. Đỗ Thị Huê Linh 20DM. Lê Anh Tuấn (Hannover) 20DM. Phan Văn 
Trưởng (Nũrnberg) 20DM. Trịnh Văn Thịnh (Essen) 20DM. Chung Dịch 20DM. 
Trịnh Thị Mai Hoa 30DM. Gđ. Nguyễn Văn Toàn + Hiệp 50DM. Nguyễn Kim 
Thành 20DM. Mã Vĩnh Thụy 50DM. Châu Thị Khanh (Paderborn) 20DM. Gd. 
Đăng (") 70DM. Võ Thị Ngọc Anh (Lippstadl) 200M, Lý ẤI (Seevetal)'20DM. 
Minh Mai Hai (THer) 20DM. Nguyễn Văn Đức (Essen) 200M. Lục Xuân 
Thưởng (GiaRen}) 20DM. Huỳnh Kiên (Svkal SDDAA, Ấn danh 2nDM 1 riing Bá 
Truyền (Bremen} 50DM, Trần Quốc Đạt (Hamburg) S50DM. Lưu Thị Sáu 
(Unna) 50DM. Hứa Thị Tức (Meppen) 20DAM. Đồ Trọng Bính 25DM. Nguyễn 
Thái Nam (Nũrnberg) †00DM. Ngõ Văn Diễn 10DM. Trưởng Minh Tuyết 
10DM. Gđ. Nguyễn Tiến Vinh (Rasckelwiz) 40DM. Nguyễn Hồng Tư 30DM. 
Phạm Hoài Trang (ltrel) 10ĐM. Nguyễn Thị Lan (Möhlau) 20DM. Gđ. Nguyễn 
Thị Thu Hà S0DM. Gđ. Lục Tô Hà {Nienburg) 10DM. Huỳnh Thế Đồng 
(Lũneburg) 20DM. Liễu Vĩnh Đạt (Helmsledt) 20DM, Trần Thị Son (Ulm) 
20DM. Nguyễn Kim Oanh (Laar) 30DM. Trưởng Thanh Hùng 20DM. Nguyễn 
Quốc Cưởng (Hamburg) 50DM. Trần Thị Tiết 10DM. Phạm Quang Trung 
30DM. Nguyễn Công Nam 20DM. Lưu Văn Điệp (Gardelegen) 10DMI. Lê Thị 
Hóp (") 20DM. Vũ Quang Vinh (Dresden) 20DM. Nguyễn Văn Kết 20DM. Quế 
Lang 20DM. Vũ Thị Thuận (Dortmund) S0DM. Hàn Thị (B5) 70DML Kha Tiên 
(Bremen) 20DM. Nguyễn 50DM. Đảo Thiện Mẫn (Hannover) 10DM. Đỗ Tủ 
Loan 20DM. Trịnh Tủ Nghĩa S0DM. Nguyễn Thị Nhàn 40DM. Phạm Thị Ngoan 
20DM. Phạm Văn Ôn 20DM. Bích + Tiến Thanh S0DM. Bửi Thị Lý 10DM. Le 
dia Yan 10M. Thái Thuần Dũng (Walersehausen) 30DM. Lễ Văn Sáu (Nau 
Uim} †0DMM. Lê Thị Thư Trúc 20DM. Nguyễn: Thị Nga 10DM. Đào Thị Liên 
(Recklinghausen) 20DM. Gd. Đảo Thị Phương (Dortmund) 30DM. Gđ. Du Hơn 
Ky 20DM. Nguyễn Đúc Thắng 20DM. Văn Luyến 20DM. Trần Thị Vinh 1ÔDM. 
Mạc Lê Kim 500M. Gd. Tống Hữu Đường 20DM. Nguyễn Duy Thảo 10DM., 
Nguyễn Cao Tưởng (Fũrth) 30DM. Trần Văn Quế (RoRdorf) 20DM. Nguyễn 
Thị Dướng {Essen)} 30DM. Gđ. Trần Chí Hùng 20DM. Ngõ Đức Bình (Riesa) 
30DM. Nguyễn Văn Nhiệm (Hannover) 20DM. Trần Văn Hiền (Hameln) 20DM. 
Nguyễn Thải Hùng (Berlin) 50DM. Nguyễn Xuân Ninh (Halle) 20DM. Trần 
Quan Phẩm 10DM. Huỳnh Văn Minh (8peyer) 20DM. Nguyệt 20DM. Mai Thị 
Tăm (Hamburg) 20DM. Phạm Duy Hàng 20DM. Định Thu Hãng 10DM. Vay Y 
Ninh (Breme) 10DM. Phạm Xuân Nguyên 20DM. Gđ. Lý Văn Hiệp 10DM. 
MaiVăn Tài (D'dorf) 20DM. Ngọc Anh (SaEgitar) 20DM. Phạm Xuân Hải 
{Unngz) 20DM, Nguyễn Hữu Tiện (Mainz) 40DẠA, Nguyễn Thị Tự §ƒM, @đ, 
Nguyễn Thị Nhiếp (Essen) 50DM. Nguyễn Thị Tố Anh 10DM. Trần Thanh 
Pháp (Hannover) 20DM. Văn Đoan 10DM. Lại Đức Hùng (Speyer) 20DM. Thái 
Cỏ 20DM. Huỳnh Tủ Dung {Halmstedl) 50DM. Nguyễn Hồng Vân Nam 20DM. 
Bủi Tiến Mạnh (Bendorf} 1DDM. Trần Thanh Fong (Erlangen) 40DM. Lý Thành 
(Olidenburg) 20DM. Huỳnh Tuyết Phan (Delmanhorsl) 20DM. Mạch Cưởng 
Tân (") 100DM. Sing Lịp Khen 20DM. Nguyễn Chỉ Bảo TDDM. Định Thị Liên 
10DM. Phạm Xuân Thủy (Hameln) 10DM. Nguyễn Thị T. Hướng (Emden} 
20DM. Trần Thị Kim Yến (Berlin) 1DDM. Nguyễn Hồng Quý 20DM. Trưởng Hải 
Oai (Mũnchen] 50DM. Nguyễn Thủy Mỹ (Landau) 200M. Lai Khánh Văn 
{Giiching) 50DM. Đỗ ThịT. Dưởng 20DM. Nguyễn Thị Lan 20DM. Định Công 
Nguyên 10DM. Nguyễn Thị K, Văn (Emden) 20DM. Nguyễn Thị Hạnh {”} 
20DM. Bi + Sen 50DM. Phan Thị Xuân Thắm (Wiesbaden) 1DDM. danh 
S0DM. Vũ Thị Day (Konz) 20DM. Trần Minh Nhựt (Nũrnberg) 50DM. Thị Lan 
{Mũnchen) 20DM. Nguyễn Quang Bình {Dachau) 4DDM. Trịnh Thị Cúc 50DM. 
Thích Thiện Đạo (Nũrmmberg) 20DM. Lê Kim Thu 20DM. Định Kiếm Minh 
{Oberhausen) 50DM. Nguyễn Thị Nghiễm (") 50DM. King Du (BS) 20DM. 
Đồng Chỉ 10DM. Gd. Nguyễn Thể Binh S0DM. Trang 100M. Lễ Văn Hùng 
(Rautingen) 10DM. Cam Văn Lững (°) 20DM. Nguyễn Viết Nhựt (") 60DM. 
Nguyễn Bá Thịnh 1DDM. Nguyễn Khánh Hưng 10DM. Đỗ Ngọc Cường TDDM. 
Gđ. Phi Vân Kiều Anh (Magdeburg)} 50DM. Lãm Kỳ Thạch 20DM. Trần Anh 
Tuần 10DM. Lưu Tuyết Anh 20DM. Lam Phưởng 10DM. Tạ Hùng Minh 
(Nienburg) 20DM. Huỳnh Thanh (Helmsiedt} SDDM. Lê Thị Hướng 10DM. Tôn 
Hoãng Anh 10DM. Nguyễn Bá Minh (Köthen} 100M, Fam. Âu 50DM. Trần Thị 
Mỹ Lệ (Nũmberg) 20DM. Phạm Duy Tiến 20DM. Ong Hue Khanh 20DM. Trần 
Hỏa 10DM. Nguyễn Thanh Huyền 100M. Cao Văn Chảu (Haren) 100DM. Lý 
Văn Y (Nordhorn) 70DM. Gd. Phạm Mai Thanh (Harmeln) 20DM. Gd. Nguyễn 
Khác Kinh (Halle) 10DM. Manfred Schul: 10DM. Phạm Quốc Cường †0DM. 
Lê Thanh Hà (Satzgiter} 20DM. Tăng Anh Đông 100M. Gử. Nguyễn Xuân Bái 


40DM. Lễ 20DM. Hưởng Muat S0DM. Hiỏồng Lan 20DM. Hưởng Tiên Cưởng 
S0DM. Phạm Xuân Phong 10DM. Nguyễn Thanh Nga 12DM. Nguyễn Phí 
Hùng 21ÐDM. Fam. La (Nienburg) S0DM. Trần Duyệt Khanh {*) S0DM. Khưu 
Mỹ Tuyết (") 50DM. Khưu Nhằm (”} 100DM. Trịnh Thị Hoàn {Garbsen) 20DM. 
Dương Tú Phưởng {Barntrup) 1DDM. Dũng Kiến 10DM. Đưng Le 20DM. Gở. 
Nguyễn Hữu Dũng 20DM. Võ Công Khanh 30DM. Nguyễn Thị T. Tâm 
(Lũneburg) 50DM. Ngô Văn Cần 10DM. Thu Kien Ta (Nienburg} 50DM. 
Nguyễn Thị N. Hướng 20DM. Nguyễn Mạnh Hùng (Magdeburg) 20DM. 
Nguyễn Minh Châu (Nordhorn} 20DM. Ngõ Đức Bình (Riesa) 10DM. Phan Thị 
Nghiệp (Chemn#z} 10DM. Chu Thanh Bình 20DM. Tăng ttai 20DM. Nguyễn 
Thị Lới (Burg) 1DDM. Phạm Minh Tiên 4DM. HUỳnh Thủy Linh (Langan} 
10DM. Nguyễn Thị N. Huyền 20DM. Đỗ Thị Sang (Darmsladl) 50DM. Hoàng 
Xuân (Schramberg) 10BDM. Fam. Nguyễn (Mũnchen) †00DM. Võ Thị Kim 
(Arolsen) 20DM. Vũ Thị Hộp 40DM. Nguyễn Thị Minh (Kaiseriaulern} 50DM. 
Nguyễn Thị Nguyệt {*) 40DM. Tiến Dũng (Mũnchen) 40DM. Gd. Văn Dieu 
10DM. Vũ Quang Thư (Hildesheim) 29DM. Trịnh Kăn Hoa 20DM. Hoàng + 
Tuấn Hà 10DM. Đặng Như Quỳnh (Maihausen) 1ÖDM. Tỉ Lạc + Diệu Viên 
50DM. Thy Hà (Peine) 20DM. Nguyễn Văn Lộc 5DM. Đỗ Bảng Sỉ (5eee)} 
20DM. Vũ Thị P. Anh (Wolfenbltlel) 1DDM, Đáo Thu Hiền 10DM. Nguyễn Thị 
Bình (Amstadl) 20DM. Nguyễn Hồng Hai 10DM. Nguyễn (Freiburg) 20DM. 
Phùng Thu Hằng (Rosengarten) B0DM. Thanh Tâm Kraulh (L.eipzig) 20DM. 
Gđ. Phạm Văn Kiên (9) 20DM. Gđ. Nguyễn Tuấn Ảnh (") Trần Xuân Hưởng 
20DM. Võ Toàn Trung 100DM. Huỳnh Thị Tuyết 50DM. Đã Thủy (USA) 
20DM. Gđ. Đoàn Văn Báu (Arnsladl) 20DM. Gd. Huỳnh Kim Kỳ 20DM. Gd. Hồ 
Vị Quốc 50DM. Lẻ Thị Thanh 4DM. Gd. Trần Quang Cưởng {Norden) 20DM. 
Gd. Nguyễn Thị Thúy Mai (Schneider) 10DM. Gđ. Ngõ Minh Trưởng 20DM. 
Pháp Hoa 10DM. Nguyễn Thị Sáng (Burgdorf) 20DM. Nguyễn Thanh Són 
208DM. Nguyễn Khắc Sinh (Erler) 20DM. Gđ. Nguyễn Công Thành (Hameln} 
10DM. Gd. Nguyễn Thị Mỹ (9 20DM, Gđ Nguyễn Đam (Käln) 200M Đăng 
Thanh Nhã 10DM. Thanh Thdm + T. Nga 10DM. Vũ Thanh Quế (Mayen) 
20DM. Gd. Nguyễn Doän Mão (Langenhagen) 50DM. Nguyễn Kim Phụng 
(Garbsen) 10DM. Nguyễn Quốc Thông (Troisdorf) 40DM. Phạm Quốc Anh 
1DM. Tiêu Chỉ Chung (SỈ. ingbert) 40DM. Hoàng Xuân Chiến 10ÐM. Vũ Công 
10 DM. Bùi Thị Mỹ Dung 10DM. Vũ Hồng Tiếu (Urbar) 20DM. Trần Văn Mậu 
(Lũbeck) 100DM. Gđ. Ma 10DM. Phan Thị Vân (Helmbrechts)} 1DDM. Nguyễn 
Hồng An (Emden) 20DM. Ngô Thị Nguyệt 30DM. Lý Thủy Hạnh (Kelkhern) 
20DM. Lý Hồng Đức {Oldenburg) 20DM. Lia Nieberding {") 20DM. Lý Hồng 
Nguyễn (Ludwigshafen) 2GDM. Thái Han 1DDM. La Nghiễu Anh {Regensburg} 
S0DM, Nguyễn Thị Hoa 10DM, Nguyễn Thị Văn {Miöhiau) 200M. Hồng Minh 
Kiệt (Hildesheim) 500M. Gd, Tầng Cảnh Thái 40DM, Trịnh Văn Minh 30DML 
Thái + Nga (Neuenhaus) 20DM. Dưởng Sang 50DM. Gđ. Vũ Tuấn Anh 20DM. 
Gd. Nông Thị Nhung (Leipzig) 200M. Gd, Dướng Thị Đông (Garbsen) 10DM. 
Gd. Trưởng Văn Hồng (W. a. Rhein) 20DM. Diệp Mỹ Quang 2DM. Vũ Ngọc 
Ảnh (Dresden) 30DM. Đam Ca 5DM. Boonruen 20DM. Gđ. Diệp Biên (Úc) 
80DM. Huỳnh Số Khanh (Helmstedt) 40DM. Grolz Nieket (Hamburg) 20DM. 
Arta 20M. Pisamai Suntararack 30DM. Phan Thị Nghiệp (Chemmlz} 1DDM. 
Gd. Nguyễn Kim Xuyến 20DM. Phạm Văn Hùng (Satzgiier) 200M. Gđ. Đăng 
Thị Hộp 20DM. Gởd. Nguyễn Văn Khang 10DM. Gđ. Hải Hồng (BS) 20DM. 
Dưảng Khiếng (MildstedU 50DM. Lý Vñh Thuận (Duisburg) 20DM. Trần Ngọc 
Thạch {Preetz) 30DM. Lưu Thế Lới (Wilhelmshaven} 50DM. Phạm Thị K. Thoa 
(Garbsen) 3,50DM. Trần Thị Lệ Hiền (Fudh) 200M. Gd. Phạm Quốc Hùng 
40DM. TrằnThị Giàu (Leverkusen) 60M. Nguyễn Thị Bích Liên (Möhlau} 
†10DM, Gđ. Nguyễn Thị Hưng {Leipzig) 40DM. Fam. Rfeimer Kern {Blomberg} 
50DM. Gd. Lõi Văn Kiệt (Meppen) 30DM., Gd, Nguyễn Hoàng Hải 20DM. Đăng 
Thị Long (Mũnster) 100DM. “hâu Bảo Chưởng (Bayreuth) 200M. Trần Định 
Thanh (Rennenberg) 10DM. Trà Thanh Bình {Viersen) 20DM. Nguyễn Thủ Hà 
(Berlin) 10DM. Đào Công Cần (don) S0DM, Trưởng Quan Phúc 
{Moschhsir) TODA, Bủi Xuân Lâm (Mlayen) 20DM, Lý Thênh Nghĩa {SE 
Gallen/Suisse) 20FS. Viên + Thuận 20DM. Gd. Là Định Hiệp (Hannover) 
21DM. Chữ Thị Thắng (Hildesheim) 20DM. Gd. Nguyễn Xuân Quý + Út 10DM. 
Gđ. Đỗ Thị Tám (Koblenz) 20DM. Định Quốc Dung 20DM. Trịnh Ngọc Bích 
(Lahrle} 20DM. Gd. Lữ MạnhCưởng 20DM., Vũ Tuấn Anh (Mũnchen) 20DM. 
Đặng Thị Kha (Nũủrnberg) 50DM. Trần Hữu Tháng 20DM. Gởd. Trưởng Tuấn 
ghia 500M. Huỳnh Thị T. Dung 20DM. Gđ. Trang Ngọc Tùng (Mũnchen) 
S0DAM, Lâm Văn Sản (Solingen) 20DM. Danh Hau (Erkrath) 50DM. Nguyễn 
Thị Mỹ Lính 20DM. Nguyễn Thị Hưởng (Krefeld) 20DM. Trần Anh Tuấn 
(Hannove)} 20DM. Olaf Huohn (Ludwig) 20DM, Gd, tê Doãn Quý 
(Wademark) A0DM. Trần Hữu Hưng 10DM. Đoàn Thị K. Huệ (Hannover) 
20DM. Nguyễn Thị Thu () 1D0DM. Nguyễn Thị Nguyên 20DM. Nguyễn Thị 
Tảm {Gelsenk.) 20DM. Trần Kiệt (Lũneburg) 20DM. Nguyễn Thế Hùng 
(Bramen) 10DM. Phan Thị D. Linh (Schaafheim] 50DM. Lê Hoa To 20DM. 
Nguyễn Xuân Cưởng (Berlin) 30DM. Nguyễn Ngọc Minh †0DDM. Gđ. Nguyễn 
Thị Bê (Stuttgar} 33DM. Liêu Thị Tử (Göltiagen) 50DM. Nguyễn Thị Anh Xuân 
SDM. Nguyễn Thị Khỏe (Ddorf) 300M. Nguyễn Phi Hoàng 20DM. Gđ. Mai 
Hửa (Hamburg) 20DM. Bủi Văn Dần (Haren} 20DM. Phan Thị Phưởng 
(Einback} 25DM. Đỗ Thanh Hướng (Mayen) 20DM. Phan Thị Gấm + Dũng 
(Burg) 20DM. Lê Hữu Hùng {”} 20DM. Bủi Hưởng Sen (Hameln) 50DM. Huỳnh 
Khắc Hoan (Einback) 20DM. Gd. Ngô Văn Quảng 10DM. Đỗ Thị Thanh" + 
Nghĩa 20DM. Phưởng Linh 20DM. Đã Thị Gái (Việt Nam) 20DM. Dưỡng Khánh 
Nam (BS) 50DM. Nguyễn Văn Đồng (Essen) 5DDM. Nguyễn Văn Tỏi (Burg) 
20DM. Gđd. Phạm Thị Hiền (Kamenz) 40DM. Lưởng Thị Phúc (Việt Nam) 
S0DM. Gđ. Tô Thanh Tiến (Clausthal) 20DM. Tê Xuân Đức (Kölhen) 10DM. Lê 
Ngọc Hải (") 20DM. Nguyễn Thị Gái (D'dorf) 20DM. Gd. Lư Thị Tuyết 20DM. 
Lãm Vi Tản (Delmenhorsl) 5BDM. Mạch Bích Hà (Breman) 20DM. Fam. La 
40DM. Gd. Nguyễn Đức T. Tường (Rodgau) 20DM. Ngô Thiện Anh 20DM. 
Nguyễn Hồng Hiếu 10DM. Phan Quang Hai (Hạnnover) 10DM, Ngô Nga 


(Bacsweiler) 5DDM. Nguyễn Duy Hanh (Harsford) 30DM. Tử Văn Hùng + Bích 
Thủy (Ausbach) S0DM. Gđ. Trần Xuân Hồng S0DM. Trần Thị Tâm 20DM. 
Châu Thanh Hưởng (Magdeburg) 10DM. Gđ. Nguyễn Thị Sánh (Norddeich) 
100DM. Đặng Thị Liêu 20DM. Gở. Trịnh Minh (Göllingen) S0DM. Phạm Thị 
Oanh 30DM. Gd. Nguyễn Quốc Anh (Collbus) 50DA. Fam. Fong Chịu Poh 
20DM. Thiện Lý 20DM. Nguyễn Đức T. Thủy 50DM. Nguyễn Đăng Vướng 
RoRdor) 30DM. Nguyễn Nguyễn Hòa (Mainz) 50DM. Lai Keong Nes (Trier) 
20DM. Dướng Vục (Brahe) 20DM. Nguyễn Tiến Vinh 10DM. Phạm Thị Chước 
(Burg) 30DM. Gđ. Nguyễn Văn Tâm 30DM. Nguyễn Thị T. Hà (Reddingen) 
30DM. Phan Văn Có (Stadtoldendorf) 100DM. Lưu Thủ Hưởng (Heimeledl) 
100DM. Hản NHgọc Hà Chỉ (Garbsen) 20DM. Ngõ Thị Theo 100DM. Hà Thị H. 
Thảo (Hameln} 10DM. Nguyễn Thị Trâm 20DM. Trần Anh Tuấn (Saarburg) 
20DM. Nguyễn Văn Sản (Leipzig) 20DM. Nguyễn Xuân Hùng 20DM. Gd. Âu 
Tịch Hi 20DM. Âu Chí Hùng {Bad Iburg) 20DM. Chung Thị Hướng 10DM. Nga 
Liên 100DM. Nguyễn Thị K. Lan (Emsteck} 20DM. Ngô Thị Xuân (*) 20DM. Đỗ 
Thị Phưởng (Mũiheim) 10DM. Phạm Thị Phưởng (Koblenz} 10DM. Nguyễn 
Văn Sÿ 20DM. Nguyễn Thị Na (D'dorf) 20DM. Nguyễn Đức Sướng (} 20DM. 
Nguyễn Thị Tèo (") 5DDM. Trần Việt Wong (Wunstorf) 20DM. Hoàng Thị Hạnh 
+1Ô0DM. Nguyễn Văn Tài 20DM. Trần Xuân Thủy (Koblerz) 30DM. Vĩ Hung 
20DM. Gd. Lư Hoàng Dân (Oldenburg) 50DM. Nguyễn Quốc Huy {Göttingen) 
10DM. Andreas Staerker 1DDM. Nguyễn Thị Văn (D'dorf) 50DM. Nguyễn Tẩn 
Phái (Hamburg) 30DM. Quan Hữu Chí 200M. Nguyễn Thị Nam (Aachen) 
50DM. Võ Quang Chảu 50DM. Gd. Nham Thieu Huy (Frankfurt) 50DM. Gđ. 
Chơi Vang Hoi 20DM. Gđ. Lý Tam 20ðDM. Cao Đức Kiện (Salzgiter) 20DM. 
Nguyễn Ma Làm 10DMM. Quách Tuấn (Helmstedt} 50DM. Paris 50DM. Gd. Lý 
Diệu Anh 20DM. Gd. Huỳnh Mỹ Phúc SDDM. 8y San Ngọc (Berlin) 5DDM. 
Trần Công Tiến 20DM. Huỳnh Diệu Hảo (Hannover} 20DM. Anlony Lý 
(Vechta) 50DM. LeB Thị5 Lan 20DM. Long Thư (Mainz) 30DM. Tăng Thị Huế 
4ñDM. Man tà Ngạn SDDM: Man Lá Tính 5N &dđ Nguyễn Nga Ciiäng 
20DM. Gd. Trưởng Văn Tấn (Scheidegg) 100DM. Fam. Mai Văn Tam 50DM. 
Gđ, Trần Văn Các (Bremen) 5Ö0DM. Lưu Hoan 100DM. Hoàng Trung Sỏn 
S0DM. Nguyễn Quý Hùng (Berlin) 20DM. Nguyễn Minh Châu (Fũnh) 4DM. 
Châu Thị Tam (Kobienz) 30DM. Viên Văn Phước 20DM. Oraman Khe (Thái 
Lan) 10DM. Ngô Thị Vưởng (Trier) 20DM. Ngô Thị Thức 5DM. Lưởng Huê 
Dinh (Bad lburg) 10DM., Gđ, Ngõ Hiệp lai (Achim) 20DM. Lưu Guang Dũng 
(Hass.} 1ÖDM. Đoàn Hữu Hải (Salzgiter) 20DM. Nguyễn Thị Lan 20DM. Trần 
Thị T. Mai (Hamburg) 20DM. Nguyễn Ngọc Châu 10DM. Trung + Loan 10DM. 
Đỗ Thị Hưởng 20DM. Dưởng Văn Quang (Peine} 10DM. Thân Văn Đài (Việt 
Nam) 20DM. Gđ, Phan Thế Mỹ S0DM. Trần Thị T. Hưởng (Goiha) 10DM. 
Phạm Thị L. Phưảng ("} †DDM. Minh Huệ Nguyên (D'dorf) 20M, Phạm Bính 
{Bad Iburg) 40DM. Nguyễn Thị B8. Mai 20DM. Trần Văn Thuyền 20DM. Ngô 
Hải (Marburg) 20DM. W. T. Yang (Harmburg) 20DM. Bang Giang 20DM. Lãm 
Nhi Muoi (Anh) 20DM., Trần Thị N. Châu (Upganl) 10DM. Nguyễn Khánh 
Hung 10DM, Nguyễn Thị Nở (Norden) 200M. Thiện Đức S0DM. Đề Thị Khánh 
Hải (Barlin) 20DM. Trần Phí Anh (°) S0DDM, Phụng (Cella} 20DM. Võ Thị Lý 
{Erlangen} 5DDM. Trần Thị Tư †100DM. Trần Thị Hiền {Köin) 25DM. Diệu Hảo 
30DM. Vũ Trọng Anh 50DM. Lưu Ngọc Lan 30DM. Võ Thanh Hùng (Hanau) 
20DM. Pham Lê Dung (Bonn) 20DM. Đoàn Văn Phạm: (dorf 20DM. Huỳnh 
Thị T. Hưởng (Schöneck) 20DM. Gđ. Huỳnh Thị Chiến 50DM. Nguyễn Thị T. 
Hiền 10DM. Lỗi Thị Sáu {Meppen) 20DM. Mạch Bủu Loi 10DM. Lễ Văn Hiếu 
(Ansbach) 30DM. Ngọc Wassenberg (Neuenhaus) 20DM. Gđ. Giang T. Thiên 
10DM. Trưởng Kim Ganh 10DM. La Ngọc Hảng (Nordhom) 50DM. Nguyễn 
Văn Nhụng {Köln) 20DM. Nguyễn Quang Khải {Berlin) 20DM. Gd. Nguyễn 
Văn Vinh (Mayen} 2ZGDM. Gđ. Nguyễn Tài 10DM. Hoàng Tuấn 20DM. Nam 
Huyện 10DM. Đường Hỷ Dụng (Diingen) S0DM. Trần Anh Dũng (Bad Iburg) 
30DM. Gd. Ngõ + Hở 20DM. Dưỡng Văn Út (Bad Beulheim) 30DM. Ấn danh 
100DM, Nguyễn Viết Thanh (Torgau) Lý Hưởng L. Anh (Rottenburg) 20DM. 


Gd. Trần Mạnh Hùng S.DM, Ấn danh SOADM, Nguyễn Kim Hoang (Linnetadl) 
S0DM. Fam. Hửa Tniững Hưng (Oldenburg) 50DM. Nguyễn Thanh Phong 
tLorup) 5BDM. Fam. Conny WeiRlog 20DM. Fam. Trudỏng (Hamburg) 20DM. 
Mỹ Mỹ + Ty Ty 50DM. Bùi Quang Võ (Gũterioh) 20DM. Gđ. Nguyễn Thị B. 
Loan 50DM. Gd. Nguyễn Quốc Thắng (Burgdorf) 20DM. Fam. Nguyễn Thị 
Hồng S0DM. Vướng Thị X. Lan 20DM. Fam. Lò Thị A. Hoa 50DM. Gđ. Lư nh 
Huy 20DM. Nguyễn Ngọc Diệp (DarmstadU) 50DM. Gđ. Trần Quang Phụng 
S0DM. Gđ. Phong Vận (Neuss) 20DM, Trần Thu Trang 10DM. Xuân Hải 
(Hannover) 10DM. Phưởng Anh (Mindern) 20DM. Lướng Thị Duệ 20DM. Phan 
Thị Kim Anh 20DM. Gđ. Nguyễn Duy Vinh 20DM. Ho Bao (Reutlingen) 20DM. 
Nguyễn Thanh Tân {(Hameln}) 20DM. Nguyễn Văn Mỹ (Berlin) 30DM. Gđ. 
Nguyễn Viết Cưöng 10DM. Trịnh Thị Thanh 10DM. Gđ. Nguyễn Bảo Nguyễn 
10DM. Nguyễn Thị Phưởng (Fũrsten) 20DM. Nguyễn Hoa Anh (Cloppenburg)} 
20DM. Dưỡng Đức (°) 200M. Gđ. Võ Thanh Nao (Essen) 30DM, Gd, Lý Phước 
20DM. Gd. Nguyễn Thể Dũng (Mũnster) 50DM. Hồ Thị Kim Oanh (Mainz) 
50DM. Fam. Chin 20DM. Choong Diem Lê 20DM. Gđd. Hoàng Đình Đã †10DM. 
Dưởng Tiến Thủ 20DM. Nguyễn Thị H. Hà (Barlin} 20DM. Đoàn Thanh Hưởng 
(9 150DM. Nguyễn Thanh Bình (Haren) 200M, Gở. Liêu Tiến Tùng 20DM. 
Nguyễn Xuân Trưởng (Osteol} 10DM. Trần Thị Lan (") 20DM. Trần Tiếu Lãm 
(°) 20DM. Đỉnh Ngọc Lâu (Peine) 20DM. Vũ Thị Nam †10DM. Gd. Cao Minh 
Đức (Lindern} 20DM. Pene Phoulivong (Minden) 20DM. Gđ. Nguyễn Văn 
Khanh 200M. Gđ. Nam Hưởng 20DM. Gd. Nguyễn Thanh Thủy (Halle} 50DM, 
Lâm Hữu Tuấn (Hamburg} 50DM. Gd. Hoàng Thanh Bình 20DM. Gđd. Phạm 
Viết Bốn †DDM, Kết Dưỡng (Bodenwerder) 50DM, Nguyễn Khác Thung (MD} 
10DM. Trần Duyệt Hiền (Neuminster) 50DM. Hàn Xuân Lan {(Mũnster) 30DM. 
Trần Thị Anh (Dresden) 30DM. Gđd. Chung Cẩm Huế {Sweden) 10DM. Đăng 
Văn Của {Spayar) 20DM. Nguyễn Phúc Hưng 10DM. Gđ. Thu Dung 
(Burgwedel) 20DM. Nguyễn Văn Việt 10DM. Nguyễn Văn Tùng 10DM. Gđ. 
Hoàng Nguyễn (WHV) 10DM. Nguyễn Ngọc Mai 20DM. Nguyễn Ngọc Họa 
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200M. Lee Chúui Run (Trier) 30DM. Gd. Lưu Thị M Ngọc (Berin) 20DM. 
Hoàng Cưởng (Sazgtter) 20DM. Vũ Quốc Thanh 30DM. Ting, Quan Long 
{Oberhausen) 50DM, Đồng Tôn 20DM. Duy Văn Nghiệp 40ÐM. Chu Thị Hòa 
20DM. Đặng Ngọc Hạnh (Nũrnberg) 5SDDM. Oanh, Andreas Staerker 20DM. 
Hồ Thủy Trang (Speyer) 50DM. Nguyễn Ngọc Húng (") 10DM. Gđ, Nguyễn 
Văn Phúc (Hameln) 20DM. Lê Quang Thịnh (Laatzen] 10DAI. Cheung Kan 
Yung (Paderbomn) 30DM., Nguyễn Cam 10DM. Gd. Huỳnh Huân (Haren) 
S0DM. Sam + Phạng 20DM, Chu Thị Thuần 200M. Gđ. Lưu Quốc Huê (Zøl) 
100DM, Hoàng Thị M. Ngọc 1DDM. Gd. Dưỡng Quốc Hùng 50DM. Nguyễn 
Văn Ngôn 50DM. Hiền Nga (Hamburg) 1ÔDM. Gd. Phạm (Bargkamen) 20D0M. 
Nguyễn Thị Hồng Phúc (D'dori) 20DM. Chủ Toàn Vinh (Bendorf} 10DM. 
Nguyễn Duy Nam 10DM. Ấn danh B0DM. Les, Woon Loon (Dettingen) 20DM. 
Gđ. Lướng {Bielefeld) 4DDM. Nguyễn Thanh Hoàng (Schwechl) 20DM. Trịnh 
Thanh Uyên (Mũnsler) 10DM. Gđ, Hoàng Bình Minh 20DM. Gđ. Lê Văn 
Quang 20DM. Phạm Thị H. Nhung 10DM. Trang My Khanh (Oldenburg} 
S50DM. Trần Thị T. Xuân 20DM. Nguyễn Thu Giang (Dresden) 50DM. Gđ, 
Huỳnh (Hamburg) 50DM. Trần Văn Ngọc 1B5DM. Mạch Bửu Linh 30DM. Gđ. 
Pham Ngọc Hùng (Koblenz) †ODM. Chu Toàn Vĩnh 10DM. Mai Thị Thu Vân 
(Aachen) 50DM. Mai Văn Cẩm (*) 50DM. Gd. Nguyễn Văn Côi (Mayen} 
+10DM. Đỗ, Phạm H. Hiệp (Stutlgart) 5DDM. Nguyễn Văn Tuấn 20DM. Mỹ Liên 
20DM. Đỗ Nguyễn Huy Phưởng 50DM. Nguyễn Duy Hải (Bendorf) 20DM. 
Nguyễn Văn Hồng () 10DM. Gd. Trần Thị Thi {Vieinheim) 50DM. Võ Thị 
Hưởng {Bobingen) 50DM. Trần Thị Dung {Stainfurt) 50DM. Lê Thị Tiếm 20DM. 
Lâm Đồng Khánh (Gũlerioh) 300M. Ho A Mung (Viersen) 20DM. Nguyễn 
Thanh Hoa 20DM. Trần Thể Minh (Vechia) 1IDM. Gd. Nguyễn Ngọc Khánh 
20DM. LLN.T. (Götingen) 10DM. Nguyễn Tiến Hùng 20DM. Kiều Văn Vinh 
Z0DM. Phạm Quốc Cưởng (Beckumj) 50ÐM4. Diệu Văn Nghĩa 30DM. Lê Văn 
Hùng 20DM. Nguyễn Thị Ngọc Mỹ {Hannovad 20DM. Phạm Văn Ly 20DM, 
Đủ Vifi Thịnh 20DM. Nguyễn Văn Nhung {Laalzen] 20DM. Yũ Thanh lià 
10DM. Gd{: Hoàng Thanh: Thủy {fengensburg) 5SDDM. Gđ. Nguyễn Đức Việt 
I‡0DM. Trần Ngọc Anh {Ebing) 20GM. Tạ Thị Anh (Berln) 50DM. Gđ. Võ 
Thông 50DM. Gd. Võ Thanh Tùng 100ĐM. La Phụng (Bremen} 20DM. Huỳnh 
Thiết Huế (Nữrnberg) S0ĐAA, Gđ. Nguyễn Văn Thà 10DM. Cúc 20DM. Triệu 
Thanh 200DM. Kong Sy Phoấvông 200A, Nguyễn Hàn B. Châu (Hailbronn} 
20DM: Lễ Hải Ngọc {Hannover† TODM Nguyễn Thị Thủ 20DM. Ngõ Trung 
Thu (Essen) 20DHA Eckhad Langner (HiỦME) 1DDM. Lê Phước Mến 
jj#annhamÐ‡ B0ÖM Phan Duy Quang 200M: Nguyễn Văn Rề 
tRecklinghauserd 50044 Gdã&, Hguyễn Văn Hà 15DM. Gd. Trần Trọng Hà 
(Harpsiedt 2DDML Gió. Lâm Chánh Văn 4IÐM. Đoàn Tưởng Khánh (Bielefeld) 
50DM. Huy {Harbourg} SDDAA 1L& {Aohlau) 20DM. Nguyễn Thị L. Hiền 10DM. 
Gđ. Vưêng Thiếu Hạp (G6Hisgen† RUDM, Đăng Hữu Chỉ 20DM. Lướng Mẫn 
tong (Oklenburg} 200M. Hguyễền Văn Hùng T†ÔDM. Lâm Đức (Hamburg) 
‡00DM. Đặng Thị Hướng SDM. Nguyễn Thị Vui (Bad Beutheim) 20DM. Đỗ Viết 
Hào (Emiicheim) 50DM. Nguyễn Anh Tuấn (BS) 50DM. Lý Vinh Va (Beriin} 
S50DM. Phủng Nhỉ Nam 20D“ Lee TDDM. Trần Thị Phưỏng 20DM. Lưởng 
Văn Đoàn 20DM. Nguyễn Thanh Hoài (Bad Grund) 10M. Nguyễn Văn Minh 
{öln} 50DM. Gđ. Trưởng Văn Tỉnh {Koblenz} 6DDM. Gđ. Vũ Bình Minh 10DM. 
Gđ. Vũ Đức Lới 5S0DM. Đính Thị Lỷ {Bochum) 20DM. Lê Thị Mậu 20DM. Nhật 
tầng 50DM. Mai Vấn Tài jWdorh 30DM. Gđd. Lâm (Rensdorf) 20DM. Gđ. 
Hguyễn Văn Là (Hamiburg) 10D Huỳnh Thị Kim Chí 20DM. Vụ 20DM. Võ 
Buy Tân 1DDM. Đỗ Thị Mạnh {Mlonheim} S0DM. Phan Văn Tuấn (Hamburg} 
2BDM. Lưởng Văn Cảnh 10DM, Nguyễn Kim Ngân †0DM. Lang Thị T. Trang 
Z#0DM. Phạm Thị Hồng Nhung †10US. Gởd. Vũ Tiến Mạnh 500M. Nguyễn Duy 
Minh 10DM. Tạ Định Guy (Hannover) 20DM. China Thai lmbiss 50DM. Lý 
Khuôn Phải 20DM. Lê Hồng Nieberding 20DM. Đặng Văn Uy (Elsenfeld) 
300DM. Phan Văn Hữu (Tũtlingen) 6GDMI, Nguyễn Văn Nhiệm (Spaichingen} 
4BDM. Trần Hải Hòa (*} 50DM. Nguyễn Thanh Trung 10DM. Địa Phpulivong 
jẰ@mden) iODMI. Gở. Trần Thị Nga (Flamsaver) 20DM. Gư, Dường Văn Đuảái 
10DM. Gở. Trần Duyệt Xưởng 50DM. Vũ Thị ML Hưởng 20DM. Nguyễn Văn 
Đạt (Gõitingen) 20DM. Trần Minh Húng (Fũnh) 1ÔDM. Trần Thu Nga (Haile) 
20DM. Trần Thị Lý Hồng 20DM. Đan Đình Sỏn (Ronnenberg) 50DM. Định Lễ 
Phưỏng 10DM. Ngô Thưởng Tam (Aue) 10DM. Nguyễn Văn Trong 10DM. Gđ. 
Nguyễn Phi Long 30DM. Gd. Nguyễn Thu Hai 10DM, Tuấn Dùng (Garbsen) 
10DM. Gđ. Đặng Tuấn Anh 10DM. Nguyễn Kiên Tĩnh 20DM. Lê Ngọc Thắng 
10DM. Gd. Bủi Duy Nam 1DÖM. Ngẻ Đức Binh (Riesa) 10DM. Hải Linh 20DM. 
Lê Thanh Binh (Hikleshetr) †SOM. Gd, Nguyễn Hoàng Đũng 20DM. Gở. 
Nguyễn Văn Thắm (Adanau} 5BDM. Gđ. Trướng (Bieleleid) S0DM. Gd. Dướng 
Xuân Lan (Frankfurt 300M. Gđ. Vưởng Khải Hùng (Göttingen) 40DM. Nguyễn 
Thị Ngon (Gelsenkirchen} 100DM. Gđ, Hoàng Trọng Hải 10DM. Gứ. Trần 
Minh Hiến (Zsven) 20DM. tuiidng Văn Luyện 200M. Phan Chính Hà 200M. 
Bích Hồng (Einbeck} 10DAM Kiều Văn Thịnh 20DM. Lưởng Văn Cảnh 
(RoRdorf) 20DM. Lã Tuyết Mai 1DDM. Liêu Quang 20DM. Trần Vĩnh Thắng 
(Bad †hurg) 20DM. Là Thị T. Hồng (Fũnh) 20DM. Định Văn Hiền (Hannover) 
10DM. Nguyễn Thị Phụng {Recklinghausen) 50DM. Gd. Đỗ Văn Thanh 10DM. 
Huỳnh Thị L. Minh (Kaarzb) 20DM. Nguyễn Thị Gái (Bielefeld} 110DM. Nguyễn 
Văn Đống (Zelze) 10DM, Lễ Thị K Hoa 3DM. Trần Chưởng Phu S0DM. 
Nguyễn Văn Quyền 20DM, Nguyễn Thị M. Tâm (Gera) 1DDM. Đoàn Thị Dung 
(9 10DM. Định Văn Khánh {} 1DDM. Tuyết Hoa 10DM. Nguyễn Văn Quang 
(Hamburg) 20DM. Gđd. Nguyễn Văn Hùng 10DM. Vũ Hồng Liên 20DM. Diệu 
Ngọc (Aachen) 30DM. Ngõ Thị K. Loan (Cloppenburg) 20DM. Nguyễn Danh 
Tỉnh 20DM, Thanh Hải Lẻ 10DM. Xu Xích Lưởng (Stadthagen) SBDM. Ngô Thi 
SDDM. Phạm Quản (Möhlau) 20DM. Là Thị Mỹ 20DM. Huỳnh Thị H. Hoa 
(Bremen} 20DM. Nguyễn Thị K. Nga 20DM. Võ Thảo (Bergkamen} 200M. 
Nguyễn Văn Binh 10DM. Lướng Thị Mai (MG} 500M. Lễ Viết Hải 10DM. 
Huỳnh Thị Bé 20DM. Nguyễn Định Văn (Dortmund) 30DM. Nguyễn Thị Hà 
Vinh 20DM. Văn Hùng Tiến 10DM. Gd. Phùng Đức Cưởng 20DM. Chơi Koon 
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FaL 20DM. Nguyễn Thị Hà 20DM. Gd. Sản Oanh 20DM. Gd. Quan Than 
20DM. Phạm Thị Vân 20DM. Vinh + Oanh 10DM. Gdđ. Là Thị N. Phưởng 
20DM. Nguyễn Thị Hậu (Gera} 10DM. Đỗ Thị K. Tuyến (Haren) 20DM. Gởđ. Tạ 
Kiều Anh (Hannover) 20DM. Phùng Kim Thái 50DM. Lê Thành Tâm 20DM. 
Đoàn Hồng Má (Bad Iburg) 20DM. Trần Wiriya (Bielefeld) †00DM. Huỳnh 
200M. Gd, Hồ Thị Hạnh 200M. Gd, Hoàng Mạnh Tuấn 10DM. Thái Thị K. 
Hồng (Obernlirchen) 50DM. Võ Duy Tiến 10DM. Nguyễn Thị Loan 20DM, 
Nguyễn Minh P. Vinh 20DM. Gd. Vũ Công Khanh (Speicher} 20DM. Bủi Thị B 
Hàng (Halle) 20DM. Lê Hưng 20DM. Gd. Nguyễn Tổ Nga (Isernhagen} 10DM. 
Fam. Choong Leong Seng (Hideshaim) 20DM. Ấn danh 50DM, Tăng Khanh 
{Đuisburg) 1DDM. Triệu + Dung (Kiel 20DM. Lới 20DM Khưởng + Mai 200M. 
Trưởng Quang Bình (Monheim) 50DM, Resl. Ánh Hồng (Herord) S0DM. Là 
Thị B. Lan (Hannover) 10DM. Gd9. Lai Thị Phản (Horchheim) 50DM. Mỹ Linh 
Vưởng (Leverkusan) 50DM. Gd. Trần Hữu Hưởng (Trier) 200M. Trần Thị T. 
Lan 100M. Vũ Thị K. Trang 20DM. Vưdng Tài (Nũrnberg} 300M. Nguyễn 
Thanh Quang (Hannover) 200M, Lễ Thu Thủy 20DM. Đỗ Thị Rết (Uetzen} 
20DM. Phan Thị Lạc (") 200M. Nguyễn Thị A. Nguyệt 200M. Nguyễn Văn 
Đức (Essen) 20DM. Nguyễn Thị T. Hưởng (Emden) 20DM. Trần Thị K. Hải 
(Viersen) 3GDM. Đặng Thị B. Liên 10DM. Nguyễn Định Ba (Sielle) 5DM. 
Nguyễn Thị H. Duyên {Hannover}) 1DDM. Lẻ Thanh Hoàng †10DM. Nguyễn 
Tuấn Phưởng 20DM. Võ Thị Lê (MG) 20DM. Gđ, Vĩnh + Quý (Gihom} 10DM. 
Trụ + Nguyên †0DM. Gđ. Hai Thanh (Osnabrick) †2DM. Gở. Lá Thị Long (") 
20DM. Gđ. Nguyễn hgợc Thỏ (Bad Homburg) 200M, Nguyễn Thị Thu Hà 
20DM. Vũ Viết Quang (Dresden) 50DM. Hiệp Huê Ngân 20DM. Lễ Thu Hằng 
30DM. Gd. Nguyễn Thị Hòa 40DM. Gđ. Nguyễn Văn Lực 30DM. Nguyễn 
Hồng Thanh 10DM. Trần Xuân Son 3DM. Trần Văn Biểu (Mũnstar} 4DDM. 
Nguyễn Thị Hà (Hamburg) 10DM, Nguyễn Tiến Hùng (Moosbach) 20DM, Gd. 
Vệ Minh Cưảng 50DM. Ăn danh 50DM. Nguyễn Thị Hồng Uyên 10DM. Đảo + 
#AXI £OL/NWN, t2ÄƒS(G1I K2IIHLi (5 IGUGIGI (S/IISIGULTN/ £MJIEI. LÓ 2H LƠ TL. 
Đoàn Trung Cưởng (Garbsen) †0DM. Trần Duyệt Như (BS) 10DM. Gđ. Lễ 
Đắc Quynh (Sluhr} 1DDM. Nguyễn Văn Kế 50DM. Gd. Là Xuân Hồng 
(Brandenburg) †1DDM. Đào Hoàng Anh 50DM. Nghiệm Thị Liên 10DM. Lưu 
Trính Kiêm (Rheiner) 10DM. Gđ. Nguyễn Hồng Văn (Salzgfie:] 10DM, Vũ Văn 
Nguyên (Haren) 10DM. Lê Thị Hồng 10DM. Châu Lê Dung (Wilich) S0DM. 
Nguyễn Thị Bạch Tuyết (Duisburg) 50DM. Mai Phong Són (Burg) 100DM. Bủi 
Thị Ngọt (Berkamen) 30DM. Thanh {Peine) 1D0DM. Quách Thị Chót (Essen) 
20DM. Gd. Phan Thanh Hải (Lehfte) 1DDM. Nguyễn Văn Đại (Mainz) 10DM. 
Bủi Thị Dậu 20DM. Ngõ Văn Thấu (Mannhaim) 30DM. Lê Tuấn 10DM. Chu 
Minh 20DM. Gd. Đặng Tuyết Anh (Haraburg) 1DDM. Trần Hoa Lễ 10DM. 
Mouk Phouhvong (Mmden) 20DM. Gd. Vũ Văn Cưởng 20DM. Trần Thị H. 
Luyến (Hannover) 20DM, Nguyễn Thị B. Ngọc () 10DM. Gđ. Trần Tấn Kha 
(Lũnen) 50DM. Nguyễn Xuân Dung (Rheine) 10DM., Vưdng Thị T. Xuân 
20DM. Diệu Nguyên (Berlin) 20DM. Giang Phưảng Lan (Peine) 20DM. Huỳnh 
Thị A (Ddorf) 20DM. Công Thị T. Thủy 7DM. Gd. Trần Văn Hòa {Pforzheim) 
20DM. Gd. Lai Ảnh Khưởng (Bingen) 200DM. Gd. Là Văn Đổ 20DM. Gở. 
Nguyễn Minh Tuấn 20DM. Thưởng Công Hoàng (Oberhausen) †100DM. 
Giaven Thị Thỏ (Vei—schoiheim) 50US. Lâm Kim Liên {M'Gladbach) 20D. 
Nguyễn Cúc (Kassel) 10DM. Trần Thúy Lan (Pforzheim) 50DM. Anlony Do 
Helène (D'dorf) 100DM. 


„ - Trại Củi & Mù & Cô Nhi Viện & Trại Dưỡng Lão 


ĐH. Phạm Minh Thu (Regenslauf) 20DM. Trần Văn Sáu (Uebzen) 100DM. 
Phan Hữu Hạnh (Birkenfekl) 20M. Trần Mình Nhựt (Nũmberg) 20DM. Cao 
Thị Yến (Barin) 20DM. Lý Thị Ba (Bi) 500FB + 500FB Trại Củi Sóc Trắng. Hồ 
Đỉnh Tuấn {Nũmberg) 20DM. Nguyễn Thị Yến () 20DM. Lẻ Văn Phước 
(Heidenhaim) 20DM. Đỗ Thị Bích Thâu (Bonn) 10DẠA. Đào Thị Chúc 
(GroRrosseln) 1ÖDM. Dreibrodl Kathrin †DDM. Nguyễn Thị Minh Châu (D'dorf) 
1.000DM, Vũ Quốc Dũng {Oftergheim) 100DM. Nguyễn Khác Quỳnh Châu 
(Hamburg) 25DM. Nguyễn Tấn Hồ (Konstanz) 2GDML. Dr, Nguyễn Khác Tiến 
Tùng (Leipzig) 200DM. Erka Nga Thomas (Köln) 20DM. Gasanova T. Lan 
{Suisse} 190FS, Hà Xuân (Kassel) 50DM. Nguyễn Cẩm Lai (Suisse) 100DM. 
Nguyễn Thị Hảo (Herne)} 20DM. Dưởng Văn Thỏ (Eching) 1ODM. Tô Thị Yến 
Oanh (Burgau) 30DM. Nguyễn Thị Viễn Phưởng (Koblenz) 100DM. Đăng Thị 
Xửng (Lebach} 50DM. Trưởng Trí (Kaiseriaulern) 500M. Giang Lăng Cui 
(Saarbricken) 50DM. Trần Thị Dần (Nordhom) 100DM. Ấn danh 20DM. 
Nguyễn Thành Thanh (Nũrnbarg) 5DDM. Trần Nguyên Anh (Bamiiz) 20DM. 
Nguyễn Quốc Cường (Essen) 10DM. Trịnh Minh Tâm (Bad Pyrmonl) 50DM. 
Huỳnh Hoài Phú (Cloppenburg} 20DM. Nguyễn Văn Thước {(Marl) 30DM. Ăn 
dạnh 20DM. Trịnh Thị Thanh (Nùrnberg) 20DM. Lướng Văn Cảnh 10DM.. 


„ Trại Ty Nạn Đông Nam Á 

ĐH. Lý Thị Ba (Bì) 500FB Trại Ty Nan Thái Lan + 500FB Trẻ em bất hạnh tại 
Hồng Kông. Casanova T. Lan (Suisse) 80FS Trại ty nạn Sikiew. Quý Đạo Hữu 
và Phật Tử tại Asschaffenburg và các vũng phụ cận 1.960 DM Trại ty nạn 
Sikiew/Thái Lan {Chỉ Hội đã chuyển thẳng đến Trại 5/06). 

« Thiên Tai Bão Lụt Việt Nam 


ĐH. Lý Thị Ba (Bạ 500FB. Nguyễn Khác Quỳnh Châu (Hamburg) 25DM. 
Casanova T. Lan (Suisse) 50FS. 


« Chùa Việt Nam 


'ĐH. Bùi Như Bản (M'Gladbach) 100DM. Trịnh Minh Tâm (Bad Pyrmenl) 
100DM Chủa Khuông Việt d VN. Lý Hồng Sởn (Krefeldl) 300DM. 


« Quỹ Học Bổng Chư Tăng, Ni Việt Nam 


ĐH. Hà Xuân (Kassef) 50DM. Nguyễn Ngọc Lý 1.009DM. Trinh Thị Nam và 
Quý Phải Tử tại Mannheim - Haildelburg 7.681,85DM. Hằng Ứng (Speye} 
1.000DM. 


-Ổ “ẤN TỐNG 


ĐH. GĐĐH Minh Tôn (Laalzen) 1.500DM/ 500 cuốn - GĐĐH Lê Quang 
Tưởng {Fallingbosten) 150DM/60 cuốn Địa Ngục Ký túc Cô Ba Cháo Gà. Tôn 
Quốc Vinh + Tôn Quốc Hồng + Dực Thị Hiền (Saarbricken) 40DM. Lẻ Thị 
Thanh 20DM. T.T. Nga (Đan Mạch) 100Kr. Huỳnh Thị B. Nguyệt (Wirzburg) 
20DM. Huỳnh (") 10DM. Hứa Thiên Thanh (Koblenz) 50DM. Quách Ánh Huệ 
(Hamburg) 20DM. Nguyễn Ngọc Diệp (Darmstadl) 20DM. Nguyễn Thành 
Thanh (Neuburg} 30DM. Vướng Lệ Hoa (Bpnn} 30DM. 


«  KINH THỦY SÁM 


ĐH. Trần Nhật Tú + Phan Thị Mộng Hồng (Na Ủy) 7SDM5. Trần Thị Nhật 
Trâm + Lÿ Văn Tài ("} 7SDM/B. Trần Thị Nhật Trang + Nguyễn Hữu Tín (") 
T§DM/5. Trần Nhật Thanh Trúc + Trần Nhật Bảo Trần (") 75DM5. Bủi Thị 
Mận (°) 50DM/3. Thái Sến (Pforzheim) 100DM/7, hồi hưởng gia đạp bình an, 
tai qua nạn khỏi, tật bệnh tiêu trử. Thái Thanh Thúy (") 50DM/3, hồi hướng học 
hành đỗ đại, Châu Nam + Bánh Thăng (Spaichingen) 100DM7. Huỳnh 
Nghiệp Thanh (") 5DDMG, H-HL ĐH Huỳnh Ban + Nguyễn Thị Ba. Huynh 
Nghiệp Phưởng ("} 50DM/3 + Trần Hải Hòa {*) 100DM/? + Trần Thị Bích Thủy 
(*) SDDMMS : Hồi hưởng gia đạo bình yên, lật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi. 
Diệu Phước (Reutingan) 20DM. Trần Dĩ Nhơn (Alsenz) 50DM/3. Đỗ Thị Sang 
+ Nguyễn Ngọc Diệp (DarmstadU) 50DM/3. Thiện Sanh (Frankiurd) 100DM/7. 
GĐPĐH Thiện Ý (Hannover)} †20DM/8. Nguyễn Thị Mùi (Reutlingen} 100DM/7. 
Trần Thị Phước (") 100DM/7. Nguyễn Thị Tư {Sindelfingen} 2BDM/1. Viên Kim 
Huy {*) 200M. Là Thị Đoan Trang (D'dor) 50DM/3. Lê Văn Lới (Schwaeb.} 
200M. Nguyễn Thị Hưởng (Köhn] 50DM, HHHL ĐH Phan Thị Muông. Gđ. 
Quảng Ngộ (Laatzen)} 60DM3. Lướng Minh Huy (Minchen} 200DM. Huỳnh 
Tưởng (*} S0DM. Thiện Thanh (Kũnzelsau) 250DM. Nguyễn Ngọc Phưởng ("} 
10DM. Trần Mỹ Thái Châu (") 10DM. Trần Nam Long (9) 1BDM. Đỗ Tuệ An (") 
10DM. Đỗ Trí Nhẫn ("} 10DM. Đỗ Thái Phưởng Ngọc (") 10DM. Đỗ Thái 
Trưởng Khôi (") 10DDM. Phạm Song Khoa (} 10DM. Nguyễn Thị Hà Anh (") 
24DM. Diệu Quảng (") 250DM. Nguyễn Xuân An {Sluttgart) 100DM. Nguyễn 
Thị Thịnh {Crailsheim) 80DM. Lê Tấn Hưởng (") BODM. Nguyễn Xuân Hùng 
{Darmsladl) 100DM. Nguyễn Xuân Thái {Rũsselsheim} 50DM. Nguyễn Thị 
Xuân Lan (Forchtenberg) B0DM. Vướng Bửu Lộc (") BODM. Nguyễn Xuân Huy 
{Frankfurt) 50DM. Nguyễn Xuân Phúc (Mannheim) 100DM. Nguyễn Thanh 
Tùng ("} BIDM. Nguyễn Xuân Đức (Tữbingen) 100DM. Trịnh Minh Tú (°) 
100DM. Đỗ Thị Thu Hà (Heidelberg) 80DM. Thiện Giới + Thắng (Mũnchen} 
100DM. Minh Trí (Brủhil) †DDM, Đặng Ngọc Hải (Speyer) 1ÔODM. Nguyễn 
Danh Thắng (Mannheim} 20DM. Lê Thị Phưởng {} 20DM. Diệu Thiện 
(Erlangen) 40DM. Lương Bá Thành (Minh Huy) (Mũnchen) 200DM. Diệu Anh 
Diệp Ngọc Diệp (Fũrth) 150DM/H0. Diệu Kim Diệp Tố Cầm (*} 150DM/10. 
Minh Hiểu Lý Quốc Nghĩa (') 150DM/10, Diệu Thông Lý Tổ Hưởng (9) 
‡150DM/H0. Đại Nghiệp Trần (*) 150DM/10. Lý Thanh Nhiên (") ?5DM/6, Lý 
Khải Đình ("] 76DMIS. Lý Khải Đan {*) 75DMI5. Lý Văn Vinh (*} T5DM/5. Đảm 
Thị Thin (Neu Wulmstof) 15DM/1 Đàm Thị Mai (*) 15DM/1. Hoa Thị Kim Oanh 
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„ Kinh Pháp Hoa 
ĐH. Nguyễn Thị Hường (Kõin) 50DM, HHHL ĐH Phan Thị Màng. 


»« Kinh Địa Tạng 
ĐH. Erika Nga Thornas (Köln) 30DM, Hồi hưởng đến pháp giới chúng sanh. 


„« Kinh Dược Sử 
ĐH. Vũ Thị Vàng (MG) 100DM. 


„ _ Kmh Pháp Bảo Đàn 
ĐH. Là Nguyên Thịnh (Hamburg) 40DM. Phạm Thị Kim Chỉ (Langen] 500M. 
Hoàng Văn Hải (Hannover) S0BDM. Võ Minh Cưởng 50DM. 


« Xây Chủa 


ĐH. Ngõ Văn Huẽ (Fũth} 10DM. Dưỡng Văn Trưởng 10DM. Nguyễn Phi 
Tuấn (Polsdam)} 100DM. Trần Khắc Hiếu (Rostock) 4DDM. Trần Minh Phưởng 
(Blieskastel) 20DM. Giác Mỹ + Thiện Khiốt (Berlin) S00DM (chuyển từ cổ phần 
Hội Thiện sang). Trần Huy Lâm {Beckingen) 200DM. Đăng Thị Xửng (Lebach)} 
100DM. Dưởng Cẩm Toàn (SIuttgarl) 200DM. Lý Ngọc Phưởng ("} 5.000DM. 
Hứa Hịa (Úc) 100 Úc kim. Ngõ Thị Nga (Pháp) °50FF. Rasl. Goldener Drache 
{Wemigerode) 700DM. Nguyễn Khác Quỳnh Châu (Hamburg) 50DM. Quan 
Bảo Cầu (Anh) 10US. Casanova T Lan (Suisse) 50FS. Đặng Định Lưởng 
(Eslarwefen) 20DM. Hà Xuân (Kassel) 100DM. Nguyễn Cao Lũy (Trier) 
†10DM. Nguyễn Thị Hảo (Hame} 30DM. Huỳnh Văn Kiên + Yến (Mũnchen) 


500DM. Lê Quang Liêm + Tân (Gehren) S0DM, Nguyễn Hồng Quang 
(Gölingen) 30DM. Lễ Văn Mãn (Plauen) 10M. Đặng Thị Xửứng (Lebach} 
S0DM. Huỳnh Các Đằng (Hanau) 100DM. Nguyễn Công Tỉnh (Hailbron} 
20DM. Lý Vĩnh Cưảng (Berlin) 50DM. Táo Thị Sang (Leer) S0DM. Trần Ngô 
(Schorndoif) SDDM. Tả Thành Quang (Bayreuth) 50DM. Nhụú Tuấn 
{Wolfenbiltel) TDDM. Lưu Thanh Đức (Viersen) 100DM. Trần Duyệt Thái 
{Satctallendorf) S0DDM. Trần Thị M. Tâm (Köin) 20DM. Huỳnh Văn Sang (Bad 
Oldesio) 50DM. Lễ Lan Anh (Neuss) 20DM. Ấn danh 50DM. Gd. Trần Hoàng 
Anh: 10DM. Phạm Trần (Bad Wurzach) 50DM. 


« Tưởng Phật Thích Ca 


Đh. Trần Hải Hòa (Spaichingen) 20DM. Chỉ Hội PTVNTN TuHlingen + 
Rolwaeil 100DM. Nguyễn Tiến Vĩnh (Schramberg) 200M. Võ Văn Hùng 
(Tuttingan) 1DDM. Huỳnh Nghiệp Thanh (Spaichingen) 10DM. Nguyễn Hữu 
Hậu (”} 10DM. Châu Nam {") 50DM. Nguyễn Thị Tiên (Tultlingen) 20DM. Phan 
Văn Hữu (°) 20DM. Phủng Chánh {*} 20DM. Lễ Văn Mười (*) 20DM. Đoàn 
Thành Húng (Troissingen) 20DM. Hà Xuân (Kassel} 50DM. Liêu Cầm Phong 
(Kreleld) 5DDM. Gd. Trần Hy Phúc (Koblenz) 50DM. Nguyễn Thị Ngọc 
(Schrozberg) 20DM. 


« - Một Tưởng Phật 


ĐH. HLĐH Huệ Ngọc Trần Thị Nở (Lealzen) 120DM. Nguyễn Thanh Tủng 
(Rottenburg) 120M. Đỗ Thị Thanh Đạm {*} 120DM. Gđ. Ngõ Nguyễn Tưởng 
(Untar Weissach) 120DM. Cao Xuân Năng + Cao Xuân Đức (Stutgart} 
120DM. Ngõ Cao Xuân Kim Dung + Can Xuân Kim Thảo (") 120DM. Vũ Thị 
Hanh + Ngõ Nguyên Tín (Việt Nam} 120DM. Dr. J. Dienemann (Hannovei) 
120DM. Lại Ngọc Hải (Frankfurt) 120DM. Bủi Thị Huyền (") 120DM. Lại Ngọc 
Vinh (} 120DM. Lại Huỳnh Thiện Xuân () 120DM. Lê Văn Kinh 
(Asschaffenburg) 120DM. Phúng Thị Ngà 120DM. Nguyễn Thị Vưdng 120DM. 
Trần Phúc Duyên {Frankfurd} 120DM. Trần Thị Chưởng †120DM. Quách Ngọc 
Anh (Gilching) 120DM. Quang Văn Nhưng (Stultgart) 120DM. Gở. Trần Thị 
Liêm (Đan Mạch) 500K. 


„ _ Tượng Quan Âm 
ĐH. Trần Thúy Lan {Pforzheim} 50DM. 


- An Cư Kiết Hạ 
ĐH. Huệ Lộc (Pháp) 100DM. 


« Tết & Rằm Tháng Giêng 
ĐH. Diệu Khiết Trần Thị My (Aachen) 100DM. 


«Ổ = Vụ Lan 
ĐH. Đề Thị Bích Thâu (Bonn) 10DM. Lẻ Văn Kết (Köin) †0DM. Ngô Lãnh Yến 
(Pháp) 200EF, 


« Quỹ Mua Máy In 


ĐH. Đáo Thị Chúc (Grossrosseln) 30DM. Hà Xuân (Kassel) 50DM, Nguyễn 
Cao Lũy {Tner) 20DM. Lễ Quang Liêm + Tâm (Gahren) 20DM. Huỳnh Các 
Đăng (Hanau) 20DM. Nguyễn Trần Dinh (Steinfurt) 100DM. Võ Xuân Khôi 
{Hamburg) 2DDM. Bũi Lưu Chưởng (Ederwechl) BDDM. 


„ Trai Tăng 


ĐH. Bủi Hữu Long (Nũmberg) 3BDM. Nguyễn Thị Hưởng (Köin) SDDM, HHHL 
ĐH Trần Hữu Lai. Đỗ Tấn Phát (Uaen) 20DM. Nguyễn Minh Binh (Miũnchen} 
S0DM. Nguyễn Thị Viễn Phưđng (Koblanz) 100DM. Trí Liên Thái Kim Hía 
(KöIn) 40DM. Lê Văn Kết (Köln) 10ODM. Đỗ Thuận Phải (Hannover) 50DM. Võ 
Thị Huệ (Bì) 500FB. Huệ Lạc (Berlin) 30DM. Lệ Tiến (*) 5BDM. Thiện Bách (") 
20DM. Minh Tấn, T. Tịnh, T. Bảo, T. Lạc 50DAA Nguyễn Là Xuân 
(Ludwigshafen)} 20DM. Đã Thị Sang (DarmstadU) 20DM. Diệu Vân (Karlsruhe) 
20DM. Diệu Hổ S0DM. Bài Thị Trâm 10DM. Bủi Lưu Chưởng 200M. Chị Hạnh 
(B8) 50DM. Điệu Tử 20DM, Là Cư (Niirnherg) 20DM. Dương Thị Ân (Lahach) 
50DM. Đăng Thị Xửng (*} 20DM. Huỳnh Các Đằng (Hanau} 30DM. Cô Hạnh 
Tịnh 50DM. Cô Hạnh Châu 50DM. Cô Hạnh Niệm 100DM. Cô Hạnh Ân 
S0DM. Củ Hạnh Ngọc 50DM. Cô Hạnh Như 100DM. ĐH. Diệu Thỏ S0DM. 
Diệu Anh 50M. Diệu Huệ 10DM. Diệu Hướng 20DM. Thị Chón 20DM. Thiện 
Ý 50DM. Minh Tên 50DM. Viên Tuyết 5DDM. Võ Phước Lầu 20DM. Thiện Tịnh 
20DM. Diệu Nhụy 200M. Quảng Ngõ 80DM. Trần Thị Thủy S50DM. Chú Tám 
10DM. Thiện Liên 30DM. Quảng Niệm 20DM. Thiện Nguyện 50DM. Phạm 
Trần (Hannover) 1DDM. Quách (*) 50DM. Trần Hoàng Việt (°) 100DM. Trần 
Quang (") 50DM. Diệu Kim (Hambhurg} 50DM. Diệu Thiện (°) 50DM. Diệu Đạo 
{} 20DM. Tuấn Huệ Phấn (*) 100DM. Huệ Niệm 50DM. Tâm Bích (Beriin) 
20DM. Diệu Tịnh (") 20DM. Diệu Minh (“) 20DM. Diệu Bình (*) 30DM. Diệu 
Loan (") 20DM. Trưởng Quang Thanh (Karlsruhe) 20DM, Trần Lãng Hia 
{Nũrnberg} 20DM. Huỳnh Lê Thu 20DM, Tăng Kim Lan S0DM. Diệu Hảo 
{Barin) 3DDM. Diệu Lũy 20DM. Nguyễn Hảo 20DM. Tử Minh 20DM. Tử Phước 
20DM. Thầy Hạnh Báo 50DM. Tâm Cử 20DM. Diệu Nữ 50DM. Trần Thị Thư 
(Cottbus) 30DM. Trần Thị Tâm {* 40DM, Nguyễn Tưởng Nhân 30DM. Dướng 
Thị Dâu 10DM, Trần Phong Lưu 20DM. Phạm Hồng Sảu 10DM. Tôn Nữ Thị 
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Xuyến 10DM. Trần Thỷ R. Mạc 2U. Nguyên Tịnh 10DM. Thiện Như 20DM. 
Như Nam 1DDM. Thiện Trai: SOCMG. Nguyễn Thị Hiền 5GDM. Thị Quảng 
200M. Lễ Thị Lan 20086. Ẩ hơn: SOORE, Que Van Thị Thỏ 10DM. Quang 
Lưởng 50DM. Phạm mg Elolmo WHOÁE, Hoãng Tân 10D, Nguyễn Lê Ngh 
(Hannover} 10014. Thệ Lắc: SINH. Bạn Bán Trộ GĐPT Chánh Niệm 100DM. 
Phạm Đăng 20DM. Ấm danh XIOME HỆ Thị Chúng 20DM. Tô Vĩnh Hòa 
100DM. Diệu Hạnh 220K Mgoe Thaøh SOOHRE Dính 20DM. Thiện Thanh 
20DM. Thị Chánh itaatzenl SMONE, Thiện Điốc đfRiengensburg) 50DM. Nguyễn 
Thành Thanh (Neobssgi SGIDAE, Đáng Trạng Hghäe €adsruhe) 30DM. Lướng 
Văn Xinh (") 20DM. Trên Ti Liểm (em KRạchj} 200G. Vũ Thị Sinh (") 100KL. 
Định Vũ Hiếu {} 182G. thớt Wũ Aướ Tuẩm E} 100M, Piệu Trần (Hamburg) 
20DM. Hồ Thị T. Đựm í TẾ, Hguyễn Quốc Cường (Essen) 
20DM. Nguyễn Tài Tạ TGŒNM, Nguyễn Văn Lượng (Ddorf} 200DM. 
Lưu Quốc Vũ + Diệu KămiPiesit) 196088 Gv. B>u Đại {Trer) SIDM. Lý Hồng 
Són (Krefekl) 1DGDAM Gá. Nguyễn Thanh Long + Chính (Essen) 20DM. 
Vưởng Lễ Hoa {Boerg SOODHE, Mguưnăn Thị Bê (Köln) 10DM. 


» Củng Dưỡng Bao Trai Soạn 


ĐH. Trần Thị Liêm + Vũ Thủ Xiec#: + Vũ Thị Mỹ (Đan Mạch) 300KT. 
+ _ Quầy Hàng Tinh Thưởng 


ĐH. Lưởng Văn Xm& lý SGDM Nguyễn Văn Phong (Laalzen) 
100DM. Trưởng Thị T. Tsơng j xrj SDDM, Phạm Văn Dũng {"} 20DM. 
Phạm Văn Tủng S044, Gó Huớôn Niệm iChủa VG} 200M. Phạm Đặng Anh 
Tuấn (Kassel) SGDM Tấo Thối Diên (Götmgen) T1DDM, Trần Chỉ Lan 
(Eisanbarg)} 3GDM. Ấn thuuêi Mqô Ngọc Diệp (Hannover) 50DM. Đỗ 
Thuận Phải (*) 20D# Thiệm Ÿ 77? 2GEHA LÔ Ngọc Trọng ()-10D8I. Trần 
Quang (") 20DM. Ngụy hút Thể 9 1ÖDM, Hà Thị Minh (} 15DM. Trần Thị 
Mỹ Châu 25DM. Trần Hữu Đại 2S. Tô Vĩnh Hòa (Norden) 100DM. Hồng 
Nam 30DM. Bác Viên Tuyết ØLaøezenj SODM. Nguyễn Kiều Như () 5DM. 
Trưởng Tấn Lộc Ệ*? SGGÁÉA Muuyễc Thanh Dụng (Rottenburg) 200M, Phạm 
Thị Văn (Halnbecbts) T084 Lý Hồng Són (StuHgart) 50DM. Đoàn Hòa SÐM. 
Nguyễn Tuần Anh { gì ZGDM. Diệu Anh (Fũnh) 50DM. THiệng 
Ngọc 10DM. Đo Trạng Hg#ia (arlsruhe) 20DM. Nguyễn Tiến Vinh 
(Schramberg] 1OO&K, & ấm Thị Trình [9 10DM. Trần Ngọc Nam () +10DM. 
Nguyễn Văn Kế ƒFrbwnoeoj TOON&, Võ Văn Hùng (TulHingan) 10DM. Trần Hải 
Hòa (Spaichingenj) 00748. Nguyễn Văn Lý {Tennenbronn) 30DM. Chỉ Hội Phật 
Tử VNTN Hannover 2000. Ban Báo Trả GĐPT Âu Châu 120DM. Phương 
Thị Đại 50DM. Trên Ngạc Xuân ÿWäiich} 30DM. Dực Thị Hiền (SL Ingbart} 
20DM. Tiêu Chí Chương 9 2044 Lậ Thị Ngọ (Losheim) 20DM. Huỳnh Thanh 
Hung (Ludweiedj 25Mk Chúng Văn Tấn (Saarbricken) 30DM. Tôn Quốc 
Vinh {") 20DM. Lý Kiến Hoàng ƒ*† 2GDM. Lý Kiến Cường (°) 20DM. Diệu Tho 
(Lebach) 30DM. Thiện Tmeng {Tner) 50DM. Trưởng Minh Hiệp (Saariouis) 
20DM. Nguyễn Văn Khánn (ãburdg) 20DM. Thanasak Quý (Riegelsbarg) 
20DM. Trần Văn Huyền đleufosgen) 50DM. Trần Xuân Hiền (Tũbingen} 
SũDM. Đỗ Thị Đã (ft n$ ESDM + 15 bánh da kận, Lê Thị Thanh (*} 
ZBDM + 80 bánh bở +46 cả Lâm Kiên Huế (") 182DM + 132 bánh ích. 
Rest. Jasmingarien ffiamnoewedl 100 lon củ kiệu Gd. Tưởng + Hữu 
{Falingboslel) †0 dây nách bế em + 5 dây nịch người lớn. Chùa VG 50 bánh đủ 
lại Trưởng Quang Thanh tRarsruhe) 100 bánh qui Lưởng Văn Xinh 
‡Karlsruhe)} 78 bánh da lên. Hoàng Tôn Long (Frankfurt} 200 bánh xu xê + 40 
bánh da lồn. Võ Văn Trí {*‡ SỐ bảnh, Diệu Nữ {Stadthagen) 70 xôi vị, Nguyễn 
Ngọc Diện (Darmetadi) 8Õ bảnh xôi cúc. Đỗ Thị Sang {(*} 80 bánh quai vại. 
Nguyễn Thị Liễu {Asscbaf#snburg) 30 bán dẻo + 20 bánh gai. Trưởng 
(Karlsruhe} 100 bánh bia, Hà Phước Minh Thảo (Hannover) 10 con vật đồ 
chủi Hà THỊ Minh Tâm Ÿj i3 Dăng Cassuie. Phan Hùng Chữ 
{Obedtshausen) băng Video + CD + Casselle. 


„Ö Giải Trủ Pháp Nạn 
ĐH. Nguyễn Tấn Hồ {Xonstanz} 20DM. 


« Nạn Đỏi Việt Nam 
ĐH. Casanova T. Lan (Suisse) 90FS, Trịnh Minh Tâm (Bad Pyrmonl) S0DDM. 


e Hưởng Linh Tri Tự 
HHL ĐH. Trần Pou (Karlsruhe) 300DM. 


ĐỊNH KỲ HÀNG THÁNG XÂY CHÙA VIÊN GIÁC 


Chúng tôi thành tâm kêu gọi quí Đạo Hữu và Phật Tử xa gần hỗ trộ Chủa bảng 
cách đóng góp định kỳ hàng tháng qua Ngân Hàng bằng lối Daueraufrag để 
việc thực hiện trả nỏ xây chúa có thể khả quan hỏn. 

Khi chuyến tịnh tải cúng Chùa, xin quí vị vui lòng ghỉ vào Hỏi 
{Verwendungzwech = mục địch cho mục gì) để văn phòng dễ làm việc. Qui vị 
ö xa ngoài nước Đức cũng có thể gỗi tiền mặt hoặc Check trong thư, có thể gối 
thưởng hoặc bảo đảm về Chùa. Xin thành thật cám ỏn Qui vị. 
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Tất cả mọi sự Cúng Dưỡng định kỳ hoặc những lễ lạc khác cho Chùa, Qui vị 
đều có thể lấy giấy khai thuế lại (bằng tiếng Đúc) để cuối năm Qui vị có thể 
khai khấu trừ thuế với Chính phủ. Qui vị nào cần, xin bên lạc về Chúa bảng 
thư hoặc bằng diện thoại, chúng Lỗi sẽ gối giấy đến Qui vị. 

Qui vị chuyển lịnh lài về Chùa, xin chuyển vào một trong hai số Konlo như 
sau: 


1. Congr. d. Verein Vietn. Buddh. Kirche e.V. 
Konto Nr. 870 1633 - BLZ 250 700 70 
Deutsche Bank Hannover 
(Mỗi ngày ngân hàng báo một tần) 


2. Pagode VIEN GIÁC 
Konto Nr. 870 3449 - BLZ 250 700 70 
Deutsche Bank Hannover} 
(Một thắng ngân hàng báo một lần) 


Ngôi Chủa thành tựu và phát triển được hay không là nhờ vào sự hễ trỏ tử vật 
kịc cũng như tỉnh thần của Qui Đạo Hữu và Phật Tử xa gần. Vì thể chúng tôi 
xin kêu gọi Qui vị hoàn hì đóng gáp phần mình vào việc chung trên, 'để dốc 
nguyện của chúng La thành tju viên mãn. 


Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tái Na Ha Tát 


E======-.-..x 
TIÊN BÁU 


VÌ VIỆC $ẮP XÍP tRẾ CH§ CÁC §EÄY NÀNE 


Hằng năm nhân dịp Đại Lễ Phật Đản và Vụ Lan tại Chùa 
Viên Giác, có một số quý vị muốn đặt các quầy hàng 
trong khuôn viên chùa để bán các loại như : Sách, Băng 
nhạc, Video, Quần áo, Quý kìm, Trái cây, Thủc ăn chay 
v.v... Hầu nhử năm nào cũng có chuyện tranh giảnh, cãi 
nhau về chỗ đặt quầy hàng làm khó khăn không it cho 
Ban Trật Tự và Sắp Xếp Chỗ. 

Để tránh tình trạng trên tái diễn, Ban Tổ Chủc có mời 
các chủ hàng đến thảo luận và đã đi đến một thỏa thuận 
chung là khi gần đến Đại Lễ các chủ quầy hàng phải gửi 
thư và tiền về chùa trưổc 15 ngày kể tử ngày bắt đầu Đại 


Lễ. Trong thư ghi rõ là giữ chỗ cũ - bao nhiêu thước - có 


câu điện không v.v... Khi nhận được thư và tiền, Ban Tổ 
Chức sẽ giữ chỗ cho quý vị. Còn vị nào không có gửi thư 
và đóng tiền giữ chỗ trước, thì Ban Tổ Chức sẽ chỉ định 
chỗ cho quý vị và quý vị không đước quyền tự chọn chỗ. 

Ngoài ra Ban Tổ chức một lần nữa xin kêu gọi quý vị bán 
thức ăn chay hãy tự giác không lén lút bán thúc ăn mặn 
và rượu bia, cũng như không được dùng bình Gas để 
nấu tại quầy hàng vì rất nguy hiểm khi có đông người. 


e BAN TỔ CHỨC 


cu cứ c20lx; 


CẾ giao (6 (êm Á§ guầu cáo 4uấc CÔúa sÁờ uào sự Áiên 
ÁÁdo đùi măng của cáo mÁ sgogc giao Cm. QIỜ Ola 


maogs Âuầu cÁC có AÄ€ sâu dhệng sêacg Ẩ guế ÁcÀãng sÒmÁ: một 
do đáu&Ê Ágb nát dim Á» sở lồng hp cà donÁ dÁ đồng cứ 


;Á âm, tà áp ad (đÊ đừng công đằng 46A để) 
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